
= ỦY BANẢNPIẬN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ylỆT NAM 
THANH__PHọ HO CPH MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phuc 

SƠ XAY DỰNG' 
Số: ZZSẦỆP /TB-SXD-KTVLXD Thành phổ Hồ Chí Mính, ngày AU tháng Ế năm 2026 

THÔNG BÁO 
V/v công bố giá Vệt liệu xây dựng 

trên địa bàn Thành phố Ho Chí Minh tháng 7/2026 

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025; 
Căn ̀ cứ Nghị địlìh số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của 

Ctlính phủ Vê quản lý chi phí đâu tư Xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 36/20g6/TT-BẶD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Xây d`ựng vê hướng dân một Sô nội dung, phương pháp Xác định và 
quản lý chi phí đâu tư Xây dựng; Thông tư Sô 37/2N026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 
năm 2026 của Bộ trường Bộ Xây, dựng hướng dân phương pháp xác định định 
múc dự toán Và các chỉ tiêu kinh tê kỹ thuật; 
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Căn Cứ Quyết định gổ Ạ718/QB-UBND ngày ẸO tháng 7 năm 2026 của 
Uy ban, nhân dân Thành phô Vê ủy quyên cho Giám đôc Sở Xây dựng thưc hiện 
Công bôggiá Vật liệu Xây dựng, gịá nhân công Xây dựng, giá ca máy và thiêt bị thí 
Công (gôrn gíáythuê máy Và thiêt bị thì công xây dựng nêu Có), chỉ Sô giá xây 
dựng Và câp giây phép hoạt động Xây dựng; 

Sở Xây dựng Công hố giá Vật liệu Xây dựng \'à một Sổ Vật tư phổ biến 
tr0ng`công trình xây dụng đê làm CƠ Sở tham khảo trọng`Víệc lập Và quản lý Chí 
phí đâu tư Xây dựng công trình trên địa bản Thành phô Hô Chí Minh như Sau: 

I. Nội dung công bố giá 
Nội dung chỉ tiết từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 17 đính kèm Thông báo này. 
II. Một số nội dung cần lưu ý 
1. Thông báo về công bố giá Vật lỉệulxây dụng được đăng tái trên Trang 

thôngtin điện tử của Sở Xây dựng Thành phô Hô Chí Mính'. 
2. Giá công bổ nêu trên được xậc định Và công bổ theo giá niêm yết do 

các đơn Vị sản xuât, kính dqanh gung câpĩ đông thời có tham kháo giá thị trường; 
chưa loại trừ các khoản chiêt khâu, hoa hông, ưu đãi (nếu có) của các đơn Vị sản 
xuât, kình doanh. 

' https://Soxaydung.hoclìỉmiIìhcìty.g0v,Vn/Tín-tuclĩhong-bao
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3. Giá vật liệu Xây dụng Công,bố là giá binh quận trong tháng của loại Vật liệu theo thưong hiệu, nhà sản xuât trên cơ Sở giá của các đơn vị Cung cấp thông tin vê giá Vật liệu xây dựng trên thị trường. 
4. Giá công bố của các loại Vật liệu phổ biển nêu trên không dùng để thanh quyêt toán. Việc thanh quyết toán chỉ phi phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. 
5. Tổ chức, gá nhân liên quan khi sử dụng thông tin về giá Vật liệu để lập Và quản lý Chi phí đâu tư Xây dựng công trình: 
- Trường hợp Vật liệu Xây dựng Chưa có trong Công bố giá hoặc đã có nhưng Chưa phù hợp Vớí Công trình thì chủ đầu tu', đơn Vị tư Vấn căn cứ hướng dân của Bộ Xây dựng tại Ĩ`hÔng tư Sô 36/2026/TT-BXD và Thông tư số 3`7/2026/TT-BXD đề Xác định giá Công tác Xây dựng làln cơ Sở xác định chi phí đâu tư Xây dựng. 
- Khi các đơn Vị thực hiện khảo Sát, Xác định giá Vật liệu; đề nghị lưu ỷ về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chẩt ltrợng sản phấm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 
- Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn Sử dụng thông tin giá 

Vật liệu trong Bảng công bô này, Chịu trách nlìiệln quản lý chi phí đâu tư Xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành CÓ liên 
quan. 

- Thường xuyên rà Soát, báo Cáo và đề Xtlất Sở Xây dựng cập nhật các 
loại vật liệu xây, dựng chủ yếu, thiết bị công tt'ìI1h phổ Ịaíến vào danh niục để Xem xét Công bô giá; các khó khăn, Vướng mãc, đê xuât giải pháp, kiên nghị 
(nếu Có), để được hướng dẫn, hoặc tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng tháo gỡ kịp 
thời. 

6. Theo quy định tại khoảxư 1 Điều 4 Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Xây dựng: "Đối với L'ác tổ chức, cá Vl/?ân sản xuất, 
nhập khẩu hàng hóa VLXD đã được câp Giấy cl7ú7Zg nhân hợp quy phù họp Quy chuân kỹ thuật QC V7V 16.'2019/BXD và Giây cl1ú`ng nhận côn hiệu lực thì tĩược 
phép Sửrdụng Gỉâỷ Chúng nhặn hợp quy vàydấu hợp quy pho ậến khi kết hỉệll Ịực của Giây chứng nhân đó". DO đó, một Sô tlìông tin Vê chât lượng sản phâm, 
hàng hóa trong Văn bản cung Cấp thông tin giá của Các doanh nghiệp sản Xuất, 
kinh doanh nêu trên Vẫn còn áp dụng QCVN 1622019/BXD do giấy chứng nhận 
hợp quy còn hiệu lực. 

7. Đối với các loại Vật liệu Chổng Cháy, các đơn vị cần lưu ý Xem Xét, đánh giá theo các yêu cầu kỹ thuật của Quy ghuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn 
cháy cho nhà Và công trình và Các tiêu chuân kỹ thuật bặt buộc áp dụng được 
Viện dẫn trong quy Chuẩn, theo quy định của pháp luật Vê phòng Cháy và Chữa 
Cháy.
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8. Đề nghị các doanh nghiệp sản Xuất, kinh doanh các loại vật liệu được 
công bổ giá -` 

- Cung cấp đầy đủ thông tin Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, giá và 
chất lượng Sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật khi cơ quan quản lý Nhà 
nước có yêu Cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính Xác của thông 
tin đã cung cấp. 

- Thực hiện các nghĩa Vụ của tổ Chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo 
quyađịnh pháp luật yê hoạt động doạnh nghiệp, thương mại, giá, tiêu chuân, quy 
chuân kỹ thuật, chât lượng Sản phâm, hàng hóa và các quy định khác có liên 
quan. 

- Khệng Vi phạm các hành Vi bị cấm trong hoạt động sản xuất và kinh 
doanh sản phâm, hàng hóa theo quy định pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, Vướng mắc, đề nghị báo cáo, 
đề xuất, kiến nghị về Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kinh tế và 
Vật liệu Xây dựng, số 60 Trương Định, phường Xuân Hòa, Thành phổ Hồ Chí 
Minh) hoặc cơ quan quản Iý Nhà nước có thẩm quyền để được Xem xét, hướng 
dẫn thực hiện./. 

N07" nhậnểĩ KT. GIAM ĐOC 
-Bộ Xây dựng; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Các SỞ ban ngành; 

_ __ 

- UBND phường, xã, đặc khu; 4 T* “Ý 

- Giảm đôc SỞ (để báo cáo);
A 

- Lưu: VT, KTVLXD/NTB, NTH M KUẾ7, 
Đính kèn2.' 17 Phịl lục. Ấ/

~~



V' 

` 
Ị: bản Thinh phố Hồ chỉ Minh 

Ẹ 
ngà" I /2026 của Sủ Xây dựng] I V 

Vl \/Z 
Glấ hántạl đia ban Icnlxa bao gôm thuế g\á ln gia tăng 

40/Ồ IvAY)) I'l 
Dun vị tĩnh, dàm 

'*"'*I“*l'ẹ':l'Ế* reg. ygg Ịưẹujịggị va; Ịlẹu .ày dm Th" 11Au muẳn lqmual Quy dm Nhà sản xllẩl xuất xl'l Điều Hen mm; mol van úwẻn Ghí chủ mầ“hmẸhm Ứ' 

Chưa trử chiết khủ: sủ: lượng . 

- Khu vực BTVT - Hảng giun tại các kho 
Thép , _ SAE 1008 , . Côug tv TNHHMTV V. của công ly TNHH Một Thàruh Viên Tlxẻp . . . 

. Th 06 .a Tbzp cuan O6 . .g Vlel .z _ __ 
Khong cơ :hung › . 

xay 
r dẵẵz kếu khăng logo) ran SA E 1006 

( dủng CỞI kẻol không logo) 
Thap Mien Nm - Nm Mĩfn Nm Í yN_ĩTEẾI_, đụ Ệị,,_ (](lI,u 

_ Ii" 
Ắllong 14.100.000 

dụng ' ASTM A 5lol5I0M VNSTEEL Cung Ngllfep _jllhu M Ị_ Plluơng Phu MV_ 
Thờrvh phả Hả ChíMinh, Việt Nmn l, Cáng 
hv FẫPhẫu Th 'H ẦIIIIỂR ` /KFMNIIM 
Chưa :nì chiẻl khm sải: lượng. 
- Khu vụr BTVT - Hàng gim tại :ác kllũ 
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V 
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ty TỆIHH Hệẻp ỉlina Kịằolci - l<gCN Phú Rg/lỹ G"Ế'Ĩ "EẾ Fhm'g không 16.800.000 dụng lrlu Kyoei Nulvi 
lv phường Phủ Mỹ' mảnh phố Hồ chỉ lien hen muu 
Minh _ _ 
Đỉa điêm giao hàng tại nhà máy sản xuấk ' 

. , .. sản 
` 

v'lIi'uđền 'cón bốzcôn . . 16 Thép món 96,0 & 06,5 lấn ÍIỄỆM 
A5'u/A 5'0M“20 Thẻp cuộn 06,0 đc 86,5 C'.'"g Ữ TNHH Th”” V'°' 
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`. Éíỉn giaoíhàng 
ẵại nhà máy sản xuất Tììẻ 

. ". 
, ,. sản hầln,v^IIi'u den h›cõn bo: Côn . 15 xâyp Thép cuộn 08,0 tắn fẫìịbcgoẹơ/A 

5'0M'20 
Thép cuộn 98.0 ỆÝ”g '›'_T^ĨHH Th”” V"'°' 

ty TỆIHH ̀I`ỈĨép Ĩỉina Kằoễi - KEIJN Phú Rgflỹ G"Ĩ'Ỉ "ỉỂFh”Wg không 16.800.000 dưng ' "” K*W' N”” 
I, phường Phú Mỹ. thành phố Hồ chỉ """ '” '”””



Địa đỉêrn giao hàng tại nhà máy sản xuât 
11vép . : . : . , . sản hẩm, vậl Ii'u ề ngỈl` côn bố' Côn 

. Thep :hunh vm: Th lh h .-Io 
. C TNHH The V' P 

, 

° 
, 

' Ế ' Ế ' ^ 

ls xay tomm CB_ỉ,,rLV 
tấn TCVN I65I›2.-Z018 CBĨOỮỆ 

vm mm 
Vĩỉfấ oợi 

" NZ tyTNlm Thcp vma Kyoei- KCN Phú Mỹ G"ẾĨ "Z7 Phmg không 17.000.000 

dưng 
' ' y L phường Phú Mỳ, thành phố Hà chỉ ""' "' '”““ ' " - 

Minh 

é 
Địadiêm Ẹimbảngẵạiầhĩmáysãnmủl 

ĩ`l1 p . g . g . , . sản phẩm, vậl liệu de nghi côn bo- Côn 
. Th thanh vm.v Th lh h :Io - Cu TNHH Th V' 

. 
Ế ' Ế - ' 

17 xay Ioílpm _ SDZỢS ĩấn JIS G 3Il2.'2ũ2U SDỆỢỈ 
M V” mm 

vif ui 
e” N'“' ty TNHH Ĩ`bép Vlna Kyoei- KCN Phủ Mỹ G"Ĩ'Ĩ '”ẾphM“ không 17.000.000 

dụng 
'V M 

L phường Phủ Mỹ, dìùnh phổ Hổ chỉ ""°" b”” '”“” 

Minh 

nử 
Địa díêxm giao hàng fại nhà máy xuât 

p Thép lhunh vẳn: Th' lh h L -I6 - C' rv TNHH Th ' V" sả” ""a'“' vậ' liê" đã “ghi °ô“Ể bôi Cô“g ' ' 

18 xay Iómm A SD295 lấn JIS G 3II2:2IJ20 SDỄZ5 
M "M mm 

Vĩấfkyozi 
B” NZ ty TN!-ll-I mép Vina Kyoei - KCN Phủ Mỹ G'IỆỂ 'Ẹ' phmg không 16.80o,DOo 

dưng I. pl\ưò'ng Phủ Mỹ, mành phố Hồ Chí ẹ" ” M”” 
Minh 

A 
Địa diêm giao hàng tại nhà máy sản xuât 

WP › â Thép lhallll với CBJÍIO-Vỉ . . sản hẩm. vậ: liên dền h' côn bố- Côn 
. Th thanh vu:: CBJƠƠ-Vs Izmm. 14 . L C TNHH Thu V" P - 

, 
S ' F ` Ế " ^ 

19 xay Iõậpm lắmm zumm Zzmm Zjmm 
mm 

tan TCVN 165/-2.›20I8 I2mm. l4mm. Iớmm. Vĩấf Hei 
°" NZ ly TNHH Thép Vlrla Kyoei- KCN Phú Mỹ G'“Ể "Ệ Phmg không 16.300.000 

dưng 
' ' ' ' IEmm› Zơmm, Zzmm. Zĩmm Y 

I. phường Phủ Mỹ, mảnh phồ Hồ Chí "e” °" """' 

Minh 
Địa diểm giao hàng ẵại nhà máy sản xuât 

Tììẻp . ; . . . sản pham, vật liêu đc nghi công bo' Côn 
.. . : .* ĨÌI Illaìlll CB400-V: C ĨÌVÌHH ĨÌI V' ' 

. 

V g ' ' 

zo xay Thep Ihmh vm CB40ơ-V.^ Iomm tan TCVN I65I-2:2oI8 loịpm 
V”” 

Vĩỉf_Mi 
E” NZ ty TNIrI›ỉ Thép vma Kyocl › KCN Phù Mỹ G"ẾĨ 'Z' Phmg không I7›000.DOD 

dưng 
) L phường Phú Mỹ, thành phổ Hổ Chí "e" ” ”""' 

Minh 

TM Thép :hmh vẳtu CB40Ủ›V: Đi” diễ.” Ei”” mg ìaí “hả máy “É” '“ã' 
:F Thép thanh vằru CB4ơơ-V- /Zmm. /dmm Iámm 12 I4 I6 C' rv TNHH Th ' V" sả" Phá”” Vã' lie" “Í” “ghi °õ“g b°ĩ Cô“ẵ " ' 

21 xay ,amm Zomm ìzmm Zjmm_ Jamm Jẽmm tấn TCVN 165/-2.-Zola 1821' 2022' 2 Vậífk Dzi 
E" NZ ty TNHH 'I'l1ẻp Vina Kyoei- KCN Phủ Mỹ G"Ĩ'Ĩ "Ệ Phmg không I6.800.0ÍJ_0 

d\l7lS 
V ' A I 

Zsmm' Zỡmm' ĩzmm' 
y L phường Phủ Mỹ. mảnh phố Hồ Chí """ " """' 

' ` Mìnll 

W Đia diệm giao hàng Tạiỷnmảý sản xuât 
F . : 

_ 
. . ,. sản phâm, vận liệu dê nghj công bổ: Công . . 

. . z .v Th h h v CB400vV. C TNHH Th V 
Z2 xay Thep :hunh vm CB400- V: 36mm tan TCVN 165/-2.=Zol1l Jóịq 

“" 'M 
Vĩỉf Def 

*P 
N 

'ẹ' 
gy mm Thép vin, Kyoei _ KCN Phủ Mỹ Gllfj *ĩf Phmmg khủng 17Vo00_000 

dựng 
y M 

I. phường Phủ Mỹ. thành phổ Hề Chí "e” 6" "'“” 

Minh 

Thi 
Dia diể_xn giao hàng ỉai rímỉỷ sản xuấ: 

CP . z 
_ 

. . .. sả!! phârn. vâl liệu de nghị công bố: Công . . 

. , L g Th rh h CB400-V, C TNHH Th V . ,
, 

23 xay Thep :hmh vm CB4O0-V.- Jỡmm. 40mm Inn TCVN 165/-Z:20I8 Jốịpm ZMLM yĩỉfãazi 
E" NZ ly TNHH Thép Vina Kyoe: - KCN Phủ Mỹ c"".”Ĩ1'l2“Ĩ"""""'L khăng 17.10o,0oo 

dựng 
' - L phường Phủ Mỹ, thành phổ Hồ chỉ "”" ""' """' 

Minh 
Địa diểm gian hàng lại nhà máy sản xuẫlư 

Thép . : A . , .. sản phấm. vậẨ liện đề ngjzị công bổ: Công . . 

24 xây Thép rllullll vqẵr: sD390.= Iomm tẩn JIS G 31/2.-Z020 Ĩgep 'hmh vm S039” ĨÝ"ẵỂ TẾ”” Th”” V'e' 
gy mHH Thép vim Kyoei _ KCN phú Mỹ GIIỆ lượ Phlmng khảng l1A00o_000 

đvug 
mm '”” y°”' NM 

I. phường Phú Mỹ, mảnh phố Hồ Cl'Lí "'” be” M”” 
Mình 

_ 

Thép lllulll VẺ?! SD390' Đia điêm giao hàng ụi”nẵàĨáy sản xuât 
Thép Thép thanh vă:: SD390.› Izmm, I3mm Ilmm, I2mm, Iịmm Idmm. Iómm. . . ,. sản phẫm, vũ! liệu để rugkuụ công bố: Công . . 

25 xây lómm. Iởmm, I9mm. Zơmm. 22mm. Zímm, tắn JIS G JIIZ.-2020 Iamm, I9mm. zomm. Ệ'."'g TNHH The” ẩ'e' ty TNHH Ĩĩlóp vina Kyoei - KCN Phủ Mỹ G'ẾỄ "PÍ Phmg không ló.800.000 

dụng 28mm, .79mm. Jzmm 22mm. Zímm, Zamm. '"“ y””' “M 
L phường Phủ Mỹ, ủlành phổ Hổ chỉ "ẹ” be” M”” 

29mIrl, Jìmm Mính 

W Đia diể_m giao hàng gại nhà máy sạn xuât 
P 

_ _ V Th. hmh L S0390_ C_ TNHHTh. V.. sảnphâm vật liệưdênghị công bô: Công . . 

Z6 xây Thep rhunh vỏ: sD39D.- Jsmm tân JIS G JIIZ,-2020 ISỆPẦ 
V” 

VỆZĨVOZI, 
Ệ" N"' ly TNHH Thép vina Kyoei - KCN Phủ Mỹ G"','Ĩ "Z7 phmg không 17,000,000 

dưng 
ỳ M 

I, phường Phủ Mỹ, thành phổ Hổ chỉ "°"' E" """' 

__ 7 _ 7 _ 7 Minh



~

~

~ 

mp Địa diệm giao Ễàĩg_ nhà máy sản xuât 
Z7 . Th, h Il 

= S039 Ở_ 
Ă 

_ 
ThP'pIiIu'lhvẳIlSD39ơý C. NTNHHTh, V. sa!!pI\auLvạlllệuđêng,hiCôngbô:Cỏng 

, , xay cp I an vm: D Ilmm, 43mm Ian JIS G 3lIZ.ZIì20 
4, 

Ý"g ̀  
, 

B” "" 
ty TNHH Tìuẻp Vina Kyoei- KCN Phú Mỹ G"ỀÝ "BẾ Fhmg khôn 17.100.000 dụng mm, 43mm VẢnu Kyơez Naln . , . . _v . ;,ẹ,, bạn ,,,,,,, 8 
I. phuơng Phu My, Illanh pho Hõ Chí 
Minh 

. Đia diễm giao liẵẵg lạ hả máy SỀH xuất 11zcp . . 

. › ; - = 
. 

- . .. 
' hâm. vâ| liệu đê ngh] công bố: Côn 28 xay Thap ,;,,,,,,, ,,,,, CB500_T. ,Ữ _z .V _ _ 

Thrp rlumxh vun CE500-T Cung r_v TNHH Thep Vlẹl 
sa" P 

, . , _ 
Ế 

y G* I 
;, 

dựng 
mm un Tc N I65I 2.2018 lơmm ying Kyơel Nm ly TNHH 11|cp vina Kyocx -,KCN Phu My 'I'lỀ'Ĩn”lỆỈ' 

P ME không 17.000.000 
' 

I, phường Phủ Mỹ, thành phô Hồ Chí Ệ ”” """' 

Minh 

WP 7`lI' lh ll 
Ị Caíơơ T I2 I 

Thép 'hmh vẳn cB5W`T` gia ẸỄĨỀỂHỀTỆ "ẫà Tày ẵãn ễlfâl 
29 xây E” "" V”” T -“ '""'r ốmmv lớmmv z V _ _ 

Izmm, I4mm, lúmm, Cũng1_v TNHH Thép Viẽt 
sa" F W' Vạ, """_ ° “E '_°°“ễ °= °“Ế G- ^ 

;, 

dmg lắmm, 2IJmrn. Zzmm. 25mm, Zamm, J2,,,,,, lan TC N 165/ 2.2015 Iổmmũ lơmml Izmm_ Vina Kyaeí Nm ry TNHH Thc_p V_lna T<yoc: -VKCẦN Phủ Mỹ ị7ịĨn"IĨễ'ưpm'zZ"g khỏng 16.800.000 
zjmm_ Zammv Jzmm Phằlmg Phu My. thanh phô Ho Chí 

ln 

mp lĩỉa diểm giẫu hàng lại nhà máy sảẵcuẩt 
30 xãy Thép ,;,,,,,;, y,,=,, CB5oo_T. 36 L 7. V _ V 

Thép Ahanh veĩwư CB500-T,- Công I_v TNIIH Thép Việt 
sa" Wham' Vạễ "°'ẵ d” “g"' F°“8 b”” C'Ệ“8 G - 

;, 

dụng 
mm lan (` N 1ó5I 2 Zola Jómm Viưu Kyoei Nam ly TNHH 111:p Vina Kyncl -4K(ẫN Phu Mỹ ịrầẵnzrỉễlnpmlậĩng không I7_0o0›Do0 

I. phương Phú Mỹ. thành phô Ho chỉ 
Min 

mp Dịa đi _m giao hàngĩ Hhà rlẵsảnỉủẫĩ 
. . 2 . z 

ê 
. 

. . .. 
` 

hãrn. vâl liệu đề nghi công bố: Côn J] xay r;,,,, ,;,,,,,;, cB5oo_T_. ,Ơ . 
_ ỳ 

Thzp thurxh vun CB500-T. Cang Ạv TNHH Thep V I 
Sa" F' 

, _ _ 

Ế - - 

dụng 
vun mm tan TCVN l65I 2 20/8 tomm Vina Kyơtli NZ ỢẦNẸH EĩpNỊ,jmhỀ(ylĨeL_›ẸIÉhểZhủ Mỹ Glzịnhẫễlnpắlízrlg không l7Alm_00o 

vpươug u y.lan pô oi 
Minh ýý Ìý 

. Dịa diểm gian hàng lai nhà mả sẵnýxuâx mp . .- Y 
. , = . 

. L . , ., 
` ' “bố^Cõn 32 xay Thep thanh vun .ĩD490› Io - 

. Then lhịuxh vun SD490.- Cong ly TNHH Thep Vrel 
S”” p““m' Vạỗ "°“! “'° “Ểh' Ề°"E ' Ế G= ^ 

;, 

dmg 
mm Ian JIS G 3IlZ.20Zơ ,amm yl.nu Kyoei Nam ry TNHH Thcp VIHB Kyoei- KCN Phủ Mỹ T7 " Mg không l7.00O,000 

' 

I, phường Phú Mỹy thành phố Hồ chỉ e” ”" "'”" 

Minh 
Thép Th, h h 2 SD 9 Thép lllallll vẳn S0490: Ềía “liễm Ểí“_° '_`_ầ"ìẵ {ại “hả 'ĩ`ảY iã" XẾ* 

33 xãy '-'P I M vun 4 IJ.= l.7lrlm. Ilmm, I6mrrl, g 
_ Ilmm, Idmm, Iámm. cũng nv TNHII Thép Việl 

W P M' Vạ` l'°". de “gh' °°“g mĩ Cỏ“Ễ G' * h 
dụng Iỡmm, Zơmm, 22mm. Zĩmm. Zamm. Jzmm '^"` l's G J"Z`2'J2o Iamm, Zũmm, 22mm, Vinu Kynei Nurn 'Y TNHH Th”” V'“a Ky°°' ỊKẾN Phủ Mỹ ịĩễnlĩgnpmĩĩng khâ”g '6'800'“00 

zjmml Jzmm Ilỉdịiurlịỳtlờng 
Phủ Mỹ. thành phn Hở Chí 

mép Địa diẵ gỉâo hàng lạ ả mảy sàuỉ xuâl 
ad xây Thép lhunh vẳn sDI90: 36 K , . 

Thép lhmlll với SD490.~ Công I_v TNHH Thép Viẽt 
W ph ' "ĩ',' l"“ẫ đ° “ẵh' F°“Ế b”” C“Ệ“ẵ G- - 

;, 

dưng 
mm Ian JS G JllZ.2u2n Jómm Vinu Kỳvoeí Nm ly TNHH Thap Vlua Kwcx -Ả KCN Phu Mỹ 'jỀẵn"lĨễ'n”m'Ị'Z"E không Ị1_ooo_ooo 

I. phường Phú Mỹ. thành pho Hồ Chỉ 
Minh 

mp Dịa diệm giao hảxẩg lại nhà máy sản xllâl 
- › .'. 

. L A . . .. 
` 

hârn. vâx liệu đề nghi côn bố: cũn 35 xay Th ,;, ;, sD4ọ0_. 4 L 
_ 

Thep lharxh vm SD49ơ. C [V TNHH Th V s““ P 
_ 

Ế E = l 

dụng 
ep un vm ornm tan JIS G 3112.217217 40mm Vĩỉfkyoei 

2" NE ly TNHH Thép Vina Kyoei -VKqN Phủ Mỹ G'íỆịĨn”LĨễ.'n”z'Ị'Z”g không I7. 100.000 
I. phường Phù Mỹ, thành phô Hô Chi 
Minh 

mp Thợ _ Th_ _ Cỡtmĩ qia diệm zìa” lệ-ắng fại nhà máy sẳn xuất 
36 xảy ep gm ren CEđI1IlT.~ Isỉmm, Z2InnI. Iãmm, g 

EP SW' T" - Cô I TNHH Th. V.. san phavn. Val Ilcu đe null công bor Công . . 

^ """ 
› p ường Phủ Mỹ, thành phô Hô chỉ 
MÌHIÌ 

WP 
Th. . ẵỀÍỂẵĨỆĨnỀễĨẵĨẬỆằàcÊẫẾễềẵị 37 xây Th ' ' CB4ơZLZ~ jó . 

V 
ep gun ren C'1l40fJ-7'.“ Cún L TNHH Th ^ V" ` 

` 
, , 

` 

_ 

4 - 

dưng 
ZP ẵm W" mm lan JIS G 3/12. Z020 jómm Vinẫkíuzi 

ZP NZ ry TNHH Thcp Vlua Kyocl . KọN Phú M' G'I"'Ĩ "IĨẾ 
”hMg không 17.000.000 

I. phường Phủ Mỹ. thành phố Hô chỉ '”” ”” ”'“” 

- -_Í T ME



Thép 
Din diểm giao hàng lại nllà máy sản xuẵt 
sản pbẩnL vặt liệu đề nghj công hố: Công 

Mirửl 

, _ g Th' “ CBIƠƠ-T: C' ĨNHHTh' V" 
. . . . . G' '

. 

38 xây Thep gan ren CB400-T- tamm Ian JLS G 3112.-2020 4Jẵ”mgm 
'“" 

Vĩíf Wi 
Ế" NZ ry TNFII-I 1`hcp Vlua Kyo:: - KCN Phu My ':ĨỄn"Zễ'n”IZ'Ị'Ị"g khơng 17.100.000 

dụng 
Y 

I. phường Phú Mỹ, dìành phố Hồ chỉ ' ` 

Minh 
Dia diễ_-m giao hàng tại nhà máy sản xuãl 

Thép * ' SD39ơ` 9 22 25 . TII' ` SD39u- Iu C' TNHH Th' V ' sà“phâ'“"ậ"iệ“ dể"ghí°ô“8 bố: Cô“g G' ' h 
39 xây ỂỆZZL 

^ ' ”'”" mm' ”""' 
lân JLS G 31l2.=Z02o 2,Ấ”mg“ễ'5'ẮL 28m0; VỆẤĨ wi 

Ể" NZ ty TNTIEI Thép Vil\a Kyoei - KCN Phủ Mỹ 'ẫỂn”ỉ2n”mĩTg không 16.800.000 

dụng ' 
` ' ' ' Y 

I, phường Phủ Mỹ, thành phố Hồ Chí ' 

Minh 
ỉ)ịĨndỉể_m gian hàng tại nhà máy sản xuât 

111ép . , ,. sản phâxn, vậ\ lieu dè ng\1j công bổ: Công . . 

A0 xây Thép gărl ren SD39I1.- 35mm tấn JIS G 3112:2020 Thép gả?! mn SD39ơ.= 35mm pg”” Th”” ẸZ ty mm! Thép Vina Kyoei - KCN Phú Mỹ G'ẨẾẨ'ỆnPỆmg không l7.000.000 

d\mg 
* 

I, phường Phủ Mỹ, Khản!! phô Hồ Chí ' "” 

Minh 
Địa diểm gian hàng tại nhà máy sản xuất 

mp h. . sD3gơ_3 . TNH Th, .. Sảnpbẫrm vật Iiệưdề nghicôngbố: Công , . 

Ax xây Tllẻp gớ: ren SDJ90` Jỡmm, Ilmm. 43m›n lấn .rls G 3II2.'2ơ20 ĨIỆỆAỂỈJỆL 
` amm' 

,Mi 
H E" 

ly TNHH Thép vina Kyoei - KC_N Phủ Mỹ G'ĩỂ;'Ẹ'2n”,ZỀĩ'g không I7.l0O.000 

d\mg 
' 

I. phường Phủ Mỹ. lhàxxh phô Hô chỉ ' 

Minh 
Địa dỉêĩu giao hàng tại rxhà máy sản xuâl 

Thép . . . . Ở 
. . . sản pllẫlĩì, vặl liệu đề nghi công bố: công , . 

42 xây Ĩgịpắhmh 'm” 'M ssdw" 'IMM' '6m”^ lấn JIS G 3IOI.'20Z0 ĨỆÃpÁh7ẺZZ””lễ'ZnsS400" L7”” The" ty TNHH Thép Vina Kyncu - KGN Phủ M` G'ẫÝn"ZnPz”uTg không I7.55o,0o0 

dựn 
` ' L phường Phủ Mỹ, mảnh phô Hô chỉ '

Ẹ Minh 
Địa diếm giao hàng lại nhà máy sãxỉuãx 

Thép , ` 
_ 

. . 
_ 

. . .. sản phẩnư. vật lieu đề nghi công bố: Công . . 

_E xãx 
Thep :hmh lmn trơn ssloo. 20mm. Z2mm. Én JIS G 3101:2020 Thep :hmh lmu :mn S5400, CHng I_v TNHH Thap Vuẹl 

ry TNHH nép Vim Kyoei _ KCN Phủ Mỹ Gnan rr::_v phuơng khôĂg I 7_650_W 
dùg Zểmm 2IÌrrIIII, ÌZIIIIII. Zĩmm Vina Kyoei Nưu 

I phuờug Phủ Mỹ . Phố Hổ chỉ Ilell bcn muu 
Minh 
Dia diểm giao hàng tại nhà máy sản xuất 

Thép , . 
, 

. . 
_ 

. . ,. sản phẩrn vật liệu đề nghị công bố: Công . . 

u xây ígịĩhmh """ '"”' sS4ơ0^ ZEW”” ìơmm' lấn JIS G 3101.-Z020 ẽề'Z'ĩn'hỄí'JZZ””Jị'í7nSS4ơÙ' L7”” Th”” tyTNHH Thép vina Kyoei -›KC_N Phủ Mỹ G'I'ẾẾ "b'ễ'n”ằ'z'Ị"g không l7.B5O.mJ0 

dựng 
' ' " Y 

I, phường Phủ Mỹ` thành phô lỉủ chỉ '°" 

Minh
_ 

Đia úiểlu gian hàng Lại nhà máy sản xuất 
Thép , . V 

. h . _ . . ,. sản phấm, vật liệu đề nghị công hố: Công . , 

45 xây 4Tí'ì'IĨl'ĩvI""""' 
""" 'M Ss4M` 36m”” ỉỡmm' 

tân JIS G 3101:2020 ỊẾị”ÁhẵmL”ZL'ỆISS4ơ0 LY”” Th”” ty TNHH Thép vina Kyoei -›K(ẫN Phú Mỹ GịĨĨn”Zgn”IĩZĩ"g klvlỉng I8.050,0o0 

dụng 
' ' V 

I. phường Phủ Mỹư than` 11 phô Hô Cm Ế 

Minh 
Địa diệm giao hàng íại nhà máy sẳíầuất 

11:ép . , , . . . ,. sản phârn, vật liệu đc nghi công ho: Công . . 

Ả Thap guc; ; JIS G31 _Z 
Thap gơc.- Cung l_V TNHH ĩllep Vuel V, , , _ Gluo :pen phương _ 

ÀE 

ẫẵg l0X40X3mm /40x40xlmm 
E" 92' aga 40x40X3mm /4ơx4ơx4mm Vina Kyoei Nam ỉĨỊ`ỆIằlỊỊ'ẳỉFMẳý“ lỄy°Ĩ1'lÌể'Ỉ1'Ệ3"ẵ.Ệẳ'“ 

My 
liện bẽn muu kh”"g 's"0S0"m0 

Minh 
Dịa diểm gile hàng tại l1]|ả máy sản xuất 

hiêp , , , . . , ,. sản phẳrn, vật lieu đề Ilgbi công hố: Công . › 

_ ĩhep guc: g IS G 31 v 
Thep guc: Cong I_v TNHH Thap Vlel . . ._ . ì Gzuc :nn phương , 

Ấ7 

ẫỉấg 
50X50X4mm /50X50x5mm W 9Z'20a8 5lJx5cZr4mm /5ox5ơx5mm Vina Kyuei Nurn :ẵm 'Ếy°ị'hổlỆlỆổ"CẸẸ“ 

My 
liện bên muu kh”"g '8"°S0'Do0 

Minh 
õịỉa diể_m giao hàng lại nhà mà} sản xuất 

Thép , . 
_ I Th, › 

_ C. TNHH Th, V . sảnphâxn. Vậlliẽu đề nghicủngbô: Công . . 

“B xây ễgfẵẫroẫậm / 65x65x6mm Ế" JIS G 3lqZ"›20U8 óoĩãtẵịịm /65X63X6mm VỂỆĨỂ ueí 
ep Ní W TNHH Thép vi”” KYMÍ ' KCN Phủ Mỹ Glĩquhễễlnpflllĩĩtg kh'Ĩ"Ế '8"°50`00° 

dựng 
7 

1. phường Phù Mỹ. tlìảnlì phổ Hề Chi 6'



Dịa điềm gian hàng lại nhỉ íảy sản xuãl 
sin phẩnx. vãi Iỉẽll đề Iìglli công bố: Công . Tllẻp 

, 
_ 

Thép góc.- Công cv TNHH Thép Việt . . . . Gum trên phương . 
'E 

mg 75x 75x6mm / 75x 75x8mm M Jls G 3' g2`2Wa 
75x 75x6mm / 75x 75z8mm Vina Kyueỉ Nm Ừm My 

liện bẽn muu kh°”g l8"05o"W 

Millll 

Diađiêmgiaohànglạinhàmẩysảnxuấl Thép . . 
. , . . . sản phẫm vai liệu đề nghi công bố: Công . . 

. Thep gu›c.= 
. 

v Thep goc: cơng Ạ: TNHH Thap vtel , . , . Gzm nen phương . 
W xay looxllìoxlomm """ l's G 3'92'2M8 Ioaxlooxlomm Vina Kyoei Nam 'Y Thệ” VÍ” 'ĨYW' ' KẾN PP" My liện bẽn muu kh””g 18`l50^m dưng 

l, phương Pllu My, lhanh phố Ho Chl 
Minh



.`«,` Thành phố Hồ Cllí Minh Ỉứắư 
gày Ag /Ồ x'2t72õ cúaSở.X'ảy dựng) 

Công bố giá sản p 
(Kèm Thông báo số J} 

Giá bán tại địa bàn (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 
(VAT)) (') 

Ghí chú: Khu vực I (TPHCM (cũ)) 
Khu vực 2 (Bình Duơng) 

Khu Vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu) 

Nhóm Tê” Vật Đơn vi Tiêu chuẩn kỹ , , Điều kiện . 

STT Vât liệu Pĩệuũjìại vật tính 
. 

thuât Quy cácll Nhà sản xuat Xuat xứ thmmg mại Vận chuyên Ghí chủ Kllu vực 1 Kllu vực 2 Kllu vực 3 
' llẹu xay dựng ' 

Phù hợp QCVN CN CT.ClĨ X' 
., , . 

X' mãn bao ` l6-2023/BxD- Mă“g 1 “mg Không có thông G”” ba” tạ' CN 
l Xỉ măng IPCBỄO Đông /Bao ' 

TCVN 
' bao 50kgS Long, KCN Hiệp Việt Nam 

tin 
CTCP Xí Măng 75.000 68.000 65.000 

6260_2009 Phước. Xã Hiệp Thăng Long 
` Phước. Tp.HCM 

_ CN CTCP XÍ 
' ` ` lì1ỳ16L'l2ỈỀJgẵlẵỈ(l23Ệ<\lỂ)ỈĨ1 Mă“g Thăng Khôn có thôn 

Giá bả" tại CN 
2 xí măng ẵểgẵẳẵ 

'Ơ' Dồng ỉrấn ` 

TCVN 
' xá dạng rời Long. KCN Hiệp ViệtNam 

tin 
Ế g CTCP xi Măng 1.550.000 1.580.000 1.660.000 

6260.20O9 Phước, Xã Hiệp Thăng Long 
` Phước. Tp.HCM 

G" h t 
`

. 

1 h* h . L Ấ TCVN . `. T_ ThịV"; ._ , Ph t"j b” S` C' 
3 xi mã“g lĨễỄ4ẵn 

ọp Đ°“gI`a“ 6260:2020 
X' mă“g '°' Trạrlậìnẵiiệpl Phĩởc Vlẹt Nam ưmẵuễen en 

Ceĩll'1aễĩ11Ỉ(l\tl›ẫệl 1^M0'O00 

(xỉ măng rời) trước 
Nam) 

, ,L, , 
- 7 -r -



xì mă“ẵ POÓC 
4 xí mã 'ăng hỗn hợp,

_ 

ng pCB40 Ỉìông/tấn ỊZCỐVN B 
Trạm Cáì Lải' 

(Jlá,Chưa [rù 

0:20 a -0 n. . 

` 
h' “ Ầ v

. 

(Bao 50 kg) 
20 0 > kg Hlẹp Phuoc; Thị Việt Nam fu 

let khaI.I1 san Phư .A A 
Cong ty TNHH 

ì ~ K, _ _ X xừ 
vải 

' IỢHg.ChlfIh 
ửng tlẹn ben Siam City 

Xi măng poỏc 

tra tien 
mua Cement (Việt ì.5S]_25] 

lặng hỗn hợp 

C Namì 

5 Xi mr bên Sun phát, 

.

, 

dng PCBBFS 40. Dồngjtấn TCVN I _ 

Olễỉchưạ [rù 

ư ` C 

MS (PCBBFS 
77Il°2013 X' ma“g 'ời Trạm ”Ỉ`hị Vải Viẽt N 

chle1khâ“ sả" Công ly TNHH 

II) 

. am lượng. chính Phưmẵ liện bên Siam City 

\` \ ̀ 
ĨỈCỈĨ 

trả tiên 
mua Cemen1(viêt l.532,sọ3 

Xỉ măng poóc 

ươc Nam)
› 

Ố Xi măng lãng Xỉ lò cao. .

. 

PCBBFS 40 Dônglấn TCVN . 

Glảr chưa trừ 

Ạ 

(PCBBFS I) 
4316:2007 Xl mãng rời Trạm Thị Vải Việt N 

chlêt khảu sản Công Ì). TNHPI 
- `ụ C 

Ĩì`ì - ` `_ _ > 

" M lượng, chính Phươngtỉện bên Siam City 

Xỉ măng xây 

trả tiế” 
m“a Cemen1(Víê1 Ĩ-440,000 

\ 

. 

OC
' 

lmt, MC2 `~

N 

7 Xí mã"g ĩhươug mẫỉ(Ĩ 
en 

Đồng/ TCVN 
G”” h 

am) 

. ĩ 

r .. 
Ia C ` 

INSEE Wall tể" 9202:2012 B80 40 kg ẵtệm Cal ,l'a'Ị Chiết 
trlr- `.

` 

pl-0) 
vễệp 

Phư(7C2 Thị Việt Nam lượng chỉẫnsễln Phương liên bê 
ỆOYỈẾ lỳ' ĨNHH 

I 

-r 

. rl 
" C- 

Sách trả tiền mua 
`lm Ity 

. I
' 

I 
, 

Cement (V;ệt -368, I 82 

FƯƠC Nam) 

8 Xí mãn Tí mălìrg Pooc 
QCVN Nchi nhánh Phía 

8 ăng hon hợp vrấn l6:2023lBxI) 
.am- Cong 1›+ C1› ~Gíá bản lại chân 

Chl nhánh Phía 
` ” 

PCB30 TCVN Xi măng rờ; X* măng Câm Phả v._ côlfg trình [ại 1`p 
Nam- Công g,- 

6260:2020 
` KCN Mỹ Xuân 'Ế' Nam Piô Chí Mính Không có thông .CP Xí mãng 

A. ỷhường Phú dã bao gồm chỉ tin 
Câm Phả - KCN I.574.074 

MY, Tp llCM phỉ Vận chuyến 
Mỹ Xuân A. 
Phường Phú 
Mỹ, Tp HCM 

g Xí mãn ẫịmăfg Pooc 
QCVN 

Chi nhánh Phía 

8 
PCỄ 

hon hợp Tẩn I6:2023lBxD Đóng bao 50 
Nam- Conẹ ty Cp _Giá bản tại chân 

Chl nhánh phía 

40 TCVN kg 
X' "Tặng Câm Phà V_Ặ côqg trình tại Tp 

Nam- Côngty 

6260:2020 
` KCN Mỹ Xuân 'ẹt Nam Hô Chí Minh , Không có thông LCP XÍ măng 

_ \ 
A. Phương Phú đã bao ồm ch- tin 

Cam Phá - KCN I 

M_ 
g 1 

_ 
.666.667 

YY TP HCM phí Vận chuyển 
My Xuân A, 

. 

Phường phủ 
Mỹ. Tp I›lCM



Chí nhánh Phía 
Chỉ nhánh Phía 

xi măng pogc Nam_ công ty CP -Giá bản tại Chân Nam- Công ty 
'ã“ẵ hỗ" hợp 

Ấ TCVN . ` . xì máng Cấm Pilá .. 
côrẵg “`Ĩ'h 'Ế' Tp Không có thông ẶCP X'.mă“g 

10 Xỉ măng bền Sunfat trung Tan 771 1.2013 
XI mãng rơl 

_ KCN Mỹ Xuân Viẹt Nam I-ẵo Chi lề/Ilnh 
,U tin 

CamHPhaA- KCN 1.666.667 

bình loại 
' 

A Phường Phú đa bao gom CPI My ặ(uan 
pCB40.MS M_ T HCM phl Vạn chuyelì Phương Phu 

Y” P Mỹ, Tp HCM 

Ch' nhá h Ph' 
Chỉ nhánh Phía .. , . . 

' “. 'a 

, _ _ -Gia ban tại chan Naln- Cong ty 
Xl mang Pooc Nam- cũng ty CP công trình tai Tp CP xỉ măng 

1] xị mãng 
lmg X' .l° °a“ Tấn TCVN xi măng rời X' mang Cẫm PỈ'a Việt Nam Hồ Chí Mính. Kh°“g Ế” th°“g Cẩm Phà - KCN l,8O0.000 

Loại 1 4316:2007 - KCN My Xuan đã bao ồm chỉ tln Mỹ xuân A 
PCBBFS40 A' Phường Phú phí vângchuyển Phường Phlẵ 

My” Tp HCM Mỹ, Tp HCM 

Chi nhánh Phía ., , . R 
chỉ “há“Ĩ` Phía 

, -Gla ban tai chan Naln- Cong ly 
xí mãng pooc QCVN Nam` Conễ ty CP công tI'ỉnhUtại Tp 

h h 
CP xi mãng 

l6:2023ÍBXD . `. 
` ` CA Phả .. , . K ôn cót ông Â o 

12 Xỉ mãng lăng hỗn hợp Tấn TCVN Xl mãng rm Ĩ'l21Êị'lgMẵ"Ị'(uân Viẹt Nam Hồ Chi Mịnh 
,_ gtín 

Cam_Pl1aA- KCN 1.666.667 

PCB50 626O.2020 A Phườn Ph . đã bao gom chi My Xuan A, 
' ” Ế “ 

hí vân chu ến Phưòn Phú M" Tp HCM P ' Y Ế 
Y' Mỹ, Tp HCM 

Ch` nhá h Ph' 
Chí nhánh Phía ., , . . 

1 'Ì la 

A ^Gla ban tại chan Nam- Cong ty QCVN Nm- Conẵ ty Cl.) công trình tai Tp . , . CP xỉ mãng 
13 Xì mãng Xl măng POOC Tẩn 1622023/BXD Đong bau 50 xl mang Cĩlln Pfìa Việt Nm Hồ chỉ Mính 5 Khong thong Cẩm Phả _ KCN l4944_444 

lăng PC40 TCVN kg - KCN My Xuan đã bao gồm chỉ tin Mỹ Xuân A 
2682:2020 A, Phường Phú phí Văn chuyển Phường Phá 

My” TP HCM Mỹ, Tp HCM 

Ch` hảrlh Ph' 
Chí nhánh Phía ., , . . 

'“ 
. 

la 

QCVN Nam Công ty CP -Gia ban tại chan Nam- Cong ty 
_ _ 

. 

` 
1 . công trình tại Tp . , . CP xi măng 

I4 Xỉ măng Xl măng F000 Tấn '6'2023/BXD xỉ mãng rời X' mă“g Cỗ”” PĨ'a Việt Nam Hồ Chí Minh , Kh°“g .C0 th°“g Cầm Phả - KCN 1.759.259 
'mg PC40 TCVN “ KCN My Xuan đã bao gồm chi t'“ Mỹ Xuân A 

2682:2020 A, Phường Phú , . z Ph òn Ph 
.` 

Mỹ, Tp HCM phl Vạn chuyen ư g u 
Mỹ, Tp HCM



Ĩ 
. , , Chĩ nhánh Phia Xí măng P006 QCVN NĨỆ_“ẾẫẸ Ĩyhễỉp -Giá bản tại chân Nam- Công ty 

. . lãng bền Sunfat › Ió:2023/BXD xi mãng Cấm Phả °ô'Ĩg "ỉ“h tại Tp Không có thông .CP Xí mă“g 15 Xl mang trung hình loai Tân TCVN Xi măng rờí KCN Mỹ xuân Việt Nam Hô Chí Minh , 

tin 
Câm Phả - KCN 1.805.556 ” ' 

. Ă I . Il PCMsR40 6067:2018 A, Phường Phú đẵíbjẵngằẵ cầ ầyưầaịấ Mỹ. Tp FICM P ' Y 
Mỹ 1`pgPICM 

chỉ nhánh Phía Chi nhánh Phía 
Xi măng xây Nam- Công ly CP .gíá 

Ệắn ỆỆH Nễấì Fjôrjg ty I E 
r ư 

ỷ , . ., X . Cũĩĩg rln ạl p ,. , . 
' 

Xl mang 16 X1 mang 
Lĩẵĩìg bao Tân gzẵẵềìăl 2 

D0"-gkbao 50 
Ĩ'Iễ"CaỈ'3ghjỆẾỊ'(`Ĩẫ'na ViệtNam Hô Chí Mính, Kh°“gtí°ỈĨ th°“g Câm Phả - KCN 1.574.074 . 

' g 
. 
Y 

, đã bao gồm chỉ Mỹ Xuân A. to) A" Phưmg Ph” 
hỉ vân chu ến Phườn Phủ Mỹ, Tp HCM p ^ Y 

.
g 

F My. Tp HCM 
Ì NM xi mãng Hiệp 

. TCVN Phước 
.. ;. Công ty TNHH X ă P ó

` . . .' m 'Ig 0 C 
-. 6260:2020 _ NM xí măng Tây .. 

0'a Ếĩã bẾ° Ễ°m Kỉnh Doanh 
17 XI mang lang hon hợp ĐongBao Bao 30kg . Viẹt Nam chl hl Vạn ., . 94.062 87.737 91.500 PCB40 QCVN Ninh 

hp ; Tiep thị XM l6:2023/BXD NM xi mãng Bình C “ye” FICO - YTL Dương 
V ỹ Ộ 

NM xí măng Hiệp Xí mãng pooc Phước 
Giá đã bao gồm Côngty TNỈIH - . I' hi 

ll L ĩ`CVN 
. 

' '
' I8 X: mang 

bỆịgSuĩ“phĩĨ Đong/Bao 
771122013 Bao 50kg NM ̀

LTĩg Tay Việt Nam chỉ phíxvận ễgịtẵoẵư 104.000 104.000 104.000 PCB40-MS NM xi măng Bình °h“ye“ FICO - YTL Dương 

X' ăn - '^ 
Iắnrễìhỗẵỉloợcễc 

TCVN 
NM 

XỆ'ỈTtỄắ(!g 

Hiệp 
Giá đã bao gồm CỆẾẾẮỀTNỈỊỈẤ 19 Xi măng bền Sun phát Đồng/Fấn 

771 l_2O13 NM xi măng Tây ViệtNam chỉ phí vận T.'Ể th.°ẵ“M 2.000.000 2.000.000 2.000.000 PCBBFS40-HS ' 

Ninh chuyến Fỉeề ỊYTL xá C `



Xì máng pooc 
I . - Công ty TNHH 

. ,. _ 
lăẫ'g hũ" hẵp x , TCVN NM xỉ mãng Hiệp ,, 

Giá qa bạo gồm Kỉnh Doanh 
ÁO XI mang ben Sun phat Đong/Tan 771 1_2013 Phước Vlẹt Nam chl phl vạn T_ Ả h. XM 2.000.000 2,000_000 2_00()_00O 

PCBBFS50-HS " chuyển '°Pĩ ! 

xá 
FICO - YTL 

Xí măng P000 . .. Giả đã bao gồm Công ty TNHH 
. , ` TCVN NM XI măng Hlẹ ,. _ , _ 

K' h D h 
2] XI măng lãng Xl Io cao Đồng/Tấn 4316:2007 Phước 

P V1ẹt Nam chl ph! Vạn T.1? th,oẵL l.930.909 1,930,909 l_930_909 

(PCBBFS50) chuyến 'eP ì 

FICO - YTL 

XỈ mănẵ P000 - .. Giá đã bao gồm Côrềg ty TNHH 
22 xí măng lăng xỉ lò cao Đồng/rấn 43ỉỄẵĨJ07 

NM 
xịữĩẳằ 

H'ẹp ViệtNam chỉ phí vận Ẹ`ỂhtẸ°ẳỦ 1.930.909 l.930.909 1.930.909 

(PCBBFS40) 
' chu ế 'BP Ị 

y Ỉì FICO - YTL 

xỉ mărl-g pooc Giá đã bao gồm Công ty TNHH Ế 

. lãng hõn hợp x g TCVN NM xỉ măng Hiệp .. _ , _ Kinh Doanh 
23 Xl măng PCB40 _ MS Đong/Tan 771 112013 Phước Viẹt Nam chlhphlxvạn Tiếp thì XM 1.900.909 1.900.909 1.900.909 

động Xá 
C “ye” FICO- YTL 

. si 

ị.“ềẵ 

. 
NM ` ă H'^ 

Xl mărìzg pooc xịềnưgẵ 
lẹp 

Giá đã bao g Công ty TNHH 
. gom . 

. . lang hơn hợp x Ạ TCVN . . .. . , . KlnI1 Doanh 
24 X1 mang PCB50 _ MS Đong/Tan 771122013 

NM XI Nlãng Tay Viẹt Nam chl ph! .Vạn Tiếp thì XM 1.900.909 1.900.909 ],900.909 

r 
Ninh chuyên ' 

đang xa FICO - YTL 

Xí mănựg POỎC TCVN Giá đã bao gồm công ty TNHH 
. lăng hôn hợp Ầ 6260:2020 NM xỉ măng Hiệp IA , , A 

K' h D h 
25 Xl mảng PCB50 FICO Đong/Tấn QCVN Phuớc viẹt Nam Ch! phlzvạn TÍỆP thịoằrịd 

1.980.000 1.980.000 I.980.000 

dạng xá 1622023/BXD 
°h“Ye" FICO . YTL



Xi mãng pooc TCVN NM Xi mă“g Hiệp 
,, . ụ Công t)' TNHH 

26 Xỉ mãn lăng hỗ" hợp ĐẦ ^ 771112013 NM 
lĩhước 

T” V"^ N Glahqa Ệệo “gom Kính D°a“h 
2 030 000 2 030 000 2 030 000 g bền sun phát °“ẾTa“ QCVN 16- XLẾTẾ ay 'ẹt am C 'Ẹ ';Vạ“ Tiếp thị XM ' " ' " ' " 

PCMSR40 2023/BXD '“ C “ye” FICO - YTL 

Xí mãng pooc TCVN NM xí máỂg Hiệp 
., x Công ty TNHH 

27 Xi mãn lã“g hỗ" hợp Đ* ^ 771122013 NM lĩhưằtíjrlc T^ V" N Glahạã Ẹệoẵom Kinh D°a“h 
2 030000 2 030000 2030000 g bền sun phát °“g/Ta” QCVN 16- “LỄ 

h 
Ế ay 'Ẹ' am C 

'hp ';Vạ“ Tiếp thị XM ^ " " " " ^ 

PCMSR50 2023/BXD '“ C “yen FICO - YTL 

Nhận hàng tại nhà 
máy (Lô C25. 

Xí mãng Vícem Dạng bao Công ty TNHH ããC}ĩỂl.}ỈlẹẫhĩrỆlỆƠc' 28 Xí măng Hạ Long Đồng/tấn 
_ 

' 

. (sokg t 0,5 MTV Xỉ măng Hạ Việt Nam 'ẹp ' 1.259.259 PCB40 6260.2020 danh 
kg) Long TP.l-ICM). ẹhưệ 

ị cho PCB40 bao gom chỉ phi 
\ vận chuyền và các 

chỉ phí khác

Í 
” 

Nhận hàng lại nhà 
máy (Lô C25, 

. _ Xỉ măng Vỉcem ` L 
ircw Dạ“g ba” Cô“g ty TNHH ẵẫẵiẵặĩhĩắíơc” 

Ấ 

29 Xl mang Ha Long Xâytô Đôngtan 6260:2020 dành (40kg 1 0,4 MTV Xỉ măng Hạ ViệtNam TP HCM) Chưẫ 1.259.259 
cho Xay to kg) Long 

bao gồm chỉ phí 
vận chuyển và các 
chỉ phí khác 

Nhận hàng tại nhà 
máy (Lô C25, 

Xí mãng Vicem Qễầ 'ịẵ\ỆẵJ3l Công ty TNHH ẵẸE.ẸẳỆhỀịĩ°°* 30 Xí mãng Hạ Long Đồngltấn 
I 

' Dạng rời (Xá) MTV Xí măng Hạ ViệtNam 1 ' 
l.l75.926 PCB40 6260.2020 dành Long TP.HCM). Chưfa cho PCB40 bao gom Ch] phi 

Vận chuyển và các 
chỉ phí khác



3] 
Xí măng Vicem 

Xí măng Hạ Long 
PCB50 

Đồng/tấn 

QCV`l`«'lx'::2023r' 

BXD; TCVN 
6260:2020 dành 
cho PCB50 

Dạng rời (Xả) 
Công ty TNHH 
M'l` V XÍ măng Hạ 
Long 

Việt Nam 

Nhận hàng tại nhà 
máy (Lô C25, 
KCN Hiệp Phước, 
Xã Hiệp Phước, 
TP.l-ICM). Chua 
bao gồm chỉ phí 
vận chuyển và các 
chỉ phí khác 

1.268.519 

32 
Xí măng Vícem 

Xí măng Hạ Long 
PCB50 

Đồng/tấn 

QCVN l 6:2023/ 
BXD; TCVN 

6260:2020 dành 
cho PCB50 

Dạng bao 
(sokg 1 0,5 

kg) 

Công ty TNHH 
MTV Xi măng Hạ 
Long 

Việt Nam 

Nhận hàng tại nhà 
máy (Lô C25, 
KCN Hiệp Phước, 
Xã Hiệp Phước, 
TP.HCM). Chưa 
bao gồm chỉ phí 
vận chuyển và các 
chỉ phí khác 

1.314.815 

Xỉ măng Vỉcem 
Hạ Long Bền 
Sun Phát 
PCB40-MS 

Xí măng Đồng/Lấn TCVN 
77] I:20l3 

Dạng bao 
(50kg 1 0.5 

kg) 

Công ty TNHH 
MTV Xí mảng Hạ 
Long 

Việt Nam 

Nhận hàng tại nhà 
máy (Lô C25, 
KCN Hiệp Phuớc, 
Xã Hiệp Phước, 
TP.HCM). Chua 
bao gồm chỉ phí 
vận chuyễn và các 
chỉ phí khác 

1.259.259
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. GủbủỉẵấlzbczlủrịlĩlmbmgếmllulếglảlrỊgíàllìIg(VÁ7})(') 

Ế . fi , uvqzrl.TPHc1llsmzxnịy›nlug› 

Nhôm vit liệu T“eu vit Iiệunoụi vịt liệu xiy dựng Du-n vi xính `l'IẽlI chuẩnầQíị;~ ruícgx y cick Nhì sin xuất xuất xử Diều IKÌẸII thưng mụi ỦỈỆL Ghi chủ Khu vv: I 

`,ề . . 

l V Ờ lư ngàrth điện Ẹắìềđữẵ 
thể ` 0'6/1 kV` (I lò" W' dừg cảd' diện Mét TCVN 5935-1 CVV-l (lx7lo 625) - 0,6!! kV Việt Nam hàng ẵiafì tại kho lo, lẹo 

_ 
` ' CADIVI “Ế“ờ' m”” 

2 Vạì tư ngàrth điện 
N ̀ °'H' “VC “' ""L “'“"' W “ách ""°' Mét TCVN 5935-1 Cvv-1,5 (lx7Iũ.52) . D.6ll kV n n . l4_Dl0 

3 Vởlưngởlh diện ẸẵfẳịỦằM`o'Hlkv`(1lòL“'ô`đồ"g`jphmù` Mét TCVN 5935-1 CVV-60(lx7I| D4)-u,6Il LV “ " 4l'Ạ90 

4 Vật lư ngàtth điện 
M “ °'H' kV' (l '°“ “'“"' W °ả°h mừ' Mét TCVN 5935-1 CVV-25 . 0.61! LV " "I 149,120 

5 Vật nr ngàruh diện l',`ịjC")“ 
mề ' ”'õ/' kv' (' '°" “'ô' dm “ảm mé" Mét TCVN 5935-1 Cvv-5o- 0.6!! kV V' " 279,530 

6 Vậ tư ngủruh 'hể ̀  °'ó" “V” (I lõ" “'ộ' “ồ"`“' M °"“` Mét TCVN 5935-1 CVV-95 › 0.6/I kv " n sg4_g6o 

7 Vậ Iu rễờưh điện W ' °'U' RV' (l lõ” “'ỏ` mụ dd' mà Mét TCVN 5935-1 cvv-1 so › 0,6/1 kV " - ggz_gm 

8 Vật III ngàrlh điện Ẹẳịịặfg Lĩicchĩ 
me 7 300,500 v` 12 IỒL nm dông' củ d`en Mét TCVN 6610-4 Cvv-zxl 5 (zx7/0 s2)- 300/500 V " " 3l`JZo 

9 Vú lxr rTgàrlI; điện ẸỀỄỈ LỦCT 
M Ỉ 300/500 v› (Z lõi “lõi done” cùnh d'en Mét TCVN 66104 Cvv-2x4 t2x1/0 RSF 3001500 V " V' g7`820 

I0 Vở Iưltgàrrh điện 
` 300/500 V- (Z lõi nử dồrg oédĩ d'en Mét TCVN 6610-4 CVV-ZKIU 12x7ll,J5y J00(50í)V " " lsllm _ F X 

I Ỉ VỞ IV WẸỜWĨI ỈĨỈỆH ỆỆẾỆỊ 
'hẻ 7 Jmylsm llý (J lai' Wi đăm áh đ'ẻn Mét TCVN 6610-4 CV V.JxI 5 (Jx 770 52; - 30ơ'5W F' " " 41 Ý 

12 Vật lư HẸLỈIỬ điện 
'hẻ 7 Joo/SW ỷv` K3 lđ" "lót dỏng' ứh d'en Mét TCVN 6610-4 CVV-3:1 5 (JX 740.67; - 3001500 V " " 6 

IQ
A 

13 Vật lư ểgởlh điện ÍaĨẵĨT!I'ỄĩrriIII7ựỊỈ“(ẾạIhẻ- 
300,500 V- (ẵlđi. nlởlđỏngv cáchđlện Mét TCVN 6ôl0_4 CVy_3x6(Jx7/,ơ4)ỷJm/5m V n n IZ gf X Y 

14 nt ngờrth đlệrl 
'hẻ ” 3m”'500 'A' '4 lỡ" mó' dả”g' “Ê” d'Ẹ” Mét TCVN 6610-4 FV Vqxl 5 1417/0 52) ư Joo Joo V " h 52 

` ̀ /ị/ 

I 5 Vở Iểỷnỉgủh điện ắc thể 
- Joo 500 ỳ'› (J lõi. Nlál đẳng CIắL`Ìl dien Mét TCVN 66104 CV V-Jx] 5 r«x7 11.671- mắm I' " ' 79,49íỉ 

16 P'ậv tư ngzãrrh diện LĨẬT 
'hị “ ”"°" " Lp' “2 '“"' """' đầ”g °ú°h """' Mét TCVN 5935-I t`V V-Ixló - u.ơ: kV " W zzgm 

17 Tư Ầgằrxh điện ẤĨCĨ 
'hế “ ơ'6ll kV` (I iã" W' đô"g' Cách đ'ệ" Mét TCVN 5935-l CV V-ZXĨ5 ~ Ữvử' *V " " 333.200 

I 8 Vậ lư ngờlh điện Ệlẵffg 
'hẻ ̀  0`6 I kỳr` IZ Ia" mới dóng' mìh điện Mét TCVN S935-I L`V V-2.rl5l7 - u,Ẹ'I kV " " Ịy7Ạ4Jm 

[9 Véitưngíirlh Lfiện ỆZfĨgLĩĨ(f7'hẻ`0-6 
' k"' Í7"7L mólđỏng. oáchđlẻn Mét TCVN 5g35.| L`VV-2xI85ứD,6IAV " " z`j71_u0 

20 Vật III ngàruh điện Lfcãĩ 
'bẽ - 0.6'I Irl'- (3 lăi. nụ: dông oúrh điện Mét Tcw sggs.Ị CI'V-Jxlá - 0.6"/ ky W ~ J24_m 

21 Vậl lulngùắíđiện l',"lĨKẾj"' 

""` ' ”"V' kỷ" 'Ế 'õ" mỏ' “Mg “kh ""ẳ" Met TCVN 5935-I t`VV-3:50 - ũ,6ll kV n n 857_o20 

22 VỆ III ngửrh lẫn CT 
'hẻ ̀  0'6l' * 'I' fí lõi- "lrấỉ đúng cỏưh diẽn Mét TCVN S93 5.1 FVV-3:95 - u.6ll IV " " 11665690 

23 Vậr Iư ngàruh điện ,',"y'C'j” 
""` ' '7'6" *"“ 'J 'õ" "'á' "`í"g M "'“`" Mét TCVN 5935-1 K`VV›3xl2u , mav; kV u . 2_l56'28o 

24 Vậlưngmh điện ẸẵệĨZLỆĨlM-0.6Ikl'- (4Iđl. mỏlđông cuìhdzẻn Mét TCVN Sgẵsỹl rỊ,VJXI6_uv6lky _ n 416,660 

25 Vật tệ ngảrth điện ,'}'V“LỄj“ 
'hi “ ”'6"' '“'v` ""7" "'6'”ầ”“ °'ắ°" "'“`” Mét TCVN 5935-1 t`VV.rx2s . u.m; ky n n 6l7_720
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26 Vậ nt ngàrlh điện Pp,(.y `vó l,p,(., Mét TCVN 5935-l K`VV'4x.f0 - ũ.6'l IKV l'l52_39g 

27 Vặz Ilr ngẫth diện 'M ' ”'6 ' k"' “' lõ" ”'(ỹ1"'ĩ"g' “ừ” diễ” Mét 'FCVN 5935-1 f“VV-JXIZD . u,lí/I ky z_g56'8z0 

28 Vậtưngờlh điện Ữ.6,'j kỊ›, (IIz1:.mỔIđâng-cúchđlên Mét TCVN Sọjãỉị 4 
(.,.V_,x,,,j_ 06,J ky 42451750 

29 VỆ lư ngtãrlll điện (J lã' PM 4 I lở' dủ' một Mél ĩCVN`5ễlv3ẫ-1 
A 

(`V V-Jxló' Illa -0.6 lkV 3gl_13o 

30 Vật lư ngtirlh :liện ịĨịễ`_0Lĩ 
(J lũ' PM ̀ I 'Ô' đ'Ỉ^ mỏ' Met TCVN ẫ9]ậ.] L`V V-3:13 vlxló v41.ú'I kV 565320 

3 1 Vật íư ngmh diệu ẫ:ỆtJgđiỆ2`;ựẵ'ễf íẾáẩũ;Ệ 
fj lò( như › I lũ' dà' mỏ' Mét TCVN 5935-Ì “ f7VV~3I5ll~ /X25 0,01 kV l_0()4,g10 

32 Vật tư ngàtlh diện ỆỆBJZLỆ ',,",'V,(“_.v"'v 
K3 "" "'“' ' ' Ia' đá' ""í1 Met TCVN 5935~1 (`V V-3195 A IX50 4Z6'l kl' l_g38,4z0 

33 Vội Ill ngàrlh diện f,Ể'f,ễĩu;_Ĩị 

(J lõ'pM ` I /'7' dả' ”'ỏ' Mét TCVN S93 5›] L'Vl'-Jxl20~ lx 711 -0.6 I lev Z_sS6,660 

35 Vặl tư ngàrrh diện ẸỆnZỆ,L'ẶịĨ'6lV",Ệ';Ị,Ĩế`jõ' 
""”" ”ó"“ Mê( TCVN 5935-l (`l'V'I)A ra -5a-o,ớ/ kV 3gg_g5g 

36 Vậtlwngmhđíẻ" ẵỆZẺỆ2';fỈ“'ĩỆĨẩ”ỆầẩẾ;hm”vỄỈ'vỆỀí›íếắõ'”'ậ'dồ”” Mé' TCVN 5°35" 6°°v7ỉ° 

37 TCVN 1.438.000 

38 I/'cãi tư ngờvh điện 'Ịỉ,ỆỆỈị_"Ỉì'ẩỊ,ĨĨ.)"”' "'“”" ”"ì"í° Mét TCVN 593 5-I C›'l' l›S7'A -3xJ47.6 I kl' ;o;_zzo 

42 VỆ lư Hgàvvll điện_ 
i 

Jlõl nlặơ đỏng Mét TCVN 5g35.[ (`Y'l' lA\'TA~JX6 41,6 I kl' 169 _S60 

43 VỆ 'V ”gà”h đ'Ệ” ẦỈí“vI\ưIịiễỊỳfĨ7IỐI 
mới đỏng Mỏi TCVN 5935›I K`l'V l›.\'l;4 ›Jxl6 -fÌ.6'/ kV 348.430 

44 Vật tư ngrăzxlx điện ”"”" ""Ĩ"“ Mét 1`CvN 593 5-I ('VV lẦ\'7>ỉv3X5II -41.6 1 kl' 893.830 

45 Vậ [Ữ Mg&`ÌĩÌỷlỷdIỆIt (í hii, 
_É IW_lí'llrỊ,ĨEĩ.)I'Ĩl 

"ủi đó”” Mét TC VN 5935el (`l'V l>.\'7}1-Jllẻtj 0,6 I kV 331 3_lgu 
(`L_'Ịurl:ẹ`n Iqfclưzlhểcóguzịybau I .6 I kI'- rslõtplm › I laì: 

46 V Ở IV "gmỉỉ điện ZỈỆISIỞI 
đóơug ụửh diẽn Pl"(`. guq: bùrg thép háo \vẹ'. l'o Mét TCVN 5935-l K`l'V IJSTA -314 › IX] 5 -0,6 I kl' l4g_g3g 

cợ drẻn lqc hạ thể zvi grzặa hm vậ- 0,6 / k l"- (3 lã: pha & I lõ: 
47 Vậ Ilr ngơãllh điện đủ, Hlặỉ dỏng cách đien Pl'c. glzỹl bùi): llléịl bar ve, vu Mé! TCVN 5935-I L`VV IxV7L4~JXI6v1XIũ 4.6 /kV 281230 

7 
ẾẸLIẾH /gc hạ :hi zô gưrịu bm u-E. 0.6 I kl'- (J lõ: pha A I lõ: 

418 F'ậ1 nt ngảrlh điện TỜ dring Lử-h tllẻn PP^(`, grzịa bửng lluẻp bản l›ệ. \'(7 Mé! TC VN 5935-1 (`l'l' IĂYĨA -31541 › /X25 0,6 I kl/ |_osl_4go Ặ› 
C:_à›đ:ệnlqrhạrhẻrzig:zj›bàz\vệ-0.61kl'-(3Ir3:pIu: v I /õr 

49 V'ậ1 lư ngàrlll diện đúng zứh men PI"C giá" bữvg lhẻp bm: vẻ. \'u Mét TCVN S93S›I Cl'l' l›.\`7`A -JXZJD-IXI20 41.6 I Ir l* s_l 98_880 

50 Vật tư ngành điện Dzí» đống lrvằu xuẳrn rl'L`ỳ'N) Mel TCVN - 5064 F-lơ 66,470 
5 I Vặt lư ngtìrlìl diện Dãy đzẫng lnằl Xoài (l`(`l'Al) Mê( TCVN - 5064 L`›5ơ 186390 
52 l"ậI lu ngzârvh điện lL,`ị",'C;"”"' 

“Ế "'6 ' "4' 'Z 'õ" mó' dả”” “Ế” ”""" P"C' "" Mét TCVN 5935-I DK-(`ì'l'vJx4 41.6 I kV ggvstm 

53 l'4_íI lư rĩgờlìl diện Ẹìịfẻn 
kẻ u'6 I Rlư` (Z lõ" h'ặ'dỏ"g Lửh d'en Ppyc' "u Mé! TCVN 5935›I DK-<`I'V-JI/17 41.01 lev 11g_g10 

54 VỆ tư nễểlh diện ỆĨỄĨIỆH kẻ 0.6 I ll'v r.7 ÍỐI. rvlól đủng cách diện PVC ̀VrJ Mét TCVN 5g3s›l DKỊ.Vy_2xJ5 o_6 I ky 484`070 

S5 Vật Iu ngmh điện Ccịz đlẽxl khrẻn - 0.6 I kl'› (24 137 /al. H›ộI dtỉng, củch diên Mét TCVN 593 5_l DV V_ờl 5 lzx 711 521 J_6 , ky 33ị070 PVC Vỏ Pl'(`j



'.-›% 

ctp duẻu xmen - ư,u Ị xy - Ị./-'›Jl Ion. mỏi dỏng macon điện ló8Ị840 56 Vậmngờlb diện PVC. vỏ PVC) Mét TCVN 5935-1 DVV-lữ11›5!lũX7067J-0›6flkV 

S7 Vật tư ngành điện 
“ ”'ơ' ky' 'Z“>37 "7" '“°' "'”” °ả°” Ữ”” Mét TCVN 5935-1 DVV-1914 (I9x7lu af) 4201 A-V s12_m 

. x . 

58 Vật tit ngàllh điện Ẹẹễệfễlẫẹềj 
1 0.6/I ky' O`>37 lỡ" WÓ' đang Lvãch đien Me` TCVN 593 5.1 DVV-37X2.5 13717/ll›4<7,l 47.6/I kv 629,140 

59 Vật nt ngành điện ẵĨỆ”dẵẸ”ỉ 
› ”'6yl kV› KẦJ7 Met TCVN 5935.l DVV«LĩC-3xI 5 Ijxĩrơ 511 42,01 kV 62_6oo 

60 Vật Ill ngờlh :tiện ẵlfnfíudềfểnccắỉẵịịhềĩu 
i M6 vl kpv› ỈẦ37 Mét TCVN S935-l DVV/Sed:: 5 {B17/0 67) -0.6 I kV 17s,Ịg0 

. .. c^đ'lrhAểzvã àrrhđruhả nlII`-0,6'A'V- 7 , 

Ó] Vạt III ngùlh rĩlẹn lũfmễĩuđầngncừữmeỉpyẳ vgậycju 
I ma Mét TCVN 5935-1 DVVISCAJDXI 5 (J0x7/0,67} -0. 6/1 kV sssịgo 

Ctậa rmnglhế Irtlì-IZr”70(2q') kV hoặc IZ. 7/'2Z(24) kV - (mật 
62 VỆ III ngàrth điện đổng Cá chống lhốn, bài :iã: một dẫn. :vắc-Il diẽn XLPE, vờ Mel TCVN 5935-2 CXIV/WBL`A95vl2/20(2l) kV 627,160 

PVC} 
Czậ; :mng thẻ lnứlz/2004) kV hmặr I2. 7,2Z(24) kl' - (mủi 

63 Vậ nt ngờlh điện đẳng có chống lllzổn. bản dẫ! một dẫn. cách diện XLPE vỏ Mét TCVN 5935-2 CXIVrWBC-2J4ìI2'20/Ill EV 1,521,510 
PVC) 

64 Vật lư ngờlh điện Dả;l điện lụt (A V)0,6”Ikl' Met ASINZS 5ooo_1 Á V-lố-47 N/ kV l2_17o 
65 Vt_J`! tư ngàvlh điện Daị\l điện her (A V)-0,&'IkV Mé( ASINZS 5o00_1 A V-35-0.611 k F' 23,410 
66 V gí: tư ngờrlh diện Dây điện lực (A V)-0.6/IkV Mét ASINZS S000,1 A V-I20-0.ữ'I kV 73_oqo 
67 VỆ Iưnglirlh điện Dày điện lục M V)-0,6/IkV Mel AS/NZS 5000.1 A V-5D047,LVI AV z9o_4l0 
68 Vật nl ngàrlh diện DỒI nhỏm lõi IMF Met TCVN S064 ACỀR-ẫũrđ (úi Zvl/J 21 19380 
69 Vặt m ggừlh diện Dở Illlỏm lõi llbẽp Mel TCVN 5064 ACER-95 16 (Ớ I 5 ̂ Il'4 5! 56,940 
70 Vợ nt ngblh điện Dội nhỏrn lõi :hép Mẻ! TCVN S064 ACSR-240 32 (IA 3 6›7v2 IJ 141,730 

71 Vặ tư ngửlb niiện X”” M 'h' ”'”' ky” 0 '°'^ ”'°' """”" “mh """ Mét TCVN 6447/AS 3560 LV`ABẺvZx54Z›0.ỏ IkV rm rủlủm) 6s_6go 

72 Vở ủrlh đi'n Cáp d`ên luc Mmế cmm chảy O`6/I kv' (I lò" nló`đồng' Mét 60ịlẩ(3jl\IĨ2`Il5ĩIĩ2ỄỆ-l6I(ẵJ1$Eĩ!C2 CVIFR-I Z5 -tìổ/I lv 
- "Ế Ế cách úiủ1 FR-PVC) '3 IỆYAT C 

“ X ' 

, _ , _ , TCVN 5935-1/IEC 
73 Vậtứngờuh điện Ệả“c“Ị"Ĩ.',°Ệ_Ị"F“,“ịĨ'lỆ`Ệ','sế)°"`ẵ"8°"“”°"“”' 

“V” " '“""“'°'“'^"`ỗ Mẻ: 6033I-32èẮlịCCm332- CVIFR-l\2A04›.6/I kV 

BSEN 61386-21; 
74 Vqìt tư ngàrlh diện Ồrlg luồn dây điên Met BS4607; TCVN 74 I 7› Ống l\lốn ưò1\ FI& du 2,9 m 

21 
BSEN 61386-2I; 

75 Vặ Ill ngàllll àĩện Ống luề" dăy đlẽiì Mét BS4607; TCVN 74I 7- Ống luồn CWỂ FlỬl25ữN~CAl6H 
21 

BSEN 6 I386-22; 
76 Vặ mngờlh điện Ồr\g l\Jổn dáy dbẽn Mét BS4607; TCVN 7417- OKIE IW đẵ" Hồ' CAF-lớ 253,980 

22 
BSEN 61 3 86-22; 

77 Vật tư ngỏrlh điện Ống luồn dây diẽn' Mét BS4607; TCVN 7417- Ong luẩn dàn hô: CAF-20 352_1Jo 
22 

78 VỆ nl ngảrlh Ifíện Dãy dồrlg dơn cùg boc PVC v 300/500 V Mét TCVN 6610-3 VƠLF4ì,5D (F 0,80» 3001500 V 3 ggo 
79 Vặ tư ngàrzh zíiện Dãy dồng don I:\'1'I\g boc PVC - 3001500 V Mel TCVN 6610-3 vclLF.1.qx› (Fl.lJ)- 3001500 v Gjun 
80 VỆ ru ngửlh ciiện Dtịơ diện boc nina PVC - 0. 6/1 kì' (mót đẳng Mét TC ASlN7_S sooo_ 1 VCmtt l.f'-Zxtì 5v(J-IIỚYÌ 2)0.z5iI kV 7,460 

SI Vật Iu- ngành điện Dây diện boc rlllztu PVC - 0.6/I kV (mó: dồng Mét TC AS/NZS 5o00.1 V(`Fvld'l.I^`-ZXIÌ 75-(Zxìlrữ 2l41.6/I kV 10520 
82 VỆ lư ngành điện Dây diện bọc nhw PVC - 0. 6/1 IIV {mỏi dring Méc TC AS/NZS 5000. 1 Vcmri xl42x32/u Z)4Ĩ-ẩl kV 13520 
83 VỞ III nglịrlh điên Dày diẽn bạc nhwPVC - 0,6/1 /KV (mỏi dtẫnjơ Mel TC AS/NZS 5000. I VCmdv'Ll~`-ZxI,5-IIXJIIUI 23)47-6/I *V 19,260 
S4 Vật nt ngùlh diện Dày điện bọc HIIINPVC - 0.01 *V (mói đổng/ Mé! TC AS/NZS 5000. I Vcmd/Ll-ZZx2.JrI2x5u/0 251.0. lã/I kV Jzyzlo 
85 Vậ nt ngừth tĩiện Dá): điện mềm học nllgợuPVC - 300rL5IJOỮ'- (nlôl đồngl Met TCVN 6610-S Vaan/LFIxl›(2XJ2”D zj-100/500V l5_g60 
86 Vặ nr ngàrlh diện Dăjl điện mềm boc HIIỊIEPVC - 30ơ/5IìI7P'- (mút đẳng; Mét TCVN 66I 0-5 VơnwLfĩ2xl jịzxjơvn Z5/-J0ơr'50ơV 21110 
87 Vạ _tlí ngừth :liện Dây điện mềm boc nlụurvc . 300 5o0l'- Imôl dồng Mét TCVN 6610-5 VunD'LF-216-lzx 7:12/0. Jl7)- 300600 V 11,180 
88 Vậ III ngửlh diện CỞ điện llfr Aa Illế- D-6'lkV-(mỏi đẳng) MÓ1 TC ASlNZS5000,l CVIZFI 5 (7 0 521- 0 6 lkv 10,710

~



B9 Vựlưngarln điẹn LỌ nlẹn:ựz-nạlne- I/.ú lkv'-(nlặlđong› Met [CVN ỎỎIO-3 L l* Ll~'-.7.»r7ẢlừlI- 'vmưlkr I ,_1gu 
90 Vật tư ngàrlh điện Cá: diẽn lực hơlhế - Il 6 lkV-{nưặt dồng; Mét TC VN 66l0.3 CV LI: lơ (7 1 35; v ơ ơulkv 6.g72gJ 
9] Vật lư ngàlvh diện C1ặ7 điện lực hơ lite' - D.61'Ik V-(mỏi đẳnjẹ) Mél TCVN 6610-3 CV~50 - U 6”IkV 2721570 
92 VỢ lư ngành điện Cử điện luv: hạ thể - 0.6/IkV4(mậI đồng Mét TCVN 661043 CV-240 - 0 6”IkV 1j69_s6o 
93 Vậ III ngửth Lliẻn Cờ diễ" IW íìơlbể - 0 ỚIÍKV-fnlỏt đống Mét TCVN 6610-3 CP -JIÌO - H 6'IkV l_75z_2oo 

Czịzlnmglhécó mờtchmkrm loạ -11 70(74j kV hoặc 
. .. 12.7221) kl'-Iìl, 'đĩ lì' dổ: ^c1ẫL 'hd' TCVN5935-2/IEC , __ , , 94 Vở tư ngurlh điẹn XLPE. bẵlldẳl Lửh Êjẻroắùoĩẵớĩzm ,fgh ủnễalĩỉlr Ệ" Mel 60502_2 CA V'$k-IẦYĨA-3150-I2'20(2l) kl 1_s63_740 

_ PVC) 
Cứ» lmng lhi có mảy: cluẵru kum loạ: v I2r'2I7(24} kV llo(5c 

` ›. lZ›7l'222 ltV- JI . 

^ tl" hửldổl ^dẫv. 'hd' TCVN5935-2/IEC , ,_ _ 95 Vật III ngarlh điẹn XLPE gù cểh Zẻỷấắzẵủ kim IẬIỂM mĩẫl. JZ" Mét 6O502_2 
(XVÁ\h-l)STA -31400-lZv'20(2J] AP 8J02,g30 

PVC) 

96 l'Ịấ1 III ngàrlh điện C133 rúng lulmte mù :rờn Mél BS EN 50618 HIZIZ2-K~4-l.JkV D(` 33`1o0 

97 VỆ lư ngtillh diện Cộ: rlđng lwmg mar llờv Mét BS EN 50618 HIZ2Z2vK-6›/,5kV Dc g1 _Jgu 

98 VẬY lư ngành điện Cứ: rdrugluqmg mới lrủỉ Mé! BS EN 506' 8 HIZIZI-K›300›I.5kV Ix? 1,954,550



Công bố giá sản phẫm xi mă 
(Kèrrz Thông háa số ,zgqfịr 

hố Hồ Chí Minh 
/8 ,r20Z6 clìa Sớ.Ă'Lịlì dịrngj 

Giá bản tại địa bàn (chua bao gồm thuế 
giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

Ghi Chú: Khu vực ĨP.HCM Cũ` Bỉnh 
Dương Cũ và Vũng Tàu Cũ) 

Tên Vât 
Nhóm liêu/loẫai 

D'Ĩ“ Tiêu chuẫn kỹ . Nhà sản xuất Điều kiên Vân . , , STT A _A Ị .,' vl ,. 
' Quy cach g , 

' 
. 

' 
;; Ghl cllu Khu vực l khu vực 2 Khu Vực 3 

vạt llẹu vạt llẹu tiển 
thuạt xuat xư thương mạl chuyen 

xây dưng 
- Giả trên dã 
bao gồm Chi 

Gia bản Chua phi Vận
_ 

Bê iỏng Hố thu nước TCVN Hê thồng hõ.ga |l1u nước lnlra và bao gôm' Cl\i CỀUYẾH Vỗ ỒỔC 
I cổl thép mưa \"a hồ Bô l0333_1 2()I4 

ngàn mủi kiêu mới F2 - Via hẻ Busadco vic-I Nau! phi lap đặt. phu dũ hàng lẻn Il 90! 620 ll 90! 1320 ll 585 f›48 
dúc sẵn ngần mùi (lỉìm [lìu nước gang xám) kiên C0. Cút kèm Xu HẸ_ lỈlL`0 

theo )`ẽu câu bên 
mua trên dla 
bản ĩp HCM 
- Giá trên đã 
bao gồm. Chi 

, (` ` ` ' ^ 

Bê lông Hổ thu TCVN ỉírĨôĩ“'ịẫ'ễ*`ẫẵl"ễĩíĩ gị jfẫẤểỆẳịị°P bĩỉẳ ỆỆLĨỀẾỄ ỀẺLỆỆẨ va 
2 côt lhép mưa và l\ổ Bỏ . 

` 
. . . . Busadco V:ệ1Naln phi lắp dặt, phu dỡ hàng lên 8 (l04.lóó 8.004,IỎ6 7 791.6636 

. 10333-I'20l4 d II I1 ,. , . L 
đúc Sảlì ngăn mủi Zẫẵễ Tggễmm kien Co. Cu! kem xuong lheũ 

' ` V Ả Ả .› 
[hưu )'êu Câu bên 

mua trẽn dịa 
bảJ\ Tp IÍCM 

- Gia trên đã 
bao gôm Chl 

Hố thu nươc lnưíl và ngặn mùi hơp (ì|í'l ban Chua phi \'ặl\
_ 

B_ 1_ _ 
Hổ thu nước -TCVN khổi- Lắp dát cho hê thủng [hoat buu g_ồlxl. CI\I chuyên va bôc 

3 ULIĨỄỀ lnưa và lìố Bô Iu333-I 'Z014 rIuI`1c via hẻ [lẳm thu nước hê lõng Busadco vxèl Nam phi lap dat; pl\u dũ hàng lên 7.603 958 7 f:03,958 7 4rl2 083 
ngổn mùi -'f(`VN 10333-3 20lfJ Iillh l\ãr\g cao IJHPC) kiệll Co. Cút kèn! xuồng lllco 

Kl 780x380x l250mm theo y'êu cầu bên 
mua trên dla 
bản Tp ỈỈCM



- Glả trên đã 
bao gồm Chi 

V Giả ban chua phi Vàn 
lòng Hò lhu nguc TCVN Ilô thu nưởc mua FZ (lấm lhu bao gồm. Ch! chu)'ến và bổc 

-I Cỏi lhfp mưa và hô Bộ lO333_l 2(JI4 nước gullg xảln) Busudco Viêt Nam phi láp dát: pIì\l dỡ hàng lên 5 433 230 5 453 250 ỉ 353,25<) dút sản ngủn mùi K1 780x32Zox- 520mm kiên co. cíut kem xuống theo 
theo _\'ẽu Cẩu bên 

mua trên dịa 
bản Tp IỈCM 

- Giả trên đã 
bao gồm Chi 

V 
. .., L Giả b«'ìn chua phí \'ãn 

Bê lóng Hô lhu nựởc -T(`VN 
ItẵIfễ3ỊỆĂh" ban gôm Chi chuyên va bôc 

5 UFIPC mua và hũ Bô I0333-I :20I4 
Ulípc) Busudco Viêt Nani phí láp dặt; phu dũ_hảng lẽn 5 499 248 5.499 248 5 353 230 

ngàn mù! -TCVN l03J3w3.20lô 
Kl 780Y38()x 520mm kiện Co. cu! kem xuông theo 

theo yêu cảu bê!! 
mua trên dial 
bản Tp HCM 
› Giá |rêI\ đã 
bao gồm Chi 

Nể? "ả 5°nẵ Giả bản Chưa phi vận 
Bẽ tòng Chán rạc bẻ TCVN `I`ấm Chăn rác thu nước mưa IOLII bao gồm' Chi chu)'ển và bổc 

6 UHPC lõng Cót thép Bộ 
I()333 _ 3 ztllớ l72(bê1ôlIg1Ính năng cau IJl'lP(`) Buszldco Việt Nani pI1Ílằ\p dặt, phu dữlhàng lẽn 2 599 924 2 599 924 2 ằ3U 900 

Khánh mỏng Kl 780\38(Ìx ẵomm. kiên co. củ! kèm xuông theo 
đút Sẵn theo ị'ẽu Cấu bén 

mua trên dlĩl 
bản Tp FICM 

- Giả trên đã 
bao gồm C hl 

Ả _ Cẩu kiện kè bẻ V 

Gia bạ!! chưa phỉ vặn
V BỀ ỈOHẾ Kông cố` S01 cấu Câu kiên kẻ (Yảl) bê lông côt SƠ! bau góln phụ Chuyên và bóc 

7 côt sql 
pol\,me đúc kiên 

Ĩ(`VN ]2ô0-I-1 20Iíì (BĨCS) dúc sãn. Kl Buscldco Việt Nam kiên kúm theo. dỡ hàng lén 39 934 032 39 934 032 3ẳ ỉẳo 065 đúc sản Sẵn' BxHXL=2,5X4.0x 2.0m chi phi lắp đăt. xuống thm 
_vêu Câu bên 
mua Lrên đia 
bản Tp H(`M



- Giá trên dã

~ 

bao gồm, Chi 
.L _. ›. ._ 

Giả bản Chua phi vân 
Bê lông ẵĩu k_lẵĨSlễei 

bL 
Câu 

Cáu kiên kẻ1'PưỞng L) bõ tông Cồ! ban gồm phu chu)'en Vả bổc 
K Cốt SGI 

Olẵiẵc dúc k|én 
TCVN I260-34] 1019 soi (BTC5)dùC Sẵnị Kl Elusadco Việt Nam kiện kcmtheo, dỡ_l\aug lên 40 234.24] 40.234.241 37 43-3,785 

dúc sãn p~ ' BxlIxLĩ2.55N 4.0x2,0m, chl phí lâp đại xuông Kheo 
sản , ` . 

y'eu Câu bcn 
mua trên dịa 
bàn Tp,lICM 
› Giả lrêrl đã 
bao gỏln Chi 

Giá bản chua phi xvận 
. . Hảo kỹthuật llàũ kỹ |huật(BĩCS) I ngan 

4 ; . . chuyền va bổc 
9 '°"ig thành mòng Md _TTCL.`í,Ỉ`ĩ'q'l()2333_ì23 lhảnh mỏng dúc sẵn - vìa hẻ; Busadco Vlệ\ Nam Ẹ°ằm °h' ph' dạ, hàng Ịẽn 2,155 937 2.155,93? 2 (J98 700 

“U SỢ dúc sẵn 
" KL E600-H500-L20fX›mm. p 

xuống theo 
yêu Cẩu bẽn 
mua trên đia 
L. T lIl`\A 

- Giá trên dã 
bao gônì Chi 

. _ ự 
Hạo kỹ t_huãt (_BTgS) 2 vl|gãllV› 

7 Giả bản Chua phí 'n 
K Ấ 

Bẻ IÔIÌE Hao ky thua\ _TCVN 10332 2()l4 
llìanll mong duc Săn - VIa hc:._ (Co bau gồm chỉ phi chu_ ll \'a buc 

lí) L 
` Ỉhalìh mỏng Md , . q gở dữ Cáp Líl ọũmm) (Hao gôm Busadcu Vlê| Nam › dỡ hàng lên 2 727 409 2 727 409 2 655 ()U0 

C01 stvl . 
v - ICVN 12393 2018 L `- láp dặl 

_
- 

duc sản tam dan BT( F). kuông (heo 
Kl' B400x250-l`l500-I.20<)0lum )'ẻu Câu bên 

mua trên dịa 
bản Tp HCM 
- Giá trên đã 
bao gồm. Chi 

, ` . 
'*Ễ°k>"F"“`<.B'F5>2Ữễ“v 

. Gia bản chtra P“' 
. L 

B, lì Hao k) thuat _TCVN 10331 W014 tl\.17\h mong duc sản - Vlíl hei (Co hao đồm chỉ hi 
Chu)cn \”a boc 

I I Ĩ ` ng 
Ihảulì mòllg Md , 

' “ gu dũ cáp L=250mm) (Bao gôm lẳusadco Việt Nam = P dỡ hang lên 3 346.000 J 346.000 3 íì4›(w U00 
Col Skvl , g - TL VN 12393 2(lI8 ; `,. lâp đãi 

duc SLIII taln dan BTL I ) X ng Ilìco 
K1 BSOOQOO-!ỉ50O›1,2(›o0mm y'êu cấu he-tư 

mua trên dla 
bản Tp IICM



- Glấ ưêll dã 
bao gồm (`hl 

hỉ Vân Giả bản Chưa p 
- , . . Hảo kỹ thuât ,, Hao kỹ thuât B'I'CS 2 noãn Khanh ; _ . chuyên và hoc 

I2 ẵịầg thành mòng Md 'IOỊJỆ3 ỄỂI48 mòng dúc sẵn- Via hè, 
D 

Busudco Vlêl Nam Ệaoẳìm “h' ph' dũ hàng lén 2.882 I lô 2 882,I lfa 2 8tJ5.h11O đúc Sẵn "° K1 l36(ì0x350-II500-L2U(xJ:nrn p xuống_ lllct) 
y'êu Câu bên 
mua trên dla 
bủn Tp.HL`M 

- Giả trên dã 
› _ _ › ` bao gồm (ĨIII 

H. R_ h À l*rl|a.nỳTylhuạlc1(`BĨỀS)2\lr_lgễỈn `4 Giá bản Chua phi _ãn 
Bẽ tông Ế” y ', 

“ạ' ›TCVN 10332 2014 1.8" mpng_ uc sản “ 'a `è1íK° 
. ban gồm chi phí Chu›'ểlì và bóc 

, , Ỉ3 
CỐI SỢI IljỈIVanh`mong Md 

_ TCVN I2393 2018 gu đãcap L-I80mm) (Bao gom Busadto VILI Nam 
lắp dà! dũIhả“g lẽn 3 180 436 3 l80›-ỒJỎ 3096 ÍXKJ 

uc sản :.ám ddn BTCT) xuông theo 
Kt. íằó00x350-PI50<LL20Oflmm 

yêu cầu bạn 
mua trên dla 

- Giá trên dã 
bao gồm ('Pll 

Hảo kỹ lhuâ1(B'I`C`f)2 ngàn 
_V phi vận Bêtông Hào kỹ llìuãl thành mỏng đúc Sẵn - Long gia bẹn 

hi 
Chu)'ển \'a bổc 

Id côt thép lhanh mỏng Md TCVN 10332 2014 đườlìgì (CỎ gờ dỡ cáp L=ỉíJ0mn1) Bklsadco Việl Nam lĨ°ắĨm L ' F dũ hàng lêll 4.070 054 4 (l70,054 3 692 (XK) đúc Sẵn đúc Sẵn (Bao gồn! tẩm dan BTCT) ap 
xllống theo 

Kl B400X250-FI500-L20(X)mm yêu cảu bên 
mua trên diu 
bản Tp PICM 

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 

Hảo kỹ lhuãl (BTCT) 2 ngần .. , phi Văn 
Bệ lông lỉáo thuât thành mỏng đúc sẵn - Lỏng Ệ'a chr 

họ Chu,»'ền Vả bổc 
IS côt thép thành móng Md TCVN 10332: 20! 4 đuờng. (CỎ gờ dũ cáp L=l9(ìmm) Busadco vrệx Nam lắaũẵm C 'P ' dờ hàng lẽ!! 4.722 373 4`722.373 4 597 t›00 dúc sẵn đúc sẵn (Bao gồm lắm dan BTCT). P xuống theo 

Kt Bb00x250-lỉ50tLL2OO0mm yêu cầu bén 
mua trên dla 
bản Tp.H(`M



Itu 

Bẽ lông 
cồi \l1ép 
dúc Sẵn 

Ilảo kỹ thuât 
Khánh nlòng 
dúc sẵn 

Md TCVN I033Z 20I4 Hào Kỹ Thuật I Ngăi! B200H500 - 

Via hc1LOại I) Busadco V|ệt Nam 
Giả bản Chưa 
bao gồm L`Ỉ1Ì phi 
lap dả! 

- Giả Ỉrẽn đã 
bao gồm: Ch! 
phi vân 
Chuyển Vả bổc 
dỡ hàng lẽn 
xuống theo 
yêu Cầu bèn 
mua &rên dia 
bản Tp›HCM 

1 244,444 I.244.444 I 144.444 

Bê tông 
côt Ilìép 
đúc Sẵn 

Hao kỹ thuât 
thành mỏng 
đúc sẵn 

Md TCVN I0332 2014 Hào Kỹ Ĩhuặl l Ngăn B530l“I500 - 

Vỉa hè (Loại IO-2) 
Busadcu Viêt Nanl 

Giá bản chua 
bao gôm chỉ phỉ 
lấp dã! 

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí Vận 
chuyển và bổc 
dũ hàng lên 
Xuồng theo 
yêu Cầu bên 
mua trên đia 
bản Tp.HCM 

I.7ó3 889 I 763 889 I 663 889 

Bê lông 
CÔI thép 
dúc Sẵn 

Hảo kỹ thuật 
thành móng 
đúc Sẵn 

Md TCVN I0332^ 2014 Hảo Kỹ Thuật 2 Ngàn 
B[200x500)I1500 - Via hè (Loại 7) 

Busadco Việt Nam 
Giả bản Chua 
bao gồm chl phí 
lấp dật 

- Giả trên đã 
bao gồm' Chi 
phi \'ận 
chuyến và bổc 
dũ hàng lên 
xuồng theo 
yêu Cầu bên 
mua trên dịa 
bản Ĩp.HCM 

2 329 630 2 329.630 2 229 ó30 

Bê lỏng 
Cổl thép 
duc sẵn 

Hao kỹ thuật 
thành móng 
đúc Sẵn 

Md TCVN 10332' 2014 
ilảu Kỹ Thuât 2 Ngàn 
B(530xó00)lI500 - Via hè (l,oau 
SA-2) 

Busadcu Viẽt Naln 

Gla bản Chưa 
bao gồm Chl phí 
lắp dát 

- Già [rên đã 
bao gồm. Clìi 
phí vân 
Chu)'ền va bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
y'ẽu Cẩu bẽn 
mua trên dia 

2.800.926 2 800 926 2 700.926



20 
Bêtông 
Cót thép 
dúc sẵn 

Hilo kỹ lhuảt 
|hĩ`inl1 mòng 
đúc Sẵn 

Md T(`VN I 0332' Zíll 4 
}I.1cư Kỹ Thuât 3 N gặn 
B[200X4()(>xó00ìll5O0 - vuu hẻ 
(I `›ax l IA) 

Busadco Việt Nam 
Giá ban Chua 
huo gốm chỉ plìi 
Ỉảp đặl 

- Già ITỄH đã 
bao gồm' Ch! 
phí \'z'ln 
Chll)'ểH và bổc 
dũ hảllg lêli 
xuống lheo 
yêu Cẳll bén 
mua Irên đia 
bản Ĩp›lỉCM 

3 37(3 852 3 276 852 

2] 
Bê lông 
CÔI llĩẻp 
dúc Sẵn 

blao tớ Ỉhuậl 
thành lnòng 
dúc sẵn 

Md Ĩ`(`VN 10332: 2014 
l1:`ll> Kỹ Thuâl 2 Ngàn 
B(4l0ÙX40íììH500 - Via l1è (Loại 
I 2-I ) 

B usadco Vlẽl Nam 
Giả bản chưa 
bao gồm chi phi 
lắp đăi 

› Giả lrêlì đã 
bao gồm Clĩỉ 

phi \`ãl\ 
chuyể!! \'ằ bốc 
dỡ hàng lẽn 
xuống lheu 
)'ẽu Cẩu bên 
mua trên dia 
bản Tp HCM 

3.438 K89 2 438 88° 2 338 X89 

22 
Bê tông 
cổ! Khép 
đúc sẵn 

[lảo R'ỹ lhuál 
thành mỏng 
đúc Sẵn 

Md TCVN I0332^ 20]-I 
liao Kỹ Thuât 3 Ngan 
B(4(ì0X400xô00]l ISOU - Via Iìẻ 
(l.(ìal 13A-I) 

B llsndco Vlêl Nam 
(ìiả ban Chưa 
hao gồm chi phi 
láp dát 

- Giá [rên đã 
bao gồln Chl 
phí Vản 
chuyến \'ả bóc 
dữ hàI\g lẽn 
xuông theo 
)'ẻu Cầu bên 
mua trên dla 
ban Tp l`lCM 

305 I 852 395] 852 3851852 

23 
Bê tông 
CÔI thép 
đúc Sẵn 

Hảo kỷ thuâl 
thành mỏng 
dúc sẵn 

Md TCVN I0332. 20]-I 
Hau Kỹ Thllảt 3 Ngâu 
B(78tJxJ0tIxó00)H5(XJ - Vlu hè 
(Llìrli IEA-4) 

Busadco VXỆÍ Nam 
Già bản chua 
bao gôm chỉ phí 
lắp dat 

- Giả trên đã 

dỡ hàng lẽn 
xuồng theo 
yêu cầu bên 
mua lrlẽn dla 
bản Tp PlCl\rI 

4 798 I48 4.798 148 4.698 l 48



24 
Bẻ lòxug 
CÔI tllép 
dlxc Sẵn 

liao !<_\“' thuât 
thành móng 
dúc Sẵn 

Md Ĩ`L`VN IU332 20I4 Hảo Kỹ Thuât I Ngàn BZOOIỈSOO - 

Lòng đuờng (Loai I) 
Busadco Việt Nam 

Già bản Chua 
bao gồm chl phi 
lắp đăt 

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí V

V 

Chu)en \'ả bóc 
dờ hàng lẽn 
xuồng theo 
y'êu Cấu bên 
mua trên dịa 
bản Tp I!CM

~ 

I.848,l48 1,848 I48 1.748 I48 

25 
Bê lòng 
cốt lllẻp 
dúc Sẵn 

Iỉào lhuậl 
thành mỏng 
dúc sẵn 

Md Ĩ`CVN 10332 2014 
Hao Kỹ Tlìuâl 2 Ngán 
B(530x600)Iỉ500 - Long duờng 
(I.oại 8A›2ì 

Busadco Viêt Nan! 

Giá bản Chlla 
bao gồn] Chi phi 
lấp dã! 

v Giả trên đã 
bao gồm Chì 
phi vặn 
Chu} en và bổc 
dỡ hàng lẽn 
xuồng \heo 
y'ẽu Cẩu bên 
mua trên dịa 
bản 'ĩp.H(`M 

4 062,963 4 OÓZ 963 3 902.963 

Bê lông 
cốt lhép 
dúc sẵn 

llào l:)" |huậI 
thành móng 
dúc Sẵn 

Md Ĩ`CVN 10332: 2014 Hảo Kỹ Thuât l Ngăn B530H500 - 

Lòng dươllg (Loại IO-2) Busadco Vlêl Nam 
GICI bản Chưa 
bao gồm Chl phi 
lấp đặt 

- Giả trên đã 
bao gồm. Ch! 
phỉ Văn 
chuyển và bốc 
dũ hàng lên 
xuồng theo 
)'èu Cầu bơỆ'n 
mua trên d]a 
bản ĩp.IỉCM 

2515741 24I574l 

Bê [Ông 
CÔI :hép 
dúc sẵn 

Hào kỹ thuât 
thành luỏng 
dúc sẵll 

Md 'l`CVN lfJ332' 2014 
Ilàíì Kỹ Thuảt 3 Ngan 
B(650x40U\ỎíKJÌlỉ500 - Lỉ›IIg 
dưỞng(LuaI ISA-3) 

Busadco Vlêl Nam 
Gia bản Chưa 
baiì gồm Chi phi 
lấp dát 

- Giả trên đã 
bao gồm Chi 
phi vặn 
Chuyến và bổc 
dỡ hàng lên 
xuồng theo 
yêu Cầu bên 
mua trên dla 
ban Ĩp.l ICM 

5›8Il,1ll Sẵlllll 57lIlll



Hê thông cảu thành gòm' 
V _ 

4 Hổ lhu nước OIA› (BTCT 
Cung cẳp và Giá kê khalz liê lhông hõ M300) 
Biao hàng ̀ hco V 4 

Chula bao gom 
H_ HL grĩlÁcủa Zê vl Iắuức ngoài Ãậể)YĨJỒgxẫặ(Ệmm íhổl Iươẫg yêu Qiao Cơ sơ 

tIl11lĩv.'ljẸIìi'lI'ắGF›Tt.jặt CI on I on I oa 'lc I ƯỚC tron 3 X5 X mm ; .; . san xua C . thoát 
g 

n|ịơcgthặr (Hê - 'I`c`CS câp nhặt - Co cầu ngán rrglùi cho hố gu S(ì- Công “V TNIIH 0 78()lI I/VI0 ồng ỷhựạ cảẹ _ 28 r_luỞC y'ả không hò ga Bõ OI 2025 08 (nhua ABS) 
SIGCH 

' Vlêl Naln Bộ irú lẽẫ cho 4 BÍỈIỈÌI Glĩl. CÝ nol V'a1Phl 9 >íJ()000 ỏng cũng lhu nuK'7_C ngăn TC`(`S 02.24)20/SlgL`I\ kich thước ngoài 33()xÓ()Ox85n\m 
phlròne Tum phương Phll_ỞC yan Chuyeĩl B'I`CĨ` mùI_Chông kich IhuỞ_c trong 23(PX-tóSx8()mm 
Thẳl`g*RaCh Tháng. (thuục) Ap dung Iu 

muòl) SIGEN- - Song c_hãn rác khÔl\g khựng Dừa ỷũn'g Tâu: TP IICM OE/O7/2026 0 lA (gang cảu có khá nùllg chôllg trôm) 
Phuổc Thẳng đen 

kich lhưởc 5ó(ìx3Ỏ0\'45mm 3 I/l2/Z026 
- Tấm loc HƯỚC SG-l I (nhựa PPR) 
Hê thông cấu thành gôm- 

ỳ V 

- Hổ lhu nước 01B- (BTCT M300) Cung Cấp và Giả kê khaí Hệ lhông hô kich lhuớc ngoải 840x440xó70mm 
giao hả“g theo V _ 

chư_a Ềl'-IO gom 
hò et n lonloal ›ƠCun nmùlCoôa.`- ; : . sa 'u 

I , thoát 
g 

nựứfthạl (Ilệ - TCCS cập nhât 08 (nhua ỈBS) 
Ế 

Công l`vTNHH ẵỉẳể ĨÍĨỀO 
780/I I{l0 ổng nhua các 29 I_Iươc Va thông hô ga Bô OI .Z025 kích Ihuúc ngoài 330xÓ0Ox85mm 

Sicen 
' Vlêl Nam 

bộ trở lên cho 4 Binh Giã. C13 nỏl Vằằphl I0 000 (D0 
ẵịĩffng 

lhu nĩĩc ngàn TCCS.02'2020/Sigclì kisch lhuấg 1rongkẵ30x4fẵx80n\m phường: Tam ịlr1ìLtẫỞng(t*hhlI_ÙC› Ầanẵhuyĩỹ mùlc IIE - on C ãnrảc ' ôn' * une v rl . uoc UH U muỗi) SIỎEN- (ganggcằu co khá nãnễ chổnặ trôm) ễỆĩ“ậẳỄẸ.àu Tl* IĨCM O1yỈặ07/ZỆJZỐ OIE kíc!) thước 760X3ớOx45mm 
Phưểc Thẳng 

` 

đê" 
- Tâm IOC nước SG-081nhLrd PPR) ỀỈỈỈỀ/ĨỒẾÔ 
kiclì thước 694x29Jx l()0mm 
Hê thủng câu thành gôm 

_ V 

- Hố lhu nuởc 4ì2B: (BĨ`CT M300) Cung cẳp và GIL! kê khai: Hệ llĩông hô kich :hước ngoài 440x840x8()0Inm 
giao hàng theo V › 

Chựa bao gom 
_ 

galcủa hê kích ll1ưỞC trong 300x70Ọx730mm 
khố' lượng yêu 

Giao lại Cu Sư Lh\fẻ GTỌT. 
lỉìệ 

thông thông 
ĩìũằịl TCC â h 

(-)Cơ ĨIẾH 
ngàn mùi cho hô ga SG- 

Cẩu m|ễn phi ghi 
phrll 

lấp fíăt. 
I Dát nước( ài 

' 
- SC rl ât 9 n ABS . . 

` 
. . ôn rl ựacac 30 ụưởc yả mống hổ ểa 

Ẹ 
Bộ 0I.2025 

`p 
Kiến IIYỆỞC ngĩsai 440x5O0x85mm ẾÊỆHỀVTNHH Việt Nam Binh Gnã. COgrIối vả_phi lo 300000 

ẵljrẵcẵfìng thg_n|íìL'1Ảc ngăn TCCS.02:2020/Slgen Ksích lhỉặc 1rnngklĨ3OxÍ(Ã0x80mm pk-lường Tam Ẹtì.ìLắ1ởl1g(ll'kĩ\líớc› Ầânẫhuyỉp mul C Ong - on C ãn rác ' ỏng ' un ~ _' Ang HOC P U“Ế U 
muỗi) SIGEN- (ganggcáu có klìả nanặ chổnẵ lrôm) lT)ĩĨIỆẾg\;ỉ'lĨ1ạ°'.'ràu TP. IICM OỊ/070026 
0213 kích [hước 7ó0x360v45mm 

Phuậc Thằng 
` 

đên 
- Tâm loc nươc SG-08 (nhựa PI'R) 3l/IZ/2026 
kich IHIIỞC 69dx294x I (Xìlnm



liê thông Câu thành gôm' 

_ V 

- Hố [hu nưúc 02C. (BTCT M300) 
Cul`g Cấp \,à Giá kê khai 

Ilẽ thông hô kich thước ngoải 
gla“ l`ànglhc1) 

chưa bao gôm 
ga của hê 840x440xI 200mm 

khô' lươn `Vêu 
Glao la! cu sủ thuê G`I'(3T. 

lỉệ &hổng thông thoả! kich thước trong cầu miễng Ì" sản xuât Chi phi lâp dặt. 
thoat IIHỞC thải (Hê - TC`CS Câp nhặl 700x3Ọ0xI I30mn\ 

V Công t\v TNIỈI1 lat; hàng Tử 30 7EUlI I/I0 Ông nhua Các 
31 nước yù thống hổ ga BÔ OI ,Z025 - CƠ cảu ngàn mul cho hô ga SG- SX(ìễn' Vlêl Nam ẵó trở Iêễ ch1í4 Binh Giã. co nổ! »ra_phi I0 800 000 

ổlìg Công tllu nưqc ngàn TCCS 02.202(>/Slgen 09 (nhựa ABS). 
hưỞl` _ Tal`1 

pllllờng Phước yân Chuyên . 

lì1'CT mù! chỏl\g kích thước ngoải- 440x500x85mm 
ịhãlĩ ỄRaCIl Thàng. (thuôc) Ap dụng lu 

muỗi) SIGEN` kich lhươỷ trong 330x400x80mm DÙ1 ầũn Tàu 
'FP IICM Ol/07/2026 

02C - Song qhan rác không khụng Pl"^ItỊlC Thằn 
` đến 

(gang cảu có khả năng Chông trôm) g 3 l/12/2026 
kich Ihuởc 7ÓOÚó0x45mm 

V 

I›ỉộ Ềhông Câu thành gòm` Cung cấp và Giả kẽ kllal 
Ilẽ thông hô - Hô thu nước 03A (BTCT 

giao hàng Kheo Chư_a bao gôm 
gavcủa hệ M300) 

khôi lươẵg ̀ rẻu 
Giao lal cơ SỞ thuê GTỌT. 

llẽ thồng thông [hoat kiclì thước ngoảl 440xó40x540mm 
cầu miền hí 

sản xuât Chi phí lâp dặt, 
thoát ngóc lhậỉ (Iỉệ - TCCS Cập nhâl kích tI1_ưỞc trong 300x50Ọx470mm Công “V TNl1lỉ iaể hàng fũ 20 780/I I/I0 ông nhưu các 

32 nước \'ả lhông hô ga Bộ 0I`2025 - CƠ cảu ngăn mủ! cho hô ga SG- Siũen 
' Vlệl Nam 

ẵô trở lên cho 4 
Binh GIÃ C0 nồi \'ả phỉ 7 000 000 

ống cổng llìu nước ngăn TCCS.U2:2020/Slgen (›8 (nhựa ABS), hườn _ Tam phuơng Phuớc vặn c!\uy'ểrI . 

BTCT mù! chông kich thuoc ngoải 330xt›ũox85mm ạhản ẵkach Thăng. (thuộc) Ap dung từ 
muỗi) SIGEN- kich tbuởẹ trong 230\4ó5x80mm Dùav ,ràu TP HCM Ul/07/2026 
03A - Song c_hãn rác không khựng Phuềc Thẫn 

' đên 
(gang Câu có khả nãng chông lrộmì Ế 31/12/2026 
liê thông câu \hảnh gôm: .. _, _

. 

. ; ; - Iỉồ thu nước 038 (BTCT M300) Cung cẳp vủ G'a ke khaí 
llẹ thong ho A. , . 

_ _ 
› . chưa bao gom 

, , Llclì thuoc ngoai 840x440x540mm giao hang theo . . . .v 

ga Cua hẹ V. _ . _ _ _ ; _. Giao (al CƠ su thue GTGT. 
. g 1 . kltìl KỈIIIGL trong 700x300x470mm khoi lượng )L`u . L . . 

› _ 
Ỉlẹ thũng thong thoa! ` : › .Z . z .: . san xuat Chl phl láp đạt. 

, 

' 
, .. , . . - (Heau ngẫn mu! cho ho ga SG- cau. mien phl ; , 

lhnal nươc thai (He - TC( S cap lìlìãt . , . ` 
780/l I/I0 ong nhựa Cac 

_ . g _ _ . (ÌS (nhựa ABS) Cong ty ĨNIIII , giao hang III 20 . ›_ ;` _ , 33 nươc \'a llìong ho ga BQ OI :202> , .. 
V 

. . Vlel Nam . . . Binh Gla, co nol Va phl 7.500 000 
Ã L , ` . kich lhươc ngoai 33t)\(›00x8›mm SIGen bo trư len cho 4 , _ 

OIIZ cone thu nươc ngăn TCL S 02 2(J2tì/Slgen ›. . . 
_ 

phương Phuoc Van Chu)'cn ` * 
_ , L klch thuơc trong 23(Jx4ó>.\80mm phuừng` Tam › _ -

, BTCT mul.CI`nnẵ - ẵong Chấn rảễkhõI\g khunz ĩllẵlllg Rach Thăng` (thuoc) Ap dụng “H 
muÔi)SIGEN- ` 

; v _ . L 
` 

› . _ 
`. ' 

ụ V 
TP IÍCM 01/07/2026 

1›3B 
(gang Cau CO kha nang Chong lrũnì) Dưa. Vung 1 au. đến 
kích thưở: 7ó0x3Ò0x45mm Phuoc Thẳllg 

3]/12/2026



Hệ thông Câu thành gòm. 
_ 

- }lốrhu1nưc'wc 04A (Iã'rCT 
C Ấ _, Giá kê khui 

ilé thông hủ M300) ““g °“"' `“ chua bao gồm olan hang theo v
' 

V 

ga của hê kich thước ngoải 
lĩhg 1 vìll 

Giao Kal Cơ SỞ thuê GTG`f. HỘ lhông lhông thoái 58UX|000XÔ7(>Iulì\ ;“' “ỄẶẾ L? sản xuất chl phí lap dát. thoa`\ nước thải (liê - "FCCS Ccìp nhâx kich thuoc lrong 44(>K86O`<ô00mm C, V,rNi|i| 
ỉa”” Ẹ','Ẹ p. L0 780/1 I/10 óng nhựa Cac 34 :jươc gà thống hô ga BỘ 0l'2025 - L`ơ cảu ngan Hĩủl cho hổ ga scv SÉÊ 

'ề viêt Nzuun ẵẫaĩờỉềẵ 4 Binh (ỉlã, co nổi v:i›phÍ 13 <)tX›O00 óng công lhu nước Ilgàn TCCS 02,2(l2(l/Slgen D8 (nhưu ABS). ' ““ 
huề T phuởlìg Phước vãn cllu)'ên B'I`C'F Iĩlùi chỏng kich thước Ilgofli, 33(J\'ỎO0X2ì5n\m 

ịhã "ỀR ar Thẳng. (thuôc) Áp dung liv 
nìuỗl) SIGIỆN- kich lhllởc ITUHỂ 23I›xJó5xsOmnl 

, 

“g` 
. 
ac 

., TP. HCM 01/07/2026 
` 

' 
A , . Dưa. V|lrIgĨ:luỊ A 0-3/\ - .Song cllàn rac (gang cuu cu khu 

Ph Ớ _ Th; den 
nang chổng trôm) Ư L ““g 

31/I2/2026 
kich lhllởc 030\500YJ5mm 

}lỆ` hổng Cầu thanh gễ›m 
- Ilô thu nước ()ảA, tB'rCT 
M300) 
kich lhuưc nlzũul 

. . " 
v Gia ke kha! . :. Ạ 'RUXI000xỎ70mm Cung Câp và -. lic lhung I1o 

, 
_ Chua bao gllm ga của hê RỀH ÌỈĨLƯƠC lif0HgIẤ4(ỉI\XỳỎ'EjXÔĨẦềÌz|Ị|m Tảng 1hf..o Giao lại CƠ SỞ thuế GTG.r4 

I-lệ lhông thông thoát 
8 

“' Ệ”” 'fẳZm“' C ° “ ga ̀ " L0' “Ệ“g -I`Ế“ sản °l chi phi lắp dai. lhnal nuơcthải(l~lệ -TC(`S câp nhât ›v f"h“a,_ 
` 

'_ 

3 yv ()0V S C, TNHII 
ĩẾ'“` Z`.'°"Ế 

'ztl 780/I Illo órlg nhưu cac 35 ụưởc và ll\ồI\g hổ ga Bộ UI 2025 ỀĨCÀ ̀ h“ÝĨ “`g°“'° Ĩ3ổĨÍÓẵ`Ềỏmm SỄẾ "V Viêt Nam =ẵa“ , ĨỮỄ lí J Binh (ìiã. cn nối vva phi l3.000,Iì()0 óng công thu nước ngan TCCS (›2 7020/Slgcn Ệ 
' 

'rÝẾgkỈỉ_ Ĩkh" 
X mm ' Ế” 

bỉ “Ế” “"TC “ phường Phuớc vặn Chuyêlĩ B'l'("l“ mu! Chổng ụ O"g n raL 
_ 

Ol`ề Ìlng 
. 

ựơng am 
Thắng, (thuôc) Áp dụng lil - 1 `Ỏkhá h I rha-Rh nluól) SIGIEN- í`“ẵ““*= Caỗ' “ ",“ “gỗ °"ễ '““') 

, 

ng' 
_ 
“C TP }lCM OIIO7/2026 04A_BvĐ klch Ihưug *ì20\'J(J0,\'-ổbmm Dua. Vung Tau. 

đến - Song chàn rac bở via llé dứng Fhươc 'Phang 
31/12/2026

~ 

(gang Cấu) 
kích thước Zooxlooox lbomm 
- Tấm loc nước SG-09 (nhựa PPR) 
kich thước 854x432x l Oí)mm

~



Hê thông cảu thành gôm, 
- Hổ |hu nước 04A (BTCT 
M300)

~

~ 

. . . Gia kê khai 
_ Ấ Ả klch lllưoc Iìgoal C " '

; 
lle lhoug ho 580xI0(xìx670mm glẳgghẵẵĩ Ệeo chựa bao gom 
ễa “ủa hệ kích thước trong 440x8ó0x600mm khá; Ịuơgg ̀ ,ê,, 

Gía° 'ễí °° SỞ `h"Ễ Gĩũĩv 
liê thông thông ĩhoảĩ . C ì 

g, 
› `gj h~` SG_ ; 

' -, sản xuất chỉ phi lắp dài. 
thoat nước thải (ilé › ĩ`CcS căp nhặt 

U °a`Ĩ ng n mu' L 'Ì 0 ga 
. 

°au` "Ĩ'e“ Ph' 780/I 1/I0 ổng nhựa các 
A 08 (nhua ABS) Cong ty' TNHH glao hangtu Z0 . 

36 HƯỚC \t'ỉÌ thông hô ga BỎ ỦÌ 2025 kich thước ngoai, ẫsoxóotìxssmm Siũen 
Viêt Nam bô trở lên cho 4 Binh Giã. C0 HÔI phí ll 000 000 

Ông Công tllu nưqc ngan TCCS 02 2(ì2t)/Slgen kich thước lrongí 23Ox46sx80mm phuởngĩ Tam phựởng Phước \fân Chu)'ẻn 
BTC`l` n\ùI_ChÔng _ Song chẳn mc không khung Thẳngỳkach Thàng. (lhuộc) Ap dụng xử 

muôi) SlGEN` (gzlng Cầu có khả "ang chổng (ròm) Dừa `\`ỈũrI'g Tàu TP. HCM Ol/07/2026 
04A›BVX kich thuuc 920x3ó0x45mm Phuớc Thán dẽ" 

- Song Chấn rác bỏ \'ia hẻ tiên 
g 31/I2l202ó› 

(gang Cấu) 
kích (hước 300xI000xló0mm 

Ilệ thồng Cấu Khanh gồm. 
- Hô thu HƯỚC 048 (BTCĨ M300) 

V Giả kê khai 

Ềấằxìềềềìễẵồĩìm ẵầềẵhịĩĩậm 
ga của hệ ›, 

' 

. 

° 
- 

V. Glao lại CƠ SỞ thuê GTGT. 
Hê thống thồng thoái Cau 

sản Xuất Lầhl phí lấp dát. 
thoát HƯỚC ll1íl| (Hệ › TCCS Câp Hhặl oọ( h ABS 

' 
C. W TNHH iaể hàn Ĩử Z0 780/I Ì/lo ông nhựa các 

37 nước \'à thông hồ ga Bộ 01 :2023 k, h“lh““Ở )ả._ 440 4sO0 85 SỆẾ ' Việt Nam ẵô W l.g ch 4 Binh Giã. co nối và phi I3 5t)0.000 
ống cổng thu nuạc ngăn TCCS.02 2020/Slgen 

kễĩh lhgởĩ Frĩzề ẵzoĩẩooĩsoẵẵ 
' e“ 

phưmgẵịarẵ phựờng Phuớc yận chuyển , 

BTCT mlll chông S há . kh, 'kh 
' 

( Thẩn V Rach Thăng, (thuộc) Ap dụng từ 
m“ỗ') SlGEN` Ệằĩrịằãckhẩẵẵẵg trẳlrìằ) 

gang 
Dừa= g\1lũn›g Tàu' TP" HCM 0'/07/Zozó 

04B . . 4 
Ì r 

` đến 
kich thuoc 920X500\45mm Phươc Thăng 

3 | /` Z/2026_ 
- Tấm loc nước SG-09 (nhua PPR) 
kích thước 854x432xl 00Inm



Hệ thồng Cấu thành gồm 
› Hồ thu IIUỞC 04B (BTC'F M300) 
kich ihưởc Ilgoàl 

› ư 
580XÌ000X800mm 

Clll`g Cấp và Giả kẽ khai. Hệ thông hô kích ll`l_uƠt lrolìg 4J0x86ỌX730mm 
giao hàng thag Chựa bao gòm 

I 

ga của hê > Cơ cảu ngăn mùi cho hô gal SG- 
khỏi lương yêu 

Giao tại cu sờ Llĩuẻ GTGT, Hê Illôllg thông Khoá( 09 (nhua ABS) 
Cẩu mỉ'ễn'phí sản xuât ẹl\i phí láp đặt. thoái nựởc ỉhặi (I lệ - TCCS cập nhât kích lhlrởc ngoải 440x500x85lum 

CôI`E N TNHÌI giat; hàng từ 20 780/l I/10 ông TIHIIH Các 38 ụuớc ỷà tlìông hô ga Bộ Ol 2025 kích tlìuởg tr0ng› 33(lx400x80mm 
SIGỊH 

“ Vlẽl Nam 
bỏ Krớ Iêĩì cho 4 Bình Giã. C0 nòi \'ảvphi l3›500 000 

ôllg công thu nuqc ngã!! TCCS 02 2020/Slgen - Song Chăn rỉ'lL không klìgng 
phưởlĩz Tam phựởng Plìuơc Yên Chuyêll BTCT mùi_Chỏng (gang Câu CỎ khả nãng Chõl\g trôm) Thẳngỹ Racl` 'Thãng, (thuộc) Ap dụng từ 

Iĩluôỉ) SIGEN- kích llìuởẹ 920x360X45mH1 
Dừa ỷũnẽ Tàu TP HCM DỊ/07/2026 04B-BVĐ - Song (ỉhấũ rác bó Via hẻ đừng 
PI`u(ÌYC Tlìẳne 

` 

đên 
(gang cảu) “ 31/12/2026: 
kích [hước 200xl000xló0mITl 
- Tầm lọc nươc SG-O9 (nhựa PPR) 
kich \hưỞc 854x432xI00mIĩI 

Hệ thông Cẩtl1!Iành gồm: 
- Plổ thu nước 04B (B`FCĨ M300) 
kich thuoc ngoải 

V V 

580xI000x800lnm 
Cung cắp và Giả kê khai_ 

Pỉé thông hõ kích thưủc trong 440x860x730mm 
›_ 

“ 
_, chưa bau gôm gu của hẻ - CU cấu ngàn mùl cho llố ga SG` glda Túng thầo Gian tại CU Sủ thuế GTGT, 

ìlẽ thống thống thoát 09 (nhua ABS). 
Cau ỉ1Ĩ" sản xuất ẹh: phi lắp đát. llìoảl nựùc thậi (Hệ - TCCS Câp nhât kích thước ngoải. 44(ìx500x85mm CôI1gl\yTNHH giaể hủnu từ 1() 78Ull l/IO ông nlI\fa CẺ\C 39 TIUỚC ỷà thông hô ga Bô 0l:2025 kích thưởẹ trollg 330x400x80mm 

SIGEII 
' Viêl Nam 

bô trở lê; Chgấ Bình Giã. C0 Xlòi vÍl_pI'!I l3›500 000 ông Công thu nưqc ngán 'TCCS.0Z:2020/Sỉgen - Song ghãlì rác không khgng 
phường_ Tam phựớng Phuớc Yâu Chuyên. BTCT mùìchông (gang Câu có khá nãng Chông trộm) 
Thắnev Rach Thăng, (thuộc) Ap dung từ 

muôi) SIGEN› kích 1hưởẹ920x3ÓUx45mm 
D\'I;1` Vùng Tàu Ĩ`P HCM OT/07/202ó 04B›BVX - Song C_llãn rác bỏ via hè xiên 
Phuảc ,rhễne 

' 

dên 
(gang Câ\|} ~ 31/IZ/2026 
kích thuoc 300x IOOOX I ẾJ<)mlTl 
~1`ấm loc nllởc SG-09 (nhựa PPR) 
kích thước 854x432x loomm

~



Già kê khai

~ 

c`ung Cấp ̀ rả 
Chưa bao gồm 

Plê lhổng Cầu Ihànlì gồm giao hang theo . . ầ . 

_ _ . g Ấ - Hổ thu nước <›5A (B`I`CT k ồl luợng yêu G.'a° Ế' CƠ SƠ 'h““ ũTọT` 
llư Ihong lic thong ho .= , san xua! Ch! phl lâp dà!. 

I 
`t ` h” TCCS ^ 

hát 
M3(ì0) °a“` m'e" ph' 

7801! I/IU ^
h "°Ĩ` 

, 

gagcua Ệ_ › 

“ Cap" 
kích thuởc ngoải 400xó00x540mm Công ly 'I`NHH . giao Iìàngtừ 20 . . 

““ẵ 
'.', “Ế “Ế

. 40 nươc \'a \ht›ng thoai BO 0] 2025 _._ , _. 
V 

VIC! Naln . _ , BlnI\ Glă. C0 llôl Va phi 3 545,435 
g Ả , . . kILh IIIIIƠC trong 300x>tJ0›x470mn\ SlGen bo lrơ len cho 4 

` . . L ung Cong nước thai 'I CCS 02 2020/Slgcn 
_ son Chắn rác không khung hườn 1.am phụơng Phuơc \_'ạn Chu)'en 

BTCT SIGẸN-OSA ` Ế 
. V _ . .- 

“ 
› 

P 
v 

Ế 
` 

”lhàug,(lhuòc) Ap dung lù (gang cau C0 Lila nãng Chong trạm) Thàng, RaLh ,I.P HCM 01/07/2026 
Lich IIIHỞC 5(›0x360X45lnlu lìừa. Vũng Tàu. đến 

Pllưcrc ĩhàllg 
31/12/7026 

; V, Giả kẽ khai 
Hê Ệhông cầu thành gồm. Ếlẵĩghẵĩĩ Ìẵẹo 

chug bao gồm 
- Hô ga thu nước 05B' (BTCT khổi luơẫ êu 

(jiao Lai cơ SỢ thuê GTGT. 
Hê lhồng Hê thông Ilồ M300) Cầu miềng ăi sản Yuãl Ch! phi lắp đai, 
thoa! ga của hệ - TCCS Cáp nhả! kich thước ngoải 400x800x540 Công Ơ TNHH giat; hàng rù Z0 780/1 1/I0 ông nhua Các 

-ll TƯỚC Yă lllòrlg lỈ'lư(ặẫIl Bộ 0l:2025 mm S|Gen Việt Nam 
bộ trờ lẻn cl`o 4 Bìnb Giã. 

V 

co llỏi vảẩphí 4.454.545 
o|lg colìg nươc thai TCCS.U2'2020lS|gclì kich lhướg trong 300x7<>(ìx470mm hườn _ 1,un1 phựơng Plìuơc Văn chuyen . 

B'ĩCT SIGEN-(›5B - Song c_hãn rác không khụnig Ẹ.hắngỄRach 
1'hãng. (thuộc) Ap dung lù 

(gang Câu có khà nãng chỏng trộm) DỬa` ỷũng Tàu. TP lỉ(`M OỊ/IJ7/2026 
kich tI\ưƠc 7ó0X360x45mln Phước 1.hắng đen 

3 I/I 2/2026, 

I 

Hệ thồng Cấu lhảnh gồm. Cung Cấp Vvả Già kê khaiv 
Iỉẽ thông hô - Hô ga thu nước OIA' (BTCT . . Chưa bao gôm gIao hang theo . .

A 

i Ấ 
gaảcủa hê Mẵw) 

ũ _A khổi luợng yêu 
giao tạẢI CƠ SỞ Ihlĩlẽ GTỌT, 

He thong thong lhual kich lhươc ngoa: 44Ox640Xô70mm Câu m|ễn hi 
san xua! ghi phi láp đăt. 

thoải nước thải (I lẽ - TCCS Cập nhải kich thưởẹ trong 300x500Yó00mm Công N .I.NlỉH Tlaể ha" fu 20 
780/1 lll0 Ông nhựa Các 

42 nước w=ả thống hố ga Bộ 01 2025 - Sung chăn rac không khung . 
- - Viêt Nam E'. 

_ 
_Ê Binh Giã, co nối và phi 8 tXJU.O(XJ 

` - . : . › ; . Slũen ho trơ lcll cho 4 
` _ ; 

ôlìg công thu nươc llgan TCCS›(Ì2›2Ù20Í5lgen (gang cau Co kha lláng Cllung trom) huờne Tam phựờng Phuoc ỷạn Chuyen 
BT(`T Inu: Chống kich Khước 5f›Ux3óU\-l5n\m .Ĩ.hẳnE“RaCh Thàng. (lhuôc) Ap dụng lí: 

muỗi) Sl(ì - 1`ãm lọc nước SGv0I I (nllưa DỪa'vũHg Tàuc 
'I`P HCM 01/07/2026 

0ỏ.A PPR) Ì 
= 

` đến 
kich thước 494x294xI0Omm Ph““° Th"“ẵ 

31/I 2/Z026



Cun cả va Giá kẽ kllalv He thông hô Hệ thống cấu thành gồm. 
laoghảnĩ Kheo Chựa bao gòm 

V 

gavcủa hệ - Hồ khu nuoc 0lB (BTCT M300) 
Ễhổi Iumỉg _êu Giao lại Cơ sờ thuê GTỌ`f, He lhông thông thoát kích [hưỞC ngoải 44Ux840xỎ70mm 
Cầu miễn ẫí 

sản xuât ghi phi láp dat. 
4` 

thoả! 
Ấ 

HlI_ỞC Ihĩìỉ (Hê 
A 

- ›FCCS Câp nhât kich Ilìuơẹ trgng 3(Ĩ()x700x600mm Công l1`y TNlỈIỉ iự ẵiaể hang Ĩủ 20 72Ệ0/l ITIO ông các
_ J r_ìuơC Va thông ho ga Bo 0l,2025 - Song chàn rac khong khung S.(. _ Vlẹt Nam 

bộ trì lẫn cho 4 
Blnh Giã. Co nol Va_phI 8 >O0,0(X) ông cống thu nưqc ngàn 'I`(`CS 02`2020/Slgcn (gang cất: có kha nũng chổng trôm) 

' "" 
phưấnzẳ Tam phựenig Phước yặn chu}'ẽl1 . BTC'I` nìủi Chông kích thước 7(I0x3ó0x-l5mm A 

` 
` Thàng. (thuộc) Ap dụng Tù muỗi) SIGEN- › Tấm loc nước SG-08 (Nhưa PPR) ẵZẵ“ẫ)ẫla“ịảu TP H(`M OỊIO7/2026 06B kich thước ó94x294xI0Omm 

l,hu_`1C,rhì-ỆHE 
' 

dên 
- 3]ll2/202ó 

ilé môllg câu lhành gôm. 
Cung Cấp và Giả kê khai Hệ lhống hố - Hố thu nưởc 07A (BTCT 

. . chưa bao gôm 
_ 

ga_của hê I\«l300) Giao IITÌ cơ SỞ 1huếGTg3T. liê lhỏllg lhông thoả! kich thước ngoải 
V; Ệ 

' 
` sản Xuál chi phỉ láp dặt. thnál nước thái (Hệ - TCCS cặp nhái 440xI 240xúO0mm C. _ TNHH 

°"“` 'ẵ','““ Ệhềo 780/11/IO ổng nhựa các 44 nước Vả lhông hổ ga Bỏ ỉ›l 2025 kich thước trong W việl Nam 
cỉa ị Binh Giã. co nồi \àVpIll 9 S00 000 ông Cống (hu nước ngàn TCCS o2.z0Z0ISigen 30oxI l00x530mm ` ' “" 

phường Tam phường Phước yận chllyên 1 BTC'l` mủ! chổng - Cơ cấu ngan mủi cho hồ ga SG- . 

" 

Thẳng. (thuôc) Ap dung từ muỗi) SIGEN- 09 (nhựa ABS) ễlỆ“ặẫ“ẫịauv TP HCM OỊ/07/2026 07A kich thước ngoải 440x5O0X85mm 
Phuảc .rhẵn 

` 

dên 
kích thnruc lrorlgi 330x4o0x80mm Ế 3 Ill 212026 
flê thông Câu thành gôm: 
- lỉổ thu nước 07A (BTCT .a _. Gia kê khai Hệ Ihổng hồ M300) gungi 

tã Chư_.1 bao gồln ga của he kich thước llgoàl 
ILWỆÊ 

Giao tại cơ SỞ thue GT_GT. Hê Khống thồng thoát 440xI240x6LXJmm 
; x 

” 
. sản xuât Chl phỉ láp dặl, thoát nước thải (Hệ - TCCS cặp nhật kích thưởc trong C_ TNHlỉ 

°Ĩ*ẩ" T.'ẵ“ Ệhẫo 78011!/IO ống ụhưa các 45 nước và thống hồ ga Bộ 01.2025 300xl1onx530mm 'Y 
Việt Nam ỄẶ fr. cỉa 4 Binh Giã, co nôi và phi 11,500,000 óng công thu nước ngán TCCS 02:2020lSỉgen - Cơ Cầu ngÃn mùi cho hổ ga SG- ' ““ 

pHưỞ'ĩ`g“ Tam phường Phuớc vặn chu)'ẽn BTCT mùi chồng 09 (nhua ABS) › 

_ 
“Thẳng, (lhuộc) Áp dung từ muỗi) SIGEN- kich thước ngoải 440x5O0x85lnm ỊÊKỆẾg` ẫaễịàu TP, HCM OI/07/2026 07A-BVĐ kích thuơc Trong, 33(ìx400x80mm 

Phưểc Thẫn 
` 

dên 
- Song chắn rác không khung Ế 3 I/I 2/2026. 
(gung Câu có khá nâng Chống trộm)

~



~~ 

liê thông Câu thanh gòm

~ ~

~ 

A Ả 

- I`Iổ thu! nước 07A (BTCĨ` Cung Cắp và G|ả kệ khai 
liê thong hlì M300) 

Iaí) hả m chua bao ồm 
_ 

gavcủa hè kich thước ngoải 
Ễhỏl Iugẵg 

“° Gian Kal cơ sơ thuế GTU . 

liê thông thông thoát 440xI 240x(›00mm . . sản x.,ị.t ch, phí ,áp đăt 
th«›u1 nLx_ơclI1ạItHe - T( CS cạp nhat kich thưng trong 

Côl` t`_ TNHII 
cĩ" 'rI"e“ L0 780/I I/IO o g nhua các 

46 tlưnc \'ả lhỏlig hó gu Bộ 01,2 300xl l()0Y530mm S UỂ 
' Vxêl Natu Ễẫ`ì , 

a'Ĩg “^ Binh (ìlã. Co nồi \ủ phi I1 5O0<›O0 
ỏng công thu nưqc ngàn TC 02:2020/Sngcn - Cn cấu ngàn mux cht: hố ga Sti- ' `“ 

phặịĩịeịẵự 
d phương Phuuc \'ận chuyền , 

l3'I`CT Inùi Chông (ìí) (nhua ABS), Thẳng_ (thuôc) Ấpdung từ 
muôi) SI(ìEN- kich thuoc ngoải. 4-50Y500x85mm T'Ĩa"g` Fach__ TP )|CM 01/oyjjozf, 
(ì7A-BVX kich llìưởc trang: 330x400X8Iìmm Dmj v“n,g I au" dên 

- Song Chắn lác không khung Phuơc Thăng 
3 ]Ị12Ị2()2f, 

(gang cẩu co khà nàng Chổng trôm) 
llê Ịhống cảu thành gônì 
› lỉô thu nước 07B, (BTCT M300) . 

› G,á kê khai 
. L . . . .. C ã ^

. 

Iỉẹ Iịìongh ho k!ch lhưuc ngoai 
ẵlĩzghẵnẵ ềẵeo Chưạ bao gôm 

_ 

ga_Cua hẹ 4'*0x l240x800mm 
khổi lưng yêu Giao tại co sở thuê GTGT, 

Iỉẻ lhông thông \l\oảl kícll thước trong L _L _ sản xuất chỉ ph| láp dăL 
thoát nước thải {Hê - TCCS cặp nhât 3l)0x I 10Ox730mm _ 

°““- '““ẽ“ Rh' 780/| 1/10 ống nh các 
47 vluởc Vả thồng hồ ga Bô 01^2025 - Cu cấu ngàn mùl cllo hố ga SG C°“Ễ “V TN"I1 Vlệl Nam g'a“ h““ẵ I" 20 B'nh G" V W h' 12 `()(] ooo 

L L 

- ` - S›G, 1. .I. h 4 I la. Conolvatp l J 
ong cong thu nưqc Ilgảll TCCS 02 2020/Slgen <›9 (nhựa ABS), ' `“ phường Phuủc vân chuyên 
BTCT mùi Chông kích thước ngoài: 440ĩ500x85lnm . 

' Tháng_ (thuộc) Ấp dung từ 
muỗi) SI(ỉEN- kich thước trong: 330x400x80mm IT›hã“Ế` Ểạch TP, ;ỊCM U]/O7/2026 
07B - Song chấn rác không khung Flư°`ị VịI'1'ẵTà“` dều 

(gang cảu Co khà :lâng Chồng lrỏm) `uƠc ăng 
3 ]l[]j2()26 

kich thưủc 360X| I70x45mm 
Hê thông Câu thành gôm, 
› llỏ thu nước 07B (BT(`Ĩ M300) 
kich thước lìgoải L Giả kẽ kha, 

Ilệ tl_nòl\g_ hô 4f0xI 24ọx800mm rẵe“ c|,ur,-, bag gồm 
› 

ga_cua l`k` klCl` `hưƠC trong 
Ị ủi Iươẵg )Vc_u Giao mu cơ sư khuê GTGT. 

liê thông thông lhlìầl 3(XJxI I()<)\'730mm v L “ sản xuầ| ch; phi láp đặL 
lhL)al nl!_ơc \hĩll (I`lẹ - TCCS cap nhut - LƠ call ngan mui CIIO Ilo gu S(l- Công Ỉ`v TNlllỉ ẵĩẳn Pù io 780/1 I/10 Ông nhựa các 

48 nllởc \'a thông hũ ga [lò 0! 20'”ẵ U9 (l\hưa ABS}, S Gỉ 
` Vlẻl Nam I_g h”4 Bìnb Giã. Ct) nổi vá ph! IS OÍJO 000 

ổng công lhu nước ngán TC(`S.O2,2020lSigcn Lich thước ngoàu= 440Y50Ox85IlIm 
' "' 

,'1'Ĩ“ e',` C ° phương Phuoc vân Chuy'ển 
BTCT mùl clìỏng kich ihưởẹ trong, 330x400x8I)mm Ệhẵ°"ỄRralT Thắng. (thuôc) Áp dung iu": 

muỗi) SIGEN- - Song Chăn rác khòllg khung D_ _nã_ 
ạc TP IICM IJỊỊO7/2026 

07B>BVl) (gang Cấu CỎ khả năng chóng lróm) PIẵl\`Ỉl“Y_ ịL`ẫn1 
du" dến 

kích thước 235x1l70x45mIn I L Ế 3 Ị/l 2/2Q2ớ 
- Song Chấl! rác bo Vizl hẻ đứng 
(gang Cáu) 

“*“"K 

- 

lun



~
~ 

Hê ịhòng Câu lhành gôln 
- Ỉlủ [hu nước 07B' (B'l`CT M3tì0) 

_ V 

kich thước ngoai 
L _ G ' k- kh 

lỉê thông hõ 44(lx I240x`80Omm Cu“g Ếap `Va Cậầa ẵaũ Ệẫm 
. ; 

g“;°ủ“ hệ, k'Cl` thước tr0"Ể Ĩẳìaẵì. 
ỉ'“”g 'hĩ° Giao Ini cơ sở lI1uế GTG'l`. 

P'ĩ` *'ì0Hẵ thong thoat 3tM)Xl l0(ìY73(llnm .°' ”*Ĩ“ẵ ““ 
sản xuấ; ch, phi láp dg. 

lh0ĩ" "ước thải (liê - 'rccs câp nhât - (`ơ `ằu ngàn " `h h' SG› Cã"` m'“`“ P Í › 
y a

` 

49 ụưnc va thồng hồ ga Bcì 01.2025 <ìQ(nĩ1ựa ABSTUI 
L " oga Công '-" TNIỉ}' 

Vlêt Nam g'“° hí"`Ễ'ử 2(' ễ2ỉrỆí1I(lì/llâio 
13 <)001)(Ì0 Ông cũng thu nước ngán TC(` 02 2020/Slgen kich lhuởc Ilgílải 4-tO\50(ìx85mII\ Slcclì bò trú lên chu 4 phường Ếhuởc \'1ÌH chu»'ển

- 

BTẾ`T mủi Chổng kich thước trong 330x4<›0x80m:n *"".'°"g Tam Thằng (Ihuôc) Áp dungệ, từ 
mtlôl) SIGEN- - S47l`g Chăn rác không klìuĩlẽ TÌĨã"g" Ĩ1`1CĨ`. TP IỈCM Ol/07./2O2(1 
07B'BVX (gang cảu CL› khả năng Chống trôm) Iau` 

dến 
kich thước zssxl I7(›x=45mm “”° ““Ế 

J | /Ị zjzozó 
- S\ìlIg chẳn rac bó via hè xiên 

_ 
ígalìg Cầu) 

ilé thông Nap hẵẵa 
_ ` Ầ _ 

` 

Cung Câp và Giao lạ! C11 SỞ (ỉln kê kha! 
ihuảt Ệal'g cau 

R 

> Tieu L tluan BS 1-.N Kvlch lhunc IZOOXIZOOXI 25ml11, giap hang theo sản xuât Clllla bao gồln 
Su nuÃ,vU và _hung vuọng [aó .l24 29 >`l _ 

rl_àp gang O9~f(J (lhộng thủy 880). cũng I) I"NHPI 
v,iêl Nllm khôi lnrL__yng y-êu 780!! I/10 thuế GỈG1`. 

lư) emm ồng cống ễễỈIVỂìĩỂlỉ`Ịll›ỉĩ0H .Lap nhạ! |al lrỌnẵ40 lỉlĩl. Chông ôn (CỎ kha Sicìt-lì 
` 

Cậu, miên phi Binh Giã. Công láp đặt và ` 

B`I`(`T 
ỏl NẻT 01/ẵoẵẵ/ẸỀGCS 

"Ĩằníễ chũng \ĩ0lT') giao h2\ng lù 20 phường Phuớc Chi phi Văn 
' - ` EN bộ trở lẻn cho ả Thẳng. (thuộc) Clluyển Ấp 

llê lhông Nap “Ế ga 
v› L _ V 

Cung Câp \'ả Giao lại CƯ SỞ Giả kẻ kha! 
thoál 

gang Cau - Tieu Chuan BS EN K_lCh lhước I200xI2IX)x75mm. giap hang theo sản xuât ch\ra bao gôm 
5] nurơc và Ề"““.ễ V“*Ĩ*"ễ Bộ '24ĩ2°' 5 háp gang 0°ề0 (thặng lhủy Ssíìl. Công ly "FNHII viêt Na|n khỏi lương yêu 780/1 I/IO :huế GTG1`. 9 ( ổng Cống ĩễlifỆ`TllĩãhlỄ 

Iro" >TẸsS Fap nha! lảl lrongầ-10 lãf!. Chông ủn (CỎ khỉ! SiGen Cẩu, miễn phi Binh Giã. Củng lắp da! \t'ằ 300 m 
BTC'r ` ' ' ` (ìí -0“5 rccs "ă“E chũng ĩỈtìm>› giao hàng lừ 20 phường Plluớc CII! pI\i vâll OZNGT *ìí/2023/SỈGEN bô trở lẽn cho 4 Thấng` (thuôc) Chu\'ển . Áp 

NẾP hễ gỡ 
_ 

- KICII lhươc IZOOX l200x75mn1. Cung Câp và Giao la! Cơ SỞ Glằlkễ kha! 
gang Câu - Tiêu L`huãn BS [ẫN nắp gang 0940 tlhôlìg thuy 880). giao hàng theo sản Xuẩl Chua bao gồm 

52 khung vuông 
Bộ I24:20I 5 [ảl trong 12 5 tán. chõng ôn (CÓ Công ly 'rNHll . khổi luợng _»=ẻu 780!! lllo thuế GTGT. ảm nấp tròn '- TCCS Câp nhặt khà nang chông trôm) SiGen V'ẹt Nam 

cầu. miễn phí Binh Giã. công lấp dải và 8 5O0'00° 

ãẩĩEN` 0l`2O25 -l`CCS giao hàlìg tủ 20 phường Phước chỉ phí vận GT OI/2023/SIGEN bô trở lẻn cho 4 Thẳng. (thuôc) Chuyển. Áp 

Cung Cấp và Giá kê khai 
Nấp hf', ga glũũ hànglheo . . Chua bao gồn! 

},ô ,,,ỏng gang Cầu khu 
V _ Ế _ _ 

- Kich thuoc l2(JO\'l Z00x75mm, khô! lương ›Vẽu cơ sơ 
[huế GTGT. 

`h(ìá1 HƯỚC có van 
- qĩleu Chuan BS 11N niặp gang 09-ịtl (lhông Ijìủy SỆO). cảu, mịên phi 780/'1|lI0 còng lắp dag và 

53 nước và ngàn mùi Bộ II...-.120I5 
Ả 4 

lalựlronẵ 40 lâu. Clìôlìg Ôn. Chông Công l_\' TNHEI 
viêt Nal" giao hàng lừ Zỉì Binh Clỗ chi phi n 

I2 _O0 lx) ổng công SIGEN_ - ICCS gap nhat ngap (_cu khá nàng chỏng_lrỏml Siũen bộ trơ lc-n cho J hưởnị Ếhuuc chu,`e _ Ấp > “ 

BTC,r o4.rNNM (JI `2025 ĨLCS - Cơ Cau ngall mủ! cho hú ga (Inox phụởlìg 'I'am 
,ẹhẳn “(lhuũC) Ủ\|ug lủ 

íNG,Ỉ.) Ol/2023/SIGEN SUS 3l6L hoăc nhựa! ABS) Thăng. Rach TP 
' OI/()7/2026 

Dưa. Vũng Tàu. dèn 
Phươc "l"hàng 3 X/I 7J202Ỏ



Nap hổ ga - Kich thutvc ngoải 
_ 

Cung câp và Giao lại cơ sở Giá kè kha: 
Iỉệ lllồng gang Cầu lhu 

_ ,I,lẻ`| Chuẩn Bs FN I200xI2()íJx75mm. kich thuủc nàp giap hàng theo sản xuất clìug bao gồm 
thoát nuủc có Van 134 2015 

` _ 
gang. *?4(ìX940nìlH. thông l_hủy'_880 Côn I _.rNHH khõi lượng yêu 780!! I/10 thuê GTGT. 

54 nước \'ả ngân mủi Bô 
. Ír("`cS cả nhất 

x 880 . làl trong 40 tân. Chông ôn. Slcằny VIê\ Nam câu. lnxễn phi Binh Giã. công lắp đặt \'ả IZ 500 000 
ông Công SIGEN- 

OI 7()25 Tèlầs Chông ngấp (co khá nàng Chổng giao hang từ 20 phường Phuớc Chl phi \'ân 
BTC1' OSTNNM 01ầỊ023lSIGFN trộm) 

_ _ 

bô trở lên cho 4 Tháng (thuôc) Clluyốn Áp 
(NGV) 8 ' 

- CƠ câu ngẫn mùi cho hô ga (Inox pllulĩng. “Fam TF lỉCM dụng tư 

Hê thông Nấp hô ga - Kich thuoc ngoài' Cung Câp và Giao tại ccr sở Giả kê khai 
- 

_ . ._ : T 7 _ _ _. . ; . . ,; z 

55 LỆỆỊ Ễẵĩẵẩầạng Bỏ 
uẵl`z“oĨễ`“““ 

BS LN 
ẶẬĨỆĂẦĨẾĨỀĨỄẦẦỈ ĨẦẵỀịĨằấỆ_ỆẵÊ Công z› TNHH Viẽt Nam Ễặaẳ Ĩĩằẵịẵễĩ ắẵềẵẵồẵo Ĩẵằéaẫỉễẵẫm 

Q moW 
ổn Cổny âm nắp v'uông '- '[`L`CS Cặp nhặt x 880 . lả! trọng 40 tấn. chông ôn SlGen câu, miễn phí Binh Giã, công lâp dát V'à " 

B1.gC,l. 
Ề SIGEN›06 01.2025 TCCS {CỎ khả hàng Chổng trộm) giao hàng Iử 20 phường Phước chl phi vân 

(NGV) 0 I/2()23/SIGEN hũ trờ lên c]\D 4 Thắng. (thuôc) chuyển Áp 
- Tâm Chủng ỏn 
- Tắm mãi [rước hơp kim nhỏm 

: . 

` Công tv TNHH Bao gôm chl phi .. - Tam mặt sau thep mạ kẽm. ; 
' 

. . , .. . 
- Gla đã Bao 

. Vật liệu hấp thu âm: poI)'este ỰVỆ Ệlan tại nĩhlẹư gồm công giao 
› _ g , _ 

_ 

`- Cật \hép hinh HI 25xI25x6.5\^9 ' 3 'Ế' “ng sản xuấl Cac Ế 'gp 
I. 

“E” hàng đến Chân Val Ilcu Tương Chong Ờ ISO 334 2003 A : : › . , 
- Khu Cong _ quan dư hoan . . . Só 

› ` L : . HL ` bao gom lam đe va Sươn tảng Cưng . , lal Viet . . .. Cong lrlnh Cac 6 920 om khac on hap thu aln ASTM 370 chân Cội (ma kẽm nhùng nóng) nghiep Det may Nam thanh cong việc du án trẽ" 
. › , .v . Phổ Nổ” l'nh như nghiem thu; . _ g '- Day Cap iln loan cho tam và cại _ ›. . . . L toan thanh pho 
. Hưng Yen, Việt du lieu. San Xuat L . D5$> (boc PVC) ~ Ho Chi Minh 

`- Phu kiên khỏa cáp, tấm chèn. Nam" mã“` 

bulon MIO. bulon M20 1SUS304. 
Công Ẹ' TNH]-I Bao gôm ch! phi ,. 

Dầu lư Vả Sản [hí nghiệm và _gổ(1ĩJacẫẵgBZiịo 
;. . A 

Ấ Vĩnh Hưng . 
c các chi phí liên .

' 
h . .. = r . ., . 

X““' S . . - h 
Ễ7 

Vât liêu ỆZLCVỆỆỌ Chiếc ASTM E14› -Is 
'A Tal Irọllg lhlel kẽ ư 1 IGIISD - Khu công quan dê hoàn CỆEỄ 22 000 000 7 

khac ` AS'l'M A370 - lọ IZOOKN nghiệp Dệ1ma)` ` thành cũng VIẾC .

V 

'”2FX Phố NÔI tinh N“”` như nghrêm khu" dự a" "ẽ" 

Hưng Yến Viêt dũ Ilêĩl San xuấ!! loạn thành phô 
` 

- 
` Hõ Ch! Minh 

Nallì mãu. . 

Công ly TNHH Bao gôlĩl Chl phi Giá đã Bao 
Dzìu lu v=a sản lhi nghiệm \'a 

“ 
; . V 

Gối châu dl xuất vĩnh Hưng San xuấk các chl phi liên ZKỀLỄCỈỆỆ 

58 
Vât liêu đông đơn Chiếc 

AS'I`M E145 -15 `› Tải ĩrullg thlểl kê Ở TTGEISD - Khu Công 
[al `l`I,` 

quan đề hoản công trình `ảC Zẵ 000 000 khác hưởng Vlỉlắ- A› M A370 › I9 IZOOKN lìglllệp Dêl may ' Ẹ lhủnll công việc Ế 
_ 

“ '^ 

Null! .. dự an [ren 
l ZGS như nghiem thui 

Hưng Y'êr\, Viêt 
Nam. 

dũ liêu. sản xuất 
mẫu. 

loàn llxảllll phổ 
Hở Cìlí Minh



~

~
~ 

Công t»v1`NHH Bao gòn! L`h\ phí . 

L 
` 

. 
- Giá đĩ! Bao Dau tư và San thì lìghlêln và ; 

, _ L . , _ . gom cũng giao 
_ _ G- h- d- xual Vlnlì llưrlg Cat ch! phi Ilen L 

_
. 

sg Vạt lieu dẫả °dị“huL7nE Chiế_ AS'fM E145 -IS 
'- Tal trong lhxèt ` ơ TTGIISD w Khu công quan dể hoan hỀ“g dẫ" “hề” 

khac › Ế - '“ AgTM A370_ lg Iq()I)KN h .` Dề . 
Ì 

. Cl›ng trình Cac 23 0(Ì0000 vHB_l 21,-S ` - ng _lbp 0.1 ma) thanh C\›ng \lec du án trên Phủ NỔI. linh như nEhl"m thu; . _r 

Hưng Yộll viêt dữ IIẸỈJ sần xuất '°Ế'“ "'“'"" ph” 
` ' ` 

` › Hô Chi Minh Nam mãLl: 
C' 1"rNHII B ` -h h 
Đoảíl`gluy\'a sản &fáp 

l 
' G'ả đã B“° 

Iẵhe ỉa 
giãn 

bê mZ'\l khư cc) Elãn đươc phun phủ Yuãx Vĩnh Hưnlĩ Các Lĩhl phi liên 
gôm Công Ễiaũ 

. ._ 
rrlgược `, › 

~ 
A 

' 

_ 
B54 

_ h- dỉ I› 
bí) ắìaĩ 

Ĩltu VHF_cs(› Mét A51 M A370 bãllg cach plluj nhltĩt hợp kllĩì AI- - Kllu Cong taỉnvìẵrl L]llan dẻ htìàlĩ 
CỆSỄ Irĩshcịẵg Id S00 000 ac 

Chuỳyển vl lI*Ả0ỄJ(^l 
95"Ál 

"lỉÌ 
MỂDĨI). dà)' nghltrprDc[ ma)' Nam thành Công viêc du án lrên

“ 

- ỊXỈĩI'*S(7!1 Ệpoxy' ảy'8(l m Ph` N” .l` h h h '" h Ị . "()'“““ L' ° tì" 'n 
› 

“›“'Ĩg ".'“`_ Ế loảnlhallh phó Hưng Ycn. Vlel duIleu,San xuat H; Ch M h Nam. mẫu, 0 I ln 

C' `Ỉ`NHPI B ` ` ' h`
, 

- ĐẵSglJy\'ả San IHĨIỊI glĩíễjrẵlưúp 
I 

` G'á đã Ba” 
Khe C0 ẵlã" 

hể - . ` , 
: . 

g 
. . gồm cũng giao 

4 A rang [une _ 

mạt khe C0 giãn dượt phun pllu xuat Vluh Hưng S V 
; cac chl phi Ilùn h. ._ . 

ÓI Ị\clì1a}lleu vHì:_Cô0 hĩél 
ASTM A370 bâng Cach phufì nhlcẵt hơp klm AI- - Khu Công laỉnvìzỹl quan để hoàn 

CỆZỄ 13 tm Mm ac 
chuyển Vi II\40Ễ)(Al 

*J5`7lca 
\lIa Mg>'ẵ›). day' Hgìvìlcpynũl may Nal" thảllh công Việt du án Irẽn pm + Sơn Epoxy' ày 80pm Phô NÔI. lìrlll như lìghiẻm thu; . .r ớomm 

Hưng Yên Viêt dữ - 

” '°.°“ ""“`“" Ph” 
` 

- 
` Hô Chi Minh Nam mâu; . 

C` =1`NHlI B ` h' 

aẵĩẵặềva sản rnĨĩgỂĨẺuỆĨĨa” 
` 

- .G'á đã ”““ Khe C0 gian bĩ . . , 
A . . 

g ' 

. . gô!!! Cólĩg giao 
ừ _ răng luoc ẹmặl Llìe Lo giãn dươc phlln plìu \ual Vlĩlll llung S_ _ .Ì Cac Clìl phl Ilcn 

h ;_ 

Ỏ2 vHF_Cà0 Mét ASTM A370 bùng cách phun nhiaệ_1 hơp giun Al- › Khu công laĩnvìầff' quan để hoản 
14 000 000 Ế 

Chuyến Vl Mg (AI 95% Vệ Mg3%), da)' nghiep Dệ! :nay Nam lhảnh Công \'lộc du ẩn lrìyl gomm l00um *P SW" EPOXY' dày 80um như nghiệm lhu` . 

.`
g 

tllmg Ylrn. Viêt dũ liê sản xuấ& lo-an Ihílnh pho 

Nam› mẫu.`_ 
_ 

Hò Chí Minh 
C' 'TNỈIII B _L ' ' 

DĨ“Ễ l),. Ế. ẻo E 'Ì' °h`.ph' › Giá đã Ban 
Khe cu giãn Ă 

ay lu wa , an lh! nghiem \'a Hổm cỏn E130 
_ A ràng luoc Ả› 

bc mảl khe cil giãn dươc phun phủ xuât Vĩnh lỉưng 
sản xuât Cac Chl phi liên 

ljlản đĩngcầản 
óĩ rhavl 

Ilựu vHF_Cl00 Mcl AS] M A370 hàng Cảcll plĩun nl\iệt hợp klm Al- - Khu Công 
ta' ỷlêl 

quan đê hoà!! Công trình các ls 500 000 ac 
Chuyển vi Mg (AI 95% và Mg5%). dày ngfjiệprĩìệl may N lhành Công \'ÍệC 

__ 

' ' 

100 m luoụm + sơn Epox)' dày 8(lụm Phò Nõi. linh “m như nghxẻm thu. d" a" "”“
, '“ 

. .` . . . 
_ 

.u toàn thanh phủ Hưng Yen. Vl!,I du lieu. San xuat ; _ 

Nam mẫu Ho Ch! Minh



Bau gồm chi phi

~ 
Sản Xuất ẺỆLHCÊIỀỆ nịu 

ềồ(rĩliĩẵĩgBỆlĩ(Ì 

Vât liệu 
Ne” tĨ`ep 025 ASTM A370 Ma kẽm nhung núng, bao gồm dai Ofũ°'“e 

lai nhà quan đề hoàn hĨ"Ễ đỀ" chệ” 
64 

khác l_›ao gom da! m 
ốc 

Maccaferĩl mảv Ở Án Khánh Cônơ ̀ v|êC 
cong trinh Cac 124 (KPD 

óc S p,A .` .” dư án trên Đo như ngb|em thu. . ; 

sản xuất loạn thanh plìo 
I Hô Chỉ Mlrlll 

Bao 
g. m ch! phí , 

lhi ughlẹm \'à ềồẵịgẵịễịo 
, . Sản xuât Các chỉ phl Ilên . .r . 

Vật Ilẽu NLQ u;1ep D32 ASTM A370 Mạ kẽlĩl nhủng nong, bao gồm du! OtnC`ne 
, tại nhà quan để hoản hệng đến Chận 

Ỏ5 . bao gom dul m A Maccafcrrl . . ^ 
. Ả ›. cong trình Cac 20Ỏ,()00 

khac ; nc may ƠAH [hanh Cong việc . . 
oc S.p.A . . dư an tren Đọ như nghiem thu. . . z 

dữ liêu sản xuất (oằn thanh. pho 
mẫu` 

" Hõ ChíMinh 

Bao gổln Chl phi 
_ Giả đã Bao 

lhi nghiêm \'ả ồm _n la 
Lười sửc omclne sản xuât các ch: phí liên ẵản ỀHẾCỈ_

° 

Vật liêu khảng cao, ASTM A370 Ma hơp klm nhôm kẽm Zn9o% - tại nhà quan đề hoàn . 
g a"

_ 66 
khác khoảng cách m2 

AI l 0% Ma°Cafe“' 
mảwv ờ Ấn thành công vuệc °°“g m“h “ác 1 20° MX) 

Ị 
, S.pA .` .. dự án trên 

C 30cm Đo như n hiem th 1 ,` ap 
dữ liêẵ sản xuầl toẹ" mành pho 
mẫuA 

` Hô Chi Minh 

Bao gồm chỉ phi .,
› 

LƯỚI thép sức thí lìghỉệm và 
“ 

Bĩũao 
kháng cao boc 0'nClne sản xuấl các chi phi liên ẵàn dếngcẵả 

Vặl liêu Polyme, AS'ỈM A370 Ma hợp kim nl\Ổm kẽm Zn90% > tại nhà quan dễ hoản . 
Ệ 

. 
.n 

67 
khác khoản cách 

“Q AI10% Ma°°afe“' mả =ờẤn thành cônơ \'lẽC °°“ẵ'““h Cac I 462 800 
._ 

” 

S p,A .y ._” dự án trên giua Cac Sol Đo như ngblẹm thu; . ; 

Cáp 30cm dữ Ilêu' sản xuấ( loạn manh pha 

mẫu 
` ' Hô Chí Minh 

Lưới thép BỗĨ“ ẸÔT °h',phÍ - Giá dã Bao 
- 

, 
lhl nghiem v'a -_ A xoan kep . . , . . .› gom cũng giao 

khoảng càth , Offìclne 
Sa" x““' °““` °h'.Ph' l's" hàng dền chân 

Vã! liêu , _.v ASĨ`M A370 Mil hợp klxĩl nlìôm kẽm Zn90% - lal nhà qtlan đê lìaản . ` . 68 Cap ]00Cm lxcl rT12 Maccaferrl , 
_ 

. › 
. . . Cong Krlnh Cac 876.830 

klìac AlI0%. may Ơ An thanh cũng viec , . hợp lưới dla 3 S.p.A , .. dll an [ren 
; Do như nghiem lhu, . . L 

trục goc dữ liêu sản X ất 
toan thanh pho 

polyme ^ “ Hồ Chí Minh mẫu; , .



Bao gồm chỉ plìi

~ 

Lưýỉ thep 
thì nghiêm vvà 

> ẦGIÍÃ ĩlũ Ỉẵũỹ xoăn kep 
. 1 , , . goin ctìng giao 

khoảnn cacll Orrlcllìc 
Sa" X"“` Cac Ch'^ph' "e“ hảnơ đến chân Vât liệu . 

Ẹ 
. ASTM A370 Mạ hơp kim nhóm kẽm Zn9(J% - (al nhà quan dê hoản . 

C 
. . 60 

, Cap 20OCm ke! H12 Maccafcrrl 
, _ 

- 
. , . cũng Irlnh Cílc 737 0(K) khac 

. . AIl0?rãz ma\ U An thanh conu viec . hợp Iuơl dla J S p A .' .' 
› 
dư au tren z Đo như nghiem thu. . ; [rục goc 

dữl|.u _ãn _uất 
toan khunh pho 

polyme 
mẫ`|ẹ 

"° ` 
}Iô Chí Minh 

Bao gôln chl phí 
_ Giá đã Bao 

thì nghiêm ̀ lả 
Hổm Công giac 

Bảo vệ Chồllg an mòn bẳng ma Oflìclnc 
sản xuât Cac Chi-phí liên Ễảng dền chàn Vặl liêu .z ; , 

/\S'FM A370 
. ;. . 

› . v tại Iìhẫl qua!! dc hoản . . , . 70 
, Tam đe nuc Cal kẽm nhung nolìg. chieu duy' tôl Maccalenl 

, . 
- 

. . .. cung trình cac 184.000 khac .; _ mav K7 :Ắn manh Cong vlec , . lhleu 8>_1Aln S p A ,' 
_ du an Krcn Đo như nghiem thu. . .V 

dữ liêu' sản Xuất Io-an thanh pho 

mẫ 
` › 

Piô Chi Minh 

Bao gòm chỉ phl 
_ C,ả đã B10 

V 

lhl nghiêm va 
gồrậ Công ểiao 

Lơp ma Chông an mòn dảx' 4(7ụm 0ftìcInL' 
San xuât các Ch'-phl liên hang dến-Chân Vài Ilẻu Khoa Chít IJ ASTM A370 : 1 . . , 

'. . . Kal nhà quan đề hoan › . . 7l 
› . . cai Cap thep Cua than khoa Chu [J 3 8. Mílccnlcrrl 

` _ 
. 

` . cong lrlnh Cí|C 54.0()0 khac cho cap lìx ; . . . ma)'1Y An thanh công viec dau klloa v'a L-cu Ia 235 Mpa S p.A _ _ 
_ 
du àn trẽn Do như nghlt;mIhu` 

h hị 
dữ liêu sản xuat '°Ế`“ “hà” P 0 

mẫu 
` ` 

Iẵò Chi Minh 

Bao gồm chỉ phí 
› Giá đã lẵan 

llìí nghiêm v':\ gồm công giao 
g . 

ỳ 
. sản xuấl các ch: phíliẽn . 

.L . Vât Ilèu Khóa chũ U , ASTM A370 IỊÝP mạ “hÝ“g Ế" m°Ĩ` da-` 40“Ì" ofnc'“` 
Kal nhà quan dế hoàn hỄ“g d`“ Cha”

. 72 
, . Cìll (ap thep Cua than khoa Chũ IJ 3 8. , . 

- 
. . Cong lrlnh cac lọ: 000 ẦHỂC Chũ CED DỈẾ L . › ,, I1'lẳl\ U An thanh công \'lec . . dall khoa \':l CCM Ia 2:3 Mpa S.p.A ,' . dự an tren Đọ như nghiem thu. . 1 

d. 
I 

. 
V _› zí toan thanh pho 

“Ệ 'ẹ“` S"“ xua Hổ Chí Mình mau. . 

Bao gồm chi phl 
_ Gia dữ Bao 

lhi nghiêm va ôm cô; giao 
I ơp ma chủng ãn món dav' 4()ụm Oflìclne 

sản xuấ` các chlụphi liên ẵảng dổngcỉlãn , vật liêu Khỏa chữ U .. ASTM A370 Ị; . , 

“ 
. . . |ạl nhà quan dẽ hoàn _ ` 

7J . . Cal Lap thép Cua tllãn khoa Chữ LJ 3 8, Maccaíeưl 
, . 

- 
. , cong trình cuc 239,000 khac cho Cap Dltì 

. . . . ma\' (Y An thanh công VIỆC , . duu khoa \'a L'C\l la 233 Mpa S p A _' _ dư :ln tren D0 như nghiem thu. . , . 

d_ I.. V _ ất 
loan lhanh pho Ư leu. ẵắĩl XU M|nh mẫu,



Bao gồm Chl phi

~ 

. . . 
- Glả đã Bau 

lh] nghiem Va L Ô
. 

.. .› ›. .v . , _ . . ` 
Sàn xuất các Clìi phí liôll gậm C ;ng g`Ĩ`“ 

Vât Ilữu I|\lcI bI Ịlcn AS.I.M A370 Cậu tao tư S(Yl [hep Lương dọ Cao Oflìtlne 
“ại nhà quan để hoan hang đen Clìan 

74 khác kẽ( Các làm Cá! câp 1770 MI”a. Dĩ4mm Maccaferrl 
mả`v Ở Ấn thành Côn xvlêc 

Công ưình các l6.000 
lưởi Kích thước danh định Soxzomm S.p A Dô' như nghlệí thu dư án trên 

v` loàn thành phổ dữ liêu. San xuâl ; ` 

mẫu4 H0 Chì M|Hh 
Bao gồm cb! phi 

V . , ; thì nghiệm \'ả 
“ .G'a Ếã Ba° 

Cap thep cuờng do cao Cap l770 sản xuất Các Chi phi liên 
gom Coyng giao 

ÍT 
, › 

_ 

. › 

Vật liêu Cáp biên DI 2 AS1`M A37(ì M,P“ 
, . . ; 

O 'C"`E 
, tại nhà quan dê hoàn hỈ`“g đẵ” °hĨ'“ 

75 . g m Cap thep được bao vc Chong ăn Maccỉlferrl _ A 
. .. Cong trinh cac I 12000 

khac Cap I770Mpa . 
` 

. , D D má}/ ƠAH íhanh công Viec mon bãllg lơp pllu LHỌO /A1-AIIOÁI. S p.A D, như H hl.m khu dự àn ưên 
dường kính DI2 0 

dũ llêĩv sẵn xuấ; |oạn \hi1nh phổ 
1 

› ` Hô Chí Minh mau. . 

Bao gồm Ch! phi 
Giá đã Bao 

. › , .v 
th' hệm\'ả . Cap thep Cương do cao Cap I770 sản xuất Cáịịĩllphi liên 

gom Cqug giao 
. .. . . ` Mpa. Otììclne . . ầ . hàng dên châlì 

76 VẸĨ l'°“ Cỗ” b"“ U16 m A5TM A370 Cáp thép được bào vê chổng ãn Maccal`err| 'ạ',“rĨa. quệ” đ“ h°a“ 
. công trình các 128.000 

khac Cap I770Mpa . 
` 

. . , D D may ƠAH thanh Công vlec , . mon bàng lơp phll LHỮO Á»-Al 10 A1. S.p.A Đ. như n hiệm Khu du an tren 
dưởng kinh Dlô 0 

dữ liẽẵ sản xuấ; loạn lhảnh phổ 

mẫu; __ 
Ho <.`I1IMlrll1 

Vật [iêu PqI}'propy'Iene. có Cấu ĨhĨ1gẵỆặIỦàph` - Giá đã Bao 
trúc da chiêu duoc sủ d n để sản xuẳl Các ẫli phi liên 

gồm Công giao 
. . LUỞI dla Lỹ ngăn ngứa xói mon \' Omclnc . . .› . hàng dến chân 

77 V3.1 lieu 
ứìllàt 3 trục m2 ASTM A370 

Imợl bể mấx trên mải d . Maccaferrl tạI.ỈỄtĨa A 
quên dẳhoaã. Công trình Các 249,000 

khac .` . ., Ã , may Ơ An thanh Cong viec . . guc Polyme luợng rlelìg 490gm-. diem Cha) S p A Dó như ngh|Êm khu dự an tren
_ 

lẹo dộ C. khảng Ila UV. bên trong dữ liêu Sàn Yuắì toạn thành phô 
dát lự nl1ll3n.luủl lho Cao Inẵu 

` ` Hô Chá Minh 
- Côl thep lrỏlì cồ I I4 3 mm. chxểu 
dả} 5 Iììm. thep S235JRH 1 ` 

. . . 
- Tấrn để neo Ki lhườc BẾO ễ°'Ĩ` “h',ph' - Giá dã Bao Val tư hc hang . . ạ › lhi nghiem va z . › 

_ Ă 2>0x300lnm. Cl\Ieu da)› lũmmụ . : . . , gom Cong giao 
rao niem l000 , ~ _ . San xuat cac Ch! phi llen g _ 

Vât liệu KJ (gốm luời AS`l`M A37(ì 'hep S2”°J R om°"'° 
[ai nhà quan để ììoan hà“ễ đe" Cha" 

78 . . . -L Rủ > Dả_\' cáp thep 0 ló mm and 0 18 Maccaĩerĩl , . › 
. . _.. Công trình Các 9 490,000 

khac thep. C01. thiet . . , - may Ơ An thanh cong \ Iec . 
_ mm (õN]Ọ+wSC).CuƠng du Chiu S pA . ._ dự án tren 

bl1|clln:1ng và . . 
_ 

Đọ như HghlLm lhu. . . ; 
. . keo MIrI.177(l Mpa. . . , ; toan thanh pho 

Cac phu kieu) 4 du Ilẹu, sỉln Xuat 
liề Chi Minh 

nhôm có dường killh 30 D mm. dài 
l00Omm. dày' 1.5 mm 

mẫu. 

K .ầ 

8* 

)ầ9



~ 

A 
Ban gôm Chl4pỈ|Í _ Giả đã Bao Vât tư hệ hàng - Ilệ Iuùi Chính: Hê lâm IUỜI &IUKYC 

_ 

lhi nghiệm Va gồm Công Elan rảo mềm 1500 lak! thành lil Các vòng [hep dưỞI\g 
Ofũclne Sán \'uZÌ! Các chlvphí liêu hàng dếnbcìán Vât Iléu KJ (gôm lưởi ASTM A370 kinh 35(>mm. đuờng kinh SỢI lhtp lal nhà quan dẽ hoản `. 

' 
. .

5 
79 

. . m2 
. Maccaferrl . , 

- 
, . . konịltrlnh Cac I0._00K40 khac lhep.CỌ1.ỉhlêl lzlo \ lìlìg ẵmm. cuơng dị) chiu keo 

S p A may (Y An thanh cũng \ ICC dư ẩn Krén bẳtlcầ nĩnẵ x`a ỆẢlSẳZẵĨgMPa, ma Lu hoăc D0 
loạn lhành phồ ° “P " '“"' '" ' ' 

mã 
“ ` lỉôChíMinh 

' U. » 
Bao gôm Chl phỉ . - Gia đã Bao Yạ` l`I; ht hang 

- llê luủl bỏ sung liê Ilrơl xoan .. 
y 

: 
tại ng lẹm Ví.. gom Cong giao 

V›ll . 
mẾm Ĩoọo ASTM A370 kép hinh luc giác loul 8\'l0. dương Ot`r:clne ẵ“nỆza' “ĩẸẵ'2ẫpẦ`ểẳẳ“" hàng đến chân 80 a "“ ,(g“Ỉ“ “ÝẮ m2 kinh dã) 0 2 20 mm (EỆN l<›223- Maccafcrrl ' 

, 
. 

q 
. 

` 
. công trình các ll 957000 kh1IC thep. cot. thiet , , _ . ma} Ơ .An thanh Công VlL`C 

` . 
hl [lêu nãn và .1). lup ma Án hkìạc Zn93lAI> S,p.A DỒ như nEh|êm thu dự nn tren

_ 

Các hu kiẵ) (IỆNIOZ4-I-2. phân Dã)' A) 
dữ liệẵ sản \_uâv; lo_àlI \hánl1 phô F” = “" 

mã 
' ' 

Ilỏ Chi Minh 
ll, . 

R . i 
Bao glìfv cI1l phi _ (ìla đã Bao Vạt lư hẹ hana thì nghiem \'a . . . Ã 1 

' 
, , _ gon! cong giao rào mem 3000 

. cac Chl ph! llcn . ; ` . .. . : q , . . Oftlclne ; , hang đen than Val Ilcu K] (gom Iuol ASTM A370 - khoa chu U Dung cho day Cap quan dr: hoan _. . ,_ , . .
\ 

8| kh4,` h. . h.: h. 016 Y, O lg Maccafcrrl 
ln4\ GÃ" thành cỏn \riêC 

Long trình Cac [J 6 2(J(J0 JL 1 ep.. C013( IEẺ 1 ep , mm \íl min SPA g du ủnlrên bl llcu nang va Đu như nghiêm lhq. 
luân thành phồ Các phu kiên) dũ lièu; sản xuãl Hà (`hl Minh mãul 

Các dải gia Cườlig Pol)'mI:riL` bao ẵ|ĨìgỆỆTẵĨÌuphí - Giá đã Bao 
gồm các bò SƠI poIy'cSler học lr(›ng 

Các cĩl ghi |lên gôn! Cộng giao 
V. 

I 

. D_. P | 
V một màng bao pol_V'ell\_»IenL` Oflìclne 

để h hàng dên Chân 82 kha' 
'e“ 

__g“" 

3g 
ồm”” m :”\S1`M DỎỎ37 (l.I.[7PE) Cuc bể mal bẽn ngoai Maccarcni cỎn°Z`\Ĩ`I.f công trình ưac I2(J (no ac Láp 

Cqa dả! gia cường lhi có khia cạnh S D A ĐỎ' như nghlêì KEH du án trên
› (`ảp 30 Luc kẻo dm 30 kN - Bẻ 

dũ liệu_ sản loạn thành phô 
rộng dái 83mm 

mẫu_ 
` › 

lỉỏ Chi Minh 

Cac dải gia cuơng Polymcric bao ẵìĩìgằẵznĩtjảphi - GIIẦ đã Bao 
gtlln Các bó Sợi polyester boc lrong sản xuất các cglìl ềhí lièn 

gôm Côrũg giao 
V.1Ilầu Dải Pol Imer một mảng bao pol)'I:lh)'IcnL' Oflìclne 

ệal nha Uan đề hoan hàng dên Chăn 83 ạ, 
“ 

Ị 
Ì 

rn ASTM D663? 11.LDI*E) Các bề mã! bèn ngoa! Maccarerrl . 
q 

, . . công trình cac 125 mm khac cap 40 
, .. . , ma) U An [hanh Cong \'Iec . Cua daigia Cuong lhl cu khia Canh S p.A ĐÔ như nahlẽm thu du :ln tren 

Cấp 40 Luc keo din 40 kN - lẵẻ 
. 

Ẹ sản xuấ; lL›ạn thành phò 
lủng dả! 83mm ` V Hủ ChiMlnl1 ~~~



Bao gôm Chi phỉ 
Các dà! gia Cường Pol)'merIC bao mi nghiêm và 

- .Giã đã Bao 
gôlĩl các bỏ SỢI polyester boc trong 

_ sản xuất Các Chi hỉ liên 
gôm Cộng giao 

vâ` lieu Dải Pol\_I"er 
môt nìang bão p(ĩlyelhyIf:Ile Omclne 

tai nhà qual` để Oản hàng đến Chân 
84 khac cẳp 50 

' m ASTM Df›ó37 (LLDPE), Cac be măt ben ngoai Maccafenl mả\ Ở Ẩn Khánh Công ̀viêC 
Công trình Cac I-41) 000 

củạ dải gla cuơng thì CỎ khía Cqnh S.p A Đô' như H hiẻỉn thu 
dư án lrên

_ 

Câp s<J: Luc keu đửl 50 kN › Bê dữ Ilêẵ sản xuấk 
loàn thanh phô 

ròng dải 87l11ln = 
` ` " ` 

Iỉồ Chi Minh mau. 

Cật dài gia Cường Pol)”merlC bao ẾỉìaÍtĩIgl(ỉỂ|jỈỈcì}lịảph| 
- Giá đã Bao 

gôln các bó SỢI pnlyester boc trong sản Xuất Các ỉl ẵhí Iiêl` gồm cộng giao 

Vài liêu Dải Polymer 
mõ! mảng ban poI)'ethyIFne Ofìỉcllle 

ta| nha quan đề hmn hàng dên Chân 
85 khác Cấp 75 

m ASTM DỎ637 (LLDPE)ị Các bc măt bcn ngoai Maccaferrl 
mảyv Ở Ấn thành Công \y|èC côngtrình Các 150,000 

clịa dải gia cuơng thì có khiu ca_nh S p A ĐÔ như nghlêỉn [hu dự án trên
I 

Câp 75. Lực kẻo dm 75 kN > Bê dũ liệu sản :Dặn thành phô 
rôllg dải 90mm = 

` V Hủ Chí Minh mau; 

Các dả gia cuờlìg Polynìeric bao ằẾ° gẵ.'Ĩ` Ch1.ph' - Giá đã Bao 
gồm Các lxì ẵqĩl p0l)'eSIer mx uong sản xuất CảLnCgl”1l|ẵẸlviĨẽn gồm cộlìg giao 

Vã` liêu Dài Polymer 
một mảng bao pqI)'e!hy'lỄne 

.V 
Omclne ml nhà quan dẽ hoản hàng dên Chân 

86 
khác 

` 

Cấp 85 
' m ASTM D6637 (Ll.DPE). Các bê mặt bun ngoai Maccaferrl 

lhảy Ở Àl` ĩhảnh Công việc côngtrình Các ló0›0(>0 
cga dải gia Cường thì CỎ khia Cqnh S.p A Đô như n hlẽm thu_ dự án trên

I 

Câp S5 Lực kéo dm B5 kN › Bẽ dũ llêẵ_ sản xuấ; loạn thành phô 
rộng dài 90min : 

` ` Ả Hô Chi Minh mau, . 

Các dải gia cuờng Pol)'mL'riC bao ẵẾ° ỄỆĨẾ °h'.ph' - Giá đã Bao 
gồm Các bò SỢI pol)'eS1er boc trong sản xuấ,-i| CảLnCĩl`ẵỆ gồm Cộng giao 

Vặt liêu Dải Polvmer ., . 
n1Ô` màng bậc pẵlẵyethylầne Omclne 

la! nhà quan đề hoàn hàng dên Chân 
87 kúac Cấp lod m AS] M U6637 (LLDPE) Cac lìe lnặx ben ngoài Maccaferrl ma\V Ở Án mảnh Công ̀ VlẻC 

công trình Các I70 000 
củạ dải gia Cường lhi có khia Cạnị S p A Dô” như nghiẻầ mu dự án trên

I 

Câp 100' Luc kẻo dm 100 kN - Bẽ dữ lIê`l sản \í`lU.›l`t 
toàn thành phò 

rông dải 90mm = 
` ' ' 

I'Iồ Chí MINH mau; 

- Gia dã bao 
gồm Công giao 

Đáp ung Các z , lìàng dên kho 
. QCVN 41 20l9ẸG'rvT 

_ 

băi công trình 

Biển hao hiện 
4] .2()l9/BGTVT > Mã! biên nhóm xâm dày 2,5mm 

_ việi Namv Các Cìi phi l|Ễn các dự ảrl &rên 

Vât liêu đuờuu bò _ 
' - AS'FM B209-ll34 hoăc lỏn ma kẽI`_Il_d2.0II1IĩI Công ty CÔ Mỹ› 

` 

quan để hoản toàp T_I1flnh 
X8 khác Biến Iron 

Cá! ` T(`VN7859 - Iềhung xuơng I20X40ú.4mmỊ phản Indeclìns 
Trĩxầg thành Cô“g \Yiêc phô Hô Clli 2 795 000 

Dá) ọm 
- SS4()() ĨDOXIOOXS Z Vina Quốc như nghiêm ̀ hu_ MInh,_ không 

` - AS'I`M A123 - Mảng phản quang là 3M lua! XI dữ llêẵ› sản Xuấì bao gôm việc 
- `[`(`VN 7887.2()l 8 - Ĩ›Dàn bộ :hep mạ kẽm nhủng mẫu 

› ` 

rải `_lặt III doc 
nòng ` 

tuyên đuờng 
lại từng vi tri 
lắp đăt.



-QCVN 
Đáp ửng Cac _\`êu Câu của QCVN 
4l 22019/BGĨ`VT Bao gồm Chl phi 

- Gia dã hao 
gồm Công giao 
hàxưg đến kho 
hãi Công lrinh

~

~ 

Biến Iwo hiữu 4 I -2019Il3(ìTVT- - Măt biêll Iìhõnl tàm dỉly 2,5:vxm 
_ Viêt Namv Các du án trên 

vái Ilêu dưỞx`E bô _ 
- ASTM B2()ỌvH34 hoăc lôn nĩa kẽm dĩ Omm Củụg t)' CÔ Mấ 

` 

quan để hoản loá_\'I -Ỉ›1ĨIĩ`lĩlỈ| 89 
kha` B .- 

" Cái - 'I'CVN785*ì - Khullg xương T20Y40x2 4n\m, phản Indecons " 
_ . phô Hô Chì Ô 38200(ì L len Iron 

, _ 
. Trung thanh Cong WILL . DẸl_2óm -S5400 r›0xl00x3 2 Vina Quốc như nghiệm Lhuv M:nh._khnllg 

- AS'l`M AIZS - Mảng phản quang la JM loai XI dữ lièu san Yuảị 
hao gòm \'lệC 

- 'FCVN 7887 Ztìlẵ - 'l`oản hò thep mu kèlu nhùng 
mẫu 

` 

rả! I"\ lu dọc 
lìóng ` 

tuyên dtrởng 
Kal từng VI Iri 
lắp dà! 

- Giá dũ bao 
gồm Công giao 

Đáp ứng Các )`êu câu Ella QCVN ; › , llarlg đẻll klìo 
. QL`vN JI 20! 9lBGTVT' 

ĩĨỉỄẵỊẺẵTảph' bài công trình 
B|ên báo h|êu 41 20[9lBG'l›VT` - Mặt biẽll Ilhỏm tảlĩl dày 2.5mnI 

V Việt Nam Các Chl phí liên 
các dư àn trên 

Vã| liệu dương bô _ 
- ASTM B209-FI34 hoăc lôn mạ kẽm d2 Omm Cỏ_r1gl)'CÔ Mỹ 

` 

qual` để hoán luap ĩịlanh 90 
kh', _ .. . cảl - T(`VN7859 > Khung xuơng T2íJ.\'4(ìx2.-ẫlrllĩĩ. phản lndecũns “ ' 

. phô lỉô (`l*II 8 294.000 dt, Bien lrolì ` . . . Trung thành Công VIẸC 
DẸIU4l“ 

- S5400 ]50xl00x3 2 Vina Quốc như nghiêm mu MlHh.›l(hỎHg 
- ASTM A123 - Màng phản quang là 3M lua! Xl dữ liêu sản bao gôm việc 
- TCVN 7887 20l8 - Toản bộ thép ma kềm nhùng mẫu_` 

` I 

rfll yãt Iu dọc 
nóng ` 

lu)'êIl duờng 
lạ| từng \l lrl 
lfip dát 

- Giả đã bao 
gôm công giac 

Đáp ửng Các )'êu Câu Cl'Ia QCVN -. 
_ 

hàng đên khu 
. Q(`VN 4! ,2OI9(B "I`VT'_ ẵĨỉỄẨỆẫhJảph' bài Công trình 

B ,Z . . 41 20l9lBGTV'F - Mặl biên nhỏm làm dả) 2 ẵmm . _. 
“ 

, ., Cac du an lrên len bao hiẹu › , Ấ V|Ẻl Nan!. Lac Chl ph! Ilen . › vát Ilê\l dưởng bở _ 
- AS I M BZƠ)-lỉ34 hoac lon lnạ kẽln d2.tìmm C0_rIg ly C0 Mỹ_ quan để hoàn lo:l_n TỊ\ílnh ọl 

kHảC B ; 
` 

., cái > 'FCVN7859 - Khung xuơng T20,\^^4(ì\2 Jmm. phân lrldecũrls ,. 
` 

. . 
_ 

. phô HỔ Clìí I 4ó6 0<X) len lam giac 
, [rung thanh Cong VIEC . L=O giy' - S5400 T50xI00x3 2 Vina 

Ọllỏc như nghiêm thu Mlnh,_ khong ` 
- ASTM A123 - Mảng phản quang Ia 3M loai Xl ` bao gôm việc 
› Ĩ`CVN 7887 2018 - Toàn bó thép mạ kẽln nhúng 

nong 
dũ liệu; sản Xuất 
mẫu. rải »'ật tu LỈ(\C 

tuyên dưởng 
lại từng \«'l Iri 

láp dãt



Đáp ứng Các yêu Câu của QCVN Bao gồm Chì phi

~ 

- Giá dũ bao 
gôm cộng giao 
hàng dên kho 

- QCVN 41 201 ỢẶBGTVT" 
'hi nehlêm va hãi công lrình 

A 
_ 

. _ . . , 
4 2 . _ . V . 

Biên bảo hiêu dl 
ẵỆlọlỆỆễVể3 hMa' Ề"°“ “ĩãm IÊĨDỦỒỒ >mm 

C. C; vlèl Nam, cac chi p 
' 

liên Caệ dịha“ Lre“ 

Vât liệu đườngbo _ 
-A M - 4 các lon ma êm -. mm opgty 0 Mỹ. quan để hoản leap _an 

92 , ; 
' 

., Cal -Ĩ`(`VN785íì - Khung xưtvng T2íìx40x2 4mm. phân lndecoxus .` 
, , A phô Ilô Clìí 2 395.000 

khac Bien lam giac 
_ 554m Tẵ0xI00\_3 1 Vina Ĩ rupg thanh Cong viec Minh không L2l`Zóm 
- ASTM A l 23 - Mảng phản quang là 3M loạ: X1 Q“°C bao gôm \'lỆC 
- TCVN 7887 2018 - Toản bô1I\e`p ma kẽm nhùng mẫu 

" › 

rải vậl lư dọc 
nóng ` 

luyến dưởng 
lại từng vi tri 
lắp dat 

- Giá đã bao 
gồm công giao 

Đáp ứng Cac yêu Cẩu của QCVN A . hàng đến khu 
. QCVN 41z2Ol9{BG'rvT. ̀

 

ẵĩĩẵẵrgắhộảvh' bãi công trình 
.; . . 4lỊ20I°/BGTVT - Mát biên nhôm tâm dả)' 2 5mm ,, 

_ 
, , . Các du an ưêu B'°“ ba” h'ẹ“ 

- ASTM 11700-1134 hoăc lôn ma kẽm d2 omm Công tv Cố V'°' Nam` Cac °h'vph' l'e“ loàn Thành 
93 VẸĨ "Cu đ“ẾnỄ bo Cái - TcvN7859 - Kllung xuơng T20x40x2 4mmị phần Indecons Myl q'Ĩa“ d°.l'°a“,. phổ Hổ Chi 3.221.000 

khac Bien lam giac 
_ S5400 TSOXI OOX3 7 vllĩa 

Trung thanh cong \'IẹC Minh khôn L=I .Am ` / .`“ 
. Quóc như nghiêm mu: `› .Ế 

- ASTM A123 - Màng phan quang là 3M loại XI dũ liêu sản xuầl bao gòm Vlẹc 
- TCVN 7887 2018 › Toản bò thép ma kẽm nhúng mẫuv 

^ 

rả! vâl lu dọc 
nòng ` 

[uyển duờng 
tại tửng Vi td 
lắp đât. 

- Giá đã bao 
gôm công giao 

Đáp ứng cac yêu Cẩll Cua Q(`VN , , hàng đến kho 
. QCVN 4 I .20I ỢẶBGTVT 

V 

bãi công ưinh 

B ;_ ba hlì 
41.2019/lìGTv1' - Mải biên Ilhỏm tâm dáy' 2 Smm 

_ V_1tNam_ các Cl`l hl liên 
các dự an trên 

và I 
__ d'Ĩ.1“ bị 

“U 
- ASTM B2<›9-H34 hoặc tôn mu kẽm d2.0mm Công ty' Cỏ ` 

um dẻĩìoản loàn 1`I1anh 
Ợ4 ,I 

I”” ư. l`g 
` m2 - TcVN785f› e Kllullg \ưlYrlg T20x4Ux2,4mm; pllản Indccolìs - ' q 

4 . . phổ Hồ Chi 4 154 000 
khac B'““ CN' 

- SS4U0 T50vlOUx3 7 Vlua Tr“Ĩ`ẵ 'hmh ̀ °““Ế ̀ "'°`° 
Minh không 5<"“2 

- ASTM AI23 - Màng phản quang là 3M loạ! XI Q“°C bao gồln việc 
> TCVN 7887›2UI 8 - Toản bô ll\ẻp ma kẽm nhủng mẫu 

` 

rải Vât tư dọc 
nóng ` 

luyến duờng 
ISI [ừng VỊ trí 
lâp dỗi



Đáp trng cac yêu cẩu của Qc`VN 

- Giả đã bao 
gồm Còng gI'h\O 
hàng đến kho

~ 

- QCVN 41 20l9ll3(ỉ'I`VT ẵaịgỆỆẮỀĨảphí bãl công trình 
Biên bao hiện 41 ZOIỌ/BGTVĨ“ - Mãl biển nhỏm lâxn dả) 2 5mm 

A VIê` Nũln_ cáị Cĩl phi liên cáf dtr_ án lrèn 
vát liêu đuởn bô _ 

- ASTM B209-iĩ34 Iìlìác lôn mí! kẽm d2 (ầmm (`ô_l'Ig ÌẬ' (`Ô Mẹ Uan để hoản toa_rì ĨỊ\anh 
95 

. 

Ế m2 - 'rCVN7859 › Khung ĩllơng 'l'20x40x2 Jmm. phàn Indccnns , 

" q 
, _ . phô llò Chi ắ 538000 khac Bien CN, _ 

* Trung lhzlnll Collg \ ICC . . q<ỉm7 - SS4()1l T>(lxI()(J\*3 2 Vina Quốc như nglìiêm Ihu MlrIl'I._ khong ` 7 ụ 
- ASTM AIZ3 - Màng phán quang là 3M loz!! XI dũ liêu sản Yllãì 

bao gôm viêc 
. 'FCVN 7887 ZOIE - `I'KlLlI1 bỏ thép mỉ! kẽm nhủng 

mẵ|l 
` ` 

rễll y'âl1u dọc 
nong ' 

luyên đường 
tại lỉlng Vị Iri 

lắp dại 

- Giá đã bao 
gồm Công giat) 

Dằìp Ứng Các Cẩu C\`la Ọ(`VN ; . hang đến kho 
. QCVN JI 20l9ẸU`l`Vĩ 

fỉĩĩĩìĩẵfầrắỳĩẵủph' bã! công trình 
Biển MK, h|êl| 4I›20I9l[ìGĩVT' - Mặt blèn nhôm tâm dáy 2 Smm 

_ Viê` Nam Các c'hl èhí liên 
dư z'I.l1 trên 

Vãi liêu dưng bộ _ 
' - ASĨ`M B2t)9vll34 hoặc tôn Ina kẽm dz Ilmrn L`Ông ry Cũ Mỹ 

` 

quan dê hoản t0a_n Thanh 06 
. 

^ 

.v . m2 - 'PCVN7859 - Khung xuơng T20x40x2 -Imm, phải! lndccons “ 

_ . . phò Ilõ Chi Ỏ 923 (Km khac Bien (N. Trung [hanh cong v'lc.'L` . . S>5m2 - SSAOO TSIÌXIOOX3 2 Vina 
(juốc như nghiêm thu, Mluhĩ khong 

- ASTM A123 - Mảng phàn quang là 3M loại XI dữ liều sản xuấ; bac gôm v'lũC 
- 'rCVN 7887-2018 - Toàn bô thep ma kẽm nhủng mã 

“ ` 

rảl _vặt Iu dục 
nóng u` ' ` 

tuyên duờng 
IBI lửng \'I Iri 
lắp dai 

› Giá đã bao 
gồm Cợllg giao 

- 

` dĩ kh 

V _I N [Zi Iịĩĩlệẵ Các du Ện trên 
Vât liêu CÔI dũ b|ển ` S5400 Dán mang hảll uane trấn dò Cópg B4 L`ổ MIỆ 

am. 
cuẵn dổphoảnửh I0avl` Thảnh 

97 
khác hào D88`3x3 m - ASTM x\ l23 

I III 

~ Ỉ” q - Ế phản Indcuons T 
'" 

gà h . ì` phô Hõ Chi 689 (ìoo 
Ina kẽln - 'l'CVN 7887:20 I S Ơí" 

Vina "';“ẵ “ c°'Ì'ễ V"` Minh. không 
()uoC như nghiem thll. g . 

. . , . bao gom Viec dư llcu. San xua! .. . . ral vạt lu dọc mãuụ .v . tuyen dương 
lại lưng Vl trí 
lắp dãi



Bao gồm Ch! phi 

- Gia dã bao 
gôm Có_ng giao 
hang đên kho 

~
~ 

_ lhi nghlẻln xya 
bã! Công trình 

` Bao gôm cả bu lông mong \'a 
Vlêl Nam các Chi hi l`ẻl` 

Các du án Irên 

vảll ._ 
- SS40í) dưỡng bu lông móng Công I) Cỏ M` 

` 

Uan dổph a 
loan Thàllh 

98 khaC'”“ Giá Itlng môn kg - STK40O - Toản bõ ma kẽm nllùng núng phân lndecolls ,rrìầq Ĩhànl` CỒI"` `ĩ'l._C 
phó Pỉổ Cllỉ 56.700 

- ASTM AI23 - Bu lỏng lièn kết dấm-CỎICBS 8 vunu ; 
“ 

.g 
“ Munh, không 

Ạ . . Quoc như Ilghlem thu. A . Bu long mong CB>.f› . . . . bao gom \'IeC dư lieu. sau xuat .. . 
z ra at tư doc mau. L 

tu)'en đuơng 
la! (ưng vi ưl 
lắp dãi 

- Giả đã bao 
gôm Côvng giao 

Bao gồm chi phí harlg den k.r`O 
_ thì nghiêm và bài Công trình 

- Bao gôm cả bu lõng mung Vả , ` 
. , ›. Các dự án lrẽrl 

. . . ; Viet Nami Cac Chl phl lien . . 

Vât liêu 
- S5400 dương bu long mong. (.`o_r\g ty C0 Mỹ quan để hoản loaln Thanh 

99 
krẩác 

Cột ta)'vuí1n kg - STK40O - Toàn bô ma kẽm nhủng nòng phân Indecons 
Tr'1I`yì lhành Côn Viêc 

phô lỉô Chỉ 55 900 
› ASTM A I23 - Bu lông liên kết dằm-cột CB8 8 Vina L 

Ế 
. 

E ` 

_ 
Minh. không 

. . Quoc như nghiệm thu. A ., Bu lông mong CB3,6 › . Ạ bao gon! vlẹc dữ Ilell; San xuat 
rải vát tư d C mẫu. ›, A ụ

D 
(uyen dương 
lai tửng Vị Iri 
lắp đăt, 

- Giá đã bakì 
gôm Cộng giao 

Bat) ồln CII! lli 
hàng dên kho 

IIÔ Iulì lỉìll 
khi lìỆl`iê'l` váp 

bã: công trình 
sỎI`g ma l`ữn` 

VI^“l Nal!! Cac II-hl hi liên 
Các dư án lrên 

vâl I ê 
lou! 2 slầng. - TC(`S20'2(ì|8 -Toản bỏ Ina kẽm nhùng nóng Công Q Củ Mĩ 

` 

Hun đềphuàl` 
loàn Thanh 

l0<› khav' 
" ó97x3It›x4xnm lấm - SS400 Tẩm 2 đấu. llinll chữ U. Iolìg dài phắt! Il1dccol\s 

Trĩjầe Ệhảnh Côn wviêc 
plìổ Hồ Chi 792 400 

L 
tlàln solìg › ASTM A123 I394mm vina 1 

` ..Ế Minh. không 
_ _ __ 

Quoc như nghiem ll1u1 L 
V 

. ` Long đãL l'ìlLl. dũ l.._ V 
; bao gom vleL 

2 dầu › g 
"“' Sa" ̀ “a' 

rả! V'ãl tư doc mau` 
lU\'ểH dường 
laẫ lừng Vl lrl 
lâp dát.



~ 

› AGIEÌ đã bat) 
gòm Công giao 

Bao gồm Ch! phí hang dên kho 
` . . bã `“ 

t 
' h 

v › `. `. V›' N . 
' ” 

1 01 
Vât Ilỡu i`°“ễZ'“_Ễ kẽ”” L 

-ĨCCS2U,20I8 
U I _ _ _ 

( lìpg l1'<o am 
toỉxp Thảnh 

khác oai Ĩ0ng› lílm - SS-100 - Ĩoan bo m1\kưm nhung nong phan lndccons T 
' 

th. h _ ,_ phô HỐ Chi 2 027 guo 
3320xJl0N4m ›ASTMAI23 Vina '““ễ 8" °°"ẵ V'“° M h k

- 

m Quôc nhu nghlẽmlhuì ml" `; hènẵ 
dũ liêu. San \uâ1 ..O ẵom viec 
mẫu ra! _' Itu doc 

` 

tuyên duờng 
lai lửng VI lrí 
lắp dat 

- _Giá đã bao 
gôm công _EITILW 

Bao gằm Ch! phi 
. . n 

[lộ Ia" `ô“ 
V . N Kh1nĩh|ệỆĩvi` các dư ẵì trên 

I 02 vật liêu IS°“'ễ2"ĨíẾ Rèm 
g 

“TCCs20"20'8 
_ I W 

Coịlẽ tề' Cxm MỀ 
am 

C1'ếPhI'›ảỈ'|““ :cáp Tpanh 
khác lìạl ãonẵ- Bm ~ SS-300 - Toan bo ma kẽm nllung Ilong phat! Indccons T 

` 

h_ h _ 
_ 

_ phó I-{Ồ Chi 3 7g3_joo 
ó320,x=3I0x4m - ASTM AI23 Vina '“.“Ể I ““ °°"ễ"°° M,uh khô Qllôc như nghiêm thu 'u “Ế m v` ban ôn! \'ỉ"C dữ liêu. sản xuât g L 

mẫu_ r:'l| yâ! lu doc 
` 

lu)'ên đương 
laì lửng Vl Iri 
lắp dát 

- Giả đã bao 
gôm cộng gian 

Bao gồm Chl phi hàng đến kho 
, 

“ 
. bỗ " 1 

›

h 

103 
Vât liêu song mạ kẽm 

Ă 

>TCCS20.20l8 
` Ẹ 7 

Coflg I>'c«› M'ễ' 
*"”' 

loan Thảnh 
khac 'Ấ`ũl 3 S0Hg` lam - SS-100 - Toan bo mn ken\ nhung nởllg phản Illdccons T 

" 
h h _ 

V 
_ phò }{ỏ Clịị 4 46] 300 433Ux4óOx4m - ASTM A123 vina '“F'Ế “ 3” “°'*Ể"°v° M h kh- m Quôc như nghiêm thu. lI` 

1 
on.g 

dữ liêu sản xuất 
h“° g°“` V'°C 

mẫu' 
` ` 

rải ỷál tư dúc 
` 

tu)'C'n duờng 
tại lỉmg \'Í trí 
lấp đát



Bao gồm chỉ phl 

- Giá đã bao 
gốm công giao 
hàng đến kho 
bãi Công trình

~
~ 

Hộ lanvlấm 
0 Vlẽl Nam' Ễliễlcncgtlrĩlẻllĩầ Ẹliaẽn Các du àn trên 

Vât [lêu Slệng nói loại 2 
L 

- ĨCCS20:20I8 
u V 

Còẫlg ty Cỏ Mỹ": 
` 

quan đềphoàn [oảLr\TỊ1ànhv 
I04 khác Song \'à 3 Song lam - S5400 - Toàn bọ ma kẽm nhung nóng phan Indecons Tru lh. h . › pho Hõ Chl 3.039 Ỏ00 

.4330x4ó0x4 - AS1`M A123 vina Quắg nhasnễsịằn Mvnh. không 
I_ Ệ :u . mm dữ liêu; sản xuất bão ẵom VIEC 

mẫu_ ral ỳạt tư dọc 
' ' ` 

lllyên đuờng 
tại [ửng VỊ (rí 
lắp đặt 

- Giả đã bao 
gôm Công giao 

Hộ la" “ Tâm TCCS20'2OI 8 Công ty Cố V'ệ` Nam' Lưcnẵlẵ Ĩấẵndịlhẫản 
Lỉên 

.' 
` 

› -. : . n 
105 

°“°' tấm - SS400 - 1'oàn bộ ma kẽm nhủng nong phần lndecons My^ “W de h°a“ 
. phổ lỉổ chỉ 630.400 õl0x3 l0x4mm . Trung thành công Vlẹc . . 

(Z Sởng) 
- ASTM AI23 Vlna Quốc như nghiêm mu› Minh.. khong 

dữ liệu' sản xuẳẫ bao gôm "'ẻ“ 
mẫ 

` I 

rảl ýã! tư dọc 
tuyên duờng 
tại mng Vi [rí 
lắp đật. 

> _Giả dỗ bao 
gôm Cõvng gíao 

Bao gồm chỉ phi l1ang.dỆn kho 
thì nghiêm và ẵì“ẵẦĩ'Ĩh 

Hộ Ian - Tấm . 
V `. g Việt Nami các Chl phi liên . 

mn 
Vật Ilẻu cuồi ; 

_ Ĩccszoưzolx 
. Ả , 

Coẵlgty Co Mỹị quan để hoàn toagrì Tzrìành. 
l()Ò 

› . 
_ _ 

lam › S5400 - Toan bo ma kẽm nhung nóng phan Indecons _ . .. phũ Ho CII! I.0O8,600 khac 6l0x4ô0x4mm Trung thanh Cong Viec › - ASTM AIZ3 Vlna .v ., Minh. khong 
(3 Sóng) Quoc như nghlẹm thu, ; .. 

,. . r bao gom vlẹc dữ lieu. san xuât .. . 

mẫu ral ya! lư doc 
' 

Iu)'ên đường 
[al lừng \'l Iri 
lắp dặl



- Giả đã bao 
gồm công giua 

thì nghiÔ"` và 
Các du Ỉn trên 

Vât liêu Flủ lan - Pỉóp - ì'(`CS20 ZOI 8 Côngty L`ô lY4'Ệ` 
N“m` 

°ỆCẵTểpỆịịLe“ loafl T_I\ảnh 
[O7 

khat dêm Cảl - S5400 - Toan bô ma kẽm nlìllng nong phân Indecuns 
Tr'Kj`r| Ỉhảanl` côn` `_|êC 

phô Hủ Chí 49900 
(70x300x5) - A5'I`M A I 23 Villa g 

Ế ,Ế Minh. không Qlloc nlìư ngìllẹlu thu, bao gồm viêc dũ llẽu. sản xuât 
rải \ã1lu dac ma"` 
1u)'ến dưởng 
lại lừng VỊ iri 
lắp dat. 

- Lìlả dã batì 
gồln cóng giai) 

- 
, V 

V` d“ kh 
B?" ẵôm °“'ọP"' ỆằĨẵạn°ỊuaậL 
lh' ngI`lèm `Va 

các du án trên 
vãi liêu Lều”” 

' Họp 
- TC(`s2U.20l 8 Công ty (`ỏ Na'“` 

loàp Thành 
108 cál - SSJLK) - Toả!! bô hill kẽm nlltlllg nóng phần Indccons ` q 

. . 

` 

.. phủ IIÔ Chi 735 400 khác (380Xó24x4.3) ,. Trung lhanI\ cong vlẹc , - AS I M AI23 Vina ; .. Minh. khong mln Quoc như nghiem thg, bao gòm việc 
dlĩlIỄ\l. sản xuât 

rải Vật!" doc mau` 
tuyể!! dưởng 
lại lùng vl lrí 
lắp dat 

- Giả dzì bao 
gồm Cộng giao 

; _ . hàng đên kho 
B°Ĩ“ g°rĨ` “h'.ph' hãi công trình 
[hl ngh|em Va 

C'ÌC dự àn trên . N › 
. 

I 

. I.. ..
i 

Vât Ilêu Hô Ian - Tiêu “ TCCS20`2°' 8 CÔFẾ “F” c"" amy 
Ềểphĩuẳen “Oan Tpanh 

109 
khac pl"án quang Cải - SS-500 - Toản bộ lua kẽm nhùng nong phân Indecons Trầầg Khánh Công vvlêc phô H0 CPI IO fK)0 

- ASTM A123 Vina - 
. Minh. khong Quôc như nglìlẹln thu. 

_ 
: ._ 

dữliệu san xuất bd0 gom việc 
z 

›` 
rải Vât lu doc mau` 
luyến đưòng 
tại lửng vl trí 
lắp dat.

~



Bao gồm ch! ph] 

- Giá dã bao 
gôm Cộng giau 
hàng dên kho 
bã! công lĩinh 

thỉ nghiệm và , , _ 

c'ột tôn lươn ._ , 
_ 

_ 
_ 

L Việl Nam. các chi phi llêrl Ca.” dự a," “rc” 

Vât liêu SỎHE 
i ICCSZO ZOI8 Co-Ỉ`g BV co M\" quan dể hoan loatlì Thanh 

I IO , 

` 
` _ .A côt - S8400 - 'Toản bô ma kẽm nhùng nóng phân Indecons . 

" 
. . . phô llô Chi 1 7ó2 ltk) khac D l4l.J.\4.J\1 ... Trung thanh cong VIEC . . 

50On`m 
- A5 I R1 AỈ23 Vina Quốc như nghiẽm1hu› Mlnhề kllofig 

dữ liêu. sản Xuấl ba.0 gom việc 
mẫu, rảl ỷặl lu dọc 

` tuyên dllờng 
tại lửng VỊ Iri 
lấp dài 

- Giả dã bao 
gôm Cộng giao 

Bao gổn\ chỉ phí hệĩìgfíen kho 

thí nghiêm vả bài Colìẵ ̀ r`r.`h 

CÔI lôn lươn . z Việt Nam; Các Chl phí liên caf dư tren 

vãi l|ẽu sòng Á 

- TCCS20.20I8 
. › V V 

Ctìẵlg ty Co Mcl quan để hoản loqn T_Ilanh 
ll I 

kúác D14I43x4 sú cọt - S5400 - Toan bọ ma kên! nhung nong phan lndecons 
Trllnễ Khánh Công việc phô Hò Chi [ 549 500 

lsomm 
` - ASTM AI23 Vlna Quốc như nghiệm thui Mlnhì khôpg 

dữ liệu. sản xuất bĨ'° Ếom v'Ẹ`° 
mẫu ra! Yạ( [ll doc 

` 

tu_\'ẽn duờng 
lại từng \'l tri 
lấp dặt 

- Giả đã han 
gồm côỹng giao 

Bao gôm Cììl phi ỆẵẾ`Ễ(ìđỈĨnlk.hĨ` 
thl nghiện! \'à , 

Ê rllf 

Cột lòn lượn ,› . . ; Vlệ| Nam. Các Ch! phi liên Ca,C du an lren 

Vât liêu Sóng 
- ](CS20.20I8 Ctìpg ly' CO Mỹ quan để huan leap Thanh 

I 12 '. ' CỘ\ - S5400 - Ĩoàn bộ mu kẽm nhùng nóng phân Indecons ` 

. , ._ phó HỔ Chí ].l13›40Lì khac DI4I ,3›c4.5X1 . . Trung thanh C(ìI1g Vlẹc , . 

500mn\ 
- AETM A123 vina Quốc như nghiêm llìu. Mlnhì khol?.g 

dữ liêu. sản xuất bẫn g.°m ̀ ỳ'“`° 

mẫuấ rai \-al tư doc 
lu)'en đuơng 
lại tửng V] lrl 
lắp dặt.



Bao gồm ch! plĩi 
lhi nllhiêln và 

- Glả dã balo 
gồm Công glílũ 
hàng đến kho 
bài công trình 
Các dư án lrên 

Vâl liêu Bulon - T(`VN X916 Iọei í"""Ễ 'Ế' Cổ V`Ễl Nam` Các Ch`-phi -lièn '°ả“ T*'ả"h 
113 V 

v ẵ Cal 
- › 

c.138 8 h_;Ìn lndecons 
M)'. quan dc hoan h; H; Ch. 9 khac Mlóxẫẫ -TCVN 4795 X989 V ` 

Trung thanh công Ilêc P ° ° ' N” 
Vl"a Quốc như nghlêìnlhlf. 

dũ IlL”`\l. Siln xuât 
rải VỄIIƯ dặt mauz 
tuyến đuờng 
tại tửng \'l Iri 

lâp đai 

- Giả đã bao 
gồm Công giao 

Bao gồln Ch! phl Ệẵpgẻenlkiĩĩ 

Vật liêu Bulollg ` `F(`VN loló - lọọã K`Ổ"*l '-`” Cổ VIĨI Ní`mỊ Cac Ch`=phI Ilùn '°à" Thà"h 
l Ì4 . 

` 

ca: 
` CBS 8 hằn Ind-con My` “M” de h“”“ hÃ H^ (`h' 

klĩac ìv1l8x4<› - T(`VN 4795.l989 ” V L S T v h- 
] 

.- 
, 1 P ° *' ' IZVW 

Vina runể 1 an1Lo.yĨèVlLc Minh. không Quôc nhlr nghiem thự: bao ồm Viắc dữliệu; Sảlll xuãl r_ Ễlt 
dt' 

mẫ“ĩ dsmềc 
tạ; lừng \'I Iri 
lâp đăt 

- Giả dã bặlu 
gôm Cộng giao 

Bao gồm Chi phí Ẹẵng.đentk.r`(ỉ1 

caịị“;“Ệníì2n 

IIẨ Vât liệu Bulong ,. - 'I`CVN 1916 - 1995 “`ôFễ “F' Cổ Nam` 
'°"`*" Thả”” 

` 
khác M2OxI8(› Ca' 

- TCVN 4795:1989 tíì” Ó '“de“°“s 
Tru_ng thành công viéc Á0'0'“° 

Quôc như nghiêm thu: bao gồm VIỆC dữ liệu. sản xuât , Ì 
mẫu› ral ya! tư doc 

' 

tuyên dường 
la! tửng \'l lrl 
lắp dả!.



- Giá dã bat) 
gôm công giao 
hàng đên kho 

Luởl Chồng Bao gồm chl ph! . . . 

chỏi (tấm đầu thi Iìghlêm và ẵĩnằnlỉịịt 
cuổi) - Khung Công “Y Cổ Vlổl Nam: các chi phí liên 

laàn Thảnh F "' 
= Ệ › . . , Ạ 

~ ' dĩ 
; ; ` V . 

I ló 
VJ` I|Ẹu l›ĨLp D33"Ạ 0 Ĩoan bc! ma kèm nhung nung pI\an Indecons M} quận e.h0an. pho Ho Llll I.2l3 3(K) 
khac da_\' Jrllm. mm Vina 

'Ỉ`ru_IIg thanh Cong \'Iec Mình không 
lòn lal CÔI Quôc như nghiêm thu, buc ầm VIỊ_ 50x75 dả)' dữliệu; sản xuất .. Ế 

`“ 

ĩmm mẫu ra| Val tư doc 
' ' 

tuyển đtrờng 
tại lừng Vi ITI' 

lắp đất 

> Giá đã Ỉ7íl() 
gồm công giao 

LLIỞI Chổng Bau ồm Ch] hl 
hàng dèn klìo 

chòi loai 2m 
u`í ngh|C_m váp 

bãi công [rinh 
mộng Ihường 

V viêt Nam các Â' hi liên 
Các dự ảll trên 

Vãi liêu (lãm giũa) - CÔ_r1g x)` Cô Mỹ 
` 

quan dềphoan toàp Ĩ`Ị*\:lnI\ 
I 17 ', 

' Khung thép - Toan bỏ ma kẽm nhúng nóng phân lndecorls ` 

. , A phô lỉô Ch! 1›482. 100 
khac _ Trung thanh Cong viec . _ D33,3 dàv Vina ; . Minh, không 

g 
' 

. Quoc như ngillêm thu. ,'. . 3n\m. tam lon › . . 
v bau gom viec 

` . . . dƯllộu`Sỉl0XUẫl .. . lalCo1>0x7> mẫu rai Vạt tư doc 
dẩl)' 3n\m ` 

\u)'ền đuờng 
Lại ửng \'I Irí 
lắp đăt 

› Giá df! bakì 
gồm Cộng giao 

L , 
h` đ" kl Chông clvỏl - Bao gom Clll ph! hẵ:`ỄôI1““triì|'ỉI 

Tru ổng thep thì nghlẻln \'a 
Cac du Ỉn trần 

Dó!) dả_\ 3mm .. ,L Việt Nam: các chlph1I|ẽn . .

“ 

Vã! liê I ( ll=748lnm) 
c°Ĩ`g Ê C0 M ̀› Hall dể hoàn 

t°a“ Tha“" 
I 18 

` 

; . 

“I - ì`0an bô mit kũxn nhung nóng phản Indtzcons . 
y' q 

. . .. phổ Hồ L`hl 320 400 
khác bao gL)I11 [al Ĩrung [hanh Collg Vlẹc . 

A _ Vina z .. Mình. kl\ong 
Cộ!. gan cot . Quoc như nglìlem lhlnịl bao gồm \ léc 
cho Các vl lrl đũ liêu. sản xuât . _. 

_ : ral \aI Ill doc 
glu:: mau. L 

tuyen đương 
tai lửng VI Iri 
lấp đăt



- Giả đã bau 
gồm Công giau 
hàng đến klltì

~ 

Chống chói - Bao gồm chl phi 
bãi cõl\g lrlnlì Trịl Ông thép thí nghlêln Vả 
Các du an tren 

119 ' ". ”"“ 
tôl - STK4O0 - I`lìan bõ ma kẽm nhung nòng phản lndccnns q 

. . _ phô Hò Chi ISI :O0 khac bao gom lal , 
“ ' thanh Colìg \ ICC , . . . . - ASTM A123 Vlnrl . . MInl1.kl\0l\g Col. an Col. Quoc như nehlcln lìlu, ; , 

E ụ . . , . . . L bao eoln \lc;L Chu Cac VI lrl dư lieu, Szlll xua! .. Ì ` “hu ến llể mẫu Ỉa` Yat tư dok L y P 
` " 

luyên đllừng 
Kal lừng \'I Iri 

lâp đãi 

- Giả dã bao 
gôm Cõl\g glỉln 

Tìẵm lươi rilo 
`. . hàn dẻ!! k)!u B40 KT Ệậo CÌ1"I›lphl bãi Cong trình 

I5O0x273('mm 
TL`(`S“U-2018 Vlẽl Nam" ca1C:Ii`ẸIll gầ Inle-n “ac d“ ả" "ũ" 

. › . khunglhcp 
` 

. . 

“ 
(`l'ìng 1) Cồ ` L 

gp . loàn Thanh Val lleu r , - S$4(XJ , _ _ , , _ M\". qllan dc huan .- ; . IZU . ỏng !am - 'I Dun bụ ma kem nhtlng nong phan Indecons ' 

. , pho Ho Chi 2 82Ỏ,050 khac D50 , - S I K400 
vin_ Trung thành cong viec Minh khôn 

. 

xJĨT`m` -ASTM A123 " Quóc như nghlệlii Khu. Ị ,.g_ ỈUƠI thep 
.. . .r bao gom Viet . 

, dữ lieu; San xuat . . 4mm.ma1IuƠl 
mẫu ral Vat tư doc 

63\'Ó3mm ` 

tuy ên dường 
lui tửng \'l tri 

lắp đăt. 

- Giả đã bao 
gôm Công giao 

u 
, hàng đến kho Rao B40 - (`ôl Bao Eôm Chi phi . . . 

v 
. 

› 

' 
. . bã! Cong [Tluh ÔHE thep [hl nghlelu \'a . . 

“ 
Cac du an lrcu .' 

. 
- V " N . 

' H "
. vâ` liệu Ẻĩfầmgt - T(`CS20 ZOIS (`ô_lIg 13' Cò am 

t1'ẻF'ìĩ'0'ì,"r'1“” :nap Tĩìanhi I2I ` 

; .` 
. CÔI - SĨ`K400 - 'Ĩ1)àn bó mạ kẽm lIhúl\g nòng pllíìn llldecolls . 

` 

. , . phô H\ì Ch! 669 WO đau mu clìom _ 
' “I rung thanh Cong \'lcc 

_ , : : . . 
- ASTM A123 Vlllíl Ă ., Mlnh. lxholìg cau. dữ C0! va Quoc như nghiem lhu. g . .. V; , 

, _ . _; baogom\'lcC lal lien kct (cọt du lieu. San xua! , V. d ` Chiu lưc trên) mẫu. ral `ạl tư ot 
|u} en dưởng 
tại từng V1 trl 
lâp đã!.



- (ìiá đã bau 
gôm cộng giao 
hàng đên kho 

Rao B40-Cót bã! công [rinh 
ổngchluluc 

_ 

. 
V ,_ 

t ' 

. ›. Czlc dựanlrẻn 

V_t l,,` Dó(›x3mm. - 'l`C(`S20 2018 Còpg lyv Củ ă`Ệ' 
Ndm` 

l0à4n Tpànlu 
122 kỉ, 

'gu L=I 59. mãi CÔI - STK400 - Toàn bô mạ kũnì Iìhủng nòng phân Indccons 
Trìlầu ?hanh côn \_IêC 

phò Hô Cl\i 662 240 
ac 

bich - AS'ĨM AI23 Vlrla . _- 

h 
h._Ễ 

h 
Minh, không 

I2<›xI omm Q“°“ 
ẵũĩlịẳv ịuềì 

bao gôm việc 
(Tru mỏng) mẫu 

` I 

rải Ậ'âỉ tư doc 
` 

Iuy'ẻn dương 
lại tửng V! tri 
lắp đát 

~ Giá đã bao 
gồm Công giao 

Bao gồm ch! phỉ Ẹẵngệentkhĩì 
thí nghiệm Vả ,'°°“ẵ "Ế 

., , › , ., Cac dư an tren 
V” 

I 

^ D' V h' ` TCVN 2053 1999 Cô“g 'Y Cổ IYAIỆI 
Nam` 

Cĩlỉẵìẵềpắìàẳxen toà" Thà“h 
123 klỉaẵclẹu 2.\Ễi2y.5lrrĨrFẳgal md ĩAS1`M Al23 

P 1ỳoà“ M ma kem nhùng nòng ẵềần l“d°°°“S Trỉlẫxg ĩhảnh công phế Hổ,C-hl 5 500 
Ina Quốc nhun h,. h _ 

Minh. khong 
E lẹm I II. b L . 

. . .V ao Eom \'lec dữ llẹu. San xua! , ỉ 
mẫu ral ýạt lu dọc 

` 

tuyên dllùng 
lai từng vl Iri 
lâp đà( 

- Giá dã bao 
gồm Công giao 

Bao gồm Chì phi hàng_đen kho 
. .. . bã! Culìg \rlnl1 

Rao kẽm gal - thl nghlẹm va 
Các dư án trên 

V. 
I 

._ 

ạC"' 
ĨằĨ“ 

"'“` 
- TCCS20 Z018 côpg Ì) cổ N“ml 

CĩỉẸ'ẳểpửỊĂ°" toàn Ĩ`l1ành 
124 “Ế '”“ ““g cp 

cũi - STK400 - Toản bộ mạ kêxn nhùng nòng phân Indecons ' ` q 
. . phò Hổ Ch! 735 ỏ(›0 

khac Dóũxẵmm. Trllng thanh Cong Viec 
, . 

_ ,, -ASTM AI23 Vina .V ›_ MInh.kl\0Iìg L=l >9m(Iru Quoc như nghlẹm Ihu; b ; _ 
. . . . A ao gom \'It:C 

mong) du lieu; San xuat , ỹ. 
rzll vat lư doc mẫu: .. 
luyến đường 
lai lửllg \Ị Iri 

láp đăt.



Ụ.

~ 

- Gia dã bao 
gồm Công glao 

Rệg Ẹèm gại ` Bao gốm Chl phí hàf`g,dcn kh(V Col (Vng thep 
. . . bã! cũng trlnh ` lh! nghlem \'a . , . D6OxJmm` 

VIê1Nam các LỊII hi II'^n 
cac du an tren 

vãK liêu 
L2 I .fồ-ậm. bản - ĨCCS2(ì:20I 8 (`óụg ly' Cố Mỹ_ 

` 

Uan dổphoánL loá!! 'I`hánh 

khác thep dẽ COC v'Ll CÔI - STK400 - I`l!L`1n bỏ ma kẽm rll\urIg nong phản Indecons 
›l.r'll“r| Ĩhanlì CÔI! vl ,__ 

phô llõ Chi X04 X(l0 
12 móc thép -ASTM A123 V|rìEl ; 

Ế ,Ế "“ 
MlI1f\` k ong Quoc như nghiem lhu. -. .. D8-I. l 20mrn . . . : bao gum \ lẹc . du lieu. San .\\lal . . (Col Chiu lực ral \`:tl tư duc 

|rẽn) ` 

luyên duivng 
laì lưng \'Ị Iri 
láp dai



Công bổ giá sán 
ÍKẺIII Ĩlĩrĩllg bản .CIẾ 

05 
bản Thành phố Hồ Chí Minh 
\“D rĩgzìfl'/IO ,/8 /'2(Ì26 Cz`ItI S<Ì.\'1ì_1' dịnĩg) 

Đơn \'ị linh: đổng 

Giá bản tại địa 
bàn (chưa bao 
gôm thuế giá trị 

^ 'Ầ ia tăn (VAT Nhóm ĐO”” TĨẽ“ Nhả sản - 

g 
(g'*) 

)) 

STT vật liệu ạt l,ê' vị chuân kỹ Quy cách “ 

ái 
xuât xứ 

th 
` \7ận chu_\Vên * Ghi chủ 

* Avạ l'u 
ắc 

tính* thuật* xu' ưưĨ'g Khu vụ'f 
*ay 'j""“g mạ' TP.HCM ( Bao 

gồm cả Bình 
Dương và Vũng 

Tàu cũ) 
[I] [Ế] Ỉỗì Ỉ4] Ỉ5] [Ố] Í7] [8] Ỉ9] [IO] [I I] [IZ] 

. . . , 
-Đơn giá đã bao gồln phí vận chuyềll 

Rĩàng hflịựb Ệần TC\,N ẵĩllíẵrảẵ Ễỉỉn Công ty - Cự ly Vận Chuyền: Trong địa bản 
. J J . 

I pl`a“ 
ẵerỉeg3930 

“`2 7887'70I 8 SerieL3930 TNHH 3M S'“ẵaP°'° TP',HCM 
, . . 

795-00° 
quang ` 

, 
`““ 

` Ị Việt Naln - Sô luợng tôi thiêu đê được vận 
.*\4au Trảng Mau Tranz L " chu)'en: Im2 

Màng lìảlì Màng phán -Đơn giá đã bao gồln phí Vậlì Chuyến 
r\1àng uanũ ẾN1 TC\IfN uanĩ ìr\4 Công1)' - (`ự ly Vận chuyên: Trong địa bản 

2 phan 
Ệ , 

°1 nìĩ 
_ 

q 
. °" w TNHH 3Ĩ\1 Singapore TP.HCĩv1 7Ọj4000 erle J93l 7887,20I8 Serie J9Jl .. LI A. .A L ^ quang R1_ \,àn l Màu Vànu Viẹt Nam › S0 vượng tol thieu đe được vạn au E ° clìuyêní Im2 

Màng phản Mànn phản -Đơn giá đã bao gồln phí Vận Chu)'ến 
Màng Hang 3N4 TC\,N quanẵ 3N1 Côngty - Cự ly vận Chuyên: Trolìg dịa bản 

3 phán ẵerie”ĩọ'ìq mĩ 7887.70I8 Serie`3g`3ỉ TNHH 3I\v1 Silìgapore ”l`P.IH(`x'\1 
1 4 

795_()0() 
quang Màu 

`“ 

Màu xaníì Việt Nam - Sô l_1Iợlìg lôi thiêtl đê được Vận 
clìtlyêlìz llĩì2 

. . . . 
-Đơn giá đã bao gồm phí Vân chuy'ểIl 

1 1 .
' 

I\1àng Aầĩlầg Eigẵn TCVN Nuịỉể ĩlặẵn (`ông ty - Cự ly Vận Chuyên: Trong địa bản 
. J . . 4 phan 

ẵerieg393Ợ 
m2 7887_70l8 ẵericẵ3937 TNHH 3I\4 Singapore TP.IHCĩ\4 

V V _ 
795_OOO 

quang Màu ĐỎ 
“ '“ 

Màu ĐÒ 
“ 

Việt Nani › SÔ lưọng tôi thiêu dê được vận 
Chuyển: Im2



-Đơn giá đã bao gồm phí Vận Clìuyên 
` 

N'l` 0 h ` ' 

.
. Mang quĩzẵẵậlì TCVN ễắlẵgẵ 

Ệrặẵn Côngty - Cự ly vận Chuyên: Trong địa bản 
h- `_ J . p an Serie 4090 “`2 

7887:2018 Serie 4090 TTĨI.PiH 3M S'“gap°'° TPỊHCNÍ 
;. .,- ; . 

l"7ọ8"0O0 
quang M. T : 

y . ,r Vlẹt Nam - So lượng IOI tlìleu đe d\rỢC Vạn au rang Mau Trang 
Chuyển: lm2 

` , _ -Đơn giá đã bao gồm phí Vận Ch\lyển 
rv1àng Ễian TCVN ZÍIỆZỆ 

ÊIẦAM Công ty - Cụ ly Vận chllyểnĩ Trong địa bàn 
. J . Pha" 

Serie 4091 m2 
7887:2018 Serie 4091 TIĨHH 3M S'“gap°re TPỆHCM 

.v. ›.'. . à 
'"798"°O0 

quang 
r\4àu Văn Màu V, Viẹt Nam - S0 lượng tol thieu đe được vạlì g ang 

Chuyểllì lm2 
. . , ` -Đơn giá đã bao gồm phí vân Chuyển 

. M h 4 

`

, ]\1ang 
quịzị ẵẩn TCVN Zĩlịzgg 

Ểigẵn Công ly - Cự Iy Vận chuyên: Trong địa bản 
h` 

. 

` 
2 . 

J TNHH “M S' TP.HCM I.798.000 
qpuaĩìĩễ ĨĨĨ'eỆ0ọỆ 

nl 
7887:2018 Serie 4095 Việt Naỉn 

lngaporc 
- Sổ luợng tổi thiểu để được vận au an r\4au Xanh 
Chuyển: lm2 

. 
I. _ -Đơn giá đã bao gồm phí Vận Chuyển 

l\4àng Z/Êlzẳlslgg Ềần TCVN ZĨIỆTIỄ 
Ếtẵn Công ty - Cự ly Vận chuyển: Trong địa bản 

Phán . 

' 

2 . 

°J TNHH ̀ M S' TP,HCM l.798.00O 
quang Sefle Ảọọz 

m 
7887Ĩ20l8 Serie 4092 

Viêt Naĩĩl 
lngapore 

- Sổ lương tổi thiểu để đươc Vân Mau Đo Màu ĐÓ ' ` ' ` 

chuyến: lm2



C 6 _ 
'a bản Thành phố Hồ Chí Minh 
LXD ngàjl ẢO /8/2026 của Sớxảy dụng) 

Công bố giá_sản 
(Đính kèm Thông báo Só 

Giá bản tai dia bản (chưa bao gồm thuế giá trí gia lãng (VAT)) (') 
Ghi chủ: Khu Vực I ('I`PHCM sau sáp nhâp) 

Tê:: vật liệullnụi vịt liệu xiy dựng Đẵhvị Tiẽ“tZỆ_'ằĨ“ 
kỹ xuất xứ Diề1I kiện thương mụi vịn cjiiyễn chỉ chủ Khu vực l 

- Giá bá:: ưỡn chưn bao gồm lhuế giá t11` gia tàng 
- Tủy theo dối mmlg khách lủng và quy mô klìối lương 
hàng hỏa bản cho dmg dối luợng mà doatnh nglúệp sẽ oô .. , . 

. . .. › ›L Ã . -Glabantrencllưa 

, _ , ._ PhầnVâtLiẽu .. .. . , . . 1 . . 
gg 

.. . .chuyêndếl|no'ígíaD 
Gạch xãy Gạch xl mang cot llẹu xanh Đại Vlẹl Nm viec caf San phấm. hạng họa đe Hẵlìl cgng bp Đỡẵ<b0ũB vl hàng mms ứng với 

Dũng Pễ'°'" W q"? “““'1”° '“'.'“' "`Ễ°- °"° “"."” S”” '“`.'ĩ" V” lừng khu vuc muộc lunh doanh Sar! phalu. hang hoa mong ưng; đã mal rò các T HCM 
ì|ảl'|ll ví bị &Tấm trong tĩnh vưc gávả nghĩa vu của tố chức. F^ ^ 

cả nllâu sản XII-ất, kính doanh theo quy đinh Lui Kboàu 2 
Diều Io và Đỉàl I2 Luât Giả số 11/zolz/QHIS. 

QCVN Cệng Ty Cổ
7 

. G h * 4 lỗ SUNKO, 180 80x80 - ,. I6:2023/ BXD Phan Vât Liệu A ,, Gạch xay ac °“g 
M7 S 

x mm 
Vleu TCVN I8Dx8ox80 mm Xanh W Viẹt Nam 1,825 

6477:2016 Ỉỡtìrlg __ _ _ _ _ 7 QCVN Công Ty Cố 
_ G h * 4 I' SUNK0, 190 80 80 - ., I6:2023/ BXD Phần Vặt Liêu 

Gach xay 3” °“Ế ° 
M7 5 

X ” mm wen TCVN l90X80x80 mm xanh Đại vlẹt Nam I,8s7 

6477I20I6 Dỉmg _ __ _ _ _ 
QCVN Cỉìng Ty Cổ 

. G h đ`nh SUPIKO, .. l6:2023l BXD Phan Vât Liêu . 

Gạch xay 
1 goĩẵoxấo mm _ M10 0 vien TCVN l80x80x40 mm xanh Đai Vuẹ| Naln 1,554 

6477:2016 Dĩmg _ _ _ _ ” QCVN cũng Ty Cồ 
_ G h d`nIl SUNK0, .. I6:2u23I BXD Phần Vậ1L:ẽu .. 

G°°'“ x“y [90›Ĩẵ0xĂ0 mm - M10 O “C” TCVN lgoxsoxâo mm Xanh Đai V`°` Nm l`ó03 

6477:2016 Dlìng 

QCVN Cệxlg Ty Cố 
. G I\ SUNKO-552010, 200 looxso - . l6:2023/ BXD Phan vãi Liệu .. 

Gach xay °° dẶ° 
M1o_o 

X mm wen TCVN Zoox I ooxso mm Xm Đai viẹt Nam 1,594 

6477:2016 D\ĨIIg _ _ ” QCVN Công Ty Cồ 
. G h block 200, 400x200x200 - .. ló›2o23l BXD Pllằn Vât Liêu .. 

Gạch xay °° “Ễ“g 
M7`5 

mm 
V|CI| TCVN 400x200x200 mm Xm Dai v|ct Nam 13.381 

6477:2016 Dũng 
QCVN Công Ty Cồ 

. G hbl k 150, 400 lsũxzoomm - .. ló'2023/ BXD Phần Vãi Liêu .. _ Gạch xay a° °° “gmg 
M7_5 

X 
\'lcn TCVN 400xl50x20O mm Xanh Dai vnẹt Nam l2,86,` 

6477:2016 Dũng Ì



QCVN Cộng Ty Cố 
Gạch xây Gạch block lĩgang m,5m0xImúm mm - wên lózlẹễẵíễzxn Aooxlơoxzoo mm Ph›:s(nan\í|aễ)Laluẹu vỉa Nam 8`575 

6477:2016 Dũng _ _ _ _ 

QCVN công Ty Cồ 
Gạch xãy Ganh block ngang l 

BỆ, 5390xl 
9OxI9o mm - 

viẽu lỏ'2ẹễHvỈỆXD aọoxlgoxlgo mm Phẵnmẵìaẫlịẹu việ. Nm ,gvslz 
` 

6477:20l6 Dlìng _ 
QCVN Công Ty Cổ 

Sach xãy Gach block ngang5390x90xl90 mm - 
viên 

ló 2Ẹễĩíẳ3xD 3gOxg0xlọ0 mm Phẵnmầaằĩcu vic. Nm g`,44 

ó477:20I6 Dĩmg _ _ _____V _ _ _ _ 
QCVN Công Ty Cố 

. G hbl k 180, 390 180 Iso - .. I ,2023 h* v^ L" .. Gacb xay ac Oc “mg 
M7y5 

X X mm 
vuen 

Ó 
TCÓỈĨXD 390xl80xl 50 mm P 

ẵĩnhaểẳẹu Vlel Nam l luẵĩì 

ó477,Z0Ió Dũng _ __ __ _ 
QCVN Công Ty Cổ 

. cach Demi block ngang l80. dac, .. 16-2023/ BXD Phần Vặt Liêu ,. 9 785 Gạch xay l95xl8oxl50mm_Mi0_o VICH TCVN l95xI8Dxl50 mm Xmmnai Vict Narn . 

_ ó477`2OIỏ D\ìng _ _ __ 
QCVN Công Ty Cồ 

. G h bl Ấ 
__ 

› 
' V” L"

. cach xay ac 
39ấỆr8ỄĨTễẾỆL“'_“ấằỆ 

18°' 
Vlell 

'Ó zẹễẫíễẫxũ 390xl8ox I 50 mm Phẵ1nhaẫaỆ°“ vncl Naln l4.5J2 

_ 6477:2016 Dũng _ _Ạ _ _ _ 
QCVN Công Ty Cổ 

. . It›:2023/ BXD Phần Vât Liệu 7 782 Gach Xay Gạch block ngang 80. 39ox80xl su mm - M7.5 vxen TCVN 390x8oxI so :nm Xanh Dạ| viet Naln . 

_ ó477:2oIỏ Dũĩlg __ _ _ __ _ __ 
QCVN Công Ty Cổ 

Gạch xây Oach block :ngang sã fẫẵ, 
390x80xlS0 mm - 

viên IÓZZẸỄMVỆXD Jgoxsox I 50 mm Phẫu Yìaềẵẵêu Viêl Nam 8_ggs 
, &lì 

_ _ ó477:20lÓ Dũng _ __ Ạ _ _ _ _ __A 
QCVN Cộng Ty Cổ 

Gạch xãy ũach block ngang 5Ã9Ox250xl Su mm - viên 
ló ZẸỄWXD 39ox2s0xl so mm PỈ1)a(Iềlì\ế`ẫỈĐ1a1ỆÙ\l Vỉa Nam 1g_o63 

6477:2016 Dũng _ _ 
QCVN Công Ty Cồ 

Gạch Xây Gacll block ngang lẵẹ,53mxl90xl5o mm - viên 
ló Zẹễẵễìxũ 39oxl90xl 50 mm Pbẵnmềaễẵzcu via Nam ,,lg5g 

6477:2016 Dũng _ _ _ _ _ _ 
QCVN Công Ty Cồ 

. Gach block ngang 120. 39oxlZ0xl5o mm - . 1ó,2023/ BXD Phần Vât Liêu .. 13 995 Gạch xay M7_5 vien TCVN 39ox120xl50 mm xanh Đai Viet Nam . 

P 6477.2016 Dũng _Ặ_ _ _ 

QCVN Công Ty Cố 
Gạch xãy Gash block nganghỉjltị, 5390x90xI50 mm - Vìên 

ló zẹẽẵịẩsm Jọoxọoxl 50 mm . . Plãẵn ầaễlịcu Via Nm 7_7g4 

6477:2016 - _ 
QCVN Công Ty Cồ, 

cach xãy Gạch block ngang 
9rỉ3ầỉ1ẫcổ 

390x90xl50 mm w 
viên ló,2ị›ễĩíÌf13XD Bgoxọoxl so M Phẵnmẵìfễlắh Viù Nm 87869 

6477:2016 Dũng y __ 

QCVN Công Ty Cồ 
. h 1 3 . 

- 
* V` '” 

*Ạ gach xay Cãc b ock ngẳịlm Ế. 90xl00xl80 viên 
ló zẹễầẽm ẵgoxlooxl M mm Phẳumhaẫlắcu V`ẹt Nm 1 3ỹoo4 

6477:2016 Dũng _



'Ế Qc'v .x 
' công Ty có 

. G hbl k 190, 390 190 190 - ,. I6:2O23/ BXD Ph' v`t L”” .. 
Gạch xay ac °° “gmgMl 

5 0 
X X mm 

VICII TCVN 390x19oxl9o mm ẵ“mhạĐắ°“ Viẹt Naxn 17,167 

ỷỷ 
6477:2016 Dũng _ 

QCVN công Ty Cổ 
Ạ G h bl k 90. 390 90 190 . ,. 1622023/ BXD Ph* V” L'” .. 

Gạch xay “° °° “ẵmã 
15 0 

x X '“'“ vưen TCVN 390x90xl9o mm Ĩm“ẫẳ°“ vnet Nam 10,49! 

6477:2016 Dũng 
QCVN Công Ty Cổ 

. G hbl k 140,390 140 150 - .Ả 1622023/B)(]J Ph* V` L'^ .. 
Gach xay ạc oc “ga“gM10 0 

X X mm wen TCVN 390xl40xl5o mm ẵ“mạễạỆ°“ viẹt Nam 13,352 

ýỷ 6477.201ó Dũng 
QCVN Công Ty Cổ 

ÌỈNK . ., 16;2023/BXD h' V' L" .. 
Gash xãy Gưh đặc S Z9' Zooxgsxóo mm Vien TCVN 200x95x60 mm P 

ẳ“mhạễẳ°“ vlẹt Nam 2,623 

6477:2016 Dùng 
QCVN Công Ty Cổ 

. Gạch lư chèn chữ nllậl 80, 200xl00x80 mm - .. 16=2023/ BXD Phần Vặt Liêu .. 
Gach xay M4510 wen TCVN 20ox100x80 mm Xm Đại Viẹt Nam 6,414 

6477:2016 Dũng 
7 

QCVN Công Ty Cổ 
` ' ' - .. :2023lBXD h* ^ L"` 

.. 
Gạch xãy Gạch '“ Che" °h“ 2O0x'0oX8° mm wen 16 

TCVN 200x100x80 mm F 
ẵ“aỈẵÌạễaỆe“ Vnẹt Nam 9,055 

6477:2016 Dũng 
QCVN Công Ty Cổ 

. Gạch bông giỏ (uổng cỏ), 39ox2ó0x80 mm - .Ạ 16:2OZ3l BXD Phần Vả! Liêu .. 
Gạch xay Mzoão wen TCVN 390x260x8O mm Xm Đại viet Nam 

6477:2016 Dũng 

@ng Ty cố V _ _ V _ 

Giao hàng trên 
hì ^L" 

.. 
G" ^tb' 'Nh` ', '” h'b” ^ đ” ll 

t`^ “ 

Gạch xây Gịch xi ming cốt liệu 
F ian Ya( lcu 

vlẹl Nun Ala xua an Dal 8 may mlõll p l OC Xỡp EU p Ưữẫlg Tẹn vạn 
va Xay dưng len chuyen cua 
Binh Duong khách hàng 

Nhả máy 
gạch ngói 
Long 

Nguyện -I 
`l't1\`l'a đât Sô 
l772, TỜ Gíao hàng ưên 

mch xã Gạch bê tông rỗng 4 lỗ (gạch xây có đông/ TCVN Kích thước bản dô sô Việt Giá Xuâ! bản tại Nhả mảy, miễn phi bôc Xêp đâu phương tiện Vận 
1 153 y 

trát mác M7,5 viên 6477:2016 l80x80x80 mm 77, K . Natu lẽn chuyên của ” 

u P 
Bưng khách hàng 

Thuôc, P. 
Long 

Nguyên, 
Tp. Hô Chí 

Mính. 

Gíao hàng ưên 

Gach xã 
Gạch demi bê tông rỗng 4 lỗ (gach xảy đổng TCVN Kích thước Việt Giá xuâ! bản tại Nìlàmáy, miễn phỉ bóc Xêp dâu phương liện vận 708 Y có trát), mác M7,5 viên 6477:2016 90x80x80 (mm) Naln lên Chuyên của 

khách hàng



Giao hàng trên 
Gạch xãy Gạch bê tông đạc 

ắẵẹcễl 
xây có trát), độhg 64ỆẹỀ'Ỉẵl 6 

l80Kí8c:0Il jìổxfc 
) 

ầlỉệt lGiả xuất bản tại Nhả máy. miễn phí bổc xếp đầu phưopg tiện vặn 981 mac , Vlen Z X X mm aln ên chuyên của 
khách hàng 

X _ ỹ 

Gíao hàng trên 
Gạch xây 

Gạch hê tông Block 2 lo (gạch xây có đông TCVN Kích thước Việt Giả xuât bán tại Nhà máy, miễn phí bốc xếp đầu phuơng tiện vận 
5 093 trái), mác M7,5 viên 6477:2016 390xI 90x90 (mm) Naln lên Chuyền của ` 

khách hàng 

X _ _ 
Giao hàng trên 

Gạch xãy 
Gạch bê lông demi Block 2 lo (gạch đông/ TCVN Kích thước Việt Giá xuât bản lại Nhà máy. miễn phí bổc xếp dấu phuơng tiện Vận 

3 241 xảy Củ trát), mác M7,5 viên 6477:2016 I95xl90X90 (mm) Nalĩì Iên chuyền của ' 

khách hàng 

X ` V 
Giao hàng ưẽn 

Gạch Xây Gạch bê tông Block 4 lo (gach xây có đông TCVN Kich [hước Việt Giá xuât bản tại Nhà mảy, miễn phí bốc xếp đầu phương tiện vận 9 3ẵ2 ' 

lrát), mác M7,5 viên 647712016 390Xl90xl90 (mm) Naxn lên chuyến của ` ` 

khách hàng 

_ _ 1 

Gíao hàng trên 
Gạch xây Gạch bê tông demi Block 4 lô (gạch dông/ TCVN Kích thước Việt Già xuât bản Kai Nhả máy, miễn phí bổc xếp dầu phưong tiện vận Ó 019 xây có trát), mác M7,5 viên 6477:2016 195xI90x190 (mm) Naxn lẽn chuyển của Y r 

khách hàng 

Ì _ I 
Gíao hàng trên 

Gạch xảy Gạch be tohẵằloch 3BẳLị (sgạch xây 
có độĩjgl 

64T7<7Ĩ\2lễ.`ỉl 6 400 lẵẵìctẳì 
tìÌ10lJ(r)Ớ(c 

) 
Ìĩllíêt Ệỉả xuấ: bản lại Nhá máýx miễn phi bôc xép dâu Pllììưqng tiện vận 5 833 

, mac , Vien : x X mm al11 en C uyên của ` 

khách hàng 

X _ 
V 

Giao hàng trên 
Gach xây Gash be 

toịịỆlcrằc4hầỆ(ằach xay 
co 

Ữỉgấ 64T_IỆ\ểễ)`l16 400 ÌlÌ1ắ.I)ƠỀI 

) 

TÍ]/lẹt Ifẵvlá xuât ban tại Nhả mày, miên phỉ bôc xêp dâu plflluưhg liện Vận 8 426 
x , 1 X x mm aln en C uyên của ' 

khách hàng 

X _ _ 
Giao hàng trên 

Gach xãy Gạch bêtông Block 6 ID (gạch xây có dông/ TCVN Kích thước Víệl Giá xuât bản tại Nhả máy, miễn phí bổc xếp đầu phương tiện Vặn 
5 093 trát), mác M7,5 viên 6477:2016 390xI50x80 (mm) Naln lên chuyền của ' 

khách hàng 

_ 
Giao hàng trên 

, Gạch bê tông Block 8 lỗ (gạch xây có dông/ TCVN Kich thước Việt Giá xuất bản tại Nhà má . miễn hí bổc xế dẩu hươn tiện v* Gạch xay Y F P P S Ệ-Vì 
8 426 trát), mác M7,5 viên 6477:2016 390xl 80xI50 (mm) Narn lên chuyển của ' 

khách hàng



(Kèm theo Thông báo S `1c`Ơf"« 

Công bố giá sãi! pll 
B-5"_X D- 

XAY DỰNG 

ằnĩhành hốHồChỉMinhM 
..,./2026củaSờXtịl dụng} 

Glủ bủnvan dla bùa 
(chua bao gồm lhLLế giá ưu g:_u mưu (VAT)) (')

~ 

Dơnvl lirth ciõng 

. . Gil bản tại Tp Ten vạt . ,. 
. . . .. : HCM (chừ: bla 

STT Nhóm vặt liệu "ệl'.'Í"2'ĩ'i"-" Đơn vi linh T'“' kỹ Quy cách Nlll si:: xuẩl xuẩl xứ Diều kiện thuơng mụi vịn chuyến Ghi chủ gồm thuế giá trị 
'ẵựugy gjl tăng (VAT')) 

(') 

ĐáGlu1lle QCVN . . . . . 

I IJLỈIV nlllên Xớn. mú đẳng'm2 I6,2o23A3xD, ĩmxễẳĩlĩlm M C°ẵằl'ẳTĨ8ẾF via Nalu Th”” mằểhm hợ" vân chuyển đến chân công trình C°ề'ằn'yThImI`I“Ĩ“' 581.000 
khỏ TCVN 4732:2016 

DảGluIlIe QCVN . . . . . 

2 Dd Ill nlllêll A'árn. nuậ dổngữnz l6`2023/BXD, 3°°”33'ả'ịIJ“l`ĩ`“ 
day Cầm' Việt Nam E” ùẵẵ Ù” "°p Văn olìuyểìl đến dĩâìì công trinh, 636 000 

khỏ TCVN 473Z:20l6 Ế 

Đáơrmzle QCVN . . . . . 600x300mm da C TNHH .. Th dz th h . , . TNHH 
3 Ilálự nlllên .Yá7n, mạt đổngr/m2 I6t2023/BXD, Zomm 

Y 
'ịểẵnrịhach Viẹt Narn 

oa 
ầẵg 

°° W van chuyến đến chan cong mnh. Coẳẫntịhựh 605.000 
khỏ TCVN 4732:2ol6 

Đá Grmrtz QCVN . . . . . 
. 600300 dac TNPD1.. 'l'Ỉltl1ỈIII . ; .. 

4 Iìảlự nlllẽn Xúrn, mặt dỏng/m2 l6:2023lBxD, x3omT Y 'Ẹnầach viẹt Nam °a ắt °° W van chuyen đến dian cong trình. C°ề'ẫn'ắ1ìTĨễặỉH 659.000 
khỏ TCVN 4732:20I6 Ế “ 

Đối với khu V\lC nôi (bàlứl TP.HCM (Những quân, huyện Iìluõc Tp.HCM ưưởc Sáp nhập trừ 
huyên Nhà Bè, Cằn Giờ) 
Văn chuyax: Do Bài Bản dliu n-ách nhian (Số lương > 50m2) với diều kiél1 cầư: dlrờng vào 
dường đến chân công tI'ìnì'l không cẳm xe không vân lài dường sông ldnỏng qua ghe làu, 

ịhtfâm:ẵ:ằ2$Ệ:am””mFaềĨẶỆị°°Ệ:ị`uTỆ.”"”*'“”M““°“'"“”““"'““”“ 

gộc ẸJLẬẾMỆỈC Sáp gốc xếgf Do be:: Ban cIII\l 2 dề:: đố: _ 

m trương hơp fe giao hangjlàn được gmg mnịụban 
nhâp Whuyen Nhả Bè. kinh xuẹng hĩng khongvqua_ lọ (Nlưị) mẻlv (khong hàĩg Icll lang. lam Câp. câpl 

Cần Giờ) (Số lương > xuống tang haln hoác c vx m gay rỉa ngai trong wẹc khum vác hàllg...) :lnh nt cho dau xc 
hảng. Nếu có trở ngại ương việc bcổc dũ hàng hò& bên Mua có n-ách nhiêm cho người ho ươ 

, 50m2) Á . . .. . .› . . 

Gạch gảrn › ` T HCM boc dờ hang tren phương :lẹn van dluyen cua bm Bảsu 
. ấp lót cú QCVN` J' Ngoa' 'ha"" F 

. Đối với khu vuc ngoai lllàlllĩ Tp.HCM (Những quân thành phố thuôc linh Binh Dương và 
5 
“mh g”"' "” men. nhóm đốngímz '°`2°23/BXD` ĩơoxõoomm C““g 'Y WH viẽl Naiu ƠĨ1`“gq““ 'Ĩ'“'.°° “"h tinh BRVT mrớc sáp nhập + huyện Nhà Bẻ + Cầlĩ Gìờ) C°"E 'Y ĨNW' 260,494 
lá TCVN Thach Ban Bình Dương va unh Bà . Thach Ban 

Blq bếmở l3lI3'2020 Ria Vũngĩảuưưóc sáp 's°1“Ơ“E>300m2ĩ 
Bóng " 

nh. + hu ên Nhả Bẻ Ả+ vân chuyện: DÍ7 Bên Nặn cIn_iu tlảfh NNÍỆIN với ẹiểu kỉẽfl cằn duòng Vào đuởễìg đến Chân 
Cằĩpơiờ) ấsố lư 

>' cong trình khong can: xe lau, khong van ba: dương song. khong qua glưe lau. dIuVe T ưng 
. 

mg 
. hơp cầu dường vào đến công hình cấm tái, Bên Mua chiu u-ách nhiêm vân chuyên xí: diểm 300m2)+glaũrzìcI|anlI d . L 'ả.dk h› . mnh 

trong khu vực nội thàm “mg M ' c" ° "“ mg 
Tp.HCM (sổ lương < 
300m2) 

+ Bốc xếp: Do Bên Mua dliu u-ảdl uhiêln bốc hàng từ phưong liện vân tải của Bên Bải! 
xuống chât! công trình. 
- Số llroug < 300m2, 
+ Văn clluyển Do Bên Bàn ckxiu u-ách nhiệm vân chuyển cới chàm du Bên Mua dú dinh 

trong khu vuc nô! thành thành phố Hổ chỉ Minh (gồm những quân thuộc Tp.HCM myởc sáp 
nhâp ngoai trử Nhà Bẻ, Cằn Giờ) 
+ Bốc xếp' Do Bên Bản chịu nách nllỉêĩu bốc hàng xuồng nơi ha hàng tai chảxứu. 
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Gii bản tại Tp 
T li I Tian chuẫn kỹ “CM(°"“' ""' Nhóm vịl liệll . Đơn vị tính mưil Quy cid: !\'tli sin xuất xuất xử Diều kiện thương mại vịn chuyền Ghi chủ gồm thuế giủ trị 

' 
gỉl ting íVAĩ')) 

(') 

Đối với khu vưc nòi úlảuuh 1?,HCM (rĩhững quàru. huyên muôc Tp HCM nuớcsảp nhâp ưù 
huyên Nhả Bè, Cấn Giờ) 
vân chuy* . Do Béru Bàn chiu trách nhiệrn (số lưong > 50m2) vớ: diêu kiện cẩu dưởng vào 
dường đến chân công trình không cấm xe tải, kbỏngtfâtl lải dường sông, khũngqua ghe ràu. 

+ .. . uluyền. Tmờng hơp cầu đưòng vào dến c<`7ng trình carn lải, BÔI1 Mua chiu Iĩảclì nhiệm vậul 
(NTẵL'ể`ẵĩhânTlỆạI;lẵIM clĩuyền tí: diềun dường cấln tảilđếnẢChân công lrluh. 

lh"ỏc Tp_HCM MÓC sáp Boc xếỊìẤ` Do bès Bm chiu 2 dzu doi _với trường hợp fe giao hảng_vảo được fỏng mnẵl, bản 
nhâp W huyên Nhả Bẻ' kinh Xulĩug hãng khong quá_ lọ (lPưỒ1l) mel4 (khong haflg len img, Iarn clzap, lẵapì 

Cần Giờ) (số lưmg > xuống ralng hoac lác vl l.Il"lAgìIyLI.lƠ rlgạl trorìvg VIỆC khuân vác hỀHg.ịL) [lnh l\l clIỆ›_dax\I xe 

(`ựhgắ 50m2) co Í-ft! 
rảẵa |rDn_gAweiĨ W dỡxharễg Mua có rrách nhlctn cho ngưoĩ ìlo trơ 

I M 
_ . ang Iren ương |lcu van C uyen cua 

. z . ốplácd QẾVN' 
. 

' NÊ” “'Ẻ'“h TẾHẾM Đối với khu wrc n oan thành T .HCM (Nhừn llãn, thành hố llluôc tinh Binh mơn và . 
Ĩẫạch mm Op men, nhỏm đẳng mĩ 'ỎỊZOZS/BXD' 

60I.Y.r604Imm 
C°“g 'Y Wm' Viẽl Narn (rĨ'h““g q“a“ '."'Ĩ°° "“.Ỉ` tình BRVT mrớc sgáp nhâp + hlryên Nhà Bẻ *ECỀH Giở) 

D g Cmg 'Y .TNHH 2.ỉI 235 ư HIR bểmủ TLVN ì'tl8cII Ban Bịnh mng va ựh Ba _ số lương > 300m2: Thach Ban 
Bóng 'JI '3'2°2° 

ỈẤỆPVĨỆIỀ T?“ÌĨh“?°Bẵả° › vàn chuyển: Do Bên Ban chíu trách nhiêm ì'(7l diềìl kíên cầu duòng vào dương đến cllâĩl 
Cần Giờrấằẫlươằg >' công \3'inI'\ không xc lải, không Yâu Lảl dưởng Sông, không qua ghe làu, thuyền. Tmỹng 
300m2) + giao ra Chành hợp Cau fĩưủqg \IẮâ0 def! Cãng ữiflb canì lài, Bên Mua Cìllu llĩềch nhiêm vân Chuyên từ diem 
ương khu vực nõi thàh tĨllỜ7lẸACaIIÀì Ial den chan C(JlìgẢÌ'l'llĩ|ỈI! 

V. L K . ih A __ _ . 

Tp_HCM (sổ lương < + Boc Xep' PD BẾN Mua Chịu Ilac!! nlllẹm boc hang tư phương Ilcn van Ial Cua Ben Bẩơll 
300m2) xuống chân cũng tnhh 

- Sổ Iưollg < 300m2: 
+ Văn chuyễn: D0 Bèn Bản chiu u-ách nhiệm vặn chuyền tói chảnh do Bên Mua ctú định 

trong khu vuc nôi lhành thành phố Hồ Chi Minh (gồm những quăn thuôc Tp.HCM nước sáp 
nhâp ngoac trí: Nhà Bẻ, cầ:: Giờ) 
+ Bốc xếp: Do Bên Bản chiu nách nhíệln bốc hàng xuống noi ha hàng lại chảnh, 

Dối VỚI khu vuc nỏ! tbảrdì TP. HCM (Nllữn g quâil, huyen lhuõc Tp.HCM nước sáp nhâp trử 
huyện Nhà Bè. Cần GIỜ) 
Vận d\uyểIl: Do Bài Bán chiu u-ách Ilhíèĩl (sốlượng > 50m2) với diều kiên cấuđuờng váo 
dường dếĩl nhân công trình không Cấm xe Iải` không vân lải dường sông. không qua ghe làu, 

+ Nôi mảnh Tp.HCM xhuyẫn. Ĩmỹtìg hơp cầu Ádllờlĩllg vào đến công mph cấtn lải, Bern Mua chin hách nhiêm Vầtl 
(mng quãm huyerl CỈIKHYCIỊI lừ dlcln dường carn ÍalĂdếDẮCỈlẵlì công rrlnll. 

. Boc xep› Do bẻ!! Bản chíu 2 Gall doi với ưưòng hợp xe giao hàng vào dươc công mnh. bản 'h“°° Tp"HCM móc sáp 
kính xuốn hàn khôn uá 10 m ời 'I kll` bốc hàtì le t* Iam cầ bãt:

“ 

nhâpưùhuyênNbàBè. .E a 
Ế gq. (.“ )me.( °“g.. .Ế “ a“g` ,p`. ĩapì 

Cần Giờ) (số lương > xuồng latng llam hoổtĩ các V] ưấ ga)í :xờ ngệ! trong VIÝC khuan Vác hàng›ĩ.A) unll I!! CỒì(.)vtĨa:\l xc 

C h Ả somz) có Lfờ nẳal llorlvghvlcf Ế dũlhaug ìàỆĨ`,lẵeá: Mua có ừấch nhiem cho ngươì hn trơ IRC goin 
_ . . ang ưtn p uong tlc1l van C uyen của

“ 

, QCVN. +Ngoal manh Tp,HCM .. . . . . . . . . . . 

Gũch Ẩ'ố”' ốp ZT Ẹẩóm đầnịgr'm2 
16Ĩ2023/BXD” 400K800mm cõ“ẵ 'Y TNHH 

Việt Nam (MME q“ã“ 'h“ò° dủ ầậềuặfcnễoĩặw Ịfữhắịịfềẳềìẵmh pho thuoc lim Bình Dưng va cô“Ế 'Y TNHH 3/3 889 lá BIA 'l7ể mà TCVN ' 

Thach Bản Binh Dương và tỉnh Bà 
_ số img > xoomzp 

W W Tìach Bản " 

Bóng IJ ' 13 :Z020 
RẳỀ Vng Ĩ““ưmg“ + vặn chuyển: Do Bên Bảxu chíu trách nhiệm VỞI diều kiệza cấu dường vào dường dếll cbảxl 
ễẵũiủrấẵluwg >` công Erinh không xc fải, kgông Yâu :fại d\fỞng sông không quạẳghe t_àLL lÌJ1l)ỊềIl...Ỉ`1'\Vl'ẦỜl'\g 
300m2) + W É thành hơp cau gưògg xỉlào dỉrl ocĩng mụ Cam tai. Ben Mua chìu tx-ách nhiem van dìuym tư đlcm 
ư0ngkbĨlvưclìòiẾbâllH" ũ'Ờ“ẵm'Ế 'a' d°“Ĩha“ °°“g.'““h .. . . . ,. . .. . . . 

Tp HCM (số lương < ứ Boc Xfp Po Bận Mua chìu Hách nlllern b<›c hangtu phương lìcn van Ial cua Ben Ban 
300m2) xuốngW'1an cong mnh. 

,. - sốlượng < 300m2. 
` 

. .+ van chuyến: Do Bên Báĩì chiu trách nhiêm ún chuyến tới chành do Bài Mua chỉ dinh 
ưong khu v\lc nõi Ihảnh l!Iả!IJÌ phồ Hồ CIIÍ Minh (gồm những quân thuộc Tp.HCM mrớc sáp 

," nhâp ngoai ưủ Nhà Bè, Cần Giờ) 
+ Bốc xếp= Do Bôn Bản chiu ưách uhiệrn bốc hàng xuống nm ha hàng lai chành. 

Ĩrauv 2 Ị' G



Giả bản tại Tp

~ 

Cần Giờ) {số luơng > 
300m2) + giao ra dìành 
trong khu vuc nô! thảtlh 
Tp HCM (sốlượng < 
300m2)

~ 

công ninh không cằm xc tải, không vãn lải dường sông, không qua gfue làu, thuyền. Tmờng 
hơp cầu đường vào đến công trình cấm lải, Bên Mua chiu l\-ách nhiệm vân chuyển tù diểm 
dường cấm tái đến cllãn công trình 

+ Bốc xếp: Do Bên Mua chiu trách nhxẽrn bổc hàng từ phưong lien vãn tải của Bên Bán 
xuống chât! Công trinh. 
- số lưong < 300m2. 
v Văn chuyển: D0 Bèn Bảrl chiu :rách nhiêm vãn chuyển KỞI chảnh do Bèn Mua chỉđịnh 

trong khu vuc nôi lluảnh tìnảnh phố Hô Chí Mluh (gồm những quàn thuôc Tp.HCM ưuớe sáp 
nhâp ngoại ưử Nhả Bè. Cần Giờ) 

+ Bốc xếp: Do Bên Bản clllu h-ách nhièln bốc hàng xuống nơi ha hàng lại chảnh. 

__TẾ" "_Ế'i T_, H Ă k, HCM (chu: bao 
STT Nhóm vit liệu "ĩắệiưẵẫv-' Đơn vi linh '“'tỈIu'ẫĩ“ 

Y Quy cid: Nhi sản xuất xuất xứ Diều kiện linuvng mi vạn chuyền Ghi chủ gồm Illllế giã ll-i 
Y gỉl ting (VAB) 

dụng (a) 

Đối với khu vưc nô! Ibảlìh TF.HCM (Nhũng quản, huyện thuôc Tp.HCM ưước sáp nháp lrử 
huyen Nìxà Bẻ, Cần Giờ) 
vãn chuyen: Do Bài Bán chiu trách nhien (số lương > 50m2) với điều kiệu cầu dường vào 
dường dếl1 chân công mnh không (ấm xc lải. không vãn lải dường sóng, không qua gìle làu, 
Ltềặĩẳ.ì'ZÝẳ.ĩ:ẸỊ“9"”.Ệ,FaềĨ°ĩỆ;ì'g"nịỆPu*;°“””'“””"°°““""”"“'°m““ 

. . can . 

ÊỆỆẸỆỀỆJỆỆC sấp Bốc xếgìị Do ba: Bấn chiu 2 dà: đối vởn ưưùug llưp xe giao hàng vào được fỏng mnf|,bứ: 
. . 

' 

. . kính xuong hàng không quá Io (mười) met (không bốc hàng lên tầng. lm cap. bàc mp. 
xuống lẽng hầln hoac các vi ưi gây nớ ngai ương việc khuân vác hàng...) Iỉrlb tír dlỗ dâu xe 
hàng. Neu có ướ ngại (rùng việc bốc dữ hàng hóa, bên Mua có hách nhiệm cho người hỗ IIỢ 50m2) 4 . . . . z . A Gựh gốm . . boc dỡ hang I1-cn phuơng llẹll van chuyen D\I3 ben Bản 

, , QCVNZ +NgoaI llIaIIhTpHCM L. .. . . Ạ . . . . 

l , gp lm có 
_ IÓVZOZJ/BXD C. TNHH ùn . 

th 
. . h Eậol vol khu vưc ngoai thảllh Tp.HCM (Wang quan,ỹlhảnh pho Ihuoc hub Binh Dương Va Cô TNHH 

8 ẵưl: guru nr' 
ẵuĩmbfhóểi" 

đó"Ế "'2 TỔVN 
. Baơxốwmm tầgaằ Bản V`ạ Nam (ẳịằh ẩlịầịuvảlễữhlgả tiề Ệẵễffẳắg 

nhâp ẹ huyên Nhả Be + Cằn G1Ở) Thzcshĩĩaàn 369 414 
Lz B m 

_ 

. . . , . 
-

- 

Bóng 131 l3"2o20 Ẹẵvnĩẵmgp + Vân chuyến: DĨ) Bèn Bátl chiu nách nlliém với diểil kiện cầu dưởng vào đườĩlg đàư chân 

Cầu Giờ) (số lum >` công ưiuh không earn xc lài, không vãn tải dường sông, không qua ghe tàu, thuyen. Tnròng 
, 

8 hqp cầu duờng vào đến công lI"ìIlll :ấm tài, Bên Mua chiu nách nlliẽm vân chuyển lừ diếm 300m2) J' ga° 'a chà“h đường nấm tải đến chân công trình ,/'“ 
“°“g Ứ" "`ẫ° “°' 'hmh + Bốc xếp, Do Bèn Muu chiu nách nhiean bốc hm từ llưon tlêll vân lải mia Bên Bán “Gt 
T”'HCM (W '“°“g < xuống chăn cũng trình 

Z P E 

3°°m2) - Số1ương< 300m2: 
+ vãn dluyến: Do Bên Bárx dlíu trách nhiêm vãn chuyến lói chàrlh do Beau Mua chỉđịnh Ấ 

trong khu vtrc nôi thành llĩảllll phố Hô chỉ Minh (gồm những quản thuộc Tp.HCM mlớc sáp XA nhâp ngoại lĩừ Nhà Bè, Cằn Giờ) › 

+ Bốc xếp: Do Bên Bán chiu nách nhietn bốc hàng xuống nơi ha hàng tại mành. ` 

Đối với khu v\Ic nõi thành TP.HCM (Nhũng quân, huyên uuuòc Tp›HCM mrởc sáp nhâp ưù 
huyện Nhả Bè Cần Giở)

_ 

vân chuy Du Bài Bản Chiu nách nhiện (sồ lương > SOKA2) VỚI diêu ldện cầu dường vào 
đưòng đế:: chân công mnh không cẩm xe tài. không vãn tải dưởng sông, không qua gỈ|c tàu. 

. . n S v 

m.mẸ qầểưầĩc , Bốc xếp: Do bài Bát: chiu Z dấu dối với mrờng hợp xc giao hàng vào được công trilủì, bảrl 
h.°°ừ`.Í'i1 . Nh. Bè”” kỉnll xuống hàng không quá 10 (mười) mẻl (không bốc hảxlg lên lằng, mm sắp, bậc cấp, 

Ềầĩpoiù) ("sĨg,°l"ưUng“> 
' xuống lẽllg hầm lìoỗc các vj ui gảy ườ rngai trong việc khuân vác hảJxg.,,) mủ từ chỗ dàu xc 

hảng. Neu có trở r|ga1 trong việc bốc dỡ hàng hóa. bén Mua củ ưách nhiệm cho người hỗ tro 
, 50m2) 4 . .. . L . . . 

Gạch găm _ 

. boc dờ hàng mn phưongllẹn Van chuyen cua bcn Ban 
J . QCVN. +Ngoạltl1ảl|bTp.HCM L- . › . . . L . . . . 

I Ị gp [gj L-6 
. 6_2023lBXD C. TNHH Ả ữn . 

Ủ' 
. únh Dol vớ! khu vxrlc nẵoa lhatlh Tp.HCM (Nhũng quaní thanh pho thuoc unh Binh Dlxơng Va C. TNHH 

9 ẵmlt gũỉrl «›p 
gĩnắfz 

đ,;ng,m2 ịéw v 6001 I Zwmm Kẵĩflìsaĩcìíl Bản vla Nam giliìllh 
E quễnvà Bả ,gg fmmẹ nhâp + huyên Nhả Bè + cầ:: GIỜ) Tẵầằhlắìàn J98.lJ!t “V R`V'T"sá“.;"...,.......;. 

Báng 'Ế' '3›202° ắĩẩấrm F' + Van chuyen. Do Ben Bm ch|u trach nhiem vm dưà:: kxẹn cau đương vào dương dm chm 

ĩmnzãlỡ



ST . . . ụ I III l0 

T Nhóm vịt liạ: "Ổ`lỉ'ệIìj'ĩ'i;" Don vi tỉnh Ĩĩ”IẵỆl'ẫt“ 
kỹ Quy :ích Nhì sản xuất xuất xử Điều kiện thuơng mại vịn chuyển Glli chủ gồm thuế gì& trị 

dụng gỉl ting (VAĩ)) 
(") 

Dối vơi khu vuc nỏi lhành T`P.HCM (Nhửng quâlì, huyên ủìuỏc Tp HCM lmớc sáp nhâp :rù 
huyên Nhả Bẻ. Cần Giơ) 
Văn chuyển= Do Bê:: Bán chiu hách nhiẽln (số luong > souxz) VỚI diễu kiên cầil duờng vào 
dườrẵg óễll chăn công trình không cấm X: lải, không vân lài đường sảng, không qua ghe lâu, 

V” 
Mng q“a“` h“y°Ĩ' Bốc xếp: Do bài Bán chiu 2 đầu đối với trường hơp xe giao hàng vào dươc công hình, bản lhuocTpHCM1mƠCsấp , L . . . Ã . x L . I 

nhâp kù huyên mà Bẻ' kln3\ Xuỹũg liệng khongiquáv lọ (IÁIIIIỞIV) métvữbouẵ bàĩg ICF laỈ_l8. lam Kầap. Cỉỡlĩv_ 

Cằxl Giờ) (số lương > XẺIOHẸ Iaỉìlg Ilarrl_ hoậ\:_ cac VI m ga)*l trơ nga! Uong viec khuan vacihallg ìllnìl M Chlơldaĩll xc 
Gạch Nm Somz) ẸỊĨ1.ờNlI:ỉằlncòlĨƠ năm lrong_wẻf W daịhàqg Iẵcịẵ 

Mua có trach uhlõm chongum hn trơ 
_ 

. mn p ương Ilcn van C uyen Cua 
. t ốp fũ' fd QCVN' 

. 

' Ng”” 'hẾ“h Tp"H(ẾM Dối với khf c n o ` 

thành T HCM Nhữn ' ,thành hồ thu” lỉnh Binh Dươn và . 

lo ẵm” Mm 0" men, nhóm đổngvmì 'ỐĨZOZ3/BXD' 
3DI)x6I›1Inynz 

C°“g 'Y WW Việt Nam Nhg q“a“ “'Ếô“ MP Linh BRVT ỮĨƯÉC sỄịpa:\hâp + hryên Nìlẵ Bẻ *gỂĨLẳlầaễÍỜ) 
P oc g C°“g 'Y TNHH 304.167 

gia bể mà TCVN 'l'I\actl Ban Bịnh Dxmg và unh Ba _ số IME > 300m2: Thach Bản 
Mar 131 l3ĩ20Z° R'“ V"'"ẵ Tủ" “ớc sáp t Vãn chuyển D0 Bên Bà:: chiu Il'àch nlllệm với diều kie:: cấu duờn vào duơn dẻ! chân nhâp+huyẸnN11àBè. . . 

." À .. . . .. , . . g. gg . 

Cần Giờ) (số lượng > cong \1r\nh khong ca!1ìlxeIaI.khnng van lại dương s0ug.ỹkl1ong quạ ghe lau. lhuyỉen, ĨHĨĨYỈIỊ 
3oOm1)ạ giac ra chàm] hơp cau fìưởnẹ xịảo den công tI'ỉnl1 cấm lài, Bên Mua clĩlu (lách nhlẽln vãn clluyen lủ diem 
trong khu vưc nôi lhảìh duờnglcalụ tải den cllân công trình

V 

Tp1HCM (sồ lưong < *lB0ctz(Aẻp: BênhMua chỉu :rách nlliêrrl bôc hàng lù phưong liều Văn là! của Bên Bán 
xuong c an cong ừin . 300m2) 
- Số lượng < 300m2- 

ợ Văn chuyền: Do Bên Bảrl Chiu trách nhiệm vân chuyến lới chảnh do Bên Mua chỉ dính 
trong khu V\I0 nol thành màllh phố Hồ Chí Minll (gôm những quân thuôc Tp.HCM truớc sáp 
nhâp ngoai trử Nhả Bè, Cần Giở) 
+ Bốc xếp. Do Bên Bản chiu n-ách nhiêtn bốc hàng xuống nm ha hàng lai chảnh. 

Đố: VỚI khu vuc nỏi ánh TP.HCM (Những quát!. huyện ữluôc Tp HCM ưvởcsàq› nháp lrỉl 
huyên mà Bè, Cần Giờ) 
Ván chuyền- Do Bũư Bán chiu IJ-:Ich nh|ê:11 (sốlượng › 50m2) VÓ1 diều knện cầưm dường vào 
dườlìg đến chăn công flình không ũẫllll xe tài, khõngìlãn lải dường sòng, không qua ghe làu. 

ZÌỀỆỆxĨa“ẶĩỆẳẵĩ';ẨỆắu“”sầggễĩ°c`ằ°a2°o`ỈằqỄ`ỆaỆĩ°““`”'B“M“a°“'“”á°“““`°”“““ 

sáp Bvốe 
xếg- Do pài Bảfl chíu g đầu dối yù: tflrừnz;_hợp fe giao hệngìlào được fỏng_mnP. bán 

nhâp ữừ huyen Nhả Bẻ' klulll Xucfng hệng khong qua_ lọ (IfIưỜ|) melv (kllơng hàlĩg ICF Ialồg. Ialn cap, cìapì 

Cần Giờ) (số lượng > xuong lĩng hoẩẫ các vl ưĩgayl trớ ngai ưorfg VIỆC khuan Yxclhmg...) lính N chưldaẳl xc 
ựh gầ 50m2) co tĩờ HỆ trmẹhwẹậ T dũa hàqg Mum cn trach nhiêm cllo ngum ho Iro 

m 
, . ang Ỉ]'CIl p ương ÍICH VUI C I-Iytẫll ula 

1 ốp lớ C6 QCvN› 
. 

ử NỄ°a' mẾ"h TỀHẾM Đối với khu c n o thành T ,HCM Nhũn u^ .lhảnh hố thu^ línll Binh Duvn vả . 

ll ẵm” gấm 0" men, r_rhóm đồngv'm2 .lrểỆr'ì`Ĩ3/BXD' 600x6Ủ(lmm C“Ị'hg ẦỊÊH Việt Na!!! ỄằẾhấ“ẫưịZM tinh BRVT ư\íIước sẵpaílhâp + hryên Mlẵ Bẻ +Ềề1aễíù) 
p oc E 

ẵ“gh'ỀỊnNHI1 278.148 
B1“bẽmậ 13113-2020 

ac 
RỆVM ĨỄZWLSỆ 'SốI“°“g>3O°m2ĩ ạc 

ar ` 

nhâp + hĩyèn Nhủ Bè 
F + Vận chuyển: Do Bên Báu chiu nách nhiem VỚI diễu kiện cầu dường vào dườpg đếlx chã1u 

Cần Giờ) (só lương >' công lfỉnh không cấtrll xe lải, không Yên dường Sông.1không quạ ghe làu. (huyện. Tựỹng 
aoomz) + giao m dlảnh hơp cau Ểưmg \lLảo deal công trinìì Cam lài, Bên Mua clllu ưách nlllẻĩn Văn chuyên lù diem 
ưong khu Wc nôi |hành dưmẵ carlz tải den chân Dông trình

Á 
L + Boc xep: Do Bên Mua chiu ưách nhie1Il boc hàng từ phương tiên vân lải của Bên Bàn Tp`HCM (so luong < xuống chân công trinh. 300m2) 

- số lương < 300m2: 
+ ván chuyển: Do Bên Bátx chìu nách nhiệm vận chuyền IỞÍ chảlih do Bên Mua clli dinh 

Irong khu vưc nôi thành thành phố Hồ CM mnh (gồm rủnững quân thuôc Tp,HCM :rước sáp 
nhâp ngoai trừ Nhà Bè. Cần Giở) 
+ Bốc xếp: Do Bên Bán chiu trách nhiệm bốc hàng xuống nơi ha hàng lan chành. 

Trĩnzlz/6



,,“èịq”::.,'::Ịfg 
ST Nhóm vit liệu "ệ'Ểl""' V" Don vi linh T'ị“ °"“'“ kỹ Quy cách Nhì sin xuất xuất xử Diều kiện thương mai vịn dluyễn chỉ chủ gồm thuế giủ tl-i T I u xi thui: '

.Y gj: tin; (VAT}) 
dụng (.) 

Đối với khu vuc nỏi thành TP.lỉCM (M|ũ1xg quận, huyen thuôc Tp,HCM lmớc súp nhap rrủ 
huyen Nhậ Bẻ. Cầlz Giờ)

1 Vận chuyên: Do Bài Bàn chiu trách llbíàll (so luơng > Soxnz) với diều kiện cất: đường vào 
dường dếl1 chân công hình không lẳm xe tải. không vậ!! lài dường sông, không qua gJ›c làu, 

.. . thuyền. Tmờng hơp cầu chưởng vào dến Dông uinh cấm Lải. Bài Mua clllu vách nhiêm vân 
mẵLuWuãn“TẵfíẵM chuyểẹ nì điềlu dường cấưn tái đến chân công IJ-inh. 

mu. ẸqHCị4 ảm . Bốc xép: Do bà1 Bản chiu 2 dầil đốivới ưườug hơp X: gíao hàng vào dươc công I:-inh, bún 
nh.°°níì'hu èn Nhả Beẵap lciuuịa xuống hạng không quá 10 (mười) méi (không bốc hả:1g lẽn lẳng, tam cấp. bãn: cấp, 

CấĨ1"G1.Ờ)(sĨ.) lượng > 
' xuông lầngbâm hoác các vi trí gảy lĩủ rlgai ương việc khuân vác hảng. .) lillll từ chổ dãn xc 

hàng Nếu có trở lưgaí trong việc bốc dỡ hàng hóa, bẽn Mua cò Itảch nhiệm cho người hỗ ươ somz) x ` . .. . x . . 
Guch gốm . . boc dờ hang hẹn phưong nại van chuyen cua be:: Bảtl 

` 

, QCVN: *Ngoai !lIaI\l1 Ĩp.HCM L. .. . . . . . L . . . . 

y ấp lũlcá . . . Dol vol khu vưc ngoai thanh 'I`p.HCM (Nhung quan lhallh pho thuoc unh Binh Dưoĩlg va . * ' 
- I 

` 
. 

' 
Lh huh . . . . . . 

'.. C TNEII1 
12 ẵm gúm “P men, nhóm đỏng m2 'TỄĨĨl(ịĨ3IBxD` JOIIxR00mm Cầằự Viẹt Nam gẵhmảìĩvàm Bả nnn BRVT mmc sap nhập + huyen Nha Be + Cần G\o) Th°ị'ằh'ĩ3ản 34l.6ớ\ 

Bẵlbe mủ 131 '3í2O20 Ria vhg Tà" “ước sáp ỹ 

ĩ0\Il|ễĨ0ỄI\ĨyĩễỆỆ)ÊẵvBẽn Bản chiu ưảdl nhiệm với điều kiệu cầu đưòng vào duờng dài chân WF» 
nhảp+huyènNhảBẻ, . . . : .. . . .. › . . x , , 
Cất] Giờ) (Số lượng > Donglrlull khong Em xe tai, khơng van Kal dương song. khong qua ghe làu, thuyen. Tlưong ệ 
Joomz) + giao ra Chm HỢP cau Ẹlưogg V130 dcfl oãĩng m_x:h cam Ial. Ben Mua Clìbu trách :miem wan dluycn tư dzem g . 

ưmgkhuwcnôithảnh dương_caưlIaldzndIanc0ngmnh Ợ 
Tp_HCM(sốlmg< ĩaôclĩcýp: l_JoBệằhMua d1ÍIl u-ach' nhiệrn bốchảĩlg từ phương tlerlvânlảlcủa Bèn Bàn ỊG 

xuơng C all cong m . 300m2) 
- sốlượng < ạoomzz sệ 
+ vân dzuyên: Do Bên Bảỉl chiu ưácb nhiệm vân chuyến lở! cbảĩlh do Bên Mua chi đinh 

ưong khu v|ll: noi thành thành phố Hồ chỉ hdjnh (gồm những qllâI\ thuôc Tp.HCM múc sáp a 

nhập ngoai trừ Nhà Bè. Cầnũiờ) 
4 Bồc xếp. Do Bên Bán chiu tl'ảcll nhiexn bốc hảíìg xuống noi ha hàng tại Chành. 

Đổi với khu vưc nôủ Ilìànll TP.HCM (ĩ`Ỉl\ũng quặn, huyên thuộc Tp.HCM uuởc sáp nhâpW 
huyện Nhà Bẻ, Cần Giờ) 

I _ 

Vân clluyễu: Do Bh Bản chiu ưảch nhiện (sô lương > 50m2) với diêu kiện cấu đưòng vào 
dườl1_g đến chân công ưìnll không tắm xc lải. không vận lải dường sông. không qua gile làu. 

+ Nõi mảnh T HCM lhuyẹn, Tmòng hơp cấu dường Vào đến công lrìlìll cấm tải, Bài Mua chiu nách nhièu vã:: 
(Nh_ . ẵ^ . chuyã: cit dian đường cẩJ11 tải dên chân công ưỉnh. 

Ĩmg qm' "y°Ế` 
. Bốc xếp: Du bê:: Bân chiu 2 đẫìl dối với trườn hợp xe giao hàng vào được công t1'inIl, bản lhuOCTPvHCMW°c5aP Ạ . . Ế x . . x ; . Ạ 

nh. ừừhu ên Nhả Bè kinh xuong hang không quả 10 (mướn) mét (khong boc hmg len lang, taun cap, bac cap, 
Cầĩpũiờ) (SẺ lương > 

` xuống tầpg hằm hoăc các vỉ trí gây trở r\gaÍ uong việc khuân vác hàng.. ) linh từ chỗ dây xe 
hảng. Nêu có ưở ngai trong việc bốc dũ hàng hoa. bên Mua có nách nhiêm cho người hc trơ 50m2) .› . . .. . z . . 

Gạch gấm . . boc dũ hung tien phưong Lieu Van chuyen cua bcn Bùn 
. . QCVN: +Ngoạl IllInÍITp.HCM . ,. . . . L . . . 

, op lat có 
` 

› 
. . m . .nh Do ƠI khu V\lc ngoai khanh Tp.HCM (Nhửng quaIl.t)\ảII1'l pho thuoc lĩnh Binh Dương và Cô TNHH 

l3 ẵmh g'”"' Ố” mẹn, :thám đảng'm2 ịịeẵẵmm' Xơơxarllọmm CỆẬỆĨ Viêt Naln mng “Tú Ĩẵchầà Huh BRVT mrởc sáp nhâp + huyên Nhả Bè + Cần Giờ) nỆh'Ĩ3ản 378. 703 

Ịìlĩflltzzĩlhe 

mớ 
'J' '3:2020 Rí” V"'"g Tả" WÓ” sáp _ 

S+o\1lIẫạẵrlc1Ĩ1|Ĩy3ếtl|)t-›lllẵẵuBên Bả!! chiu ưách nhiêm với diềtl kiêl\ cầu dường vào duờng đà! cllãll nluập+huyệnNhảBè, . . 
.` Ạ .. . . .. . . . . 

Cần Giờ)(số1ưƠng > Coug Erlnh kllollg canllxc la!. khong Vạn kal dưng song, không qua ghe lau. Ibuẵen, TIIIẮỜHẸ 
300 2 Jr 

. chàm hợp Cau đường vào đên Oâng trình cain tái, Bên Mua chiu trách nhiệm Vân chuyen từ diem 
Wnm kậu ỆỆỆHỆ mảnh dường cấm tải đến cllãn công mm 
Tp ẵCM (số img < + Bốc xếp: Do Bên Mua chiu lrảch rúuiệm bốc hàng tù phương tien vãn tải của Bên Bán 
30m2) xuộng chân công trình 

- Sô lượng < 300m2: 
+ Vãn chuyến: Do Bên Bảtl chiu trảcll rLll'"m ván clluyếll tới chành do Bên Mua cm dinh 

trong khu V\lc nộ thành mành phố Hồ Chi mnh (gồm những quân thuôc Tp HCM mc sáp 
nhập ngoai trừ Mìà Bè. cất: Giở) 
+ Bốc xếp: Do Bên Bán chiu ừàch nhiern bốc hàng xuống nui ha hàng Ian chảnll 

ĩrarlgầlâ



~ Gii bản tại Tp 
HCM (L-Jiu-I blu ST `"l 

. 'I"lIẫlK' . , ._, , . g ., ,. T Nhóm vụt lnẹu Đơn VỊ tính '“'lỆlu'ẳ.“ Y Quy cictl Nhi un xuất xuối Ill' Diều knẹn tllưvug mg: vụn chuyen Ghl chu lồm lllllế gưi tq 
dm ' 

gỉl ting {VAĩ)) 
. E 

(.J 

Đối với khu vưc nỏi thành TP.HCM (ìnuững quãiì, huyen thuôc Tp,HCM mrởc sáp nhâp trừ 
huyện W Bè, Cần Giò) Á Văn chuyên: Do Bét! Bản clliu nách nhiêzn (so lương > 50m2) vởi điều kiện cầu dường vào 
đưòng đến nhân công _:11`nh không lấm xe tài, không vặn tải đuờng sông, không qua glu: Lâu, 

Ạ Nội mảnh Tp HCM thuyề_n. Ĩmòxilg hợp cảu gmg \'lào đến công mum cấrn tái, Bèn Mua chiu nách nhiem vặz1 
. 

` 

. chuyã: fix 113511 đường caĩrl tài den châ!! công trinh. 
Tc sáp Bốc xếp: Do bài Bản chíu Z dầll dối với ưvòng hơp xc giao hàng vào được công trinh, bản 

nhâp W Luyện mà Bè kíllẮlI xuống hạng không quá IO (mười) mét (không bốc hảrug lên tầng, luaĩĩl cấpybầc cấp, 
Cần GIỜ) (sổ lum > 

` xuơng tầng hâm hoac các vi l2'í gây trờ x1gai trong vưẻc kliuãĩl vác hảrlg...) tỉnh tin chỗ dâu xe 
ỹ ãomz) 

E hệng.Nều0óưỞngai ương víệcbốcdờ hàng hóa. bên Mua có nách nhiêm cllongưỏi hỗ trơ 
Gtrh gôm , . boc dù hàng trên phương liện vãn chuyến c\"la bài Bảil ; . QCVN. +NgoallhanhTp.HCM g. .. › . . . . . . . . Ị x I›f7 Im cd 

› . . . . Dol vm khu v|rc ngoa! Iharlh ĩp.HCM (Những quan.lha1lh pho thuoc lII\1'A Binh Dưong Va . 

14 qưh 8”” ”" men, nhảm dẳng m2 '6"2o23/BXD' 6ũ0xl200mm C°“g 'Y I .llì Việt Nam (Nhng “W 'Ý'"Ý° ““.Ỉ' tinh BRVT miủc sáp nhập + huyện Nhà Bè + cề:: Giờ) Cmg 'Y mm 398 IJR Ia Blu hế mà TCVN Thach Ban Blnll Dương va [lnh Ba 
_ số lương > 300m2_ Ĩ`hach Ban 

al '3' 13 ĩzoìo 
Ẹ”. vẦỈTẫ“ẵh“rmW + Văn chuyển: Do Bên Bãll chiu trách nhiêqu vớ: diều kié1\ cầu đường vào dương dế!! chãtư 
Cẵũiở) lương 

>` công II'ÍI|.ỈÌ không mfrq xe lài, không vặn lải dưởng sông không qua guc tàu. thuyền. Tmờng 
300m2) Ý au ra Chm hqp cầu đưòng vào dêlì công nixũi cấm lái. Bên Mlla chiu trách nhiệm vân chuyến nì diềm W khu 9 C n.í khm dường dm tải đến chân công trình 
Tp IẸCM (Vị luẵng < + Bốc xếp: Do Bên Mua chiu rrádz nhỉetn bốc hảng lừ phuơng tièn vân vài của Bên Bán 
loòmz) xulãng chât: công ưỉnh. 

- So lương < ặoornz. 
+ Vân chuyên: Do Bên Bát! Clliu trách nhiêm vân chuyến lới clĩảlllì do Bét: Mua clú định 

trong khu vưc nôi thàlul tllảnh phố Hồ Clli Mính (gồm những quân thuôc Tp.HCM ưưúc sáp 
nhâp ngoai trử Nhà Bẻ. Cần Giờ) 
+ Bốc xếp: Do Bên Bản chiu trách nlliẽln bốc llảllg xuông nơi ha hàng lại chảnh 

Đối với khu vưc nội thành TP.HCM (Những quãvl. huyện llluỏc Tp.HCM ưuớc sáp nhâp trừ 
huyên Nhả Bẻ, Cần Giờ) 
vân chuyên: Do Bẻ1 Bản chiu hách nhièu (số lương > Sornz) với diều kiên cầu duờng vào 
dường đến chân công :lỉnh không Lắm xc lài, không vãn lài duờng sông, không qua gia làu, 

Jr Nôi mảnh Tp HCM !Jluyể1lu,Ĩmĩ7_Iug hợp cầu flường vLào đến công tl-inls Cấln lải, Bài Mua chiu u-ách nhxeln Vãl1 
Ơmững quân hẩyên CỈ'lK\lyc`ll1 lI`l' dial! đllờng cain tải dcnldĩân công trinh. 

muôc Tp HCM Wủc sáp Boc xep: Do bẻll Bản chiu 2 dề:: doi với trường hqp xe giao hàng vào được công mnh, bản , . . . . x Ạ 

nhập W huyện mà Bè bmẵl xuệng hẫng khong quá I0 (mười) mét (không bốc hàtlg len lang. mn Cap. bàc cấp. 
Cần Giờ) (Số lượn > 

' xuong tatlg barn hoặc Lác v'|` tl'i gày lĩở lìgai Hong viêt: khuăn vác hảng. )tlIIll l\'l' chỗ dâu xe 

ố Somz) 
E 

hẳng. Nếu có ướ ngai ương việc bốc dfĩlhâng hóa, bên Mua có trách nhiêm chonguòi hỗ Ira 
Glìcll g In _ . . boc dỡ hàng trên phuơng liê!! vận clluyerl của bẽrl Bản 

, ổpltìz có QẾVN' 
. 

+ NẾ°a' 'hỀ"h TỀHẾM Đối với khu vưc ngoai Lhảrlh Tp.HCM (Những quân. mành phô thuôc tỉnh Bình Dương và . 
15 gạch gố”' “P msn, nhúm đầngxhvz ló"2023/BXD' l95xI200mm C°“g Ơ TNHH Việt Naun (Nhng gm 'l."Ĩ°° “nh dnll BRVT trước sáp nhâp + huyện Nhà Bẻ + CầI1 Giờ) C°“g 'Y TNHH 434,259 Iu Blu bể mà TCVN Thach Bản Bmlĩ Dương va nnh Bà 

_ số lưng > soomz_ Tluach Ban 
A11 

'3' '3í2°2° 
ỀIỄ + Vãn chuyến: Do Bên Básn clliu trách nhiêm với diều kiên cầu đường vào dường dê! chân 
Cầĩpũiờ) luơng 

>' cũng 11-inh không cấm xc lải, không vân Lải dường sông. không qua ghe tàu. thuyền. TmỜr!g 
300m2) Jr gíao ra ùm hợp cầu dường vào đến công hình cấm lải, Bên Mua chiu trách nhiệm vận chuyền từ diềm 
ưongkhu vưcnõiLhả:1h d“Ờ“ẵ°ấ'?'àiđề“Ĩhâ“ °ô"g.m“h 

.. . . . .. .. . . , 

Tp HCM (số lương < + Boc xep: Do Ben Mlla chju trách nhiem boc I!aI!g tư phương llcn Vân Ia! cua Ben Ban 
300In2) xuống châll công hình. 

- số lương < 300m2. 
+ Vân chuyển: Do Bên Báfl cllíu Irúch nhiêm vân chuyến tơi chàtlh dc Bert Mua chỉ dinh 

ương khu v|lC nôi thành thành phố Hồ Chí Nljnh (gồm những quân tluuôc Tp HCM mrớc sáp 
nhâp ngoại ltừ Nhả Bè, Cần Giờ) 
+ Bốc xếp: D0 Bên Bân chiu u-ách nhiệm bốc Ilàllg xuống nơi hạ hàng lai Chàlù. 

YrI1g5Ị'5



ịa bàn Thành phố Hồ chỉ Minh 
, 

ngày AO / 8 /2026 của Sơ'Xây dt_mg)A_ ÌẨLW 

Giá bán tại địa bản (chưa bao gồm thuế giá trị 
gia tăng (vAT)_) (*) 
Đơn vị tính: dông

~ 

Tên Vât . Tiêu .A .. . L A Nhóm _A _` _ Đơn VỊ ; . , . ` g ; , Đleu klẹn Vạn . , Thảnh pho Ho 
SĨ'Ỉ` 

Vât liệu ÁIÌẸHAPẸI vạt tính 
chuan ky Quy cach Nha san xuat Xuat xư thwmg mại chuyển Gh! cllu chỉ Minh 

" Ilẹu xay dụng thuật 

Giá tai mờ 
Công ty ĨNHH Sản xuât cường độ nén của 

Đá xây . _ 
TCVN 

_4 Thương mại và Dịch Vụ Tân Tân V.. N đá nguyên khai Ở 4 1 dựng 
Đa 1x2 “B 7570:2006 10 Om Mỹ - MỎ dả Tân Mỹ A, Áp Mỹ 'ẹỉ am 

trạng thái bão hòa 
05`000 

LÔC. xã Thường Tản hoặc mác dá dãm 
Công ty TNHH Sản xuât Cường dộ nén của 

Đá xây _ TCVN 5_20 Thương mại và Dich Vụ Tân Tân V.. N đá nguyên khai Ở 4 2 0 2 dụng 
Đa 'xl m3 7570:2006 

mm Mỹ - MỎ dá Tản Mỹ A. Ấp Mỹ 'ẹ' m 
trạng thái bão hòa 

3 'O0 

Lôc. Xã Thường Tản hoăc mác dả dăln 
Công ty TNHH Sàn xuât 

Đả Xây . TCVN Dmax Thương mại và Dich VỤ Tân Tân v›. N 3 7 
:f 

3 dựng 
Đá Ox" '°ạ' ' m3 8859:2023 37,5mm Mỹ › Mỏ dá Tân Mỹ A, Áp Mỹ `ẹ' am 3 'S00 

Lôc. xã Thường TỄII 
Công ty TNHH Sản xuât 

Đả xãy' , Ạ Thương mại và Dich Vụ Tân Tân .. Đ 0,41' 2 3 4 , _ . › V_tN 270.000 4 dựng 
a ` cạ' m Mỹ - Mo da Tan Mỹ A. Ap M)' 'B am 

Lôc xã Thường Tân 
Côngty TNHH Sản xuât cường độ nén của 

Đá Xãjv' , . TCVN 5_l0 Thương mại và Dich Vụ Tân Tăn V.. N đá ngu)'ên khai Ở 17 700 5 dụng 
Đa '"' Sà“g m3 7570:2006 

mm Mỹ - MỎ đá Tân Mỹ A, Áp Mỹ 'ẹt mn 
trang thái bão hòa 

3 “ 

Lôc xã Thường Tân hoăc mác đá dám 
Công ty TNHH Sản xuât 

Đá xãy , . . 3 
Thương mại và Dịch Vụ 'I`ân Tân v›, N 310 500 Ỏ 

dựng 
Đa m' bụ' m Mỹ › Mò dá Tân Mỹ A, Ap Mỹ 'Ẹ' am ' 

Lôc Xã Thường Tân



Đá xây 
dựng Đá IXZ L25 

TCCS 
03 :2026lK 
SB 

05-25mm 
Công ty Cổ phẩn Khoáng sản và 
Xây dựng Bình Dương - MỎ đá 
Tân Mỹ. xã Thường Tân 

Việt Nam 

Khối lượng Cung 
Cấp tính theo tấn 
qua Trạxn cârL 
không bao gồm 
Vận Chuyển, chỉ 
bổc xúc lẽn 
phương tiện Vận 
Chuyển tại mó. 

Không Vận 
Chuyền. 
vận chuyển 
do các dơn 
Vi tư dàm 
nhiệm 

209,500 

Đá xây 
dmg Đá IXZ L30 

TCCS 
0412026/K 
SB 

05-30mm 
Công ty Cổ phẩn Khoáng sản và 
Xây dựng Bình Dương - Mò đá 
Tân Mỹ. xã Thường Tân 

Việt Nam 

Khối lượng cung 
cấp tính theo tấn 
qua Train cãn. 
không bao gồm 
vặn Chuyển. chỉ 
bổc xúc lên 
phương liện vận 
Chuyển tại mỏ. 

Không vận 
Chuyễn. 
vận Chuyển 
do các dơn 
\'í tự đârn 
nhiệm 

200.400 

Đá xây 
dưng Đá Ix2 L2 TCVN 

7570:2006 05-20mm 
Công ty Cổ phần Khoảng sản và 
Xây dựng Bỉnh Dương - MỎ đá 
Tân Mỹ. xã Thường Tân 

Việt Nam 

Khối lượng cung 
cấp tính theo tấn 
qua Trạm cân, 
không bao gồm 
Vận Chuyển, chỉ 
bốc Xúc lẽn 
phương tiện Vận 
chuyển lại mò, 

Không vận 
Chuyển. 
Vận Chuyến 
do các đúm 
vi lự đàlĩì 
nhiệm 

I 86,300 

Đá xây 
dụng Đá 0x4 TCVN 

8859:2023 05-40mm 
Côngty Cồ phẩn Khoáng sản và 
Xây dựng Bình Dương - MỎ đá 
Tân Mỹ. xã Thường Tân 

Việt Nam 

Khối lượng cung 
cấp tính theo lấn 
qlla Trạm cân, 
không bao gồm 
vận Chuyển. chỉ 
bổc xúc lên 
phươpg tiện Vận 
Chuyên tại mò. 

Không vận 
chuyến, 
vận Chuyển 
do các dơn 
vi tự đàrn 
nhiệm 

I50.000 

ll 
Đá xây 
dựng Đá 0x4 L2 TCVN 

88 ỉ9I2023 05-40mm 
Công ty Cổ phần Khọáng sản và 
Xây dụng Binh Dương - MỎ đá 
Tân Mỹ, xã Thường Tân 

Việt Nam 

Khối lượng cung 
cấp tính theo lẩn 
qua Trạm cân, 
không bao gồm 
vận Chuyền, chỉ 
bổc xúc lẽn 
phương tiện vận 
chuyển tại mỏ. 

Không vận 
Chuyển, 
Vận Chuyển 
do các đơn 
vi tự đáln 
nhiệm 

l36.300



Đá xây 
dựng Đá Dnlax 03 75 TCVN 

8859:2023 
0-4mm 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và 
Xây dựng Binh Dương - Mỏ đá 
Tân Mỹ, xã Thường Tân 

Việt Naln 

Khối luợng cung 
cấp tính theo tấn 
qua Train cân, 
không bao gồm 
vận Chuyểrl, chỉ 
bốc xúc lên 
phương tiện vận 
Chuyến lại mỏ. 

Không vận 
chuyểm 
Vận Chuyến 
do Các đơn 
Vi tư đárn 
nhiệm 

168.100 

Đá xây 
dựng 

Đá Dmax 025 TCVN 
8859:2023 

0-25mm 
Công ty Cồ phần Khoáng sản và 
Xảy dụng Binh Dương - Mỏ đả 
Tân Mỹ, xã Thường Tân 

Việt Naxn 

Khối lượng cung 
cấp tính theu tấn 
qua Trạjn câxl, 
không bao gồm 
vận clluyếxì, chỉ 
bốc xúc lên 
phương tiện vận 
chuyển tại mò. 

Không vận 
chuyểll, 
Vận chuyển 
do các đơn 
Vi tự đảm 
nhiệm 

I77.200 

Đả xây 
d Ựnẵ 

Đá mỉ sàng TCVN 
7570:2006 

0-08mm 
Công ty Cồ phẩn Khoáng sản và 
Xây dựng Bỉnh Dương - Mỏ đả 
Tản Mỹ, xã Thường Tân 

Việt Nam 

Khôi lượng cung 
cấp tính theo tấn 
qua Trạm cãll, 
không bao gồm 
Vận chuyểm chỉ 
bổc xúc lên 
phương tiện Vận 
chuyển tai mỏ 

Không vận 
Chuyển, 
vận chuyển 
do Các dơn 
vị lự đàm 
nhiệm 

154,500 

Đá xây 
dựng 

Đá mí bụi TCVN 
7570:2006 

0-08mm 
Công ty Cổ phần Khoảng sản và 
Xây dựng Bình Dương - Mò dá 
Tân Mỹ, xã Thường Tân 

Viêt Narn 

Khôi lượng Cung 
cấp lính theo tấn 
qua Trạrn CâI\, 
không bao gồm 
Vận chuyển, chỉ 
bốc xúc lên 
phương tiện vận 
Chuyển tại mò. 

Không Vận 
chuyển, 
vận Chuyển 
do các dơn 
Ví tự đảm 
nhiệm 

136.300 

Đá Xây 
dựĩìg 

Đá mí bụi L2 
TCCS 
05:2026/K 
SB 

0-08mm 
Công ty Cổ phần Khoáng sản và 
Xây dịnìg Bỉnh Dương › MỎ đá 
Tân Mỹ, Xã Thường Tân 

Việt Nam 

Khối lưọng cung 
cẳp tính theo tấn 
qua Trạm câp, 
không bao gôm 
Vận chuyểrl, chỉ 
bổc xúc lên 
phưong tiện Vận 
chuyển tại mỏ. 

Không vận 
chuyến, 
Vận Chuyển 
do các đơn 
vi tư dàln 
nhiệm 

121.300



Đá Xây 
dựng Dá lx2 tấn 

TCVN 
75 70 : 2006 05-20mm 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và 
Xây dựng Bình Dương - Mỏ dá 
Tam Lập 3, xã Phủ Gíáo 

Việt Nam 

Khối lượng Cung 
cấp tính theo tấn 
qua Trạxn Câm 
không bao gồm 
Vận Chuyển, chỉ 
bốc XÚC lên 
phương tiện vận 
chuyển tại mủ. 

Không vận 
chuyển, 
vận chuyền 
do Các dơn 
Vị tự đảm 
nhiệm 

250.000 

Đả xây 
dựng Đả 0x4 tấn 

TCVN 
8859:2023 05-40mm 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và 
Xây dụng Bình Dương - MỎ dả 
Tam Lập 3, xã Phú Gíáo 

Việt Nalĩì 

Khối lượng cung 
cấp tính theo tấn 
qua Trạm cãn. 
không bao gồm 
Vặn chuyền. chỉ 
bổc xúc lên 
phương tiện vận 
Chuy'ến tại mủ, 

Không Vận 
Chuyến, 
vận Chuyển 
do các dơn 
vị tự dàm 
nhiệm 

l 75.000 

Đá xây 
dựng Đá 0›L25 tẩn 

TCVN 
8859:2023 0-25mm 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và 
Xây dựng Bình Dương - Mò đá 
Tam Lập 3. Xã Phủ Giáo 

Việt Nam 

Khối lượng cung 
Cấp tính theo tấn 
qua Trạm Cân, 
không bao gồm 
vận chuyển. chỉ 
bốc xúc lên 
phương tiện Vận 
chuyến tại mò. 

Không vận 
Chuyển, 
vận chuyển 
do các đơn 
vi tự dàln 
nhiệm 

240.000 

20 Đá xãy 
dựng Đá 4x6 TCVN 

9504:20I 2 
20-70mm 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và 
Xây dựng Bình Dương - MỎ đá 
Tam Lặp 3, xã Phú Gíáo 

Việt Nam 

Khối lương Cung 
cấp tính theo lấn 
qua Trạm Cản, 
không bao gồm 
Vận chuyển, chỉ 
bốc xúc lên 
phương liện Vận 
Chuyển tại mỏ. 

Không vặn 
Chuyển. 
vận chuyến 
do các dơn 
vị tư dám 
nhiệm 

190,000 

21 
Đả xây 
dưng Dá mí bụi tan 

TCVN 
7570:2006 0-08mm 

Công ty Cổ phẩn Khoáng sản và 
Xây dưng Bình Dương - Mỏ đá 
Tam Lập 3. xă Phú Giáo 

Việt Nam 

Khối lượng cung 
cấp tính theo lấn 
qua Trạm Cân, 
không bao gồm 
vận chuyền, chỉ 
bổc xúc lên 
phương liện vận 
chuyển tại mó, 

Không vân 
Chuyển. 
vận chuyền 
do các dơn 
vị tự dàm 
nhiệm 

l55.000



Khối lượng Cung 
cấp tính theo lấn Không vận 

. Ã A . . Trạm Câll, chuyển, 
. .` Cong ty Co phan Khoảllg San va quĩ 

ư_ _ ; 

22 
Đá Xay Đá mi sàng tấn 

[CVN 0-08mm Xây dựng Bình Dưong - Mỏ dả Việt Naxn kh°“g ba? g°m Vạ" °h“ye“ 205 000 
dựng 7570:2006 Tam Lâ 3 xã Phú Giáo vận chuyên, chỉ do các đơn ' 

P ` bổc xúc lên Vị tự dảrn 
phưƠ_r1g tiện vận nhiệm 
chuyên tại mò. 

Khối lượng Cung 
cấp tính theo cấn Không vận 

. ; ; . . Trạm cân, Chu)'ển, 
. TCCS Cong ty Co ph Khoan san à q“Ễ 

g _ ; 

23 
Đá xa”` Đá hộc tấn 01 :Z026/K 0-08mm Xây dụng Binlĩềưmg -gMo` đề Viêt Nam kh°“g ba? g°m Vạn °h“ye“ 108 000 dmg SB Taxn Lâp 3 xă Phú Giáo 

Ì 

Vệ“ °h“yê“' Chi d° Các dm 4 

' ” bôc xúc lên vi tự dảln 
phương tiện vận nhiệm 
chuyển tại mỏ. 

Khối lương Cung 
cắp tính theo tấn Không Vận 

TCCS Công ty Cồ phần Khoáng sản và q“Ễ Trạm cả? °h“yé“'
; 

24 Đả xây Đá vê sình tấn 02:202ôlK 0-08mm xây dụng Bình Dương ̀ MỎ đá Viẽt Nam kh°“g ba? ẵ°m Vận °h“)'e“ los 000 
dựng › 

SB Tam Lập 3 xã Phú Giảo 
' 

vận chuyên, Chí do Các đơn ' 

` bõc Xúc lên vị tự đảm 
phương tiện Vận nhiệm 
chuyển tại mỏ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây ẵ`ẵỜ“ẵ đẵ* Ề*Ĩa 

Đá xãy , TCVN dựng và May thêu Tân Tiến - ., Bán tại mó. chưa A 
nguyefl › al 

fj 25 dựng Đa 4x6 m3 7570:2006 
40ó0mm Mỏ dá xây dựng Mính Hòa Xã V'ẹ' Nm gồm VAT Be” mua mg 'há' bã° h°a 309'09l 

Minh mam hoặc mác dá dam 
814 kG/cm2 

Công ty Cồ phần Đầu tu: Xây ẵ'ẵừ“ẵ “P “Ệg Ýlằa 
Đá xây TCVN dựng và May thêu Tân Tiến - .. Bán Lai mò. chưa . 

“g“y°“ 3' ” 
2 - ` 

4 - 6 dụng 
Đá IXI m3 757022006 lo l4mm Mỏ đá xãy dựng Minh Hòa xã V1ẹt Naun gôm VAT Ben mua trang thái bão hòa 345,455 

Minh Thạnh hoặc mác dá dùm 
SI4 kG/cm2 

Công ty Cổ phần Đẩu m Xây ẵầmễ dỹ “fs Ề`{a 
Đá xây TCVN dựng và May thêu Tân Tiến - .. Bán tại mỏ, chưa . 

“ễ"YỄ" ”' 
Ệ” 

27 dưng Đá 'X2 m3 7570:2006 lừzomm Mỏ đá xây dụng Minh Hòa xã Việt Nam gồm VAT Be" m“a 
'ẫạẵg 'hể' ẵẾ°dỆ°a 

38l°8l8 
0 C mac 3 m Mình 'l`hạl1h 814 kG/cm2



Công ty Cổ phẩn Đầu ttl Xây sẵnnằsaĩầa 
28 Ềẵnễay Đá 0x4 loại I m3 Ịẳ7`áĨ`ị006 0-40mm ẸẶea“ịã Việt Naxn Ệẵ '\'íỉl'A"ị°` 

chưa Bên mua trạng thlỉií bậc hòa 327.273 
Minh Thạnh hoặc mac da dãm 

SI4 kG/Cm2 
Công ty Cổ phẩn Đầu tư Xây 

ẵầĩỉễẵsgnnfsaĩịa 
29 Ẹỉnễay Đá 0x4 loại 2 m3 

006 0-40mm Ỉáựẵẵẵĩ ẸẶ°a“ịã Việt Narn Ệẫẳ1Ệ,ị\”ị°` 
chưa Bên mua ưạng nhại bao hòa 245.455 

Mính Thanh hoặc mac dá dam 
' 

8I4 kGlCm2 
Công ry' Cổ phần Đầu ttl' Xây ẵẫờng đệ ỀỄ” . 

. . . .; . . . nguyen ' alơ 30 ẵễễay Đá 0x4 loại 3 m3 
006 0-40mm 

Ẹịĩịã Việt Nam Ệẵ Ệ' A10' 
chưa Bên mua trạng thlải bão hòa 130.000 

Minh Thanh hoặc mac đá dãm 
SI4 kGlcm3 

Củng ty Cổ phần Đầu tư Xây dộ Ể“Ĩ“ 
, . __ . Ạ .A , . . anguyen alơ JI Ẹínễay Đá mi bụi m3 
006 0-5mm ẫể°a“ểã ViệtNam ỆẫĨn'3'A"ị°` 

ch” Bôn rllua trạng thái bạn hỏa 168.182 
Minh Thạnh hoặc mác da dam 

8|4 kG/cm2 
Đả xây V 

Cõgg ty CÔ phản Khoáng sản 
32 

dựng Đá 0x4 lân Miên Đông AHP - Mò đá xây VÍỆĨ Nam Bẩn tai mỎ Ỉ75-000 
dựng Rach Rat Xã Phủ Giáo 

A 
, Công ty CÔ phân Khoáng sản 

33 Ẹĩnễay 
` OẦ4 Dm” 

tắn Miền Đông AHP - Mò đá xây Việt Nam Bản tại mỏ 241.000 
dựng Rach Rat xă Phú Giáo 

Đá xây I 
Côpg ty Cô phân Khoảng sản 

34 
dưng Đá Ix2 LI6 tân Miên Đông AHP - Mỏ dá xây Việt Nam Bán tại mỏ 251.000 

dựng Rach Rạ! xã Phú Gíáo 
Đá xây Ợ Côlĩìg ty CÔ phân Khoáng sản 

_A Ả ì 35 
dưng Dá Ix2 L25 tân Miên Đông AHP - Mỏ đá xãy Viẹt Nam Bán tại mo 252.000 

dưng Rach Rat xã Phú Giáo 
Đá xây ợ Ấ . Á Cệọg ty Cô phân Khoáng sản 4. I Ì 7 36 
dưng Đa ml bụ! tan Miên Đông AHP - Mỏ dá xãy Viẹt Nam Ban tại mo l53.000 

dụng Rach Rạ! Xã Phú Gíáo 
Đả Xây _ A_ Cộĩìg tyẦCõ phân Khofáng sản 

_A Ấ . 37 
dựng Đá ml sàng tan Mlen Đong AHP - MO đá xây Viẹt Nam Bán tại mo 203,000 

dưng Rạch Rat xã Phú Giáo 
Đá xây V Côọg ty CÔ phân Khoáng sản 

38 dựng Đá hộc tân Miên Đông AHP - Mở đã xây Việt Nam Bản tại mỏ l83.000 
dưng Rạch Rạt xã Phú Giao 

Đá xây I 
Công ty Cô phản Phuớc HỒEỄ 39 

d Đá Ix2 tân 5-30mm Fico - MỎ đá xây dựng núi Ong Việt Nam 230.000 
_ _ _Ấ 

mg 
Trinh. phường Tân Ehựởc



Đá Xây 
Công ty CÔ phân Phước Hòa 

40 dựng Bột 0-5mm tấn 0-Smm Fico - Mỏ đá xây dựng núi Ông Việt Nam 160.000 
Trinh Dhưừng Tân Phước 

Đá xảy › 
Công ty Cô phân Phước Hòa_:

_ 

4] dựng 
Đá mỉ tân 0-l0mm Fico - MỎ dá xãy dựng núi Ong Việt Nam l50.000 

Trinh, Dhườĩìg Tân Phước 

Đá xây I 
Cộng ty ỆÔ phân Phước H_ò%_l 'A 

42 dưng Bột đá ly tâm tản 0-ómm FICO - MO đã xảy dựng núl Ong Viẹt Nam 200.000 
' Trinh nhường Tản Phước 

, 
Công ty TNHH Thương mại 

43 tậĩnịây Đá hộc m3 ỊÍỀẸĨỂOZ3 I0x500mm Xây dựng Thiện Tán › Mỏ đá áp Việt Nam ẵẵẺgkm 200,000 
' " ' 4- Khu Ixã Châu Pha 
, 

_ 

Công ty TNHH Thương mại 
44 Đa “ây Đả 4x6 m3 ỊỈỆZỆO23 37.5x60mm Xây dựng Thiện Tân - Mò dá âp Việt Nam ẵẵoo 380.000 

dmg " 

4- Khu I xã Châu Pha °“gA°m 

, _ ›_ Công ty ĨNHH Thương mại 
45 Ễa xay Đá 0x25 ỈTÌ3 ỊÌẸSỊĨỂOZ3 

Dma`“25m 
xãy dụng Thiện Tân - MỎ đá âp Việt Nam ẵẫoo 320.000 

WE ' m 
4- Khu I xã Châu Pha 

°“glkm 

, , Công ty TNHH Thương mại 
46 Ĩĩnxay Đá 1x2 nử ỊỆẸỆOZ3 5x20mm Xây dụng Thiện Tân - MỎ đá ãp ViệtNam ẵẵỆZ/|m 

450.000 
" Ế ' 

4- Khu Ixã Châu Pha 
, Ả Công ty TNHH Thương mại 

47 Ẹa xay Đá 0x4 m3 ỊẸSẸẸO23 xây dựng Thiện Tân - MỎ dá âp Việt Nam ẵẵẵềm 320›000 
WE ` ` 4- Khu I xã Châu Pha 

Đá xây 
Công Ty TNHH Phan Thanh - 

48 Đả lxl A m3 Mỏ ĐXD Thường Tân 1 xã Việt Narn 377,408 
dwg Thường Tân 

Đá xãy 
Công Ty ĨNHH Phan Thanh - 

.A 
49 đựng 

Đá lxl B m3 Mò ĐXD Thường Tân I xã viẹt Nam 374,000 
Thường Tân 

Đá xả), Công T)' TNHH Phan ĩ`l1anh -
_ 

50 dưng Đả 1x2 A m3 MỎ ĐXD Thường Tân I xã Việt Nam 377.408 
' Thường Tân 

Đá Xâ>r Công Ty TNHH Phan Thanh -
_ 

51 dưng Đá 1x2 B m3 Mỏ ĐXD Thường Tân I xã Việt Narn 350›000 
- Thườníằ Tân 

Đá xây 
Công Ty TNHH Phan Thanh - 

52 Đá 0x4 A m3 MỎ ĐXD Thường Tân I xã Việt Nam 306.500 
dmg Ĩìlường Tân 

Đá xây 
Công Ty TNHH Phan ĩ`hanh - 

.Ã 
53 dựng 

Đá 0x4 B m3 Mò ĐXD Thường Tân I Xã Viẹt Nam 299.000 
Thườĩlg Tân



Đá xây Công Ty TNHH Phan Thanh 4 

54 
dựng Đá mí bụi A m3 MỎ ĐXD Thường Tân l xã ViệtNam 286,400 

Thường Tân 
Đá xảy Công Ty TNPM Phan Ĩ`l1anh - 

55 
dụng Đá mi bui B m3 Mỏ ĐXD Thường Tân I xã Việt Nam 279.000 

Thường Tân 
Đả xãy Công Ty TNHH Phan Thanh - 

56 dưng Đá 4x6 m3 Mỏ ĐXD Thường Tân I xã ViệtNam 350.500 
" 

Thường Tân 
Đả xảy Công Ty TNHH Phan Thajìh - 

57 dun Đá mí sảng m3 MỎ ĐXD Thường Tân l xã Việt Nam 298.000 
` g 

Ĩ`hưỜn,4Z Tân 
Công ty TNHH Sản xuâl Đá xây g Thươn mại Dich Vụ Iỉồn Đạt - .. 58 

dụng Đá 4x6 tan Mỏ ĐỄD Thường Tân I KỆ Viẹt Nam 172,727 

`l'hườn;Z Tân 
Công ty TNHH Sản xuât 

59 Đá xây Đá lxl lấn Th“°“ẵ maí Dị°h “Ụ Hô“g Đạ“ “ Việt Naln 236 364 dựng MỎ ĐXD Thường Tân l xã ` 

Thường Tản 
Côngty TNHH Sản xuât 

Đá xây A A Thưoĩl mại Dịch vụ Plồn Đạt- ,. 60 dựng Bọt dá tan MỎ ĐỄD Thường Tân I XỆ Viẹt Nam 83.000 

Thường Tân 
Công ty TNHH Sản xuât 

61 
Đả xây Mí cát khô tẩn Th“““ẵ mại Dí°h ”“ HÔ“g Đạ' ' Việt Nam 163 636 dựng Mỏ ĐXD Thường Tân I xã ' 

Thường Tản 
Công ty TNHH Sán xuât 

Đả xây . . 1 Thươn mại Dịch vụ Hồn Đạt - ,. 62 dựng M1 cát ma tan MỎ ĐỄD Thường Tân I xẵ Việt Nam 236.364 

Thường Tân 
Đá xãy _ 

Công ty TNHH Hóa An ĩãll 
63 dm Đá mỉ bui tân Uyên - Mò ĐXD Thường Tân V ViệtNam 157.576 

' g 
xã Thường Tản 

, . Công ty TNHH Hóa An Tân 
64 Ễa xay Đá 1 x 2 tẩn 

TCVN 
Uyên - MỎ ĐXD Thường Tân V Việt Narn 220.386 mlg 7570:2006 
xã Thường Tăn 

, Côn TNHH Hóa An Tân 
65 Ệ” xây Đá 0 x 4 LI tấn 

TCVN 
Uyêẵ ẺYMỎ ĐXD Thường Tân v Việt Nam 164.141 Lnlg 8859:2023 .. xã Ihường Tân 

Đá xây I 
Công ty TNHH Hóa An Tân 

66 dựng Đá 0x4 vàng tân Uyên - MỎ ĐXD Thường Tân V ViệtNam 152.525 __J . __ . . ềễ Thựìnglân _. _-, _



Công ty Cô phân Khoáng sản 
Đá Xâ)' . . A Xây dựng Tâtĩ Uyên Fico - Mò V›. N 7 12 67 dựng 

Đá học I°ạ` 1 'an dá ĩìĩuờng Tân VIII xã Thường 'ẹt mn 9 "9 

Tân 
Công ty Cô phân Khoáng sản 

Đá Xây , A . z Xây dựng Tân Uyên Fico - MỎ .. 
h 1 V N 95.000 68 dựng 

Đa ọc Oa' 2 tm dá Thường Tân VIII xã Thường lẹt am 
Tân 
Công ty Cô phân Khoáng sản 

Đá xây . . L Xảy dụng Tân Uyên Fico - Mò ,, 
I 3 V N 91,200 69 dụng 

Đá học oạl tm đá Thường Tân VIII xă Thường 
'ẹt am 

Tân 
Công ty Cô phân Khoáng sản 

Đá xây , L Xây dựng Tân Uyên Fico - Mò ., 
4 V N 151.000 70 dựng 

Đa X 6 “M dá Thường Tân VIII xã Thường 
'ẹt am 

Tân 
Công ty Cô phân Khoáng sản 

Đá xãy Đá 1 X 2 (loại L Xảy dụng Tản Uyên Fico - MỎ V. . N 213 000 7' dựng 1) 
mn đá Thường Tân VIII xã Thường 'ẹt am › 

Tân 
Công ty CÔ phân Khoáng sản 

Đá xây Đả 1 x 2 (loại Á Xây dựng Tân Uyên Fico - MỎ V.. N 000 72 dựng 2) 
ta" 

đá Thường Tân VIII xã Thưởng 
'ẹ' am l95` 

Tân 
Công ty Cô phân Khoáng sản 

Dá Xây Đá I X 2 (loại g Xảy dụng Tân Uyên Fico - Mỏ V.. N 165 000 73 dựng 3) 
ta" đả Thường Tân VIII xã Thường 

'ẹt am " 

Tân 
Công ty CÔ phân Khoáíìg sàn 

Đá xây Đá l X 2 (loại A Xây dựng Tân Uyên Fico - MỎ V. . N 145 000 74 dựng 4) 
'an 

đá Thường Tân V111 xã Thường 
'ẹt am ' 

Tản 
Công ty Cô phản Khoáng sản 

Đá xâ)' Đá I X 2 (loại .V Xây dựng Tân Uyên Fico - Mỏ V.. N 120 000 75 dựng 5) 
'M dá ĩìlường Tân VIII xã Thường 

'ẹt am " 

Tân 
Công ty' Cô phân Khoáng sản 

Đá xãy Đá 0 X 4 (loại ; Xả)' dựng Tân Uyên Fico - MỎ V.. N 158 000 76 dựng I) 
tm 

đá Thường Tân V111 xã Thưởng 
“ẹt am ' 

Tân
_ 

Công ty Cô phân Khoáng sản 
Đá xây Đả 0 X 4 (loại : Xây dựng Tân Uyên Fico - MỎ v,. N 144 000 77 dụng 2) 

lan dá Thường Tân VIII xă Thườĩìg 'ẹt am ' 

Tân



Công ty CỔ phản Khoáng sản Đá xây Đá 0 x 4 (loại r Xây dựng Tản Uy'ẻn Fico - MỎ ›. 78 tân V N I27.000 dựng 3) dá Thưởng Ĩ`ản Vlll xã Thường 'ẹ` am 
Tân 
Công ty Cô phản Khoáng sản 

Đá xây Đá 0 X 4 (loại L Xây dưng 'Făn Uyên Fico - Mỏ ., 79 V N IZ0.000 dựng 4) 
mn 

dá Thường 'rân Vlll xã Thường 'ẹ' am 
Tân 
Công ly CÔ phân Khoáng sản 

Đá Xây Đá 0 X 4 (loại < Xây dựng Tản Uyên Fico - Mò .. 80 
dựng 5) 

tân 
dá Thường Tản VIII xã Thường V'ẹ1Nam lI3`000 

Tân 
Công ty CỎ phản Khoáng sản 

Đá xây Đả 0 X 4 .v xây dụng Tân Uyên Fico - MỎ .. 8' 
dụng phong hóa lm 

đá Thường Tzìn Vlll xã Thường Vlẹt Nam 95'000 
'I`ân 

Công ty C`Ô phản Khoáng sản 
Đá xãy Mí Sảng (loại , Xây dựng 'fân Llyên Fico - Mỏ ›, 82 ân V N I82.000 dmg I) 

I 

dá Thưởng 'l`ản Vlll xã Thường 'ẹt am 
Tân 
Công ty Cô phần Khoáng sản 

Đả xây Mì sàng (loại Xảy dựng Tân Uyên Fico - Mỏ .. 83 ấn V N 163.000 dựng 2) 
I 

đá Thưởng Tân Vlll xã Thường 'ẹt am 
Tân 
Công ty CÔ phân Khoáng sản Đá xây Mi sàng (loại z Xây dựng 'fân Uyên Fico - MỎ .. 84 V N l4l.000 dung 3) 

'an 
dá Thường 'rân VIII xã Thường 'Ẹ' am 
Tân 
Công ty Cô phản Khoáng sản 

Đá xây . . . r Xây dụng Ĩ`ãn Uyên Fico - Mỏ ..
4 

85 
dụng M1 bụl(10ạl I) tân 

đá mường Tân Vlll xã Thường Viẹt Nam l 5.000 

Tân 
Công ty Cô phân Khoáxlg sản Đá xãy . . . ; Xây dụng Tân Uyên Fico - Mỏ .. 86 

dựng MI bụl (loại 2) tan 
dá Thường Tân VIII Xa Thường Viẹt Nalĩì l35.000 

Tân 
Công ty Cô phân Khoáng sản Đá xây . . . A Xây dựng Tân Uyên Fico - Mỏ .. 87 

dụng MI bụi (loại 3) lan 
đá Thường Tân Vlll xã Thường Vlẹt Nam I 19.000 

Tân 
Công ty CÔ phân Khoáng 'sán Đá xây . . . .V Xây dưng Tân Uyên Fico - Mỏ .. 88 

dựng M1 bụl (loại 4) lan 
đá Thường Tân VIII xã Thường Viẹt Nam l l0.000 

Iân



. 1. v.-;~›,,-.. -. s_....pụ-g.- 

Công ty Cô phân Khoáng sản 
Đá Xây . . . L Xảy dựng Ĩân Uyên Fico - MỎ V.. N 89 
dựng 

M' bu' (1°ạ' 5) Lan dá Thường Tân VII] xã Thường 'ẹt am 95'000 

Tân 
Công ty Cô phân Khoáng sản 

Đả xây Mi bụi phong Ạ Xây dựng Tân Uyên Fico - Mỏ V.. N 80 000 90 dựng hóa 
tan 

dá Thường Tân VIII xã Thường 'ẹt am ' 

Tân 
Công ty Cô phân Khoáng sản 

Đá Xây Đá IXI (loại Ạ Xây dựng Tân Uyên Fico - MỎ V.. N 219 000 9' dụng 1) 
mn 

dá Thường Tân VIII xã Thường 'ẹt am “ 

Tân 
Công ty CÔ phân Khoáng sản 

Đá xây Đá lxl (loại z Xây dụng Tân Uyên Fico - Mỏ V.. N 201 000 92 dụng 2) 
mn 

đá Thưòĩìg Tân V111 xã Thường 'ẹ' am " 

Tân 
Công ty Cô phân Khoáng sản 

Đá xãy Đá lxl (loại .v Xây dựng Tân Uyên Fico - MỎ V.. N 93 dụng 3) 
'an 

dá Thường Tân VIII xã Thường 'ẹ' am '70'000 

Tân 
Công ty CÔ phân Khoáng sản 

Đá xây Đá lxl (loại ; Xây dụng Tản Uyên Fico - MỎ V..t N 150 000 94 dựng 4) 
ta” 

dá Thường Tân VIII xã Thường 'Ẹ am ' 

Tân 
Công ty Cô phân Khoáng sản 

Đá xâ_`,' Đả lxl (loại z Xâj' dụng Tản Ujv'ên Fico - MỎ V.. N 170 000 95 dựng 5) 
la” 

đá Thường Tân VIII xã Thường 'Ẹ' am “ ' 

Tân 
_ _ Công ty CÔ phân dá Hoa Tân An 

96 Đa Xay Đá OXĨ Dmax tấn - Mỏ dá Thường Tân IV xã Việt Nam 196.364 dmg 25 ly 'am Thường Tân 
, _ , Công ty CÔ phân dả Hua Tân An 

97 Đa Xay Đa OX4 Pm” Lấn - Mỏ đã Thường Tân IV xã Việt Nam I90.000 
dỰ“g 37`5 ly mm Thường Tân 

, _ Công ty Cô phân dá Hoa Tân An 
98 Đa Xay Đá 0x4 tấn - Mỏ đá Thường Tân IV xã Việt Nam Ió3.63é 

dụng Th . A 
ương. Tan 

_ 
V 

Công ty CÔ phân đả Hoa Tán An 
99 Ệa Xả” Đá 0x4 loại 2 tấn - MỎ dá Thường 'rân lv xă Việt Nam 140.909 

ự“g Thường Tân 
, _ 

V 

Công ty Cô phân dá Hoa Tân An 
100 

Đa xa) Đá lxl ly Lâm tẩn - MỎ dả Thường Tân IV xã ViệtNam 217.273 dmg Thường Tân 

\ 
'-

' MỞHXTĨẬ-`\

,

V



. Côn Cô hân dá Hoa Ĩ`ân An 
l0l Ềá xay Đá lx' quy 

tẩn - Míìgtĩrẵ ĩhìfmg Tân IV Xã Việt Nam 2l0«909 ựng cách 
Thường Tân 

Đá Xây I 
Công ly Cô phân dá Hoa Tân An 

I02 
dưng Đá IX2 loại 2 [ân - Mò dá Thường Tân IV xã Việt Nam I92.727 

Thường Tân 
Đá xây I 

Công ly Cô phân dá Hoa 'Ì`ãn An 
103 

dựng Đá lx2 ly tãln lân - MỎ dá Thường Tân [V xã Vỉê1NaIn 217.273 
Ĩhưồmg Tân 

. R Côn Cô hân dá Hoa Tân An 
X04 Ệa xay Đá 'X2 q“y 

tấn - Mằẵ Thlfmg Tân IV xã Việt Nam 210.909 ựng cách 
Thường Tân 

Đá xây I Côngty Cô phản dá Hoa Tản An 
105 

dựng Đá mí bụi lân - Mỏ dá Thưởng Tân IV xã Việt Nam I55.455 
Thường Tân 

A . . . Côn 1 Cô hân dá Hoa 'l`L`ĩ.rl An 
IOỎ Ẹínxay gá ml bụ' loạ' 

tấn - Míầgdẵ Thtfừĩg Tân IV xà Việt Naxn 133.636 g 
Thường Tản 

Đá xây A Ợ 
Công ty Cỏ phản dá Hoa Tản An 

I07 
dựng Dá ml cát lân - MỔ dá Thường Tân IV xã Việt Nam l62.727 

Thưòĩìg Tân 
Đả xãy V 

Công ty Cô phân đá Hoa ̀l`ân An 
I08 

dựn Đá mí Sàng tân - Mò đá Thường Tân IV xã Việt Nam l60.909 g 
Thường Tản 

Đá xây, _ 
Công ty CÔ phân dá Hoa Tân An 

109 
dựng Đả Vệ Sính lân - Mò dá Thường Tân IV Xả Việt Nam 81,8I8 

Thưởng Tân 
Giao hàng lên 
phương tiện vặn 
chuyển bên mua 

Công ty TNHH Khai thác Sán tại kho bãi Công Không Đá xây Ả TCVN 5xI9; xuất vặt liệu xảy dựn Thuận .A ty tại Áp 6. Châu cung cấp I 10 
dựng Đá 'xl 'M 

7570 5x20mm Lập - MỎ đá lõ 14 núíg Thị vải. V'°' Nam 
PhaL Hổ Chí dịch vụ 220'455 

xã Châu Pha Mính. vận chllyển 
Đã có thuế Lài 
nguyên, phi 
BVMT



Ill 
Dá Xây 
dưng 

Đả]x2 tan 
TCVN 
7570 5x23.5mm 

Công ty 1NHH Khai Khác sản 
xuất Vật liệu xây dựng Thuận 
Lập ̂  MỎ đá lô l4 núi ĩhị Vảí. 
Xã Châu Pha 

Việt Nam 

Gíao hàng lẻn 
phương tiện vận 
chuyển bên muĩl 
tại kho băi Công 
ty lại Ấp 7, Châu 
Pha, Hồ Chí 
Mính. 
Đã có ứluễ tài 
nguyên, phí 
BVMT 

Không 
cung cấp 
dịch vu 
vận chuyển 

211.364 

112 
Đá xây 
dụng 

Đá Mi cát 
Titan 

ĨCVN 
7570 0,lX6mm 

Công ty TNHH Khai thác sản 
xuất Vật liệu xây dựng Thuận 
Lập - MỎ đá lô 14 núi Thị Vài, 
xã Châu Pha 

Việt Nam 

Gíao hàng lên 
phươĩlg tiện vận 
chuyển bên mua 
tại kho bãi Công 
ty tại Áp 8, Châu 
Pha. Hồ Chí 
Mính. 
Đã có thuế tài 
ngu)'ẽrì, phí 
BVMT 

Không 
Cung cấp 
dich vụ 
vận chuyển 

193,182 

II3 
Đá xâ)' 
dựng 

Đá Mi sảng 
Titan 

tan 
TCVN 
7570 5Xl3mm 

Công ly TNHH Kllai thác Sản 
xuất Vật liệu Xây dựng Thuận 
Lập - Mỏ đá lô 14 núi Thị Vải, 
xã Châu Pha 

Việt Nam 

Gíao hàng lên 
phương tiện vận 
chuyến bên mua 
tại kho bãi Công 
ty tại Ấp 9. Châu 
Pha, Hồ Chí 
Minh. 
Đã có thuế tài 
nguyên, phí 
BVMT 

Không 
cung cấp 
dich vụ 
Vận chuyển 

193.182 

ll4 
Đả xây 
dưng 

Đá 5x7 (4x6) 
Chuan 

lan 
TCVN 

8857:20I I 
40-60 mm 

Công ty TNHH Khai thác Sàn 
Xuất Vật liệu Xây dựng Thuận 
Lập - Mò đá lô 14 núi Thị Vài, 
xã Châu Pha 

Việt Nam 

Gíao hàng lên 
phưong tiện Vận 
chuyền bên mua 
tại kho bãi Công 
ty tại Ấp 10,

_ 

Châu Pha, Hô 
Chí Minh, 
Đã có thuế tài 
nguyên. phỉ 
BVMT 

Không 
Cung cấp 
dich V1.1 
vận chuyền 

184.091



Gíao hàng lên 
phương tiện Vận 
Chuyển bên mua 

Công ty TNHH Khai thác Sản lại kho bài Công Không Đá xảy Đá 5x7 (4xô) .r TCVN xuất Vật liệu xây dựng Ĩ`huận .A ry tzjí Ấp l I, cung Cấp . 5 V 

` l . 

' I 

dụng kho chứa la" 
8857:20l l 

ịoóo mm 
Lập - Mò dả lô I4 núi 'l`hi vải. V'ẹ' Nam Châu Pha, Hô dich vụ 

V 

79 54” 
Xã Châu Pha Chí Minh. vận Chuyên 

Dã có thuế tài 
nguyên, phí 
BVMT 
Gíao hàng lên 
phương tiện vặn 
chuyền bên mua 

Công ty TNHH Khai thác Sàn lại kho bãi Công Không Đá xây' Đá cấp phối ; “l`CVN xuất Vật liệu Xâ)' dlrng Thuận .. ty tại Áp 12. Cullg Cấp "Ó 
dụng 0x4 xanh ta” 

8859:20l I 37'5 m"' 
Lập - ỉxỉò dá lô 14 núi 'rhi Vài. V'ẹ' Nam Châu Pha, Hồ dich vu 

I 

'75"0O0 
Xã Châu Pha Chí Mính. Vận Chu)'ên 

Dã có thuế tài 
nguyên. phỉ 
BVMT 
Gíao hàng lên 
phương tiện Vận 
Chuyển bên mua 

Công ty TNHH Khai thác Sản tại kho bãi Công Không 
Đá Xây Đả cấp phổi g TCVN . xuất Vật liệu xâv dựng ›Fhuận .. tx' tại Ấp I3. cung Cắp 7 

. 
' ' 

- 
. I . 9 

I I 

dựng 0x4 vàng ta" 
8859:2011 37 D mm 

Lập - Mỏ đá lô 14 núi “l`hị vải, V'ẹt Nam Châu Pha, Hô dịch vụ 65 90 
Xã Châu Pha Chí Minh. Vận chuyển 

Đã có thuế tài 
nguyên, phí 
BVMT 

Giá bán 
v » trên Đá xãy Đả 1x2 (l0- .- QCVNIỎIZ Công ty Cô phân Thanh Ĩ`ârn - .. I I8 

220.000 dựng 25) 'M 019/BXD MỎ lô IIA phường Tân Phước V'ẹ' Nam ẾỒ“°Ếg 
tlẹn ben 
mua tại mò 

Giá bản 
. . trên Đá Xây Đá IX2 (I5- ; QCVNIỐIZ Công ty Cô phản 'ĩhanh Tâm - ,. I 19 

dụng 30) ta” 019/BXD Mỏ [Ô I IA phường Tản l›hước V'ẹt Na“` 2 I8“ I 82 

mua tại mỏ



Giá bán 
TCCS0lỉr ` ` trên 

Đá xãy Ấ Công ty Cô phân Thanh Târn - .. 
120 Đá 20 40 1 HANHTA , . , Viẹt Nam phưong 154.545 

dựng 
X 8” 

M Mo lo 1 lA phường Tan Phước 
tiện bên 
mua tại mò 

Giá bản 
, TCCSOIỈT À g z Pv trên 

121 
Đá Xay Đá 9xI5 tấn HANHTA C'Ĩ“g^'y C° phaĩ' maỀh Tm,' Việt Nam phương 163,636 
dụng M Mo Io 1 IA phương Tan Phươc 

tiện bên 
mua tại mò 
Giá bản 

Ế* Xay ' Ấ I 
' V'“ h 169.091 

Đ' ^ QCVNló 2 Công ty Cổ phấn Thanh Tâm trên 

122 
dựng 

Đá m' Sàng ta” 019/BXD Mò lõ l lA phường Tân Phước 'ẹ' Nam 
Ệệĩĩịẵ 
mua tại mó 
Giá bản 

Đả ~ QCVNIG 2 Công ty Cố phần Thanh Tâln 
trên 

Xaì' ^ . 
Ấ Ế 

' '“ h 150.000 123 dựn Bọ' đã (O 6) ta" 019/BXD MỎ lô IIA phường Tân Phước v'ẹ` Nam Ế.ươẾg g llẹn ben 
mua tại mỏ 
Giả bản 

Đá 0x4 đầu . ; z trên 
Đá Xây ; . , ; TCVN Cong ty C0 phan Thanh ĩârn - .A 

124 can (bọt da tan 
4 

. , Viẹt Nam phương 131.818 
dựng 

loại 2t0_20)) 
8859.2023 M0 lu I IA phường Tân Phước 

tiện bên 
mua tại mỏ 

Đ, R Công ty CÔ phân Phú ĐỨC 
I25 d 

Ã Xay Đá 0x4 tân Chíllh - Mò dá xãy dựng lô 14A Vỉệĩ Nam 186.364 
ự“ẵ núi Thi Vải. xă Châu Pha 

_A Công ty Cô phân Phú Đức 
126 Ệấ xay Đá Ix2 tấn Chính - Mò dá xây dựng lô 14A Việt Nam 245.455 

"'“g núi Thi Vài. xã Châu Pha 
Đ, __ Công ty Cô phân Phú ĐỨC 

I27 
d 
3 Xay Đả mỉ sàng tấn chính - Mỏ đá xây dựng lô 14A Việt Nam 200-000 WẾ núi Thi vải xã Châu Pha 

Đá _ Công ty Cô phan Phú Đức 
128 dmịay Đá mi bụi tấn Chíxlh - Mỏ dá xây dụng lô 14A Việt Nam 195.455 

núi Thi Vải. Xã Châu Pha



129 Đả xảy 
dưng 

Đá [X2 loại l 

(L23) 
Công ty Cố phẩn Miền Dông - 

Mỏ dá xãy dụĩlg Tân Mỹ Việt Nam 

Chưa bao gôm 
dơn giá xúc bốc 
lên xc vặn chuyển 
(dơn gỉáxúc bốc 
lên xe Vận chuyến 
7500 đồngjtẩn. đã 
han gằm thunẫ 

213,818 

130 Đá xây 
dựng 

Đả 1x2 loại 1 

(L25) 
Công ty Cổ phẩn Miền Đông - 

MỎ đá xãy dựng Tân Mỹ Việt Nam 

Chua bao gôm 
đơn giá Xúc bổc 
lên xe Vận chuyển 
(dơn giá xúc bổc 
lên xe Vận chuyển 
7500 đồng/tấn. đã 
han cầm th|1ể 

2I0.l82 

l3I 
Đá xảy' 
dựĩìg 

Đá lx2 loại I 

(L27) 
lấn 

Công ly Cồ phẩn Miền Đông - 

MỎ đá xây dmg Tân Mỹ Việt Nam 

Chưa bao gôm 
dơn giá xúc bổc 
lên xe vận chuyển 
(dơĩì gỉáxúc bổc 
lên xe vận Chuyến 
7500 dồng/tấn, đã 

208.364 

132 Đá xây 
dưĩìẵ 

Đá lX2 loại 2 
(L27) 

tấn 
Công ty Cổ phần Miền Đông - 

MỎ dá xây dựng Tản Mỹ Việt Nam 

Chưa bao gôm 
dơn giá xúc bốc 
lên xe Vận chuyển 
(đơn giá xúc bổc 
lên xe vận Chuyển 
7500 dồng/tấn, đã 
kn ^.LÃ 

202.909 

133 
Đá Xây 
dựng Đá 0x4 loại 1 

Công ty Cổ phần Miễn Đông - 

MỎ đá xây dI,\'r1g Tân Mỹ Việt Nam 

Chưa bao gôm 
dơn giá xúc bốc 
lên xe vận Chuyến 
(dơn giá xúc bổc 
lên xe vận chuyến 
7500 dồng/tấn, đã 

152.545 

134 Đá Xây 
dưng 

Đá OX4 Vàng 
(loại 2) 

Công ty Cổ phần Miền Dông - 

MỎ đá xây dựng 'l`ãn Mỹ Việt Naln 

Chưa bao gôm 
don giá xúc bốc 
lẽn xe Vận chuyển 
(dun giá xúc bốc 
lên Xe Vận chuyển 
7500 đồng/tấn, đã 

l36.364



135 
Đá xây 
dung 

Đá 4x6 loại I tan 
Công ty Cổ phẩn Miền Đông - 

Mỏ đá xãy dựng Tân Mỹ Việt Nam 

Chưa bao gôm 
đơn giá xúc bốc 
lên xe Vận chuyền 
(dơn giá Xúc bổc 
lên xe Vận Chuyển 
7500 dồng/tấn, đã 

167.364 

136 
Đá xãy 
dựĩìg 

Đá 4x6 loại 2 
Công ty Cổ phẩn Miền Đông - 

MỎ đá xây đựng Tân Mỹ Việt Narn 

Chua bao gôm 
dơn giá xúc bốc 
lên xe vận chuyến 
(dơn giá xúc bổc 
lẻn xe Vận chu)'ến 
7500 dồngltẳn, đã 

. L L 

l48.8I8 

I37 
Đá Xây 
dụng 

Đá mi Sàng 
loại I 

Công ty Cồ phẩn Miền Đông - 

MỎ đả xây dụng Tân Mỹ Việt Nam 

Chua bao gôm 
đơn giá xúc bốc 
lẽn xe vận chuyến 
(đơn giá xúc bốc 
lên xe Vận Chu)`ển 
7500 dồngltấn. đã 
k Ầ.Lí 

l53.09l 

I38 
Đả xây 
dựng 

Đá mí Sàng 
loại 2 

tấn 
Công ty Cổ phẩn Miền Đông - 

MỎ dá xây dựng Tân Mỹ Việt Naln 

Chưa bao gôm 
đơn giá xúc bốc 
lên xe vặn Chuyến 
(dơn giá Xúc bốc 
lên xe vận chuyển 
7500 đổngjtắn. đã
L L_l_L 

148,545 

139 
Đả xây 
dựĩĩlễ 

Đá mỉ bụi loại
l 

tấn 
Công ty Cổ phần Miền Đông - 

Mỏ đá xãy dựng Tân Mỹ Việt Nam 

Chưa bao gôm 
đơn giá xúc bốc 
lên Xe vận chuyển 
(don giá xúc bốc 
lên Xe vận Chuyến 
7500 dồng/tẩn. đã ~.J.' 

l38.636 

140 
Dá xây 
dưng 

Đá mi bụi loại
2 

Công ty Cồ phần Miền Đông - 

MỎ dá xãy dựng Tân Mỹ Việt Nam 

Chưa bao gôm 
don giá xúc bổc 
lên xe Vận chuyến 
(dơn giá xúc bổc 
lên xe Vận Chuyền 
7500 dồng/tẩn, đã 
kan cảm yhuuể 

ll5.909



Chưa bao gôm 
đơn giá xúc bốc 
lên xe \'_ân chuyển Đá xây Đá mí bụi loại ,Ấ Công ty Cổ phần Miền Đông - ,. 

, . 141 tan 
. _ . _ V IN d ' ' b* I34.09l dựng l-H M0 đá xay dựng Tan M)' lẹ am 

ẩêrĩĩịằlvzịìắlịĩluĩẵn 

7500 đổngltấn, đã 
bao gồm Uìuể 
Chưa bao gôm 
dơn giá Xúc bốc 

Đá xây g Công ty Cồ phần Miền Đóng - .. lê" Xe Xể"_°h“{ê" 142 
dựng Đả Dmax Ox25 tan MỎ đã Xây dựng Tân Mỹ Viẹt Nam 

Ềẵễn 
192.909 

7500 dồng/tẩn, đã 
5. n nẵru QL xả 
Chưa bao gôm 
dơn giá xúc bốc 

. . : A .; . lên xe Vân Chuyển Đá xay Dá Dmux _r Cong ty Co phan Mien Đong - ,. 
_ 

'

. I43 
, , _ . . V, N ' ' ~ 188.364 dưng 0x37.5 tan M0 đa xay dựng Tan My let am 

7500 đồng/tấn. đã 
ban gồm thuế 
Chìm bao gôm 
đơn giá xúc bốc 

Đá xây Đá 0x4 loại 1 g Công ty Cổ phần Miền Đông - ,. 'ên Xe Xã" Fh"Ịê" '44 
dựng lưởi 40 (muần) 'an Mỏ dá xây dựng Tân Mỹ Việt Nam 179“273

V 
7500 đổngltấn, đã 
L Ấ DL Ấ 

Giá bản 

145 Đả xãy Đá Ix2 ng CÔ“g 'Y TNHH Việ' Tíế“ ' MỔ 
Việt Nalĩl ƯỈỆIIÃÌƠH 31 I 047 dưng dá IÔ I IB phường Tân Phước 

ên bêĩ
` 

mua tại mò 

Giá bản 
. 

. r trên Đả xây Đá mí bụi (bột Công ty TNHH Việt Tiên - Mủ .A 146 
dựng đá) m3 

dá lô 1 IB phường Tân Phước V'ẹ' Nam 
ỂLỈẸZỆỆ 

23 l'955 

mua tại mỏ



Giá bản 
. .› tl`ên C” TN = ” - `

. 

147 
Đá xãy Đá 0x4 m3 Ýnẵ ly PHỈ' V'°t.T'e“ Ĩ`4° Việt Nam phưong 225.600 
dựng da lo l IB phương Tan Phươc ._ _ 

tlẹn ben 
mua lại mỏ 

Giá bản 
. .› trên ^ 

_ 
C' TNHH V ` ` - M`

. 

148 
Đá Xay Đá ml sàng m3 Ĩ'“.g W 

` 

'ẹ',T'e“ 
, 

° 
Việt Nam phương 218.318 

dựng đa ID l IB phưong Tdn Phươc __ _ 
tlẹn ben 
mua tại mò 

Đá xây , TCVN Công ty TNHH Hoàng Hà - MỎ ., 
149 dựng 

Đa 'X2 m3 7572-4:06 đá lõ 2A xã Châu Pha V'ẹ“ Nm 3Z2“909 

Đ' ^ 
, . . TCVN C* tTNHHH` H`-M` .. 

'S0 dĩnịay Đa m' b“' m3 7572-4:06 đẵzắx xã Châu Ệĩiịg 
3 0 

V'ẹ' Nam 272'727 

Đá xây . . TCVN Công ty TNHH Hoàng Hà - Mỏ .. 
'S I dựng 

Đá m' Smg m3 75724206 đá lô ZA xã Châu Pha V`ẹ' Nm 263'636 

Đá Xây Đá 0x4 (Dmax TCVN Công ty' TNHH Hoàng Hà - MỎ .. 
152 dựng 25) 

m3 75724:06 đá lô 2A xã Châu Pha V'ẹ“Nm 305'455 

Đá xây Dá 0x4 (Dmax TCVN Công ty TNHH Hoàng Hà - Mỏ .. 
'S3 dựng 37.5) 

m3 7572-4:06 đá lô 2A xã Châu Pha V'ẹt Nam 290'9O9 

Đá Xây TCVN Công ly TNHH Hoàng Hà - MỎ .. 
154 

dựng 
Đá 4x6 m3 7572-4:06 đá lô 2A xã Châu Pha V'ẹt Nam 340^364 

. , Công D/ TNHH Thường Lang 
,^ *lLl- . . .. ` › 

l55 Ẹĩnxay < ) m3 Tan Uyen - X1 nghiẹp đa Viẹt Naln đương bọ gia thương mại 370.100 
' Ế ầ Thường Tân III xã Thường Tân 
, A , 

Công ty TNHH Thường Lang 
'Ừ . 

I56 Ệ” xay I (L2) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam dường bộ giá thuơng mại 362.400 
mg - Thường Tân 111 xã Thườne Tân 

Đá xã Công ty TNHH Thưởng Lang 
157 d 

y Đá I*l(M3) m3 Tản llyên - Xí nghiệp dả Việt Nam đường bộ giá thuơng mại 364.500 
“ng Thường Tân III xã Thường Tản 

Đá xã Công ly' TNHH Thường Lang 
IS8 

d 
y Đá 1*2([.1) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam dường bộ giá thương mại 346,000 

“ng Thường Tân Ill xã 1`hường Tân 

Đá Xả Côngty TNHH Thường Lang 
159 dưng 

y Đá l*l (L2) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam đường bộ giá thương mại 355.000 
Thường Tân Ill xã Thường Tản



Đá xãy Công ty TNHH Thường Lang 
319.300 

160 
dựng Đá l'2(L2) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dả Việt Nam đườĩlg bộ giá thưong mại 

Thường Tân Ill xà Thường Tân 
Đá Xây Công ty TNIÍH Thưởng Lang 

ũ ` A Ả _ lôl 
dựng Đá l*2 V m3 Tân Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam dumìg bo giá thương mại 310.300 

Thường Tân Ill xã Ĩhưừng Tân 
Đá xây Đá Dmax 37,5 Công ty TNHI1 Thường Lang 

_ À _ 4 Ì62 
dựng 

- không qua ly m3 Tân Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam đuơng bọ giá thương mal 298.400 
tâm Thưởng Tân Ill Xã Thường Tân 

Đá Xây Đá Dmax 37.5 Công ty TNHH Thường Lang 
_ ` Ấ . _ l63 

dựng (A) - không m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dả Việt Nam dương bọ giá ửìương mal 293.600 
qua ly târn Thường Tản Ill xă Thường Tân 

Đá Xây Công ty TNHFỉ Thường Lang 
ỹ Ụ 164 

dựng Đá O'4(L2) nn3 Tân Uyên - xí nghiệp đá Việt Narn dường bộ giá thưũng mại 229,800 
Thlrờng Tân Ill xã Thường Tân 

Đá xây Công ty TNHIl Ĩ`hường Lang 
Ấ 

. i ỹr _ I65 dưng Đá 0*4 (L3) X113 Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam dương bọ gia thương mại 241.800 ` 

Thường Tân Ill xã Thường Tản 
Đá xây Công ty TNHH Thường Lang 

. . Ụ 166 
dựng Đá 0'4V (Ll) m3 Tân Uyên - Xỉ nghiệp dá Việt Nam đường bô giá thương mal 223-800 

Thường Tân III xã Thường Tân 
. Côn 'I`NPlII Thưòn Lan 

167 Ĩỉnềay ằịẾỊ4QC m3 Tảngtítếên - Xỉ nghiệp ằá 
E 

ViệtNam dường bộ giá mương mại 289.500 ` 

Thường Tán Ill xã Thường Tân 
. . . Côn TNl1PI Thưòĩl Lan 

168 Ệínẵay ẵÊTẳắĨ“g 
L2 

n!3 Tâng!Jtấên - Xí nghiệp ẵá 
E 

Việt Nam duờng bô giá thương mai 265.200 
Ĩ`hưỜn,<z Tân Ill xã Thường Tản 

. . Côn TNHH Thườn Lan 
169 Ẹịẵây ẵẵẳ' 

Smg m3 Tânẵjtấên - Xí nghiệp ắá 
g 

ViệtNam dường bộ giá mương mại 245.300 
Thường Tân Ill xã Thường Tân 

. . Côn ty Ĩ`NHH Thường Lang 
170 Ệĩnễay ẵẵĩ' 

sảng 
n13 Tángllyên - Xí nghiệp đá Việt Nam đường bộ giá thưong mại 276.300 

Thưùĩlg Tân Ill xã Thường Tân 
. . . Côn TNHH Thưởn Lan 

171 Ệínẵay Ị” n13 TânẵJtyyẽn - xi nghiệp ắá 
g 

ViệtNam dưòĩìg bộ giá mương mại 253.300 
Ĩ`hưỜng Tân Ill xã Thường Tân 

. . , Côn TNHH Thườn Lan 
172 Ẹĩnịay IỆạỊâLh° m3 Tảnglltệlên - Xí nghiệp ẫá 

g 
ViệtNam dường bộ giá ữlưung mại 248,300 

Thườrlg Tân Ill xã Thường Tân 
. . . Côn TNHH Thườn La.n 

K73 Ềẩnễay Ểĩ1ĨĩaT'hạt“h° m3 Tângl.Jtấên - xí ngtuiệp fá 
g 

ViệtNam dường bộ giá mương mại 335.200 ' 

Thường Tân Ill Xã Thường Tân



Đá xây 
Công ty TNHH Thường Lang 

I74 dụng Đá Mì bui mịn m3 Tân Ujy'ên - Xí nghiệp đá Việt Nam dường bộ giá thưong mại 179.300 
Ĩ`hưỞng Tân Ill xă 'l`hưỜnẸ( Tân 

Đá xâ)' Đá l*1 L22 CỄ“ẵ 'y_TNHĨí ThẾĨỜ“g,La“g .. _ ., A 

l75 H13 Tan Uyen - Xl nghiẹp đa Viẹt Nam dường bọ gia mương mại 386.700 
dựng (BTMC) _ _ Thương Tăn III xã Thương Tân 

Đá Xây Ủ 
Ciĩong tyẢTNHhỉ Thilờng Lang 

›A . _ 

l76 dưng 
Đá I 2 L25 rĩi3 Tan Uyen - Xl nghiệp đá Viẹt Narn dương bộ giá thương mại 368.200 

Thường Tân ll] Xã ThưòTi_g Tân 

Đá xây 
Công ty TNHH Thường Lang 

I77 dưng Đá mỉ mim Ỉĩlẵ Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam dường bộ giá thương mại 194.000 
' Thường Tân III xã Thưởng Tân 

Đá xây 
Công ty TNHH Thường Lang 

I78 dựng 
Đá mí bui mĩ Tân Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam dưởng bộ giá thưong mại 250.000 

Thường Tân III xã Thường Tân 
. . . . Công ty TNHH Thườĩig Lang Đá Đa h 1 rửio ,_ , _A _ _ ừ 

I79 dwẵay LXĨĨ; lẫn) 
m3 Tân U)'ên - Xi' nghiẹp da Viẹt Nam dường bo glá thương mại 278.100 

Thường Tản Ill xã Thưởng Tân 

Đá Xây V Ữ 
Cệng tyÃĨ`NHlI-l Ĩhifờng Lang _À Ả .Ị 4 

l80 dựng 
Đa 4 6(Ll) m3 Tan Uyen - Xi nghiẹp dá Viet Nalĩl dường bọ gia dlưong mại 262.900 

Thường Tăn Ill xã Thường Tân 

Dá xây I A _ 

Cfồng tyATNI-Il,-I Thiĩờng Lang _A ` A I, 4 

íỗl dmg Đỡ VC Sinh ỮI3 Tan Uyen - Xi nghiẹp dá Viẹt Nam dương bọ gia thương mại 23I.l0O 
ĩhường Tân III xã Thường Tân 

, . , Công ty TNHH Ĩììường Lang Đ A , Đ l*Ỉ(Ll)- . . . , .. . . . 

IX2 dậnễav lyamm m3 Tan Uyen - Xl nghiệp dá Viẹt Nam dường thuy giá thương mại 397.400 
Thường Tân III xã Ĩhưònz Tân 

. , Công Ệ' TNHH ĩhưùng Lang Đá Đl*IL2- _ _ ,, _Ấ .A ` _ , 

lỗẵ dmịay lyããm 
( ) ỈĨÌ3 Tan Uyen - Xl nghiẹp đả Viẹt Nam dương thuy giá Lìiương niạì 389.700 

Ĩ`hưỜng Tân Ill Xã Thường Tân 

Đá xây v Ơ 
Công tyũĨ`I`lHỈr“l ThHỜng Lang 

.Ê _I i 

184 
dưng 

Đa l l(M3) m3 Tân U)'en - X1 nghiẹp dá Vlẹ1Nam dường thuy gia ữiưong mại 39I .800 
Ĩĩĩường Tân Ill xã Thường Tân 

Đá xây ợ t 
Cệng tyÃTNHlI-I ThiiỜng›Lang 'A ' . 4 

I85 dựng 
Đa l 2(Ll) m3 Tan Uyen - X1 nghiẹp da Viẹt Nam dường thuy giá mương mại 373.300 

Thường Tân Ill Xã Thường Tân 

Đá xây I 8 
CĨ›ng tyhĨ'NHlIFl Thiĩờng Lang ỊẦ 4 Ul _ 

I8ó dựng 
Đa l I (L2) m3 Tan Uyen - Xi nghiẹp dá Viẹt Nam đương thuy gia thương mại 382.300 

Thường Tăn III xã Thường Tân 

Đả xâ`y Công ty TNHH Thưởng Lang 
187 dựng 

' Đá l'2(L2) m3 Tân Uyên - XI' nghiệp đả Việt Nam đường thủy' giá thương mại 346.600 
Thường Tân Ill xã Thường Tân



Đá xây 
dưng ĐáI*2V 

Công ty TNHH Thườỉlg Lang 
Tân Uyên - Xí nghiệp dả 
Thường Tân III xã Thường ĩãlĩ 

giá thương mại 337.600 

Đả xây 
dụng 

Đá Dmax 37,5 
- không qua ly 
târn 

Công ty ĨNHH Thường Lang 
Tân Uyên - Xí nghiệp đá 
Thường Tân III Xã Thưởng Tản 

giá thưong mại 325.700 

Đá xây 
dưng 

Đả Dmax 37,5 
(A) - không 
qua IY tâln 

Công ty TNH]-i Thường Lang 
Tân Uyên - XÍ nghiệp dá 
Thườngĩân Ill xã Thường Tân 

giá thương mại 320.900 

Đá Xây 
dưng Đá O'4(L2) 

Côngty TNHH Thường Lang 
Tân Uyên - Xí nghiệp đá 
Thường Tản III xă Thường Tản 

giá thương mại 257.100 

Đá xây 
dụng Đá 0*4 (L3) 

Công ty TNHH Thường Lang 
Tân Uyên - XI nghiệp đá 
Thường Tản III xă Thường Tản 

giá thươlìg mại 269. I 00 

Đá xây 
dựng Đả 0*4V (Ll) 

Công t)'TNP1H Thường Lang 
Tân Uyên - Xí nghiệp đả 
Thường Tân III xã Thường 'l`ân 

giá thưong mại 251.100 

Đá xây 
dưng 

Đá 0'4QC 
(37`5) 

Công ty TNHH Thường Lang 
Tân Uyên - Xí nghiệp đá 
Thường Tân Ill Xã Thường 'I`ãn 

giá thương mại 316.800 

Đá xây 
dụng 

Đá mi sàng L2 
(LY tâm) 

Công ty TNHH Thường Lang 
Tân Uyên - Xí nghiệp đả 
Thưởng Tân Ill xã Thường Tản 

giá thương mại 292.500 

Đá xảy 
dưng 

Đá mỉ Sảng 
(M3) 

Công ty TNlỉH Thường Lang 
Tân Uyên - Xí nghiệp đá 
Thường Tân Ill xã Thường Tản 

gíá thươĩìg mại 272.600 

Đá xảy 
dụng 

Đá mi Sàng 
(L2) 

Công ty TNHH Thường Lang 
Tản Uyên - Xí nghiệp đá 
Thườngĩân III xã Thường ĩ`ân 

giá thương mại 303.600 

Đá xây 
dựng 

Đá mí hạt nhò 
(Ll) - ly lãln 

Công ty TNHH Thường Lang 
Tân Uyên - Xi nghiệp dả 
Thường Tân III xã Thường Tân 

giá tlìương mại 280.600 

Đá xây 
dưng 

Đá mi hạt nhò 
(L2) - ly tâm 

Công ty TNHH Thường Lang 
Tân Uyên - Xí nghiệp đá 
Thưởng Tân III xã Thường Tản 

giá Ilĩưmlg mại 275.600 

Đá xảy 
dưng 

Đá mí hạt nhó 
(mỉa) 

Công ty TNHH Thường Lang 
Tân Uyên - Xi nghiệp đả 
Thường Tân III Xã Thường Tản 

giá thương mại 362.500 

Đá xây 
dựng Đá Mí bụi min 

Công ty TNHH Thường Lang 
Tân Uyên - Xí nghiệp dá 
Thường Tân Ill xã Thường Tân 

giá thương mại 206,600



Công ty TNHH Thường Lang 
202 ẵá xãy ỄTỀỀẸZZ rrt3 Tân Uyên - XÍ nghiệp dá Việt Nam dường Lhủy giá thương mại 417.400 mg Thường Tân III xã Thường Tản 

Đá xả Công ty TNPH-I Thường Lang 
203 

d 
Y Đá l*2 L25 m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá víệl Nam đưòng thùy giá thương mại 395.500 mg Thường Tân Ill xã Thường Tân 

Đả xây Công ty TNHH Thưòĩlg Lang 
204 d 

Đá mi mim m3 Tân Uyên - XỈ nghiệp dá Việt Nam dưòìĩg thủy giá ữìương mại 221.300 
“ng Thường Tân III xã Thường Tân 

Đá Xã' Công ty TNHH Thường Lang 
205 

d 
› Đá mi bụi m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá Vỉê1NaIn đường thủy giá thương mại 277,300 mg Thường Tân III xã Thường Tân 

, . . . Công ty TNHH Thường Lang 
206 Ỉa Xay ỀỆĨỈ' TO m3 Tân Uyên - xỉ nghiệp đá Việt Nam đường thủy giá tllương mại 305,400 

“ng Y Thường Tã:: III xã Thường Tân 

Đá xã Công ty TNPHÍ Ĩĩlường Lang 
207 dm 

Y Đá 4*6(Ll) H13 Tản Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam dưng thùy giá thương mạj 290.200 
' Ế Thường Tân III xã Thường Tân 
, . Công ty TNHH Thường Lang . , . 

208 Ẹĩnxay Đá l'l m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá ViệtNam dưòĩìg bộ Ệìẵằm 
ch” cũng 256.100 

' g Thường Tân Ill xã Thường Tân 
, . . _ 

Công ty TNPH-I Thường Lang . , . 

209 ẵínxay Pa' (Ll) m3 Tân U)'ên - Xí nghiệp dá ViệtNam dường bộ ỆÌĨIẸM 
ch” °°“g 267.200 

' Ế Y Thườrxg Tân Ill xã Thường Tân 
. . 

_ 

Công ty TNHH Thường Lang › , . 

2I0 Ệ” xay PĨẦIỊI 
(L2) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam đường bộ ỆìẾẸm 

ch” °°“g 
259.800 mg Y Thường Tân 111 xã Thường Tân 

. . Công ty TNHH Thường Lang , , . 

21 1 Ệínxay Đá l*l(M3) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam đường bô Ệỉĩãm 
°h° °°“g 261.400 

` Ê Thường Tân III xã Thường Tân 
, . Công ty TNHH Thường Lang ., v . 

212 Ềa Xay Đá I*2(M3) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam dường bộ Ễĩằm cho °°“g 258.600 mg Thường Tân III xã Thường Tân 
, _. 4 

Công ty TNHH Thường 1,ang ., , . 

213 Ệễxay Đá l°l (L2) m3 1`ân Uyên - xí ngtuiệp đá Việt Nam đường hộ Ệìĩằm 
°h° °°“g 238.500 

' Ế Thường Tân Ill xã Thường Tân 

Đá xâjv' Công ty TNHH Thường Lang 
. giá bán cho Công 

214 
d 

Đá ì'2(Ll) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dả Việt Nam dườĩìg bộ 
trình 

253,300 Wg Thường Tân III xă Ĩhuờịlg Tán 
, A Công ty TNHH Thường Lang . , . 

215 Ẹậnễay Đá l'2(L2) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá ViệtNam dường bộ ỆÌỆỆM 
°h° °°“g 238.500 

Thường Tân Ill Xã Thường Tân



Câp phôi đá Công ty ĩNHH Thường Lang 
216 Ệá xảy Êm loẵlís Il 

(dá m3 Tân Uyên - xí nghiệp dá Việt Nam đường bộ ằĩẵm °h" Công 244.700 “ng 
I 

“ Y Thưởng Tân lll xã 'Thường Tân 
^ › Công ty TNHH Thường Lang ., , À 

217 Ệẩnxay ẸỆ H13 Tản Uyên - Xí nghiệp dá ViệtNam đường bộ Ea" cho °°“g 235.I00 
' g , y Thường Ĩ`ân Ill Xù Thường Tân 

. Đá Dmax 37,5 Công ty' TNHH Thường Lang .. . . 

218 Ệĩnxay - Khũng qua Iy rl13 Tân Uyên - xí nghiệp dá Việt Nam đưòng bộ ắỆỆa“ “hũ °°“g 220.700 
^ Ế 

târn Thường Tân Ill xã Thưởng Tân 
, ›. Đả Dmax 37.5 Công ty TNỈIH Thường Lang ,. . . 

ZI9 Ẹ” xay (A) - không m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam đường bộ ĩiĩắm 
°h° °°“g 215.400 “ng qua ly tâm Thường Tân Ill Xã Thường Tân 

. Công ty TNHH Thường Lang ., . . 
220 Ễỉnxay ẵỆ(Ị34QC m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam đường bộ ẵĩỂa“ °h° °°“g 217.500 

' g ` 

Thường Tân lll xã 'I`hườ11n Tân 
Đá xây Công ty TNHH 'Ỉ`hưởIìg l.ang 

giá bálì cho Công 221 dựn Đá 0*4 (Ll) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp đã Việt Nam dường bộ 
trình 

197.500 
' g Thưừne Tân III xã 'fhườne 1`ân 
y . Côngty TNHH Thường Lang .. , . 

222 Ẹắxay Đá 0'4(L2) m3 Tân Uyên - xỉ nghiệp dà ViệtNam đường bộ Ệiĩữm 
cho C°“g 

177.100 
' g Thường Tản lll xã Thường Tản 

Đá Xâ`v' CÔ“g 'Y TNHH Th“Ờ“ễ 1'a“g 
giá bản cho công 223 dun 

' Dá 0*4 (L3) m3 Tân Uyên . Xí nghiệp dá Việt Nam dường bộ 
trình 

174. I 00 
' Ế Ĩ`hườnE 'rân lll xã ›l`l1ưL`7n;Z Tản 

, . Công ty TNFỈH 'ĩhường Lang , j, A 
224 Ệ” Xay Đả 0*4v (LI) m3 Tân Uyên - Xí ngììỉệp đá Việt Nam đường bộ Em cho °°“g 154.000 mg Thường Tân III xã Thường Tản 

. Công ty TNHH Thường l.ang . . 

225 ẵá xay Đá 4'6(Ll) nữ Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam đường bộ ỄẸẾẸÊ 
ch” °°“g 215.800 ựng 

Thường Tân lll Xã Thường Tản 
, . . . . Công ty ›ĨNHH Thường Lang . . 

_
. 

226 Ệjnxay ẵa Tắắặg 
Ll m3 Tản Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam dường bộ ĩịĩằan 

“h” °°“g 
I83,700 

' Ế Y Thường Tân lll xà Thường Tân 
. . , Công ty TNIIII Thường Lang . ` . 

227 Ỉa xay ẵả Tẳắfg 
L2 m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam đường bộ ỆỀỆỆá“ 

“h” °°“g 
178.900 mg Y 

Thườrug Tân lll xã Thường Tân 
, . . Công ty TNH!! Thường Lang . . 

228 Ỉa xay ẵẳẵ' 
SME m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam dường bộ tỆ'ìĩỆá“ 

Ch” °°“g 
I80.800 mg Thường Tản lll xã 'l`hư<`Jn,<z Tân 

, _A . Công ry Ĩ`I`ỉPỉH Thường I.ang ., . Đa xay Đá ml Sàng _ _ , ._ , .. . . gia bản cho cong 229 
dụng (L2) 

IT13 Tan Uyen - Xl nghlgp đa Viẹt Nam đương bọ 
trình 

175.500 
Thường Tăn lll xã Thường Tăn



Công ty TNHH Thường Lang 
230 Ệá xây Pạĩẵó ne Tân Uyên - xi nghiệp dá Việt Nain đường bộ ỄỈM cho công 177.300 mg y Thường Tân Ill xã Thường Tân 

. . Công ty TNHH Thường Lang . . . 
h nh . 

231 Ẹá xảy ạềâmo m3 Tân Uyện - Xi nghiệp dá Việt Naxn dường bộ ẵĩm cho cũng 172.300 
“ng Y Thườllg Tân Ill xã Thường Tân 

. . , Công ty TNHH Thường Lang .› . . 

232 fá Xay ẸỄET' 
hạt “h° m3 Tân Uyên - Xi nghiệp dá ViệtNam duờng bộ ẵưm °h° °°“g 263,800 mg Thường Tân III xã Thường Tân 

. Công ty TNHH Thường Lang .. , . 

233 gá Xay Đá Mi bụi mịn m3 Tản Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam đường bộ ẵĩẳm Ch” °°“g 140,300 mg Thường Tản lll xã Thường Tân 
. . Công ty TNHH Thưởng Lang .› . . 4 22 . 

234 Ệ” xay ỄjlẵĨr'M'Cắ“ m3 Tân Uyên - Xi nghiệp dá Việt Nam đường bộ Ệưm cho °°“g 312.300 Mg Thường Tăn Ill xã Thường Tân 
A Công ty TNHH Thường Lang .. , . 

235 Ệả xay Đá l'2 L25 m3 Tản [Iyên - Xi nghiệp dá ViệtNam đưòng bộ ẵựm cho °°“g 302,500 WE Thường Tân Ill xã Thường Tân 
, . Công ty TNHH Thường Lang ., . . 

236 ẵá xãy ỆỆTI 
sàng (ly mĩ Tân Uyên - Xi nghiệp dá Việt Nam dường bộ ẵịĩả”” 

cho °°“g 
197.500 

“ng Thường Tân III xă Thường Tân 
. . . Công ty TNPIH Thường Lang .. , . 

237 ẵá xay Ĩẵrẳl m3 Tăn Uyên - Xí nghiệp dá ViệtNam dưởng bộ ẵựm cho Cong 206.300 mg Y Thường Tân III xă Thường Tân 
. Công ty TNHH Thường Lang . . . 

238 Ệá xay Dá mi mim 1113 Tân Uyện - Xí nghiệp dá ViệtNam dường bộ ẵịĩằm 
ch” COng 

163.800 
ưng Thường Tân III xã Thường Tân 

li 
Công ty TNHH Thường Lang ., . 

239 Ệá xdy Đá mỉ bụi m3 Tân Uyên - xi nghiệp dá Việt Nain đưừllg hộ ằĩẳìừ cho °°“g 175.500 
WE Thường Tân Ill xã Thưòĩig Tản 

, . _ 
Công ty TNHH Thường Lang ., , . 

240 Ệ” Xay Ĩáoẵỉẵễịẵ m3 Tân Uyên - xí nghiệp đá Việt Nam đưòng bô ằĩẸ“ Ch” °°“g 229.500 mg Ế Thường Tản lil xã Thường Tân 
, . Công ty TNHH Thường Lang . . , 

241 Ệ” Xay Đá I'I m3 Tản Uyên - Xi nghiệp dá Việt Nam đưòng Liiúy Ễẵjm cho cong 276.100 
“ng Thường Tân 111 xã Thưởng Tân 

. 
V 

. _ 
Công ty TNHH Thường Lang ., , . 

242 Ẹịxaầ 1 (Ll) m3 Tân Uyên - Xi nghiệp dá ViệtNam đường thúy ằĩằm °h° °°“g 286.800 
` g Y Thường Tân III xã Thường Tản 

, Công t\* TNHH Thường Lang .. , . Dá ĐáI*lL2- . '. 
, ... -. . . b h 

243 dwịay 
l›r tâm 

( ) m3 Tan Uyen - xl nghiẹp da viet Nam đưmig thuy ẵĩỉĩlhm 
C 0 °°“g 279.100 

Thường Tân III Xã Thường Tân



Công ty TNHH Thường Lang 244 Đá xãy Đá l'l(M3) m3 Tản Uyên - Xi nghiệp đá Việt Nam đường thủy ẵẵá bá" °h° °õ“g 28I.400 dựng 
Thường Tản III xã Thường Tản ừ'“h 

. Công ty TNHH Thường Lang 
- . 245 Đá xay Đá l*2(M3) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam duờng thủy gĨả bản cho cong 279.500 dng 

Thường Tân Ill xã Thường Tân mnh 
. Công ty TNHH Thường Lang 

. . 246 Đá Xay Đả l*l (L2) m3 Tản Uyên - xí nghiệp đá Vỉệì Nam đưòng thủy gĨá bản cho Cong 267.100 dmg 
Thường Tân III xã Thưởng Tân ư'“h 

. . Công ty TNHH Thường Lang ., . 247 Đa xay Đá l*2(Ll) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá ViệtNam đường thùy g'a bả" °h° °°“g 274.200 dụng 
Thường Tân Ill xã Thường Tản trình 

› . Công ty TNHH Thường Lang 
. . 248 Đa xay Đá l'2(L2) m3 Tân Uyên › xi nghiệp dá Việt Nam đường thùy gẵá bản cho °°“ẵ 269.100 dụng 

Thường Tân III xã Thường Tân “'“h 
Câp phôi đá 

Côn , _, _ g ty TNHH Thường Lang . . 249 Da “dy dm '°ạ' ' (dá m3 Tân Uy-én - Xi nghiệp dá Việt Narĩl dường thủy gĩá bá" Ch” °°“g 270.I00 dwg Dm” 25"-V 
Thường Tân Ill xã Thường Tân “'“h 

tâm) 
› . . Công ty TNHH Thường Lang 

. . 250 Đa xay Đa Dmaẳ m3 Tân Uyên - Xi nghiệp đá Việt Nam dướng thủy gẵá bá” °h° °°"g 260.800 dựng 37`5`ly tm 
Thường Tân III xã Thường Tân “'“h 

, . Đá Dmax 37,5 Công ty ĩNHH Thường Lang 
. . Ĩẫl Đa xay 

- Không qua Iy H13 Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam đườĩìg thủy 
giá bản cho cũng 

24ỗ^40Ù dựng 
tâm Thường Tản Ill xã Thường Tân Ưl“h 

, . Đá Dmax 37.5 Công ty TNHH Thường Lang 
, . 252 Ệ” xay (A) - không m3 Tản Uyên - Xí nghiệp dá ViệtNam dường thủy ẵĩấm cho °°“g 241.100 “ng 

qua IV tâm Thường Tân III xă Thường Tân 
. . Côngty TNHH Thường Lang 

. . 253 Đa xay Đá 0t4QC m3 Tân Uyên - xi nghiệp dá Việt Nani đường thủy gẵá bản °h° °°“g 243.200 dmg (37”5) 
Thường Tân lil xã Thường Tân ư'“h 

. Công ty TNHH Thường Lang 
. . 254 Đả xay Đá 0*4 (Ll) m3 Tân Uyên - Xi nghiệp đá Việt Nalĩl dường thủy g'á bá" ch” °°“g 209.200 dmg 

Thường Tân Ill xă Thường Tân ưí“h 
À Công ty TNHH Thưòĩlg Lang 

, . 255 Đá xay Đá 0'4(L2) m3 Tân Uyên - xi nghiệp đá Việt Nain đường thùy g'á bản Ch° °°“g 199.000 dmg 
Thường Tản III xã Thường Tân t'l“h 

. Công ty TNHH Thường Lang .. A 256 Đá xay Đá 0*4 (L3) m3 Tân Uyên - xl nghiệp dá Việt Nam dường thủy g'a bá” cho °°“g 196.000 dmg 
Thường Tân III xã Thường Tân “inh 

y Công ty TNHH Thường Lang 
. . 257 Ễĩnễây Đả 0*4v (LI) m3 Tân Uyên - xí nghiệp dá Việt Naxn duờng thủy ỄÊẸM ch” °°“g 179.700 

Thưòĩlg Tân III xã Thường Tân



Đá xây Công ty TNHH Thường Lang giá bản cho công 
258 d 

Đá 4*6(L1) m3 Tân Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam đường thúy mnh 231.800 
“ng Thường Tân III xã Thường Tân 
, . . Công ty TNHH Thường Lang ., . , 

259 Ệ” xay Ữ Tầấỉng Ll m3 Tản Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam đường thùy ễĩằm Cho °°“g 196.000 
mg y Thườnz Tân III xã Thường Tân 

, . , . \ Công ty TNHH Thường Lang ., . . 

260 ẵa xay ẵa 'ẸẬTẾ 
L2 

rtl3 Tân Uyên - Xi nghiệp đá Việt Nam đường thủy ằểẵằm °h° °°“g 191.200 
mg Y Thường Tân Ill xă Thường Tân 

, . . . Công ty TNHH Thường Lang ., . R 

261 Ềínxay Ĩậẵ' 
gmg m3 Tản Uyên - Xi nghiệp đá Việt Nam đường thủy ằĩẵm cho °““g 196.500 

' Ế Thường Tân III xã Thường Tân 
, Ấ . ` Công ty TNHH Thường Lang .. . A 

262 Ệễxay ỄỀT' 
Sang 

n13 Tản Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam đường thủy ẵĩẵm °h° cũng 191.200 
' Ê Thường Tân Ill xã Thường Tân 

, , . . Công ty TNHH Thường Lang ., . . 

263 Ỉa xay rạỆâLh° m3 Tân Uyên - xí nghiệp đá Việt Nam đường thủy ằựm °h° cong 208.000 
mg Y Thường Tân III xã Thường Tân 

, A . . Công ty TNHH Thường Lang ., , . 

264 Ệa xay 1l'ạ1tâ'I1nh° II13 Tân Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nain đường thủy ỄẸĨIỆÊ 
cho °““g 203.000 

mg Y ThưỜnE Tản III xã Thườrig Tãn 
, 4A . . Công ty TNHH Thường Lang ., . R 

265 Ỉa xay ẵs' hạt nh” m3 Tân Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam đường thủy ằĩẵm cho °°“g 294.500 
“ng Thường Tân III xã Thường Tân 

, . Công ty TNHH Thưòĩlg Lang ., b. A 

266 Ệễxay Đá Mi bụi mịn m3 Tân Uyên - Xí nghiệp đá ViệtNam dường thủy ẵìĩhm 
cho Cong 

160.500 
' g Thường Tân III xã Thường Tân 
, . . Công ty TNHH Thường Lang . , AÌ 

267 Ệĩnxay ỀTIMỀỆZ2 m3 Tân Uyên - Xi nghiệp đá ViệtNam dườĩlg thùy ẵầm °h° °°“g 342.900 
' Ế Thưởng Tân III xã Thường Tân 
, , Công ty TNHH Thường Lang ., . , 

268 Ệẩnxaỹ Đá I*2 L25 m3 Tân Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam đường thủy ằĩằm cho cũng 333.200 
' g Thường Tân III xã Thường Tân 
. , . . Công ty TNHH Thường Lang ., , u 

269 Ĩínxay ẵnỹ' 
Smg (IY m3 Tân Uyên - xi nghiệp dá Việt Nam đường thúy ằĩừm °h“ °°“g 228.100 

' g Thường Tân III xã Thườiig Tân 
y A , . . Công ty TNHH Thường Lang ., , A 

270 Ễa Xay Ềẵĩìl Ĩẵịìềhũ m3 Tân Uyên - Xí nghiệp đá Việt Nam đường thủy Ệiĩẵm 
cho °°“g 

236.900 
mg Y Thường Tân III xã Thường Tân 

, . Công ty TNHH Thường Lang ., . IR 

271 Ệặễay Đá mi mịm m3 Tân Uyên - Xi nghiệp đá Việt Nam đường thùy Ễậẵm Ch° °°“g 194.400 
Thườĩlz Tản III xã Thường Tân



Đá xãy Công ty TNHH Thườĩlg Lang 
giá bản cho công 272 dm Đá mi bụi m3 Tân Uyên - xi nghiệp đả Việt Nam đường thủy 
trình 

191.200 
' g Thường Tản III xã Thường Tân 
, . , Công ty TNHH Thường Lang ., . . 

273 Ệ” xay Ĩaoẵíẵễẳằ 
' 

m3 Tân Uyên - Xí nghiệp dá Việt Nam dường thủy ấm che °°“g 245.500 mg g Thường Tân III xã Thường Tân 
` ' án Công ty TNHH Xây dựng b 

Đá Xây , TCVN Thương mại và Dịch vụ Minh .A 274 Đ l0X20 3 IO 20 ; . , . ,. , V _t N h 467.000 dụng a m 
7570:2006 ( X )mm Tuan - M0 đa xay dựng Nul La, le am 

Xă Phước Tân mua tại mò 

Công ty TNHH Xây dụng bm' 
Đả Xảy , TCVN Thương mại và Dich vụ Mình .. 2 ' 

, 
' 

. V . h 465.000 275 
dựng 

Đa OẦÁO m3 
757(›:2(ì06 

(20x40)“`m Tuân - MỎ đá xãy dựng Núi l.á, 'ẹt Nam 
xã Phước Tân 

mHa lại mò 

Côngty TNHH Xây dụng bản 
Đá Xây , TCVN Thuơng mại và Dich vụ Minh .A 

79 00 276 
dưng Đa 40x60 m3 757022006 (40x60)mm Tuấn_ MỎ dá xây dỰngNúi Lả Viẹt Nam 3 . 0 

xã Phuớc Tân mua tại mò 
` án Công ty TNHH Xây dựng b 

Đá xây , `ĨCVN 'Phương mại và Dịch vụ Minh .. 277 Đ 0 4 3 0-40 L . . ,. , V ỈN h 319.000 dựng 
a X m 

7570:2006 ( )mm Tuan - M0 dá xay dựng Nul La, 'Ẹ am 
ẵệẵĩịẵ xã Phươc Tan mua vại mò 
" bản Công ty TNHH Xây dụng 

Đá xâv , TCVN Thương mại và Dich vụ Minh .. ' - . 
` 

81,000 278 
dựng Đa 0`5 X I m3 7570:2006 (S l0)mm Tuân - Mò dá xây dựng Núi Lá, V'ẹtNam 

ẾỀỆỆỊỈ
2 

xã Phước Tân 
mĩla tại mò 

`

b Công ty TNHH Xây dựng án 

279 Đa xay Đả hộc rrL3 
Đa XẾ bẵ' Thfmg 'Ừa' Ýa Pịch Vụ M,'Ĩ`h Việt Nam phương 285,000 dựng Sau no nun Tuan - M0 đa Xay dựng Nul Lá, 

liện bên xã Phước Tân mua tại mỏ



Công ty TNHH Xây dựng 
_ 

bản 
280 Ẹa xay Đá mi sàng m3 'ẵh ViệtNam phưong 263.000 ựng 

xã Phước Tân 
Y mg 31 

tíệ“ bê" 
mua tại mò 

. . Giá bá.I1 
Đá xả V 

Cấp phổi dá TCVN 0x4mm Ẹẳĩẵnĩ ẸZỀĨ ẾỆỀÌTỄÍM “Ê” 281 ) dẫm Dmax = m3 Dma.\ Z g . , , 
' 

,. , Việt Nam phương 353.000 dựng 8859: 2023 Tuan - M0 đa xay dụng Nul La, .. . 37`5mm 37,5mm 
kã Phước Tân tlẹn ben ' 

mua tại mỏ 
, . Giá bản 

Đá xây Cấp phổi đã TCVN Oxzãmm 
tĩllĩlĩìbg/linh 

. 
“rê” 282 

dụng dãm Dm” = “Ủ 
8859: 2023 Dm” = 

Tuấn - Mỏỹđá Xâyldmẻ Núi Lá, V'ệtNam 
FĨI.'“°ĩĨg 367"000 25mm 25mm 

xã Phước Tân tlẹn ben 
mua tại mó 

không bao 
. . ẵồ"'Yâ“ 

TCVN Công ty Cô phân Tân Cang - mó chuyêm chỉ 
283 Đá xă)' Đá I X 2 tấn 7570:2006; (IO 

- đá Tan›CanAg 2 - Cầìng, bóc xuc lên 
l55_00o dụng 

TCCS_0l 25mm) P. Phươc Tam TP. Bien Hoa, phương 
Tỉnh Đồng Nai tiện Vận 

chuyển tại 
mỏ 

không bao 
gồm vận 

TCVN Công ty Cổ phần Tân Cang - mỏ Chuyến, chỉ 
284 Đá xay Dá 1 x 2 (QC) lấn 7570:2006; (5 -22mm) dá Ta“,Ca“Ễ2 ' KP".T_a“ C,a“g” bm X“° le" 

165.000 dựng 
TCCs_0l P. Phươc Tan, TP. Bien Hoa, phương 

Tỉnh Đổng Nai tiện vận 
chuyến tại 
mò 

Giá bình quân 
khu vưc 285 Ẹĩnịay Đá Ix2 m3 
693.455 

286 Đá Xây Đá 4x6 m3 
590.3 I2 dựng



Công bố giá sản phẩ 
(Kèm Thông báo số Ơzggạịf 

vv 'a bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh W 
W, 
ngà›*l10 / Ổ /2026 của SởXảy dựng) ij/ 

Giá bản tại địa bản (chưa bao gồm thuế giá 111; gia 
tăng (VAĨ)) (') 
Đơn vị tính: đồng Tên Vât . Tiẽu 

.Ị .. . L Nhóm ,_ ,' Đơn VỊ L ,l. Đieu klẹn ,. ; . , Thanh pho SĨ'l` 
vật Iiệu Iilễỉufẵĩầừg tính chtlIIlẩllIỆìtl(ỹ 

Quy cách Nhà sản xuat Xuat xư thưng mại Vạn chuyen Glll chu Hồ Chí Minh 
Giả tại mỏ QCVN Cát M Công ty TNHH Thương mại 

Cát xãy .. ]6:2023lB . Dịch VỤ Vận tài Hòa Bình " 'R 1 
dựng Cát tư nhien m3 

XD; TCVN cĩjĩIếỆldĩ131l()tƯ 
1.6 MỎ Cát Suối nhánh hồ Dầu Viẹt Naxn 340.000 

7572:2006 ' 

Tiếng xã Minh Hòa 
a . Công ty Cô phản Đâu tư Bả! Cát tho (dung _ , _ _r Cát Xây QCVN cho bê tông đọng Santvà Khoáng San Cung Cap 

2 dun Cát tự nhiên n13 l6:2023/B 
và vữa) Đông Tiên - MỎ cát xãy dựng Việt Nam công trình nhà chỉ bản tại mỏ thanh toán tmớc 300›000 - Ế XD ' 

Suối Nháxìh 3 hổ Dầu Tiếng, nước modul 2v3,3 . xã Minh Thanh 
. . ` Công ty Cô phân Đâu tư Bãt C ttho (d g . _ , g Cát xây QCVN cằn bê tônịn động Sanrvà Khoang san Cung cap 

3 dm Cát tự nhiên m3 l6:2023/B 
và Vữa) Đông Tiên 4 MỎ cát xây dựng Việt Nam Công trình nhà chỉ bản tại mó thanh toán Sau 350.000 ' g XD modul 2”_3 3 Suối Nhánh 3 hồ Dầu Tiếng, nước 

` Xã Mính Thanh 
, _. Cát nÌa, Công ty TNHH DV XD Đại _ _ 4 Ẹa' xay Cát tư nhiên rr\3 modul 0,6- Lộc - Mò cát xây dựng 55 xã Việt Naxn Ẹẫĩgẩợ 

30' 
350.000 Ựng 

l.4 mm Xuyên MỘC g y y 

Cát nghiền cho QCVNI 612 Công ty Cổ phẩn Tân Cang - 
ỈẸỆỆỈĨỆỆHẾỆẸ 

5 
Ca' Xay be '°“g 

ÝĨ V`Ĩa tấn 023/BXD (0 - Smm) m” da Tm CĨ'“g Ế' KPẶTM bốc xúc lên 134.500 dựng (Cát nghien ut TCCS_02 Callg, P.PhưƠC TaIL Đong hum ti_n v_n dá xanh) Nai P 
. 
Ế Ế” ạ 

chuyên tại mỏ 
Giá bình quân 

kllu vưc 
6 Ẹẵễay Cá! xây tô m3 

470.72! 
7 Cát Xây Cát bê tông nử 

515.445 d\mg 
8 ẸỆầễa›' Cát san lấp m3 

342.70!



Thành phố Hồ Chí Minh Nử 
,/2026 Flirt Sả X ả)l dựvlg) 

Giả bản tại dia bản 
(chưa blu gồm thuế giá ưi gia tăng (VAT)) (-) 
Đ01\ ví lính: dồng 

Giả bản lại Tp ST Nhóm vật Tên vật liệulloại vật Đơn vi .. . . , , ., .. . , x . , HCM (chưa bao T liệu liệu xây dựng tính 
Tieu clillẫn kỹ llÌlll_!t Qlly cách Nhà san xuat Xuất xlr Dleu klẹn Ililrơug mại Vạn cllllyeu Glll cllll gồm thuế giá ưi gia 

lãng (VATì> ('J 

Giao tại nm: Tổ 18 Kllu phố Tân Lập . ; A . Ạ y . g a . . . 
' .' COngTvCũPhan 

. _ Bel nhựa nong g Con Ty Co Phan Đầ Tư Phương Phuc T 'I' 
. Đồn Na th . . 

'
. 1 Be tong °“Ệ39y5 tan TCVN 13567-1 . 2022 BTNC 9,5 Xây ắng Thương Maĩ S1 C Viẹt Nam Công Ty Cồ°PhỆa'ằĐẵu Tư ẵây HỆ Theo thoa thuan Đầu Tư xay pựng 1.519 000 

Th M . S C 'l'llưƠng Mạ! SIC ương ại I 

Ợ _ _ 

Giao tai ừam. Tồ 18, Khu_phổ Tân láp. Công Ty Cồ Phần 
2 Bê (ông Be '““g “hựa “°“g 

tấn TCVN 13567-1 z 2022 BTNC 12 5 C°“g Ty C” Ph”” Đ”? T” ViệtNam Phưmẵ Ph“'Ĩ° TẾ”” TỆ" Đ°“ễ Na' ú`“°° Theo thỏa thuân Đầu Tu Xây Dưng 1 494 000 C12,5 ` Xây Dung Thương Ma! SIC Công Ty Cô Phân Đau Tư Xây Dmìg ' 

Th M . Sic 
` ` 

11uưung Mại SIC “mg ạ' 

Gian taílram= Tổ 18 Khu phổ Tân Lâp ; . . . . . . 

' '. . 
' 

. 
'.' CõngTyCoPhan 

. . B t nhựa nong L A Con Ty Cổ Phần Dầu Tư .. Phương Ph T T .Đồn Na th . . T 3 Be long E 
°“gCl 6 mn TCVN 13567-I . 2022 BTNC lô xây lẵựng Thương Mại SIC Vxẹx Nam Công Ty ắcphịằểu Tư ẵây Bẻ” Theo thoa muan Ệ: Tư Xẩy _lzểxĩrềg 1.477 000 

Ĩ'l1uong Maj SIC ương al 

Giao Ia: trarn: Tổ I8, Khu phổ Tân . ,t A . . . . z ị : . , , . . CongTyCoPhan 
A A Be long nhua nong ; 

_ 
Con Ty Co Phan Đau Tư .. Phuơng Phưdc Tarl, T . Đồn Nal ưi ọc . Ạ . 4 Be tong CX 9 tan TCVN I3567-l . 2022 BTNC 19 Xây ẵmg Thuơng Mại SIC Vlẹt Nam Công Ty cổ Phần Đấu Tư ẵây Dmị'g Theo thoa thuạn Ệ: Tư Xẩy ìĩềg 

],4S8.000 

Tĩìương Mại SIC “°“g 8'



Công bố giá sản phẩm n 
(Kèm theo Thông búa S 

Giá bibi lại rlịa bứt (chum bư: gầm lhuế giá 
ln gỉuiớvg (VA T)) (') 
D(m v, l1nh.- dồng 

_ Ả ù _ V Ã 
Giả bún lại Tp 

srr Nhóm vật liệu IỂỊ'ẵ`íĩLị'ệM°" 
Vạ' l'ẹ" m V' lTẦẸ'ẵl°h“ 

“ kỹ Quy :ich Nhi sin :uớc xuẢt xứ Diều kiện dlmmg mại Vạn chuyễn chỉ chủ zằnCtTJĩỆẫ'ẫ'ễl 
“H8 WAD) (') 

- Giả bao bì: 3O0.Ooođổnglthùng phuy zookg 
- Giá uên áp dụng cho hình thúc bản buôn và bản lẻ, khối lương bản it

z 

Nhũ mung nhura Nhũ lương nhim đường TCVN Công ry TNHH Mrv Ểáfễtkghầm được bản dưới dạn dón lhù" hoặc mm vào xc bồn vãn Giao trên Công ry TNHH Mrv 
1 đường polinnc gốc polime gốc Exit phản tich Dồnglxg BSI 6_2olI 

Xe bồn Nhưa duòng M.T.T . Việt Nam chuyến địn công mm gim cho hình ắng (ẫia đã W gồm chỉ phi Mm phuơng tiện bèn Nhưa duờng M,T.T - 

mủi mnh Mác: CRS-IP " CN Bìrưt Dlmllg hàng đối với bản bồn) 
mua CN Binh Dưong 

- Giá giao vai Hm rllìả my: 40/19 KP Bình Phước B. Phường An Phú, 
Tp Hồ Chi Minh 
- Giả ban bì: 300.000dổngllh|ìJ1g phuy Zookg 
-Giánênảpdungchohlnhthửcbảnbuônvàbánlẻ,kt›ốiluvngbánlt 
lìất 20kg. , 

Nhũ tương nhua dường Công ty TNHH Nrrv “ 
x . .. . . Giao trên Công ly TNHH MW 

2 
Nhũ '“”“ẵ “h"“ axit phân lách rdlanh Mác: ĐồngIKg TCVN 8B'7“ Xe bồrxlphuy Nhụi duờng M.T.T - Việt Naxn 

Các Ĩán lĨha“Ĩ dWẾ bm.dm mg dóng 'h““g.h°s° mm Ế” XẾ bồẵ' V”” phương xsỡr\ bèn Nhưa duờng M.T.T - lS›300 
dường axit l›20I I CN Bmh D chuyen den cong mnh giao cho kháỉsh hàng (GIÁ đã bao gom chi plll mm . 

CRS`1 ương hàng dổi với bản bồn) 
mua CN Binh Dương 

- Giá giao lại klìo ntuà n\ảy: 40/19 KP Binh Phước B, Phương An Phù, 
Tp Hồ chỉ Milm 
- Giả bao bì: 300.000đồnglthủng phuy 200kg 
- Giá trên áp dung cho hình thức bản buôn và bán lé, klxối lương bản ít 
nllấ! 20kg. . 

Nhũ luơng "htm đường Công ry TNỈỮI MTV . z , ,. . . . GIaD trên Công ty TNHH MTV 
Nìlũlươngnhưa . . M _ Đồ , TCVNSSI7- ,Nh Nh đườn MTT_ V. N Cacsảnphamđưvcbandưmdangdóngthunghoacbơmvàoxcbonvan h 

.. Nh d MTT 3 dường axit "X" pm 'ách “Mm M" “Ế/kg 
I 20ll 

xe bo P “Y 
CNỀIM Dỗ 

" " 'Ệ' am 
chuyến dến công mnh giac cho khách hàng (Giá đã ban gồm chỉ phí born p mg "°“ w" Ệ. 

“ờ“g ' le'm 
CSS~lh ương hàng dổi với bản bổn) 

mua CN lnh Dương 
- Giá gian tại kho nlĩà rrláy: 40119 KP Binh Phuớc B, Phuừrlg An Phủ. 
Tp Hồ Chi Mùlh 
- Giả bao bi: 300.000dồng/thùng phuy Zookg 
- Giả trên áp dụng cho mnh thùc bản buôn và bán lè, khối lương bản ít 
nlnất Znkg. . 

Nhũ mong nhua đương Công ly TNHH Nrrv . x ,, . Giao trên Công ty TNHH MTV Nhũluvng nhua , . A A , TCVN BBI7- A MTT_ V.. N Cácsanphamdươcbándưm dangdóngthung hoacbơmvàoxc bồnvãn .. . › 4 đường axit 'ách “Mm Mác' Đ°“g/kg 
Izzoll 

Xe b°"/ph“y 
Ềẵĩẳzờgìnè 

' '°' am 
chuyển đến công trình giao cho khách hàng (Giá đã bao gồm chi phí bơnl TFẾ "°“ bc” ỂẸ“ẵẵĩừBẵƠTg"T 'Ố 000 

hàng đốivới hàn bồn) 
- Giá gíao lại kho nhà mảy: 40/19 KP Bình Phuớc B, Phường An Phủ, 
Tp Hồ Chl Millh 

Trang ils



ã 
Giá bản lại Tp 

. Tin vật liệu/loai vạt lieu Đơn vi Tiêu cllu n kỹ _ HCM (cnn b.g Nhớ ạt , . Ớ . . .. . . . m v lện xiy dựng tính thull Quy c ch Nhà nn xuất xuất xư Diều klẹn thwng mại Vạn chuyền Gh: chu gòm thuế gu iq gù 
IẾHE WẤTÌÌ í') 

- Giá bac bì: 3o0.0o0dồngth|ìJ1g phuy Zookg 
- Giá trên áp dụng cho hình thức bản buôn và bản lè, kltốl lương bản Ir 
nhất 20kg. _ 

Ny, dm dac Ỏ TCVN Công ry T`NrlH M'FV 
A 

. g . . . Giao tren Công ty TNHH MTV Nhtm dường 
60/gg 

g “ “Ế Đồnglkg 749322005 xc bồn/phuy Nhưa đường M.T.T - Việt Narn ẸfỆẵ“dỀTỮõỆẵ1°nĨễỀĨhỄ”ẳằẵ“hầTFễi2ZỆặmẵrắ phương tièn bên Nhưa dường M.T T › 18.000 CN Bình Dương 
hàng đối vm bản bồn) 

Ế F mua CN Binh Duơng 
4 Giá gian lại Hm rứcà mấy: 40/19 KP Bilm Phước B, Phường An Phư 
Tp Hổ Chj Mính 

- Các sản phẩm được bản dưới dang bơn! vào X: bồn vãn chuyến đến 
. công ưỉnh gíao cho kllảcll hàng (giả đã bao gồm chỉ phí bơrrl Pìảng). . . 

lẽ lh ,Nh TCVN 13567_ Singapore RFỈĨHIHẸ 
i 

_ . , . › 
, Giao Hen Cong ry TMÍH Cung Nhua dường dIỎnể'Z.ẾỆ7L“a' 

ưa Dồngrrấn 
I 70,2 Xá Company Private Slngapor: CỄTẨỆÍỆỀỎWMỀ ulxlĩãlẵfẫmắỳhẵndắẳẵ' ẳỀ“°hLỆĨ ềìịh“ phưcrlvg tlẻn bẽn Ưng Nhưa dlrờng 18.900 000 ni - 

Lím"ed (SRC) 
hềngg lai khlfwm 11|àẨ1l| phố Hồ chỉ lễálnh ẵbao gổằl Bà ẵla - Ýũng Tàu m”” (^DC°) 
cũ, B|nh Dương cũ). 

- Các sản phầrn được bản dưới davlg born vào xe bồn ván chtryén đến TCVN 13567- công ninh gian cho krlách hàng (giả dả bao gồm chỉ phí born hàng) . 

Nhưa dường lên Ihưung mal Nhựa đuừn Dồngrrấn 'ĨZOZZ xú ẵĨ1IễgNrĨuưTalịlĨJịCu“g Việt Nam ' KM “Ủ” °ỏ"g 'Y Wm Cmẵ ử"8 "“““ “mg '*"` dí” °hí' (L0 3' Kh" Glịỉtĩvlfeíliẽn bên ỄĨIHBNIĨI dưịcung 
19 IO0 000 TCVN ADC 

8 Công ngliiệp Gò Dâu, xă Phước mi, Long Thảnh, Đồng Nai ), Gíao P “E S W Ế 
l3o49:2020 ( °) 

hảngtai |d\u vưc mnh phố Hồ Cm Minh (bao gồm Bà Ria - vũng Tàu '““a (^DC°) 
Cũ, Binh Dlmng cũ). 

- Các sản phẳxn dươc bán dưới đang bơn1 vào xe bồn vãn chuyền dền 
. 

' 
trình 

" hokháchhàn "ảdăba “ h' híbomhàn. . “Ê” 'hmg '““' Nh”” 
. , TCVN l3IS(J- ọ°“g 'Y TNHH C““g 

. của mm Cmẵ ẵg nhua ẵẵẵuịuẫa chí' (Lò 3g)KPIu G'°° "e“ ẹỏ“Ế 'VTNHH C““g Nhưa đuờng dường ADCQ 60/70 nhlel Dong/Tấn 
_ 

Xá Ưng Nhưa duòng viet Nam .. . x . 

" 

. 
'. phương lien ben Ưng Nhưa duờng I9.40o.0OO . 2.2020 Công nghiẹp G0 Dau, xă Phước 'lìĩál Long Thành, Đồng Nal )› Giao Im đỏ C (bim bot) (ADC°ì 

hàng Lai khu vưcĩhàrm phố Hồ Chí Ểdinh (bao gồm Bà Ria - vùng Tàu m”” (^DC°) 
cũ, Bình Dlmĩlg cũ). 

- Các sản phấm được bản dướỉ đang born vào xc bồn vàn chuyền đến 
. công trình giao cho khách hàng (gíá đã bau gồm chỉ phí boln hàng). . . 

lẽn Íhwug maí Nh\m TCVN 13567- Kcmman B"“m'“ 
. 

› Kh ' " TN1I}1 C ' nh duờn I 
'd' hì: L0 3. Kh G'“° "e". ẹ°“B 'Y TNHH C““g Nhựa dường dmg 40/50 Dồngfrán Ilzozz xá Company SDN BID Maylaysla Công ẵẳiẫầòwmm xi Phầm, Sng Thẳnẫ Đzỉnẵ NL )_ Giao “ phương liện bẽn Ung Nhưa dường 20.900.000 

(KBC)` hàng lai khu vuc ĩĩuàrm phố Hồ Chí Minh (bao gồm Bả Ria - vũng Tâu '““” (A1300) 

cũ, Bình Dưong cũ). 

Trang 2 I :ỉ



~ Giá bản tại Tp 

cũ. Binh Dương cũ). 

. , Tẽ K liệu/loại vạt liệu Đơn vi Tieu chuẩn kỷ . . . . 7_ › . HCM (cbu bio 
Nhóm vụt ilẹu xlẳấằng 

› 

dnh thuế' Quy cách Nhi sản xuất xutt xư Điều kiện thương mụn Vậll chuyễn Gb' cb" gòm ,huế gu M gi_ 
lãng WAỦ) ("› 

- Các sản phẩm được bản dưới đang bơn! vào xc bồn vân chuyến đến 
. 

^ trình" hkhảchhàn ›ádễbaD * bìh'bƠmhàrl . . . 

lên thươn mai Nhưa 
IJSÓ7 

C›ò“g 'Y MỈH C““g 
.. Tầu của ẵẵỆĨyịNW Cunẵ Ẹg nhựa ÚIỆỊITỆĨÚ ẵiịchlí (I.ô 3g.)Khu G'“° MỀ_ . 

C.°“g 'Y WH” c““g 
lo WW “mg đường 40/E50 PG70 Đồ“Ựrấ“ PCVN 13049- xá Ư“g Nh” dmg V'°' Nm Công nghiệp Gò Dấu. xi Phuớc 11|ál, Lũng Thánh Đồng Nal ). Giao P““°“ễ "°" W" ỄĨHB Nì;ua đường 21 900.000 

l~202o (Amo) hàng lai khu vưc Thàrlh phố Hồ Chí Mính (bao gồm Bả Ria- vũng Tàu mu “DC” 

cũ, Binh Dưmìg cũ). 

^ Các sản phấm dươc báll dưửí dallg bơn! vào xe bồn vận Chuyễn đến 
` 

lrỉnh h kháchhẩĩl ( "ảdábaa ổmcìú lìíbơmhàng) . . 

Nh gườn mác PMA`l' 'èn 'hương TCVN Crông ty ỮIHH Cung 
. 

Ệĩễìẳo của ểềĨltễĩyKẵ'NHH Cmẵ ẵg uhm dfmg tai gia Chi: (1.ô 3 Khu Gim trelì. 
. 

ẹóng W TNHH Cung 
1 ' pulầg 

g gmg dửắấẳfm Đồ“g/Tả" 
I l 19312021 

xà ừẵặìm dmg V'e' Nm Công ngliiep Gò Dầu, xã Phuớc Thái, Long Thành Đồng Nai ). Giao ÊĂWẾ “Ồ” be" ẾĨ“g Êm dường 26.9()0,000 

” ex “' tủnglạikhuvưcĩhàrúlphốHồChíMinh(baogồmB:\Rja-VũngTàu EC 
cũ, Binh Dương cũ). 

-Cácsãnphẩmduvcbándưới dangbơmvào xebồnvảnchuyến đến 
_ A cô trình gian cho khách hàng (giá đã bao gồm chỉ phí born hàng) . 

mm dmg mac PMA-IĨI. ten thương TCVN Cong ty THEM Cung ì của CÓHEIYTNHH Cmg ửng MW dường lui đia chi, (Lô 3 Khu Grtao Ỉfễĩìiẹ 
be 

ẵõugNĩẫTNgỉ|ỆnCmB 
27 300 mm ' dưừn I Đồ ấn Xả ƯNhdỜn V"ĩN . . › 

`. `, pươngtlnn ng ưu g ›. '2 pglịmg mal'n'ử"ễ 
á Ẹẳge “Ế/T 

1 1 I93:2021 (Ă'ẵCO)W 
“ Ế '° W Cong nghiep Gò Dầu, xã Pạuớf Ttlán. Long Tìlành. Đồng Nal ). Glac mm (ABCD) c° “X “' ° hàng lai khu vực 1`hà:Lh phô Ho Chí Minh (bau gồm Bà Rìtl - Vũng Tàu 

cũ, Binh Dương cũ). 

- Các sản phấxn dươc bản dưới đang bơnì vào xe bòn Vẽ.rl chuyền đến " 

mg pG7ó_ gen [hương TCVN C, TTMH Cun cong trình gìau cho khách Ìlàngtglá dã bao gom chf pfll born hàng), Giao trên Công W TNHH Cung 
I3 

WW “mg mai Nh`m d“Ờ“g p°'ym° Đồng/T' ' ' 193 "2o2' xá ỨỀỊENĨM đường 
8 

Việt Nam ' lĨh“ °ủa,Ýỏ“g`y TNHH cmẵ ““g,Ĩ'h“a d“Ờ“Ế 'N d'Ế ch`ĩ (Fê 3".Kh“ phưong tien ben Ứng Nhtra dlrơng 27.500.000
P 

Polime Colnex®. mác PMB-IU TCVN I3048- (mca) Cong nghiẹp G0 Dau. xã PEÌƯÚF Ttlfil. Long Thanh Đong _tỉm >-.Giac mm (ADCO) 
PG76 2024 hàng Ia! khu vuc Thàlứì pho Hô Chl Minh (ban gồm Bà Rim - vung Tàu 

cũ, Bình Duơng cũ). 

- Các sản phẩm dươc bản dưúĩ đang born vào xc bồn Vãn Chuyển đến 
mác pggz_ gen thương Côn công mnh gian cho khách hàng (giả đã bao gồm Ch! phi born bảng), G› . có TNHH C 

› _ g ty Ĩĩ`IĨ`IH Cung , , . , Ơ, hl_ L_ 3 Kh lao :ren ngư WE 
Nhưa đường mal N'tl\A1l đương Pulylne Đồ Ạ TCVN Xả Ừ Nh 0 . V .I N › kho Cua C0ngtyTNHH Cmg mẵphw đmnẹ laì lac .(_ D ,V 

ll 

Phương liện bên Ứng Nhựa dmg 27V9oO_oo0 'Á Polime Co1nex® mác PMB-LL1 “Ế/Tã" 
I I I93=202l (Ẩ'ẵCo)W 

mg 'c am 
Cộng nghiệp G0 Dầu, xã Pụmf Trại, LongmnÍL Đồng flan ). Giao. mua (Amo) 

pggz hang lal khu vuc Thành phò Ho Ch! Minh (bao gom Bà RJ& - Vũng Tau 
Cũ. Binh Dumlg cũ). 

- Các sản phấm được bản dưới đang bơtn vào xe bôn vân chuyển đến 
lẽn ghưgng mạ. Nhựa CÔ công trình gian cho kllách hàng (giá đã ban gồm ch! phí bo1Tl hàng), G . C. TNH}l C ngly TNHH Cung . . , 

. , h.v Ô 3 Kh lan mu olĩgỉy ung 
Nhưa dường đường Polyme Colncx® Đồ . TCVN xá Ú Nh dm V -I N - Kho Cua_CoHg ry TNHH Cmẵ ưugvuhưa đường tel dla C lư (ị ._ 

ll Phuơng ,gen bẹn ứng Nhưa đường 27`7o0,0o0 'S Polime PA cho Hỗn hơp (BTN) “W” l3o48:ZO24 (Ẩ'lẵC0)“a 
Ế 'Ẹ N" Cong nglilẽp Gò Dâu, xă Phuớf Tklệl, Long Tìlàlìfl. Đồng pu )._G:ao MM (ADM) 

,ỗng lm, nước hang lal khu vưc Thảnh phố Ho Chi Mlnh (bao guru Bả Rua - vung Tàu 

ĩnngsls



Gil bản tại Tp 
. Tên vịt Iiệnllnqii vạt liệu Don vị Tiêu chuin kỷ . . .x . . . . HCM (chư: bln STT Nhóm vật liệu xiy dựng mh m“ỊI Quy cịch Nhi san xuât xuất xư Ùltu kiện tllưưug mạn vụn chuyền Ghl chu gôm thuế giá M gia 

Hug WAD) ('› 

- Các sảrl phấm được bán dưới đang bơn! vào xe bòn vận chuyền đến Nhũ tuvng nhua dllừng , , . . 

. axil phản lách nIIanÌL mác 
_ 

Công ty 11~l1«IH Cung Ĩó“g '“Ĩ`h Ế” °h° khách “mg Ýg`ả 'ỉa W gồm chẵ PĨ" hỀ“g) Giao trên Công ry TNTĐ1 Cung Nhu mmglmua › 4 TCVN SSI7 v .. Kho cuacũnglyTNHH Cung ưngnhưa dườngtại dlaclĩl. (Lo3 Khu .. . v 'Ú đường 
mại Nhũ mơn 

Đ°“ưTã“ 
1:20! l 

XẾ 
(LIA"lẵc"ịĨẫ““ 

dmg V”” Nm Công ngtưiep Gò Dầu, xã Phước mi. Long Thảnh, Đồng Nai ). diao Phu`L““g"°“ bc" 
ỄrĂ`ẵểf1';“ 

dmg Is me'm 
. : . . . m 

CRS_I 
S 

'f:\aặ1nẵlIrỄIhkDlI`lỆơ\II1v,Igc(:11ũ)!ành 
prtó Ho Chl Mlrứl (bao gòm Bà ma - vũng Tau 

- Các sản phầm được bản dưởi đang born vào xc bồn Vàn chuyền đến 
Nhũ lương nhua dường công mnh gíao cho klúch hàng (gíá đã bao gồm chỉ phi boln hàrig) . . 

17 
Nhũ tương nhua axit prún lách châm nức Đồnmấn TCVN 88I7› Xá ẵÊ“gN'ă 

I d'1ưsuC““Ế 
viê\ Nm - Kho của công ty TNHH Cung ửng nhựa duờng lai đia chi: (Lô 3. Khu Gẳ“ưZn“°Zẽn bẽn ỆẾWNỈWI 

dlmmcmg 
ló 500 000 dường CSS-I, lẽn thương mai 1:20! l E “E Ế Công ngỈ\ỉêp Gô Dầu. xã Phuức húi. Long Ĩ'tlảnlL Đồng Nm ) Giao P g 

Aẵc
Ẹ 

Nhũ mong Css-I ( `DC°) hàng tại khu vuc Thành phô Hồ Chi Minh (bau gồm Bà Rja - Vũng Tàu "'““ ( °) 

cũ, Binh Dương cũ). 

- Các sản phẩm được bản dưứi đang boln vàn xe bón vàn chuyển dền 
Nhũ tương nhtra dường Công mnh gíao cho kÌ\ách lủng (giủ đã bao gồm chỉ phi bouì Mng) . . 

IS 
Nhũ nương nhưa axxt pllân tách châm, mác Dònưrấn TCVN 8817- XÁ tCTỆ_'Ệglịỉ`ưa"d`uỞn"' 

Ễ““ẵ 
Viẽl Nm - Kho của cũng ry TNHH Cung ửng nhua dường Lai đia chí: (Lô 3, Khu Gả” mfọè bén ỆỆỀENỈWI dlĩmmềmg 17 mo mo đường núc CSS-lh len thuong 1:20! I Công ngiliẽp Gò Dẩll, xã Phước Thái, Long T11ànIL Đồng Nm ), Giao P “°“g ' “ ' ' 

mai Nhũ mong Css-lh ( `DC°) hàng xai khu vuc Thàrm phó Hồ Chí Minh (bau gồm Bà Ria - Vùng Tàu '“““ ( `DC°) 

cũ, Binh Duơng cũ). 

- Các sản phẩm dươc bán dưởi đang bơln vào xc bồn vân chuyến đến 
Nhũ lưong nhưu duờng cũng mnh gíao cho khách hàng (giá đã bao gồm chỉ phi bơrn hàng). . 

Nhũ tương nhưa exil phân tách nhanlL mác Ạ TCVN 88l7- ẹõ“g 'Y TNH” C““g - Kito cxìa công ty 1'NHH Cung ủng nhua dường xai đia chi: (Lô 3. Khu a'm "Ế", C.ô“g 'V WH Cmg 
lg dường CRS 2 len mương mai Đ°“E/Tá" 1~201 1 xả Ư“g Nh”” dmg v`é' N”” Công ngì|iep Gò Dầu xă Phước m^ Long Thành. Đồng Nai ) Giao phwm "é“ bẻ" Ư“g Nhưa dmg lÓ”W 000 ' 

› 0 u ll - 

Nhũ mung CRS-2 ( `DC°) hàng lại khu vưc Thàrm phố Hổ CM Minh (bao gồm Bà Rịa - vũng Tàn “M (ADC°) 
cũ, Blnh Dương cũ). 

n Cáp Sài! phấm đưoc bản dười dang bon! vào xc bồn Vãn chuyến đến Nhũ mung I|ỈI\B dương 
. . . 

Polyme gốc EXÍL mác Công ly TNìm Cung °°“8 “Ph gm ch” mh mg Ếmú đã W gồm °hĨ PF" M“g)” Gian trên Công ty TNHH Cung Nhũ mung nhua . TCVN r ›. -Kho Cua côngtyĨ'I`IHHCung ưng nhua dlrờvlgtaldlu chl, (Lô 3,Khu .
v 20 CRS-I P, len thương mal Đồnglĩấn XA Un Nhưa dưùn viẹt Naln . › . . . hwvtg tiện bẽn Un Nhưa duờn 22,400,000 duờng mà WE mimm 8816:2011 (Aẫco) 

Ế Công ngtunèp Gò Dau. xã Plllước ĩìlál, Long mm Đồng Nal ). Giao ẵm (Aẵco)
Ế 

(CRS_Ip) hàng lại kllu vvc 11lành pho Hồ chỉ Minh (ban gôm Bà Ria - Vũng Tàu 
C11. Bỉnh Dương cũ). 
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GiÁ bản tại Tp 
, ĩẽu vội liệuAoại vạ_I liệu Đơn vi Tlẽu chuẩn kỹ V_ _ _,_ . _ ,. . 7. . . HCM (chua bln SIT Nhóm vọt lxeu lây- dựng “nh thuật Quy ..^.`h Nhi sin xuát xuốt x. Dnều :.kệ thương mụi vịn chuyen Gh: chu gỗủ thuế giá t 11 gia 

ỈÃHẸ WAD) (') 

- Các sản phầzn dươc bálì dười đang born vào xe bồn vẻn chuyến đến Nhũ mung nhua dường côn mnh _M cho khách Mn . - 
. . . 

. . (giá dả bao gôm chỉ phl boĩn liang). . , 

. polyrne gốc axll. mác Cong ry TNHH cimg _ 
E 

, gẵ 
g 

, › . 
ỹ 

Giao nen Công ty TNPEI Cung 
21 NhĨ' mg “"“a CRS-ZP. tén thuơng mai Đồngfĩển Tem Xả Ưng Nhưa dường Việt Nau! 'Ĩho °““,°°“g W ĨNHH CWỄ mg Ếhw dmg 'a' đ'“ ch" (Fò 3`.Kh“ phuơng 1\ẽn bén Ưng Nhưa dmg 23 300.000 

dương polyrnc , 88l6.20l l Cong nghiệp Gò Dau, xã Phưrm 11aál,LA:ng Ĩ'I|ảnI\, Đồng Nm ). GIEO Nh“ mg R“P'dB““d® (^DC°) hàng lai khu vực Thum phố Hồ chỉ Minh (bao gồm Bà Ria - Vũng Tàu m”” (ADC°) 
Plus CRS_2P 

cũ. Binh Dưong cũ). 

Nhủ mung nhua đường - Các sản phảm duọc bản dưới đang burn vào xe bổn Văn cl\\Iyển đến 
polyme tười dính bản! TNHH công lrinh giao cho khách hàng (giá đã ban gồm chi phỉ born hảng). . 

22 Nhũ mvng nhụa dữllg cho lớp phù siêu Đỏnưrấn TCVN 12759- Xả ẵầngắlylm đưừncmg Việt Nm - Kho của công ry TNHH Cung ửng nhua dưỡng tại dịu chí: (Lô 3, Khu Gắrậnữẽzện bên ẵỆl“gN'ắ` 
Ilđlmmcmẵ 

22 M mo 
dường polyme móng tan Mm tên 1:2oI9 (Aãco) 

Ế Công ngì\Íèp Gò Dầu. xã Phuớ_c Tìaái. Long Tllảntl, Đồng Nai ). Giao ầm Ế 
(Aãc )““ 

S ` 

thương mại Nhũ [lmug hàng tại khu vuc Thành phổ Hô CM Minh (ban gồm Bả Ria - vũng Tàu “' 

Novabond® Cũ, Bỉnh Dương cũ), 

- Các sáru phấm dươc bản dưới đang boun vàu xt bòn vãn chuyến đến 
Nhưa đường lóng, loai côngtrình giao chơ khấc!! hàng (giáđã ban gồm chi phí bon! hàng), . . 

dông đăc vửa, mác MC › TCVN 8818- ẹô“g 'yTNHl.1C““g 
.Ạ - Kho của cònglyTNHHCung Ủĩlg nhựa đường tại dla chi: (Lô 3, Khu G'“° “°“. CvÔ“g'yTNHH Cmg 

23 Nhưa Kĩlrùng lóng . Đồngfĩấn 
_ 

Xá Ưng Nhựa dưmlg Vlcĩ Nun . . a . . . phương Ilẹn bên Ưng Nhưa dưùng 3I .500.000 
70. lên thuơng ma! Nh\la 1.201 l (ADCO) Cong nghiệp Gò Dau. Xả Phước Trái. Lũng T`ìlànÌL Đổng Nal ). Gian mua (ADCO) 
dường lòng MC-70 hàng tai khu vực Ĩ'hềnh phó Hồ Chi Minh (huo gôm Bà Ria - Vũng Tàu 

cũ. BIIIÌI Dưong cũ). 

- các sản phẩln được bản dưới đang boln vào xe bồn vân chuyến dến 
Nhủnx uh dườn . 

` trinh" hkhảhhàn("áđabao* ìúh'bum!:àn) , . 

Nhũ mun nhua axit tlắĨrxnEỄ›ámưĨEAP)1”gẽn . . TCVN 14271» ẹ°“g “TNHH CMB Ĩĩễlằo của cỀĨlKỆĨyẹFNHỆỉ Cunẵ ẳg nhua dẵẵrrịĩai ẵiẫ chí- (LÔ Ế Khu G'a° “Ế” C.ò“ẵ 'Y TNHH Cmg 
24 . Đong/T an Xá Ưng Nhưa đllờng Việt Naln . . A . . . ; 

` 

. 

' phưmlg tiên bên Ưng Nhưa đường 23.0<>0 000 
dường axit lhưvr\g mal Nhũ lương 2024 (ABCD) Cong nghiêp Gò Dau, xã Phươ_c Thái, Long Thanh, Đong Nal ). Giao mua (ADCO) 

thấm bảxn EcoPrime® hàng tại khu vuc Thàlủi phố Hô CM Minh (bao gồm Bả Ria - Vlìllg Tàu 
cũ. Bình Duong cũ). 

- Các sàax phấlĩl dươc bản dưú1 đang bơn1 vào xe bồn vén chuyến đến 
_ . . 'trình' hkrxáhhàn("âđãbaoỎh lbơmllàn .. . 
I”” 'hW“g ma' W" '“°“Ế 

. . TCVN 13150- C«°“g 'Y TNHH Cmg ĨOẾIẾO của ẳìẵịịmẵ Cullễ ẳg nhua đằờrrễĩẫ gằt Chỉ' (LÔ 3g)Kllu G'a° “re” Cv°“g 'Y TNHH Cms 
25 Nìlù tương CSS-1h (BcoSlatg®) cho ĐônglTan 1_2o20 Xá Ưng Nhưa đường Viẽt Naln Côn ngliẽ Gở Dề xa Phước Tm Lon Thảnh Đồn Nai ) dino 

pblmng liện bén Ưng Nhưa đường l8.600,0()0 

công nglnệ vái chê 
" (ADCO) Ê P "' ` Ế Ế " mua (ADCO) hàng ta: khu vưc mnh phó Hổ Cm Minh (bao gồm Bả Rìa - vũng Tàu 

cũ. Bình Dương Cũ). 

Trangsle



GiÁ bln lại Tp 
. TEII vi: Iiệưưloại vịt liệu Đơn vi Tiẽu chuẫn kỹ . . . - 

. HCM (chim bì" S'I"I` Nhóm vậtllẹll ily dựng tinh thuật Quy cách Nhi siu xuất xuất xlr Diều kiện thương mụn VỊ!! chllyẽll Ghi chủ gồm muế gu tri gi_ 
*ÃH8 (VAĩ)) (') 

M Các sản phẩrn dươc bán dưới đang bơrll vào xe bồn Vãn Chuyến đến 
lên thuơng mai Nhũ mong Côn công mnh giao cho khách hàng (giá da bao gồm chỉ phí born Mng). . . 

E 3. gryTĩ`II1J'ỉCung 
_ . . . › . 

V 
Glaotrén Congty'l'Nl-l]"ICung 

26 Nhũ mg Micro 
Pj cho Dồ“gfTÁ“ ĨỄSYẸZDI 8 xá Ứng Nh” mmg Vie' Nm CỀỆỂ ẵằiẫỀ0wDẵỮỆ ẵuuịĩưẳẳnĩfnịuịhnắĩl tĩlẵnẵhịẫẩầf Ễialịhu phmg dh bẽ” Ử“g WW dmg 3O`4°0"000 

Surfacing ("DC°) 
hàng tai kllu vuc Thàrlh phố Hồchí Minh (bao gồm Bà Ria - Vũng Tàu m”” ( `DC°) 

cũ, Bình Dưong cũ). 

ĩI1ng6l6



Công bố giá sản phẫm bê tô - 

(Kèm Thông báo số íôẩỉĩ 
_ 
rên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh 
XD ngày /jo /Ổ /2026 của SớXây dựnÍ7 

Giá bán tại địa bản 
(Chưa bao gồm thuế 

giá trị gia tăng 
(VAT)› <*)` 

Đơn vị tính: đông 
Ghi chú: Khu Vực 1 

TPHCM 

Tên Vật Nhà Nbóm liệu/loại Đơn vị Tiêu chuân Quy . Xuât Điều kiện Vận Ghí STT ,. .. . .A , - Ạ , san , , g , Khu vực 1 
Vạt llẹu vạt llẹu tlnll ky tbuạt cach xuất xư thưong mạl chuyen cbu 

xây dựng 

B_ Bê Tông Theo TCVN 
B T ỹở *>tả° 'W Ĩhmẳ 

e tông _ ê ông . ^ .A Oán rong vòng 
1 thương Trôn Săn m3 SAS 74.2018 Trộn Sắn torẵg Vlẹt 

ngày kế từ ngày Xe bồn R28 1.250.000 
phẩm M100 Đọ Sụt 100 Ì M100 V'ẹt Han Nm nhận hoá đơn và hồ 

20 Sơ ữlanh toán.



MỜ bảo lãílh tharlh BATA TheoTCVN 
B T , ` 15 Bêtông 6 Oĩẵg 5574_2018 ê ông . A .A toan trọng Vong

` 

thương Trộn Săn m3 ĐA 100 Ì Trộn Săn ễịttẵìẵ ngày kê từ ngày 
` 

Xe bôn R28 1.296.296 
phẩm M150 Ọ St-120 M150 ' nhận hoá đơn và hô 

SƠ thalìh toán. 

B Bê Theo BA TÃ 
báo lãHỈ'Tthali1Ỉ51 

êtông 
T 4_2 e 0ITg ^ Ầ .Ấ toan trọng Vong

` 

thương Trộn Săn m3 ẩ^57 " 

1Ệ)1O8i Trộn Săn ngày kê từ ngày 
_ 

Xe bôn R28 1.342.593 
phẩln M200 Ọ S“='2t0 M200 “ nhận hoá đơn và hô 

SƠ tbarlh toán, 

B 
Theo B^ TA 

báo lãũỈl\ t1'1aIlì1ầ1 
ê tông 

1 5574,2 1 
e 0ITg ^ A ., toan trọng Vong

` 

thương Trộn Săn m3 Đ. Iịogi 
Trộn Săn ằịttẵằ ngày kê t1`l' ngày 

_ 

Xe bôn R28 1.388.889 
phầm M250 Ọ S1-'Z0 M250 - nhận hoá đơn và hô 

SƠ tharìh toán. 

B 
Theo BR TA 

báo lẵnề thaI11Ỉ5'1 
ê tông 

1 5 5 4,2 1 
e 0ITg A A .. toan trqng vong

` 

thương Trộn Săn m3 Đ, 
7 ' 

1ẹ)08Ỉ Trộn Săn Ệễttẵlằ ngày kê từ ngày 
` 

Xe bôn R28 1.435.185 
phẩrn M3 oo Ọ S“~l2t0 M300 ' nhận hoá đơn và hô 

SƠ thajlh toán. 

B Bê Tông Theo TCVN BA TA MÊ* ĩ)tá° 'ã"Ỉ{thaI1`ễl 
Ê tÔ“ễ 

~ 5574~2018 ° °'?g B^ ^ V'^ `°a“ r“Ĩ“g “°“g
w 

thương Trộn Săn m3 ĐA 100 Ì Trộn Săn Viịttẵlàĩ NẬĨẬ ngày kê từ ngày 
` 

Xe bôn R28 1.481.481 
phấm M350 Ọ sự M350 “ nhận hoá dơn và hô 

20 SƠ thaxlb toán.



MỞ bảo lãnh thanh 
BA Bê Tông Theo TCVN 

B T 15 e tông _ ê ông . A .A toán trong Vòng 
7 thqơug Trộn Săn m3 Đ5^574`21(ổ1(J8Ỉ Trộn Sẳn ễịttẵlẵ ngày kề từ ngày 

` 
Xe bồn R28 1.527.778 

phâm M400 Ọ Sầo M400 ' nhận hoá đơn và hô 
SƠ tbarlh toán. 

B Bê Tông Theo 
B T 

MỞ bảo ÌãI1Ì1IhaI11Ỉ51 
ê tông _ ê ông A ^ .. toán trong Vòng 

8 thương Trộn Săn m3 ẵ.5 74`21(ễì)8Ỉ Trộn Sẳn ỆỄỈỈỆẾ Ẹ ngày kề từ ngày Xe bồn R28 1.574.074 
phẩm M450 Ọ SỀỂ0 M450 'ẹ an nhận hoá đơn và hồ 

SƠ thaĩlh toán. 

B Bê Tông Theo 
B T 

MỞ bảo lãrìh thalillầl 
ê tông 

1 
_ ê ông , , .Ấ toán trong Vòng

` 

9 thương Trộn Săn m3 Đ5^574'21(ễỄ)8Ỉ Trộn Sẳn ằẵttẵìẵn ngày kế từ ngày 
` 

Xe bôn R28 1.638.889 
phấln M500 Ọ S“-“2t0 M500 - nhận hoá đơn và hô 

SƠ thalìh toán. 

BA A Bê Theo 
B T 

ỆẮỞ bảo lãỉlh tÌ1aI11Ỉ51 
e tong _ ê ông Ấ Ấ ., oán trong Vòng 

10 tllương Trộn Săn m3 135 A574.21(ềÌ)8Ỉ Trộn Sắn Ễẵttẵlẩ ngày kể từ ngày 
` 

Xe bôn R28 1.768.519 
phầm M600 Ọ S1-'2t0 M600 ' nhận hoá đơn và hô 

Sơ tharửl toán. 

BA A Bê Tông Theo 
B T 

bảo lãr1Ì1`thaI11l'51 
e tong 

H 4_2 ê ôqg A . .. toan trọng Vong
` 

1 1 thương Trộn Săn m3 ỂA57 " 

1(ễĩ)8Ỉ Trộn Săn ỆỄ ngày kê từ ngày Xe bôn R28 1.879.630 
pbấln M700 Ọ Sụt M700 lẹ an nhận hoá đơn và hồ 

20 sơ tharlh toán.



12 
Bê tông 
thương 
pbaln 

Bê tông 
trộn SẵI1 
M100 

m3 TCVN 
9340:2012 

R28, Độ 
Sụt 

S100:t20 
mm 

Công ty 
CP Bê 
Tông và 
Xây Lắp 
HODEC 

Việt 
Nam 

- Các Phường, xã: 
Vũng Tàu; Ĩaln 

Thắng; Rạch Dừa; 
Phước Thắng; Bà 
Rịa; Long Hương; 
Tarn Long; xã 

Long Sơn; xã Long 
Điển; Xã Phước 

Hải; xã Long Hải: 
Theo giá thông 

báo. 
- Xã Đất Đó: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 60.000 
đồng/ 1m3. 

- Phường Phú Mỹ; 
Xã Châu Đúc: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 70.000 
đồng/1 m3. 

- Xã Xuyên Mộc: 
Theo giá thông báo 
Cộng thêm 90.000 

đồng/1m3. 

Tại Công 
trình, 

bẳng Xe 
bồn 

Chuyên 
dụng 

Đơn giá 
Chưa bao 
gồm chiết 
khấu sản 
lượng, Các 

Lru đãi 
giảm giá. 
Chưa bao 
gồm Chi 
phí Vận 
chuyến 

ngoài các 
khu vực 
khác (tại 
điều kiện 
thương 
mại); chỉ 
phí thí 

nghiệm tần 
Suất; chỉ 
phí bơỉnị 
chỉ phí 

cường độ 
Sớĩnị chỉ 

phí lăng độ 
Sụt và Chi 
phí nhiệt 

độ. 

1.424.074



13 
Bê tông 
thương 
phaĩn 

Bê tông 
trộn Sẵn 
M150 

m3 TCVN 
9340:2012 

R28, Độ 
Sụt 

51003120 
mm 

Công ty 
CP Bê 
Tông và 
Xây Lắp 
HODEC 

Việt 
Naln 

- Các Phường, Xã: 
Vũng Tàu; Tam 

Thắng; Rạch Dừa; 
Phước ThắJ1g; Bà 
Rịa; Long Hương; 
Taln Long; Xã 

Long Sơn; xã Long 
Điền; xã Phước 

Hải; xã Long Hải: 
Theo gíá thông 

báo. 
A Xã Đất Đò: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 60.000 
đồng/ lm3. 

- Phường Phú Mỹ; 
Xã Châu Đức: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 70.000 
đồng/1m3. 

- Xã Xuyên Mộc: 
Theo giá thông báo 
cộng thêm 90.000 

đồng/lm4. 

Tại công 
trình, 

bằng xe 
bồn 

chuyên 
dụng 

Đơn giá 
chưa bao 
gồm chiết 
khấu sản 
lượng, các 
ưu đãi 

giảm giá. 
Chưa bao 
gồm chỉ 
phí vận 
chuyển 

ngoải Các 
khu vực 
khác (tại 
điều kiện 
thương 
mại); chỉ 
phỉ thí 

nghiệm tần 
Suất; chỉ 
phí bơm; 
Chi phí 

cường độ 
sớm; chỉ 

phí tăng độ 
Sụt và chỉ 
phí nhiệt 

độ. 

1.454.074



14 
Bê tông 
thương 
phâm 

Bê tông 
trộn Sẵn 
M200 

m3 TCVN 
9340:2012 

R28, Độ 
Sụt 

SIOOỈZO 
mm 

Công ty 
CP Bê 
Tông và 
Xây Lắp 
HODEC 

Việt 

- Các Phường, Xã: 
Vũng Tàu; Ĩaln 

Thắng; Rạch Dừa; 
Phước Thẳng; Bà 
Rịa; Long Hương; 
Tam Long; Xã 

Long Sơn; Xã Long 
Điền; Xã Phước 

Hải; xã Long Hải: 
Theo giá mông 

báo. 
- Xã Đất Đỏ: Theo 
giá thông báo Cộng 

thêm 60.000 
đồng/1m3. 

- Phường Phú Mỹ; 
xã Châu Đức: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 70.000 
đồng1m3. 

- Xã Xuyên Mộc: 
Theo giá thông báo 
cộng thêm 90.000 

đồng/1m5. 

Tại công 
trình, 

bằng Xe 
bồn 

chuyên 
dụng 

Đơn giá 
Chưa bao 
gồm chiết 
khấu Sàn 
lượng, Các 
ml đãi 

giàỉn giá. 
Chưa bao 
gồm chỉ 
phí vận 
Chuyễn 

ngoài các 
khu vực 
khác (tại 
diều kiện 
thương 
mại); chỉ 
phí thí 

nghiệm tẩn 
Suất; chỉ 
phí bơm; 
chỉ phí 

cường độ 
Sớm; Chi 

phí Lăng độ 
sụt và chỉ 
phí nhiệt 

độ. 

1.484.074



15 
Bê tông 
thương 
phaln 

Bê tông 
trộn Sẵn 
M250 

m3 TCVN 
9340:2012 

R28, Độ 
Sụt 

S100i20 
mm 

Công ty 
CP Bê 
Tông và 
Xây Lắp 
HODEC 

Việt 
Naln 

- Các Phường, Xã: 
Vũng Tàu; Tam 

Thắng; Rạch Dừa; 
Phuớc Thẳng; Bà 
Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã 

Long Sơn; xã Long 
Điền; Xã Phước 

Hài; xã Long Hải: 
Theo giá thông 

báo. 
- Xã Đất Đò: Theo 
giá thông báo cộng 

tìlêm 60.000 
đồng/1m3. 

- Phường Phú Mỹ; 
Xã Châu Đúc: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 70.000 
đồng/1 m3. 

- Xã Xuyên Mộc: 
Theo giá thông báo 
cộng thêm 90.000 

Tại công 
trình, 

bẳng xe 
bồn 

chuyên 
dụng 

Đơn giá 
Chưa bao 
gồm chiết 
khấu sản 
lượng, các 
ưu đãi 

giảm giá. 
Chưa bao 
gồm chỉ 
phí vận 
chuyền 

ngoài Các 
khu vực 
khác (tại 
điều kiện 
thương 
mại); chỉ 
phỉ thí 

nghiệm tần 
suất; chỉ 
phí bơm; 
chỉ phi 

cường độ 
Sớm; chỉ 

phí tăng độ 
sụt và chỉ 
phí nhiệt 

dộ. đồng/ 1 m6. 

1.541.074



16 
Bê tông 
thương 
phaln 

Bê tông 
trộn Sẵn 
M300 

m3 TCVN 
9340:2012 

R28, Độ 
Sụt 

S 1 00i20 
mm 

Công ty 
CP Bê 
Tông và 
Xây Lắp 
HODEC 

Việt 
Narn 

- Các Phường, Xã: 
Vũng Tàu; Taĩn 

Thắng; Rạch Dừa; 
Phước Thẳng; Bà 
Rịa; Long Hương; 
Taln Long; xă 

Long Sơn; xã Long 
Điễn; xã Phước 

Hảí; xã Long Hải: 
Theo giá thông 

báo. 
- Xã Đất Đỏ: Theo 
giá thông bảo cộng 

thêm 60.000 
đồng/1m3. 

- Phường Phú Mỹ; 
Xã Châu Đức: Theo 
giá thông báo cộng 

tììêm 70.000 
đồng/ 1m3. 

- Xã Xuyên Mộc: 
Theo giá thông báo 
cộng thêm 90.000 

đồng/ lm7. 

Tại công 
trình, 
bằng xe 
bồn 

chuyên 
dụng 

Đơn giá 
Chưa bao 
gồm Chiết 
khấu sản 
lượng, các 
ưu đãi 

giảln giá. 
Chưa bao 
gồm chỉ 
phí vận 
Chuyến 

ngoài các 
khu vực 
khác (tại 
điều kiện 
mương 
mại); chỉ 
phí tI1í 

nghiệm lần 
suất; chỉ 
phí bơm; 
chỉ phí 

cường độ 
sớm; Chi 

phí tăng độ 
Sụt và chỉ 
phí nhiệt 

độ. 

1.564.074



17 
Bê tông 
thương 
pharn 

Bê tông 
trộn Sẵn 
M350 

m3 TCVN 
9340:2012 

R28, Độ 
Sụt 

S100i20 
mm 

Công ty 
CP Bẽ 
Tông và 
Xây Lắp 
HODEC 

Việt 

- Các Phường. xã: 
Vũng Tàu; Tam 

Thẳng; Rạch Dừa; 
Phước Thẳng; Bà 
Rịa; Long Hương; 
Tarn Long; Xã 

Long Sơn; xã Long 
Điền; Xã Phước 

Hải; xã Long Hải: 
Theo giá thông 

báo. 
- Xã Đất Đò: Theo 
giá thông bảo cộng 

thêm 60.000 
đồngl1m3. 

- Phường Phú Mỹ; 
xã Châu Đức: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 70.000 
đồng/1m3. 

- Xã Xuyên Mộc: 
Theo giá thông báo 
cộng thêm 90.000 

đổng/ 1 m8. 

Tại công 
tI'ình, 

bằng xe 
bồn 

chuyên 
dụng 

Đơn giá 
chưa bao 
gồm Chiết 
khấu sản 
lượng, các 
ưu đãi 

gíảĩn giả. 
Chưa bao 
gồm chỉ 
phí Vận 
chuyễn 

ngoài các 
khu Vực 
khác (tại 
điều kiện 
thương 
mại); chỉ 
phí thí 

nghiệm tầlì 
Suất; chỉ 
phí bơm; 
chỉ phí 

Cường độ 
Sớm; Chí 

phí tăng độ 
Sụt và Chi 
phí nhiệt 

độ. 

1.614.074



18 
Bê tông 
thương 
pham 

Bê tông 
trộn Sẵn 
M400 

m3 TCVN 
9340:2012 

R28, Độ 
Sụt 

S 1 00120 
mm 

Công ty 
CP Bê 
Tông và 
Xây Lắp 
HODEC 

Viẹt 

- Các Phường, Xã: 
Vũng Tàu; Ĩarn 

Thắng; Rạch Dừa; 
Phước Thắng; Bà 
Rịa; Long Hương; 
Taln Long; xã 

Long Sơn; Xã Long 
Điền; Xã Phước 

Hải; xã Long Hải: 
Theo giá thông 

báo. 
- Xã Đất ĐỎ: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 60.000 
đồng1m3. 

- Phường Phú Mỹ; 
Xã Châu Đức: Theo 
giá thông báo Cộng 

thêm 70.000 
đồng/ 1m3. 

- Xã Xuyên Mộc: 
Ĩììeo giá thông báo 
cộng thêm 90.000 

đồng/1 m9. 

Tại công 
trình, 

bằng Xe 
bồn 

chuyên 
dụng 

Đơn giá 
Chua bao 
gồm chiết 
khấu Sản 
lượng, các 
ưu đãi 

giám gíá. 
Chua bao 
gồm chỉ 
phí Vận 
Chuyến 

ngoài Các 
khu vực 
khác (tại 
điều kiện 
thương 
mại); chỉ 
phí thì 

nghiệm tần 
Suất; chỉ 
phí bơm; 
chỉ phí 

Cường độ 
Sớm; Chi 

phí tăng độ 
Sụt và Chi 
phí nhiệt 

độ. 

1.664.074



19 
Bê tông 
thương 
phâm 

Bê tông 
trộn Sẵn 
M450 

m3 TCVN 
9340:2012 

R28, Độ 
Sụt 

S 10Oi20 
mm 

Công ty 
CP Bê 
Tông và 
Xây Lắp 
HODEC 

Việt 

- Các Phường, Xă: 
Vũng Tàu; Tam 

Thắng; Rạch Dừa; 
Phước Thắng; Bả 
Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã 

Long Sơn; Xã Long 
Điền; Xã Phước 

Hài; xã Long Hài: 
Theo giá tllông 

báo. 
- Xã Đất Đò: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 60.000 
đồng/lm3. 

- Phường Phú Mỹ; 
xã Châu Đức: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 70.000 
đồng/1m3. 

- Xã Xuyên Mộc: 
Theo giá thông báo 
cộng thêm 90.000 

đồng/1m10. 

Tại công 
trình, 
bằng xe 
bồn 

chuyên 
dụng 

Đơn giá 
Chua bao 
gồm Chiết 
khấu sản 
lượng, Các 
ưu đãi 

giảm giá. 
Chưa bao 
gồm chỉ 
phí Vận 
chuyễn 

ngoài các 
khu Vực 
khác (tại 
điều kiện 
thương 
mại); chỉ 
phí mí 

nghiệm tần 
Suất; chỉ 
pbí bơm; 
chi phí 

Cường độ 
sớĩn; chỉ 

phỉ tăng độ 
Sụt và chi 
phí nhiệt 

độ. 

1.714.074



20 
Bê tông 
thương 
phaln 

Bê tông 
trộn Sẵn 
M500 

m3 TCVN 
9340:2012 

R28, Độ 
Sụt 

S100i20 
mm 

Công ty 
CP Bê 
Tông và 
Xây Lắp 
HODEC 

Việt 
Naín 

- Các Phường, xã: 
Vũng Tàu; Taín 

Thắng; Rạch Dừa; 
Phước Thắng; Bà 
Rịa; Long Hương; 
Taxn Long; Xã 

Long Sơn; xã Long 
Điền; xã Phước 

Hải; Xã Long Hải: 
Ĩìleo giá thông 

báo. 
- Xã Đất Đỏ: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 60.000 
đồng/1m3. 

- Phường Phú Mỹ; 
Xã Châu Đức: Theo 
giá thông bảo cộng 

thêm 70.000 
đồng/ 1m3. 

- Xă Xuyên Mộc: 
Theo giá thông báo 
cộng thêm 90.000 

đồng/1m11. 

Tại công 
trình, 
bằng xe 
bồn 

chuyên 
dụng 

Đơn giá 
Chua bao 
gồm chiết 
khấu Sàn 
lưọĩìg, Các 
ưu đãi 

giảm giá. 
Chua bao 
gồm chỉ 
phỉ vận 
chuyền 

ngoài các 
khu vục 
khác (tại 
điều kiện 
thuơng 
mại); chỉ 
phỉ thí 

nghiệm tẩn 
Suất: chỉ 
phí bơm; 
chỉ phí 

cường độ 
Sớm; chỉ 

phí tăng dộ 
Sụt và chỉ 
phí nhiệt 

độ. 

1.764.074



21 
Bê tông 
thương 
phaln 

Bê tông 
trộn Sẵn 
M5 50 

m3 TCVN 
9340:2012 

R28, Độ 
Sụt 

S100i20 
mm 

Công ty 
CP Bê 
Tông và 
Xây Lắp 
HODEC 

Việt 

- Các Phường, Xã: 
Vũng Tàu; Taln 

Thẳng; Rạch Dừa; 
Phước Thắng; Bà 
Rịa; Long Hương; 
Tarn Long; Xã 

Long Sơn; xã Long 
Điền; xã Phước 

Hải; Xã Long Hải: 
Theo giá thông 

báo. 
- Xã Đất Đỏ: Theo 
giá mông báo cộng 

thêm 60.000 
đồng/1m3. 

- Phường Phú Mỹ; 
xã Châu Đúc: Ĩììeo 
giá thông báo cộng 

thêm 70.000 
đồng/1m3. 

- Xã Xuyên Mộc: 
Theo giá thông báo 
cộng thêm 90.000 

đồng/1m12. 

Tại công 
trình, 

bằng xe 
bồn 

chuyên 
dụng 

Đơn giá 
chưa bao 
gồm chiết 
khấu sản 
lượng, các 
ưu đãi 

giảm gíá. 
Chưa bao 
gồm chỉ 
phí Vận 
chuyển 

ngoài các 
khu vực 
khác (tại 
điều kiện 
thưong 
mại); chỉ 
phí tllí 

nghiệm tần 
Suất; chỉ 
phí bơm; 
chi phí 

cường độ 
Sớm; Chi 

phí tăng độ 
Sụt và chỉ 
phí nhiệt 

độ. 

1.814.074



22 
Bê tông 
thương 
phaín 

Bê tông 
trộn Sẵn 
M600 

m3 TCVN 
9340:2012 

R28, Độ 
Sụt 

S 1 00120 
mm 

Công ty 
CP Bê 
Tông và 
Xây Lắp 
HODEC 

Việt 
Naln 

- Các Phuờng, xã: 
Vũng Tàu; Tam 

Thắng; Rạch Dừa; 
Phước Thắng; Bà 
Rịa; Long Hương; 
Taln Long; xã 

Long Sơn; xã Long 
Điền; xã Phước 

Hải; Xã Long Hải: 
Theo giá thông 

báo. 
- Xã Đất Đó: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 60,000 
đồnglm3. 

- Phường Phú Mỹ; 
xã Châu Đức: Theo 
giá thông báo cộng 

thêm 70.000 
đồng/1m3. 

- Xã Xuyên Mộc: 
Theo giá thông báo 
Cộng thêm 90,000 

đồng/1m13. 

Tại công 
trình, 
bằng Xe 
bồn 

chuyên 
dụng 

Đơn giá 
chưa bao 
gồm Chiết 
khấu sản 
lượng, các 
ưu đãi 

giảm giả, 
Chưa bao 
gồm chỉ 
phí Vận 
Chuyền 

ngoài các 
khu Vực 
khác (tại 
điều kiện 
thương 

mại)Z chỉ 
phí thí 

nghiệm tần 
suất; chỉ 
phí bơnì; 
chỉ phí 

Cường độ 
Sớrn; chỉ 

phí táng độ 
Sụt và chỉ 
phí nhiệt 

dộ. 

1.864.074



Công bổ giá sản phẩm vải địa kỹ tb 
/TB-S (Kèm Thông báo số 

ất ịa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh 
ày zo /Ố /2026 của Sớxây dựng) A/ 7”” 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 
(VAT)) <*)` 

Đơn Vị tính: Đông 
Ghí Chú: Khu Vực 1 TPHCM 

ST Nhóm Vât Tẽn^Vậ.t.liệu,{l0ại Đơn vị Tẵêu 
_. Quy Nịlà 

,z , Điều kiện tl1ư0`ng Vận . , 

.,. 
' Vat Ilẹu xay , chuan ky , san Xuat xư . g Gb! chu Khu Vực 1 ẳr T Ilẹu ` tlnll A cacll ; mạ! clluyen a dựng thuạt xuat ế 

~ Giá giao hàng tại kho :Ấ 

Liên Phát, số 648 đường 
Thanh Niên, Âp 74, Xã 
Vĩnh Lộc, ĨP.HCM; 

I Vât liêu khác 
Polyfelt TS 20 Cường m2 17025' 4m X heticễl Mala Sia 

KJf\'^ml 'tỆ` lh'I ^ Giá tai nơi bản 21 242 
“ “ độ chịu kéo 9,5kN/m TCVN 250m , 

V ng 'Ế Va C ' p 'Vạn “
° 

887l_2O11 Asla Chuyen. 
` 

Sdn.Bhd -Đơn giá áp dụng cho số 
lượng nguyên cuộn, nếu 
Cắt lẻ thì đơn giá trên 
được Cộng thêm 
1,O0Ođ/m2



- Giá giao hàng tại kho 
Liên Phát, số 648 đường 
Thanh Niên, Ấp 74, Xã 
Vỉnh Lộc, TP,HCM,' 

lượng nguyên cuộn, nếu 
cắt lè thì đơn giá trên 
được Cộng thêm 
1.000đ/ml32 

ISO/IEC 
Solmax - Đơn giá Chưa bao gồm 

Polyfelt TS 30 Cường 17025 4m X Geosyrìt 8% VAT, Chi phí thí 
vật liệu khác độ Chịu kéo m2 TCVN 

' 

225m hetics Malaysia nghiệm và Chi phí vận Giá tại nơi bản 24.101 
11,5kN/m 8871ỳ2011 Asia Chuyền. 

' 

Sdn.Bhd -Đơn giá áp dụng cho số 
lượng nguyên Cuộn, nếu 
cắt lẻ thì đơn giá trên 
được Cộng thêm 
1.000đ/m131 
> Giả giao hàng tại kho 
Liên Phát, Số 648 đường 
Thanh Niên, Ẩp 74, Xã 
Vĩnh Lộc, TP.HCM; 

ISO/IEC 
Solmax > Đơn giá Chưa bao gồm 

Polyfelt TS 40 Cường 17025 4m X Geosynt 8% VAT, chỉ phí thí 
Vật liệu khác độ Chịu kéo m2 TCVN 

' 

zoom hetics Malaysia nghiệm và chi phí vận Gỉá tại nơi bán 26.808 
l3,5kN/m 8871_2011 Asia Chuyển. 

` 

5dn.Bhd - Đơn giá áp dụng cho số



› Giá giao hàng tại kho 
Liên Phát, số 648 đường 
Thanh Niên, Ấp 74, Xã 
Vĩnh Lộc, TP.HCM; 

ISO/IEC 
Solmax " Đơn giá Chưa bao gồm 

Polyfelt TS 50 Cường 17025 4m X Geosynt 8% VAT, Chi phí thí 
Vật liệu khác độ chịu kéo m2 TCVN 

' 

175m hetics Malaysia nghiệm và chỉ phí vận Giá tại nơi bản 30.229 
l5,0kN/m Asia chuyền. 8871:2011 ,, , L Sdn,Bhd - Đơn gia ap dụng cho SO 

lượng nguyên cuộn, nếu 
Cắt lẻ thì đơn giá trên -fễ' 

được Cộng thêm Í 
1.000đ/m133 s 
- Giá giao hàng tại kho 
Liên Phát, số 648 đường “Y D 
Thanh Niên, Ấp 74, xã 
Wnh Lộc, TP,HCM; ắ 

ISO/IEC 
Solmax - Đơn giá Chưa bao gồm 

Polyfelt TS 60 Cường 17025 4m X Geosynt 8% VAT, chi phí thí 
Vật liệu khác độ Chịu kéo m2 TCVN 

' 

135m hetics Malaysia nghiệm và Chi phí Vặn Giá tại nơi bản 38,398 
19,0kN/m 887122011 

Asia Chuyễn.
I 

Sdn.Bhd > Đơn giá áp dụng cho Sô 
lượng nguyên Cuộn, nếu 
Cắt lẻ thì đơn giá trên 
được Cộng thêm 
l.00Ođ/m 134



- Giá giao hàng tại kho 
Liên Phát, số 648 đường 
Thanh Niên, Ấp 74, Xã 
Vĩnh LỘC, TP›HCM; 

lượng nguyên cuộn, nếu 
Cắt lẻ thì đơn giá trên 
được Cộng thêm 
1,000đ/m136 

ISO/lEC 
Solmax - Đơn giá Chưa bao gồm 

Polyfelt TS 65 cưởng 17025 4m X Geosynt 8% VAT, chỉ phí thí 
Vật liệu khác độ Chịu kéo m2 TCVN 

' 

125m hetics Malaysia nghiệm và Chi phí Vận Giá tại nơi bản 40.262 
2l,5kN/m 8871A2O11 Asia Chuyến.

I ỹ 

Sdn.Bhd - Đơn giá áp dụng cho Sô 
lượng nguyên cuộn, nếu 
Cắt lẻ thì đơn giá trên 
được Cộng thêm 
1.000đ/m135 
- Giá giao hàng tại kho 
Liên Phát, số 648 đường 
Thanh Niên, Ấp 74, Xã 
Vĩnh Lộc, TP.HCM; 

Iso/IEC 
Solmax - Đơn giá chưa bao gồm 

Polyfelt T5 70 cưởng 
17025 4m X Geosynt 8% VAT, Chi phí thí 

Vật liệu khác độ Chịu kéo m2 TCVN 
' 

100m hetics Malaysia nghiệm và chi phí Vận Giá tại nơi bản 46.511 
24,0kN/m 8871_2O11 Asia Chuyển. 

` 

Sdn.Bhd - Đơn giá áp dụng cho số



- Giá giao hàng tại kho 
Liên Phát, số 648 đường 
Thanh Niên, Ấp 74, Xã 
Wnh Lộc, TP.HCM; 

ISO/IEC 
Solmax - Đơn giá chưa 'baệ gồm 

P°'Yfe't TS 80 cưởng 17025 4m X Geọsynt 
. 

8% KAT' Ếhl p.hI th' 
A ., , , , 

8 Vật liệu khác độ Chịu kéo m2 TCVN 
I 

gom heTICS Malaysia nghlẹịm va Chl phl Vạn Gla tại nơl ban 60,049 
2g,okNfm 887122011 

Asia Chuyen.
I Sdn.Bhd -Đơn giá áp dụng cho SÔ 

lượng nguyên Cuộn, nều 
Cắt lè thì đơn giá trên 
được Cộng thêm 
l.000đ/m137 
- Giá giao tại kho Liên 

* R x v , Công Ty Phát, số 648 gưởng 
Ọ Va tham đa Pẹc TCVN Cồ Phần Thanh Niên, Âp 74 Xã 
”hỰa PVC' 'oạĩ 1033512014, Sân Xuất ,^ Wnh Lộc, TP.HCM; ,, , Ạ , 

9 Thép xây dựn P8(8X10)Cm “ Dax m2 TCVN Thương Viẹt Nam 
- Đơn giá Chưa bao gồm Gla tạl nơl ban 

đa”`2'2/3"2 mm'Day 2053:1993 Mại Liên 10% VAT, Chưa bao gồm 
viên 2'7/3'7 mm Phát chỉ phí Vận Chuyền và 

Chi phíthí nghiệm. 
- Giá giao tại kho Lỉên 

* RO và thảm đá boc Cặng Ĩy Phát' Sô 648 Ểường 

ồhưa PVC Ioaì 

° TCVN C0 
P›t<ìaT1 Ệìaph Niên, Ap 74 Xã 

' ' ' ~ `n ^t ^ 
,

' 

10 Thép xây dựn P8(8x10)cm › DâV m2 ẵs 
'Z014' 

Ệẵươằẵ Việt Nam 
_ ẸơnLỆỆ gồm Giá tại nơi bản 51,371 

đa”`2"4/3"4 mm“Day 2053:1994 Mại Liên 10% VAT, chưa bao gồm 
viên 3›0/4“O mm Phát chi phí Vận Chuyền và 

Chi phíthí nghiệm.



- Giá giao tại kho Liên 

Ấ, RỢ và thảm đá học 
C<':2`›ng Ĩy Phát, SÔ Ễ48 gường H 

nhựa PVCI loại ỊÊỊỆISUZO14 
CE) Phaíì Ĩhanh^NI81Ỉìlễ 

ập 
Xa 

11 Thép xây dựn P8(8x1O)cm - Dãy m2 ° ' san Xuat 
Viêt Nam W“h LỌCI " C ' 

Ă Giá tại nơi bán 60.169 
A TCVN Thương ° - Đơn gia Chưa bao gom đan 2.7/3.7 mm-Day Ă 

.g 2053:1995 Mại Liên l0% VAT, Chưa bao gom 
vlen 3.4/4›4 mm , _ , A 2 _ Phat Chl phl vạn Chuyen Va 

Chi phíthí nghiệm. 
- Giá giao tại kho Liên 

,, RỢ và thâm đá bọc Cĩìng Ĩy Phat, 50 Ế48 gương N 

nhựa PVC, loại Ịẵể/Ẹ5A2Ol4 
cf) Phaĩì ThaẤìhANlen, xa 

12 Thép xây dựn P1O(10x12)cm - Dây m2 ” * San Xuat 
Viêt Nam vĩ” LỌCI TP“ ' 

Ầ Giá tại nơi bán 45.123 
A TCVN Thương ' - Đơn gia Chưa bao gom đan 2,2/3.2 mm-Day _ Ă 

.A 2053:1996 Mạl Liên l0% VAT, Chưa bao gom 
vlen 2.7/3,7 mm , , Ấ , ` Phat Chi phl Vạn chuyen va 

chỉ phí thí nghiệm. 
- Gìá giao tại kho Liên 

* RỌ và thảm đá bọc CỄ'“g Ty Phát' Sô Ể48 Ếương
N 

, TCVN CÔ Phân Thanh Nien, Ap 74 Xa nhựa PVC' Ioạ' 10335-2014 s` * ^ TP HCM' 13 Thép Xây dựn P1O(10x12)cm - Dây m2 ” ' an xuat 
viêt Nam W”h LỌC: " ' 

` Giá tại nơi bản 48,314 
A TCVN Thương ' › Đơn gia Chưa bao gôm đan 2.4/3.4 mm›Day 

_ ,A Ă 
.:. 2053:1997 Mạl Llen l0% VAT, chưa bao gom vlen 2.7/3.7 mm , , Ả 2 ` 

Phat Chi phl vạn Chuyen Va 
chỉ phíthí nghiệm.



14 Thép Xây dựn 

* Rọ và thảm đá bọc 
nhựa PVC, loại 

P10(1OXl2)Cm - Dây 
đan 2.7/3.7 mm-Dây 

viển 3.4/4.4 mm 

m2 
TCVN 
1033522014, 
TCVN 
2053:1998 

Công Ty 
Cổ Phẩn 
Sân Xuất 
Thương 
Mại Liên 
Phát 

Việt Nam 

- Giá giao tại kho Liên 
Phát, số 648 đường 
Thanh Niên, Ấp 74 xã 
Vĩnh Lộc, TP.HCM; 
- Đơn giá Chưa bao gồm 
10% VAT, Chưa bao gồm 
chỉ phí Vận chuyền và 
chỉ phíthí nghiệm. 

Giá tại nơi bán 52.978



Í Ss A _ 
u v 

Công bộ giá sản phẩm _ 

(Kèn: Thông btắtì sô ẩỗỡĩí* /TB-SẶQD-KTVLX ` 

~
~ ~~~~~ “< 

14 
phố Hồ Chí Minh 
,to /8 /2026 Sả Xậv dạ/ 

Giá bản tại địa bản 
(chưa bao gồm thuế giá 
trị gia tăng (VAT)) (*) 
Đơn vị tính: đông 
Ghi chú: Khu Vực 1 

TPHCM 
Tên vật 

Nhóm liêu/loai vât Đon vì Tiêu chuẫn Nhà sản Ấ Điều kiên - g . , STT 
vật liệu liệu xây tính kỹ thuật Quy cach xuât 

Xuat xư thương mại Vạn c uyen Glll cllu Khu vực 1 

dựng 
Vận Chuyển trong dịa 
bàn thành phổ Hố Chí 

Sơn giao Mính và đã bao gồm chỉ 
A A A 

r Ã Ấ d p u

` 

ỆĨẩằ“ẹ CONG cẳxlẳờẵĩĩnẵĩpkhầẵĩglnẵn Độbê“25 

KOVA A10 TCVN TY 
bậc thang, không xuống thẵng” 

` . 8652:2020 . TNHH .. z . khong 
1 Sơn (mau Đo, kg 25kg/Thung Vlẹt Nam ham, ap dụng cho đơn , 1 14.625 

Trẳng= dùng QCVN KOVA hàng tổi thiểu 2 tẩn b°“g 'roc' 
A 

” 
A 0822020/BCT NANOPR ,r ` ,. 

` không bạc 
đe Sơn be Neu đơn hang dươi 2 . 

.. Ị ,L O A . , ^ Â mau 
mạt ket cau tan, chỉ phl Vạn Chuyen 
BT, BTCT) phát sinh là 2,000,000 

VNĐ/Chuyến (chưa 
VAT).



Vận chuyến ương địa 
bản thành phố Hố Chí 
Minh và đã bao gồm chi 

Ĩhầễót 
gía° 

QCVN CÔNG phí bốc xếp dưới 10 
_ (mười) mét, không lên 

Ệễễẵẵễẵấễ mẵn bâsthanga 
Sơn làm Sơn lót kg 

l 

' 24kg/Can KOVA Việt Nam hâm, áp dụng cho đơn 96.875 

cho sơn KOVANANO NANOPR hẾ“g tổi “hiể” 2 
, Nêu đơn hàng dưới 2 

vạch ke PRO O ; . , . z 

đường) tan, Ch] phl Vạn Chuyen 
phát sính là 2,000,000 
VNĐ/chuyễn (chưa 

VAT). 

Vặn chuyễn trong địa 
bản thành phổ Hổ Chí 
Minh và đã bao gồm chỉ 

CÔNG phí bốc xếp dưởi 10 

TY ặỊịĨ:ịìỆ°ặLằ:Ẹ"fuỆỆg 

ẸÊỊHỆM kg KOVAĨIỈJANO 25kg/Bao Kovẳ Việt Nam 
Élzẵẫrìẵgáfsổẵìĩllíuiễẵtẳotẵĩlĩn 

23.475 

PRO NAỀOPR Nếu đơn hàng dưới 2 
tẩn, chỉ phí Vận chuyển 
phát sinh là 2,000,000 
VNĐ/chuyến (chưa 

VAT).



Vận chuyển trong địa 
bàn thành phố Hổ Chí 

Sơn gíao 
Minh và đã bao gồm chỉ 

thông QCVN CÔNG (PTỜỀĨC )ĨĨpk“Ỉí1`ĨƠ1 119 Độ bền 14 
KOVA 08:202O/BCT TY bẫị' thịngekhônịnấẵỉg tháng, 

Soĩì H°Ế'“eltzJ'S kg TCCSÌỊZZZOI8 25kgBao mm Việt Naxn hầm, áp dụng cho đơn khonẵ 24.375 
(mau Trang, I KOVA hân tổi thiểu 2 tấn 

bong troc, 
Vàng; dùng KOVANANO NANOPR .› 

g 
. , . 

" không bạc 
A Neu đơn hang dươi 2 ` 

đe Sơn Vạch PRO O A . , ^ A mau 
kè đườn ) 

tan, chi phl Vạn chuyen 
Ế phát sinh là 2,000,000 

VNĐ/chuyển (chưa 
VAT) 

Vận chuyển trong địa 
bàn thành phổ Hổ Chí 

Sơn gíao Mình Và đã bao gồm chỉ 
thông A phíbốcxếpdướiìo . A 

KOVA Oữẵẵẵịcĩ CỆỆG (mưỜDnỂLHúngEn ĐỆỀỊZ4 
Hotrnelt TC`CS81 .201 8 TNPH1 bật:: thang, không xuông không' 

Sơn TCVN (màu kg 
/ 

' 25kg/Bao KOVA Việt Nam hâm, áp dụng cho đơn bong tróc 37.025 
Trắng, hàng tối thiểu 2 tấn. .

' 

Wmgdmụ KOxềễpN0 NAĨỆPR Pềummhàgdmũạ HẾỆỀM 
đê Sơn Vạch tâll, chỉ phí Vận chuyên 
ké đường) phát Sinh là 2,000,000 

VNĐ/chuyến (chưa 
VAT).



Vận Chuyển trong địa 
bàn thành phố Hổ Chí 

Sơn giao Mính và đã bao gồm chỉ 
QCVN (ằ*:ờĩĩ°ẵĨPkĩẾ°` `u“Ĩ 36 

Hotmelt 
082202OfBCT TY bâc thanĩịekẵônẵnfuẵẩg tháng' 

sơn AASHTO kg TCCS103ĩ20l 25kg/Bao IIỊIIH 
Việt Nam hầm, áp dụng cho đơn khong, 44.625 

(màu Trắng 
8/ KOVA hàng tối thiều 2 tấn bong troc' 

. ` 

' KOVANANO NANOPR A ` ,. 
` không bạc 

Vang; dung Neu đơn hang dươi 2 . 

g PRO O Á › , , ; mau 
đe Sơn Vạch tan, cbl ph! Vạn Chuyen 
kẻ đường) phát sinh là 2,000,000 

VNĐ/chuyển (chưa 
VAT). 

TOA 7ỈNl 
BONG 

, QCVN 16: Công ty SƠN NUÓC 2019/ BXD" TNHH Sơn NGOẠI Lít ' IL, 5L, 15L Việt Nam Giá tại nơi bán 486.276 
THẤT QCVN 08: S011 TOA 
SIÊU CAO 2020/ BCT Vlẹt Nam 
CÁP 

SUPERSHI 
ELD SIÊU 
BÓNG QCVN 16: Công ty 

"' 2019/BXD' . . . . Sơn ỆỀĨẬỊIEOC Lít QCVN 08: 
” IL, 5L, 15L SỊnNẸãA Việt Nam Glá tại nơl bản 624.383 

THẤT 2020/ BCT Việt Nam 
SIÊU CAO 
CAP



SUPERSIH 
ELD BÓNG 
MỜ QCVN 16: Công ty 
SƠN NƯỚC , 2019/ BXD; TNHH .. ., . . , 

9 Sơn NGOẠI Llt QCVN 08: IL, SL, l5L Sơn TOA Vlẹt Nam Gla tại nơl ban 605.864 

THẤT 2020/ BCT Việt Nam 
SIÊU CAO 
CẤP 

TOA 
NANỌSHIE QCVN 16: Công ty LD BONG, 2019/ BXD- TNHH 

10 sơn SON NƯƠC Lít ' IL, SL, l5L ViệtNam Giả tại nơi bán 555.103 QCVN O8: Sơn TOA NGỌẠI 2020/ BCT Viêt Naĩn THAT CAO ' 

CẤP 

TOA 
NANOSI-IIE 
LD BÓNG QCVN 16: Công ty 
MỜ , 2019/BXD; TNI-I]-I jA ., . . , 

11 Sơn SƠN NƯỚC Llt QCVN 082 IL, SL, l5L Sơn TOA Vlẹt Nam Gla tạl nơl ban 555.103 

NGOẠI 2020/ BCT Việt Nam 
THÁT CAO 
CẤP



TOA4 
SEASONS 
SATII`I QCVN 16: Côngty 
GLOSỂU WB - lL5L TNHH .A . . . 

12 Sơn BÓNG Lít ầ(ềVN lsljy Igĩ Sơn TOA Vlẹt Naln Glả tại nơl bản 331.61 8 

SƠN NU"ÓC 2020/ BCT Việt Nam 
NGOẠI 
THẤT 

TOA4 
ỄỈỆỆỆNS QCVN16: cồngw 

13 Sm] Gu) Ut ZMWBXẾ Igsụ ĨNHH WạNm1 Gũmmmbm 3M5Q 
.r QCVN0& ISLISL SơnTOA SƠN NUÓC 2020/ BCT Viẽt Nam NGOẠI ' 

THẤT 

TOA4
E 
ỆRÊỄỆỂS QCVN 16: Công ty 

14 Sm SHHD ut ZMWBXỰ ILSL TNmỉ WạNm1 Gămmmbm 2B5% 
SƠNNƯỚC QCVN0& ULJ8L &TOA 

2020/ BCT Việt Nam NGOẠI 
THẤT



SUPERTEC 
H PRO ^ 

NGOAI QCVN 16: Congty 

15 Sơn THẤT Lít 
2019/ BXD; SL' ISL” TNHH 

Việt Nam Giá tại nơi bán I38.398 
SƠN NU.ỞC QCVN 08: 18L Sơn TOA 

2020/ BCT Việt Nam NGOẠI 
THẤT 

TOA GOLD 
EMULSIO 
N QCVN 16: Công ty 

16 Sơn ỄỆỈĨỆỮNƯOC Lít 875ML, 5L SẬNTOA Vlẹt Naln Gla tại nơl ban 437.725 

VÀNG 2020/ BCT Việt Nam 
CAO CẤP 
(Màu G005) 

CHÓNG 
THẤM , 

MÀU QCVN 16: Cong ty 

17 Sơn TOA Kg 2019/ BXD; 6Kg, 20Kg TNPỮ1 
Việt Nam Giá tại nơi bán 208.465 

W^TERBL Ệễẵĩsẵằ ẵĩắỉqĩâ OCK ' 

COLOR



SUPERSI-[I 
ELD 
DURACLE QCVN 16: Công ty ANA+ 

` ZHWBXD- TNHH . . . . 

18 Sơn BONG M0 Lít ” 1L, 5L, 15L Việt Nam Giá tại nơl bán 408.313 
. QCVN0& SơnT0A SƠN NUOC 2020/ BCT Viêt Nam NỢTHẤT ' 

SÉUCAO 
CẤP 

TOA 
NANOFLE QCVN 16: Công ty ANSEU 20m/BXD" TNHH . . . . 

19 Sơn BONG Lít ' IL, 5L, 15L Việt Nam Giả tại Ỉlơl bản 417.387 
› QCVNO& SơnTOA SƠN NUÓC 2020/ BCT Viêt Nam N@1HẤT ' 

CAOCẤP 

TOA 
NANOCLE À 

r QCVN 16: Cong ty ANBONG 20m/BxD~ TNHH 20 Sm MỜ Lữ ' 1LHúHL VỆNMỊ Gũmmmbm 3%J® 
r QCVN08: SơnTOA SƠN NUOC 2020/ BCT víêt Nam NỘITHẤT ' 

CAO CẤP



TOA 
THOẢI 
MÁI LAU QCVN 16: Công ty 
CHÙĨ SIÊU 2019/ BXD- TNHH . . . . 

. 
' ” 

, 

^ * b'
, 21 Sơn BONG Llt QCVN 081 lI , 5L,15L Sơn TOA Vlẹt Nam Gla tại nơ! an 259 897 

SƠN NƯỚC 2020/ BCT ViệtNam 
NỘI THẤT 
CAO CẤP 

TOA 
THOÁI 
MÁI LAU QCVN 16: Công ty 

22 Sơn Ễằẵầ MỒ Lít ầ()ềỆ/NB(ĩịÊẵ IL, SL, l5L sml 
Ì 
JTIHOIA ViệtNam Giá tại nơi bản 229.732 

SƠN NƯỚC 2020/ BCT ViệtNam 
NỘI THẤT 
CAO CẤP 

TOA 4 
SEASONS QCVN 16: Công ty 

23 Sơn Ịẵặễltđlẵ Lít ễ(ỄỆỉịIB(ẵị1Ếẵ Smll ITIIOIIA Việt Nam Giá tại nơi bán 204.064 

SƠN NƯỚC 2020/ BCT Việt Nam 
NỘI THẤT

T 
SỆỈSỀNS QCVN 16: Công ty 

24 Sơn TOP SILK Lít 
2019/ BXD; IL* SL" IIJIIH 

Việt Nam Giả tại nơi bản 171.350 
. QCVN 08: l5L, 18L Sơn TOA SQN WOG 2020/ BCT Viêt Nam NỌI THAT '



TOA 
ẸỀỆLANAB QCVN 16: Công ty 

25 Sơn ANTIBACT Thùng 2019/ BXD; 18L 1111 IH ViệtNam Giá tại nơi bán 1.900.000 QCVN 08: Sơn TOA ERIAL 
. . 2020/ BCT Viêt Nam SƠN NUOC ' 

NỘI THÁT 

QCVN 16: Công ty 
26 Sơn THẤT Lít 

2019/ BXD; SL' 15 L” TNHH ViệtNam Giả tai nơi bản 98.525 
., QCVN 08: 18L Sơn TOA " 

SỢN NU.ƠC 2020/ BCT Viêt Nam NỌI THAT ' 

ỆỆỀĨCOT QCVN 16: Công ty 
27 Sơn THẤT Lít 

2019/ BXD; 
SL, 17L TNHH 

Việt Nam Giá tại nơi bản 74.401 
. , QCVN 08: Sơn TOA 

SCẾN NU.ƠC 2020/ BCT Viêt Nam NỌI THAT ' 

NITTO QCVN 16: Công ty 
EXTRA , 2023/ BXD; TNHH IA ., . . , 28 Sơn SƠN NU.ỚC Llt QCVN 08: 4L, 17L Sơn TOA Vlẹt Nam Gla tại nơl ban 69.186 

NỘI THẤT 2020/ BCT Việt Nam



SUPERTEC 

ẸÃẾẸ 
NỘI QCVN 16: Công ty 

29 Sơn SlÊ_ỊJ Lít 2ẳỄẵíẵ)ẩễẵ SL1” SỊnNẸẫA Việt Nam Giá tại nơi bản 98.525 
TRANG 2020/ BCT Viêt Nam SƠN NU^ỚC ” 

NỘI THẤT 
SUPERSPII 
ELD 
S P 
SỂAỄIỆR QCVN 16: Công ty 

30 Sơn SƠN LÓT Lít 
2023/ BXD; 5L' 15L” TNHH 

Việt Nam Giá tại nơi bản 301.097” 
NGOAI QCVN 08: l8L Sơn TOA \r 

THẤT” 2020/ BCT Việt Naxn 

SIÊU CAO NC 
CẤP 
TOA 4vắ 

Ỏ* 

NANOSHIE A/ 
LD 
SEALER QCVN 16: Công ty 
SƠN LÓT 2023/ BXD- 5L 15L TNPII1 . . . . 

31 Sơn CHONG Llt QCVN 08: 18L Sơn TOA Viẹt Nam la tại nơ! ban 264 252 

KIỂM 2020/ BCT Việt Nam 
NGOẠI 
THẤT CAO 
CẤP



TOA 
NANOCLE 

ỂỂHWER QCVN 16: Công ty 
32 Sơn SON LÓT Lít 

2023/ BXD; SL” 15L` TNHH 
Việt Nam Giá tại nơi bản 190.706 

A QCVN08: l8L SơnTOA CHỌNGA ZOĂVBCT VỀtNam HEMNỌI ' 

THẤTCAO 
CẤP 
TOA4 
SEASONS 
SEALER QCVNl6: cồngw 
SƠNLÓT , ZENBXD; SLJSL TNHH IA H . ., 33 Sơn CHÓNG Llt QCVN 08: 18L Sơn TOA Vlẹt Nam Gla tại nơl ban 197.932 

KIỀM 2020/ BCT Việt Nam 
NGOẠI 
THÁT 
SUPERTEC 
HPRO ^ 

PRIMER QCVN 16: Cong ty 
34 Sơn SƠN LÓT Lít 

2023/ BXD; SL” 15 L' TNHH ViệtNam Giá tại nơi bản 86.396 
A QCVN08: 18L SơnTOA 

CPIAONG 
A 2020/ BCT Viêt Narn KEMNƠ “ 

THẤT 
TOA 

gỗẵẵẹ QCVNlứ (ồngw 
35 Sơn PRIMER Lít 

2023/ BXD; SL” ISL” WW ViệtNam Giá tại nơi bản 645.552 
r QCVN0& mL &mTOA SON LOT 2020/ BCT Viêt Nam ĐANĂNG ' 

CAO CẤP



SUPERTEC 
H PRO 
SEALER QCVN 16: Công ty 
SƠN LÓT 2023/ BXD' 5L l5L TNHH . . . . 

36 _ 
, ụ , , A , , Sơn CHONG Llt QCVN 08: 18L Sơn TOA Vlẹt Nam Gla tại nơl ban 121.523 

KIỀM 2020/ BCT ViệtNam 
NGOẠI 
THÁT 
HOMECOT 
E PRIMER QCVN 16: Công ty 
SƠN LÓT ` 2023/ BXD; TNHH .. ., . . , 37 Sơn CHÓNG Thung QCVN 082 l8L Sơn TOA Vlẹt Nam Gla tại nơi ban 1.200.000 

KIỀM NỘI 2020/ BCT ViệtNam 
THẤT 
TOA 
DECOR 
PENETRAT 
ING QCVN 16: Công ty 

38 Sơn PRIMER Thùng 2023/ BXD; l8L TNHH 
Việt Nam Giá tại nơi bản 2.420.000 

Sơn lót dành QCVN 08: Sơn TOA 
.. 2020/ BCT Việt Nam cho Sơn gia 

đá nội và 
ngoại thất 

TOA 
DECOR QCVN 16: Công ty 

39 Sơn đá Thùng 25Kg Sơn TỂA Việt Nam Giá tại nơi bản 2.860.000 

nội và ngoại 2020/ BCT ViệtNam 
thất



TOA 
DECOR 
CLEARCO QCVN 16' Công ty AT " 

40 Sơn Sơn phù Thùng Zẵầẫíẩẵẫẵ” l8L SỆnNẸẫA ViệtNam Giá tại nơi bản 3.300.000 
dành cho 2020/ BCĨ Viêt Nam 
Sơn giá đá ' 

nội và ngoại 
thất 

41 Sơn TOA Thùng QCVN O8.” 25Kg Sơn TOA Việt Nam Giá tại nơi bản 2.380.000 
WALLTEX '

. 2020/ BCT Việt Nam 
SON DẦU 
BÓNG Công ty 

Ả 375ML, 
42 Sơn Ễâẵ Sg Lít ẵìẵẵỉễẵềẵf 80<›1l\ịIl5.,L3L, SỊnNịíể1A ViệtNam Giá tại nơi bản 122.305 

(Mâu ' ViệtNam 
thường)



43 Sơn 

SƠN DẦU 
BÓNG 
CAO CẤP 
CON VỊT 
(Màu đặc 
biệt MD000, 
MD11 1, 
MD222, 
MD335, 
MD336, 
MD444, 
MD445, 
MD232, 
MD210) 

Lít 
QCVN 08: 
2020/ BCT 

375ML, 
800ML, 3L, 

l7,5L 

Công ty 
TNHH 

Sơn TOA 
Việt Nam 

Việt Nam Giá tại nơi bản 131.793 

44 Sơn 

SON DẦU 
BÓNG 
CAO CẤP 
HOMECOT 
E (Màu 
thường) 

Lít 
QCVN 08: 
2020/ BCT 

375ML, 
80OML, 3L, 

l7,5L 

Công ty 

Sơn TOA 
Việt Nam 

Việt Nam Giá tại nơi bán I22.305



SƠN DẦU 
BÓNG 
CAO CẤP 
HOMECOT 
E (Màu đặc 
biệt A 

PlE000,HE1 QCVN 08_ 375ML, 
45 Sơn O0,HE210, Lít 

` 800ML, 3L, ViệtNam Giá tai nơi bản 131,793 2020/ BCT Sơn TOA - 

HE232, 17,5L Việt Nam HE444, ^ 

HE445, 
HE620, 
HE222, 
HE335, 
PIE336) 
SƠN LÓT 
CHÓNG RÍ Công ty 

46 Sơn Lít 80O1h7/1,l5Jỉ_l3L” SỆẸỆA Việt Nam Giá tại nơi bán 86.2l3 

KHÔ ViệtNam 
NHANH 
SƠN LÓT 
CHỒNG RÍ Công ty 
ĐO/XAM , QCVN 08: 800ML, 3L, TNHH .A ,, . . , 47 Sơn HOMECOT Llt 

2020/ BCT 177514 Sơn TOA Vlẹt Nam Gla tại nơl ban 86.213 

E KHÔ ViệtNam 
NHANH



SƠN LÓT 
EPOXY 
SHARK, Công ty 
PHÂN A , QCVN 08: Combo 1L, TNI111 .A ., . . , 

48 . Sơn SƠN LOT Llt 2020/ BCT 4L Sơn TOA Vlẹt Nam Gia tại nơl ban 399.125 

EPOXY Việt Nam 
SHARK, 
PHẢN B 
EP R 
D 
OGUA (t) Giá 

VARNISH, sả“,pt'l`1Ếm 

PART A Công ty tẵĩy đẵí 
S 1' 

` CVNO8: TNH]-I ., ., . . , ` 

49 Sơn egẳxịầz Thung ẵ20/ BCT 16L* Sm TOA Viẹt Nam G18 tại nơi ban tuy theo 9.800.000 

thành phần Việt Naln “Ỉa” Ễac 

trong Suốt 
đạt hanrg 

dùng cho bể 
thực te 

mặt bê tông 
EP 
D 
OGUAR (*) Giả 

VARNISH Sả" phẫm 

PART B Công ty tẵẵytiễẵi 
Sơn lót QCVN 08: TNHH .A ., . . , ` 

50 Sơn epoxy 02 Lon 2020/ BCT 4L* 
Sơn TOA Vlẹt Nam Gia tại nơl ban tuệ/ thcĩo 2.125.000 

thành phần Việt Nam “Ĩa`* Ễac 

trong Suốt 
đạt halìrg 

dùng cho bề 
thục te 

mặt bẽ tông



(*) Giá 
EPOGUAR sản phầm 
D PRHWER, Công ty có thể 
PART A . QCVN 08: * TNHH ẸA ., . . , thay đổi 0 51 Sơn Sơn chống Ĩĩlung 2020/ BCT 16L sơn TOA Vlẹt Nam Gia tại nơl ban 

tùy theo 
4.575.00 

rỉ epoxy 02 Việt Nam màu Sắc 
thành phần đặt hàng 

thực tế 
(*› Gịá 

EPOGUAR Saằóíĩtảíễm 

D PRIMER, Công ty thay đổi PART B QCVN 08: 
ak 

TNHH ., .. . . , ` 52 Sơn Sơn chổng Lon 
2020/ BCT 4L Sơn TOA Vlẹt Nam Gia tại nơl ban 

tằẵẩịẵĩ 
1.550.000 

rỉ epoxy 02 Việt Nam _ ` 

tllành phần đạt ha“›g 
thực tê 

RUSTTEC 
,, 

., 

H” PART A sẵn) cìĩlầĩn 
SƠ" ló' cólỉhể 
chống rí Công ty thay đổi 

biến QCVN 08: TNHH . . . . 

53 sơn CPOXY Thùng 16L* Việt Nam Giá Íạl nơ! bản tùy theo 6.540.000 

ịịịtẵịhần Ệlĩẵtĩỉĩlĩầ 

có hàm 
' đặt hà“.g 

lượng rắn thực le 

C80



RUSTTEC 
H PART B (Ắt) Gịá 

7 

_ 
sản phâln 

SƠ? '°t 
A có thể 

chông rì Cong ty thay đổi 
epoxy biến QCVN 08: 4L* TNHH V., N G., ta. .by tù th 2_243.000 54 SƠ” 
tính 02 

L0" 2020/ BCT Sơn TOA 'ẹt am 'a " nơ' an 
mẫu 

thành phần Việt Nam đăt hàng 
có hàm tÌ1ưc tế 
lượng rắn

` 

C80 

EPOGUAR (fổ) Gẵá 

D sản phạm 
Công ty Có thê ENAMEL z. 

” 
2 TNPIIẤ .Ã ., . . , th đ 

55 Sơn PARTẠ Thùng ẵ)ỄgỈĨ3ỀẾr 
l6L* Sơn TOA Viẹt Nam Gia tại nơi ban 9.800.000 

Sơn ph” Việt Nam màu Sẳc 
epoxy 02` đặt hàng 
thành phân thưc tế 

(*) Giá EPOGUAR sản A pham D , x Công ty co the ENAMEL z. 
' QCVN 08: TNI-llỉ .. ., . . , thay đoi 

56 Sơn PART Lon 2020/ BCT 4L* 
Sơn TOA Viẹt Nam Gla tại nơl ban 

tùy theo 
2.125.000 

Sơn phu ViệtNam màu Sẳc 
°P°XY 02` đăt hàng 
thành phân thưc tế



EPOGUAR 
D QD 
PRIMER 
SƠN LÓT 
VÀ/ HOẶC (*) Giá 
SON sản phầm 
TRUNG Công ty có thể 

57 Sơn Ễềẵv Lít ỆOỄẶIỈĨBỄỄỊ l5L*, SL* SỆẸẫA ViệtNam Giá tại nơi bản 395.833 

HAI Việt Nam màu Sẳc 
THÀNH dặt hàng 
PHẦN CÓ thực tế 
HÀM 
LU"ỢNG 
RẮN CAO 
(P811 A) 

TOPGUAR Ếỷf) Êẵa 
D” PART A Công ty saẵóĩhẵm 
SƠ” phủ QCVN 08- TNHH thay đổi 58 Sơn Acrylic Thủng 2020/ BCT` 

16L* 
Sơn TOA Việt Nam Giả tại nơi bán tùytheo 

9.963.000 
Polyurethan 

Viêt Nam màu Sắc 
e 02 thành ' 

_ . 

phần đạt harlẦg 
thực te 

TOPGUAR Ếíl) Gỉa 

D, PART B A Sa“,p'l`lỄm 

SƠ" phủ CVN 08- ẵo tđỆ“ 
59 Sơn Acrylic Lon ẵzo/ BCT" 4L* 

Sơn TOA ViệtNam Giá tại nơi bán 1.485.000 
Polyurethan 

Viêt Nam mấu Sắc 
e 02 thành ' 

_ . 

phẩn đạt hang 
thực tế



60 Sơn 

TOA 2 
TRONG 1 

SƠN LÓT 
VÀ PHÚ 
ACRYLIC 
KHÔ 
NỈ-[ANH 
(Màu 
thường) 

Kg QCVN 08: 
2020/ BCT 

375 G, 800 
G, 3Kg 

Công ty 
TNPH1 

Sơn TOA 
Việt Nam 

Việt Nalĩl Giá tại nơi bản 182.871 

Sơn 

TOA 2 
TRONG I 

SƠN LÓT 
VÀ PHỦ 
ACRYLIC 
KHÔ 
NHANH 
(Màu 
thưởng) 

Thùng QCVN 08: 
2020/ BCT 17.5L 

Công ty 
TNHH 

Sơn TOA 
Việt Nam 

Việt Nam Giá tại nơi bán 2.880.556 

62 SƠ11 

TOA 2 
TRONG I 

SƠN LÓT 
VÀ PHÙ 
ACRYLIC 
KHÔ 
NHANH 
(Màu đặc 
biệt 
00000,0033 
5,00336,004 
45,XF350, 
XF910,XF9 
11) 

Kg QCVN 08: 
2020/ BCT 

375 G, 800 
G, 3Kg 

Công ty 
TNHH 

Sơn TOA 
Việt Naln 

Việt Nam Giả tại nơi bản 207.253



TOA2 
TRONG1 
SONLÓT 
VÀPHÚ 
ACRẦỮJC 
KHÔ Côngty 

63 Sơn Thùng ẵ)ỄầỆịỄị l7,5L SỊnNẸẫA ViệtNam Giátạinơi bản 3.189.815 

biệt `liệtT4arn 
000000033 
5,00336,004 
45,XF350, 
XF9uLXF9 
11) 
SƠN KỄM Côngty 

64 Sơn ầẵfmì Lít 8()2(Ĩl5"1LL' SỊnNẸẫA ViệtNam Giátại nơi bản 130.139 

thường) ViệtNam 
SƠNKẾM 
N1E›2lPJl 
(Màu đặc Côngty 

65 Sơn ẵổẹẳl(Ỉ)(Ĩ909° Lít ẵìễẵấẵầị SỄỂỆALL* SỊnNẸẵA ViệtNam Giả tại nơi bản 143.912 

00911, Việt Nam 
00336, 
00445)



TOA GOLD

~ 

LACQUER 
SỚM Côngty 

66 Sơn ỆẾM Lít Ệ()ỄầỘĩ`Í3(ểĨị 875ML, 5L SỊnNẸẫA Việt Nam Giá tại nơi bán 606.402 

VÀNG ViệtNam 
CAO CẤP 
(AU7900) 

TOA PRO 
PUTTY Công ty 

67 Bột trét Ễẵỗ ỄIỆỆT Thùng TC`ễĨổl1Ĩ1239ĩ 25Kg SỊnNịIẳA ViệtNam Giá tại nơi bản 512.963 

NGOẠI Việt Nam 
THẤT 
HOMECOT 
E WALL 
PUTTY 
INTERIOR A 

& Cong ty 

68 Bột trét EXTERIOR Bao TCVN 7239ĩ 40Kg TNHH 
Việt Nam Giá tại nơi bản 397.222 

^ ơ 2014 Sơn TOA BỘT TRỆT Viêt Nam HOMECOT ' 

E NỘI & 
NGOẠI 
THÂT



HOMECOT 
E WALL 
PUĨĨY Công ty 

69 Bột tret Bao TC`ịĨắlĨị239` 40Kg SẬNẸỂA Việt Nam Giá tại nơi bản 313.889 

HOMECOT VẸtNmn 
ENỘI 
THÁT 
TOA 
WALL 
Ề4)ỈẸgẳỆOR Cô“g ty 

70 Bột trét BỘT TRÉT Bao TCVN 72391 40Kg TNHH ViệtNam Giá tại nơi bản 518.519 2m4 &mTOA TỌA CAO Viêt Nam CAP “ 

NGON 
THẤT 
TOA 
WLALL 
MASTIC Công ty 

7] Bột trét Bao TC`ẫĨălĨỊ239. 40Kg SỊnNịIãA Việt Nalĩl Giá tại nơi bản 430.556 

TOACAO Vầưhm 
CÁPNỘI 
THẤT



SUPERTEC 
HPRO 
ỆUTTY Côngty XTERIOR 

72 mwtmmưĩ M›TWmmĩ4Wg WW mmm mmmmn 3%m 2m4 &mT0A SUPERTEC VỀtNam HPRO “ 

NGOẠI 
THẤT 
SUPERTEC 
HPRO 
PUTTY Côngty 

73 Bột trét ỂẸỆRỀỆ Bao TC`ễĨjI1ẫ239ĩ 40Kg SễnNỆằA Việt Naín Giá tại nơi bản 350.000 

SUPERTEC VẸtNam 
HPRONỘI 
THÁT



TOA 258-P 
CEMENT 
MEMBRA 
NE, Phần A 
TOA 258 P A 

CEMENT BỆỂIỆẾẾ Công ty 
g MEMBRA ;

` 

74 NE, Phần B Bộ 20kg 
I Álẵgslẵằzẵì 7 

phaỆề)(l°“ SỊnNẸãA ViệtNam Giá tại nơi bản 1.074.074 

ĩtĩẵnlễìịềẩm Phần B Việt Nalĩì 

đàn hổi 2 (bao 15 kg) 

thành phần 
gốc xí măng 
- polymer 
cải tiển 

RP 
Sơn Premium QCVN08:202 Công ty Cịìá niêm yết đã bạo 

tường Envírocote 0/BCT; TNHH gôm phí vận, chuyên, giá mi nơi 
75 đang nhũ Membrarle Lít QCVN 18 Lít, 5 Lít Revolutío 

chỉ phí boc Xêp gíao tại bằn 
409.537 

ềương LOW Sheen, 1622023/BXD 
n Paint 

chân công trình tại 
Sơn phủ ; TP.HCM 
ngoại thất 

RP 

Sơn Premium QCVN08:202 Công ty qiá niêm yết đã bạo 

tường Envirocote 0lBCT; TNHH gôm phí' Vận, chuyên, giá tai nơi 76 đang nhũ Membrane Lít QCVN 18 Lỉt, 5 Lít Revolutio 
chỉ phỉ bõc xẽp giao tại bản 409.537 

ềương Satin, Sơn 1622023/BXD 
n Paint 

chân côngtrình tại 
phủ ngoại ; TP.HCM 

thất



RP Weather QCVNO8:202 Giá niêm yết đã bao Sơn Côn ty A , R Ã 

tường Protect, 0/BCT; TNỄH gom phlrvạn chuyen, 
iá tai nơi 

77 - Sơn Lít QCVN 18 Lít 5 Lit . chỉ phí bôc xếp giao tai g ' 256.552 
*Ỉạĩlg như q . 

7 Revolutlo . 

' bản 
tương phu ngoại 1622023/BXD P . 

t 
chân công trình tại 

thất ; 

“ am TP.HCM 
RP ., .^ A - 

. QCVN08:202 . Gla nlem yet đa bao Sơn Premium Cong ty ; , . g 

tường Envírocote 0/BCT; ĨNPU1 gom phlrvạnrchuyen' 
ỉá tai nơi 

78 - Lít QCVN 18 Lít 5 Lít . chỉ phí bôc xêp gíao tai g ' 340.918 
dạng nhu Clear Coat, ” Revolutlo A . . . 

` bản 
y l6:2023lBXD . chan Cong trinh tại tương Sơn phu 

_ 
n Paint TP HCM 

ngoại thất ” ` 

sơn RP Dura QCVN08:202 Công ty Cĩlả Illêfll Yết đã bĩio 

tường Protect 0/BCT; TNHH gom phlr Vạn chuyen, ỉá tai n . 

79 - Ị Lít QCVN 18 Lít 5 Lít . chỉ phí bôc xếp giao taí Ế ' Ơ' 160.028 
dạng nhu Sơn phu ' Revolutlo A A . . 

' bản 
tương ngoai thất 1622023/BXD n Paint 

chan cong trình tại 
' 

; TP.HCM 
RP ., .. L - 

S . QCVN08:202 A Gla nlem yet đa bao 
Ơrl Premium Cong ty ; , A ; 

tường WaterPro0f OÍBCTỊ TNHH gom phi: Vạnr chuyen' íá tai nơi 80 .. Lít QCVN 18 Lít 5 Lít . chỉ phí bôc xêp gíao tai g ' 233.278 
dạng nhu Decor, Sơn ” Revolutlo ^ À . 

' bản 
ư 1622023/BXD . Chan cong trình cại tương Chong 

_ 
n Paint TP HCM Thẩm ” ' 

RP . , .. Á - 
S . QCVN08:202 Ă Gla niem yet đa bao ơn Premium Cong ty ; , , g 

ttrờng Envírocote 0/BCT; TNHH gom phlrvạnr chuyen' iá tai nơi 
81 - Lít QCVN 18 Lít 5 Lít . chỉ phí bôc xêp giao tai Ế “ 243.158 

dạng nhu Low Sheen, 7 Revolutlo . 

“ bản 
q Ấ. 1632023/BXD . chân công trình tại tương Sơn phu nọ! _ 

n Paint TP HCM 
thất '

'



RP VN08:202 A 
"' `^ “ ” 

Sơn Premium QC 
_ 

Cong W GAla nlefn Yet đa bệo 
NQ E . 

t 
0/BCT, TNHH gom phl vạn chuyen, ., 

tai n . 

82 danơẵẵũ S“`ẩẫ°ẵẵne Lít QCVN 18 Lít, 5 Lít Revolutio 
chỉ phí bốc xếp giao tại g'abẩn 

Ơ' 243.158 

ẻưẵn ahủ'nôi l6:2023fBXD n Paint 
chân công trình tại 

Ế P , 
~ 

; TP.HCM 
that 

Sơn RP QCW08:C02 Công ty Cẵiá níêflì ầlểt đã bẵlo 

tưởn Duracote, OIBCT, TNHH gom pl1l'vạl1I chuyen, 
iã tai nơi 

83 d ẵũ Sơn phú nội Lít QCVN 18 Lít, 5 Lít Revolutio 
chỉ phí bôc xép giao tại g bản 104.837 

Ĩng “ thất l6:2023/BXD n Paint 
chân công trình tại ươ“g 

; TP.HCM 
RP

I 

Sơn Washcotej QCVN08:Ệ02 Công ty (Ĩẵỉá IlĨêf`l'1ẳ'ẾỈ đã ỈJỆO 

tườ RP OÍBCT, TNPỮI gom phì Vạn chuyen, 
íá tai nơi 

84 da “ẵ- Envìrocote Lít QCVN 18 Lít, 5 Lít Revolutío 
chỉ phí bôc xêp giao tại Ế bản 

169.466 

ềằẵ' 
u 

Matt, Sơn 1622023/BXD n Paint 
chân công trình tại 

Ế phủ - TP.HCM 
nội thất 

Sơn RP Eco_ QCVN08:202 Công ty (ẵíá niêp Vết đã bẵìo 

t 
` Cote Sơn 0/BCT; TNHH gom plìl Vạn chuyen, ., 

Ì 
. . 

85 
ưƠ“g 

- ,' ^. Lít QCVN 17 Lít, 5 Lít . chỉ phí bốc xếp giao tại 
gia Ế' nơ' 88.571 

đề-t'“g “h“ pỀẵắỌ' l6:2023lBXD RỆỊỈỆẮẸO chân công trình tại 
ba” 

ươ“g 
; TP.HCM 

RP ., IA g - 
_ QCVN08:202 . Gla niem yet đa bao Sơn Premium Cong ty x , Á z 

tư` Stonetext 
OÍBCTỊ 25 K 5 TNHH g°m ph' Vạ" °h“ye“” 

iá tai nơi 
86 danơẵẵũ Sơn 

' Kg QCVN Kg” Revolutío 
chỉ phí bổc xếp gíao tại g bản 

148.433 
' g 

.. , 16:2O23/BXD Ế 
. chân công trình tại tương hlẹu ưng _ 

n Paint 
ngoại thất 1 ĨP.HCM



QCVNO8:202 Giá niêm yết đã bao 
SƠII RP Công ty Ă r A Ă 

` O/BCT' gom pbl Vạn chuyen, ., . . ' TNHH . , 1 A . . 

87 dmơnẵ_ Sundlẵịcẵĩt' Kg QCVN 25 ễg' 5 Re Ol t.O Chì phi boc xep giao tại glaễẵặnơl 96.531 
ạrlgn u ơn ,O 'ẹu 16z2023/BXD g 

Ẹ 
_ll 

1 chân côngtrình tại tương ưng 
Ị 

n alnt TP.HCM 
RỂ QCVN08;202 , Giá niêm yết đã bao Sơn Premium 0/BCT- Cong ty gồm phí Vân chuyễn ` ` ' TNHH ., `; 

. 
”.“'tạ““ 

88 dằẫẵẵẵũ 
Saịfẵte' Kg QCVN 25IIỄgg” 5 

Revolutío 
ch: phl bốc xep giao tại g'abá'Ỉl“Ơ' 152.833 

' - 
. 

h^ ^ 
t 

` 

ll tạ' 
tương hiệu ứng 16`202_3/BXD n Paint 

C 
mịẵnẫcằẫì

I 

ngoại thất '
` 

RP . p -^ Á .. 

: A G tđ b 
Sơn Premium Cong ĨY gồlrẵrll chĩjyễẵ 
tường Creation ” 25 Kg, 5 TNHH . , ; 

° 

g . 

' 
. giá tại nơi 

89 đang nhũ Sơn 
' Kg QCVN Kg Revolutio 

chl phi boc Xep giao tại bản 
365.412 

- ~ 
, 

h^ ^ 
t `nh tạ` 

tương hiệuufẵẵt 
l6.202ĨlBXD n Paint 

c an 1 

rlgoạl a 

Sơn RP QCVN08:202 Côn ty 
giá niêm yêt đã bệo 

` Envirocote 0/BCT; g gôm Phí Vậrl chuyên, ., . . 

tương , . . TNHH , , A Ã A . glatạl HƠI 
90 d h- Sealer, Sơn Llt QCVN 18 Llt, 5 Llt Revolutio 

Ch] phi boc xep giao tại 
bản 

241.573 

Ệ 
u 

lót ngoại 1622023/BXD n Paint 
chân công trình tại 

Ế thất ; 
TP.HCM 

RP Weather
I 

- G" '^ ^t đ” b 
Sơn Protect QCVN08.202 Công ty Ầla l'IleĨI1Ề'e a Ệ0 

` Sealer, 0/BCT; 8°m Phl Vạn Chuyelĩa -› - - 

tương , _ . ĨNPU1 . , 1 Á . . gia tại nơl 
91 d h- SƠN LOT Lít QCVN 18 Llt, 5 Llt R ol t.0 chl phl boc xep giao tại 

bản 
195.515 

Ĩĩẵằgu NGOẠI 16:2023/BXD chân công trình tại 
THẤT S 

TP.HCM



RP 
Sơn Premium QCVN08:202 Công ty (ẵiá nỉêfĩl ẫyêt đã bĩlo 

tường Envirocote 
0/BCT; 

. TNPỮI gom phi' Vạn, chuyen, giá tai nơi 92 ., , Lít QCVN 18 Llt, 5 Lít . chỉ phí bôc xêp giao tại `, 170.090 dạng nhu Primer, Revolutlo , A ` . ban 
, 1622023/BXD . chan cong trinh tal tương SƠN LOT 

4 
n Palrlt TP HCM

' 

NỘI THẤT ' " 

RP QCVN08:202 Giá niêm yết đã bao Sơn DuraC0te Công ty x , ^ : 

tưởn P , 0/BCT; TNHH gom phl vạn chuyen, ., 
1 

. . 

93 g 
- 

"“'e”' 
Lít QCVN 18 Lít, 5 Lit . chỉ phí bổc xếp giao tại 

g'a Ế' nơ' 80.585 dạng nhu SƠN Revolutlo . , ` . ban 
r A 1622023/BXD . chan cong trinh tại tương LOT NỌI I1 Pamt 
THÂT Ị TP.HCM 
RP D“ra QCVN08:202 . Giá niêm yết đã bao Sơn Protect Cong ty Ầ , _ g 

tlrờng Sealer SƠN 0/BCT; 
TN]-II"! 

gom phl.vạl1,chuyen' giá tai nơi 94 _ , 
' Lít QCVN 18 Lít, 5 Lít . chỉ phí bôc xêp gíao tại ', 165.932 dạng nhu LOT NGOẠI Revolutlo A A ` . ban 

tương THẤT 1622023/BXD n Paint chan cong trinh tại 
Ị TP.HCM 

QCVN08:202 . Giá niêm yết đã bao 

tẵẵẵ RP Roof 0/BCT; gồm phí Vận chuyễn, ., ta. Ơ. 
95 dan nẵũ Sơn N Ó'i Lít QCVN 18 Lít, 5 Lít 

Revolutio 
chỉ phí bốc xếp giao tại g'ab',' “ ' 

136.655 
- Ế g 16:2023/BXD . chân công trình tại an 
tương 

_ 
n Paint

1 TP.HCM



96 

Sơn làm 
tư Các 
loại 
polyme 
tổng hợp 
hoặc 
polyme 
tự nhiên 
đã biến 
đổi về 
mặt hóa 
học, đã 
phân tán 
hoặc hòa 
tan 
trong 
môi 
trường 
không 
Chứa 
nước 

RP Enamel 
Sơn Lót 
Chổng Rỉ 

Sét 

QCV`N08:202 
0/BCT; 
QCVN 

1622023/BXD
3 

20 Kg, 5 
Kg 

Công ty 
TNHH 

Revolutỉo 
n Paint 

Giá niêm yết đã bao 
gồm phí vận chuyến, 

chỉ phí bổc xếp giao tại 
Chân công trình tại 

TP.HCM 

giá tại nơi 
bản 

1 19.686



Sơn làm 
tll' Các 
loại 
polyme 
tổng hợp 
hoặc 
polyme 
tự nhiên 
đã biến QCV/ẾOBZZOZ Công ty giá niêm yết đã bạo 
đổi về RP Enamel 0 CT; gôm phí Vận chuyên, ., . . 

97 mặt hóa Sơn Dầu Kg QCVN Zoễg” 5 RTNĨIIĨ, chỉ phí bốc xếp gíao tại g'aỆ' 
nơ' 213.783 

học, đã cao cãp l6:2023lBXD g eịo Ế' Ị” chân công trình tại an 

phân tán ; 

“ a'“ TP.HCM 
hoặc hòa 
tan 
trong 
môi 
trường 
không 
Chứa 
nước 

RP Exterior Công ty ểẵ Ệtcĩĩằễẵ 
98 ỂỆỆỆẾ bao TCCỆlẵị"2022 40 Kg 

RỊỈỊJỈĨIÌỄO 
chỉ ptlí b(Ì)c xễịĩ gíao_tại g'aễẵL“Ơl 678.490 

Grey n paint 
chan cong trình tại 

TP.HCM 
RP Exterior Công ty qiá níẳĩn Yết Êã bẵo 

Vật liệu Premium TCCS02:2022 TNHH gẾ'm Ế' Lvạẵc 'Ếye“” 
. giá tại nơi 99 khác Skímcoat _ bao /RP 40 Kg 

Revũlutio 
Ch! PPI bcĩc XEP gIa0_tạ1 bản 521 .S42 

Grey/ White rl Paint 
chan cong trình tại 

ĨP.HCM



G" "^ ^' đ" b RP lrlteríor Công ty gồịẵ Ỉẵẵínĩlấẵtchĩyẵẵ 
Vật liệu Premiulĩl TCCS02:2022 TNHH . , Ã 

' 

A . 

3 
. giá tại nơi 100 

khác Puny _ bao /RP 40 Kg 
Revolutío 

chl 
ỈỊIJÌII 

btĩc XCỊĨ glaO.tạl bản 
448.569 

White n Paillt 
C an cong tmnh tạ' 

TP.HCM 
CÔNG 

Sơn nội 1Q(íC"ìZỊ/IÌIY9/BX D TY CÔ Thơnh toán Đã bao ồm Vân chu ến 
101 S071 thẩtVALEN thùng C,VN 18L PHẤN Việt Narn 

H Ú đếẵ TP HCM 
y 1.133.000 

TA Eco ,(78'2020/BCT SW IM g y 
" NỘI 

Sơn Siêu A 

trắng nội QCVN 
Ầ Ấ 4 Ã h h ' Đ' b * “ h * 

102 Sơn thùng Iễẵoểẵ/BXD 18L PPMN Việr Narpz Ịgẵc 
tou” a “ye” 2.036.000 

SUPER 08.-2020/BCT HA 
WI-[ITE ' 

Sơn nội thất QCVN 
` _ 

103 S077 ỆÂỆỆỆITA thùng Iễễẹắ/BXD 18L PFLẨ N Việt Narn Ỉỉẵĩch 
toa” Đa 

bĨẵJếỆị'ị`ẵễỊấ`“ye“ 2.031.000 
' SON ÍLẮ SEKY 08.2020/BCT N O1 

S ^' * CỐNG 
Iẫớc-21/(JÌỀI9/BXD TY CỔ Thanh toán Đã bao ồm vân chu ến 

104 S07! Đa lơn "CVN SL PHẤN Việt Narn 
n Ơ đếẵ TP ẾCM 

Y 1.061.000 
VALENTA '(Jẵ_2o20/BCT SONỈLẨ g V 

ELITE " NỘI 
Sơn nội thất QCVN

_ 

cao cấp ` 16_-2019/BXD A ,_ Thanh toán Đã bao gôm Vận chuyên 
105 LS`071 VALENTA thung 

y QCVN 15L gã Vzẹt Narn 
ngay đên TP HCM 3.245.000 

ELITE 08.'2020/BCT NỐI



Sơn nội thất 
lau chùi QCVN 
hiệu quả . I 6.'20I 9/BX D A ,Ấ Thanh toán Đã bao gồm vận chuyến l06 Sơn VALENTA thung 

, QCVN 18L VIẸI Naln 
nguy đến TP HCM 3.150.000 

SUPER 08.~2020/BCT NỘI CLEAN 
b' . 

Ệẳnthẵfẫao QCVN 
cấp . I6.^2019/BXD › ,_ Thanh toán Đã bao gồm vận chuyển 107 S071 VALENTA thung 

Y QCVN 18L Vlẹl Narn 
ngay đến Tp HCM 4.900.000 

HIGHCLAS 08.-2020/BCT NỘIS 
Sơn men Sú 
nôi thất CỐNG ' QCVN . VALENTA TY C0 , - Â Ạ Ă 

108 S071 INTERIOR lon 16°2ĨJ19/BXD SL PI1z4”N Việt Nczrrl 
Thanh tou” Đa ba°Ag°m Vạn chuyen 2.330.000 

, QC VIV ` ngay đen TP HCM PLATWU 08 -2020/BCT SƠN IM 
M " NỘI 
ENAMEL 
Sơn men mờ A 

nội tllẩt QCVN 
VALENTA ]6.'2019/BXD 1 ,, Thanh toán Đã bao gồm Vận chuyển 109 Sơn INTERIOR lon 

› QCVN SL Vlẹt Naìn 
nguy đến TP HCM 2.330.000 

NANO 08.=2020/BCT NỒI ULTIMATE “ 

Sơn ngoại QCVN CỐNG 
thất TY CỎ , - A . ; 

110 Sơn VALENTA thùng 16"2019/BXD 18L PHẦN Việt Narn Thu”” to”” Đa ba°Ảg°m Vạ" °h“ye" 2.034.000 
, QCVN ` ngay đen TP HCM ANTI “ 08 -2020/BCT SON HA 

DUST " NỘI



Sơn ngoại QCVN CÔNG 
y r TY CỐ , ạ . ; 

thât cao câp ` 16.~2019/BXD . 4_ Thanh toan Đã bao gom vạn chuyen 
Ill S071 VALENTA thung 

, QCVN 18L gã Vt_crNarn 
ngay đến TP HCM 3.061.000 

SUNSHINE 08.^2020/BCT NỒI 
Sơn bóng QCVN CỐNG 
ngoại thất 

H 
TY CO , - ; Ấ z 

112 Son cao cấp thùng 16.2019/BXD 18L PHÂN Việ, Nm Thanh toan Đa ba0ÁgOm Vạn chuyen 6_790.0O0 
, QCVN . nguy đen TP HCM VALENTA ogvzozo/BCT SONHA 

SHINING " NỘI 
Sơn men Sử 
ngoại thất CỐNG -X QCVN A 1-ẹ` VALENTA TY CO , - x A A < 

113 S071 EXTERIOR thùng 
16“`2019/BXD 15L PHẤN Việt Naln 

Thanh toan Đa ba°;g°m Vạ“ chuye“ 7.139.000 
PLAT1NU ' QCVN SON HÀ ”g°y đe” TP HCM 

O8.'2020/BCT . BIC» M NỘI . 

“
v 

ENAMEL ' 

Sơíư lót 
_Ă _ 

khangrklem QCVNl6_2O2 CONQ 
nội thât 

. TY C O , ., Ã B Ă 

114 So-rz VALENTA thùng Ệ`I/BXD”QCV 18L PHẤN Việt Naìn ỊhỆ”h 
tou” Đa 

bĨẩ)ểẵ“)T"l'2`ịIạễ1Ĩllt`“ye“ 1.960.000 
PRIMER 08~2020lBCT SON IM g y 

INTERJOR “ NỘI 
ECO 
Sơn lót 
kháng kiềm 

_ 
CỐNG 

nội thất cao TY ỂỐ 
,, Thanh toán Đã bao gồm Vận chuyền 

1 15 Sơn câp thùng N 
” 18L PHAN Viẹt Narn 

n Ơ đến TP HCM 2.548.000 
VALENTA 08_2020lBCT SON fbđ g y 

PRIMER " NỘI 
INTERIOR



Sơn lót 
kh' k`Ầ CỐNG 
ngẵẵẹthẵm Ệ/ẵể<Ỉĩ3l1ẳẵ32 TY CỐ Thơnh toán Đ" b * ^ h Ã 

116 S071 cao cấp thùng N 
' 18L PHẦN Việt Narn a 

Ệggịịầễắă 
“ye” 3.364.000 

VALENTA 08_2020lBCT SON HÀ "qũy 6” 

PRIMER " NỘI 
EXTERIOR 
Sơn lót đặc A 

biệt No 1 QCVNl6:202 
. h h ' ~ * ^ * 

1 17 Sơn VALENTA mùng 3/BXD,QCV 18L PIM N Việt Nm T ơn toan Đa baoảgom vạn Chuyen 2.170.000 PRIMER N SON ỈLÂ ngay đen TP HCM 
NUMBER 08:2020/BCT N 0.1 ONE ' 

1Qẫ2ịằ3BXD Thanh toán Đ' b * ^ h * 

118 Sơn quả thùng QỜVN 
* 18L PILÍN Việt Nm: a 

aẵịgcịĩịìầìễẵá 
“ye” 1.359.000 

VALENTA 08A2020/BCT SON HÀ “qũy er' 

ECO " NỘI 
C`ÔNG CVN16:202 . 

Sơn lót Ẹ}/BXD QCV TY ợo Thanh toán Đã bao gồm vân chuyền 119 Sơn . Ă Thùng ' 18L PHAN Việt Naìn Ấ 
' 3.364.000 

ngoại that N SON IM ngay đen TP HCM 
08:2020/BCT N 0.1 

Sơn Chổng 
thấm đàn A 

hồi cao cấp QCVN l 6:2O2 
120 SW I tĩlanh thùng 3lBXD,QCV ZOKG PHẢN Việt Nm Thanh toũn Đa baoễgom vạn chuyen 3.162.000 phan N SON HÃ ngay đen TP HCM 

PU595- 08:2020/BCT NỒI VALASTIC ' 

595



Sơn chống 
thẩm Siêu QCVN16_202 CỐNG 
đàn hồi 1 

^ TY CỐ , _ ; . ; 

121 S071 thành phần lon ẵÍBXD”QCV 18KG Pf1z4'N Việt Narn Ịẵẵch 
to”” Đa 

bậếẵịị Ệễẵ'“ye“ 4.424.000 
PU636“ 08-2020/BCT SON HA 
VALASTIC " NỘI 
636 

CÔNG 
Sơn hiệu Ệẵẵẵlôẵgz TY CỐ Thanh toán Đã bao ồm Vân Chu ến 

122 S071 ứng Bê lon N 
”Q 4.65KG PFLẨN Việt Nmn ngay đếẵ TP P-[CM 

Y 778.000 
Tông SON HÀ 08:2020lBCT . NỌI 

CỐNG 
Sm hiệu ỆIỄẦỀIỔỂỆ2 TY CỐ Thanh toán Đã bao ồm Vân chu ến 

123 S071 ứng vân đá lon N 
'Q 1.92KG PỈLẨN Việt Nail! ngay đếẵ TP ỂCM y 943.000 

(Mable) Soữvfbđ o8:2020/BCT - NỌI 
Sơn chổng A 

, NG thâm đa QCVN Ệẹ CỐ _ _ 

nãng ` 16,-2019/BXD . _A Thanh toán Đã bao, gôm vận chuyên 124 Sơn VALENTA thung 
_ QCVN 18L gã VtẹtNarn ngơy đến TP HCM 3.120.000 

WATERPR 08.'2020/BCT NỘI OOF 
Sơn Chổng

_ 

thẩm màu QCVN CONG 
Cao cấp 

_ 
TY CO , - A . A 

125 S071 VALENTA thùng jễễlịllf,/BXD 18L PILẨ N Việ1Narn Ịẵggh 
toa” Đa bỆểỄỆỆễằ“ye“ 3.920.000 

COLOR '08'2020/BCT SONM 
WATERPR " NỘI 
OOFING



Sơn chổng 
thấm đàn 
hồi cho CỐNG 

` . QCVN . mƠ“g “g“ẵạ' 16-2 19/BXD TY .CO Th h ' Đ" b * ^ h Ă 

126 Sơn lõ thiên gôc thùng 
" 0 l8L PIMN Việt Naln 

Ơ” to”” 3 a°Ág°m Vạ" C “ye” 3.210.000 
. , QCVN ` ngay đen TP HCM 

A°'yl'° 08 -2020/BCT S0.NM 
VALENTA ` NOI 
RAINCOA
T 
Hqp chẩt'

A 
chông thâln BSEN CONG 

, ., Zthảnh 
_ 

TYCỐ , - A À z 

127 Vạit llẹu phẩn đàn bộ 
14891.20l7,Q 3OKG PỈLẨN Việ, Nm Thanh toan Đa baoẩgom Vạn chuyen 2.100.000 

khac ;, CVN ` nguy đen TP HCM 
11°' 08-2020/BCT SON HA 
VALATEX ` NỘI 
110 
Sơn chổng BSEN CÔNG 

Ả ., thẩln sàn- 
Ù 

TY CỐ , - ; Ạ 1 

128 Vạrt llẹu VALENTA bộ 
]489l.20l7,Q 16KG PHẤN Việt Nm Thanh toan Đa baoẩgom Vạn chuyen 753_000 

khac CVN ` ngơy đen TP HCM WATER 08'2020/BCT SON HA 
PROOFING ' NỘI 
Phu Gia CỐNG 

-, , BSEN . 

Vât liêu Chô“g thm 1489122017 Q TY Ế0 Thanh toán Đã bao gồm vân chuyển 129 ', - và tác nhân can ` 10KG PfL4N Việt Nmn Ấ 
' 1.244.000 

khac ; A. CVN ` nguy đen TP HCM 
ket nọl VA- 08_2020/BCT SOYV HA 
LATEX ' NỘI 

CỐNG 
Phù bóng TY CỐ , ` . › 

. Th h ~ ^ ^ 

130 Sơn không màu Ion ẹẫắậg/BXD 5L PfL4N Việt Narn 
n 

Z” 
to”” Đa 

bĩếẵoẳ Êễữuyen 955.000 
CLEAR ' SON .Fbẫ 9 V 

NỘI



CÔNG 
TY CÔ , - A R x 

_ QCVN . .A Thanh toan Đa bao gom vạn chuyen 
131 S S lì I SL PHAN V ,IN .* 2.075.000 ơn Ơn “ “ 0" 16:20l9/BXD SON HÀ 

le mn 
nguy đen TP HCM 

IVỘI 
CỔNG 

, ., B^ttr' ^" TYCỐ , - Ầ . A 

132 Vạt llẹu 
thẵt _ 

et nọi 
bao TCVN 40 Kg PIMN Viêt Nm Thơnh toan Đa ba0Âg0m vạn chuyen 373l000 

khác SEALING 7239:2014 SON HÀ 
' nguy đen TP HCM 

NỘI 
A , CỐNG 

Bọt tret TY CỎ ` _ 

Vật liệu ngoại thất. TCVN . _A Thanh toán Đã bao gôm vận chuyên 446 000 133 khác UNBROKE bao 7239:2014 
40 Kg V'“e' Nm" 

nguy đên TP HCM ` 

N NỘI 
Hodapaint 
Zelos CA 
Classic for QCVN Cẫịậẵl . 

_ Ã h 
G., . 

134 Sơn I“ter'°', 
lít 

16"2023lBxD 
l5L; 5L Sơn và Việt Nam Không có thongtin 'Ế' tễ' 84.259 

Sơn nươc QCVN Chất Phù 
HƠI ban 

Zelos nội 0822020/BCT . ` 

g , Hoa Binh 
that lang 
mịn 
Hodapaílìt 
E S t' Công ty 
fgfỉntẩrẵgr 

QCVN Cố Phần . . 

, , l6:2023ÍBXD ` .Ạ A , . . Glá tại 
135 Sơn Sơn nươc llt QCVN l5L; SL; IL Sơn va Vlẹt Nam Khong co thong tin 

nơi bản 147.284 
Eros nội thất 08_2020lBCT chât Phủ 
lau chùi 

' Hòa Bình 
hiệu quả



Hodapaint 
Helios Sílky Công ty 

16-2C(2J(2ĨỊl/Ĩl`3JXD Cổ Phần 
Giá tai 136 Sơn . .. 

` 15L;5L; IL Sơn và Việt Narĩì Không có thông tín , Ị 272.716 
HCỀIIOS nọi QCVN Chất Phủ nơl ban 
thât bản 08:2020/BCT Hỏa Bình bóng cao 
cấp 
Hodapaint 

Ễyĩlễĩẵĩẫắr QCVN Ễẫỉĩẫẵu 
. 1612023/BXD ` .. . Giá tai I37 Sơn Sơn nươc QCVN l5L; SL Sqn va Viẹt Nam Không có thôngtin 

nơi bản 123.765 
ZBIÌOS ngoại 08_2020/BCT Chất Phủ 
thât hoàn ' Hòa Bình 
thiện 
Hodapaínt 
Eros Công ty Semỉglosậ QCVN Cổ Phần 

138 Sơn f°r EX"Ĩr'°' 1612023/BXD 
l5L; SL; IL Sơn và Việt Nam Không có thông tin G'Ế' tễ" 163.025 Sơn nươf: QCVN Chất Phủ nơl ban 

ngoại thât 0822020/BCT Hòa Bình Eros bóng 
mờ 
Hodapaint 
Helios Công ty Supersilk QCVN Cổ Phần 

139 Sơn l6`ầ)Ễị/ẸXD l5L; SL; IL Sqn và Việt Nam Không có thông tin 337.963 

Helios ngoại 08:202O/BCT CĨ'at àh” 
A , Hoa Binh 

that bong 
Cao Cấp



Hodapaỉnt 
Primier for QCVN CẸ^>ng 
Interior 16'2023/BXD C0 Phan Giá tai 

140 Sơn Sơn lót lít 
' 

QCVN ISL; SL Sơn và ViệtNam Không có thông tin 
nơi bản 120.494 

chổng kiềm 
_ 

Chất Phủ 
nội thất cao 

08'2020/BCT Hòa Bình 
cấp 
Hodapaínt 
Alkali 
Sealer for , 

Exterior & QCVN 
141 Sơn I“te"Ýr 

lít 
16:2023/BXD 

15L; SL Sơn và Việt Nam Không có thông tin G'Ế tễ" 
Sơn lot QCVN Ch;t Phủ nơl ban 
chống kiếm 08:2020/BCT `a

` 

. g Hoa Binh 
ngoại that 
và nội thất 
cao cấp 
Hodapaỉnt 
Waterproof Ấ 

H200 for QCVN 
142 Sơn EXte"°Ĩ kg 16ĩ2023lBXD 

18kg; 6kg Sơn và ViệtNam Không có thông tin G'Ế 'Ế' 231.842 
Sơn chong QCVN Chất Phù nơl ban 
tham ễnall 08:2020/BCT Hòa Bình 
cao cap 
H200



Hodapaìnt 
Powder 
Putty for Công ty 
Exterior & Cổ Phần ., . 

143 Sơn InĨeriC›rr kg 30i2Ĩ)ỄỆẫỉBP 40kg Stĩn Và. Việt Nam Không có thông tin 7.500 
Bọt tret Chat Phu 
tường ngoại Hòa Bình 
và nội thất 
cao cấp 

Công ty 
Hoda Clear QCVN Cồ Phần ., . 

. , 16:2023ỈBXD . .. . , , . Gia tại 144 Sơn Primer - llt 20L; 5L Sơn Va Vlẹt Nam Khong co thong tin . , 90.000 
HCP QCVN Chất Phù “”' ba” 

08:2020lBCT Hòa Bình 
Công ty 

Hoda Clear QCVN Cổ Phần ., . 

, 1622023/BXD ` .. ^ , , . Gia tại 145 Sơn Sealer - llt 20L; SL Sơn Va Vlẹt Nam Khong co thongtin . , 166.343 
HCS ogũẵìẵăẵcĩ Chất Phủ “Ơ' ba” 

. Hòa Bình 
C A 

QCVN 
146 Sơn 

_ W kg lóìầìẽẵ/ẸXD 25kg 
ỂỆÙ 

Việt Nam Không có thông tin 42. l 85 

0812020/BCT Hòa Bình 
CÁ QCVN 

Hoda 1622023/BXD . .A . , ^ . Giá tại 147 Sơn Mastic _ WP kg QCVN 25kg Vlẹt Nam Khong co thong tin 
nơi bản 

42.185 

08:2020/BCT a “ 
Hòa Bình



QCVN Công ty 
Cổ Phần ., . Hoda 1622023/BXD ` .. . , a . Gia tại 

148 Sơn 
Mastic _ WS kg QCVN 25kg 

CSl1(ẫItì ẾỆỦ 
Vlẹt Nam Khong co thongtin 

nơi bản 41.630 

08:2020/BCT Hòa Bình 

0 3 Ì ` .,` A r A 1 . 149 Sơn Mastic _ S kg QCVN 25kg 
Csilcẵĩĩ ẵậủ 

Vlẹt Nam Khong C0 thong tin 
nơi bản 43.926 

08:2020fBC'1` Hòa Bình 
CA QCVN cẫìĩẵ 

- Ạ , ^ . 
G“' t

" 

150 Sơn Hodzỉ. kg 16`2023/BXD 25kg Sơn và Việt Nam Khong co thongtin lệ É" 31.593 
Mastic QCVN Chất Phù 

rlơl ban 
0822020/BCT Hòa Bình 

C. QCVN cằịĩã 
- 

. 
G" " 

151 Sơn Hoda. kg 16"2023/BXD 25kg Sơn và ViệtNam Không có thông tln 'Ế' tễ" 41.630 
Mastic Ex QCVN Chất Phù 

rlơl ban 
08:2020/BCT Hòa Bình 

Công ty 
Hoda 16_ẵỄẵẫXD Cổ Phần 

R I A _ Giá mi 
152 Sơn Granite - kg `QCVN 25kg SƠTI và Việt Nam Khong co thong tin 

nơi bản 
55.185 

Ch* Ph' HGM 08:2020/BCT HÒỆỈBÌHỀ 
C- 

153 Sơn ecoĩa 'Ve kg “ 25kg Sơn và ViệtNam Không có thông tin . Ị 48.148 
Granite - QCVN Chất Phủ 

nơi ban 
HDG 0822020/BCT ` . Hoa Binh

. 

CỎNn



Công ty 
Hoda 16“ễẵ)ỄẵĨễXD Cổ Phấ” Giá tai 154 Sơn Decorative kg " 25kg Soĩl và Việt Nam Không có thông tin . Ị 48.148 
Sand - HDS QCVN Chất Phù “°' ba” 

08:2020/BCT Hòa Bình 
C. QCVN 

Hoda Sand - 1632023/BXD Giá tai 
155 Sơn kg 25kg Sơn và Việt Nam Không có thông tin . Ị 57.037 HSM QCVN Chất Phủ nơl ban 

08:2020/BCT Hòa Bình 
Công ty QCVN ; Ầ Hoda C0 Phan ., . 

156 Sơn shining kg 16'2023lBXD 25kg Sơn và Việt Nam Không có thông tin G'Ĩ` 'Ễí' 68.148 
Sand - HSS QCVN Chất Phù nơ' ba" 

08:2020/BCT Hòa Bình 

Hoda QCVN 
157 Sơn Sh'“'Ĩ'g kg 1612023 / BXD 25kg Sơn và Việt Nam Không có thông tin G'Ễ` tễ' 70.370 

Granite - QCVN Chất Phủ rlơl ban 
HGS 08:2020/BCT Hòa Bình 

Hoda QCVN 
158 Sơn Sh'“'“g kg 16í2023ÍBXD 25kg Sơn và Việt Nam Không có thông tin G'Ĩ' tẵì' 93.593 Sand Plus - QCVN Chất Phủ nơl ban 

HSS+ 08:2020/BCT Hòa Bình 

Hoda QCVN 
159 Sơn ễh'“'ĨịgPluS kg 16íầ)ỄĨíẸXD 25kg Sơn và Việt Narn Không có thôngtin G'Ĩ'LĨỄ" 96.815 

ran! e HƠI an 
- HSG+ 08:2020/BCT Hòa Bình



QCVN Công ty 
Hoda Cổ Phấ” Giá tai 

. 16:2023lBXD ` .. A V ^ ' ~ 

. 3 I60 Sơn Walllng kg QCVN 25kg Sqn va Viẹt Nam Khong Co thongtin 
nơí bản 62 59 

Sand . HWS ChâtPl1ù 
08:2020lBCĨ Hòa Bình 

Công ty Hoda QCVN A A 
_I _ 

walling 16:2023/BXD C0 PhẾ“ 
V.^ N Khôn có thông tin 

Gia tại 62.593 161 Sơn . kg 25kg SỢ" Va lẹ* am g nơi bản Gĩanlĩe " QCVN Chát Phủ HWG 08:2020/BCT Hòa Bình 
Công ty 

ạầĩẵn 16'ẵ)ẵẵ/TỂXD Cổ Phận 
.. Kh» ' h* t- Giá tại 69 630 162 Sơn . 

Ế kg ` 25kg SỢ" Va Vlẹt Nam °“g °°t °“g '“ 
nơi bán

" 

Multl-color QCVN Chật Phủ 
- HWM 08:2020/BCT Hòa Bình 

Công ty 
Iễẵrịẵce ]6'2(Ề)(2JẵÍlĨIẫIXD Cổ Phẫn 

'A ^ V h* t' Giá tại gg 000 163 Sơn kg " 25kg Sơn va Viẹt Nam Khong C0' Ong lu 
nơi bản

- 

Colorful - QCVN Chất Phù HSC 0812020/BCT Hòa Bình 
Công ty H°d“ QCVN Cổ Phần -r - 

Natural l6:2023/BXD ` .^ N Khôn có thông tin 
G'a tạ' 88.000 164 Sơn . kg 25kg Sơn va Vlẹt am Ế nơi bản G'a"'*e " QCVN Chất Phù HNG 08:2020ÍBCT Hòa Bỉnh 

Công ty 
Hoda l6'ẵ)ỄẵlẵXD Cổ Phẫn 

'Ấ ^ ' h^ " Giá tại 88 000 165 Sơn Natural kg ' 

QCVN 25kg Sqn Va Vlẹt Nam Khong co t ong tln 
nơi bản

. 

Sand 4 HNS Chát Phù 08:2020fBCT Hòa Bình



Công ty 
Concrete QCVN Cổ Phần ., . 

. 16:2023/BXD ` ., Ạ , A . Gia tại 166 Sơn Effect Paint kg 25kg Sơn va Viẹt Nam Khong co thong tin . , 88.000 
- HCE 08_ẵ)Ễẵ/EGT Chất Phù nơ' ba" 

" Hòa Bình 
Công ty 

Marble 16_ẵỆ)Ễẵ/ỆXD Cổ Phần G.á ta. 
167 sơn Stone Paint kg " 15kg Sơn và Việt Nam Không có thông tin '. 

Ị 

' 98.815 
- HMS QCVN Chất Phù nơ' ba” 

08:2020/BCT Hòa Bình 
Công ty 

G'a“it° 16'ẵỆ)ẵẵl/ĨễXD Cổ Phấ" 
Giá tai 

168 Sơn Stone Paint kg ` 15kg Sơn và Việt Nam Không có thông tin . Ị 98.815 
- HGP QCVN Chất Phủ “”' ba" 

08:2020/BCT Hòa Bình 

Hoda QCVN 
169 Sơn Topcoat 

lít 
1622023/BXD 

ZOL; SL Sơn và Việt Nam Không có thông tin G'Ế' tễ" 150.000 UV - HTC QCVN Chất Phù nơl ban 
UV 08:2020/BCT Hòa Bình 

Công ty 
Hoda QCVN Cổ Phần ,, , 

, 16:2023/BXD ` .. . , l\ . Gla tại 170 Sơn 'l`0pC0at PU llt 20L; 5L Sơn Va Viẹt Nam Khong co thongtin . , 236.343 
- HTC PU 08_ẵỄgẫCT Chất Phù “Ơ' ba" 

` Hòa Bình 
J Otashỉeld TCVN C ^ 

Bền Màu 8652:2020 
171 Sơn Toàn Diện - L QCVN l5L Giá đến Chân công trình 555.000 

. Sơn Jotun 
Jotashleld 16:2023/ 

viết Nam 
Infìnity BXD '



Sơn phù 
ng0ại›thẳt TCVN cao Câp 

_ 
Công ty 

Jotaslìield 
8652'2020 

'ĨNI-[EI ., Ã A ^ ` 

172 Sơn Sach Vượt 
L QCVN l5L Sơn Jotun Gia đen chan cong trình 454,000 

trồi - 
U 

ểẵầ)23/ Việt Nam 
Jotashỉeld 
Ultra Clean 
Sơn phù 

Ệẵẵẽĩấĩĩìat 
Ịễẵẵozo Côngty 

Jotashỉeld 
` TNHH ., A . ^ ` 

173 Sơn L . L QCVN l5L Gla đen chan cong trình 450.000 Chong pha! 16_2023/ Sơn Jotun 
màu - BXD Việt Nam 
Jotasllíeld 
Antỉfade 

SƠ” Phủ, Ịẵềẵozo Công ty 
I74 Sơn “g°ạ' thắt L QCVN 17L TNHH Giả đến chân công trình 315.000 

Toughshleld 16_2023/ 
Sơn Jotun 

Max BXD Viẹt Nam 
TCVN ^ 

Sơn phủ 8652:2020
V 

175 Sơn ngoại thất L QCVN 17L Sơn Jotun 
Giá đên chân công trình 173.000 

Ĩoughshield 1622023/ viết Nm BXD ' 

TCVN 71 

Sơn chổng 8652:2020
I 

176 Sơn thấm KG QCVN 20Kg Sm Jotun Giá đên chân công trình 218.000 
Watcrguard l6:2023/ 

Việt Nam BXD '



Majestic TCVN 
Đẹp Nguyên 8652:2020 

177 Sơn Bản - QCVN 15L Sơn Jotun Giá đến chân công trình 426.000 
Majestic 1622023/ .Ầ Viet Nam Pure Color BXD “ 

. . TCVN ^ Majestic 865212020 Cong ty 
178 Sơn Sa“g.T'Ý“g QCVN 15L TNHH Giá đến Chân công trình 371.000 

- Majestic 1612023/ Sơn Jotun 
Sense BXD Việt Nam 
Sơn phú nội 
thất cao cấp 

. . TCVN A Majestic 8652_2020 Cong ty 
Đẹp hoàn ` TNHH ›, z . . ` 179 Sơn , . QCVN 15L Gia đen Chan cong trinh 305.000 
hao mơ- l6_2023l Sơn Jotun 
Majestic B)ểD Việt Nam 
True Beauty 
Matt 

Sơn phủ nội 
thất cao cấp TCVN 
Majestic 8652_2020 Công ty 
Đẹp hoàn ' TNHH ., g A , ` 180 Sơn . z QCVN 15L Gia đen chan cong trlnh 305.000 hao bong - 16_2023/ Sơn Jotun 
Majestic 

. 

Việt Nam BXD 
True Beauty 
Sheen



Esặerĩue Che TCVN Ã phu toi đa 8652_2020 Congty 
bóng - ` TNPIIJ . , Á ^ ^ ` 

I8l SƠTI QCVN 15L Gla đen chan Cong trmh 247.000 
Essence l6_2023/ 

Sơn Jotun 
Cover Plus B)'(D Việt Nam 
Sheen 
Esặerịue Che TCVN R phu to! đa 

_ 
Cong ty 

mờ _ 8652.2020 mml _ 
) Ã ` 

182 Sơn QCVN 15L Glậ đên Chân cong trinh 247.000 
Essence 16_2023/ 

Sơn Jotun 
Cover Plus B)`(D Việt Nam 
Matt 
Esserlce 
S T “ 

Tơrẩln 
rang TCVN Công ty 

Chu ên 8652:2020 TNHH _ 

183 Sơn y QCVN 17L Giá đên chân công trình 193.000 
Dụng- 16.2023/ 

Sơn Jotun 
Essence B)ằD Việt Nam 
Easy 
Ceiling 

Essence Dễ TCVN Công ty 
lau chùi- 8652`2020 TNHH ., A . - « 

184 Sơn 
ESS QCVN l7L S J 

Gla đen chan cong trình 202.000 
ence 1612023/ 

Ơn Otun 
Easy Clean 

' 

Việt Naln BXD 
TCVN ^ 

8652:2020
I 

185 Sơn Jotaplast QCVN 17L Sơn Jotun Giá đên chân công trình 91.000 
16:2023/ 

Việt Nam BXD



Sơn lót cho Công ty 
ỗ TNHH _, Á , , . 186 Sơn Ễardex IL Sơn Jomn Gla đen chan Cong trình 171.000 

Primer Việt Nam 
Gardex Công ty 

187 Sơn Premium 2.5! 
TNHH Giá đến chân công trình 202.000 

. Sơn Jotun Seml Gloss 
Viêt Nam 

h 

TCVN Công ty Ultra Primer 8652:2020 TNHH 
I88 Sơn - Sơn lót QCVN l7L Sơn Jotun Giá đến Chân công trình 266.000 

chống kiềm 16:2023/ 
Việt Nm BXD ' 

Sơn lót TCVN A 

ngoạíythất 8652:2020 CT“ịị'ẵItấ
, 

l89 Sơn cao Câp - QCVN l7L Sơn Jotun Giá đên chân công trình 247.000 
Jotashíeld 1622023/ V. .t N Primer BXD 'Ệ am 

Sqn lót nội Ịẵsẵỉẵozo Công ty 
190 Sơn that Ếao Ýap QCVN l7L TNHH Giá đến chân công trình 193.000 - Majestic 16_2023/ Sơn Jotun 

Primer BXD Việt Nam 
TCVN ` , 

Essence Sơn 8652:2020 
191 Sơn Lót Chổng QCVN l7L sơn Jotun Giá đến chân Công trình 189.000 

kiềm 1622023/ 
Việt Nam BXD



TCVN 
Sqn lót nộí 8652:2020 

D V 

192 Sơn thât L QCVN 18L Sơn Jotun 
Giá đên Chân công trình 89.000 

Jotasealer 1622023/ 
Việt Nam BXD ` 

Sqn lót nội -ễ`ẵ\ểỆ`2I020 Công ty 

193 Sơn that L QCVN 18L TNHH Giá đến chân công trình 46.000 
Basecoat Sơn Jotun 

1622023/ .^ 
Sealer BXD Viẹt Nam 
Bột trét nội 
& ngoại thất TCVN Công ty 

194 Sơn 
ri sẽ 

KG 7239:2014 40kg SƠTĨEĨUH Giá đến chân công trình 12.000 

Exterior Việt Nam 
Putty 

Bật trét ctlo Công ty cap ngoại 
195 Sơn thất - i.l0tun KG 014 40kg SỆHNỄĨỈUH Giá đến chân công trình 1 1.000 

Exterior Việt Nam 
Putty

' 

Bôt trét cao ^ 

cấp nội thất TCVN ẹìịlằẳy _I Ả À Ả ` 

196 Sơn - Jotun KG 7239:2014 40kg Sơn Jotun 
Gla đen chan cong trình 9.000 

Interior Viêt Nam 
Putty

' 

Vữa trét nội 
Vàlngoại TCVN Công ty 

I97 S011 
thât “ KG 7239:2014 40kg TNHH Giá đến chân công trình 9.200 
Interior & Sơn Jotun 
Exterior Việt Nam 
Plaster



Bột trét nội TCVN Công ty 
198 Sơn thất - Jotun KG 7239:2014 40kg SỊHNỆÊH Giá đến chân công trình 6.500 

Skỉmcoat ., 
Vlẹt Nam 
Công ty 

Ĩexotile QCVN TNHH ., _r Ấ A ` 199 Sơn 
Standard 

KG l6:20l9/ 25Kg Sơn Jotun Gia đen chan cong trinh 74.000 
BXD .A 

Vlẹt Nam 
C^ 

Texotile 
QCVN Tẫlẵẫ I 

200 Sơn Fine KG 1622019/ 25Kg Sơn Jotun Giả đên chân công trình 79.000 
BXD 

Việt Nam 
DULUX 

SƠN PROFESSI . .; . . . 

TƯỞNG ONAL SƠN QCVN Địa đlem gfao hang tư, 

DẠNG NỘI THẤT 08:2o20/BCT COng ty “Ỉa mễẵy 'Ế' ThĨ`Ĩ'h lĩho 
~ 

, TNHH H0 Chl Minh tơl chan NHU A500 QCVN 18 llt/ .Á , _ 201 TƯƠNG _ DULUX L l6_2023/BXD thùn 
AkZ0N0b Viẹt Nam cong trinh trong khu 66.444 

SƠN PROFESSI 
Ì 

TCVN 
g el Việt Vực Thẽâh Ệhổ ồ chỉ 

PHỦ NÔI ONAL 8652:2020 Nam M'“h G'a "ay đa ba°
. 

THẤÍ INTERIOR gôm chỉ phí Vận chuyên 
A500



SƠN NỘI 
THẤT 
DULUX 

SƠN PROFESSI . .; . . ` 

TƯỜNG ONAL QCVN ĐỊađ'emg1a°ha“gmx 
Công ty nhà máy tại Thành Pho DẠNG DIAMOND 08:2020/BCT HxCh,M. h ,. hn 

NHỦ CARE QCVN 18 lít/ 
TNHH ° ' "I tơlc a” 

202 › 
. Akz0N0b Việt Nam công trình trong khu 241.944 TƯƠNG - KHANG 16:2023/BXD thung 

el Việt vưc Thm Phố Hồ chỉ SƠN KHUẨN TCVN 
Natri Mình Giá này đã bao PHÙNỘI DULUX 8652:2020 ; h. h, . h ; 

THÁT PROFESSI gomc lp `Vạ“° uyen 
ONAL 

DIAMOND 
CARE 

SƠN NỘI 
THẤT 

SƠN DULUX . .z . ` ` 

TU"ÒNG PROFESSI QCVN Địa đlem gíao hangtưr 
Công ty nhà máy tại Thành Phô DẠNG ONAL 08ĩ2O20ÍBCT TNHH Hồ Chí Minh tới chân NHỦ DIAMOND QCVN 18 lítj IA . ` N b V N h kh 234.500 203 TƯƠNG- A1000 1612023/BXD thùng Aẫzộiêĩ 

'ẹt am 
ĩỆỆgTtẫỆnhtễĨl'ẫgHồỀhí 

SỢN. DULUX TCVN 
Narrấ Minh Giả này đã bao PHU NỌI PROFESSI 8652:2020 A h. h, Ạ h Â 

THẤT gomc Ip lvạn C Uyen 
DIAMOND 
A1000



DULUX 
PROFESSI 

SON ONAL SON . ,A . ` Q 

TƯỞNG NÔI THÁT QCVN Địa đ'em gẾa° hang tư» 

DẠNG K11ÁNG 08:2020/BCT C°“g ty “Ềa mẻẵy tễ' ThĨ`Ĩ“h Ễho 
NHỦ K}mẦN QCVN ls lít/ 

TN!-[I-1 Ho ChlM1nhtƠl chan 
204 TƯƠNG _ DULUX 1 6_2023/BXD thùn AkZ0N0b Việt Nam Công trình trong khu 98.944 

SƠN PROFESSI "TCVN Ế el Việt Vực Thành Phổ Hồ Chí 
PHÚ NỘI ONAL 8652:2020 Nam l`Ế'“h 9”a “ỂyAđa 173°

Ấ 

THẤT WTENOR gom clll phl vạn chuyen 
ANTI- 

BACTERIA 

DULUX 
SON PROFESSI . .A . ` V 

TƯỜNG ONAL SƠN QCVN Địa đ'°'“ g'“° “mg Í", 
DẠNG NỘI THẤT 08:2020/BCT C°“g ty “lìa mẫy tạ' ThĨ'Ĩ'h lĩho 

~ 
. TNHH Ho Chl Minh tơl chan NHU A390 QCVN 18 llt/ ., A , 205 TU.ƠNG _ DULUX l6_2023/BXD thùn 

AkZ0N0b Viẹt Nam Cong trình trong khu 48.278 

SƠN PROFESSI "TCVN g el Việt vực Thành Phố Hồ Chí 
PHỦ NỘI ONAL 8652:2020 Nam Ĩ"ẵ'“h 9'” “Ếy,đ“ bao

A 

THÂT INTERIOR gom Chl phl vạn chuyen 
A390



SƠN NỘI 
THÁT LAU 

CHÙI 
VƯỢT 
TRÒI SƠN ' 

v . 

.` DULUX Địa điêm giao hàng từ TU ONG PROFESS1 QCVN Công ty nhà máy tại Thành Phổ DẠNG 0832020/BCT À , . ,. . 

NHỦ ONAL QCVN 18 líư 
TNI-II-I H0 C111 Minh tơl chan 

206 TƯƠNG INTERIOR 16.2023/BXD th` AkZ0Nob Việt Nam công trình trong khu 1 1 1.556 
“ WASHABL " ““g 

el Việt Vực Thành Phố Hồ Chí SƠN TCVN . ., ` - 
~ A E Nam Minh Gla nay đa bao PHU NỌI 8652:2020 L . , A A 

THẤT DULUX gom chl phl vạn Chuyen 
PROFESS1 
ONAL 

WTERIOR 
WASHABL

E 
SON NỘI 
THẤT DỄ 
LAU CHÙI 

SỢN Pẵgềẵẫsl Đia điểm giao hàng từ TƯƠNG QCVN A " , . ` Á 

DANG ONAL 08_2020lBCT Cong ty nfẫa may tại Thanh Pho 

FÍHỦ INTERIOR ' 

CVN 18 lít/ 
TNHH Hô Chí Minh tới chân 

207 CLEANAB Q 
. AkZON0b ViệtNam công trìílh trong khu 86.1 ll TƯƠNG - 1622023/BXD thung .. ` A A , LE el Vlẹt vực Thanh Pho HO Chl SƠN TCVN . .. . ~ 

ư A DULUX Nam Minh Gla nay đa bao PHU NỌI 8652:2020 A . , . Â 

THẤT PROFESS1 gom Chl plll Vạn chuyen 
ONAL 

INTERIOR 
CLEANAB

LE



SƠN DULUX 
TU'ÒNG PROFESSI 

Địa điểm gíao hàng từ ONAL SƠN QCVN . ` , . ` A DẠNG Cong ty nha may tại Thanh Pho 
F" NGOẠI 08:2020/BCT A , . .. I NHU THẤT E700 QCVN 18 lít/ 

TNHH Ho Chì Minh tơl chan 
208 TU'ÓNG - G Akz0N0b Việt Nam Công trìíllĩ trong khu 156.889 DULUX 16:2023/BXD thung IA , Ấ Ă , SƠN el Viẹt Vực Thanh Pho H0 CIII 

. FROFESSI TCVN , ., . - PHU Naln Mlnh Gla nay đa bao ONAL 8652:2020 A . , . Ấ NGOẠI gom ch! phi Vạn chuyen 
THÁT EXTERIOR 

E700 

SƠN 
NGOẠI 
THÁT 

SƠN DULUX 
TUỞNG PROFESSI QCVN Địa điếm giao hàng từ 
DẠNG ONAL 08_2020/BCT Công ty nhà máy tại Thành Phố 
NHỦ WEATHER " 

QCVN 18 lít/ 
TNHH Hồ Chí Minh tới chân 

209 TU`ƠNG - SHIELD 16_2O23/BXD thù" 
AkZ0NOb ViệtNam công trình trong khu 286.556 

SƠN E1000 "TCVN g el Việt vực Thành Phổ Hồ Chí 
PHỦ DULUX 8652Ạ2020 Nam Minh Giá này đã bao 

NGOẠI PROFESSI " gồm chỉ phí vận chuyển 
THẤT ONAL 

WEATHER 
SHIELD 
E1000



SƠN 
NGOẠI 
THÁT 

SON DULUX 
TƯỞNG PROFESSI QCVN Địa điểm g_iao hàng từẢ 
DẠNẾ ONAL 08:2020/BCT Cô“g ty mấy tẽ' Thệph lĩho 
N]-IU WEATHER QCVN 18 lít/ 

TNHH HO Chl Minh tơl chan 
210 TƯƠNG - Sl-[IELD 16.2023/BXD thùng 

AkzoNOb Việt Nam công trình ưoqg kịlu 322.000 
SƠN FLEXX " 

TCVN el Việt Vực Thạnh Phô Hô Chí 
PHU DULUX 8652_2020 Naln Mính Glá này đã bao

_ 

NGOẠI PROFESSI " gôm chỉ phỉ Vận chuyên 
THAT ONAL 

WEATHER 
SPIIELD 
FLEXX 
SƠN 

NGOẠI 
THẤT 

SƠN DULUX 
TƯỞNG PROFESSI Địa điểm giao hàng từ 
DẠNG ONAL ầông ty nhà máy tại Thảnh Phố 
NHỦ WEATHER 08"ẫẳ3ỆCT 

18 11, Ư TNI-II-I Hồ Chí Minh tới chân 
21 I TƯƠNG - SHIELD 16_2023/BXD mùng AkZoN0b Việt Nam công trình trorllg kịĩu 274.944 

SƠN EXPRESS " 

TCVN el Việt vực Thậm Phô Hô Chí 
PHU DULUX 8652_2020 

Nam Minh Glá này đã bao
I 

NGOẠI PROFESSI ` gôm chỉ phí Vận chuyên 
THAT ONAL 

WEAT1-[ER 
SHIELD 
EXPRESS



SƠN 
NGOẠI 
THẤT 
DULUX 

SƠN PROFESSI 
TƯỞNG ONAL QCVN Địa điếm giao hàng từ 
DẠNG WEATHER O8_ 2020/13 CT Công ty nhà máy tại Thành Phổ 
NHỦ SI-IIELD `QCVN 18 lít/ 

TNHH Hồ Chí Mính tới chân 
212 Ĩ'U`ƠNG - OCEANGU 16_2O23/BXD thùn 

Akz0N0b Việt Naln công trình trong khu 312.833 
SƠN ARD “ 

TCVN 
Ế el Việt Vực Thành Phổ Hồ Chí 

PHÚ DULUX 8652_2020 Nam Minh Giả này đã bao 
NGOẠI PROFESSI " gồm chỉ phí vận chuyển 
THẤT ONAL 

WEATHER 
SHIELD 

OCEANGU 
ARD 

DULUX SƠN 
TU"ÒNG PROFESSI 

Địa điểm giao hàng từ ONAL SƠN QCVN , ` , . . ,r DẠNG Cong ty nha may tại Thanh Pho 
- NGOẠI 08:2020ÍBCĨ` ; , . ,. _ NHU 1 

, TNHH H0 Cl1| Minh tơl chan THAT E500 QCVN 18 llt/ .R ^ ` 213 TƯƠNG - ` AkZON0b Vlẹt Nam cong trlnh trong khu 91.722 DULUX 16:2023lBXD thung ._ ` Ấp Ầ , SƠN el Viẹt vực Thanh Pho Ho Chì 
ọ PROFESSI TCVN . ., ` - PHU Nam Minh Gla nay đa bao ONAL 8652:2020 A . , _ _v NGOẠI EXTERIOR gom chl phl Vạn chuyen 

THÁT E500



DULUX 
PROFESSI SƠN 

TUỒNG ONẠL SỌN Địa điềm gíao hàng từ LOT NỘI QCVN ^ . , . . .V DẠNG 4 Cong ty nha may tại Thanh Pho 
~ THAT 0822020/BCT ; , . ,- . NHU A500 QCVN 18 lít] 

TNHH H0 Clìl Minh tơl chan 
214 TU`ƠNG v ` AkZ0N0b Việt Nam công trình trong khu 91.944 

r DULUX 1632023/BXD thung .Ả ` Ã A . SƠN LOT el Vlẹt Vực Thanh Pho H0 Chì 
A PROFESSI TCVN . ., ` - NỌI Nam Minh Gia nay đa bao ONAL 8652:2020 A . . Ấ Ã NGOẠI gom chi phì vạn chuyen 

THẤT INTERIOR 
SEALER 
A500 
DULUX 

PROFESSI 
ONAL 

WEATHER 
SPHELD SẾN SON LÓT . .; . ` . TUONG Địa đlem giao hang tư NGOẠI QCVN , ` , . . .› DẠNG A Cong ty nha may tại Thanh Pho 

~ THAT 0812020/BCT A , . ,. I* NHU CHÓNG QCVN 18 l,Ư 
TNPII1 H0 Chl Minh tơl chan 

2 I 5 TƯÓNG - KIỀM 16_2023ÍBXD th. 
I AkZON0b Việt Nam công trìnll trong khu 161.222 

SƠN LÓT " ““g 
el Việt Vực Thành Phố Hồ Chí 

A E1000 TCVN , ., ` - NỌ1 Nam Mlnh Gla nay đa bao DULUX 8652:2020 A . , ^ A NGOẠI gom chl phl Vạn chuyen 
THẤT PROFESSI 

ONAL 
WEATHER 
SHIELD 
SEALER 
E1000



DULUX 
PROFESSI SON 

TƯƠNG ONAI7 SƠN Địa diêm gíao hàng t1`r LOT QCVN A ` , . ` Á DẠNG Cong ty nha may tạl Thanh Pho 
~ NGOAI 08:2020/BCT ; , . ,. A NHU THẤT É700 QCVN 18 lít/ 

TNHH Ho Chi Minh tơl chan 
216 TƯÓNG - . AkZON0b Việt Nam công trình trong khu 132.389 

r DULUX 1622023/BXD thung ., ` Á ; , SƠN LOT el Vlẹt vực Thanh Pho HO Chl 
A PROFESSI TCVN . ., ` - NỌI Nam Minh Gia nay đa bao ONAL 8652:2020 Ã . , , g NGOẠI gom chl phl vạn chuyen 

T11 
A T EXTERIOR 

SEALER 
E700 

DULUX 
PROFESSI SƠN 

TƯƠNG ONAỀ SON Địa điêm giao hàng từ LOT QCVN A ` , . ` z DẠNG Cong ty nha may tạl Thanh Pho 
~ NGOẠI 0822020/BCT ; , . ,. , NHU THẤT E500 QCVN 18 lít/ 

TNHH Ho Chi Minh tơl chan 
ZÌ 7 TƯƠNG - ` AkZON0b Việt Nam công trình trong khu 97.424 

r DULUX 1622023/BXD thung ., ` A A , SƠN LOT el Viẹt Vực Thanh Pho HO Ch! 
A PROFESSI TCVN . ,, . ắ NỌI Nam Minh Gia nay đa bao ONAL 8652:2020 A . , , ; NGOẠI gom chl phl vạn chuyen 

THẤT EXTERIOR 
SEALER 
E500



DULUX 
PROFESSI 

SON ONAL 
TƯỞNG DIAMOND CVN Địa điềm giao hàng từ 
DẠNG SƠN LÓT 08_ẵJ2 0/13 CT Công ty nhà máy tại Thảnh Phổ 
NHỦ NỘI THÁT ` 

CVN 18 1.1/ 
TNHH Hồ Chí Minh tới chân 

218 TU`ƠNG - A1000 16_2(Ệ)23ÍBXD th. 
I AkZ0N0b Việt Nam công trình trong khu 159.778 

SƠN LÓT DULUX "TCVN 
“ng 

el Việt vực Thành Phổ Hồ Chí 
NỘI PROFESSI 8652ũ2020 Nam Mính Giá này đã bao 

NGOẠI ONAL " gồm chỉ phỉ vận chuyền 
THẤT DIAMOND 

SEALER 
A1000 
DULUX 
PỀẨỈỄSI 

TƯƠNG A300 SƠN QCVN , 
ĐỊẾ đlệm gẵao Ềmg mx 

DẠNG › A Cong ty nha may tại Thanh Pho 
- LOT NỌI 08:2020lBCT À , . ,. . NHU THẤT CVN 18 l,Ư 

TNPlI“I H0 Ch! Mlrlll tơl chan 
219 TU'ƠNG - Q 

` 

I AkZoN0b Việt Naín công trình trong khu 59.222 
r DULUX 16:2023/BXD thung .. ` .v A , SƠN LOT el Vlẹt vực Thanh Pho Ho Chi 

A PROFESSI TCVN . ., ` ~ NỌI Nam Minh Gla nay đa bao ONAL 8652:2020 A . , . A NGOẠI gom chì plll Vạn Chuyen 
THẤT WTERIOR 

SEALER 
A300



DULUX 
PROFESSI 
ONỆỂÉẸỌT Địa điếm giao hàng từ 

TU.ỎNG Công ty nhà máy tại Thảnh Phổ 
BỐT NGOAI TCVN TNHH Hồ Chí Mính tới chân 

220 TẺÉT THÂT Ế700 KG 7239_2o 1 4 40kg/bao AkZoN0b Việt Nam công trình trong khu 1 1.000 

DULUX 
" 

el Việt vực Thành Phố Hồ Chí 
PROFESSI Nam Blẵlnh qia nríìyAđa bao

Ă 

ONAL gom chl plll vạn chuyen 
PUTTY 
E700 

DULUX 
PROFESSI 
ONAL 

DIAMOND . 

A v Địa điêm giao hàng từ 
BỆỗẫằễT Công ty nhà máy tại Thành Phổ 

a A A TNHH Hồ Chí Minh tới chân 
221 Nữĩẵẵâĩ KG 72TĩẵC92_\2ỈỉJ`JI 4 40kg/bao AkZ0N0b Việt Nam công trình trong khu 12.150 

DULUX 
` 

el Việt vực Thành Phố Hồ Chí 
PROFESSI Nam Minh Giả này đã bao 

ONAL gồm chỉ phí Vận chuyên 
PU”l"I`Y 

DIAMOND 
A1000



DULUX 
PROFESSI 
ONALIBỌT Địa điếm giao hàng từ TRET A ` , . . Á 

.` Cong ty nha may tại Thanh Pho 

BỐT NỆỆỆẸỀT TCVN TNHH Hồ Chí Minh tới chân 
222 'r ` KG 40kg/bao AkZ0N0b Việt Nam công trình trong khu 8.800 ĨRET A500 7239:2014 ., ` ,r ; , 

el Vlẹt Vực Thanh Pho HO CỈII DULUX Nam Mính Giá này đã bao PROFESSI À . , R x 

ONAL gom Chl phl Vạn chuyen 

PUI I Y 
A500 
DULUX 
PROFESSI 
ONAL 

WEATHER 
SHIELD 
BỘT TRÉT Địa điềm giao hàng từ 
TƯỞNG Công ty nhà máy tại Thành Phổ 

BỘT El 000 TCVN TNHH 
.Ã 

PỈO C111. Minh tơi chan 
223 TRỆT PLUS KG 7239_2014 40kg/bao AkZ0NOb Vlẹt Nam cong trlnh trong klìu 12.550 

DULUX " 

el Việt vực Thành Phố Hô Chí 
PROFESSI Nam Minh Giá này đã bao 
ONAL gồm chỉ phí Vận chuyền 

WEATHER 
SHIELD 
PUTTY 
E1000 
PLUS



Địa điếm giao hàng t1`x 

TC\qq Côngty nHàrnáytạiThànhPhố 
WƯẦ Dmux ỨWMMOỐKƠMHIMM mcmmmứmừ 

224 ,'ẹ“ AQUATEC Kg BS ỂN hoặc 20 AkzoNob Việt Nam công trình tr0Hg khu 88.740 
ac H 3IN1 4891_20l7 KG/ thủng el Việt Vực Thành Phô Hô Chí 

1 ` Nam Mính Giá này đã bao 
gồm chỉ phí vận chuyển 

Sơn nước 
SỢN “Ôi 'hấtẤSíê“ Địa điểm gíao hàng từ TƯƠNG °a° °aP 

CVN Công ty nhà máy tại Thành Phố 
Ệ<ẫỆũG Al1ĨlI1lJ3LlẳI)`I(C 08 ẵẫ()20fBCT 15 5 h ' 

1 
TNHH Hồ chỉ Mi“h tới Chân 

Ê , OẬC . ,. R ` 225 TU›ƠNG E sml L QCVN lít/thùn 
AkZONOb Vlẹt Nalĩì cong trình ưoqg kịlu 245.480 

" 

Ù2 23lBXD 
g el Việt vực Thành Phô Hô Chí SỢN 

. 
DIAMONP '6` 0 Nam Minh Giá này đã bao GLỆW sieu gồm chỉ phỉ vận chuyền ong - 

66AB 
SẾN Đmđẫmgmohmgm 

TẳAỆẫ“ẵ MAXILITE QCVN Công ty nHà máy tại Thành Phố 
N'HỦ SMOOTH 08,2 020/13 CT 15 5 hoăc 1 

TNHH Hô Chí Minh tới chân 
226 , Sơn nước L ' 

Ì ` 
' AkZ0NOb Việt Nam công trình trong khu 33-944 TUONG - ` QCVN Ilt/thung ,, h` Ph: À hy trong nha - l6_2023fBXD el Vlẹt Vực T anh 0 HO C I 

Pẫẵẵôl ME5 " Nam Minh Giá này đã bao 

THẤT gồm chỉ phỉ vận chuyển



SƠN 
.` Sơn nước Địa điềm giao hàng từ 

TỆJAĩ5Vẵ nội thất QCVN Công ty nhà máy tại Thành Phổ 
' ~ MAXILITE _ TNHH Hô Chí Minh tới chân NHU . 08:2020lBCT 15, 5 hoạc l `. R ` 227 . TOTAL tư , ` AkZ0N0b Vlẹt Nam cong trlnh trong khu 64.940 TUONG - Ầ QCVN lltfthung .^ ` x x , DULUX Be el Viẹt vực Thanh Pho H0 Chl SƠN - ` I6:2023lBXD . .y ` - 

PHỦ NÔI mạt mơ - Nam Minh Gla nay đa bao
I 

THẢÍ 30C gôm chỉ phí Vận chuyên 

Sơn nước 
SƠN ^`tl1Ấ `^ 

. -Ã . ` . 

TU.ỞNG nọễaoaẵẫảeu Địa đlem giao hang tư, 
“ h` ' ` Th` h Ph” QCVN 

NHỦ AMBIANC 0822020/BCT 15, 5 hoặc 1 ., . ` 228 , . AkZ0N0b Vlẹt Nam cong trinh trong khu 235.775 TƯƠNG “ E SIN' QCVN llưthung 
el Viêt vưc Thành Phố Hồ Chí SỘN Ã PEARL 1652023/BXD Nai Minh Giả này đã bao PHU NỌI GLOW g . , ^ z 

THẤT Bóng mờ _ gom chl plll Vạn chuyen 
66A 

Sơn nước 
SƠN ^'hÂ '^ 

. .z . ` ` 

TƯỜNG nọễẵofấsleu Địa đlem giao hang tư 

DANG Dmuẵ QCVN Công ty nhà máy tại ThàI111 Phố 
- ~ H*Ch'M"h " h” 
NHU AMBIANC 08:2020n3CT 15, 5 hoặc I 

TNHH 
IA A0 " 

1” tơ' C 3" 
229 , ` AkZ0N0b Vlẹt Nam Cong trình trong khu 270.764 TUONG “ E SIN 1 QCVN 'lt/th““g 

el víêt vưc Thành Phổ Hổ Chí SƠN SUPERFLE 1612023/BXD Nai Mính Giá nà đã bao PHÙ NỘI Xx Ầ . , 
Yn Ã 

THẤT Siêu Bóng _ gom Chl phl vạn chuyen 

Z6llB



Sơn nước 
SƠN nội thất Siêu , ,L , ` _ 

TƯỜNG cao cấp , 
ĐỊỆ diệm gẵao lfang mÃ 

DANG DULUX QCVN C°“g ty nìĩa may tễ' ThaĨ`h Pho 
Nìfũ AMBIANC 08:2020/BCT 15 5 hoăc 1 

TNHH 
. 

Hô chỉ M'“h tở' “hã” 
230 TU›ƠNG _ E SIN1 QCVN lẫưthùầg Au0Nob Việt Nam công trình troqg kịlu 257.225 

SƠN SUPERFLE l6:2023fBXD el V'ệt "`-'° Thà“h Phô HỔ chỉ 
PHỦ NÔI XX Nam l\/ẵỉnll giá này đã bao

V 

THẤÍ Bóng mờ _ gom Chl phỉ vận chuyên 
Z611 

G SƠỈ`1. nưfỡc Địa điểm giao hàng từ, 

DANG nộl that QCVN Công ty nhà máy tại Thàỷh Phô 
NHỦ MAXILITE OSZZOZOIBCT 15 5 hoăc ì 

TNHH 
i 

Hô Chí Minh tớl chân 
231 TƯƠNG _ TOTAL QCVN lẵưmùlẵg 

AkZON0b Việt Nam công trình troqg kịìu 72.828 

SƠN DULUX Bê 1612023/BXD el Việt Vực Thành Phô Hô Chí 
PHÚ NÔI mặt bóng Nam Mính Giá này đã bao

V 

THẤTỊ mờ - 30CB gôm chi phí Vận chuyên 

Sơn nước 
nội thất cao 

rễẵẵo nổẵẵx A 
ĐìệđỉỄm8Ểa°*3à"ẽtừẤ 

DẠNG EASYCLE QCVN Cong ty HỀ& mzìry tại ThĨ!.fìh lĩho 

NHỦ AN 08:2020/BCT 15 5 hoăc 1 
TNHH H0 Ch' M'“h tơ' cha” 

232 TƯƠNG _ CHÓNG QCVN lẵưthùrẫg 
Akzoĩýlob Việt Nam công trình troqg kịìu 139.833 

SƠN BÁM BÁN 16:2O23/BXD el V'ệt Vực nành Phô Hô Chí 
PHỦ NÔI _ KHÁNG Nam Minh Giá này đã bao

V 

THẤÍ VIRUS _ Bề gôm chỉ phí Vận Chuyên 
mặt bóng - 

E017B



Sơn nước 
nội thất Cao 

SƠN ^' 

. va . ` ` 

TU.ỞNG Dổẵĩjx Địa đlem giao hang tlĩỷ 

DANG EASYCLE CVN Công ty nhà máy tại Thành Phô 
N'HỦ AN 08_ẵ20BCT 15 5 h _ 

1 
TNHH Hồ Chí Mmh tới chân 

233 4 
“ 

Ì 
Ĩìạc AkzoNob Việt Nam công trình trong khu 132.785 TƯƠNG “ ẾHONỢ QCVN 1"/th““g 

el Viêt vưc Thành Phố Hồ Chí SƠN BAM BAN 16:2023/BXD Nanẩ Mính Giá này đã bao PHỦ NỘI - KHÁNG x h. h, ^ h Â 

THẤT VIRUS - Bề gom C lp 1 Vạn C uyen 

mặt mờ - 

E0l6M 
SƠN S ' 

. .A . . ` 

TƯỞNG Ệ Ĩẵẵc Địa diem giao hang ÍII, 

DANG DỦLUX CVN Công ty nhà máy tại Thành Phô 

NÌJỦ INSPIRE 08-ẵìzo/BCT 15 5 hoăc 1 
TNHH Hồ chỉ Minh tới chân 

234 v» ` 
' 

Í ` 
` AkZoNob Việt Nam công trìllh trong khu 93.912 TƯƠNG “ SAC MAU QCVN l'”th““g 

el viêt vưc Thành Phổ Hồ Chí 
SỌN ̂ BẾN ĐẸP ̀ 1622023/BXD 

Narrấ Mính Giá này đã bao PHU NỘI Bê mặt mở- Ầ h- hr Ạ h Ă gom C I p l Vạn C uyen 

SON S ' 
. .A . ` ` 

TƯỜNG nấtẵẫơĩ Địa đlem giao hang my 
' Công ty nhà máy tại Thành Phô 

' 03C ` 
ỆẤẬPỂỨG Iẵầầầề 08 ẵ2(›cễỆ›l/Ĩl`I3CT 15 5 h ' 

l 
TNHH Hồ chỉ Minh tới Chân 

4 ` 
' ' - AkZNbV`^N ^ 

t htr kh 98.445 235 TƯƠNG ̀ SAC MAU QCVN lít/tllùng 
el õíêĩ 

'ẹt am 
ẵ2gTặắh PĨ1'ẳgHồ`“Chí 

SẾN . 
I 
ằỄN_ĐẸẾ “ 1622023/BXD 

Naxrặ Mính Giá này đã bao 
e_lĩ31ạ9ĨÂtỉắ›ng gồm chỉ phí vận chuyển



SƠN 
.` Sơn nước Địa điểm giao hàng tìĩr 

Tẵmẳ nội thất QCVN Công ty ngà máy tại Thành Phổ 
NHỦ MAXILIĨE 0812020/BCT 1 5 5 hoăc 1 TNHH 

ì 

Hô Chí Minh tới Chân 
236 TƯƠNG _ CIÌIIỀ PHỤ QCVN lìưmùắg AkZ0N0b Việt Nam công trình trorllg kịìu 44.744 

SON HIỆU QUA 16:2023fBXD el Việt VỰF Thz`ì_nh Phô Hô Chí 
PHỦ NÔI từ DULUX Nam Minh qlá này đã bao

_ 

THẤ.lỊ 
- MKI4 gôm chl phí Vận chuyên 

Sơn nước 
nôi thât cao 

TỆỆĨĨỆG cấp 
R 

Địệ điềm gíao hàng t'l`I' 

DANG DULUX QCVN Cong ty nha may tệl Thành Phô 
NHỦ EASYCLE 08ĩ202O/BCT 15 5 hoăc 1 

TNHH 
. 

Hô Chí Minh tới chân 
237 TU.ƠNG _ AN Lil-\U QCVN lẵvthùrìg 

Akzoĩflob Việt Nam công trình Ữoqg kịĩu l 13.800 

SƠN CHUI I622023fBxD el Việt Vl_l'.C Thành Phô Hô Chí 
PHỦ NÔI VỰỌT 

ắ 

Nam Minh giá này đã bao
` 

THẤÍ Ĩ`R(_3IJl 
- Bê gôm Chi phí Vận chuyên 

mặt óng - 

99AB 
Sơn nước 

SƠN nội thật cao 
ù . I 

TU.ÒNG câp 
Ấ 

Địa đlêm gịao hàng từ' 

DANG DULUX QCVN Cong ty nhà máy tại Ĩììành Phô 

NHỦ EASYCLE 0822020/BCT 15 5 hoăc 1 
TNHH Hô Chí Minh tới chân 

238 TU.ƠNG _ AN LẠU QCVN lỆưd1ùlằg 
AkZ0NOb Việt Nam công trình troqg kịlu I09.467 

SƠN CHUI 1622023/BXD el Việt V1.l'Ic Thịnh Phô Hô Chí 
PHỦ NÔI VỰỢT ̀

 
Naín Minh qlá này đã bao

_ 

TH TRỌI -`Bê gôm chl phí vận chuyên 
măt mơ - 

99A



DULUX SƠN 
TUỒNG “ỆÊỊỀỄR Đmđềmgmohmgm 

^ h` ' °Th`l1PhẤ DẠNG POWERFL QCVN cbngw “Ĩ“ẾyỀ' ẾẾ ẢO NHU EXX B; 08_2020/BCT 15 5 h - 
1 

TNHH H0 Cbl Mlnh tơl chan 
239 TƯƠNG - _ , 

e ` 

1 
?ạc AkZON0b ViệtNam công trình trong khu 384,000 Mạt Bong - QCVN llt/tlìung .Ầ ` .V A , SƠN GJ8B l6_2023/BXD el Vlẹt vực Thanh Pho HO Chl 

PHỦ Sơn ước 
" Nam Mính Giá này đã bao 

I] Ă - y A Ă NGỌAI ngoai thất 
gom chỉ phl Vạn chuyen 

THAT 
Siêu cao cấp 

SƠN 
TƯỜNG “ỄẸỄẸỄR Đầđềmgmohừgdắ 
DANG ; Công ty nhà máy tại Thàllh Phô ' ~ SHELDBe QCVN x , . H A NHU M-tM.- 08_2020/BCT 15 5 h _ 

1 
TNPl]ỉ H0 Chl Mlnh tơl chan 

240 TU`ƠNG - ạBJ8Ơ 
“ 

" 

QCVN lìưmẵẵễ Al<Z0NOb ViệtNam công trình trong khu 342,000 
SƠN , 

_ 
el Việt vực Thành Phố Hồ Chí 

PHỦ l6"2023mXD Nam Minh Giá này đã bao 
NCKỊẠI ẵaểcẩp gônìchỉphívậnchuyên 
THAT 
SƠN 

TƯỜNG DULUX Địa điếm gíao hàng từ WEATHER Ạ ` , . ` z DANG A Cong ty nha may tại Thanh Pho -- SHmLDBe QCVN A , . H A NHU M-t B, 08_2020/BCT 15 5 h _ 
1 

ĨNIĐ1 H0 Chi Minh tơi chan 
241 TƯƠNG - ạ 

BJẵ“g 
“ 

` 

QCVN lìưm 
?ạc AkzoNob Việt Nam công trình trong khu 342.000 

SƠN S , 16.2023/BXD 
' ung 

el Việt vực Thành Phổ Hồ Chí 
PHỦ “ Nam Minh Giá này đã bao

ị 

NGOẠI Ệaạ Cấp 
gôm chỉ phí vận chuyên 

THẤT



SƠN 
TU'ÒNG Sơn nước Địa điểm gíao hàng t1`I 
DẠNG ngoại thất QCVN Công ty nhả máy tại Thành Phổ 
NHỦ MAXILITE 08,2020fBCT 15 5 h ,C I 

TNHH Hồ Chí Minh tới chân 
242 TƯƠNG - TOUGH từ " 

QCVN lít/th 
Ýạ AkzoNob Việt Nam công trình trong khu 89.488 

SƠN DULUX Bề 
1 6_2023lBXD 

' ““g 
el Việt vực Thành Phổ Hồ Chí 

PHỦ mặt mờ - " Nam Minh Giá này đã bao 
NGOẠI 28C gồm chỉ phí vận chuyến 
THÁT 
SƠN 

TU"ÒNG DULUX Địa điếm gíao hàng từ INSPIRE . . , . ` g DẠNG 4 ` Cong ty nha may tại Thanh Pho 
- SACMAU QCVN L , . ,. A NHU - - TNHH H0 Chl Minh tơl chan 

. BEN ĐẸP 08:2020/BCT 15, 5 hoạc 1 ,A . . 243 TUONG - ; _ ` , ` AkzoNob Vlẹt Nam cong trình trong khu 172.000 Be Mạt MƠ QCVN llt/tllung .Ấ ` g ; , SƠN 
_ Z98 l642023lBXD el Viẹt Vực Thanh Pho Ho CỈII 

PHU Sơn nước 
. Nam Mình Giá này đã bao 

NGQM ngoai thắt 
gồm Chi phí Vận Chuyễn 

THAT - 

SƠN DULUX 
TU"ÒNG INSPIRE Địa điềm gíao hàng từ 
DẠNG SĂC MÀU QCVN Công ty nhà máy tại Thành Phổ 
Nìĩũ BÊN ĐẸP 08_2020lBCT 15 5 hoăc 1 

TNHH Hồ Chí Minh tới chân 
244 TƯƠNG - Bề Mặt ` 

Ì ` 
' AkzoNob Việt Nam công trình trong khu 180.000 

, QCVN llt/tllung .. ` Ã L , SƠN Bong - 16_2023/BXD el Viẹt vực Thanh Pho H0 Chl 
PHỦ 79AB " Nam Minh Giá này đã bao 

NGOẠI Sơn nước gồm chi phí Vận chuyền 
THẤT ngoại thất



DULUX SƠN 
TƯỞNG WỄFÊỊỀỄR Địa điềm giao hàng từ, 
DẠNỄỆ POWERFL QCVN Cong ty nãa mzẵy tại Thflph lĩho 
NHU EXX Bề 08:2020/BCT 15 5 hoăc 1 

TNHH 
. 

PẾO Ch"M'nh tơ' chan 
245 TƯƠNG - M-t M. _ QCVN lìtlthùlẫ 

AkZONOb ViệtNam cong trình troqg kễìu 384.000 
SƠN ạ 

J 

Ơ 
1 6_2023/BXD 

g el Việt vực Thành Phô Hô Chí 
PHÙ SƠỆHỆỚC 

' Naln Llẵinh giá nIé`ìyAđã bao
Ă NGQẠI ngoai thất 

gom chl ph] vạn chuyen 
THAT 

Siêu cao cấp 

SƠN 
TƯỞNG Sơn nước Địa điễm gíao hàng từ 
DẠN_G ngoại thất QCVN Công ty nhà máy Thầflh Phổ 
NHU MAXILITE 08_2020/.BCT 15 5 hoăc 1 

ĨNHH Hô ChíMinh tớl chân 
246 TƯÓNG - TOUGH ' 

QCVN lìưthùầg 
AkZON0b Việt Nam công trlnll ưoqg kịlu 98.532 

SƠN DULUX Bê 16_2023/BXD el Việt Vực Thành Phô Hô Chỉ 
PHU mặt bóng 

' Nam Mính Giá này đã bao 
NGOẠI mờ - 28CB gồm chỉ phí Vận chuyến 
THAT 
SƠN DULUX 

TƯỞNG Địa điểm giao hàng từ 
DẠNFI COLOUR QCVN Công ty nl1_à máy tại Ĩìlành Phổ 
NHU PROTECT 08=2020/BCT 15 5 hoăc 1 

TNHH Hô chỉ Minh tới châ" 
247 TƯƠNG - A - ` 

` 

Ì ` 

“ Akz0N0b Việt Natu công trình trong khu 274.000 
Be Mạt MƠ QCVN llt/thung .A ` A A , SƠN _ E015 16_2023/BXD el Viẹt Vực Thafh Pho H0 Chl 

PHU Sơn nước 
` Nam Ĩxíẵlnlì qia nfăy đã bao

Ă NGQẠI ngoai thất 
gom chl ph! vận chuyen 

THAT ' 

cao cấp



DULUX SƠN 
TƯỞNG WEATHER Đmđềmgmohừgm SHELD A ` , . ` ; DẠNG Cong ty nha may tại Thanh Pho 

- COLOUR QCVN A , . ,. . NW mmmr wmWỨƯM'lmW mmmmmm 
248 TU"ƠNG - Ị _ 

" 

ĩ 
?ạc AkzoNob Việt Naxn công trình trong khu 274.000 Be Mạt QCVN lltjthung .. ` L A , SƠN Bóng E023 l6_2023/BXD el Vlẹt Vực Thanh Pho Ho Chì 

PHÚ “ 
" Nam Minh Giá này đã bao S ' 

; . , A A NGQẠI nễẵaựĩlĩẵ 
gom chl phi Vạn chuyen 

THAT "A 
cao cap 

SƠN Sơn nước 
TƯỞNG ngmnmt Đmđềmgmohmgm 
DẠN~G Siêu cao Cấp QCVN Công ty nhà máy tại Thành Phô NW Dmm WmWỬNH_lmW mmmmmm 

249 TƯƠNG - WEATPIER ^ 

QCVN lỉưth 
?ạc AkzoNob ViệtNam công trình trong khu 396.000 

SƠN SHIELD 
1 6_2023/BXD 

' ““g 
el Việt vực Thành Phố Hồ Chí 

PHỦ ROYAL " Nam Minh Giá này đã bao 
NGOẠI SPIIN E- gồm chỉ phí vận chuyển 
THÁT RS86 

SƠN 
TƯỞNG Đmđầmgmohmgm 
DẠN~G M AXILITE QCVN Cong ty nlịa mzlry Íãặl Thệph lĩho 
NHU › _ TNHH H0 Chl Minh tơl chan SON LOT O8:2O2O/BCT 15, 5 hoạc 1 .. . ` 250 TƯƠNG - w 

, ` AkZON0b Vlẹt Nam cong trình trong khu 102.284 
r NGOAI QCVN llt/thung .. . .' A y SƠN LOT TRÒI _ 48C 16_2023/BXD el Viẹt Vực Thanh Pho H0 Ch! 

NỘI ` Nam Minh Giá này đã bao 
NGOẠI gồm chỉ phí Vận chuyến 
THẤT



SƠN DULUX 
TƯỞNG WEATHER Địa điềm giao hàng từ 
DẠN_G SỊIIELỤ QCVN Công ty nhà máy tại Thành Phổ 
NHU Chông Kiêm 08_2020/BCT 15 5 hoăc 1 

TNHH Hô Chí Mính tới chân 
251 TU'ƠNCrì - - A93ộ `QCVN lềưthùầg 

AkzoNob Việt Nam công trình troqg kịìu I66.000 
SƠN POT SƠN LOT 16_2023mXD el Việt Vực Thành Phô Hô Chí 

NỌI NGOẠI ` Nam Minh Giả này đã bao 
NGOẠI THÁT CAO gồm chỉ phí vận chuyền 
THÁT CÁP 
SƠN 

TƯỜNG Địa điểm giao hàng từ 
DẠN9 MAXILITE QCVN Cô“g ty “tẵà máy tại ThĨ`ìĨ'h Ễhổ 
NHU V 

_ 
- TNHH H0 Chl Mlnh tơl chan 

252 TƯƠNG - SƠN LOT 08`2020/BCT 1515 hÝạ° 1 AkzoNob ViệtNam công trình trong khu 63.693 
r TRONG QCVN llt/thung .^ ` ; ; , SƠN POT NHÀ _ ME4 16.2023lBXD el Viẹt vực Thanh Pho HO Ch! 

NỌI ` Nam Minh Giá này đã bao 
NGOẠI gồm chỉ phí vận chuyến 
THÁT 
SƠN DULUX 

TƯỜNG WEATHER Địa điểm giao hàng t1`I 
DẠN_G SHIELD QCVN Công ty nịà máy tại Thành Phố 
NHU POWERSE 08_2020ÍBCT 1 5 5 hoăc 1 

TNHH Hô Chí Minh tới chân 
253 TƯƠNỌ - ALER - ` 

QCVN lắt/thùĩẫg 
AkzoNob Việt Naln công trình Ưoqg kị1u 183.000 

SƠN POT Z060 16ũ2023fBXD el Việt vực Thành Phô Hô Chí 
NỘI Sơn lót ` Nam Mính Giá này đã bao 

NGOẠI ngoại thất gồm chỉ phí Vận chuyển 
THẤT Siêu Cao Cấp



SƠN 
TƯỞNG 

S l,t A. Địa điểm gíao hàng từ MWÌỄĨT OWN Cmw ủmmmmwm 
NHỦ 3 s'Ĩ“ ao 

08_2020/BCT 15 5 h - 
1 

TNHH Hồ Chí Minh tới chân 
254 TƯƠNG - cap ` 

Ì 
?ạc AkzoNob ViệtNam công trình trong khu 125.027 

r DULUX QCVN llt/thung .A ` : A , SƠN LOT el Vlẹt Vực Thanh Pho H0 Cl`l| 
A SUPERSEA l620ZNBxD . .,. - NỌI LER Z505 Nam Minh Gia nay đa bao 

NGQẠI 
Ụ gồm chi phí Vận chuyến 

THAT 
SƠN 

TƯỞNG Smưmnũ Đùđềmgứohùgmr 
DẠNG 

thất 
.. cấo QCVN Công ty nhả máy tại Thành Phô 

NHỦ 08_2020/BCT 15 5 hoăc 1 TNHH Hồ Chí Minh tới Chân 
255 TƯÓNG - p 1 

Í . 
` AkzoNob Việt Nam công trình trong khu 116.000 

- DULUX QCVN llt/thung .^ ` : L , SƠN LOT el Vlẹt Vực Thanh Pho H0 Chĩ 
NỘI AỂBAỀC 1622023/BXD Nam Minh Giá này đã bao 

NGQẠI 
“ 

gồm chỉ phí vận chuyến 
THAT 
SƠN 

'l`U"ÒNG Địa điềm giao hàng từ' 
DẠNG Sơn lót nội QCVN Công ty nhà máy tại Thảnh Phô 
NHỦ thất cao cấp , TNHH Hổ Chí Minh tới chân 

› 08`2020lBCT 15 5 hoac 1 256 TUONG - DULUX ` 

CVN lẵưth. 
' AkzoNob Việt Nam công trình trong khu 104.000 

SƠN LÓT EASYCLE 
1 6_ẵ)23/BXD 

' u“g 
el Việt Vực Thành Phố Hồ Chí 

NỘI AN - A935 " Nam Minh Giá này đã bao 
gồm chỉ phí Vận chuyển NGOẠI 

THAT



Sơn dầu cho Địa điềm giao hàng từ 
2 . . ` , 

C` nh` ' tạ"Th` hPh* 
ẽ°Vak'm QCVN °›75L“tẽ rỉẵấ Hồa(r3lỉ12ỆyMìIl1htẫiI1chânO 

257 SỢN loại L 0812020/BCT 
2`51I7ẢíltdỀ1t(/Dặc AkZON0b Việt Nam Công trình trong khu l06.380 DAU MAXILITE TCVN 

` 

' 

el Việt vực Thành Phổ Hồ Chí 
1 A360 - 5730:2020 thung Naln Minh Giá này đã bao Mau thương gồm chỉ phí Vận chuyễn 

SƠ" dẫ" cho Đia điềm gíao hàng từ 
go Va l.('m 

, Công ty nhà máy tại Thành Phổ 
'oạ' QCVN 0'75 L'tẵ TNHH Hồ Chí Mính tới chân SƠN MAXILITE 0812020/BCT 2,5 Lít hoặc ., , ` 258 DẦU A360 L TCVN 17 Lít/ 

AkzoN0b V1ẹtNam cong trlnh trong khu 140.880 
` “ 

` el Việt Vực Thành Phổ Hồ Chí 74302 - 5730:2020 thung Nam Minh Giá này đã bao 
Malf^đạc gồm chỉ phí vận chuyến 

blẹt 

Ầ Đia điếm giao hàng từ Sơn dau cho '

r 

ạ ` . , 
C^ h` ' tạ"Th`nhPhô 

g° Va k`m QCVN 0'75 L'tễ IẸIồaCỈĩÊìĨyMỉỆ1h tẵỉ chân SƠN loại 08:202O/BCT 2,5 Lít hoặc .. A ` 259 DẦU MAXILITE L TCVN 17 Lít/ 
AkZON0b Vlẹt Nam cong trmh trong khu I l 1.840 

` el Việt Vực Thành Phổ Hồ Chí 
- A360 - 5730:2020 thung Nam Mính Giá này đã bao Mau trang gồm chỉ phí vận Chuyến 

Bột trét Đia điếm gíao hàng từ 
tẵơng cao Công ty nhà máy tại Thành Phổ 

A 
°ap 'r°“g TNHH Hồ Chí Minh tới chân 

260 Bọĩ nha Va. ?goal KG TCVN 40kg/bao AkZ0Nob Việt Nam công trình trong khu 12.000 TRỆT trơ' 723912014 
el Viêt vưc Thành Phổ Hồ Chí 
Nam Mình Giả này đã bao 

H gồm chỉ phí vận chuyển 
29133



Địa điếm giao hàng từ 

ỆÒĨỄĨỊO Công ty rllià máy tại Thành Phố 

BỐT cấp trong TCVN TNHH Hô Chí Minh tới chân 
261 'v 

` KG 40kg/bao Akz0N0b Việt Nam công trình trong khu 9.200 TRET nha 7239:2014 .. ` Ã Ã , 

el Vlẹt Vực Thanh Pho H0 Cl1l DULUX - . ., ` - 

B347 Nam Minh Cila nay đa bao
_ gôm chi phí Vận Chuyên 

Bột trét Địa điểm giao hàng từ 
tường nội và Công ty nhà máy tại Thành Phố 

BỐT ngoại thất TCVN TNHH Hồ Chí Minh tới chân 
262 TÊÉT MAXILITE KG 7239_20l 4 40kg/bao AkZ0Nob Việt Nam công trình troĩig kiìu 7.700 

từ DULUX ` 

el Việt vực Thành Phô Hô Chí 
- A502 - Nam Minh Giả này đã bao 
29137 gồm chỉ phí vận chuyển 

Công ty 
DUTEX- TNHH 
PEP ALL QCVN Thương A L A A Sơn, Bột rN ONE 1622019/BXD Mai _ Không có Vạn chuyen đen chail 

263 bả các sơn nôi thất Lít QCVN Thùng SL Dích'Vu _ Việt Nam thông tin 
công trình tại TP. Hô 357.000 

loại .A 
" 

, 08:2020/BCT Ị 
' Chí Minh 

Sleu bong Xay Dựng 
cao cấp Hoàng 

Gia



Công ty 
DUTEX- QCVN Ịẫrữg W , 

Sơn, Bột PEP 16:2019/BXD Mai _ Không có Vận chuyên đên chập 
264 bả Các CLEAN 

ỳ 

Lít QCVN Thùng 18L Dỉch'Vu _ Việt Nam thông tin công trình tại TP. Hô 300.000 
loại Sơn nội thât 0822020/BCT Ị 

' Chí Minh 
lau chùi dễ 

Xay Pwg 
dàng Hoệng 

Gla 

Công ty 

Dlĩìềĩx QCVN ễỆx'Ệị . , 

Sơn, Bột Sơn nôi thất 1622019/BXD Mai _ Không có Vận chuyên đên Chấp 
265 bả các che hù h.^ Lít QCVN Thùng l8L D. h'V _ Việt Nam thÃ t. 

Công b'inh tại TP. Hô 
loại P 

, 

“ẹ” 08:2020/BCT ắc ụ °“g '“ Chí Minh 
qua Xay Dụng 

Hoàng 
Gia 

Công ty 
DUTEX TNl“II'1 

Super White QCVN Thương v r 

Sơn, Bột Sơn Siêu l6:20l9/BXD Mai _ Không có Vận chuyên đên Chẫfl 
266 bả các 

trắng trần 
Lít QCVN Thùng 18L Dích'Vu _ Việt Nam thông tin 

công trình tại TP. Hô 92.000 
loại ` 0822020/BCT Ị 

' Chí Minh 
tương trong Xay Dựng 
nhà Cao Cấp Hoàng 

Gla



Công ty 
DẵÃẵẫ` ọcw TNHH 

Sơn, Bột Sơn nội 16:2019/BXD Th` Tlĩl/l“(Ĩ“g Kh^ , Vận chuyền đến chân 
267 bà các thất, Kg QCVN 25Ế'g Di hạằlìl Việt Naln th,°“gtĨẵ công trình tại TP. Hồ 21.000 

loại trẳng=màu, 08:2020/BCT g Lc ' 
“ ong Chí Minh 

A Xay Dựng pha chuan Hoàng 
Gỉa 

DUTEX- 
PEP Perfect QCVN Th ươn 

SOTI, ẹột Sơn pưcẵc 
, 

1622019/BXD 
` Mại _g .A Không có Vẫn CHEIYẾH qên châìì 

268 ba cac ngoại that Llt QCVN Thung 5L D. h V Viẹt Nam thÃ t. cong trình tại TP. Ho 426.000 
loại siêu bóng 08:2020/BCT ắc ụ ̀  °“g '“ Chí Minh 

siêu Cao cấp Xay Dựng 
Hoàng 
Gia 

DUTEXv 
PEP Satin QCVN Thum 

SƠĨ1, ạột Gloss, 
V 

l6:20l9/BXD 
` Mại _Ế .À Không có Vfìn chflyến ạến châíl 

269 ba cac Sơn nươc Llt QCVN Thung I8L D. h V V1ẹtNam th, t. 
cong trinh tại TP. H0 252.000 

loại ngoại thất 08:2020/BCT ắc Ụ “ °“g '“ Chí Mính 
C30 Cấp Xay 

Hoàng 
Gla



Công ty DUTEX TNHH -PLUS QCVN Th . ; Á A 
Sơn, Bột Sơn nước I6:2019/BXD MỀỆỂẾ Khôn có Vạn chuyen đen chap 

270 bả các ngoại thất Lít QCVN Thùng l8L DiCh'Vu _ Việt Nam thôn gtín 
công t1'ình tại TP. Hô 133.000 

loại che phủ hiệu 08:2O20/BCT Xẩy Dưhg 
g Chí Mính 

quả Hoảỉẫg 
Gía 

Công ty 
TNHH DUTEX QCVN Th A Ă Ã I\ 

Sơn, Bột -KAYO 1612019/BXD Thùn MỆỆỂẾ Khôn có Vạn chuyen đen chap 
271 bả các Sơn nước Kg QCVN 25K 

g 
DíCh'Vu _ ViệtNam thôn gtin công trình tại TP. Hô 98.000 

loại ngoại thât 08:2020/BCT g 
Xẩy Dưầg 

g Chí Minh 

Hoàng 
Gía 

Sơn kẻ C. 
đường nhiệt 
dẻo phản TCVN Th R A Á A 

Sơn, Bột quang dạng 8791:20l 1 Mlịĩĩẵ Khôn có Vạn chuyen đen chap 
272 bả các bột hiệu Kg QCVN Bao 25Kg Dich'Vu _ Việt Nam thôn gtín 

công trình tại TP. Hô 29.900 
loại DUTEX 0822020/BCT Xả Dưềl 

g Chí Mính 
LINE màu Iỉyoàrig

Ế 

trắng . Gla



Sơn kè 
đường nhiệt 
dẻo phản 

Sơn, Bột quang dạng 87ẸỆắẵq1 1 Tììdịĩìg Khôn có Vận Chuyển đến Chân 
273 bả các bột hiệu Kg " Bao 25Kg . 

' Việt Naln A 
g 

. công trình tại TP. Hồ 31.900 
. QCVN Dịch Vụ - thongtin , . 

loạl DUTEX 08_2020fBCT Xây Dưng Ch] Minh 
LINE màu À 

Hoàỉẫg Vang Gia 

Sơn kè Công ty đường nhíệt AASHTO TNHH déo phàn 
S011, Bột quang dạng 

M249-12 Thượng 
, , Vận chuyển đến chân 

274 bả các bột hiệu Kg (2020) Bao 25Kg .Mạ' ' Việt Nam Klĩong ÝO công trình tại TP. Hồ 36.800 
. QCVN Dịch Vụ - thongtin , . 

loạl DUĨEX 08_2020lBCT Xây Dưng Ch! Minh 
LINẸ màu ' 

Hoàlẳg 
trăng Gia 

Sơn kẻ Công ty đường nhiệt TNHH déo phàn AASHTO Thương V I 

Sơn, Bột quang dạng M249-12 Mai _ Không có Vận chuyên đên chấp 
275 bả các bột hiệu Kg (Z020) Bao 25Kg DíCh'Vu _ Việt Nam thông tin 

công trình tại TP. Hô 38.800 
loại DUTEX QCVN Xẩy Dưầg Chí Minh 

LINE màu 0812020/BCT 
Hoàlẩg vàng Gỉa



Sơn kẻ 
. Công ty đường nhiệt 

dẻo phả" TCVN w 

Sơn, Bột quang dạng 8791_201 1 Mai _g Khôn có Vận chuyên đên chân 
276 bả các bột hiệu Kg QC'VN Bao 25Kg Dich'Vu Việt Nam mônggtín 

công trình tại TP. Hô 44.000 
loai DUTEX ` ' 

“ 
Chí Minh 

' 0 22020/BCT X^ D LINE màu 8 Ệommg 
đò Giag 

Công ty 
TNHH 

` ' Tb A A . 
Sơn, Bột 

B' pha” AASHTO MẾĨỂẾ Khôn có Vận chuyen đen chan 
277 bả các 

q“a“g Kg M247-13 Bao 25Kg . 

' ViệtNam . 
g 

. công ừình tại TP. Hồ 22.000 
loai 

DUTEX 
(Z022) 

Dịch Vụ - thong tin chỉ Minh 
` Glass Beads Xây Dựng 

Hoàng 
Gia 

SOTI lót Công ty 
dùng cho CV sổ TNPIIỉ 

` T - Th . 1 .' . 
SƠ”” Bột đưẵĩln Ẹẵíêt 471IĨí-IGCI~Ễ1T Thùn MỆĨỄ Khôn có vạ" °h“ye“ de” cha" 

278 bà các . 

g 
, 

“ Kg g 
. 

^ Việt Nam hÃ 
g 

. công trình tại TP. Hô 95.000 
loai 

deo phan QCVN 16Kg Dịch Vụ - t ong tin Chí Minh 
' quang hiệu 0812020/BCT Xây Dựng 

DUTEX Hoàng 
Line Primer Gia



Sơn kẻ 
đường nhiệt 
dẻo phản 

Sơn, Bột quang dạng 87ẸỆắẵI 1 TẾẨÌĨẾ Không có Vận chuyển đến Cháp 
279 bả các bột hiệu Kg ' Bao 25Kg . 

' Việt Nam A . Công trình tại TP. Hô 25.800 
. QCVN Dịch Vụ - thong tin , . 

'Dạ' PHADA 0812020/BCT xây Dưng Ch' M'“h 
LINE màu `

' 

trắng Hoạng 
Gia 

đưẵnơề rlỉẵỉệt 
dẻo phản TCVN Thương _ ỳ 

Sơn, Bột quang dạng 8791 Z201 1 Mai _ Không có Vận chuyên đên chắp 
280 bả các bột hiệu Kg QCVN Bao 25Kg Dích'Vu _ Việt Nam thông tin Công trình tại TP. Hô 26,800 

loại PHADA 0822020/BCT Xẩy Dưầg Chí Minh 
LINE màu .

' 

vàng Hoệng 
Gla 

Sơn lót Công ty 
dùng cho CV số TNHH 

sơn' Bột đưẵĩẵ Ẹĩìỉêt 
47 T_ 

Thùng 11AlíI1ĩ1(íĨIĨg Không có Vận °h“yể“ đế” châ? 
281 bà Các , , 

' Kg . 

` Việt Nam A . công trình tại TP. Hô 85.000 
loai 

deo phan QCVN I6Kg Dịch Vụ - thong tin Chí Minh ' quang hiệu 08:2020ÍBCĨ Xây Dựng 
PHADA Hoàng 

Line Primer Gia



Sơn kẻ 
đường nhiệt TCVN , Đã bao gồm chỉ phí bốc 

282 S 
dẻo phản 

k 
8791:2011 COỂỆ ty 

Việt Nam dỡ và Vận chuyễn đến 30 407 ơn quang dạng g QCVN SIVICO 
' kho bên mua trên địa ` 

bột hiệu DPI 0822020/BCT bàn TP.HCM 
màu trắng 

Sơn kè 
đường nhiệt TCVN Công ty 

Đã bao gồm chi phí bổc 
` ' 

: .. d" ` ^ h Ấ đ^' 

Sơn qẵẵẵẵẵẵằg kẽ CP kĩỊìỊỆ"m°ua"ãỆ:ạỉ: 
bột hiệu i3PI 08:2020/BCT SIVICO bản TP.HCM 
màu vàng 

sơn kè 
đường nhiệt AASHTO 

Ã Đã bao gồm chỉ phí bốc 
dẻo phản 

M249_ Cong ty dỡ và vân chuyến đến 
284 Sơn kg 12(2016) CP ViệtNam A. Ả . 38.838 quang dạng QCVN SIVICO kho ben mua tren địa 

^ ^^ ` T .H bọt`h1ẹuLDPI 08I2020lBCT ban F CM 
mau trang 

Sơn kè 
đường nhiệt AASHTO 

A Đã bao gồm chỉ phí bổc 
đè hàn 

M249" C°“ẵ ty dỡ và vãn chu ến đến 
285 Sơn 0 P kg 12(2016) CP ViệtNam .' YA 

. 40.370 
quang dạng QCVN Swlco kho ben mua tren địa 
bột hiệu DPI 08_2020/BCT bàn TP.HCM 
màu Vàng



Sơn kè 
đường nhiệt TCVN Công ty 

Đã baf› gfỗm chỉ Phí Iĩổc 
286 Sơn deo phan kg 8791:2011 CP Việt Nam dơ Va Vạn Chuyíĩn đện 48.770 quang dạng QCVN SIVICO kho ben mua tren dịa 

bột hiệu DPI 08:2020/BCT bản ĨP.HCM 
màu đỏ 

Sơn lót dạng 
lỏng Primer- TCVN Công ty 

Đã baC ẵồm chỉ phí gốc 
287 Sơn 120 duĩlg kg 8787:2011 CP Việt Nam dơ va Vạn Clĩuyĩlì đện 90.142 

Cho hẹ QCVN SNICO kho ben mua trerl địa 
thông Sơn 08:2020/BCT bản ĨP.HCM 
kẻ đường 

Công ty 
Bột trét TNHH 

288 Sơn 'ẻắĩĩầhtgễar kg CVN 7239:20 40kg ỆềỆẫ°“ ViệtNam 16.000 

d Skimcoat (Việt 
Nam) 
Công ty 

Bột trét TNHH 
289 Sơn “g°ạ' thã' kg CVN 7239:2O 40kg N'Pp°“ Viêt Nam không Ýó 1 1.000 Weatherbon Paint ` thông tin 

d Skímcoat (Việt 
Nam) 
Công ty 

Bột trét TNHH 
290 Sơn ẵẵĩĩịíịĩat kg CVN 7239120 40kg Ệlẳẹẫon Việt Nam 

Ẻgg 
12.700 

Putĩy (Việt 
Nam)



Công ty 
Bột trét nội TNHH 

291 Sơn thât 
. kg CVN 7239:20I 40kg NiỀ'p°“ Viêt Nam khô“g có 

9 700 
Interior Paint ' thông tin ` 

Putty (Việt 
Nam) 
Công ty 

Bột trét nội TNHH 
292 Sơn 

Ìgĩễrỉor 
kg CVN 7239:20 40kg ịảỆằ°“ ViệtNam 9.000 

Skimcoat (Việt 
Nam) 
Công ty 

Sơn lót nội QCVN TNILIJ-I 

293 Sơn ầlẵịẵĩĩeịĩp lít 16"Ĩễ)Ễẵ,/ĨIĨIXD 18L; SL Ệẳfẵon ViệtNam 218.400 

Sealer 08:2020/BCT (việt 
Nam) 
Công ty 

Sơn lót nội QCVN TNHH 
294 Sơn Wash lít l6"ầ)ỄịlẵXD 15L; SL Ẹẳĩậon Việt Narn 205.800 

Sealer 08:2020/BCT (việt 
Nam) 
Công ty 

Sơn lót nội QCVN TNHH 
295 Sơn cap 

lít l6"ầ)ẽị/ỆXD l8L Ểẳflẵon ViệtNam 162.000 

Sealer 08:2020/BCT (Việt 
Nam)



Công ty 
Sơn lót nội QCVN TNHH 
thất 16:2023/BXD 

_ 
Nippon .Ã không có 125 00 296 Sơn Matex QCVN 1714” SL 
Paint 

Viẹt Nam thông tin 
'8 

Sealer 08:2020/BCT (Việt 
Nam) 

, Công ty 
ẵẫẵạịĩịất 16'ẫỆ)Ễẵl/ĨỂXD 18L- 15L- HỈ khôn có 297 Sơn cao cấp 

" 

QCVN 5'L 
* 

PaPlỉ0 ViệtNam thôn gtin 
316.200 

Weathergar g 
08:2020/BCT (Viẹt d Sealer Nam) 

Sơn lót Công ty 
ngoại thất QCVN TNHH 
chổng n\'l't ]6:2023/BXD Nippon ,, không có 256 000 298 Sơn weatherbon QCVN 18L 

Paint 
v'ẹt Nam thông tin

` 

d Flex 08:2020/BCT (Việt 
Sealer Nam) 
SW lót QCVN 
ngoạirthất 16-2023/BXD Ni on không có 299 Sơn cao câp 

" 

QCVN l8L PaPẵ Việt Nam thôn tin 
220.000 

Weatherbon 08~2020lBCT (Vl`^t
g 

d Sealer 
` lẹ 

Nam) 
. Công ty Sơn lot 

“goại thất 16"ẵ)ỄẵẵXD Hị không có 300 Sơn Super " 

l7L; SL Pp Việt Naln . . 208.600 
Matex QCVN Paint thong tln 

08:2020/BCT (Việt Sealer Nam)



Công ty 
SƠ” phủ nội 16'ẳỀ)Ệị/ẸXD 

HPL 
khôn có 

301 Sơn thất kỉnh tế 
" 

l7L; 4.8kg PPQ ViệtNam . 
g 

. 74.200 
Vat QCVN Paint thong tin 

ex 08:2020/BCT (Việt 
Nam) 
Công ty 

Sơ” phù “Ôi 16'2(Ệìẵẵl/ỆXD HỆ khôn có 
302 Sơn thất 

" 

l8L; 5kg Pp ViệtNam A 
g 

_ 122.000 
Mat QCVN Paint thong tin 

ex 08:2020/BCT (Việt 
Nam) 

. ,. Công ty ph” “ọ' QCVN TNPHẮ 

303 Sơn Matex Sắc 1612023/BXD 
l8L; 5kg N'Pp°“ ViệtNam khỀ“g ̀Ế° 112.200 

Màu Dìu QCVN Paint thong tin 
, 

' 08:2020/BCT (Việt Mat Nam) 
, Ả. Công ty ph” “ọ' QCVN TNHH 

304 Sơn Easy Wash l6í2023lBXD 
l5L; SL N`Fp°“ ViệtNam khỗng ÝO 217.800 

Lau Chùi QCVN Palrlt thong tin 

Dễ Dàn 08:2020/BCT (Việt 
g Nam) 

tSh<ĩIỆ 
phu HẢỌI Công ty 

oẵoẵĨĨeỆÌp QCVN TN”” 
305 Sơn Chùi Rửa 16ĩ2023lBXD 

l5L; SL N'Pp°“ Việt Nam khẾ“g ẾO 262.800 
vượt T A. & QCVN Paint thong tin 

Khẩn 
'Ọ' 08:2020/BCT (Việt 

g Nam) Khuẩn



Công ty 
Sơn phù nội QCVN TNHH 
thất cao cấp l6:2023/BXD Nippon .^ không có 0 ' 4 l. 00 3 6 Sơn 
Odour-less QCVN 18L' SL 

Paint 
Viẹt Nam thông tin 

3 8 

All In 1 0822020/BCT (Việt 
Nam) 

. Ạ' Công ty Sơn phu nọl 
thất cao cấp QCVN TNHH 

. , 

307 Sơn Odour-less IỐIỄJẾỈZẸXD 5L ỆẳPlĩ°“ ViệtNam 477.200 
A111" 1 08-2020/BCT (Vlỉêt

g 

Siêu Bóng ` ' 

Nam) 
Công ty 

Sơn phù nội QCVN TNHH 
Á Á 

_ 
. Ạ ợ 

308 Sơn 16"ầJễĩíẵXD 18L; SL Ệ'ảẸrĩ°“ Việt Nam 399.400 

Plus 0822020/BCT (Việt 
Nam) 

. .. Công ty Sơn phu nọl 
thất Cao Cấp 16`ẳ)ẵị/ỀIXD 

IIH 
kh” ' 

309 Sơn Odour-less ` 

18L; SL “PW” ViệtNam Ếng ÝO 257.200 
Bóng Sang Ogiẳẵăịcĩ PaĨrIỈ thong tin 

Trọng ' (Vlẹ 
Nam) 

Sơn trần Công ty 
Chuyên dụng QCVN TNHH 

10 nộ! thât I6:2023lBXD 
_ 

Nippon ., không có
I 3 SƠ” 

ngoại thât QCVN l5L” 51" 
Paint 

V'ẹt Nam thông tin 
226 800 

Trắng Trần 08:2020/BCT (Việt 
Toàn Diện Nam)



Công ty 
Sơn phủ nội QCVN WHH 

Ấ , 

31 1 Sơn thất kính tế 
16í2023mXD 18L N'Pp°“ ViệtNam khÝ“g Ếo 47.000 

Lìtex 
QCVN PaTĩjt thong tln 

O8:2020lBCT (viẹt 
Nam) 
Công ty 

Sơn phù nội QCVN TNHH 
thất chổng 16:2023lBXD Nippon .. không có 

312 Sơn 
nẩln mốc QCVN ISL 

Paint 
Viẹt Nm thông tin 105`000 

Matex Light 0822020/BCT (Việt 
Nam) 

Sơn phù nội Công ty 
thất cao cấp QCVN TNHH 
chịu chùi 16:2023lBXD Nippon .^ không có 

313 SƠ" rửa vượt trội QCVN 17L 
Paint 

v'ẹt Nam thông tin 164"000 

Super Easy 08:2020/BCT (Việt 
Wash Nam) 

chổng bảln QCVN TNHH 
, , 

314 Sơn bẩn, kháng 16ĩ2023lBXD 18L N'Ể'p°“ Việt Naln khÝ“g ÝO 211.000 
khuẩn QCVN PaTHt thong tln 

0822020/BCT (V lẹt Spot-Less Nam) 
Perfect 

Công ty 
Sơn phủ QCVN TNHH 
ngoại thất 16:2023/BXD 

_ 
Nippon ., không có 

315 Sơn Super QCVN 18L, SL 
Paint 

Vlẹt Nam thông tin 208.600 

Matex 08:2020lBCT (Việt 
Nam)



Công ty 
SƠ" phủ l6'ẵ)Ễẵ/ỆXD Hắn khôn có 316 S011 ngoại thất 

" 

18L; SL Pp ViệtNam , 
g 

. 318.400 QCVN Paint thong tln 
Supergard 08:2020/BCT (Viêt 

Nam) 
Sơn phù Cô“g 'Y 
“g°ạí thất I6'1Ẹ.ẵ)(2jẩl/Ĩl:ĨẵJXD 

HPL 
khôn có 317 Sơn cao cấp ^ 

l5L; 5L ?PO Việt Narn A 
g 

. 568.400 
weathergar QCVN Palnt thong tln 

d Plus + 0822020/BCT (vlẹt 
Nam) 

. Công ty S h 
“ễ72ạẸ'ằấ' 16“ẵ)Ễẳ/ĨẫXD 

HH 
khôn có 318 sơn cao cấp ° 5L “Pm” Việt Nam . 

g 
. 655.000 QCVN Paint thong tln Weathergar 08-2020lBCT (Viêt d Siêu Bóng `

' 

Nam) 
. Công ty 

Ễẵẩạẹìẵất l6~2Cẵ›(23ẵỈ/Tl`3JXD 
HH 

khôn có 319 Sơn cao cấp " 

l5L; SL 'Pp°“ ViệtNam A 
g 

. 433.800 
weathergar QCVN Paint thong tln 

. 08:2020lBCT (Việt d Hltex Nam) 
Công ty 

Sơn phù QCVN TNHH 
ngoại thất 1612023/BXD Nippon ., không có 320 SƠ” 
kinh tế QCVN 18L 

Paint 
V'ẹ' Nam thông tin l48`000 

Super Lỉtex 08:2020lBCĨ (Việt 
Nam)



Sơn phú, Công ty 
ngoại thât QCVN TNHH 
hống rêu 1622023/BXD N' ^ ' 

321 S ° 
, , 

'PP°" -A khong C0 
Ơ" môc, chông QCVN I8L 

Paint 
V'ẹt Nam thông tin 

244'000 

bong tróc 08:2020/BCT (Việt 
Superbond Nayn) 
Sơn phủ 
ngoại thất Công ty 
cao Cấp QCVN TNHH 

322 S mang sơri 1622023/BXD Nippon ._ không có 
Ơ" bóng mờ, QCVN '8L 

Paint 
V'ẹt Nam thông tín 

352'000 

bền màu 08:202O/BCT (Việt 
Weatberbon Nam)
d 
Sơn phủi Công ty 
ng0ại,thât QCVN TNHH 

323 S cao cập, che l6:2023/BXD Nippon _Ấ không có 
Ơn phủ vệt nm QCVN l8L 

Paint 
Vlẹt Nam thông tin 

440_000 

Weatherbon 0852020/BCT (Việt 
d Flex Nam) 
Sơn phú 
ngoại thất Công ty 
cao cấp QCVN TNHH 
kháng kiềm ]6:2023lBXD Ni ^ ' 

324 S PP°" -A khong C0 
Ơ” 

và độ đàn QCVN 18L 
Paint 

V'ẹt Nam thông tin 
528-000 

hổi cao 08:2020/BCT (Việt 
Weatherbon Nam) 
d Coast Pro



Công ty 
SƠ” chổng 16'2Q()Ễẵ/ỈẾXD NNM khôn có 325 Sơn thấm kg ` 20kg 'Pp°“ ViệtNam , 

g 
. 224.600 

WP 200 QCVN Paint thong tin 
08:2020lBCT (Việt 

Nam) 
Công ty 

Sơn chống QCVN TNHH 
thấm , 16:2023/BXD Nippon .A không có 326 Sơn WP 200 Ill QCVN l8L 

Paint 
Vlẹt Nam thông tin 

193.000 

Expert 0822020/BCT (Việt 
Nam) 
Công ty 

Sơn chổng QCVN TNPlI{ 
thẩm 16:2023/BXD Nippon IA không có 327 Sơn WP 200 kg QCVN 18kg 

Paint 
Vlẹt Nam thông tin 

250.000 

Plus 08:2020lBCT (Việt 
Nam) 

Myhope- A 
. Cty cp tạp , 

, . putly Int.” ; TCVN ` .^ Thanh toan N ; A g 328 bọt ba Bật bá nội đong/kg 723922014 Bao 40kg đoan Sơn Vlẹt nam ngay 
đa bao gom Vạn chuyen 8.842 

; Ar SSG thm cao CLIỊ7 

Mylĩope- A Cty CP tạp , 

, . puII_V ext.' ; TCVN ` ., Thanh toan _ ; , g 7 329 bọt ba Bột bá ngoại đong/kg 7239:2014 Bao 40kg đoan Sơn Vlẹt nam ngay 
đa bao gom Vạn Chuyen ll. 82 

.r ; SSG 
fhtll cao CLZỊJ 

Mylzơpe- ^ QCVN ` Cty cp tạp , 

330 sơn nước '7”Ý'hQ 
S đồng/kg 16:2023/BXD Thễ“ẵJ XL đoàn sơn Việt nam ThĨl“tLt°a“ đã bao gồm Vậlì chuyến 41.508 

” e"°r" W 08:2020/BCT SSG g Y 
Iĩlịn hội thổ



Myllope- 
Easy Wash." QCVN ` Cty cp tập T , 

331 sơn nước S07! rrzịn nội đồng/kg 16:2023/BXD ThẵL“5gIj 
BL đoàn sơn Việt nam hĨl“Ỉịt°a“ đã bao gồm Vận chuyền 99.465 

thâ'1 la:: chùi 08:2020/BCT SSG Ế Y 

hiệu quả 
Myllope- 
Ceilling QCVN ` Cty cp tập , 

332 Sơn nước W hite.` S071 đồng/kg 16:2023/BXD Thằnẵỉ SL đoàn Sơn Việt nam Thĩlnịtoan đã bao gồm vận chuyển 79.227 
Siêu trẳrzg 08:2O20/BCT SSG g Y 

trlẫrl nội thấ 
Myỉlope- 
Glossy Int.` QCVN ` Cty cp tập , 

333 sơn nước .ĩơn bóìzg đồng/kg 16:2023/BXD Thắnẵầ 8L đoàn sơn Việt nam Thĩllịtom đã bao gồm vận chuyến 205.227 
nội thâ'1 cao 08:2020lBCT SSG g Y 

câìì 

Myhơpe- 
Platinium 

_ 
QCVN ` Cty Cp tập , 

334 sơn nước ẵẵơầư đồng/kg l6:2023fBXD Thằnẵằ SL đoàn son Việtnam ThĨ1“ILt°a“ đã bao gồm vận chuyền 258.745 
, 
g 08:2020ÍBCT SSG Ế Y 

lìlen Sư nlP'lỦ 
nội thâễ 

Mylzope- . 
. 

. 
QCVN ` Cty cp tạp , 

335 sơn nước đồng/kg 16:2023/BXD ThẵL“ỆL1 
8L đoàn sơn Việt nam ThĨ1“ÌL'°a“ đã bao gồm vận chuyền 80.866 

. 

' 

11' 08:2020/BCT SSG Ế y 
ngoại thm 
Myllơpe- 
Clear! Ext.” QCVN ` Cty cp Lập , 

336 Sơn nước S071 ngoại đồng/kg 16:2023/BXD Thắnẵt 8L đoàn Sơn Việt naln Thĩlnztoan đã bao gồm Vận Chuyễn 160.854 
thâ'l lau chùi 08:2020lBCT SSG 8 Y 

hiệu quả



Mylĩope- 
Glossy ext." QCVN . Cty cp tập , 

337 sơn nước S011 bóng đồng/kg 16:2023/BXD ThễĨL“ẵL1 
SL đoàn sơn Việt nam ThĨ1“lLt°a“ đã bao gồm vận chuyến 247.891 

ngoại thâì 08:2020/BCT SSG g Y 

cao crẫlư 

Myllope- 
Titmĩium 

_ 
QCVN ` Cty cp tập , 

338 sơn nước Ệễĩloàẫrĩễ đồng/kg 16:2023/BXD ThẫL“ẵLl 
SL đoàn sơn Việt naxn ThĩỄễị°a“ đã bao gồm vận chuyền 274. 794 

men sứ nma 08:2020/BCT SSG 
ngơại thấ 

Myllope- 
A IkaIiì7e.'Sơ QCVN ` Cty cp tập , 

339 sơn nước n lót kháìĩg đồng/kg 16:2023/BXD Thắnẵs SL đoàn sơn Việt nam Thanh toa" đã bao gồm vận chuyến 78.180 
kiểm nội 08:2020/BCT SSG “gay 

thâì 

Myhope- 
P7"irner Irlt.` 

, QCVN ` Cty CP tập , 

340 Sơn nước ẫgloịiểm đồng/kg 16:2023/BXD Thằnẵị 8L đoàn Sơn Việt nam Thĩnịtoan đã bao gồm vận chuyển 101.193 
,. gx 08:2020/BCT SSG g Y 

nọl that Cao 
câíĩì 

Myhope- 
A lkaline QCVN ` Cty cp tập , 

341 SƠI1 nước Ext.'S07I lót đồng/kg 16:2023/BXD Thẫnẵt SL đoàn sơn Việt nam Thanhatoan đã bao gồm vận chuyển 86.658 
kháng kiểm 08:2020/BCT SSG ng Y 

ngoại thấ



M ykope- 
Plflner 
770110." .ẵ'o71 QCVN ` Cty Cp tập Th nh . 

342 sơn nước lót siêu đồng/kg 16:2023/BXD Thễ'L“ẵLl8L đoàn sơn Vỉệtnaĩn 
Í] 

at°a“ đã bao gồm vận chuyên 176.657 
khárlg kiểm O8:2020/BCT SSG Ế y 

ngoại thâẵ 
ĨIWĨÙ 
Mylĩope- 
Shield 

Ạ 
QCVN . Cty cp tập Th , 

343 sơn nước đổng/kg 16:2023A3XD ThỀL“ẵIj8L đoàn sơn Việt naln Ĩì“lL'°a“ đã bao gồm vận chuyến 238.555 
` 
g O8:2020fBCT SSG g Y 

mau C110 
CCỈI7 

Myhope- 
Insulmion QCVN . Cty cp tập , 

344 sơn nước ptlÍrlt.` Sơn đồng/kg 16:2023/BXD ThỀL“ẵIj8L đoàn sơn Việtnaln Thĩ“'Lt°m đã bao gồm vận chuyển 300.926 
chổng nóng 08:2020/BCT SSG g Y 
cao câjrì
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lảrxẹtvA1Ị› 1'l 
Đơn vl lInh` dòng 

sv-r ““'Islz`u"' Ten vã: Ileulloei vit lieu xây dm °Ệ,'r"`h" heu dìuẩn kỹthuật nhà dn null xuất xú W" 
van mm Ghí cho Wắợãrh“Ồ 

Ống llloảl nước và nướr thải chôn ngầm không chịu a'p băvug :hut déo . _› . . 

1 
Pul_yzlylen (PE) thành kết cố: 2 vịh. kiểll ,4 1, Mét TCVN 11821-7.-Zơl 7 & Ố”g "hãẵn ỄĨẾƠT 

2 Vmh" 
sỆ'ịLNỈấK Việt chr Í”” Ếh'”' G'” "Ế" khĨĨ”g, 

hẵữ Đó cửng vòng SN4. DNZƠD. Chiêu I1à_)Y Iịmm ISO 9001:2015 ch,ẵ Ầfr l5m 
m 

Nh B ' M' I. 
””” I'M SM bm^go7. thể phi VA T Im 725'0W 

(Ống nhựa HDPE gàn xoăn 2 vách D200) "J "' W '”' '" M8' “M C "›*'-'"` 

Ốllg thuat nước vả nước thải chârx ngẳrn không chr:: áp bzĩrtg phả”: đén . _. , 

1 
PDLllel_VIen (P13) lruảrth kết cố: 2 vách. kiếu .4 I, Mé, TCVN IIRZI-2 'Z017 & Ố"g "hễ“Dĩẵẵ“ZấìZĨ_2 V””h' SĨ,”`Tlĩ`INÀÍ'IC'K Việt Chĩỉ fm Ếhíế' gả "Ể" k2Ế”f. V ,V 

w, “ước Đọ Cung vungSN4. DN2ị0. Chzeu du›v Iómm ISO 9001:2015 chíẵ dày lõmm Nh Bào Minh Nmn 
I 

"“ ”"" 
F“';I' 

” 
Ị 
7 ' A T8 " ”'6'uW 

Í _ _ rủng nhựa IIDPE gán xuíỉn 2 vách D250) 
"" MỀ' “M E “Ve”' 

-P Ốlug :had: nước và rluờc thải chún ngẳln không Clliu zip bẳzưg chả": dẻo . = , _ __, __ _ _ 

Ị Vể? "' Pơlyerylen (PE) thành kết Clắl Z vư'rh. kiểu A I. . TCVN 11821-2.=201 7 & Ố”g ”"“'“ ĨIDPẾ Ế”” '“""" 2 ""°" c°' TNH” 
V,ẹ-, 

Ch”” ,"" Ệ"“”' G'“ '{F" ""f"Ể_ 

`L3 nga_nh Đó Mg vòng sN4n DN30D› Chiểu dày lắmm Mel Iso 9 u 0 1:2 0 I 5 E›uơn_g klnll 300mm SX TM XNK Nam klluu sm bau guru nhg ph: VA T 8% 1.029.000 

L 

nươc 
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134 ngành ong uPVC Đường kinh Iôamm x ó.5mm (lo bar) °“ẵ/mc TCVN 849!-2:20! I lôsmm x 6,5mm (IO bar) Đĩfẵằ 
'F NỆ bao gom _chi phx a xạ: M1 li 328.800 

T 

nươt vặn chuyen 

v,,,,, 
_ 

dz , C. TNHH Nh V . Gủlrfn khúặngv 
_ H 

E35 ngành ong uPVC Dường kính lblèmm x 4.Smm (6 bar) ““'Ểm° TCVN 8491-2:20! I lúsmm x 4,5mm (Ó bar) Dĩẵă 
W NZ ban gom _chi phi B lại nm b 

, 
nước vận chuyrĩll 

ỉ" 
T T Giả lrên khôn Vẫ"'" tl" ' Cỡ TNHH Nh V" 

-. . 

Ế 
. . 

`ss nganh Ống uPVC Dường kính 220mm x 8,0mm (9 bar) °“Ệlm“ TCVN 8491-2:20l I Zzomm x B,omm 19 bar) Dạfẵẵằa 
W NZ hao gom _chu phí é tại nm b 

nước vận chuyên 
` ` T - . . Giả trên không 
` Vẽtl" 

. 
d' ' C TNHH Nh V -. . , . . . 

37 nganh Ong uPVC Dưímg kính 220mm x 6,Smm (7 bar) °“Ệ'J'“° TCVN E491-Z 201 I 220mm x 6.5mm (7 bath Đẵfẵằ 
W NZ ban gom _chi ph| u la: rm b 

T 

hướ: _ vặn chuyên 
› . .. Giả lien không 

Vit lư _ , 

\3›3 ngành Bít Dày 114 đõnưcải TCVN S491-Jzznl l I l4mII\ Êĩẳịíl 
"iH mm ỗg bau gôm _chi phỉ ả lại nơi b 

T 

nươc _ Vậu chuyên 

T Ệ”” - . Công lyTNHH Nhựa Vuél 
G'ả "zẻ" khẾ“g 

, . . 

`39 ngành Bít Dày l4o đông/cả! TCVN 8491-3:20! I l40mm Đạ' Hòa NM bau gom ghi phì á tạ: no: b 96.800 

T 

nước vận chuyên 

\ Vặtịự 
_ › 

C. TNHH Nh V.. Giả Kạn khạng 
V A 

lan nganh ai. Dày les dông/cả! TCVN 8491-3:20l 1 lósmm Dĩỷẵấa 
`r“ NZ ban gôm _chu phí ní lại nm b 283.400 

T 
nước › ___ vặn chuyên 

” Í .. Giả trên không 
vallư . , 

C' TNHHNh V `. . , . . . 

IA! nganh Bít Dày 21 dủnglcảl TCVN 84191-3:1UI I 2 I mm Đằỷẵă 
ưa 

,,,ị,'n' 
han gom _chn pbl a lại nu! b 2,000 

y nuoc vặn chuyên 

Í 

VĨ` '" - › Công ly TNHH Nhựa Vuẻl 
G'ả “Ế” kj`ỉĨ“ẵ 

. . 

`.:z ngành Bil Dày 220 đông/cáu TCVN 8491-3:2ol I Zzomm ĐN Hòa Nm ban gôm _chi phi ả tạ: nơx b 519.300 
nuoc _ vặn chuyên 

í Ýã` 'J . 
. Công ry TNHH Nhựa Vuẻl 

Giả "Lẽ" khệ“g 
, , , , 

Tua ngâI\h Bi; Dày 21 dũng/Cả! TCVN 8491-3:20l 1 27mm Đạt Hỏa Nm bau gum _chu ph! a lạ: mx b 1.300 
nươc vặn chuyên Ế `7ỗĩ'" Ầ Công ry TNHH Nhw Việt 

Gù "-Ệ" khệ“g 
, , u nganh Bil Dày 27 r có lổ ) đonpợcải TCVN 8491-31101 I 27mm . hao gôm chn phí á xạ: nư! h 4.100 

Đạt Hoa Narn . z 

T 
Eric vạn chuyen 

Gxá trên không

~



VỀIĨ . . . 
- 

. . . .. GIÃ tren khong `4s áh BDa34 = ~v 
, C TNHHNh_ V L _4 ,__ 

` E62 
ll Y đong/Cal TCVN 849!-3.20! I 34mm Dzfẵẵ 

““ NZ bau Som ch, ph, E W nm b 3_90o 
` ỷ ý vặn chuyền 

Ae Bix Dảy42 dx ,. TCVN E491 _,ũ Công lymHH Nhưa Việt 
G'ả khỄ“Ế 

_ _ W 0"tZJcD` -3v~ ll 4Zmm 
Đạt Hòa Nm bao gom _chn ph! Á lạ: nal b 5.500 

ván Chuyên 

47 Bil Dày 49 = › 1 Công ly TNHTI Nhưn Viẻl 
G'á "Ễ“ k'“ỏ“Ễ 

` W dong/cán TCVN 8491-J:.0l I 49mm 
Đại Hòa 

- Nm bạn gòm ch; ph; .", lại nu; p, g_4gg * A7 
_ vận chuyến 

Ae 
Vaẳlẵ 

E 
T C` 1 TNHH Nh V ' Giả "Ế" k“Ô“Ễ 

Z562 
B x Dày 60 dõng/cải TCVN 849x-3:2ol I somm Địfằủắ 

'E NZ hau gồm ẹhi phi ả tại nơi b IA. Ioo 
- vận chuyên 

49 Bil Dày 76 gì -› TCVN 84g] 3-7 Công TYTNHỈỈ Nhưa Vlér 
G`ả ̀ rẾ“ khệ“g 

. . 

nước 
0"!JCỗl - vníìll 76mm 

Dal Hòi Nm bện gằm fh: phỉ ảlạl nơ! b 17.300 _*Ẹ vạn C llycn 
Vàl (Al Ý'

. 

. . . . Giả trên không 50 "Bảnh Bil Day 90 `~ -- 
_ . Cang ly TNHH Nhưa Vlẹl ›_ _ , , _ 

Ímị dong/caj TCVN 840! 3.20! I Ợomm 
Dại Hỏa Nm ẵr| 

ph: a lại HƠI IJ 33,100 

sl Bít Răng Ngoài Dà Zl Ế -4 1 Công ry TNHH Nhựa F'lẻr 
Giả “Ế” khỏ“g 

nm Y dungem TCVN X4o|-3:.0l I llmm 
Dal Hóa Nm bao gòm Fhi ph; ,-, .ại nơi T, l.400 7 _ vặn chuyen 

SZ Bỉ' RMS Ngoài Dãy 27 dồng/cá! TCVN 8491-3-70! I 77 công 'Y WH" N“ự“ V'V" 
G`ả KỆ" khạng" 

› - - 

"Múc 
-- - mm 

Dại Hòn Nm hạo gằm fh: piu a lại nm b 2.100 
- - Vỉ.\n c uvcn 
Vài lu 7 v. 

, . . . > Giả trên không jsỉ "sánh Bll Rang Ngoài D' 34 x » 
_ _ Cong ry TNHH Nhựa Vlel . , . 

nưdz 
ay đungjcau TCVN 8491 3.10!! 34mm 

Đạt Hòa Nm bạo gầmfh, ph; , ,__,. ,,,, g, z_;og 
Ỉ 

ỷ Vạn C uyẵn 
, .. Giá xren không E" RMS Tmus Dây 2' đổng/cái TCVN 849!-J`Z0l I 71mm Cỏ“Ễ 'Y TN“" N""“ V'°”' 

Ị, 
`- › ^ - - 

' - Đạ1Hòa Nm aa gom Ch! ph! ủ lại nơi b 1.200 
v'ặn chuyên 

Bil Răng Tron I Dà Z7 `- - Công TY TNHJỈ Nhưa Vlẽl 
G`ả "-E" khò“E 

L Y đxxnưcảx TCVN 8491-3:20! I 27mm 
Đai Hòa Nm bao gôm ch; pn; á .gj ,,.,; T, l_7o0 

_ _ vận chuyền 
. , 4 . . Giả trên không 

But Răng Trong Day 34 dôngjcái TCVN 849l›3:20l I 34mm ẵZĨẵầím““ Nhựd ẵỉ bao gồm Chi phi ủ lại noi b 2.200 
vận chuvển 

. . . Giả lren Hìông C° ĐẤY ll" đồng/cil TCVN 8491 3-2011 lI4mm C°“Ễ'yTNHH NP^"“ V'°”' `- ' › ^ - - - - 
. bun gum chỉ phu u lại HƠI b 169,900 Dal Hoa Nm . 1 

\'ạn chuven 
. , Giá trên không C0 Dày 168 dồnưcái TCVN 8491-3-201! 168mm C°"ẵ 'Y TN”” N"“`“ V'*' `^ - › V ` * 

› . bau gom :I'll phu u tại nơi lì 554.100 Đạt Hou Nmn . 

Vậxl chuyên 
. . . Giá trên không C° DEY El đồngcái TCVN 8491-3-2011 Zlmm C““8'YTN“H N""“ V"' '- - - 4 V V 

- 
. buu gom chu ph: a lẹn nl7l b 3.500 Đạt Hoa Nam . z _ vạn chuyen 

. . .. Giả trên không C° Day Z7 dồng/cái TCVN 8491-J'2Dl I 27mm C°"S 'Y TNHH Nh”” V'f' - " - - › 
- 

. bllo gồm clll phi kl lại nơ! b 5.500 Dạt Hoa Nam C , 
vạn chugn 

61 ngành Co Dày 34 dx .. TCVN 849 _ Công ty TNHH Nhựd Việt 
Giá “Ễ“ khÔ“ẵ 

nười 
onợcal I-3.20] I J4mm 

Đạt Hỏa Nm bệu Sầm Eh, ph, 3' ga, M, b 7›80g 
Vẫn Ồ \lyẾỈl 

sz Cu Dãy 42 dì TCVN 8491 3.2 l 
công ly TNT-11-I Nhựa Việt 

Gíá "ẻ“ khỒ“8 
am onglẹal . , 0 I 42mm 

Đại Hỏa Nm bau gồm Phl phi á Ia: nui b 11,700 ` 
I vặn chuyên



Giả trên kJ\ông Vỗĩ ll! 
sỉ 

Zẵịị” 
C° Dầy 49 dổnưcúi TCVN 849l-3:20! l 49mm CÔHE 'Y WW Nhựa Viẻl , , Ả 

_ Đạ, HÔI Nm ban gom ghz pl!! ủ lại nơi b 18.600 

var lư 

vận cbuyìẵn 

“ "zị"" C° DàY 60 dốngjcải TCVN 849!-3:20I I 60mnl Công ty TNHH Nhụi Việt 
Giả "Ê" khủ“g 

'L C 
Đạt Hòa Nm bao Eom frbỉ phí Á tại nơi b 29.600 

V51 tư 

vạn :huyên 

“S MÙI” C“ DẾY 76 dồng/cải TCVN 8491-3 Z201 I 76mm Công ly TNHH Nhựa Việt 
Giả "Ê" khôũẵ 

“" 
Đạ, Hòa Nm_ bm gom chỉ phì ả tại noi b 44.200 

Vãi zu 

vận chuyến 

E6 “Ế” C° DảY 90 đổnzựcâi TCVN 8491-Jzzol I 90mm Công ỈYTNHH N1l\m Việt 
Giả “Ê” khỄ°E 

“ “ 
Đạ, Hỏa Nm ban gomCl1I plll á lại nơi IJ 69.400 

vát lu 

vận chuyện 

67 
Hỗịĩh 

cu Glủrn Dày I 14/90 dồng/cái TCVN 8á91›3:zDll I l4mm x 90mm Công ty TNHH Nhựa Việt 
Gù “`Ĩ" k“°Ĩ'“g 

“ 
Dẹt Hòa Nm bao gom Chi pllí ả tại nui b 86.500 

Vất tư 

vân :huyên 

65 "“ế““ C° Gim UỂY 27/21 dồng/cái TCVN 8491-3:20l 1 27mm x zlmm Cô"E *YTNHH Nhựa Việt 
Giã “Ế khÔ“g 

““°“ 
Đạt Hòm Nm bm Eom Ệhi phi ả lại nai b 3.9130 

vái tư 

vận chuyen 

6” "ỀỄ"" Cũ Già" DàY 3472' dồng/cái TCVN 8491-3:20! 1 34mm x 2lmm Cõr`E 'YTNHH Nhựa Việt 
Giá "Ế" kJ""“8 

“"°“ 
Đạ: Hòa Nm bau Bôm Ệbỉ phí ả tại noi b 5.200 

vể! lư 

vậu chuyên 

7D nzạnh Co Gỉảrn Dày 34/27 đồnựcáì TCVN M91-3:20! I 34mm x Z7mm CÔ"8 WWW Nhưa Vlél 
Giả“Ế“ khô“B 

"""° 
Đạ: Hòn N,,,,. 

ba" Eom Ệbl Fìlì ảlại noi b 6. 100 

vã! tư 

vãn Chuyên 

7' “*Ế"“ C° G*Ẻ*“ °ầY *ml dồng/Dải TCVN 849!-3:20ll 42mm x zlmm Cô“8 'Y WH" NW Víé' Giá“Ế“ u'6“g 

"””“ 
Đạt Hỏa Nm bao som FM Phí ảlại nơi la 9.700 

vi: tư 

vận chuyên 

72 "8ắ"" C0 Giảm Dãy 42/27 dồnglcải TCVN 849 I-3:20l1 42mm x Z7mm Cô“F 'Y ĨNỈỈH Wm Viẽt 
Giá “xê” khõ“g 

_ "Wu nạ, Hòa Nm ban gum _chi phi é tại nơ. h 8.600 

Vã! Iu 

Văn chuyên 

73 neậnh Co Giảm Dày 42/34 dồng/cài TCVN 8491-312011 4Zmm x 34mm Công ty TNHH Nbtn Viẽt 
Gin' nện không J "“°'“ Đạt Hỏa Nam bỡũsôm Ệhi phỉ á lại nui b 9,900 

Vât tư 

vịn chuyên 

74 ngành Cn Gìảln Dày 49/21 dồng/Cái TCVN 8491-3:20!! 49mm x Zlmm CÔ"E *Y TNHH Nĩĩưa V ỉẽl Gii“.ê“ khô“Ề 

R "WW Đạ, Hòa NM ban gôm _chi phi zi lại nơi I: 15.900 

vãllu 

Văn chuyên 

75 "Bẫ““ Ế° G'ả'" DàY 49/27 dồngjcảl TCVN 8491-3:20! I 49mm x Z7mm Cô“ẵ 'VTNHH WW Vie" u`ệ“B 

__- "*'°° Đạt Hủa Nm bư Som FHI Phí ủ lại nơi lm l0.Zoo 

vãl lv 

Văn chuyên 

76 ngfnh Co Giảm Dày 49/341 đổngjcái TCVN B49!-Jzzol I 49mm x 34min CỒ"E Fl TNHH Nhưa Việt 
GH “Ê” khỒ"ẵ 

_ "M bạ; Hòa Nm bao gom _chi phí á tại nơi là 12.300 

Vir tư 

vãn chuyên 

77 "8ề““ C° G'Ếm DảY 49/42 đồngjcái TCVN 849 I -3:20! I 49mm x 4Zmm Cõ"s 'Y TNHH Nhựa Vlệl 
Gi* "Ế" k"“"“Ể 

wí Bạ. Hò, Nam ban gôm _chi phí ả tại nơi b 21,900 

Vả! lu 

Văn chuyên 

78 nz.s_nh Cũ Giảrn Dày 90/49 đồng/cải TCVN 849 I -3:201 I 90mm x 49mm CỐ"! W TNHH Nhưa Vlẻi 
Giả ”Ễ“ k"“"“Ề 

, f'"°< 
Dạ; Hòa Nm ban gôm ghi phi á tại nui b 47.600 

vs. g., 

vận chuyên 

79 “Uà_"" C0 Giâm Dày 90/60 dồng/Cải TCVN 8491-3:Z0l l 90mm x 60min củ“s W TNHH WW V'é' 
Giá Ế" kh`Ĩ“g 

"_"°=_ 
Đạ( Hò, Nm bau gum ẹm phi á lại nơi b 49.700 

vậ! lu 

VỆIII chuyên 

B” "8Ễ"*` C0 Rũ"! Ngoài Dây Zì dồngjcán TCVN E491-3:20] l 2Imm CỒHB TY TNHH Nhưa Việl 
Giá “Ê” kh*Ễ“ỗ 

ề L”°ị_ Đại Hòa NW bun gum _chi phi ả lại nơi b 5.100 

__ vận chuyên



. , 

H Nh V .I Giả trên không 
va: tư 

. 
ỳ Công ÍYTN H ưa 'Ý 

Ị, 
` 

hi phi ả tại nui b 6.600 
gị niãnlq co Răng Ngoài Diy 31 dông/cản TCVN 849!-3:20! I Z7mm 

nại Hòa Nm VỊ , C ““°“ 

V _ _ Giả trên không 
` Vat lư 

. Cô"ẵWWHH WW "' bao ồm chi phí á tại nui b 1I.500 
yaz ngành Cn Ráng Ngoài Dày 34 dỏng/cá! TCVN 8491-1:20! l 34mm 

Dạ, Hòa Nm 
Văn ẵhuyến 

"""“ 

TNHH Nh V_ _I Giá nen không 
vãtlu 

_ Cô"B'Y W 'Ể 
bag ồm chỉ phi árai nui b 18.700 

lg, ,,uả,,h C0 mg Ngũài Dày dz dồng/cái TCVN R491-3:2ol 1 42mm 
Dal Hòa Nm 

Văn Ệhuyển 
Ữ; 

HH Nh V.. Giả trên Hmông 
` Vãi lư 

. 
. CÔ"g 'Y TN "“ "' 

ban ồm chi phí ả lai nơi b 28,300 
M nganh Co Răng Ngoa; Dày 49 dỏngcáz TCVN 8401-3:20! l Atọmm 

Đạ, Hỏa ;v,,,,, 
vận ằhuyển 

ĩ"°“ 

TNHH Nh V _I Giả trên không 
vãll 

. Cỏhsỉy F 'P '- 

hi h' ' ' “b 5.800 
ẵgs ngan: Co Ràng Ngoài Giảm Dày 2I/27 dông/cải TCVN 8491-3:2Dl l Zlmm x Z7mm 

Đại Hòa Núm Ìẵ ẸỆẸỆH 
P I a lại nơi 

. 

ĩ"°“ 

TNHH Nh V ,I Giá trẽfl không 
- vỉ! lil 

. ,_ Cõug *Y V* '°' 
bao gồm chỉ phi ả lại nơi b 6.600 

›8s @nh co Răng Ngoài Giảm Dày 27/21 dũng/Cal TCVN 849!-3:20! I Z7mm x Zlmm 
Đạt Hỏa Nm vh chuyến L,._ """“ 

WHHM V .I Giákrẽnkhũng 
Váll 

. CỎUẾW W 'V “ 
hj h' ^ ` 'h 9.700 

ỉg7 ngan: CD Răng Ngoài Giảm Dày 27/34 dêngcải TCVN 8491-3:20! I Z7mm X Jâmm 
Dại Hỏa Nm P I a lại ncll 

\ , “'°“ 

TNHH Nh V_ _I Giả trên không 
vãi tư 

Z ,, Cõ"ẵ *Y W 'Ý' 
bun gằm clli phi á lại nơi b 8.600 

«B8 ngành Co Răng Ngnài Giảm Dày 34/27 đang/ui TCVN 849I›3:20l I 34mm X Z7mm 
Đại Hòa Nm 

vận Chuyển 
K_ "”°“ 

TNHH Nh y,,l Giả trên không 
` vá: tư 

Ả 
_ Công ry Va 'Ờ b “ cn' hí á lại nơi b 4.000 

WB9 niànk co Răng Tmng Dày 21 dòuglcản TCVN 849'-ẵĩĩũl ' 2""'“ 
Dal Hỏa NW" vẵ ẵằlẵểnl

P 
, Ữ 

H Nh y_,I Giả tren không 
1' Vali" 

.. CỐ“8 W IN” W 'e 
ban gồm chỉ phi ủ lại nơ: b 5,500 

590 ngành Co Răng Tmng Dày 27 dồngjcax TCVN 849!-3:20! I Z7mm 
Dạ, Hòa Nm 

vận chuyền 
C "”ở° 

Nh V , Giả trên không 
= Vãi tư 

V Cõulz Ty TNHH ua 'Fl 
bao ồm chỉ phi á tại nơi b 9.800 

.gì 
nganh CD Răng Trong Dày 34 dồng/cảu TCVN 849I -1:20!! 34mm 

Đạ, Hỏa Nm 
Văn ẵhuyèn 

, 
Z”” 

TNHH Nh V . Giả trên không 
' 

Vếỉ`ư 
. Cônẵ 'Y ““ 'Ẹ' 

bao ồm clli phi à tại nơi b 15.000 
ẽgz ngành Co Răng Tmng Dày 42 đồng,/cỏn TCVN 8491-3:20! 1 4Zmm 

Dal Hòa Nm V. ẵhuyển 
i'm 

TNHH Nh y__I Giá trên không 
Vit tư 

. T. CỐ"8 'Y W '°' 
bao gồm chi phi á tại nui b 24.300 

93 ngành Co Răng Tmng Diy 49 dônglcax TCVN 849 I-3:20! l 49mm 
ĐP, Hòa Nm 

Văn Dhuyển 
"""° 

TNHH Nh V__I Giá trên không 
Vẵĩĩư 

.. CÔHE 'Y W " buu gồm chỉ phi á tại nơ: I: 5.900 
94 ngành Ccl Răng Tmng Giảrn Dày 21/27 dồng/ca: TCVN 8491-3:20! I Zlmm x Z7mm 

Đạt Hòa Nm 
vãn chuyến 

""°“ 

HH Nh V__I Giả trên không 
Vỉĩlll 

` 
, Công ÌYTN W 'e 

bao gồm chỉ phi ú lại nui b 13,300 
95 ngành Co Răng Trang Giảrn Dày 27/34 dônợca: TCVN 849!-32201 l Z7mm x 34mm 

Dạ' Hỏa Nm 
Văn chuyển 

“W 

TNHH Nh Vv,I Giá trên không 
Vãi tv 

, Cỡ"8 W Va '° 
bau gồm chi phi ả tại nui b 9.500 

95 ngành Co RÁng Trung Giùm Dày 34/27 đồng/Cal TCVN 849!-3:20I I 34mm X Z7mm 
Đạt Hòn Nm V_ chuyển 

Ế """“ 
TNHH Nh VA_ Giả trên không 

vếllư 
,Ị CÔ"B 'Y W "' ban gồm chỉ phí ú tại nơi b 2.400 

91 ngành Giảm ung Ngoài Dày 11121 dồng/Cal TCVN 8491-Jzzoll Zlmm x Z7mm 
Đa' Hỏa Nm 

vận chuyển 
1. "“"'“ 

Nh V_,I Giả trên không 
vàxtu 

_ 
_ Công KY IME" W W bg gồm chỉ phi i lại nui b 5,100 

gg ngành Giảm mg Ngoạ; Dậy Z]/34 dòng/cả: TCVN 8491-Jzzoll 2Imm x 34mm 
Đai Hòa Nm vể chuyếlì 

nướt



Giả nên kluông 
Vỗl lư 

99 ngành Gỉàrn Răn N oà" D' 27/21 
`~ 4" . - 

CÔHEIYTNHH Nhưa V"l . 

nước 
Lz E 1 By đơuglcal TCVN 8491 3.2011 27mm x zlmm Dat Hòa NZ bm gồm ậm Phí lá tại nử b 2›600 

Vẩx lư 

VỆ ElĨ“yên 

100 Mann Giủln Răng Ng " Dà 27/34 
`^ v . . 

công ly TNHH Nh V"` G'“ "°“ '“"?“B 

nước 
oai Y dong/cản TCVN 8491 3.2011 27mm x 34mm Dại Hủa 

W NZ bao gồm Pm ph, áụi nơi b 3_700 

xíaxxu 
ẸỆYỆ_ 

101 ngành Glảln Ring Ngoài Dày 34121 
`- - _ . 

Công ly TNHH Nhựa V"Ả '“ “_"'8 

nước 
dong/Dù TCVN 8491 3.201! J4mm x zlmm ĐN Hòa NZ bao gồm fm Phl á mi M b 44700 

Valtv 

°h“y°“ 

102 Mành Giàxn Ràng N 'T Dà 34/27 
`- v _ , 

Công ty TNHH Nh V"l G'“ "Ồ" k"°“ẵ 

nước 
goal Y dưng/cáu TCVN 8491 3.2ol1 34min x z7mm Du HỒÊ 

W NZ bm gồm Ểhi Ph, ám nơi b 4›9m 

Val lu 

VỆ ctẫuycu 

loa ngành Giảxn Răn N `" D' 42m7 `- v- _ . 

Công ty TNHH Nh V-^, Gia kfn khung 

"uớc 
8 E031 ay dong/Cal TCVN 8491 3.2011 42mm x z7mm Dal Hòa 

W NZ bm gom chỉ ph, É tại nui b g_10o 
“ huyền 

Vảx lư 

vệc 
. . 

104 ngành Giảm Răng Ngoài Dà 42/34 
* 4" . a 

Công ry TNHH Nh\Ia V""l G'a "°" kh“?“Ễ 

nước 
Y đang/Cal TCVN 8491 3,201 l 42mm x 34mm Dit Hòa NZ ban gồm Ph_ phí ảtại nơi b 8_2M 

^ huyen 

5 

vạc 

*DS Gim Rãus Ngoài Dày 4907 đồng/cài TCVN 849!-347011 49mm 27 
CỒ“Ế 'Y WH" N“W Víẻ' 

Giả Ệ" không 

,..,.-,C 

`~ * mm 
Dạ, Hỏa Nm ban gom Chi phí ả lại nơi tn 9.900 

vặn chuyên 

'W Giảm Rầhs Ngoài Dày 491343 dồng/cải TCVN 8491-3'Z0l I 49 34 Câ“ễ 'Y WH" Nhu” VỈỄẤ 
Giả HỄII khô“g 

nm 
, mm x mm Đa Hòa Nm bao gom ghi phí ả lại nơi h 10.200 

““ "ê 

IUY "lành Gỉảln Răn N " D` Á9l4Z 
Ầ " . - 

Công ly TNHH Nh V'^I
. 

nước 
B Gom ly dong/Cal TCVN 8491 3.20! 1 49mm x 42mm 

Đạt Hòa 
""* NZ ba., gồm fh, ph; ả ,ại nơi T, I.g_7gg 

T.W 
`l08 "lành Giảm Răng Ng ài D' 60ỉz7 = -- _ . 

CôngtyTNHH Nhxza V": “Ê“F 

T 

nước 
0 ay đong/ca: TCVN M9! 3.2011 ỏơmm x z7mm W Hòa NZ bm gồm Fn, ph, ả tại nm h Izvlm 

Ĩ vải tư 

vậ” chwh 

109 ngành Giủrn Răn N `" D' 60/34 
`~ ^ 4 › 

CôngtyT`NHHN1| V"t G'““'e“ kl'“Ế“5 

Ị 

"Uat 
S goal ay đong/Cải TCVN 8491 3.201! 60mm x 34mm Đại Hòa 

W NZ ban gồm Ph, ph, ả tại nư h l3›m 

Vải Ill 
Ĩãưykịjĩ_ 

Tlxo ngành Giảru Ràng Ng `" D' 50142 
ỉ -~ _ , 

Công ty TNHH Nhưa V"t '“ "“ ?“Ế_ 

nm oan ay đang/ca: TCVN 8439! 3,z0ll lsomm X 42mm Dụ Hỏa NL bm gồm Ph_ ph, É tại nd b l5_oM 

Í 

“' 
Vail Chuyên 

ìí" Giảm Rã"s Ngoài Dày 60/49 dổngcái TCVN S491-3'20l1 60 Aọmm Cô“ẵ 'V TNH“ WW Víẻ' 
Giả Ẹ" không 

Ì 

nước 
T mm X Đạ Hòa Nm ban gôm _chi phí ả lại nơi b 17.300 

` Ạ vậnchuyên 

Vá! lư 
.. . 

. 

. .. GÍA trên khôn 

ìlz ngành Giam Rângĩro gDay2l/27 ^ " - ^ 
COHEIYTNHH Nhụi V A ` 

8, 
, , _ 

nước 
Il đong/ca: TCVN 849! 3.2o1l Zlmm x z7mm Dư Hỏa Nị W gồm Fm Phl mụ, m| b 3VS0o 

' Văn chu)ẻn

ả 
*ìí Giải" Răng Tru"! Dày ZIIJ4 dồng/rải TCVN 8491-3 201 I ZI 34 CỐ“Ế 'Y TNHH WW Việ' 

Giữ "lê" không 

` 

nước 
. mm x mm Đu Hòa Nm bệu g0m_cl1ỉ phi á lại nơi b 4.900 

llđ "Bành Giảm Rà T on D" 27/21 
* " . ~ 

CỒUEỈYTNHH Nhxra V 'I . 

nước 
ng r g Ay zỉongjcaa TCVN 8491 J.20I1 27mm x zlmm Đu Hòa NZ bm gồm Fm ph, Ế lại Mí b 3A20o 

` - 
\'ặn cI\\lyỄxT 

`ìì5 Gỉảrn Ràng Trang Dầy 27/34 đồng/cái TCVN 849l›3 20! Ì 27 J4 
Công ly TNHH Nhựa Việ; 

Giá "Ệ“ khỒ“Ế 

nườc 
- mm X mm Dạt Hỏa Nm bau gum phi phi Lả lại nui h 5,500 

› 

vận chuyên 

“is Giãm Rãnz Tmug Dãy 34727 dằng/cải TCVN 8491 3-201 I 34 Z7 Cô“ẵ 'V TNHH N'“Va Việ' 
Giả ưện không 

` 
"Uùc 

- 
. mm x nun Dal Hòa Nm bau gôm _chi phí ả lại nơi b 4.800 

vận chuyên



_ Giả ưên không 
J vã, tư 

4 
_ Công TY TNHH "hva V'Ể' 

buu gầm ch: phí ả lai nui b I l4.9Oo 
1117 ngành Lai Dày 114 dủng/Cal TCVN E491-3:20! I I l4mm 

Dụ, Hòa Nm 
Vận Chuyển 

nươc 

,, Giá trên ktvỏng 

” 

vg,.u 
. C*“*“Ể 'Y TN”” Nh”” V'*' 

bao gồm ch: phi á lại nơi b 389.400 
115 ngành [Ịtỉ Dày 168 đÔ"B/°íí TCVN 8"9"3ĩ20" '6“m” 

Đat Hòa NW" 
vân chuyền 

nuoc 

,. Giá trên không 
vãỉtu 

. 

, Cõns WWW WW V'F' 
ban gồm chi phi á tại nui h 3,000 

119 WM W Dày 2, giong/can TCVN 8491-3:201l . lmrn 
gạ, Hòa Nun 

vân Chuyển 
nước 

›. Gin' Ireru không 

" 

vỗltư 
Công ty TNHH N"va V'°'* 

bạn gồm chi phi Á lại nui b 703.500 
12 0 mánh W Dày 220 nỉong/can TCVN B49!-3.201! .2Dmm 

Dạ, Hm Nam 
vận chuyen 

nưec 

_, Giả trên không 
vãltu 

Công ry TNHH Nhưa V'f' 
ban gồm chi phi ả Lại nơi b 4v600 

x .. 
_ 'y

_ 

111 Mành W Dày 27 dong/Cal TCVN 849!-3,201 I -7mm 
ga; Hò, Nm 

Văn chuyên 
nưủc 

T. Giả trên không 
vả, tư 

_ Công ly TNHH WW V'“' 
ban gồm chi phi ả tai noi b 7.200 

X21 ngành mi Dày 34 dõngựcal TCVN 8491-3:20] 1 Jâmm 
Đạ, Hòa Nm 

vận chuyển 
nước 

,. Giả hên không 
vẵlư 

Ầ C608 TY TNHH WW V'*" 
ban gồm chi phí ã tại nơi I: 10.200 

123 "lành LUI Dãy 42 dong/Cal TCVN 8491-3:20! I 42mm 
gạ, Hòa Nam 

vận chuyển 
nước 

,_ Giả lrên không 

“T 
văi lư 

_ Công TY TNHH Nhưa V'”* 
ban gồm Chl phí ả lai nơi h 15.500 

Vxza “Hinh Lm Dày ảọ đông/cái TCVN 8491-3:20!! 419mm 
Dạ, Hòa Nmn 

Văn Chuyển 
Ẹ nước 

. Gia' lrên không 
y Vãi ,_, 

` Công ly TNHH Nhưa Vie' 
ban Bẩm chi phí á lại nơi b 23›'7°° 

115 nunh Lm Dày 60 dủnựcả TCVN 8491-3:20!! 60mm Đu Hỏa Nm 
Vận chuyển 

nước 

,_ Giá trên không 
,,,Ị,,, 

Cỡ"E 'Y WH" Nhũ V'°" 
han gồm ch. phỉ ủ tai nơi h 34.100 

x . 
. 

.

. 

126 Mành W Dày 76 đang/cả: TCVN 8491-3,20! I 7ámm 
Đạ, Hoa Nm 

Văn chuyên 
nước 

H h V , Giá trên không 
. 

Côngty TNH N ua tel 
bao 

'A M h* ' `fk1ìb 56,500 

V tl 
., 

. 

. 8°mỂ P ' 3W 
127 RỊA": mi Dày W dồng/cai TCVN S491-3.201 I 90mm 

Đạ, Hoa Nm 
vặn chuyên 

nươc 

. Giả trên không 

T T EJ 
Công ly TNHH Nhưa Vlel bm gồm chi phí É Ịaj nơi h 85,800 

128 ngành Máng Sang Dày l I4 đ°"B7Ca' TCVN 84°"3-Z0" "“"“'“ 
Dal Hoa NM 

vặn chuyen 
nươc 

Nh V . Giả trên không Công TYTNHH W ie' 
bạn ổ h' hỉ á lại nơi b 2.500 

vảx nư 
,. 

_ 

C 8 m _C I P 
119 “Bành Măng Sung Dày 2, đồng/can TCVN 8491-3.2011 Zlmm 

Đu, Hoa Nm Vừ chuyên 
nước 

Nh V _ Giá trên không 
. 

CÔ"EĩYTNHH V” 'Ế' bm * h' hí .ảlạinơỉ b 3.700 

v xc 
47 

. 

, Bũm C ' F 
130 hãa": Mãng song này 27 dồngjcau TCVN 8491-3,201 1 27mm 

Đạ, Hoa ;v,,,,, 
vận chuyền 

nuoc 

Nh V,_ Giá trên không 
. 

CỐHSWTNHH W 'Ế' 
ban ' 

hi hi álại nơi b 6,100 

v till 
; ,. 

, 

A BDMF I7 

131 nẵảnh Mãng Song Dày 343 đ°"B/ca' TCW 84°"3'ĩ0" 3"““"' 
Đai Hoa NM 

vận chuyên 
nươc 

Nh V.. Giá trên không 
. 

Cỡ"! 'Y WH W 'V' 
bag 

`“ h' hi á lại nui b 8.400 

V I 

-. ›. 
. 

. gom C I p 
132 nắn: Mãng Song Dày 42 tlung/cau TCVN 8491-3.201! ảzmm 

Đại H08 N”” 
vận chuyến 

Mo: 

Nh V . Giả trên không 
. 

Công ry TNHH va 'Ế' 
bạn ' 

Ị.” hl ú tại nơi b l2›900 

V 
2 ợ_ 

_ 

gom c n p 
133 Măng Song Dày 49 dong/cu TCVN 8491-3.2011 49mm 

Đạ, Hò, Nm 
Vận chuyển 

nưòc 

, Giả trên không 
vàtlu 

_ ›Ạ Công TY WH" WW V'*'* 
bao gồm chi phí á lại nui b 19,900 

laa Mành Mãng Song Dày so đung/cm TCVN 8491-3:20! l áomm 
Đạ, Hò, Nm! 

vận chuyến 
nuóc



Vỗ! Iu 
X35 Mành Mãn S n D' 76 x ,. ư 

. .. G "lt" kh' 

nước 
B ° B “Y dũng/Du TCVN 8491-3,201 I 76mm í NHH Nhưa AlI”lẹl bẳz gã chĩịằi ả m M b Z9 700 

V61 ỉu 
7 

M 
vân chuyển 

X35 :gằn Mãng song Dày 90 đồng/cải TCVN 8491-3:2ol I 90mm CỔ”B ỆY TNPHÌ Nhưa Việl Ệ" kJl'1"Ĩ"'°Ị1l 
Ả 

. . 

Đạ[Hoa Nm _ 
Ẹ mẹ lp Iạlnmb 43.200 

varxu 

Vucbụéu 

137 hunh Mãng Son GìảmDà lld/Z7 
l .. 

_ 

. .. Gúưênkhỏ 

HWK 
S Y <Ỉung/Cal TCVN 8491-3.201 I lldmm x 27mm ẵẵĩẵẵmm WW Àllllẹl ban gồm chiịĩl á M nm b S8W 

,,,,,
. 

Vả! lu 

vãn chuyến 

X38 "IỒ“" Măng Song G" Dà I I4/34 
= ơ- , 

. .. Già trên kh' 

nm 'W Y đang/ca: TCVN 849!-3.201! llâmm x 34mm C0"! TY TNHH Nhưa VIẸI b .. 
'_"'g, 

_ _ 

_ 
Đu Hòa Nm ngom _CẦI plll ảtạlnmb 64.400 

Vâllư 

vâncbuyên 

139 ngành Măng Song Giảm D` 114/42 = ›- . 

4 .. Giả trên khôn 

nưut 
ay mlunglcm TCVN 849l›3.20l I l14mm x 42mm C°“Ế 'Y TNHH N"Va Vỉfỉ bu ồm chi á la, . b 

C, Đạt Hòa Nm _ 
E 

_ 
P I .llìtll 68.600 

Vâllu 

Vỉluchuyên 

lâu niành Mãng Song (`iàm D` 1 14/49 
= v= 

. 

- ., Giả trên khôn 

nước 
I ay dũng/Cal TCVN M91-3.201! I14mm x aomm C°“ẵ WTNHH WW V10' bm ồm cm g". . . . 

Dạ1Hòa Nm _ 
B 

_ 
Pk afạlnmb 52.900 

Vâl lư 

VEIII chuyên 

141 ngành Mãng Son G`àInD` ll4I60 
= .› _ 

. .. Giâtte khôn 

“um 
E ' HY đonợcal TCVN 8491-3.201! 114mm x 60mm CongIyTNHH Nhựa Vụ; bm ồfn chỉ ắ. . . . 

, , 
ĐạlHòa ;v,,,,, _E I 

pl aĩalnmb 65.400 

vảxlu 

vạnchuyên 

142 ngành Mãn son G" D^ II4l76 
`- .- . 

. ., G" trenk!x“ 

nước 
E B “Hm *Y tưong/cau TCVN 849!-3.2011 llatmm x 76mm ẵ°“ẵỢ TNHH "HW Vle' bị gồm chĩậầi á tại nơi b 

_ 

at oa Nurn _ Ă 

Val tư 

Vail Chuyen 

163 ngành Măng Song Giảm D` 114/90 
I .A . 

. ,. Giả trên khôn 

“WK 
ay dong/Cal TCVN 8491-3.2011 114mm x 9omm cous *Y TNHH Nhim Viẹt ban ồm chi ìí ả Ẹ_ _

b 

_ Đạllỉòa N,,,,, _E 2 
P .lnm 

Vàllu 

vhìllcllllyen 

144 ngành Mãng So G›àm D` 168/1 Ị4 
x .. _ 

- ›. Guảt “ kh" 

Ị 
“M “lễ ' ãY dong/Cal TCVN 8491-3.2011 lósmmx ll4nlm CongTyTNHH Nhựa Viet bm hÝ“ầ. , . . 

ĐạtH0a Nm Ig glpl Etalnulb 

vảllư 

vaucbuyẻu 

ỉấẳ "Kinh Mản son G" D' 168/140 
` -= 

. 

- TNH -- Glálrẽn kh' 

HW( 
Ế Ế 'am “Y đong/Cal TCVN 8491-3.201! 168mm x làonưn C°°E ẸY H Nhựa Viet bm ồm chÝ“ĩl . . . 

ư _, 
ĐaIH0a Nm _ 

E 
. 
'P Eìặlnơlb 

vảztu 

vạuchu ên 

146 ngành Mãng Song G`ảIĩl D` Zzolxós X 4 
, 

- ›n Giá trên khô 

nm ` ay Aỉong/ca! TCVN 849l>3.20ll Zzommx lósmm cũng l_yTN1íHNhựu Viẹt bm ằmỆhi“ĩ. . . .b 

_ 
ĐạỉH0a Nmn _B z 

pl atạlnm 7l0›I00 

vạ. 1, 

vạn chwen 

147 nganh Mãn S G ' I)` 27/2] 
= r- 

4 

. .. Glảtrẽn kh' 

nmt 
E °"K 'am BY tieng/cm TCVN B49I>3,20lI 27mm x zlmm ẵĩĨẺặm“H WWẤ gie' mo gồm chĩịĩí áui nui b J 500 

. mn . 
- v 

Vãllu 

vặn chuyên 

ỉũỗ "Kênh Mă son G" D` 34/21 
L .- 

. . Gxinẽ khô 

nước 
“S IZ lam ay tieng/Cal TCVN &A191-3›201l samm x zlmm C°“8 WTNHH Nhưa Viet bm ổzì chỉ“ĩ. , . .b 

Dạl Hỏa Nm _ 
8 

2 
P I atạl nm 4.300 

Vãịlu 

vạnchuyen 

149 nlanh Mãng son GiảmD` 34127 
`^ "- 

. 

- -. Gỉảnenkhôn 

nm S BY đong/cai TCVN 8491-3.2011 34mm x 27mm ẵ°“8 ỆY TNHH WW Vlel W ồm chỉ ìí , . .h 

,_ 
ụIHoa Nm _E I 

I7 alạlnm 4.800 

Vảx xu 

vạn chuyen 

150 Mành Mãng Sung G" D` 42/21 
1 ru 

_ 

- .. Giả lrẽn kh' 

nm lam ay .ỉonglcm TCVN 8491-3.201! 4Zmm x zlmm C°"8'_Y 'HHH Nhưa Viet W ồm h“Ĩ“Ệ1i . . . 

, 

Đạt Hoa NM Ấ 
8 Ẹ 

lp atạl nu: b 6.200 

Vài tư 

vạn cbuycu 

151 ngành Mãng Sun G" D' 42/27 K 
. 

- _ . Cuả nên khôn 

“uot 
E 'Bm av dunợca: TCVN 8491-3.20! l 4Zmm x 27mm ẵrắẵm“H Nhvd gưỉ bag gồm chỉ Đãi É tại nui b 6W 

vàx I\I 

M 
Mặn chuyển 

`x5z ngành Mãng Song G ` D` 47134 
› .« 

V 

- ›. Cià trên kl\` 

nước 
'W “Y đang/ca: TCVN S49l›3.20ll 4Zmm x Jấmm cong {Y TN"ĩH Nìlưa Vlel bạn ồm chĨ"ĩA _N _b 

Đại Hoa Nm _ sh Ã 
P 1 u 

. 
nou 7.400 

\'ạnc uyen



~

~ 

__ G\ả trên không 
` Vảllu 

Công FY TNHH Nhu” V'°' 
bao gồm chỉ phi á lại HUI h 8.700 

z . 
. 7 

.

. 

153 nganh Măng Song Giảm Dày 49/21 đang/CHI TCVN 8491-3.201 I àọmm x . l mm 
Dạ, Ho, Nurn 

Văn chuyên 
nuoc 

,_ Giá trên không 
vả, ,Ư 

Cõ"E 'Y TNF*H Nh““ ”"' 
bau gồm chỉ phi ả lại nơi b 9.200 

,ISA "Bnh Măng Song Giảm Dày 49/27 đungcú: TCVN 8491-3,201 l 49mm x 27mm 
Dạ, Ho, ;v,,,,, 

Vận Chuyên 
ỉ 

nươc 

_ Giả trên không 
vảí 

_ công ry TN”” N“W V'e' 
bau gồm chi phi á lại nơi b 10.200 

T155 ng_M Mãng song Giảm Dày 49/34 dông/cả! TCVN 8491-3:2Dl l 49mm x 34mm 
gụ, Hòa Nm 

Vản nhuyển 
, nươc 

_ Giá trên không 

› 

Vât _Ư 
_ 

1 Công IY WH" N*'ư** V't' 
bao gồm chi phí ả lại nơi b I0.90o 

ílss nganh Mang Song Giảm Dày 49/42 dóng/cú: TCVN 8491-32201 l 49mm x 4-mm 
Dal Hò, Nm 

vận chuyển 
, 

nươc 

_, Giả trên không 
*ẹíluf 

_ 

7 Công W WH" Nhưa V'e' 
bạn gồm chi phí ả tại nơi b 13.100 

\X57 ngành Mãng Song Giảm Dày 60/21 đõnẻ'/cả' TCVN 84° l “3ĩ20" 60”” X - "“““ 
Đat Hòa NW" 

vận chuyển 
j 

nước 

, Giả trên không 

ĩ 

vả( ,Ư 
_ 

7 Công 'Y WH" Nhũ V'*" 
bao gồm cI\l phí ảtại nơi b l3,›7›o0 

158 nganh Ming song Giảm này 60,21 dônglcảl TCVN B49]-J:201 I óomm x .7mm 
Da, Hòa Nm 

Văn Chuyếlĩ 
NM 

_ Giá trôrl không 

' Z 
vãi .Ư 

Công ty TNHH Nhưa Vlel 
bau gồm c phi ả tại nơi b lS.200 

$159 ngành Măng song Giàrn này 60/34 đông/cải TCVN 8401-3:20! I óomm x J4mm 
Dạ, Hòa Nm 

vận chuyến 
Ị 

nước 

, Gxả IYKỀI1 không 

' 

íã,`, 
C Công W TNHH Nhw V'”' 

bno gầm ch. phi ả lại nơi b 15,000 
Im ngành Mãng Song Giảm Dày 60/Ạ2 đònglcản TCVN Búọl-3::nl I ỏomm x 42mm 

Đạ, Hủi p;,,,,, 
Vản chuyến 

` lvưởc 

__ Giả trên không 
V ăíãl”,ư 

_ Còng ry TNHH "HW V'Ý' 
bau gồm chi phí ả lại nơi b 15,400 

:,6, "mh Mãng sung g,àm Dày 60/49 dôngjcáx TCVN 849l.3›20l I 60mrI\ x 49mm Đu Hỏa ,v,,,,, 
Văn Chuyển 

nươc 

_, Giả lrẽn không 

' 

vã, tư 

Công ly WH" Nhưa V'e' 
han gồm chi phí ả tại nm b 22.000 

_ỉ 152 ngành Mang Song Giảm Dày 75/34 dongca: TCVN 849 I -3.201 I 7ómm x 34mm 
Đạ, H0, ;v,,,,, 

Văn Chuyên 
Ị nước 

Ạ, Giá trên không 
`ểvTuư 

_ Công ry TNHH Nbw Vĩel 
buu gồm chỉ phí ả lại nơi B 28.800 

'usa ngành Măng Song Giám Dày 76/42 dônựcảl TCVN 849!-J Zol 1 7ómm x ázmm 
gạ; Hòa Nm 

Vặn Chuyến 
nước 

__ Giá trên không 
, vả, K, 

Cũ"! 'Y TNHH 7`*"`*” V'F" 
bao gằm chỉ phí ả lai wí b Z4.9í›o 

Ĩxsa ngành Mãng Song Giảm Dày 76/49 dòng/cảu TCVN 8491-Jzzul 1 76mm x 49mm 
Đạ, Hỏa ;v,,,,, 

wrận chuyến 
nước 

, Giá trên không 

` 

Vât tư 
_ Công rYT'NHH Nkw V VF/ 

bao gồm chỉ phi ả tại nơi b 26.600 

'les ngành Mãng Song Giâm Dày 76/60 đũuưcal TCVN Ề4°'“3ỉ20' ' 76”” * 60”” 
Đạt Hỏa Nm 

Văn chuyến 
mmc 

_ Giá nrên không 
Váltu 

_ Công ry TNHH Nhưa V'Ế' 
bao gồm chỉ phi á tại nơi b 28.500 

155 ngành Màng Song Giảm Dày gujzl dônglcux TCVN 8491-3.201 I 90mm x Zlmm 
Đạ, Hòa Nm 

Vản chuyếu 
nước 

H h y,, Giá trên không 

TT T' 
. 

Công ly TNH N ưa lel 
bao L h' h' a' I 

^ 

nai la 29.900 

V , lư 
_À V4 

. 

` gom C I p I al 

16, nẵành Măng Song Giảm Dãy go/27 đouglcnl TCVN 849!-3.2011 90mm x Z7mm 
Dal Hoa Nm 

vận Chuyên 
` 

nước 

Ạ_ Gli ưeưư không 
` 

vảllu 
. Cô“E 'Y TNHH “hv” V""' 

bun gồm chi phi á lại nơi b 30.200 
168 Mành Măng So“g Giảm Dây gwg dông/cảl TLVN 849l.J:20l I 90min x 34mm 

Đạ, Hòa Nam 
vận chuyễn 

` 

nước 

_, Giả trên không 

Ể“ 
vã, ,U 

Công ly TNHH Nhưa V le' 
buu gầm chỉ phi ai lại nui b 32.900 

169 mành Mãng Song Giám Dày 90/42 'ĩ°”Ư°“” TCVN B49' '3'2o' I gom” X dzmm 
Đạt Hoa Nm 

`.ận Chuyen 
nước 

,_ Giả :rên không 
Vixlư 

_ Công ry TNHH Nhul Vie' 
bau gồm chỉ phl ú lại nơi b 32.700 

170 Mành Mãng Song Giâm Dày 90/49 đỏnpựcái 'TCVN 849lv3:20l l 90mm x 49mm 
Dal Hòa Nm 

vận chuyến 
J nước



Giả trên không Vả! tư _ 
- V - 

171 nganh Măng Song Giám Dày 90/60 động/Cái TCVN 8491-3:20I 1 90mm x ônmm ẵ°ĨẵV "'llH Nhựa N'°' buu gồm chi phi á lại nơi b 33.100 
nước ạ °“ W 

vận chuyến 
váxí, _ 

. .. Giả ừêiì không 
171 nganh Mãng Song Giảm Dày 90/76 dỏng/cti TCVN 8491-J:20ll 90mm x 76mm Ẹ°ĨĨỉĨy 

TNHH Nhựa ẩ'ẹẤ blu gồm chỉ phí i lại noi b A4.lo0 
nước ạ oa mu 

vận chuyển 
V31 ., 

_ 

. V.. Gxảnẹn không 
xĩa ugành Măng song Ràng Ngoài Dày I 14 dông/cải TCVN 8491-3:2ol 1 114mm ẵ°ĨẵẵmHH Nh” NZ bao gôm chỉ ph! 8 lai noi ra 67.900 

nưbz u 
vận chuyến 

vạ, ,, Ă C. V ., Giả n_én không 
174 nganh Măng Song Răng Ngoài Dày Zl dong/cái TCVN 8491-32201 I Zlmm DZỈỄỆẺWHH mm Ní bzogôm chi phỉ á lại nơi h 2.300 

nuoc ' vận chuyến 

"ã"" 
z .. 

C` TNHH Nh V" Gumủũng 
115 nganh Măng song Ràng Ngoài Dày 27 dong/Cal TCVN B49!-Jzzol I 27mm W N'°" ban gồm chi phi á lại nơi b 3.500 

nước ' um 
vộll chuyễn 

vảỊ|u _ 
. V.. Giảtrenkhông 

176 nganh Mãng Song Răng Ngoài Dày 34 đỏng/cải TCVN 8491-3:2Dl I 34mm ẵZ'ẵẵềmHH Nh” NZ baogồm _chi phi ả lại nơi b 6.000 
nước vận chuyexx 

vạ,,u _ 
. V.. Giilsên không 

177 ngành Mãng Song Ràng Ngoài Dày 42 dôngcái TCVN 8491-3:201l 42mm ẵĩẵgal 
"I H' WW 

N 
"' ban gồm chỉ phi ả lại nơi IZ 8.500 

nước ' 
""' 

vận chuyển 
vá, ,., ũ C. V.. Gii :xen không 

178 nganh Măng Song Ràng Ngoài Dày 49 dông/cái TCVN 849]-3:20] l 49mm DĨ'ầẵmHH Nh” NZ bun gồm Chi phi ú tại nal b l0.4oo 
nước - Vin chuyên 

vạgg., 
z 'v 

C› mmm V.. Glãưẽìlkjlông 
179 ngành Mãng Song Rũr\g Ngoài Dày 60 dong/Cal TCVN 849!-Jszoll Ẹơlnrn Dẵnẵẵ ự“ NZ bin gồm Chi phỉ â lại nơi b 15.300 

nước ' Vận chuyên 

vạ. tư _ 
_ 

C. V.. Giả trên H\ông 
130 Mành Mãng Song Ring Ngoài Dày 76 dôngcủl TCVN 849! ›J:20l I 7ómm Đ“ẫl“Ệl'ờỆ'aTNHH “hự” Ní ban gồm _chx phi ả lại nơi la 33.400 

nước T vin chuyên 

Vảllư ứ 
. V . Giảlrệnkhõng 

IBI ngành Măng Song Răng Ngoài Dày 90 dỏng1cán TCVN 8491-3:10! I 9Omm ẵĩrẵẵmm mm NZ bla gòm chỉ phi ả lại nui b 35.000 
nưot vin chuyển 
vg,,, _ 

. V. Gủnẽnkhông 
IBI nganh Mãng Song Răng Trang Dày I I4 đỏnglcáỉ TCVN 3491-3:20! I I Idmm ỆỆĨỀẸẬWHH N"”'” N'°”' bao gồm chi pllí á lại nui h 80.700 

nước ' 
M 

vãn Chuyễn 

Vã' I" 
.. .. 

C' TNHH Nhưa V ' Giỉ đỀ” kh“Ĩ“Ề
. 

183 ngành Mãng song Ràng Trung Dày 21 đong/Cal TCVN 8491-3:20! 1 Zlmm Dĩfẵẫ 
' Ní bio gôm chu phi ả lại nơi b 2.500 

nuoc ' vàn chụển 
Vả““” 

1 .. 
C` TNHHNh V ' Gũmuông 

xau nganh Mãng song Răng Trong Dày 27 dong/ca! TCVN 849]-3.201 I Z7mm Dzrẵẫ 
““ NZ bac gồm chj phi á lại noi b 3.900 

nước ' ún chuyền 
vạ, ,, 

L ư 
CW TNHH Nh V. . Giá trên khạng 

IES ngành Mãng Song Răng Trong Dày 34 dongcaư TCVN 849 I-31201 I 34mm ĐỆ? 
ựa 

NI: bm gồm _chx phí Li lạ. nui b 6.100 
nuoc vặn chuyên 

ẸỊU _ 
. . Giả trên không 

156 nganh Mãng Song Ràng Trong Dày 42 dòng/cái TCVN 8491-31201 1 42mm ẵ°Ĩẵẵw“H Nh” ỰẾẨ bao gầm Chi phi á lại non b 8.300 
nước F vận chuyên 

vazlư _ C. V.. Giãưên không 
187 Hiấnh Mãng Song Răng Tmng Dày 49 đủnợcải TCVN 8491-3:20l l 419mm ÙDĨỀỆỈWHH Nhựa N19' bao gồm chỉ phi xã lại nơi b 12.100 

Hướ( 
Ẹ W" 

vân chuyển 

v,, lu _ 
. V ,. GTÍ nén không 

xau nganh Mãng Song Răng Tmng Dày 641 đông/cái TCVN 8491-Jzzol 1 60mm ẸOỈỄẨWHH mm NZ bao gồm chỉ pllí :Ì tạ: nu! b 18.900 
nươc 

*° 
vặn chuyển



Ĩ*"“ 
Côn TNHH Nh Việ/ 

G'á "Ế" khỏ“g .IB9 ngành Mãng Song Răng Tmng này 76 đổng/cái TCVN 8491-3:201l 76mm Đ Iẵự 
W 

N buu gôm _Cìli Phỉ Ế lar Híĩì b 37-000 
L C "M _Ủ “' °“ ”'" 

gâPfỀ“Yfg. vạlxư 
_ Nh V,_ la rằn Ệngv

› 

E190 "Bảnh Măng song Răng Trong Dày 90 dồng/cải TCVN E491-Jzzol 1 90mm ỄỆÌỀỆỀWHH ựa NZ 080 Som FHI Phl Ế la' "Gỉ b 4l›7°° ` nllơt 

vận chuyên 
” _T 

Glấ trên không 
Vã! lu 

- V - - 2 _ I V 

191 "Bành T Dày I14 dồng/cải TCVN E491-J:2ol1 lldmm ẾỆỈỄZWHH Nhựa NZ bm som Fbl Phl Ế lề* Hơ' h '°7v4°° nước 
- 

Văn clluyền 
“Z 

' ` không ` 

Vật |ư 
1 _ Nh V_ _ Gia lrfn 

_ I 
192 nzảnă T Dày 2! dõng/cái TCVN X40!-Jszoll Zlmm 

gị? 
H W NZ bao gom _clìl Phl á lai HƠI b 4-60° 

` 

nước 
Vận chuyên 

› 
VãĨ'v 

` H V" G`ả u`ệ“g. 
. . . 

LX93 ngành T Dây 27 đồng/Cải TC VN 8401 -3:20] I 27mm ỆZĨỈỆÉỈỊÌWH 
Nhưa NZ bm som Ệhl Phl 8 'al nvl b 7~4°0 nước 

vặn chuyên 
Ỉ 

` ' “ không 
Vằ"" 

' TN Nh V" ù'a"°“ 
. . . , . 

195 nganh T Dày 34 dồng/cải TCVN 8401-3:20! l 34mm K HH ựa NZ bao gồm FHI Phl a Kal Hơi b iZ-X00 mlởc 
vận chuyên › 

Giá lièn kI\ông 
V*`ỉ" 

^ TNHHNh V" 
-. . . . . . 

T195 nẫẫnh T Dày 42 đồng/cái TCVN 8401-J:20l I 42mm ẵẵrẵẫ 
W NZ 

ĨỆZ BZỆỆỆI 
ph: T lau nơi b 15.900 n z

c Ị 

T' ' 

` ' ' không 
Vẩĩĩ" 

` TN HNh V" 0'“ “Ế” 
. . . . 

196 nganh T Dày 49 dồng/cải TCVN 8401-3:20! 1 49mm ẵzrẵằ 
H W NZ ban gom _chi phư a Ial nơi b 13.600 nước 

vủn chuyên Về' K” 
Côn ty TNHH Nhm Vưệu 

ũ'ả “'.ê“ khô“g 
, . 

197 ngành T Dày 60 dổngựcả: TCVN x49l›3:20l I 60mm 
Dại ẵỏa Nm bm &ôm FHI PM ả lại um b 40›400 nước 

Vàn chuyên 
“ 7 

- 

Giả lrên không \ 

V“' 'V 
. ' H Nh V ' 

-. . , . . 

j19s ngành T Dày 76 dóng/cúi TCVN 8491-3.201 1 'Iómm ẵzỷẵẵnm W NZ bao gom _chì Phl á lại "ƠI b 6 l -000 nước 
vôn chuyên 

Ế Ệ” 
Công ty TNHH Nhựa Vzệt Giá "ze" k““Ế“g. 

, . › 

:isa ngành T Dủy 90 đổng/cải TCVN 8491-3:20! I 90mm 
Dal Hỏa Nm bao gom ẹh: ph! a lại nal b 101,700 nnrớc 

vận chuyên 
'T “”` 

` không 
Về"" 

. ^ TNHH Nh V ' G'á“'““ 
. . . › › 

\2m ngành T Cung Dày 140 đông/Cái TCVN 8491-3:2Dl l 140mm ẵL“ẫẵ W Ní buc gồm Fm Pìll 8 'al Hm b 597- IW mở( 
Vận chuyên 

>' 
Vã* “" 

Côn TNHH Nhựa Vuet 
Giả "Ế" khô“E 

. . 

ĩzol ngành Tcong Diy 168 dồng/cải TCVN 8491-3:2ol I 168mm 
Dạ, Nm bao Bôm _chi phỉ ả tại HƠI b I-ì00v000 nước 

vặlì chuyên . 

Giá trên không 
Varlư 

. ` TNHHNh V" 
z . , , , . 

zuz ngành T Giảm Dày 27121 dônưcáỉ TCVN 849]-3:20! I 27mm x 2 lmm ẵL“ẵã W NZ bao gom ghj ph: a lại HƠI b 5,500 nước 
v' chuyên 
Giả :rèn không 

Vẩllkl 
4 Nh ll" 

. › V _ _ 

`zn3 ngành T Giảm Dày 34/zl dồng/Cái TCVN Sác!-J:2o1l 34mm x Zlmm ẵ°“ầÝ TN W NE bao gồm _chi Phl a lui ml b 8.500 ` nước 
Ồ* °a 

Vặn chuyên . 

Giá Irẽn không 
V°"" 

. ' TNIIIINĨI V" 
. . , . . 

Zu ngành TGiảm Dày 34/27 dông/cải TCVN 8491-J:20l I 34mm x 27mm 
gị? 

W 
NIỆỈ bao Bồm fh! Phl H lai nvl b 9-900 nước 

vận chuytn "ã"" 
Côn ly TNHH Nhựa Việt 

Giả ".ê“ không 
. . 

205 "Bành T Giảm Dãy 42/21 dồnglcáí TCVN 849!-3:20ll 42mm x Zlmm 
Đạt ầởa Nũ bau gôm _chì Phỉ É lại nơi b IZ-100 nước 

vặn chuyên ”ã"" 
cỏn ty TNHH Nhựa Việt G'ả “rễ” kh“Ế“8 

. . 

206 ngành T Giám Dày 42/27 dồng/cái TCVN 8139!-3:20! I 4zmm x 27mm Đ I Ệ. Nm bau gôm _CPII Phí H lại HUI b 'Z-100 ` nuóc 8 Oa 
vận chuyên



Vá! lu 
, _ _ 

107 ngành T Giảm Dày 42134 dĩ ~= T _ . 

Công ry TNHH Nhựa V 'I G” ”°“ '“ĩ*°_'“ẵ_ 

"ước 
ong/ca: CVN 8491 3.2011 42mm x 34mm Dal Hòa NZ bm gồm _chi pm Ế ,ại M h l3_s0o 

7 7 
›VãlIll 

vùchuyâu 

ZW "sà"'* T Giảm Dày 49/21 đồngjcúi TCVN S49l -3`20I l 49 2! 
CỒ“8 'Y TNHH WW Víỉ' 

Giả trên không 

“WL 
. mm x mm 

Đại Hòa Nm bao gồm ghi phí átại noi b I 5.900 

Vẵỉ IU 

Vân chuyên 

IW "5ề"" T Giảm Dày 49/Z7 dồng/cúi TCVN 8491-3=2ol l 49m 27 
Cã"E 'Y TNHH WW Việ' 

Giả lrxên không 

nước 
- m X mm Đạ, Hòa Nm bao gum Ẹhi phỉ Ảlại nơi b 17.300 

I Vât lu 

về" chuyen 

ìlo Mánh T Giảm Dà 49/34 gì v _ , 

công ry TNHH Nhựa V'_'r 
G'“ “°“ '“"*Ệ“Ể 

1 
“ước 

Y ong/sản TCVN 84=7I 3,20! I 49mm x 34mm Đạt Hòa Nị ban gồm Fm pm álạí nơi B 194000 

l vặt lư 

Vạn chuyên 

.- . 
. 

. . Giá ưéll khôn 
zll ngành Tũxam Day 49/42 d- - T _ , 

Cong ty TNHH l~IlJ\_rA Vlẹl ._ _ 
Ế 

0 , _ 

1 
nước 

ong/cản CVN 8491 3,20! I 49mm x 42mm Đư Hòa Nm bm gum ậm phí H W nm B 2 lũịoo 

7 7 
Vã! lv 

vạn clĩuyêu 

112 nganh T Giảxn Dày 60/2! gì "= c _ . 

Công ry TNHH N'rll.Ia V "I G'““Ĩ“ Wng
, 

nước 
ong/can T VN 849! 3.201 I Gomm x Zlmm W Hòa NZ bm gam fh, ph, ảm nm b 25.300 

Vất lư 

vạn chuyen 

ĩlì "Ià"P` T Giảm Dày 60/27 đồng/Cải TCVN 8491-3'20l I somm x 27mm CÔ“B 'Y TNHH WW Vỉẻl 
Giả “Ế” kh°Ĩ'“g 

nước 
- Đạt Hòa Nm baogom _chn phí lả tại noi h 28.100 

Vãi tu 

Chuyên_ 

114 ngành Toiảm Dãy So/34 g= -= Tc _ . 

Công ty TNHH Nhìn V'^l “ừm kh'Ĩ“g, 
, . 

“ướt 
Dnglcal VN 849! 3.201 1 60mm x 34mm Dại Hòa Nị ban gồm Êm ph_ 3 lại nui b zóũl oo 

Ì vát tư 

vụ" chuyệ" 

=`Z*5 "ễẨ"“ T Giảm Dãy 60/42 dồng/cải TCVN E491-3~20I 1 60m 41 Công ly TNHH mm y,ệ, 
Giả IIỀH không 

Ế 

V 

,..,.-,t 

` m X mm Dal Hòa Nm bao gom _chi phi ủ lại nơi b 29.300 

ì” 
”” 

Vàllu 
z . vũ"='="Yẽ" 

116 "Rành T Giảm Dày 60/49 đồngcái TCVN 849l-3 zol I 60mm x 49mm Công ty TNHH mụ Việị 
Gi Hẽuẵ 

nm 
` 

Dạ, Hòa Nm baogom_ch: phi átạjnơub 3J.lo0 

\ 

“T vôn chuyên 

` 
Vã! Iu 

, _ A 

\2l7 ngành T Giảln D' 76/60 
Ã -- _ , 

Công ty TNHH Nhựa V “Ị G'““““ '“'“*'"B 

Ị num 
ay dong/can TCVN 8491 3.2011 7Ỏmm x 60mm Đat Hòa NZ bm gồm Phi phí ủw nơi b 7ọ_ZW 

Ị 

” 
*vạx.u 

ềể,",='Ẹ"Yẽ"_ 

'zìa ngành T Giảxn Dãy 90/27 dì v" T _ . 

Công ly TNHH mm V›'t " “““ k"*Ỉ“Ể, 
, _ _ 

T 

nướu 
onglcm CVN 8491 3.201 I 90mm x 27mm Dụ' Hòa NÃ bư gồm cm ph, a tạ| nơi b 75›000 

Vã! Ill 

Văn chuyền 

xZ'° "l`"““ T Gíảm Dầy 90734 đổng/cải TCVN 8491-J-201 I 90m 34 cỔ“ẵ 'Y TNHH Nhựa Việ' 
Giả Ẹ" không 

nước 
' m X mm 

Đạ, Hòa Nm bẹn gôm _chi phi átạu nơi b 62.300 

7 
vát tư 

-Ớ 
ẵlễĩyẳẵ. B 

IZD "sinh TGiảm Dày 90/42 = ~^ _ . 
Côngty TNHH Nhựa V: ̂ : “, E,

_ 

nm 
donựcal TCVN 849! J.z0ll 90mm x 4Zmm Đại Hỏa Nắn bn gằm Shi Phl B lạ_ nơi b 65.600 

vãi Kư 
ĩĩllẻ`1I1ykêllIIông 

`1Z1 "sành T Giảm Dày 90/49 d= r _ . 

Công ry TNHH Nììua Việt . . , . 

Ị 

nước 
ongjcax TCVN 8491 3.201 I 90mm x 49mm Đm Hòa Nm bau gồm Fm ph_ 5 lại nui h 70.000 

T 

. h . 

T 

*H 
112 "nành T Giàun Dà 90/60 d* " . . 

Công ĩYT`NHH NEW V ' ^l `. . , . 

Ế 

“uk 
Y ung/Cal TCVN 8491 3,201! 90mm x óomm 

Đạt Hòa NL bau gum Ph, ph, Ế ,W nơ, b 74_EW 

Ì 

Jảlỉl 

vạn chuyên 

. .. 1 
. 

. ,. Giá trên không 

113 ngành TRangN DH 21 d~ V- T _ . 
COHBỈYTNHH Nhưa V Ị _ , , _ 

nước 
Eual y onglcu CVN 8491 3.2011 zlmm Dại Hòa NL buu gồm Fh, ph, 3 ml nui b 6_60o 

1114 àh TRã N ` D` 27 " ^- _. Còn TNHHNII V'^
. 

\ 

“B _" ng :Dul uy dong/Cal TCVN 8491 3.201 I z7mm Đạ' Ệ 
W NZ bm gôm Fm pm Ế mi nư_ b 9_So0 

vặn chuyên



Giả ne:: không vảzlư 
_ __ 7 7 Công ty TNHH Nhựa Vlẻl 

bao gồm chỉ phỉ á lạư nui b 51.200 
215 mnh T Răng Ngoủ, gim Dày 21,21 dỏngjcau TCVN 8c59l-3:20l I . lmm x 2 mm 

Dạ: Hòa Nmn 
Văn thuvền 

nước 

_ Glấ trên không va1,u 
I ừỳ 7 Công IY TNHH NHM V'ẹ' 

bau gồm chi phi ú lại nui b 6.100 
225 ngành T Răng Trong Dây Zl dỔ“5l°a' TCVN B49l'33Znl I ` lmm 

Đ“' Hò” Nm 
Vân chuyển 

nước 

. Giả trên không vãi ,H 
_ V_ 7 Công IY TNHH Nhựa V'*`*' 

ban gằm chỉ phí ả tại noi b 7.600 
127 ngành T Răng Trong Dày 27 dông/ca: TCVN S491-3:20] I -7mm 

Dal Hòa N”” 
vặn chuyến 

nước 

,, Giá trên không vả, 1_ 
4 ũ 1 77 Công TY TNHH Nhw 'Ị'Ế" 

ban gồm ch: phl á lại nui b 7.900 
zza ngành T Ràng Tmng Giảm Dày 21/27 đôngựcảx TCVN 849l>3:20l l . lmm x . lnm 

Dal Hòa ;v,,,,, 
Vận chuyển 

nươc 

_ Giá trên không vã,,u 
_ 1_ CÔHẸWTNHH WF V'e' baogồmchi phí ảrainơib 321.100 

129 nành Y Dày 114 dỏng7ca: TCVN 8491-J:20ìl I l4mm 
Dạ! Hòa Nun 

vận chuyến 
nuoc 

_ Giả trên không Và, lu 
_ __ 1 77 Công ry TNHH Nhựa ”'ẹ' 

bao gồm chu phỉ ả lại nơi b 2.057.9tJo 
`1aD ngành Y Dày 220 dỏnglcal TCVN 8491-3:.0l I .omrn 

Đạ, Hò, Nm 
vận Chuvểu 

\ 
nước 

,_ Giả nên không vả, ,uf 
_ __ Cô"! W WH" N*'ụ“ V'°”' 

bao gồm chỉ phi à tại nơi b 33,200 
231 ngành Y Dày 4g dỏng/ca: TCVN 8491-3:20! I 4°mm 

Dại lióa Nmn 
vận chuyển 

nưởc 

,. Giả trên không Và, lu 
Z V_ Công ly WH" Nũua ”"r*' hao gồm chỉ phi ri lại nơi b 66.000 

232 “gành Y Dày 60 dongcaư TCVN 849l›3;2DI l ỏomm 
Dal Hòỉl Nmn 

Vận chuyển 
nươc 

, Giả lrên không 

` 

Vá, lu” 
_ 

_ Cởns ly TNHH "HW V'°" 
bao gồm chi phi ả lại nơi h 168.900 I 

233 nsinh V Dày 90 dỏng/Cal TCVN 8491-3:20! I ọũmm 
Đạ, Hòa Num 

Văn chuyễn 
T 

nươc 

. Giả [rên không 
' T 

gẫu 
_ Còng ry TNHH Nhưa V'e' 

ban gồm chi phi ả lại nơi b 402.700 
Zu “sành Y Giảm Dày ,,,o,, ,Ạ dỏnglcủi TCVN 8491-3:20! I l40mm x I Iũmm 

Dại Hỏa ,v,,,,, 
vận Chuyển 

nước 

C, TNHH Nhựa Việt 
Giá nện kìâuĩ 

1 
› _ b 277 .too 

ongly baogõmcipí ảạxnon . 

215 v Giằln Dày 140190 dồ"ỰCẾí TCVN 8d9'"3ĩ20' ' "amm X gom” 
Dol Hòa NW" 

ván chuyển 
nước 

_, Giá lĩên kJ\\`›I\g Ệu 
_ __ Côn! IY TNHH Nhưa V'7' 

ban gằm chi phí á lại nơi b 656,900 
135 ngành Y Giảm Dày l6g,, 14 dông/ca: TCVN 8491-3:20! l Ióumm x I l4mm 

Dal Hỏa Nm 
Văn chuyển 

cff" 
_ Công ƠTNHH WW Việ' Ệắậằịĩi ả tại nơi b I.5J5.90o 

237 hunh Y Gim này 220/lóa dỏngjcải TCVN 8491-3:20! l 220mm x Iớsmm 
Dạ, Hôn )v,,,,. 

vận chuyển 
nước 

, Giá trên không váỉ,_, 
A 

_ Công YYTNHH "HW V'=" 
bao gồm chỉ phi ả tại nơi b óH›300 

138 ngành V Gm Dây 76,60 dông/Cảl TCVN 849l›J:20l l 70mm x óomm 
Dạ, Hỏa Nm 

Vặn Chuyễn 
nước 

,, Gxả trên không Ệu 
. ,, Cõ"S 'Y W”” "HW V'*' 

bao gồm chỉ phí á lại nui b 10.700 
239 Nành Bit Mỏng 114 dủng/cai TCVN 8491-312011 ll4mm 

Dạ, Hòa Nm 
Vân chuyển 

nước 

_ Giá kên không Vảttu 
. . CÔ“* 'Y TN”” Nh” V'”' 

bao gồm chỉ phí u' lại noi h 1.500 
Im Mành Bít Mòng 2, đônựcảu TCVN 8491-312011 Zlmm 

Dạ, }ưỏa Nm 
Vận Chuyền 

nước 

,. Giả trên không âtlu 
_ ũ Công YY TNHH "hva V'e' 

bun gồm chỉ phí ả lai nui b 2.100 
241 ngành Bit Mòng 27 dũng/củ: TCVN 8491-3:20! 1 27mm 

Dai Hòa NW" 
vặn chuyển 

nước 

__ Giả trẻiì không vảtlư 
_ A Công IY TNHH WW V'e' 

bao gồm Chi phi a' tại nui b 2.100 
241 ngành Bít Mỏng 34 đũng/cái TCVN 8491-3:20! l 34min 

Dal Hòa NW" 
vận chuyển 

nươc



Giã trên Hìỏng 

nươc vin chuyên 

Vỗì IU 
143 jã” Bí* MỒ“8 42 đồngjcủi TCVN 8491-3:2D1I 42mm Công ly T'NHH Nlìua Viêt . , , , _ _ 

Đạ, Hòa Nm bun gom ch: phư u tạ: nơl b 3.300 

Vặt [\I 

vặn chuyển 

1"“ gắt” Bí' MỒ"8 49 dổngcái TCVN 849!-3:2D1I 49mm Câu& YY TNHH Nhưa Viẻl 
Giá "Ễ" kh“Ĩ'“g 

gạ, Hè, Nm bao gom ph: plll A lại nơi b 3,600 

Val lu 

vặn chuyên 

Z"5 :íh 8" Mỏnẵ 60 dổnglcái TCVN B49l-322011 óomm cÔ“E 'YTNHH Nhữ V ỉẻi GH "Ế" kh'Ĩ'“B 
, , . 

Dạt Hòa Nm bm BUM chỉ Plll Á lại nơi là S›S00 

vài tư 

vin chuyển 

"'° 
Zzịĩ" 

B'“ Mủnẵ 76 đổng/cái TCVN D491-3:2olI 76mm Côus 'Y TNHH Nìlua Viẽt 
Giả "Ê" '“"*Ễ"8 

Đạ, Hòa NM ban gom _chu phí á tại nui b 8.100 

Val lư 

Vá" chuyen 

ZA7 ““à,"" Bí' MỎ"ẵ °° dổnglcải TCVN 8491-Jzzol I 90mm Côuẵ WWW Nììua Vữt '“'“`Ế"8 

"“'°° 
Đạ; Hòa Nm bm gom chỉ phỉ á tại noi b I0.6o0 

Vả! lu 

vận clluyển 

Z“S "'“”",“" C” MỎ"8 'lo dổnglcái TCVN 8491-3:2Dl I llotnnl 
CỐ"E WTNHH Nhựa Việt 

Gíí"Ễ“ '“l““Ễ“E 

“"°" 
Đạt Hòa Nm bao gom _cììl Phí i lại noi b 55›000 

vã: Kul 

Văn chuyên 

a's "'ầ."" C” M^`°"8 "4 đổng/cái TCVN 849!-32201 I I ldmm Cõuẵ 'YTNFHỈ NĨl\fđ Việt 
Giá“ĨE" “'Ý“ẵ 

MW DẬHỎE Nm baogomghlphỉ àlạinơil: 6|_2oo 

vă: lư 

Văn chuyẽrl 

N Mĩ” C” MỎ“8 'W dồngựcái TCVN M91-3:20! 1 l40lnm CỔ“B 'Y TNHH Nb\m Viẻl 
Gii "Ế" W“E 

“" Đu Hòa ;v,,,,, 
bm sâm chỉ Pllỉ ả tại Mi I: l44.5o0 

vã: tư 

vận chuyến 

Z5' "**""' C° MỎ"ẵ IỐỂ đồng/cải TCVN 8491-3:20! 1 Issmm Công ty TNHH Nhu Việl 
G'i "Ế" W“g 

“W Đạ, Hòa Nm bao gòm ghi phỉ ả kại ng-i h 

Vẩl tư 

Văn chuyên 

252 “*ẵ“” C" MỎ“Ế 2' dồng/cải TCVN 8491-3:20! 1 zlmm CỔHE IY TNHH Nhbra Việt 
Gù "Ế“ khô“F 

"Voc ga, Hòa Nm ban gôm Chi pllí ủ tại nơi IW 

vã! tư 

vẻn chuyên 

153 ““à."" C° MỎ“E 22° dổngloảí TCVN 8491-3:20lI zzomm CỐHE ty TNHH Nhm VIỄI 
Gù "Ễ“ k"Ổ“B 

"""< 
Dạ, Hòa Nm bm gôm ẹhi phi a tại mi b 

Và! tư 

Vản chuyen 

Z5' "“ẵ"“ C" M°“Ề Z7 dồnglcái TC\fN 8491-sszoll Z7mm Công W TNHH Nìl\Ia Việt 
G“ả"Ễ“ '“'“'“'"8 

_ 
"Wc Đạ, Hỏa Nm bm gôm ghi phi ủ tại nơi b 

Vã! Iu 

vặn chuyên 

255 "ỀỄ"“ C° MỔ“ẵ 34 dồnưcủi TCVN 8491›J:20l l 34mm CỐBE WTNHH Nìlưa viên 
Giả “Ế” u'ệ“s 

"v°= 
Đạ, Hòa Nm bau gom _chu phi É tại nơi b 4.600 

Vã! tư 

vận chuyên 

256 “'Ể“” C° M°"“Ế "Ì dồng/cải TCVN S491-3:20! I 4Zmm CÔ": 'Y TNHH Nhxm Viẻl 
Gd khệ“g 

""°“ 
Đạt Hòa Nm baolịũm FHI Phỉ ả lại nui I: 5.800 

Villư 

Văn chuyên 

257 "“ẵ"“ C" M°""8 49 đổng/cải TCVN S49]-3:10! I 49mm Côũg W TNHH Nhu Việt 
Giả”Ễ“ khỏ“8 

""°ỉ 
gạ, Hòa Nm bao gum chi phi é lại nui b 7.700 

Vảtlll 

vận chuyến 

158 “““,““ C° M**"B 60 dồng/cải TCVN 8491-3:20! l ãomm Công ry TNHH Nhw Việt 
Giá “'Ê" kh*Ĩ“ẵ 

'Ế gạ, Hòa Nm bm gom _chn phi Ế lại nui b 12.800 

vạ. gu 

vận chuyên 

259 “*ị"" C° Mủ"B 76 dồngjcái TCVN 8491-3:20! I 76mm Cô"! 'Y TNHH Nlluu Viẽl 
Giả 'rỄ“ khỎ“g 

"Ệ = 
Đạ. Hòa NM bao gum ghi phl ú lụi nui b 18.700 

Val tư 

Vặn chuyên 

260 ngành C0 Mỏng 90 dồnưcái TCVN 84g1_3:201 1 gomm Công ty TNHH Nhựa Việt 
Giã trên khạng 

Đạ, Hòa Nm bun gồm l_:hI phi Ế lại nui ka 30.800



~ 

__ Giá trên không 
C VỆ' 

Công ry TNHH Nhưa V"' 
bao gằm chi phí á tại nal h 36-300 

ắ 151 nanh Co Gim Mảng ,, 4,60 dòng/cái TCVN 8491-Jzzol I 114mm x óũmm 
Dạ, Hàu Nm 

vận Ehuyến 

' 

nưửc 

.. Giả trên không 
Tmlư 

T 
Công ry TNHH Nhưa Vtc' 

bao gồm chỉ phí á lai nơi b 40.600 
161 nạnh Co clm Mảng I 14/go dóng/CÁi TCVN 8491-3:20!! l14mm x 90mm 

Đạ, Hỏa Nm 
Vận chuyển 

nước 

,, Giả trên không 
Vãi tư 

_ 

7 Công ry TNHH Nhựa Vtel 
bạn gồm chỉ phi á lại nm b 9.400 

263 nganh Co Giảun Mỏng 42/21 dõng/cải TCVN 8491-3:20| l 42mm x - lmm 
Dại Hỏa ”W" 

vậ!! chuyển 
nước 

. Giả trên không 
zi, tư 

Công ry TNHH Nhựa V le' 
bạn gồm chi phí ả tại nơi b 10.600 

ư 

z . 
. 1 

.

. 

zsa npub Co Giủun Mảng 49/Zl dong/cả! TCVN 8491-3.201 I domm x . lmm 
Da, Hai Nm 

Văn chưyện 
num 

V , Giả nau không 

K 
Công PYTNHH Nhũ 'V' 

bao " h' hi ảlại nơi b l0.lo0 

và| xu 
.. 

, 

gomậ ' P 
›;ss ngành Co Glảln Mỏng 49/27 dồng/ca! TCVN 840!-3.201 l 49mm x 27mm 

Đại Hòa Nm 
Vặn chuyên 

nước 

`_ Giá lrởl không 

' 

Val ,Ư 
T 

_ Công ry TNHH Nhựa Vít' 
bạn gồm chỉ phi ủ lại nơi b I 1,100 

›156 nkành C0 Gim Màng ,,g,34 dông/củ: TCVN 8491-3:20l l 49mm x 34mm 
Đạ, Hòa Nun, 

Vận chưyển 
nưoz 

,, Giả lrẽn không 
Ặ, ,Ư 

Công IY WH" Nhw V'”' 
ban gầm chỉ phi ả lại nui b I2.900 

. . 
.

, 

157 ngành C0 Gim Mỏng 49/42 đonglcál TCVN 8491-3.20! l 49mm x 42mm 
Đạ, Hòa NM 

Văn Chuyen 
nuứ: 

4_ G|a' nên không 

' 

vãx|T 
Cõns W TNP'l' "hv" V*v' 

bao gồm chỉ phi ả lại nơi b 12.300 
zsa ngành Co Gỉàln Mỏng 60/27 dõng/cúi TCVN 8491-3:20! I óomm x 27mm 

Đạt Hỏa Nm 
Vặn chuyến 

nươc 

_ Giả trên không
. 

@E 
Công ly TNHH Nhưa Vie' 

ban gồm chỉ phi ả tại nm b 13.700 
x . 

. 

.

. 

169 “Rảnh Co Giảm Móng 60,34 dong/cải TCVN 849!-3.201! somm x 34mm 
Đat Hua Nm 

Vặn ch_lyẽn 
nươc 

_ Giá ' không 
Val tư 

Công ty TN**“ “hva """ 
ban gồm chỉ phỉ á tại nơi b 13.800 

Im Riana Cu Gim Mòng 6o,,,2 đôngcài TCVN 849]-3:2Ul I 60mm x 42mm 
Dại Hỏa Nm 

vặn Chllyển 
nươc 

_ Giá trên không 
Vả, ,Ư 

_ Công ry TNHH Nhưa V'v' 
bao gồm chỉ phi á tại nơi b 14.000 

171 nganh Co Giảrn Mòng 60/49 đôngjcái TCVN 8491-3:2ol l somm x 49mm 
Đạ; Hòa Nm 

vgn chuyển 
nuoc 

.. Giá trên không 

Z 
Tải Ku 

Côngty 1`NHH Nhựa Vlel 
bac gồm chj phí á yạj nơi I; 20.J00 

172 “Vnh co Gim Mỏng 90/49 dỏng/Cải TCVN xdỹl-Jzzol I 9omm x 439mm 
Đạ, Hỏa Nm 

vặn chuyển 
nllclc 

_ Giá trên Hlông 

”"T 
gí (Ư 

Công ry TNHH Nh\m Vlel Mo gồm chỉ phí ả lại nm h 19.100 
1 › 

. 

.

. 

173 nganh Co Gỉâxn Mỏng 90/60 đnnưcál TCVN 8491 -3.201 1 9omm x óomm 
Dạ, Hoa Nơn 

vận chuyên 
nước 

Ạ_ Giá trên không 
vấ( tư 

cũng ly TNHH Nhxm V 'V' 
bun gồm chỉ phi álai nơi b 33.600 

274 ngành lai Mòng llo dỔ"ẵ/°á' TCVN 8'91'3í20' ' 1 lom 
Đỡ* HỒ“ N”” 

vãn chuyển 

' 

_ Giả trên không 
V51 lu 

Â Công IY TNHH WW V"' 
bao gồm chỉ phi á tại nui b 50.500 

175 ngành Lai Mỏng 114 đong1cảx TCVN 8491-3:20! I 114mm 
Đạ, Hóa Nm! 

Vản chuyển 
nưa: 

, Giá ưẽn không 
Vállư 

Công xy TNHH Nhưa Vĩv' 
bao gồm chi phí ả tại nui b 59.400 

176 ngành W Mỏng lao dồnzjcái TCVN 8491-3:z0lI 140mm 
Đạt Hòa Nm 

Văn Chuyển 
nươc 

,_ Giá trên không 
Val tư 

Công ly TNHH Nhưa Vlel bm gằm chỉ phí ả tại nơi b 154.200 
277 ngành W Mỏng 168 dông/cái TCVN B49l^3:20l I lssmm 

Dạ. Hòa Nm 
Vận CHM" 

nước 

.. Giả trên không 
Vả( Iu 

Công Ty TNHH Nhưa Vref 
bag gồm chỉ phi á lại nơi IJ 2.200 

178 "lành Lơi Mòng 2, dồng/cải TCVN 849!-32201 I Zlmm 
Đại Hòa Nun 

vậll chuyến 
nước



Giả trên không Vỗ! tư 
279 Sẵn mi Mỏng 27 dồng/cải TCVN 8491-3:20!! 27mm Công ty TNHH Nìlưa Vzệl x . . . . . 

Đạ, Hòa Nm bau gum chỉ phi H lại nul b 3 . [O0 

vả: Kư 

Vận chuyền 

15° 
Ệfớĩh 

'M MỒ"8 3" đồng/cái TCVN 8491-3:20!! 34mm Công TY TNHH Nìlưa Việt 
Giả “Ế” khÝ“Ế 

Đạt Hòa Nm bu gom Chi phí 6 lai nơi b 4.100 

vat tư 

vặn chuyên 

1"1 
"zịt" 

W MỎ"E 42 đổng/Cái TCVN 849!-Jszũll 42mm Công TYTNHH Nhựa Viél 
Giá "Ễ" khỔ“ẵ 

" _ 
gạ, Hòa Nm bun gom chi phí á lai nơi IJ 4.600 

Vã! lv 

vận Chuyến 

1“Z "'à"“ W MỎ"8 ̂ ° dồnưcải TCVN 8491-3:2ul1 49mm Công IYTNHH Nhưa Việt 
Giã "Ế" khÔ“8 

W* Dạt Hòa Nm bao gôm CM phi á lại nơi b 5.900 

vát lư 

vãn chuyên 

183 "F"“Ễ"" W MỐ"ẵ 60 đổng/cái TCVN 8491-3:20l1 60mm Côrìẵ TYTNHH NTl\rd VIỄI 
Giá nện khũng 

"M gạ, Hòa Nm bao gom _chi phí ì lại nơi b 11.400 

Vât tư 

vin chuyên 

1” ““'Ễ““ W MỎ"B 76 dồng/cản TCVN 8491-Jzzull 7Ỏmm C°""ẵ 'Y TNHH Nhũ VỈẾI 
Giả "Ế“ khỄ“Ễ 

“Ư” Đại Hòa Nm ban gom f_.`Ill phi Ả lại nơi b 16.300 

Vã( Kư 

vận chuyên 

z“5 "'“"“ W MỎ"B °° đổng/cải TCVN 849Ir3:Z0l| 90mm Công TYTNHH Nhưa Viéi 
Giả "Ồ" khệ“g 

"WẾ gạ, Hỏa Nm ban gồm _chr phi à lại nui b 22.800 

vát Iu 

vộll chuyên 

186 MÊ”” Mã“ìễ S°"ẵ MỎ“ẵ 'lũ dồng/cảu TCVN 8491-332011 1 Iomm Cỡ"s *Y WHH Nhựa Việt 
Giâừễ" khô“B 

W* gạ, Hỏa Nm ban gom _chi phí ả tại nui b 28.500 

Val lu 

Văn Chuyên 

Z“7 ”8ã_“*' Mãng Song Móng 114 dồnglcái TCVN 8491-3:20I I I lxsmm 
Công 'Y TNHH Nhựa Vxẽơ 

Gi*“'Ệ" k"Ô"B 

"M Đạ, Hòa Nm ban gom _chi phí â lại nui b 26.500 

Vã! lu 

vỉìll chuyên 

2” gã” Mă"E S°"E MỒ“B Zì đồngcà: TCVN 8491-3:20l 1 zlmm Công ry TNHH Nìlưu Viẽl 
Gii"Ễ“ W“g 

gạ, Hòa Nm ban gom _chi phi i lại nm ll 1.900 

vat tư 

VỆII Chuyên 

289 MỀ”” Mã"8 S°"ẵ MÔ"B 27 đồng/Cải TCVN 8491-3:2ol 1 27mm Công KY TNHH Nìluu Viẽt 
Giả "Ê" ““ũ"E 

""°° 
gạ, Hò, NM bao gom _chr phỉ ủ lại nơi b 2.800 

V51 l\I 

Văn clluyên 

29° ““ề."“ Mă“8 S°"E Mỏus 34 dồng/Cả! TCVN B49!-3:20! I 34mm Cò“ẵ 'Y TN”” WW Vie" 
Giả“Ễ“ khệ”” 

"v°= 
Đạ, Hủ, Nm bao gom _chu phí á lại nui b 3.300 

Vãi tư 

Vản clluvẽn 

Z9* “Kà"“ Mă"8 S°"ẽ MỎ“B 42 dổnzựcải TCVN 849 I-3:201l 42mm Côvlg IY TNHH Nìlua Vlẻl 
Giả "Ễ“ kh“ì“B 

“"Ởf 
Đạ, Hòa Nm bao gam chỉ phi á lại nơi b 4.100 

Vỗ! lu 

Vận chuyến 

291 "Eẫ““ Mã"ẵ S°“B MỒ"B 49 dồnglcái TCVN 8491-3:201 I 49mm CÔ"E *Y WH" WW Víẫl 
Giấ"ẽ“ kh`Ĩ“g 

_ 
"ưvĩ 

gạ, Hòa NM bao gồm chu phi ả !ại nơi b 5.100 

va. tư 

vận chuyền 

193 "8Ễ“" Mã"g Song Mòng 60 dồng/cải TCVN 8491-3:20l1 50mm Cô"! W TNHH Nhựa Việt 
Gi* “Ê” kh`Ễ"B 

"vơí 
Đạ, Hỏa Nm bun gom chl phi xi lại nơi b 5.900 

vậ; gu 

V' Chuyền 

lg" “8ề_"" Mã"B S°"B Mởũẵ 76 dồng/cúi TCVN 8491-3:20! 1 7ómm Cô"B *Y TNHH "HW Vĩẻỉ 
Giẩ“Ễ“ kh'Ĩ'“g 

_ 
LWIC 

Đạ, Hỏa Nm ban gom phi phi ả lại nơi b 8.700 

Vả: tư 

Văn chuyên 

195 ngành Mãng Sung Mỏllg 90 dổngcải TCVN B49 I -3:20! 1 90mm CÔ"8 'Y TNHH WW V ỉẻ' Giả “Ế” kh"Ĩ“g 

"W= Đạl Hòa Nm buu gum _chn phi ả tại nui b I4,J00 

Vã! lu 

vận chuyên 

196 "Bảnh Mãng Sung Glảxn Mùng I 14/34 dồng/cái TCVN &A191-3:20lI I I4mm x 34n,,,, Công ry TNHH Nhựa Việt 
GiÁ“Ễ“ khô“E 

gạ, Hủa Nm, bau gum _chu phí ả lại nui h 29.100 
nuàc vặn chuyên



_ Giả trên không vãllư 
Công tyTNHH Nhưa V'Ế' 

bao gồm chỉ phi ả lại nal h 30.800 
197 ngậm Mãng Sung Giảm Mòng l 14/42 đủng/Dái TCVN 549'-ĩĩĩoll "dmm X 42”” 

Đạt Hóa Nm 
vậ,, chuyến 

nước 

, Giả trên không Vât tư 
Công IY TNHH WW Vie' 

bao gồm chi phi a' la! nơi b 27›80D 
zga ngành Mãng Song Giảm Mỏng I X4/49 dôngjcái TCVN 849lv3:20l I l l4mm x óọmnư 

Đại Hủa Nm 
vận chuyển 

nước 

_, Giả trên không vã,,u 
Công ry TNHH Nhưa V'Ẹ' 

bao gồm chỉ phi á Ini nn. b 25.400 
299 ngành Mãng Song Gim Mỏng , 14,60 dônợcái TCVN 849l-32201] 114mm x ónmm 

Đạ, Hỏa Nm 
Văn chuyển 

nưút 

__ Giả trên không Vât |u 
Công ly TNHH Nhưa Vie' 

ban gằm chỉ phỉ á Iạl nul b 26,900 
gm nganh Mãng Sung G|àm Mòng I 14/76 dônpjcái TCVN 8491-32201] 114mm x 76mXI\ 

Bại Hủa ;v,,,,, 

Ỉ Ỉ Ỉ vận chuyển 
nuởt 

__ 

Ỉ 
Giả trên không vậ, ,Ư 

_ Công TY WH" Nhựa V'e' 
bao gồm chi phỉ á lại nơi b 26›800 

301 ngành Măng Sung Giảm Mỏng 1 14/90 động/cải TCVN 84421-3:20! I ll4mm x 9Omn1 
Đại Hỏa pỊ,,,,, 

Vận Chuyền 
nước 

_, Giả nên không 
' 

Vả, ,Ư 
Công ry TNHH Nhựa V'e' hao gằm chỉ phi ả lại noi h 48.100 

301 ngành Mãng sung Giám Móng 140/90 dônjgcải 'FCVN 849!-3:Zo1 I I40nlm x 90mnì 
Dạí Hòa Nam 

ff Vận chuyển 
nước 

. 

Ỉ 
Giá trên không vậ_ ,Ư 

Công W TNHH Nhữ Việ' 
han gồm chỉ phí á tại nui b 2.200 

303 ngành Mãng Song Gỉủrn Mảng 27/21 đôngcái TCVN R4*›l-3:20l l 27mm x Zlmnu 
Đạ, Hòa ,v,,,,, 

Vận chuyển 
nước 

_, Giả trên không Vả, tư 
Công IY TNHH Nhưa V'ẹ' bao gồm chỉ phỉ á |ạl nơi b 3,100 

304 ngành Mãng Song Giảm Mỏng 34/Zl d°"tV°a' TCVN 849"3'2U" ẵũmm x " “`m 
Dal Hoa Nm 

vận chuyên 
nươc 

. 

7 7 

Gnả trên không vảttư 
Công IY TNHH Nhưa V101 

bao gồm chỉ phi zi tại noi b J. 100 
aus ngành Măng sung Giảm Mòng 34,21 đông/cải TCVN X491-3:20ll 34mm x Z7mm 

Đạ, Hỏa Nm 
vận chuyển 

nươc 

,. Giả trêll không vãllu 
Công ly TNHH Nhưa V'°”' 

bao gồm chi phi ả tại nơi b 4.100 
306 ngành Măng song Giảm Mỏng 42,21 đôngcải TCVN 849!-3:20! I 412mm x Zlmm 

Dạt Hòa Nm 
vận Chuyển 

nươc 

. 

7 7 
Giả trên không vát,u 

7 Công TY TNHH Nhưa ”'e' 
ban gồm chỉ phi á lại nơi b 4.100 

307 ngành Mãng Sung Gim Mỏng 42,11 dông/Cải TCVN 8491-3:20I I 42mm x .7ml1\ 
Đạt Hòa Nam 

vận chuyển 
nuoc 

__ Giá trên không Vãtlu 
Công ly TNHH "hva V'e' 

bao gồm chỉ phí á tại rlơỉ b 5.000 
308 ngành Mãng Song Giảm Mỏng 42/34 đônưcảí TCVN 84°"37ĩ°" 42”” X 34”” 

Đại Hòìl Nm 
vận Bhuyịn 

nước 

. Giả trên không vả( ,Ư 
Công ry TNHH WW V'F' ban gồm chỉ phi á lại nơi b 4.100 

z ,v . 
. 1 

.

. 

309 ngành Mãng sũng Giảm Mỏng 4g;2; dong/Cal TCVN 8491-3.2011 49mm x .l mm 
Đạ, Hoa NM 

Vặn chu ên 
nuóc 

__ Giả trên không Vệt tư 
_ Công ry TNHH Nhựa Vlel 

bao gồm chỉ phí á lại nơi b 4.100 
310 ngành Măng Song Giảm Mòng Ạgjzj đủugcải TCVN 8491-3:20ll 49mm X 27mm 

Dạt Hòa Nm 
Vặn chuvển 

nước 

,, Giả trên không vả, tư 
_ Công ry TNHH Nhưa V'e' 

bao gồm chỉ phí ri lại nơi b 5.500 
311 ngành Măng Song Giảm Mảng 49/34 đông/cai TCVN 8491-3:20Il 49mm x 34mm 

Đạt Hòa N,,,,, 
vận thuý" 

nước 

.. Giá trên không vặt tư 
Công ry TNHH Nhưa Vlẹ' 

bao gồm chỉ phí á tại nui b 5.000 
312 ngành Măng song Giảm Mòng gg;42 đông/cái TCVN 8491-3:20! I 49mm x 42mm 

Đạt Hòa Nm Ạ vận Chuyền nước 

.. Giả trên không vặlíu 
4 Công ry TNHH Nhưa Viet bm gồm chj phí á lại nui b 5.500 

313 ngành Măng Sung Giảm Mảng 60,2; dônựcál TCVN 8491-Jzzoll 60mm x Zlmm 
Dal Hỏa N,,,,, 

vận chuyển 
rlưởc 

.. Giả trên không vặllu 
Công IY TNHH Wva V'Ẹ' 

bao gồm chì phí á tại nơi b 5.800 
314 ngành Măng sung Giảm Mỏng 60,27 dông/cái TCVN 8491-312011 somm x Z7mm 

Đạ, Hòa Nm 
Vận chuyền 

Hướ(



Giảtren không Vỗ( Ill . . . 

315 ngành Mãng Sung Giâm Mỏng 60/34 đồng/cái TCVN S491-3:20! I 60mm x 34mm ẵầỆằmHH Nhạ zụ' bao gầm chi phí ú lại nui b 6.400 

Ạ "M M vậnchuyển 

vạgx., . .. Giálĩêtl không 
316 ngành Măng Song Giảm Mòng 60/42 dồng/Cái TCVN 849]-3:20lI 60mm x 42mm Ẹ“ỆẵắmHH Nh”” ban gồm chi phí á tại nơi b 4.700 

nước ° vận chuyen 

vat ưu . .. Giá trên không 
317 ngành Mãng Sung Giàlu Mòng 60/49 dồng/cúi TCVN 8491-3:20] I 60mm x 49mm ẵẾĨẵẵmH“ mm lzI'”' bao gồm chỉ phi á tại nơi I: 4.700 

HƯỚC “ “"' 
vận chuyến 

Vảllư . .. Giảtrên klnóng 

315 ngành Măng Song Giảm Móng 76117 dồngcái TCVN 8491-3:201I 76mm x Z7mm ỆÝÌỆÌẬẺWHH Nh” ban gồm _chi phl Ã tại nơi b 9.200 
“VỞC ị vận chuyệ!! 

va; g., . ,, Giátrên không 
319 ngành Mãng song Giảln Màng 76142 dồuựúi TCVN 8491-Jzzoll 76mm x 42mrn ỄOÍỄẸIWHH mm ban gồm chi phí á lại nơi b 9›4oO 

, 
nước ' vận chuyến 

J 

va; lu . .. Giá trên không 
gslo ngành Mãng Sung Giáln Mỏng 76l49 đồnợcải TCVN 8491-3:20! l 76mm x 49mrn ẵ°“ẵẶy TW” Nh”” Ấ',/'e' ban gồm chỉ phí á lại noi b 9.400 
4 nước Ữ" “ '”” 

vận chuyển 

văx tư . .. Giá hên không 
*E21 ngành MăI\g sưng Giảrn Mỏng 76/60 dồng/cải TCVN 849!-Jzzol l 7ómm x 60mm ẵ°ĨẵỆịmHH WM ban gồm _chi phi zí lại nơi I: Io. 100 

"WE 8 vặn Chuyên 

va. gu . ., Giáuên không 
321 vgành Mãng Song Giàrn Mỏng 90/27 dồnglcải TCVN 849]-322011 90mm x Z7mm IIẤ la Nh““ ban gồm _chỉ plll á tại nơi 1: 

nước ' vận chuyên 

va; tư . .. Giá tI'Ê!ì không 
323 rvqậnh Mãng Song Giảm Mỏng 90/34 đổng/cải TCVN 8491-31201! 90min x 34mm ẵẵ“ẵắmHH mm ỗg bao gồm chi phi ilại nơi b 13. 

nước vận chuyen JU: 
vs, .., . Ạ. Gỉảưêll không 

314 ngành Mãng Song Giảm Mỏng 90/42 dồng/cải TCVN 8491-3:20! I 9omm x ốzmm ẵỆí“ẸIễịmHH mm JZ bun gồm chỉ phi ảlại nơi h 14,7 

nước vận chuyên 

Vittư . .. G` trên không 
315 ngành Mãng Sung Giảxn Mỏng 90/49 dồng/cải TCVN 8491-3:201 l 9omm x 49mm ẵ°ỈỆắmHH mm JZ ban gồm chỉ phi ả lại nơi b 7 nước Ẹ vận chuyễn 

vạ. ẹ., . , Gii trên không 
326 ngành Mãng Sung Giảm Mỏng 90/60 đồng/cải TCVN 8491-3:20! l 90mm x 60mm ẵỆ`ẵỄịmH“ M” ẵ'ẹ' bao gồm chỉ phí ủ tại nơi b 1 5.300 

“vức 
M 

vận chuyên 

Vit lu . ,. Gii tr_en không 
327 ngành Ngã Ba Mỏng Zl dồng/cải TCVN 849I-3:Z01l Zlmm ẵỆ'ẵằwHH mm gỉ bao gôm chỉ phi â lại nai b 3,900 

mới vận chuyễn 

va. Kư Ò 
. TN ,. GiÁ trên không 

`3Zs mam Ngã Ba Mòng Z7 dông/cải TCVN 8491-3:20ll Z7mm Ẹĩẵằ 
HH mm gí bau gồm chi phi á tại nơ: b 4.900 

ư móc vận chuyển 

, vạ; tư . .. GIÃ trên không 
329 nganh Ngzĩ Ba Mòng 34 dốngjcâi TCVN 8491-3z201l 34mm ẵ°Ĩẵễm“H Nh”” KỆ ban gồm _chi phí ả tại Mí b 7.200 

\ 

nước ° vận chuyên 
1 vạ, ,Ư . TN . Giả trên không 

i330 ngành T Mỏng I I0 dồng./cải TCVN 8491-3:20ll I lomm Ẹ)°ĨỆlĨy 
“H Nh““ ẵ"' bac gồm chỉ phỉ á tại nui b 61.200 

T 

nươc ạ °“ M 
vận chuyển 

vt: Ku . TN V.. Gìi tx_ẽn không 
311 ngành T Mùng II4 dồng/cúi TCVN S491-3:20] I II4mm HH Nh” N"" ban gôm chỉ phi ả tại nui b 71.500 

ỹ_ 
mót ° ""' 

vặn chuyển 

, 

Vãtlu _ 
. . Gỉảưệnkhõng 

T331 ngành T Mỏng 140 dông/Cái TCVN 8491-3:20lI l40mm ẵ°TầẫWHH Nhưa Iốlel bau gôm chỉ phí é tại nơi \› 139.800 
nuủc 

° ""' 
vặn chuyền



vãl tư 
Cìlả kên không _ Công ry TNHH Nhựa Vỉẽ' 
bau gầm ch; phi á tại nơi la 2.300 

TẬĂB nự", T Mòng T6 đủngjcái TCVN 849]-322011 lômm 
Dạ, Hủ, ;v,p,, 

Vận thuvền 
nuoc 

. Glấ trên không 

“ “ 
và, ,U 

_ ừ› CỐBE 'Y TNHH "hm Vie' 
bao gồm chỉ phí á lại nơi b 256.500 

334 mnh T Mỏng 168 dỏng/cau TCVN 8491-3:20l I lúsmm 
Dạt Hòn Nal?! 

Vận chuvển 
nước 

_, Giá trên không 
Vãl lu 

Ẹ ,. 
_ 

1 ,I C°"E {Y TNHH NhV” V'*"' buu gồm chỉ phi á bạn nơi b 3.100 
335 ngành T Mỏng zl :song/cm TCVN 8491-3.20l _ mm 

Dal Hua N”” 
vận chuyến 

nưủL 

,, Giả Iĩẻn không 
vàllư 

z _ _Ơ 57 C°"Ề TNHH Nhựa I/'C' 
bao gôm Chi phí ả tại nơl 17 4vĩỦ0 

336 “ùnh T Mỏng 27 dong/cil TCVN 84«7|-J..0l I . mm 
Dạ, Hu, Nm 

Văn Chuyên 
nước 

_, Gxả trên không 
vãi lu 

6; .. l_3,,0l1 ĩạmm ẾOHS TNHH Nhưa Viet 
han gôm _cbl pl!! a lại nơi b 5.5m 

337 ngành T Mỏng 34 °"ƯC*1' TCVN 84° ^- 
Dal Hua NW" 

vận chuyên 
_ 

nươc 

_. Giả trên không 
Ị vỗ, ,, 

_ 
ư q Công IY TNHH N*`u= "'e' 

bao gồm chỉ plxi ả lại nơi b 7~^°° 
T ẵẫa mành T Mỏng 42 đòng/Cá! TCVN 8491-J:20lI 4.mm 

Dal Hòg Nm 
Vận chu ến 

` nước 

4_ Giá lrên không 
T vãi lu 

_ 
_ Côn?! *Y WH" WW V'°' 

bao gồm chỉ phi ả lại nui b 10.600 
ềỉìg "Bảnh T Mỏng 49 đõngcảl TCVN 849l>J:20l I 49mm 

Dạ, Hòa Nm, 
vận chuyến Ị 

nước 

_ , Giá tr_ên không 
V I _ _ 

Ấ 

vái tư 
đ' " TCVN 84ỉJl>3'”'0I I 60nìm cũng l'y TNHH Nhũ Iốlel ỒẾU gôm Ĩh' ph' Ê tạ' nơ' b l6`xo0 

Ỉzoo ngành T Mỏng (yo °"Ế“°“ '* 
Dỡ' H°a "'” 

Vun Chuyen 
nươc 

Giả trên không 
Ễềvảl tư 

_ V Công ry TNHH Nhtm V'e'l 
bao gồm chi phí á tại nơi b 25.700 

.all nganh T Mòng 16 đông/cái TCVN 8491-32201 I 76mm 
Đaị Hòa Nm 

vận thuỷ" 
nưa: 

Gia lrén Húng 
Ý 

" 

ql tư 
4 Công IY TNHH Nhim Việ' 

bao gồm chỉ phỉ ả tai nui b 36.500 \ 

342 Ma“h T Móng W dôngcái TCVN 8491-Jzzol I 90mm 
Đạt Hỏa Nm 

vin Chuyến 
T 

Wo( 

, Giả Irên không 

= 

Vả, ,U 
A 1_ Côn& IY TNF!" Nhưa V'e' 

bao gồm chỉ phi á lại nơi b 94›300 
T 

343 Mềm Tcong Mỏng 1 IA dònglcm TCVN 8491-3:2oIl 114mm 
Đạ, Hò, Nm 

vận chuyển 
\ nuoc 

. Giả trên không 
íaặ |ư 

. 
_ Cônz 'Y WH" N“"“ V'*' 

bao gồm chỉ phí á tại nơi b 2I,ó0o 
loà ngành T Cong Mỏng 49 dông/cai TCVN 8491-3:20l l 49mm 

Đạ, Hòa Nm 
vặn chuyễn 

nước 

__ Giá trên không 
v”ả,,_, 

4 
_ Công *Y TNHH Nhlra V'6" bao gồm chỉ phỉ ả tại nơi b 22.500 

3A5 "lành Tconẵ Mỏng 60 dũng/Cải TCVN 8491-3:20l l éomm 
Dụ, Hòa Nm 

vặn Chuyền 
nước 

,. Giả trên không 
vảllư 

_ 
_ Công ly TNHH Nhưa V"' 

bao gồm chi phỉ ra tai ncli b 46.000 
3,6 "Muh T cong Mỏng 90 đônưcải TCVN 8491-3.101] 90mm 

Dạt Hỏa Nưu 
vận chuyền 

nước 

.. Giá trên không 
Ẹ ,ư 

_ 
_ Công TY TNHH NHM V'7' 

bao gồm chi phi á lại nơi b 76.700 
M, ngành T cong Giảm ,I Á,so Mỏng đônưcảl TCVN 8491-3:20! l I I4mm x 60mm 

Dal Hòa Nm 
Văn chuyển 

nước 

_, Giá trên không 
. VỊT ,Ư 

_ 7_ 
I 4 Côn: TY TN”” WW V'7' 

bao gầm chi phi á tạ. nui 17 243.200 
F348 ngành T Cong Gzủm ISE/l I4 Mỏng đỔ"Er/Ca' TCVN 849"3ĩZ0" 'ósmm X ' mm 

Dạt Hòa Nam 
Văn chuyền 

nước 

Giá trên không 
Tẻ 

Vối tư 
_ Cũng ty TNHH Nhva Víê' 

bun gồm chỉ phí ả tại nơi b 279.100 
369 nganh T Cong Giùm 220/114 Mòng đũnưcảí TCVN 8491-3:20l l 220mm x I I4mm 

Đạ, Hỏa Nm 
vân chuyền 

nước 

_. Giả trên không 
Vail., 

_ 
V Công ry TNHH Nhw V'ẹ' 

bao gồm chỉ phi ủ tại nui b 36.000 
350 nganh Tcung Giâm 90160 Mòng dũng/củ: TCVN 849l>3:20l I 90mm x ỏomm 

Đa, Hòa Nm 
vẻn Chuyai 

mlớầ
.



Vatlu Giủhên không 
ìsl ngành Tê Cong Kiếm Tra 114 Cú Nắp dổngựcái TCVN 8491-3:2Dl I 114mm Cò“g Ĩy TNEH WW Việ' bao gồm chỉ phi á lại nui b l04.70o 

. 
Dại Hoa Nmn . : 

› `_ 
"vưc vạn chuyen 

Và( lu . .. Già lrên không 
352 ngành T Giảm Mỏng I 14/60 dổngợcài TCVN 8491-3:2Dl I I l4mm x 60mm ẵ““ỆÝ IIỊIIH mm ẩ'ẹ' bao gồm chỉ pllí á lại nơi b 43,800 

nước 
F' °* ""' 

vận chuyên 

Vã( tư . .. Giả trên không 
353 ngành T Giâm Mòng 114/90 dồng/cải TCVN 8491-3:z01I I14mm x 9Dmm ẵ°“ẵịy TNHH M” A'II'°°' bao gồm chỉ phi á tại nơi b 66.300 

nước 
°' " W" 

vận chuyến 

”ã"“ Còn ry TNHH Nhưa Việt 
Giả“.ê“ khũ“ẵ 

isa ngành T Giảm Mòng 27/21 đồnglcải TCVN B491>3:20l 1 27mm x Zlmm Đ 
^ 

N ban gôm cllỉ phi á lại nơi b 3.600 

__ __ TE 
ụl ua M 

vận clluyễu 

vá, ,u . . Giả ừélì kllỏng 
355 nganh T Giảm Mỏng 34/21 dồng/cái TCVN 8491-3:ZoI I 34mm x Zlmm C°“ẾĨy TNHH mm V'ẹ' ban gồm clli phỉ á tai nơi b 5.0110 

Dạ! Hou Nm . : 

ỷỷ “WW VẸD chuyen 

vâllu . ._ Giảưên không 
:se ngành Ĩ`GiàIn Mỏng 34/27 đồnựcải TCVN 8491-3:20] I 34mm x 27mm Ẹĩẵằmm Nh”” gỉ ban gồm _chi phi ả tại noi \› 5.400 

nước vận chuyen 

VA( lu . .. Gia' nàm không 
357 ngành T Giàrn Mỏng 49/21 dồngcải TCVN 8491-3:20] | 49mm x 2 lmm ẵ“ĨẵặmHH WW P5l'e' ban gồm _chỉ phi ả lại nơi b 

nước Ệ ""' 
vặn chuyên 

Vãl lư .. Giả trên không 
ass ngành T Giảln Mòng 49/27 đồng/cải TCVN 849 l›3:20l I 49mm x 27mm Cõ“g Ĩy NH" Nh” V"" ban gồm chỉ ph! á tại nui b 

Đại Hoa Natu , z 
nước vạn chuyen 

Vã' '“ - Côn ty TNHH Nhựa Việt 
Gii W kJ`ô“g 

359 ngành T Giảm Mảng 49/34 dỏnợcải TCVN 8491-3:20! 1 dẹmm x 34mm Ế 
. hao gồm chỉ phi ả tại noi b 

Dal Hoa Narn . A 

_ 
Z6( vại! chuyẹn 

va. lư . .. Giitren không 
360 "sanh T Giảm Móng 49/42 dổngựcải TCVN 849!-3:20! 1 419mm x 4Zmm C°“8 Ĩy I' IIH Nhậ V"' bangồm Clli phí ủtại nơi b 

Đat Hoa Nm . Ã 

mfc vạn cl1uyu\ 

Vảllu . ,. Giả trên không 
361 ngành T Giảm Mòng so/Zl đổng/cải TCVN 849!-3:20l I óomm x Zlmm Ẹĩẵẳl "H Nh” zị' bao gồm chi phỉ ả lại nơi b I2.JO0 

"ước Vận Chuyên 

Vả! lu . .. Giả trên không 
362 ngành T Giảm Mỏng 60/27 dồnưcải TCVN S491-3:20l I 60mm x 27mm ẵ°“ẵẵmHH Nhựa bao gồm ch: pllỉ á lại nơi b l2.700 

nước 
“x vận chuyen 

va, gu .. Gíilrên không 
353 ngành T Giảm Mỏng 60/34 dồng/cải TCVN 8491-Jzzol 1 60mm x J4mm ẵôĩẵãmm Nh”” ẩẵ bio gồm chỉ phi ú tại nơi b l8.2oo 

° vặn chuyển 
“ 

. ., Gil lĩêll không 
364 nganh TGiảm Mòng 60/42 dồng/cải TCVN 849!-3zZ01 | 60mm x 41mm ẵ““ỆlÝ 

TNHH Nh” ẳl'e' bao gồm chỉ phi á lại nm b 14.300 
rước " °° ""' 

vận chuyến 

Vât tu . .. Giả trên không 
365 ngành T Giảm Mỏng 60/49 dồng/cải TCVN 8491-3:101 I 60mm x 49mm <ổ°"ẵẵY INHH Nììưa ẵlel bao gồm chỉ phí á lại nơi b 15.000 

_ __ fươt _ 

ạ' “ '”" 
vặn chuyến 

"ã“'" 
- Công ly TNHH Nììựa Việt 

Gi' "Ễ" khô“Ể 
366 “kềnh T Giảm Mòng 90/60 dôngjcải TCVN 8491-3:20l l 90mm x 6D1nm Đ l Hòa Nm bau gôm chỉ phi á lại nơi b 30.000 

"vut 
ạ vận chuyến 

vả. lư _ 

. Nh ,. Giả trên không 
367 nganh Y Mỏng I lo dũnglcải TCVN 84191-3:20Il llomm ẵ“t"ỆiĨy 

TNHH W ẩ'ẹ' bau gồm chỉ phỉ á lại nơi b 98.500 
nước Ế* °“ ”'" ~ chuyền 

vìgỉĩ . .. Gi trên không 
368 nganh Y Mòng 1 14 dồng/cái TCVN 8491-3:20! l llảmm (ễẾ“ẸỉĨy 

ll ' H mưa Ì5'ẹ' ban gôm chỉ phi ã tại nui b 94.000 
nươc 

"' °a W" 
vận chuyển

~



Giả trên không 
Vằrlu 

› _4 Công ry TNHH Nhựa Việt 
bgg gồm chỉ phi á tại nơi b 236.000 

169 ngành Y Mỏng 140 dõugjcan TCVN 8491-31201! l40mm 
gạ, Hòa Nơn 

vận chilyển 
nước 

,, Giả trên không 

" 

gỗ( tư 
4 . Công tyTNHH Nhưa Vlel huo gồm Shi phí álại noi b 485.300 

370 nganh Y Móng 168 dông./cấll TCVN 8419!-3:20I l 168mm 
Dal Hòa NW” 

vặn chuyén 
mót 

,, Giả [rén không 
w` 
Z ầu 

L _ 

7 Công ty TNHH Nhựa Vlẹl 
buu gằm chỉ phi zi lại nơi b 6.700 

all nganh Y Mỏng 11 đong/cú! TCVN X49]-31201 I .lmm 
Dal Hủi* N”” 

vận chuyển 
nước 

, Giả trên không 

` 

Vất ,Ư 
_ 

_ 1 Côrls TY WH" NHM V^ẹ' bao gồm chi phí á lại no'i b 7.900 
371 nganh Y Mỏng 27 dông/cả: TCVN 8401-3:20! I -7mm 

Đạt Hòa NW' 
vận chuyển 

nười 

,, Giá trư:-n không 

'" 

Vât ,U 
__ I_ Công ry TNHH Nhưa V'f' 

bao gằm chỉ phi á lai nơi b IO 000 
373 Mảnh Y Mỏng 34 dong/ca! TCVN 8491-3:20! [ 34mm 

Đe, Hòa Nm 
vận Chuyển 

nươc 

_ ,Ả Giá tr_En khạng_ 
4 _ _ 

văi tư 
dx ,. 

_ _,olI Azmm C°“8 TNRH Nhw Vl" 
bao gôm Ch! phi a tại ncll b 0.900 

314 nganh Y Mỏng 42 ong/can TCVN 8491 J,. 
Đat H0” N”” 

vận chuyên 
nước 

__ Giả Trên không 

TT/ 
Ti,,u 

_ __ Cũng TY TNHH Nhựa V'F' bao gằm chỉ phí á tại no'i b ld.600 
375 nRản,` Y Mỏng 49 dủng/cm TCVN 8491-3:20l I 49mm 

Đạt Hòa Nm 
vận chuyến T 

nước 

_ Nh V, ,I Giả lr_ên khạng_ 
_ A 7 1 

` 

Và1,ư 
I V_ _Ủ Il 60 m C0"! fy WH" W 'Ế bau gòm _chn ph: á lại nm b -3›-00 

376 nganh Y Mỏng 60 d°"B/Cể' TCVN 8°°"3--° '“ 
Dal Hoa NW" 

vặn chuyên 
nước 

. Giá lrên khũng 

” T 
Val tư 

Ã Ư_ Công Ty TNHH Nhm Viet 
bao gồm Phi phí ả tại nơi b 40,400 

3,, ngâm Y Mỏng 76 dong/Cal TCVN B49I>3:Z0lI 76mm 
Đa, Hoa Alain 

vảnchuyên 
nuoc 

.. Giá trên không 
vỉlư 

I Ì_ Công ty T`Nỉ*H "HW V'°' 
bao gồm chỉ phí á tại nơi b 54,500 

375 Mềm Y Mỏng 90 donglcm TCVN 8491-3.20] I 90mm 
Dạ: Hòa Nm 

vân chuyến 
nước 

,, Giá lrẽn không 
Vãllư 

_ _ Công ty WH" Nhvẵ V"”' 
bao gồm chỉ phi ả lại nơi b 64.400 

;yg nganh Y Giảm Mỏng I 143160 đôngjcún TCVN 849!-3:20l I I ldmm x óũmm 
Đại Hòa ;v,,,,, 

vùn chuyển 
nước 

_, Giá lrên không 
mu 

X ›_ Côn! 'Y TN"H Nhưd V'e' 
bau gồm chỉ phi á tại nui b 79.800 

1350 ngành Y Giảm Mỏng I I 4,90 dong/eul TCVN 8491-Jzzol I 1 I-âmm x 9omm 
Đạt HỎB ;.Ị,,,,, 

vận Chuyển 
T nườc 

,. Giá lrẽn không 

'” 
Váxíư 

Ầ ỹ› Công ly TNHH Nllua Viet 
bao gầm chỉ phi á tại nơi b 39.000 

, 381 mành Y Giảm Mỏng 90,60 dungem: TCVN 849l-3:ZOl I 90mm x óomm 
Dạ, Hỏa Nm 

Vận chuyến 
` 

nước 

,. Giá rrên không 

T” 
Vảllư 

Y __ Cônz IY TNHH "HW V'°" 
bao gồm chỉ phỉ ả tại nơi b 7.800 

`3s2 ngàn.. T Ring Trong Giảm Dày l7lZl đòng/Cal TCVN 8491-3.201 | l7mm x zlmm Dự Hỏa Nurn 
vận chuyển 

` 

nước 

V_ Giá (rén không 

T 
vã,,ư 

l __ M91 3_20ll 2 lmm cũng l_Y TNHH WW Ìấỉf' bao gôm _chi phi a mx nơi b 22.500 
1383 ngành Co Răng Ngoài Tĩsau Zl đonslca' TCVN “ 

= 

Đạt Hoa W" 
vân chuyên 

` 

nước 

.. Giá trên không 
Ịảgtu 

Ả 
_ Công W TNHH "HW V'f' 

bao gồm chỉ phí ã lại nui b 37.600 
làm ngành Cũ Răng Ngoài Thau 27 dôngjcát TCVN 3491.312011 27mm 

Dat Hòa N”” 
vận chuyển 

nuởz 

_, Giả trẽn không Va, ,Ư 
Ă _ Công IY WHH NHV” V'°" 

buu gồm chỉ phi ›í lại nui b 30.800 
aes ngành CD Răng Ngoài Giảm Thau 21/27 donịlcảl TCVN 8^9l'3=Z°'l 2'“'”' ' 27”” 

Dẹt Hòa Nm 
vạn chuyện 

nước 

., Giả trên không 
va, _H 

Y 
_ Cônz ty TNHH Nhưa V'f' 

bau gồm chỉ phí á lại nơi b lố-40° 
3386 ngành CD Răng Tmng Thau 2I dôngjcảư TCVN 8491-32101 I zlmm 

Đai Hỏa NW" 
Ỉ vùn chuyển 

nươc



Glấ Irẽn không

~ 

387 ngành Co Răng Trung Thau 21 dồnựcái TCVN 849!-322011 27mm ẵỏ“ẵễy IIJĨIH Nhựa Ẹíẻ' bao gồm chi phi i tại nơi b 27.600 

77 nước °' “ ""' vận chuyền 

va; Iu . .. Giii Ấrên không 
388 “lành Co Răng Tmng Giảm T`hau ZIIZ7 đồnglcái TCVN 849l-3:20! I 2Imm x 27mm Ế°Ĩẵẵm“H WW A7'ẹ' bun gồm chỉ phí i tại nơi b 21.300 

"ước 3 M 
vân chuyển 

vâllu . ›. Giảlrẽn Hìỏng 
389 ngành Giảlu Ráng Ngoài T'hau 2Il27 dổn_ợcáỉ TCVN 8491-3:20I I 2 Imm x 27mm ẵ°ỷẵằ 

"I I” Nh” À',/'e' ban gồm chỉ phí ả tại nơi b l7›000 

TL_ Ế' “'" 
vận chuyền 

Val lư . .. Giálứn không 
39D ngành Giảln Răng Trung T11au 21/27 dồng/cải TCVN 8đ91-322011 Zlmm x z7nun ẵ°rẵẵmHH Nhựa ẩẵ bau gồm chỉ ph! Á lại nơi b 10.600 

nưửc ạ vận chuyến 

V31 lu _ 
. TNHH ,, Giálrẽn không 

391 nganh Mãng song Răng Ngoài Thau Zl đông/cải TCVN 8491-Jzzol I Zlmm ẵ°“ẵZ Nh”” ỉ'Ẹ' bao gồm chỉ phi Ã lai nui b 24.700 

Vlướỹ 
ạt 8 M 

Văn clluyền 

vạ; .., 
_ 

C. V,, Giảưên không 
392 ngành Mãng Song Răng Ngoài Thau 27 dũnglcái TCVN 849!-Jrzol I 27mm D““ẳễy TNHH Nh” N'”' bnogồm chỉ phl á lại nơi b 27.600 

"U06 N 8 M 
vận chuyển 

Vả: tư . .. Giả Bên không 
393 ngành Mãng Song Răng Tmng ̀I`IIau 2! đổng/cái TCVN 849!-3:20lI :Imm ẵỆ'ẳZmHH mm ban gồm c phỉ á tại nơi Ix l6.200 

rĩ_vỞ<_ vậncbuyển 

va: Ku . ,, Giá trên không 
394 ngành Mãu Son Răng Tmn 1`hau 27 dồnựcái TCVN 8491-3:20lI 27mm C°“g Ếy TNHH Như” V'e' bun ồm ch: hi á tại nui I34 2 l.0()0 S Ẹ Ẹ Đ HN N S P 

nước ạ' "'" vân chuyển 

va. gụ _ 
. V_. Giả ir_ên không 

395 ngành T Răng NguăiT1|uu 2l dônựcải TCVN 849]v3.20l I zlmm ẵ°“ĨlẾy 
TNHH Nhựa N'e' bao gôm chi phi ả tại nơi b 12.500 

_Ạ V`uỞ< Ì 
“I 0” M 

vàn chuyển 

va; [u . ,. Giálrên không 
396 ngành T Răng Nguàu Thau 27 dồng/cả: TCVN 8491-3:20I I 27mm ẵ°ĨẵẶỉm“H Nh”” ỉ'e' ban gồm chi phi á tại nui b 35.000 

_Ạỷ Hước Ỉ 
ạ M 

vặn chuyển 

va. [Ư . ,. Giá :ren không 
397 ngành T Răng Ngoài Giảln Thau 2I/27 đồng/cải TCVN s49lư3:20l I ZI mm x 27mm ẵ°“ẵẶy TNHH Nh”” ấ'e' bau gồm CI\i phỉ ả tại HUT ls 35.900 

_ỷ 
nước 

al E' M 
vận chuyển 

va, .u 
_ 

C. V,. Giárrẽn không 
393 ngành T Ráng Trong Thau 21 đông/cái TCVN 849!-3:20l I Zlmm Đĩẵẵy 

WHH Nh” N'“' ban gồm chỉ phí á lại nơi b l7,BO0 
r`ưởc 

- 
°“ "'” 

vận chuyển 

vạ, ,., › 
. m . Giá tr_ên khủng 

399 Mành T Răng Tmng Thau Z7 đỏnglcáì TCVN 8491-3220! 1 27mm ẵ°rẵặ 
HH WW ỉ'e' baogôm chi phì á tại nơi b l9.900 

"\ỈẺcỷ 
7 

Ẹ M 
vãnrl Chuyền 

Vả: lư . . Giá trên không 
400 ngành T Răng Trong Giám 'I'llau 21/27 dồngjcải TCVN 8491-3:20! 1 Z Imm x 27mm ẵ°“ỀV TNHH Nhu l"I/'Ẹ' ban gồm ch! phí â lại nơi b 20.700 

nước 
T' °“ W" 

Vận chuyên 

vax lu _ 
. ml ,. Giá nên không 

4o\ rưanh Bông Sen 2! dônglcái TCVN 849]-3:20l| Zlmm Ẹ”“ẸỉỮ 
{H Nh”” lộ/'ẹ' bao gồm chỉ phi á tại noi b 7,100 

nước 
ạ' “E M 

vận chuyển '”Ạ 
v;.,, . . Giánên khũng 

A02 ngành Khởi này 1 I4l27 bù lon 20! [giả có kèm mn) dồng/bộ TCVN 8491-3:20l I l14mm x 27mm ẵoĩẳỉễọy 
TNHH Nhựa Jie' buu gồm chỉ phi à lại nơi b 135.700 

"ƯỚC ạ H M 
vân chuyển 

vayuu . .. Giálrẻn không 
403 rvggnh Khẻú Thủy 1 14142 bù lon 201 (giá có kèm mn) dồng/bộ TCVN B49!-3:2ol I I ldmm x 42mm ẵ“rẵễmHH Nh”” A'Il'ẹ' buu gồm c_:Ili phi ả lại nơi b 132,900 

nước Ỉ 
3 ""' vận chuyên 

vạ. ,, . . Gỉãlrèn không 
A04 nganh Khỏi Thủy 1 l4l49 bù lon 201 (giả cú kèm mn) dổngjbó TCVN 849!-3:20! I I I4mm x 49mm ẵĩĨẵẵm““ Nh” gỉ laaugồm c phí ú lại nơi b 1l4.7o0 

nươc vận chuyển



__ Giá trên không 

ẹ 
va: xu 

. Cô"s 'Y WW WW V*'Y" bạn gồm Chi phi Ế tại noi h 120.800 
A05 nganh Khởi Thủy I 14/60 hủ lon 201 (giá có kèm mn) dỏngỉbò TCVN 849'-352°" "dmm ” mm” 

Dạ: Hỏa Nm 
vù, chuyển 

nuoc 

4 Giá nén không 
vổllu 

Công IYTNHH Nhưa V'e' 
bao gồm chi phi ả lại nơi b 251.500 

A06 ngam' Khm"T1xủy Iso/34 bù lon 201 (giả có kèm mn) dồng/hộ TCVN 8^'°"3ĩ20" 'mmm X lắmm 
Dại Hòn Nơn 

Văn chuyến 
nllởc 

. 

7 7 
Glấ trên Hìông 

' *Ệ,u 
` CÔHẸTYTNHH Ww "'Ý' bm gồmchi pm Alạinơi b 173.l00 

407 tuanh Khởi Thủy 168/60 hù Inu 201 (giả có kèm mnh dỏng/bỏ TCVN R4°l-ĩĩĩũll 'óẵmm X Ố°m"` 
Dạt Hòa NW" Vù chuyến 

nước 

, Giả trên không 

" 

va, ,Ư 
Công ty TNHH Nhựa V'°' 

bao gồm chỉ phí ả lại nơi b 207.900 
uoa nganh Khởi 'l'|'lủy 220160 bù lun :ol (gíá có kèm mn) dỏng/bộ TCVN R491-3=20ll 320mm X 6°'“"` 

Dạl Hỏa Nam 
Văn chuyển 

nước 

,_ Giá llén không 
vải ,Ư 

1 Công ry TNHH Nhưa V'V' 
ban gồm clli phi ả tại nơi b 5l.100 

409 nganh Khởi Thủy 60/27 bủ Inn 201 (giả có kẻln ron) đỐ"8/BỐ TCVN 84°'"3ĩz0" 60”” X '7'“'“ 
Đat Hòa Nam 

vận chuyền 
` 

nước 

›_ Giá trên không 

' 

vặlxí 
Công ry TNHH Nhựa VICẤ 

bao gồm chì phi á tại nơi b 51.100 
Ịũlo ngành Khởi Thủy 60/34 hủ Ion 20! (giá có kèm ron) đồng/bộ TCVN 849ĩ`3í20í' 60”” “ 34m"` 

Dal Hòa NW" 
vận chu èn 

nước 

_, 

”” 
Giả trên không 

ịvà, ̀ư 
Công ry TNHH “hm ”'*' 

bao gồm chỉ phí ả lại nơi b 97.500 
`Ax1 nganh Khởi Thủy 76/27 hù lun 2oI (giả có kèrn mn) đung/bv TCVN 84°l-3-2011 76mm X ĩ7mm 

Dại Hoa Nm 
Văn Chuyên 

nước 

,_ Giá trên không 
vả( tư 

Cỏug IY TNHH WW V'Ế' 
bao gồm chi phí á lại nơ! b 122.600 

1 . 7 
.

. 

411 ngành Ktuởi Thủy 90/27 hù lon zul (giả có kèm mn) đang/bọ TCVN 84°l-3.20" 'ỉomm X -7mm 
Dạt Hoa ÌVu7rI 

vân chuyên 
nước 

_, 

“ 
Giá trên không 

vỗ_ lư 
Công ly TNHH Nhựa V le' 

bau gồm chi phi ả lại nơi la 125.000 
I - 

- 

~

x 

413 Nành Khởi Thùy 90/42 hủ Ion ZDI (giả cỏ kèm mn) dontựbo TCVN 849'-341°" Wmm X 42'“m 
Dạ: Hoa Nulrl 

vôn chuyen 
nuoc 

. Giả lrén không 
vat lu 

Công tyTNHH Nhựa Vivi bm gồm ch: phỉ ả lại nơi b 60.600 
`lI4I nuảnh Khỏa 'l`IIủy RT 60xJ/4 bù lun Z0! (giả có kèm mn) đồng/bộ TCVN 849!-3310!! ớũmm X 3/4 

Đạc Hòa Nơn 
vân chuyển 

nươc 

, 

7 
Giá trên không 

Vả( tư 
Công tyTNHH Nhưa Víci 

bag gồm chỉ phí ả lai nơi b 145.100 
415 Mảnh Khởi nxủy RT 90x3l4 bù lun 201 (giả có kèm ron) dongfbô TCVN 8^°"3ĩ2°' ' 90”” '“ 3'4 

Đại Hòa Nm vh chuyến 
nước 

__ Giá trên không 

` 

va, ,Ư 
_ Công ly TNHH NEW V'0' 

bao gồm :hl phí lể tai nơi b l66,loO 
.A16 nganh Khờ; Thủy Răng Ĩ'l\au 1l4ỉ27 (giá có kèm ron) dông/bộ TCVN 849l~3:201l 114mm x Z7mm 

Đạ, Hủu ;v,,,,, 

Ỉ V. chuyền 
nươc 

. 

“Í 
Giả trên không 

Vốt tư 
“ 

Ă I_ 
I Công 

t_y TNHH Nhựa Vlel 
bgg gồm _chi phí á lại nui b 9,900 

417 ngành Loc Rác Màu Xalứl ITZ dong/Cal TCVN 849l>3.20I 1 
Đạ, Ho, Nm 

Vản Chuyen 
rlướz 

__ Giả trên không 
Vãx“u 

L _ 
Ì Công Ẻy TNHH Như V'e' 

ban gồm chi phi ủ tại nui b 14.000 
Ala ngành Lọc Rác Màu xum ITS d0"E/Cả' TCVN 849"3'ĩ°' l 

Đạt H05 NW” 
vận chuyển 

nước 

_, 

“ 1 

Giả trên không 
Và_ lư 

_ Công ry TNHH Nìlva V'e' 
bao gồm Clli phi á lại nơi b 27.200 

A19 nganh Loc Rác Màu Xanh 2T dô"ư°ảí TCVN 8^°"3ĩ20" 
Đạt Hòa ^'"7" 

Vặn chuyển 
nươc 

,, Giá trên không 
va, ,, 

Cô"E 'Y mím “HW V'e' 
bac gồm chi phi á lụi nơi b 14.800 

_zu Mành Lủvpé Bàu 34,2, đônưbò TCVN 8491-3:20lI 34mm x Zlmm 
Đạ; Hòa NM 

vạn chuyển 
nước 

_ Giả trên không 
Vằt lư 

Công ly TNHH Nhưa Viet 
bun gồm chi phi ả lại nơi b 15.000 

; . 
, '7 

.

. 

411 nganh Lủppẽ Bầu 34,27 đonglbọ TCVN 8491-3›20l I 34mm x -7mm ml Ho, Nm 
vận chuyừl 

nước 

_, Giá trên không 
gx lư 

_ Công IY TNHH WW V'ẹ' 
bao gồm chỉ phi ú lại noi b 50.900 

422 "tành mppé Bầu 50/49 dônglbõ TCVN 849!-322011 óomm x 49mm 
Đạ, Hòn Nm 

vủl cỉluyến 
nước



Giàưên không

~ 

Vểl Ill . . p 

A23 Mành Lủppẻ 'I'lIằng 34 dổngfbô TCVN 849!-3:20!! 34mm C”” Ĩy TNEH mm Vụ' bao gồm chỉ phỉ ủ lại nơi b 16,100 W Dat Hua Nm . X 

_ __ vạn cl'lI.\_ycn 

v;x.u . ,. Giiưesa không 
A24 Manh [Ắlppẻ 'I'Ilẳng 42 dồng/bô TCVN 819!-3:20!! 42mm c°“g ĨYTNHH mm VỆ' ban gồm chỉ phi á lại nơi b 22.000 

Nóc Đạ! HOI Nm 
Vận chuyền 

vạ: lu _ 
. .. Giiưỡn Ulông 

A25 Mẫuh Lùppé Thằng 60 dônglbộ TCVN 8đ9I-3:201I somm C°“Ế Ểy TNHH WW VẸ' bao gồm chỉ phỉ A lại nơi b 62.500 
Dẹl Hoi Nm . x ẳụ "Mĩ vạn cllllycn 

vậllu . ,. Giàrten không 
416 ngành Bích Nối Kép 8 LÃ 114 dằnglcái TCVN 8491-3:20!! 114mm C°“ẵ 'V TN“H mm VW' ban gồm chỉ phi á tại nơi I7 121.300 

nước 
Đại Hòa Nmn 

vận Chuyến 

vặt |u . .. Giả trên không 
417 ngành Bich Nối Kép 8 Lỗ ISE dồnglcải TCVN 8491-3:20lI 168mm ẵ°ĨẵẫmHH Nh” gỉ bao gồm chỉ pm á tại nơi b 228.900 

_Ì_ "WỚẾ ạ vôn chuyển 

vàxtu . ., Giitrên không 
Aze Mành Bich Nổi Kép 8 Lỗ 210 dồnợcải TCVN 8491-3:2ol I Zzomm c°“ẵấ TNHH N”” I5'ẹ' bao gồm chỉ phi á lại nui b 377.400 

"VW Dal a M 
vận chuyển 

Vât lư 1 › . ,, Giả ừêlì không 
429 ngành Móc đơn 11 đ°“ấbỊ° TCVN 8491-3:20! I zlmm ẵ°ĨẵẵmHH mũ ban gồm chỉ phi ả lại nơi b 65.100 

W* ạ vận chuyền 

vã! tư z . . .. Giiừẻn không 
430 nganh Móc dơn 27 d°“ấbỊ° TCVN S491-3:20! 1 27mm g°“ẵĨềmHH Nm ẩ'ẹ' bao gầm chỉ phí ả lại nơi lx 79.800 

nước ại ° ""' 
vặn chuyển 

Vertu 1 . . .. Gỉảuẽr\kl\ông 

A31 mành Móc dun 34 d°“ẵ/b'° TCVN 849l-3:20!! Jũmm ẵ°“ẵĨy nm” Nh” ẩ"' han gồm I:l\i phi i lại nui b 112.000 
"Vừ ạ' “a ""' 

vận chuyến 

vatlư `. . . .. Giátren không 
432 ngành Móc đun 42 d°“ỂbỊc TCVN E491-3:20!! 42mm ẵ°TặIễềm1iH Nh” Arg: bau gồm I:I\i phi ã lại nơi b 164.500 

nước F vận chuyền 

var lư A . . .. Giảtrên kJ\ũng 

433 ngành Móc dou 49 đ°“Ễ/b'° TCVN 849!-3:20! I 49mm ẵ°rầẫmHH Nh” A7'ẹ' bao gồm chỉ phi ả lại nơi b 2IB.o00 

Ị 
nưửt ° ""' 

vận chuyến 

\ Vả `. - . . . Giả trên không 
`^3ũ nsẫằẵ Móc đơn 60 d°“Ệ'° TCVN E491-Jzzol I somm ẵ°rẵãmHH Như' AĨỆẮ bao gồm chỉ phl á lại nơi la 34I.6ỉ)o 

Ĩ 

rước Ẹ 
_ vặn chuyển 

` vax gu z . .. Giả trên Hmông 
ĩuas nganh Móc dun 90 d°“ẵ/b'” TCVN 8491-3:20l 1 90mm ẵõ“ẸlV 

WH" mm ẵ"' bao gồm cl\i phi á lại nơi Ì7 145.800 
v`vỞ< 

ạ' “a M vặnchuyẻn 

vạ; Ị., .. Giá trẽll không 
lags ncảuh Rẳc Co Zl dồnglbộ TCVN 8491-3:2u1l zlmm Cõ“g Ếy TNH” Nh”” V'“' bao gồm ỉ phi á tại nơi b I l›70(7 

, 

. Dạt Hon Nun 
K 

HM vặn Chuyàl 

g 
vậ; gu . .. Giả ltẽll không 

`437 nganh Rẳc Co Z7 dồuglbô TCVN 849l›3:20|! 27mm ẵ°“ẵÝ TNHH Nh”” ẳl'e' bun gồm chỉ ph! á lại nui b l6›300 
` 

°' °“ ""' 
__ vận chuyển 

Vãi tu . .. Giả nen không 
ì4JB ngành Rắc CD 34 dồng/bỡ TCVN E491-3:20ll 34mm ẵ°ĨẵặmHH Nh” baugồm chỉ phi uể lại nui h 23.000 

Ì 

"WC Ẹ Vận chuyến 

vs. tư . .. Giảtrén không 

1439 ngành Rẳc Cn 42 dônglbõ TCVN 8491-3:2o1l 42mm C°“g Ĩy WH" Nh” y'ẹ' 
l7Bl0 gồm chỉ phl n' lại nơi b 28.100 

Dạ! Hoa Nmn - 

`l> Ê uưủt vận chuyẹn 

Vat Iu . .. Giả lĩẻn không 

T140 ngành Rắc Co 49 dông/hũ TCVN 8491-312011 49mm ẵ°rẵẵmHH mm bau gầm _chi phỉ á lại nui h 47.200 
nước 

ạ vânchuyèn



x vjy iu 
. . . Glầ trên không M1 nganh Rfịc Co 60 dổnglbỏ TCVN 8491-3:20l I áomm C°“g Ĩy TNHH Nhựa V"" 

bau gồm Chi phí ả lại nui b 68. X00 
V 

nm Dạ: lioa Nm! 
vận chuyển vàị ,., 

_ _ Giả trên không MZ ngành Tẽ Tm I I4 có Nấp đổng/bô TCVN 849]-3:20! 1 I l4mm ẵ°ĨỆlĨỉmHH Wm gỉ huo gồm chỉ phí á lại nơi b 129.700 
Ị 

nước “ ° 
vặn chuyên = 

vgx g., 
. ,. Giả rrén không i443 ngành Tê Tra 60 có Nắp dằngjhõ TCVN 8491-3:2ol I ónmm C°“g 'Y WHH Nhựa V'ẹ' 

bun gồm chỉ phi ú rai nơi b 40. loo ỳ W Dạt Hòa Nm. , x ` 

n K 

vạn chuyen ` 

và, ,Ư 
_ , Giả trên không ìm ngành Tê Tra 90 có Nắp đồng/bộ TCVN 8491-3:20l I 90mm ẵ°ĨẵỈy 

TNHH Nh”” IỰ'e' ban gồm chỉ phí ả tại ncrỉ h 78.100 "ươi a oa M 
Văn chuyển vạg lu 

. , . Giá trên không `445 ngành cnn m 432 Mòng dồng/bỏ TCVN ỗ49l>3:Z0l l 42mm C°“g 
Ĩy TNHH mm "e' 

bau gằm chỉ phi ả tại nơi b 32.200 \ nươc Đạ! Hoa Nurn 
vận chuyển 

' 

vá, 1, 
_ , _ Giá trên khỏng ị446 nganh Con Thỏ 49 Mỏng dồng/Bộ TCVN 8491-3:20!! diìmm C°“E Ĩy TN”” N"““ L '”' 

bao gồm ch! phỉ ả lai nơi b 46 500 
› 

nm Dal Hoa Nam 
Văn Chuyển 

g 
vg,Tu 

_ , . Giả trận không T441 ngành con Thỏ 60 Mỏng đằnglbộ TCVN B49]-3:ZDI 1 60mm C““g 
Ếy TNHH Nh” F"" 

ban gòm chỉ phí ả lại nơi b 51.000 nước Dạt Hoa Nm 
Văn chuyển 

V 

E13 
. .. Giá trên không 14168 ngành cnn Thò 90 Mỏng dổnglbỏ TCVN 8491-31201 1 90mm ẽ°“ẵ7 WH" Nhựa F',/'e' ban gồm chỉ phỉ ả lại nơi b 70.600 nước °' °°' ”'" 

vận chuyển ì vá. lư 
._ . Giả IYỐH không 449 hunh Bil Xả Thông Nghcl l lả dồng/cản TCVN 8491-3:20! l I l4nlm Ế°“Ệịy TNHH Nh” Ấ'e' bao gồm chi phi á lại Wi b 95.000 

› Ế ĩvởt a' 2 ""' 
vịn chuyển 

T va, ,., 
. . Giả trên không 450 Manh Bít Xá Thông Nghẹt 1450 dổuglcảx TCVN 8491-3:20! I lốomm ẵ°ĨẵĨy 

TNHH Nhựa ẩ'e' bao gôm chi phỉ á lại nơi b 24! .000 "Wc 8 °” °'” 
vặn chuyền › va. .., 

. . Giá trên không Ịđắl "gành Bit xả ̀I'tlõug Nghẹt 168 đồngycải TCVN 8491-3:2D1 I lóxmm C““g 
Ĩy TNHH mm V'e' 

buu gồm chi phi á lại nơi b 193.700 
7 tư Đa! Hua Nm 

Vặn chuyển vãx lư 
. .. Giá trên không 452 ngành Bix xả Thông Nghẹt 60 dồngcá: TCVN 8491-3:201 I óomm C°“g 'Y WH" Nh” V'ẹ' 

bao gồm chỉ phi á tại nơi b 17.600 nữ Đạ! Hèn Nmn 
Văn chuyền vát tư 

. ›. Giá trên không A53 nurành Bít xả nông Nghcl 90 đồng/Cá! TCVN 8491-3:2o1l 90mm C°"B Ĩy TNH” Nh”” V'ẹ' 
bao gôm chỉ phỉ ả lại nơi b 50.800 

` 

nmt Dại Hoa Nm 
\ 

vá: lu 
. .. Giả trên khong -`As4 nganh Van cao cấp uỹvc 21 đồnưcải TCVN 8491-3 210] I 2 lmm ẵ°"Ế Ĩy TN'l'ỉ Nh”” V'e' 

bao gồm !.` phi á lại Mí h 22.301» ỷ lợt ại Hou Nơn 
`,ặn chuyển vă: tu 

. .. Giá trên không 4155 ngành Van can cắp uPVC Z7 dồng/cúi TCVN 8491-3:20I1 27mm C“"Ế Ĩy TN”” WW V"' 
bao gồm chi phí ú lại nơi b 16.100 nm Dại Hoa Nm! 
vặn chuyến va. ., 

. _ Giá trên không 456 ngành Van can cắp uPVC 34 dồng/củi TCVN 8491-3:20! I 34mm C”““ Ễy TNHH Nh”” V'*" 
bao gồm chì phí á lại nơi b 44,200 nước Dạt H08 Nm 
vận Chuyến vả; tư 

_ . Giá tr_én không 457 ngành Van cau cấp uPVC 42 dồng/cúi TCVN E491-3:20l l 42mm C°“Ể ĨVTN“H Nh” À'l,'ẹ' buu gôm chỉ phí ả lại nơi b 64.900 num Dal Hoa mn 
vịn chuyến Vg; g., 

. . Giả lrẽn không :ass ngành Van cau cầ uPVC 49 dồn cái TCVN 8491-3:201l dọmm C°"Ể Ẻy TNHH Nh” V'ẹ' 
buu gồn: chỉ hí á tại nơi b 97.300 

F Ư 
Đại Hoa Nurn -

” 
T 

nước 
vận chuyên



Vât lu . .. Giá trên không 
459 rỉsấuì' Van cao cấp uPVC 60 dổnưcải TCVN 8491 -31201 I somm Ếũỹẵự TN”” Nhựa ẩ"' bau gồm clli phi á tại nui b 122.700 

nưa( 8 °* ""' vận chuyển 

va; lu . ., Guátrên không 
660 huuh van Trắng Dal Hòa 21 dổngựcái TCVN B49]-31201 I zlmm ẵĩĨẵẵmHH N“““ gầ trao gồm _chi phi á tại nơi b 21.600 

nuoc vận chuyên 

va. gu . .. Gxá nã kJ!ôlìg 
B61 ngành van Trắng Đại Hòa Z7 đồng/cúi TCVN E491-Jzzol I 17mm ẵỆĨẵẵmHH Nhựa bao gồm _chi phí ú lại rlưí b 25›10o 

"W vận chuyên 
Vg, T, . , , Giá Ìtêrl không 

A61 nganh Van Trắng Dạ: Hòa 34 dồng/cái TCVN R491-3:20! I 34mm ẵ°ĨẵĨềnHH Nh” gx ban gồm chi phi á tại nơi b 36.100 Ề huơ( 8 c' vận chuyển 

T 

vg1,., , ,, Giảrrêũ không 
!463 ngành Van Trắng Du Hòa 42 dồng/cải TCVN 840!-3:20! I 4Zmm Ê°“ẫW TNHH Nh” Ẹ"' bao gồm chỉ phi ảlại nơi b 55.500 

nươc al ca M vận chuyển 
vẻllư 

ừ _ 
. V.. Gi hệnkìlông 

A64 nganh Van Trãng Đạt Hòa 49 đõntợcải TCVN 849!-J:20l I 49mm Ệ°“ẵấ WH" Nhu N"' bao gôm chỉ phí ảvại nơi b 81.3011 
huơ: al “ M vận chuyển 

› 
vậ. lu . .. Giảtrẻt: không 

Ass ngành van Trắng Đạ: Hòa 60 dồngcải TCVN 840!-3:201 I ũomm ẵ“ĨẵặmHH N““a gg: ban gôm ghi pllỉ ả lại nơi b 121,500 
nước ° vận chuyen 

“ \ĨàmìỊJ . .. Giả trên không 
466 ngành Cằn Tắun Không Khocn 21 đồnglcủi TCVN 840!-3:20l l zlmm ẵ°“Ệ1Ếy 

TN”” Nh”” V'“' ban gồm chi phí ảvại no'i h 24.t<(ìÍJ 

nươc ạt ùa Nm vặn chuyền 

vạ, ,, 
4 _ 

. V,. Giã ư_ên1 không 
467 ngành cân Tăm có Khocn 21 dồng/Cải TCVN 8491-3:20] I zlmm ÊOĨỄỆẾWHH Nhựa Nã: han gôm chỉ phí ảlại nơi b 24.800 

nươc ạ vặn chlưễu 
va, T., . .. Giảưêu không 

468 ngành Keo Dán 0.5 Kg dồng/Ion TCVN 849!-3:20] I 0.5 Kg ẵ°“ầẾy TNHH Nh” ẤZ baogồm chi phí a' lại nơi ls 87.700 
nươc ạt oa Văn chuyểu 

vs; [U x , . V.. Gxảnện không 
469 ngành Koo Dán loogr d°“gj'“y TCVN 849!-33201 I loogr 

C°“Ễ 'Ế TN”” Nhựa 'ẹ' bangôm chi phi ả tại nơi b 18.700 
“M p Đạt Hoa Nm . h : 

› _ _ vạn c uyen 

Vả( Iu -. . . , Giá ưa không 
ìàìo ngành Keo Dán lsgr d°“Ế/'“y TCVN 8459!-3:20! I lsgr 

C°“S Ĩy TNHH Nhựế V'e' baugồm chỉ phí ả lại nơi b 5.100 
Hum P Đạt Hoa Nm 

Vâ.I\ chuvền 

ự 
Vãllư › . Giẩưenkhông 

A71 nganh Km Dán 1 Kg dồnợlon TCVN 8491-3:20l I I Kg ẵ°“ỆíĨy 
TN”” Nh““ 

ft,I'ẹ' bao gồm chỉ phi ả tại nm tu 163.900 
r`lll'7c 

ại oa M 
vặ.Il chuyễn 

Vã! lư 
. 

. ,, 
. Giả ưjẽn không 

T411 ngành Keo Dán zougr dỏng/lon TCVN 8491-3:2DI I Zoogr Ẹ°ĨẸỉĨy 
m'íH Nh” N'e' han gôm chi phí ảtại nơi b 48,300 

ĩ nuoc ạ °a M 
\'ặ1! chuyển 

Vảrlu . , . TNHH Nh V.. Giả nện không
_ 

n73 nganh Keo Dán zsgr 
đ°"“/my TCVN 849!-3:20!! Zsgx ẵoflẵlẵy 

`r" N'e' bao gôm chi phí á lạn nal b 6.000 
nước P ạ °“ ""' 

vận chuyền 

vậ( tư . V. . Giả lĩêll không 
474 ngành Keo Dán Joogr dồngjlnn TCVN 8491-3:201 I 300gr ẵịĨầằwHH Nh” NZ bao gầm chi phí ácại nơi I: 63.900 

HWK ' Vận chuyền 

va. .u x . . T V.. Giảtrẽn không 
A75 ngành Keo Dán sog: đ”“Ể/my TCVN 8491-3:20ll sogr Ẹ)°ĨĨIỂy 

N"H Nh““ N'ẹ' bau gồm chỉ phi ủ lại nui b 10,200 
nước P F °“ ""' _ vận chuyền 

vạ. gu . . V.. Gỉánên không 
A76 nganh Ống HDPE sọc xanh Đường kinh 25mrD x l.4mm (S bar) d°“Ệ/mé TCVN 7305-212008 25mm x I.4mm (8 bix) ẵỆrẵẫm“H N"““ NZ bau gồm chỉ phi ả lại nơi b 9.600 

nước vận chuyển



ĩuru Gxả trên không 

~ ~ ~ 

477 nganh Ổng HDPE sọc xauuh Duch' g kính 32mm x 1 emm (S bar) dồ“ẵ'/mé TCVN 7305-2^2008 32mm x 1 ámm (S bar) ẵõnẵw TNHH Nhũ ẵ'ệ' bau gằm chỉ Phí Á tại nơi b l3=700 _ 
v 

g 
' ' 

al òa mn 
vặn chuyển 

nươc 7 
" ' kh' Vả' ““ 

dổ"!/mê Công ry TNHH WW Víẽ' ỆỆ nằn chĩnglìí ả lại noi 13 zo 500 
A78 

Zzềh Ổng HDPE soc xanh Dường kỉnh 40mm x 2,ũnưn (sl bar) 
1 

TCVN 7305-Zzzoox 4omm x z.0mm (B bar) 
Dal Hỏi NM 

Vận ẵnuyển 
P . 

vat líl ` › 

Công ty TNHH Nhựa Việt 
G'“ "Ĩ“ khÝ“Ể, 

. . 
A79 ngành Ống HDPE sọc xum Ỉ7\rỉ`TIìg kính Somm x 2,4mm (8 bar) d°“Ệ1m” TCVN 7305-212008 Somm x 2.4mm 18 bar) 

Dal Hỏa Nm gằm flìl Plu átal HƠI b 3l-l00 nuoc 
van c uven 77 

TỆ.: = - 

Còn ly TNHH Nhm Vtẻl 
G'a “Ĩ“ khÝ“g. 

. . . Aso nganh Ống HDPE sọc xaltb Dường kính 63mm x J,ũmm (S bar) "°“*lự'“' TCVN 7305-z:2oo8 õlmm x J.Dmm (E bar) 
Dal ẵòa Nm bạo gằm fkl Pìll a '4' "M V7 48-W nuoc 

vạn L- uyen 
Vả' "' 

đổuglmẻ Cô“Ể “Y TNl'H MW Việ' Ệĩ IÉĨẸÌỂIOỈHEỈÚ á tai nclỉ b 60 300 
AE1 

Ệĩĩb 
Ong HDPE sọc xanh mỏng kinh 75mm x 3,6mm (S baxì 

I 
TCVN 7305-2:2008 75mm x 3.6mm (B bar] 

Dal Hòa Nm 
Văn Ệhuyển 

F . . 

., . kh. Vả' ““ 
dồng/mé Càng ry TNHH Nhưa Víể' 

chĩlĩtgllí ảlại nm b 9~7›20o 
482 :ẵm Ổng HDPE sọc xanh Dường kinh ỹomm x 4.3mm (8 bar) 

I 
TCVN 7305-2:2o0B Ợomm x 4.3mm (8 bar] 

Đại Hòa Nm 
Văn Ĩhuyển 7 
G" ` kh' Vã' '” 

dồuưmé CỔ“E 'Y TNHH Nh"“ V'ẻ' 
balxĩ chĩnglìi ả tai nơi b I40 600 

E83 ngành óng HDPE sọc xanh Dường kinh I l0mm x 5,Jmm (S bar) 
I 

TCVN 7305-2:Z00R I I0mm x s.3mm (S bar) 
Đạt Hòa Nm 

ãn shuyấ 
P . . nươc 

v c cn 
., . H. Vã' ““ 

dồng/mẻ . Công ty TNHH Nhw Việ' ouĩỉ 
ả lại nơi b I90.Ho0 

dau nganh Ống HDPE sọc xunh Đường kính l25mm x 6.Dmm (8 bar) 
I 

TCVN 7305-2:20Ox 125mm x 6,0m:n (8 bar) Đạ1Hủu Nm V_ Bh ín 
nước 

ạn E uy: EJ, 
dổnslmẻ CÔ“E 'V TNH” N“"“ Việ' lrẵnịtỉĩnĩi á lai nơi b 238.200 

485 
Czẵĩh 

Ổng HDPE sọc xalủì Dường kinh 140mm x 6,7mm (8 bar] 
K 

TCVN 7305.2:20ox I4Dmm x 6,7mm (B bar) Đại Hỏa Nm 
vận Ễhuyền 

P . Ỉ 
Già lrên không vãi tư Ấ 

Công ty TNHH Nhựa Vie”! 
-. . . . . 

A86 ngành Ống HDPE soc xunlĩ Đường kinh lsomm x 7,7mm (S bar) d°“g/mé TCVN 7305-2:20O8 160mm x 7,7mm (B bar) Đ IHòa Nam bạo gom Ệh\ phi á tại nm h JI2,ó0O nm I ° 
vạn chuyen Vã"" 

đồnưmé Cô“Ề 'Y TNHH Nhựa Việ' Ĩ|a lrfn 
kjgìĩnglli ả lai nơi b Ja! 600 

A87 nganh Ống HDPE soc xum Dường kinh 180mm x 8,6mm (B bar) 
I 

TCVN 73054222008 180mm x 8,6mm (S bar) sự Hỏa Nm ạc gằmf P › = nm 
vạn C uyen _ __, 

,. . kh. "“"" 
đổ"!/mẻ Công ry TNHH Nhưa Vie" Ệ IIE" chằnìĩtx' á tại nơi h 481 600 

488 ngành Ống HDPE sọc xanh Dường kinh 200Inm x 9.6 mm (E bar) 
i 

TCVN 7305-Z:2o08 200u\m x 9,6 mm (S bar) ĐN Hỏa Nm 
vận ẵằắền 

p > nước
I 

vàztư 
dổnglmé Công ry ĩ'NHH Nhựa Vzẻt ưẫ_ZĩĨ`ĩ“ĩí ả lại M b mu 500 489 ngành Ổng HDPE sọc xanh Dường kinh zzsmm x I0,8rnm (S bar) 

I 
TCVN 7305-2:2o08 225mm x l0,8mm (E bar] Du Hò_ Nm 

vận Ễhuyển 
P . nước 

_ Giả trên không Váxtư đĩ v 

CôngtyTNHĩ›I Nhựa Vrel -. . . › › - 7u 400 A90 ngành Ổng HDPE :ọc xarúì Dường kinh Z50Inm x Il,9mm (B bar) °“Ệ/m° TCVN 7305-2:200E zsomm x ll,9mm (S bar) 
Đạt Hòa Nm tễ ỄỆẸỆỆI 

Phl 8 'Fl "Vl Ồ - nuoc 

491 Ông HDPE svc xuủ! Dường kinh 280mm x I3 4mrn (S bar) dồ””/mê TCVN 7305-2›200s 280mm x 13 ấmm (S bar) Cô“ẵư TNHH Nh“a ẩiệ' Salat Ểẵfrlềtiĩìĩì ả lại nui b 94o.!00 _ ' 
I 

“ ' 

Dại òa ulvl V› h z nm 
ạn c uyen 
.ả . kh. vảtxư dl é Công ty TNHH Nhựa Viẽt 

G' “Ế” Ý“g. 
. . . A92 ngành Ống HDPE sọc xinh Dường kính 315mm x I5.0mm (8 bar) °“Ệ/m TCVN 7305-Zzzooa 315mm x 15.0mm (8 bar) 

Đạt Hỏa Nm bfio gằm fbl Phl E tai nơi b I-l8lu200 nước 
Vụn C uyen _H 

Vải tư đì e Công ry TNHH Nhưa Việt 
Giả “Ế” kl"Ý“Ế 

. . 
493 :ỉn Ong HDPE soc xmh Đường kính 355mm x I6.9mm (R bar) °“Ệ/'“ TCVN 7305-2:200B 355mm x 16,9mm (B bar) Dal Hỏa Nm 

ĨỆZ 
PM H tại nơ' b l~'°9'?-H00 

vàtlư 
7 

dl g Công tyTNHH Nìlụa Việt 
G'á Ế" kh`Ễ“g 

› - 
A94 ngành Ổng HDPE soc xmxh Dường kính 400mm x I9.1mm(8 bar) °“Ĩ/'“ TCVN 7305-222008 400mm x I9.lmm (8 bar) Đạt Hòa Nm bậu sẫm ẵm Phl H *al HƠI b l-ql ĩ~°°° ITIJỞC 

vụll I: uy Il



ílaxí Giá trên không 
495 nganh Ổng HDPE soc xanh Đường kjnh 450mm x 2I.smm (B bar) “”“Ệ/mé TCVN 7305›z:2008 450mm x Zl,5mm (S but) g“Ĩẵ3amHH Nh”” AĨ'“' bau gồm chỉ phí ủ Lai nui I: 2.4l7,700 

_Ì "vơt ạ M Vôn chuyến 

vạ. xu x . . ., Giá trên không 
496 nganh Ỏug HDPE soc xanh Dường kinh soomm x 23,ỳnun (8 bar) "°“*Ìẵ"“' TCVN 7305-lzzoox 500mm x 23.9:nm (B bu) Ệ)`Ị'ẵẶỉmH“ WW gí: huo gồm chi pltỉ á lại nơi b 3.072.300 

nươc ' 

vặrư chuyến 

vạ. uu x , . .. Giá lĩẽn không 
A97 "Bênh Ống HDPE soc xanh Đường kjnh 560mm x 26.7mm (8 bar) đ°“Ệ/mc TCVN 7305-2:20u8 560mm x 2ó.7mm (8 bư) ẵ°ỆẵãmHH Nh”” ấịĩ bao gồm Clli phí lútại nơi b 4.100.900 

"VỆ ạ Vặn Chuyến 

vax tư x . . . Giả trên không 
498 "Lãnh Ổng HDPE sọc xal\h Dường kính 630mm x 30,Omm (B bar) d°“ỆIm“ TCVN 7305-212008 630mm x 30,0mm (8 bax) ẵ°rẵẫmHH Nh”” gí bao gồm chỉ ph! á lại nơi b 5.18 I. 100 

__ nước ạ vệnchuyển 
vỗ! lu 1 . . V . Giả tr_ỡn không 

499 ngành Ổng HDPE sọc xanh Dường kính 7lDmm x 33,9mm (B bar) đ““Ệm' TCVN 7305-2:2008 710mm x 33,9mm (8 bar) ẵ°ĨẵằmH“ Nh”” Nỉ ban gôm chỉ phi ả lại nơi b 6.605.700 
"ƯỞC Ạ vận Chuyển 

và! lư -. , . ,. Giá trên không 
S00 nganh Ổng HDPE soc xanh Đường kjnh 800mm x 38.1mm (8 bu) "°“'tẫl"`° TCVN 7305-2:20o8 800mm x 38.lmm (8 bar) g°ĨẵẵmHH Nhựa bangồm ctú phi Ã lại nơi la 8.390.900 

nước “ vận chuyển 

va. [ư `. , . .. Giá :rên không 
SDI ngành Ống HDPE soc xanh Dường kinh 900mm x d2.9mm L8 bar) d°“Ệ/mc TCVN 7305-Z:Z008 900nưn x 42.9mm (S bar) ẵỈẵẵmHH Nh” ban gồm chỉ phi átai nơi b 10.554.700 

ý__ _ nước 
' vận chuyến 

va; Iu . . . ,. Giá trên không 
502 ngành Ống HDPE soc xanh Dường kính Zomm x l.4mm (Io bar) đ°“Ệ/mc TCVN 7305-zszoox ĩomm x 1.4mm (IO ba!) ẵ°“ẵÝ TNHH N""'a ẩ"' hao gồm chỉ phi ả lại nui b 7.900 

nước °“ °a “"' 
vùn chuyển 

vàx tư `. . . . G\a' trên không 
S03 nganh Ổng HDPE sọc xanh Đường kính 25mm x l,6mm (Io bar) đ°“Ệlm° TCVN 7305-222008 2Smm x l,6mm (Io bar) ẵĨẵẫm“H N““a ẩắ bao gồm chỉ phi á lại nơi IJ ID.7o0 

_ ___ nười 
' vịn chuyến 

va.1, . . Giá lrên không 
504 nganh Ống HDPE soc xanh Đường kính 32mm x z.omm (10 bar) đồ“ỆImé TCVN 7305›2:200B 3Zmm x 2,0mm (Io bar) ẵỊ'ẵẵmHH Nh” ẤZ hao gồm chỉ phí á lại nơi b lớ.300 

ỷý_ "uot vẻn chuyển 

va. tư z . . V . Giã trên không 
505 nganh óng HDPE sọc xarm Dường kinh 40mm x Z.4mm (IO bar] d““Ệ/m° TCVN 7305-212008 40nlnT x 2.4mm (IO bath ẵẫrẵỹ 

ĨNHH M” N"' bau gồm chỉ phí ủ lại nui b 24.500 

ýy nuệc 
= 

°“ “'" 
vận chuyển 7 

ỷịx tư a . . .. Giá lren không 
sus nganh ỏng HDPE sọc xanh Đường kinh 5Umm x 3.Dmm (lo barj d°“Ệ/"`“ TCVN 7305-2:2u0B 50mm x 3,0mm (I0 bar) ẵ°ĨẵĨy 

TNHH N"`r“ lố'e' bao gồm chi phỉ ả lại nui b 37.900 
nươc ạ OB M 

__ỷ vận thuvền 
ỉ vảl lư x . . . Giả trên không 
1507 nganh Ổng HDPE sọc xanh Dường kinh ólmm x 3,8mm (lo bar] d°“ỆJm° TCVN 7305-2:Z008 63mm x 3.8mm1I0 bar) ẵ°“ầÝ WH" WW All/'”' bao gồm chi phí Ã lại nơi b 60.ố00 
` "ướt “ °“ ""' 

vân chuyến 

Và' '" 
. đồnzựmẻ Công ty TNHH Nhựa Vtél 

Giả "Ễ" khô“Ễ 
sua ngành Ong HDPE sọc xanh Đường kính 75mm x 4,5mm (lo bar) TCVN 7305-232008 75mm x 4,5mm (lo bar) D ĨH. N bln gôm chi phi ả lại nơi b 85.000 

nước ' ° M “'” 
vân chuyển 

7 

NỈ, a . ,. Giá trên không 
S09 rIỊar\l" Ống HDPE sọc xanh Dường kỉnh ọomm x S,4mm (lo bar) đ°“Ệlme TCVN 7305-2:2008 90mm x 5.-*tmm (lo bax) ẵĩ'ẵắmH“ Nì'““ bae gôm chi phi ả lại nơi h 122.400 

nước vân chuyền 

valxu g . V . Giá :r_ẻn không 
510 ngành Ổng HDPE soc xanh Đường kinh I lomm x 6.6mm (lo bar) “'°“ĨJ'“è TCVN 7305-2,20013 llomm x 6.6mm [IO bar) ẵ°ĨẵễmHl' Nh”” NZ ban gôm Chi phi á lại nơi I: 182.800 

nưởtý "' vận chu én 

vạ. 1, «. . `, Giả trên không 
Sll ngành Ổng HDPE sọc xulh Dường kính 125mm x 7,4mm (lũ ball đ°“Ệ/mé TCVN 7305-2.2008 lzsmm x 7,4mm (I0 bar) g°ĩẵV 

T`N“H Nh”” Ì3l'“' bau gồm chi phỉ ả tại nơi b 232.700 _ _ HWK 8 ““ M 
vận chuyền 

vat gu -. . . . Giá trên không 
512 nganh óng HDPE sục xaxlh Dường kinh I40mm x s.3mm (lo bar) đ““Ệ'lm° TCVN 7305-222008 140mm x 8.3mm (lo bar) ẵĨẵẫmHH WW ỗg bau gôm _chi phí ả lai nui b 29z›3oo 

nước vận chuyên



Val lu 
`~ ^ TNFIII Nh V"I Giá 'T-ẽ" uô“g 513 ngành Ống HDPE soc xanh mừng kinh lóomm x 9,5mm (Io bar) d°“Ệ/mà TCVN 7305-2:200R 160mm x 9.Smm (lo bar) ẵẵrẵằ 

ựa Nị bl_i0 gằm fbì Phí Ê ĩìlí "ƠI b 381-500 nước 
van C "wn B , 

. , kh. 
sin Ổn HDPE soc xarm Đưởn kinh Ixomm x IO 7mm (ID bar) dổ“gmé TCVN 7305-2='00x l80"`m X IO 7mm ( ln buf) cô“g Ĩy TNHH Nhưa V'ẽI 

Cbĩịĩí Ế lại Wi b 476-lm nm 8 8 v 

g Dại Hoa Nm 
vận Chuyển 

x kh. vỗ' '“' 
= đồnz/mé CỐ“Ế 'V TNH" Nhw Việ' Ẹlá "ẩn hĩnằi át i nơi la 587 900 

515 Hgịnh Ong HDPE soc xanh Đường kính 200mm x 11,9 mm (IO bar) 
1 

TCVN 7305-2:200B 200mm x l 1,9 mm ( ID bar) 
Đạt Hòa Nm 

VỆZ ẵhềẫn 
P a . nu c 

, 

. . . k . V311" dì 4 

Côn ly TNHH Nhựa l':ẻl 
G'a “Ế” h°“g 

. . . 
516 nganh Ống HDPE gọc xanh Dường kỉnh ơìsmm x IJ amm [ID bar) °“ễ'/"" TCVN 7305-2:"008 225mm x 13,4mm ( lo bar] Ẹ 

. ban gom chỉ Phl á laì Hm b 745-W am -- ` 
1 Đạt Hou Nm 

vận chwển Tùíu 1 . 

Công ry TNHH Nhựa l'lệl 
G`a khệng. 

. . › 
517 ngành Ông HDPE sọc xanh Dường kinh 250mm x l4.8mm (lũ bar) đ““Ệ/m' TCVN 7305.212008 250mm x l4.8mm ( Il) bar) 

Đại Hỏa Nm bậc gằm fh! ph: a lại nơ! b 913,900 ,`ưỞ( 
Vỹũc ÌIYCH Ệlu 1 › 

Công ly TNHH Nhưa Viẽt 
G'a "Ĩ“ khÝ“g. 

. . , 
518 nganh Ôn HDPE soc xalìh Đườn kính 780mm x ló 6mm (I0 bar) d°“g/mc TCVN 7305o2:2008 280mm x ló.6mm 1 lo bar) . ban gom chi Phl a lại Hm b l›lW-W “M S S - ` 

| Dal Hoa Nmn 
Vận chuyể“ 

5 
ẵáẫlí Ồn lmPE arlh D ` k' h 315 IE 7 (luba b 

dồ“ưmé TCVN 7305 2 "U08 315mm x 18 7mm(IO bar) Công 'yTNH}ỉ Nhựa 1/'lẻ' 

ảlaỉ nơi b l›453.300 
19 

. IIƠH Ill mm X , mm Í “ Iu . ì
_ Zấậ 

B *OC K E 
, Đạt Hoa Null! 

vặn chuyên ›ư 

Ĩlổĩ *Ư * ' 

Côn ty TNHH Nhựa Vịêt 
G'a "Ĩ“ khÝ“g 

. . . 
510 nganh Ổng HDPE .tọc xanh Dường kinh 355mm x 2I,1mm (Io bu!) d°“Ệ/'“° TCVN 7305›2:200X 355mm x 2I.lmm r l0 bar) Dm ẵòa Nm bao Eom fbl Phl E lại "ơi b l-ễ***°v3°° nm 

= 

vận chuyen Ĩỗỉív P V 

Côn ty TNHH Nhựa Vlẻl 
G'” “Ế” kh`Ĩ“8 

. . . . 
szl Mảnh Ống HDPE sọc xaI\!ì Đường kỉnh 400mm x 2J,7mm (lu bar) d”“Ệ/mc TCVN 7305›1:20o8 400mm x 23.7mm (IO bar) 

Đại ẵỏa Nm bfo gằm fh! Phl a 'al M P 2-336-60° nưa 
vạn C uyồũ f 
Giá lrén không vầĩĩư 

_ K ` C`ngryTNHH Nhựa Viẻl . , . . 
512 ngành Ong HDPE sọc xanh Dường kinh 450mm x Z6,7mm (10 bar) đ°“Ệ/m” TCVN 7305-2:20o8 450mm x Zó.7mm 1 lo bar) 

Dzí Hỏa Nm phi a tại nm b 2.961.500 HƯỚC 

Ỉảẵư 
X - 

Côn ry TNHH Nhựa Vnẽl 
G'“ "Ĩ“` kh°“g, 

. . . 
523 ngành Ổn HDPE sọc xanlh Dưửn kinh Soomm x 29 7mm (IO bar) d““glm° TCVN 7305-221008 500mm x z9.7mm t 10 bar) Ế 

> bau Bom CHI PH' H ỉa' “*7' Ồ 3-768-70° “ướt 
E E ơ 

, Đạt Hoa Nm 
vân chuyến ” T 

, 
_ ,, Giá trên không Szâ Ổng HDPE soc xanh Bưởng kỉnh 560mm x 33.2mm (Iu bar) dônặ/mé TCVN 7305-2:2008 sóumm x 33,2mm (ID bar) ẵĩĨẸễịmHH Như” gí bạn gầm _Chỉ Phí Ế tai "Vỉ b 5-U34-30° "M 
- 

Vạn C uyen 
vấ' lu 

d= e Côn ry TNHH Nhựa Việt 
G'“ trĩ" khẾ“g. 

. . . 
515 ngành ùng HDPE sọc xarlh Dường kinh 630ưưn x 37.4mm (lo bar] ““Ệ/m TCVN 7305-2:20o8 630mm x 37,4mm ( IO bar) Đu ẵòa Nm bfo gằm fhl Phl a 'll HƠI Ồ 6-377~5°° nuóc 

' 

Văn C IIYED 
4 

_ , Giá Irén không sze Ống HDPE soc xanh Dường kinh 710mm x 42 Imm (Iu bar) dô“Ễlmệ TCVN 7305-2z2D08 7I0mm x 4z,lmm (IO bar) C°“g Ĩy TNHH N”” V"' 
bao gồm chi phỉ á tại nui b 8.120.300 “ướ( 

› 

. Dạt Hoa Nm 
Văn chuyến TT" “T” 

. 
_ _ Giả trên không 517 Ống HDPE soc xanh Dường kỉnh 800mm x 47.4mm (lo bar) đô“ỆJmé TCVN 7305-2:2o08 Boonưn x 47.43mm (I0 bar) ẵỆểlỆỉĨNHlỉ Nhưa gỉ DEO gfm Shi phí 

a' lại nơi ta 10.310.200 HM 
\'ạn c uyen 

Vã' '“ 
đồnllmẻ Cũ"8 'Y TN”” Như* V'ệ' Sin Ê" kầlệnĩ' át i nui b IZ 997 300 

szs mạnh Ống TTDPE soc xanh Dường kỉnh 900mm x 53.3mm (lo bar) 
I 

TCVN 7305-2.2008 900mm x 53,Jmm (lũ bar) 
Đại Hòa Nm VỆ ẵrẳẫnl 

p I ạ , . nươc
. Ấu X _ HH Nh V,, Giả trên không 529 HẾẦHPI Ồn HDPE soc xanh Dường kinh 20mm x I ómm (12 5 bar) d°“Ưmé TCVN 7305-2:2008 zomm x l.6mm (I2.5 bar) C°“g Ĩy TN W 'Ơ' 

ban gầm chỉ phí lì fai nơi b 8-500 mc E - › 

, Đạt Hoa Nm 
vận chuyển Z 
Giá trên không Vãlĩư 

`- 

Cô tyTNHH Nhxn Việt 
_ 

, , . . . 
sau ngành Ống IĐDPE soc xanh Dưỡng kinh 25mm x z.omm (IZ.5 bar) d°“Ệlmé TCVN 7305-222008 Zsmm x 2,0mm (|Z.5 bar) Đạrẵỏa NM bạn Sàm ghi Phl 8 'al HƠI b lì^60° ĩ nước 

vạn C uyt-.n



vắt ỉu GiảLren1 klzỏng 
531 nganh Ống HDPE sọc xanh Dưửllg kjnh 32mm x 2.4mm(12.5 bar) dónẫmé TCVN 7305-2:2008 32mm x 2,4mm (I2.S bar) ẵô“ẵW WH" Nhủ ban gồm chỉ phi á lại nơi b I9›400 

_Ặ_ "VW al D” 
vận chuyển 

va: lư . , . .. Gìảưén không 
S31 Mành ong HDPE soc xanh Đường kính 4o:nm x 3.0mm(12.S bar) d°“Ễưm' TCVN 7305-2:20o8 4omm x 3.0mm (I2.S bar) ẵofặỉự 

TNHH mm ban gằm chỉ phỉ ả tại nơi h 30.000 
Wởt ° °“ vậuchuyển 
va, .., .. , _ _, Glảtrỉrn không 

533 ngành Ổng HDPE sọc xanh Dnxùng ldnh som x 3.7mm(l2.5 bar] "°“ịV"`° TCVN 7305 2008 50mrIl x 3.7mm 1 12.5 bar) ẵ°ĨẵễI H WW bangồm ghi phí ả tại nơi la 46.100 
F_v0ị 

° vânchuyên 
Vỗllu x . . .. Giáườn không 

534 nganh Ống HDPE soc xanh Dường kính 63mm x 4,7m (I2.S bar) đ°“ưm° TCVN 7305-2:2o08 63mm x 4.7mm (I2.S bar) ẵ”“ẵÝ TNHH N"“a All/"' ban gồm chỉ phí á tại nơi b 73.600 
nước ' °' °“ ""' 

vậnchuyển 
vát lu z › . .. Giã trên không 

535 ngành Ông HDPE sọc xanh Dllờng kínll 75mm x 5.6mm(1Z.5 bư) đ°“Ệlm“ TCVN 7305-2:20o8 75mm x s.6mm (I2.S bar) ẵ“ỆẵỆamH“ mm gg bau gồm _chi phi ả tại mi b l0J.800 E “ vậnchuyên 
Vả: lu : . . .. Giá nên không 

536 ngành Ổng HDPE sọc xanh Đường kinh 90mm x 6,7mm(1Z.5 bar) đ““Ệ/m“ TCVN 7305-2:200B 90mm x 6.7mm (I2.S bar) ẵ”rẵămHH MW ẩắ bun gồm ghi phí Á tại nui b 148.600 
"Vớí Ẹ vâncbuyẻn 
và: tư -. . › .. Giáưạ không 

537 ngành Ong HDPE :ọc xanh Dường kixlh llomm x 8,lmm (I2.S bar) d°"Ệ/mc TCVN 7305-2:20o8 llomm x B,lmm (I2.S bar) ẵ“Ìẵịy 
TNHH Nh” ban gôm Chì phí áoại nui b 221.000 

VỀ ° “ vậnchuyèn 
Vât lu x . . .. GỈẺỈTẾH khỐ"S 

S35 ngành Ống HDPE sọc xanh Dường kinh 125mm x 9,Zmm (I2.S bar) d°“Ệ/mc TCVN 7305-2:2DO8 lzsmm x 9,2mm (I2.S bar) ẵ°fẵẾễmHH Như” ban gồm chỉ phi ả tại nơi b 284.300 

WYẾCỈ 
ạ vlỉllclìuyển 

và: lu 1 , . .. Giátrêrl không 
S39 nganh Ổng HDPE soc xarlll Dường kinh 140mm x lo.3mm (I2.S bar) d°“Ệ/me TCVN 7305-222008 140mm x 10,3mm (I2.S bar) ẵ°ỈẸ1Ếy 

TNHH Nh” 
I"l/"I bao gồm chỉ phi á Iại nơi h 355.700 

mm ạ °a '”" vậncbiựà: 
vát ll! x . . .. GÌÉUẾH khỗũẵ 

SAU ngành Ổng HDPE sọc xanh Dường kính 160mm x l1,8mm(12.s bar) d°“Ĩ/m° TCVN 7305-2:20oB lóornm x l1,8mm (I2.S bar) ẵ°ĨẵặI l IH Như” ẩắ hao gồm _chu phi á lại nơi b ấ63›900 
nước E vãnchuyên 
Vả! tư x . . .. Giảnen không 

ASA! nganh Ổng PIDPE sọc xanh Dường kỉnh I80ưưn x l3,1mm (I2.S bar] "°"í'/'“° TCVN 7305-Zrzoos 180mm x l3.3mm (I2.S bar) ẵ°“ẵỪ TNEH Nh”” IỰ"' bmgồm chi phi ả lại nơi h 582.100 
Ế Ruo( K ại M M vậnchuvển 

! vái lu -. . . .. Giấm khôũễ 
ỄSIZ Mành Ông HDPE sọc xarủu Đường kinh Zoornm x 14,7 mm (I2.S bar] d°“Ệ/m” TCVN 7305-212008 Zoomm x 14.7 mm (I2.S bar) ẵ“ỊĨẵịỉTNHH Nh”” bao gôm Chi phí ả lại no'i I: 713.700 

Tyýýỷ "Vừ 
' Vảuchuyẻn 

vả: tư -. . _ . Giáưen không 
A943 ngànlu Ổng HDPE sọc xanh Dường kinh 225mm x l6.6mm (I2.S bar) d°“Ệjm“ TCVN 7305-2.2008 Zzsmm x l6,6mm (I2.S bar) ỆỢẺẸIÝ 

TNHH Nh”” Ẹắ baogồm chỉ phí ả tại nơi b 9()6.90o 

rltởr 
Ổ' W vặn chuyến 

Vãl lu z . . .. Giăưen ldxỏng 
544 ngành Ong HDPE sọc xanh Dường kính 250mm x I8.4mm (I2,5 bar) d““Ệlm“ TCVN 7305-232008 250mm x l8.4mm (I2.S bar) ẵ”“ẵÝ TNHH Nh”” Àf"' ban gồm chỉ phí ả lại nui b 1.1 l7.J00 

rlưởt 
ạ' “a M vặucblgển 

Virxư a . . .. Giảuèn không 
545 ngành Ổng HDPE soc xanứ: Dường kil\h 280mm x Zo.6mm (I2.S bar) đ°“Ể/mc TCVN 7305-Zzzoos 280mm x 2O,6mm (lZ,5 bar) g““ẵV TN”” Nh”” Iố"' ble gồm chỉ phi ả tại nui b 1.400.300 

ĨỞL I al oa mn vặnchuyền 
\/ảllll = . . .. Giãưện không 

546 ngành Ống HDPE soc xanh Dường kinh 315mm x 23.2mm (I2.S bar) đ”“gm“ TCVN 7305-2:2O08 315mm x 23.2mm (12.5 bar) ẵ°“ẳỂ TN”” Nhưd h'ÍI'°' baogôm chỉ phi á tại ml b 1.774.300 
nước ` Ụ' ga M 

Vặlì chuyển 

Ệxĩu x . ,, Giảưên không 
SA7 nganh Ổng HDPE sục xanh Dường kính 355mm x 26.1mm (I2.S bar) đ““Ữmé TCVN 7305-2:2008 355mm x 26,lmm(12.S bar) Ễ“rẵịy 

WH” N“““ ẩ'“' bsn gôm chỉ phi ả tại nơi b 2.249.200 
nước ` ạ “ W” 

vậnchuyẻn 

ị 
vaẹ xu x . . Giảưên không 

548 nganvv Ổng HDPE soc xanh Đường kính 400mm x 29.4mm(12.5 bar) '1°“'fJ”`° TCVN 7305-2:2008 400mm x Z9.4mm (I2.S bar) ẵỆĨẵ'ẫwHH WW bau gồm chỉ phí ả tai nơi b 2.B5As,500 
nuoc vận chuyến



Giá trên không Ống HDPE soc xaxxh Đường kính 450mnn x 33.lmm (1z.5 ba!) dõ“Ệ/mẻ TCVN 7305-2:20o8 450lvlm x 33.lmm (lZ.S bar) ẵõrẵẫa 
'I'll Nh” 

blu gồm chỉ phi a' lạ: nơi b J.613,50o ' 
vận chuyển 

4. . 
. Giả trên không Ống HDPE sọc xanh Đường ldluh soomm x 36.8mm (I2.5 bar) d““Ựm° TCVN 7305-2:20O8 soomm x 36.8mm ( 12.5 bar) c°“g 

Ĩy TNHH mm bao gồm chi phi i lại no'i b 4.593.000 ' Đ" Hm v' chuyền 
x . 

. Gui trên không Ống HDPE sọc xallìì Đường ldnh sôounm x 4I.2mm (lZ.S bar) d°“Ệlm“ TCVN 7305-z:Zo08 sóounm x 4l,2mm ( 12.5 bar) ỄỆĨỆKĨẮWHH mm bao gồm _chi phl ả tại nơi b 6.144.400 
" 

Vin chuyên 
T . 

. Giả trên không Ống HDPE sọc xanh ` ldnh 63Dnun x 4ó.3mm T lZ.5 bar] “°“Ữm° TCVN 7305-2:200B 630nlm x 4ó.Jmm T lz 5 bar) C°“Ế Ĩy TNHH WW bao gồm chỉ phi á tại nơi b 7.767.300 1 Dạ! Hoa A Vặn chuyen 
Ã . 

. Gia' trên không Ổng PP-R Đường kỉnh 20mm x l.9mm (Io bar) "°“Ệl“`“ TCVN 10097-2:20I3 Zomm x I.0mm 4 lo bar) Ẹ°ỆẵĨềmHH Như bao gồm chỉ phỉ ả lại nơ: b 25.000 ạ 0 
vặn chuyến 

Ã 
. Giá trên không Ống PP-R Dưỡng kỉnh 20mm x 3,4mm (zo ba!) đ°“Ệ/mà TCVN Io097-Z:2oI3 20mm x 3.4mm (20 bar) g°ĨẵằmHH mm han gồm chỉ phi ả lại nơi ka 36.800 a 

vàn chuyến 
x 

. Giả trên không Ống PP-R Đường kính 25mm x 2,3mm (Io bar) đ°“ỆJmé TCVN I0097>2:20I3 2Smm x Z.3mm (IO barp g°rẵỮ TNHH Nh”” bao gồm _chi phí á lại nơi b 37.900 ° °“ 
vãn chuyên 

x , 
. Giả trên không Ống FP-R Dường kỉnh 25mm x 4,2mm (zo bar) d°“Ệm“ TCVN I0097-2:20I3 zsmm x 4,2mm (Z0 bar) ẸZĨỄĨỈWHH Nhựa ban gồm chỉ phí ả tại nơ! b s3›ooo 0 

Vân Chuyến 
x , . Giả lyện không Ổn PP-R Dường kỉnh 32mm x 2,9mm I0 bar) đ°“ym° TCVN l0O97-Z:20I3 32mm x 2.9mm (lo bar) C°“B Ếy TNHH Nh” ban ồm chỉ phỉ á lại nm lĩ 69.000 

E 
I Dal Hoa Ẹ

› 

Vận chuyên 
. , 

. Giả trên không Ống PP-R Đường kính 3Zmm x 5,4mm (zo bar) d°“f/M' TCVN I0097-Z-Z013 32mm x s,4mm (Z0 bar) ẾỆĨỆEẸWHH Nh” bao gồm chỉ phí ả tại nm b 95.200 
vận chuyển 

x 
. Giả trên không Ổng PPAR Đường kinh Aornm x 3,7mm (10 bar) đonglmè TCVN 10097-2:20l3 40mm x 3.7mm ( I0 bar] C°“g Ếy TNHH N""“ bm gồm chỉ phí â lại nơi b 92.500 I Đạt Hoa 

vặn Chuyến 
T , 

. Giả trên không Ống PP-R Dường kính Aorum x 6.7mm (20 bar) “"""l/'“° TCVN 10097-Z:20I3 40mm x ó.7mm (Z0 bar) Cơuẵ Ẻy TNHH Nhựa hao gồm chỉ phí ú lại nơi b 147.400 I Đại Hoa 
Vận chuyển 

T . Giả trên không Ống PP-R Đường kính Somm x 4.6mm 10 bar) đ““E/mẻ TCVN 10097-2:2013 somm x 4.6mm ( I0 barj C°“g Ểy TNHH Nh”” bao gồm chỉ phi ả tại nơi I7 136.000 I Đạt Hoa
z V' cllllyen 

x 
. Giá tren không Ổng PPvR Dường kính 50mm x B,3mm (Z0 bar) đ°“Ệ/mẻ TCVN 10097-11201] 50mm x 8.Jmm (Z0 bar) g°rẵẫmHH Nh'r“ bm gồm _chi phi á tại nui b 229.000 ° 

_ vận chuyên 
, , . Giả trên không Ổng PP-R Đường kính 63mm x 5,8mm (lo ba!) đ°“Ể/me TCVN 10097-222013 63mm x 5,8mm flo bar) C““Ể Ĩy TNHH mm bao gồm clli phi ả lại ncrỉ b ZI6,2O0 t Đại Hoa - 

Vặn chuyên 
x , 

. Glú trên không Ống PP-R Đường kinh 63mm x Io,smm (Z0 bar) "°“Ệ/'“' TCV'N I0097-2.2013 63mm x I0,Smrn {zo bat) ẵĩĨẵằm“H Nh”” bao gồm chỉ phi ủ tại nui b 3ól.4<›o 
vón chuyền 

x 
. Giả trên không Ổng PP-R Đường kinh 75mm x 6,8mm (lo bar) đ°“Ệ/mẻ TCVN I0097-2:2ol3 75mrn x 6,8mm (l0 bar) ã°Ĩẵẵ' J u' Nh”” 

ban gồm chỉ phí i tại mi h 301.800 ° 
vịn chuyển 

-. 

. Giả trên không Ong PP-R Dường kínll 75mm x I2.5mm(10 bu) donzlz/mé TCVN 10097-222013 75mm x I2.5mm (Z0 bar) ẵzrẵẵmm Nh” bio gồm chi phi Ã lại nơi b 511.400 
vận ciluyến



557 uãàrììĩ Ống PP›R mrờng kinh 90lnm x 8,2mm (IO bu) dủ“Ểmẻ TCVN 10097-2:Z0I3 90mm x 8.2mm (IO bar) ẵÔỈắễm“}' WW ẩỉẻ' buu gồm _chi phi ả lại nơi b 437.900 

_ _ 
nuoc Ỉ 

Ì' "'" vạn chuyên 

va. .u ; . . .. Giáừẽu không 
558 nsành Ông PP-R Đường kình Đolnm x l4mm (Z0 bar) đ°“ẽjm° TCVN 10097-2:2oI3 9omm x l4mm (20 bu) c°“ẵÝ TNPIH W” gx' bao gồm chỉ phỉ Ã lại nơi h 746.900 

nươc I Đạt oa mn 
Vặn chuyển 

"“"“ đồnglmé Công ry TNHH Nhựa Việt 
Giá "ê“ '“l'ỏ“g 

569 nganh Ống PP-R Đường ldnh I lomm x l0,0nưn (IO bar) 
Í 

TCVN 10097-2:2ol3 lI0mlT\ x l0.0mm (10 bar) Đ [Hòa N bao gồm chi phi Á tại nơi b 699,800 
nước ° ”"' 

vận chuyền 

vaz|u A . . .. Giá trên khong 
570 ngành Ống PP-R Dường kính ll0mrr\ x lB.Jmm (Z0 bar) d°“Ểm° TCVN 10097-2:2ol3 I I0mm x l8.3mm (Z0 bar) ẵẾĨẵămHH Nh” gỉ ban gồm chi phl á lại nơi h ,l05.8oũ 

nước °' vận chuyển 

vg, ,., . ,, Giâlrẽn không 
571 ngành Bít PP-R 20 DH dônựcải TCVN l0097w3:20l3 Zomm ẵ°ĨẵZmH“ Nh” gầ bao gồm :hi phi ả |ại nơi b 3.400 

nước ạ vận chuyền 

vát tư . ., Giá trên không 
572 ngành Bít PPAR 25 DH dổnựcái TCVN 10097-3:zo|3 2smm ẵ°“ẵấ TNHH “hụ Ẹ”” han gồm chỉ phi á lại no'i b 5.500 

"ƯỚC al 8 M 
vùn chuyến 

Vit [ll . ., Giã ltên không 
S73 nsanh Bil PP-R 31 DH đồng/cái TCVN 10097-3:20l3 32mm C““ẵ 'Y I ị I” Nh” Vư' ban gồm chỉ phi ả lại nơi b 9.400 

I Dại Hòa Narn . : 

uỷ ỳỷ ũưýơcỷ vạn chuyen 

vac tư > ., Giả trên không 
S743 ngênh Bil PP-R 40 DH dồng/cải TCVN 10097-3:2lJl3 40mm g°“ẵằI IIE Nh” gỉ ban gồm chi phi ả lại nơi b 

"ướt Ẹ' vặn Cl1uyẺI\ 

Vã' “" 
u Công ry TNHH Nhựa Việt 

Giá "Ĩ“ khò“g 
575 ngành Bil FP-R 50 DH đông/cải TCVN IUO97-3:20I3 somm Đ Hỏa Nm han gom chi phi ả lại no'i b 

__ _ nước F' 
_ vận chuyển 

ỷax lu . .. Gỉálrên không 
S76 nganh Bil PP-R 63 DH đồnợcéi TCVN 10097-3:20I3 szmm g°"g? TNHH WW Ẹle' bao gồm chỉ phi á lại nơi b 

"ướt 
al oũ M 

vịn chuyến 

@sg uu . .. Giá trên Hìông 
577 ngành Co PF›R Z0 DH dônfựcải TCVN 10097-3:20l3 Zomm ẵ°ĨẵV TNHH Nh”” ÌC'ẹ' bun gồm chi phi á |ại nơi b 

Múc 3 ùa M 
vận chuyến 

va. tư . .. Giá trên không 
578 ngành Co PP-R Z5 DH dổnglcâi TCVN IOO97-3:20lJ 25mm ÊZỆỆÍẶYETNHH Nh” bao gồm chỉ phí á lại nơi b 

Wor ' vặn Chuyển 

vạ; .u . . Gia' trên không 
*S79 nganh Co PP-R 32 DH dồng/cái TCVN 10097-J:2ol3 3Zmm ẵ°ĨẵắmHH Nh” gí bao gồm chi phi ả lại nui b 17.200 
! nước ạ vặn chuyến 

vạẹ lư _ 
. V.. Giã trên klìỏrig 

580 ngànr Co PP-R 40 DH dỏng/cái TCVN lo097-3:Z0lJ 4omm ẵ“rầÝ 
ll 1 Nhựa N""' bao gồm cllì phi i lại nơi b 25.800 

"Ưư 3 W M 
vặn chuyền 

vảtỉư 
_ 

. V.. GÍA trên không 

`5Bl nganh Cu PP-R 50 DH dông/cải TCVN I0097~3:20IJ somm ẵ°ĨầằmHH Nh”” NZ bao gồm chi phi ả tại nơi b 43.800 

I 

nước ạ vận chlyẻn 

vát lu ` 
. V . Giá trên không 

552 nganh Co PF-R 63 DH đônglcáỉ TCVN l0097›3:20l3 63mm ẵ”Ĩẵ7 
I H WW N'e' ban gồm chì phi ú lạ: nơi b 137.200 

“ướt ạ oa M 
vận chuyến 

Ẹ ,u › 
. . Giả lr_ên không 

S83 ngành Co Răng Ngoài PP-R Z0 x I/2 DH dônglcái TCVN 10097-J:ZOIJ 20mm x I/2 ẵ°“ỆqĨy WH" Nh”” A',l'ẹ' ban gôm ch: phi à vai nơi b 78.800 

_Ì nước 
ạ' °” W" 

__ _ _ _ vận chuyền 

va, lu _ 
. V., Giả lr_ẽn không 

su ngành Cu Răng Ngoài PP-R Z5 x llz DH dông/cải TCVN I0097-3:20l3 25mm x I/2 ẵ°ỷẵẵm“H Nh” Ní bun gôm ghi phi á lại nơi b 97.400 
"ước ạ Vận Chuyên 

Ệzíu
V Giả ưên không



__ Giá trên không 
TTFIIƯ 

_ Công ly TNHH Nhưa Vie' 
bao gồm chỉ phí ả tại nơi U l2I.20O 

585 nganh Cu Răng Ngoài PP-R Z5 x 3/4 DH đũngcái TCVN 10097-3:2ol3 25mm x 3/41 
Dạ, Hòa Nm. 

vận chuyến 
nuoc 

4 , Giả trên kllỏng 

“ 

Vã_ ,Ư 
Côn& ry TNHH "Hva V"' 

bao gồm chỉ phi ả tại nui b 164.500 
sas Mành Ca Răng Ngoài PP-R 32 x l DH đồuưcốí TCVN '0°97'3°70'J 32”” X ' 

Đat Hỏa "W" 
Vản chuyển 

nước 

,, Giả ltẽn không 
Val Ku 

_ Công lyTNHH Nhưa Vlel 
ban gồm chỉ phi á tại nơi b 56.000 

say ,gành Co Răng Tmng PP-R 20 x llz DH dôngjcải TCVN IOO97-3:2ol3 lomm x llz 
Đạ, Hỏa Nm 

Văn chuyến 
nuoc 

,, Guả rrện không 

T 
vã, lư 

Còng ry WH" Nhưa "'*' 
ban gồm chỉ phi a' lại nơi h 69.800 

588 nganh Co Ràng Trong PP-R Z5 x ll2 DH °Ố“E/°ả' TCVN '0°°7'3=2D'3 25'“"` X I/Z 
Dạt Hòa Nơln 

vận chuyển 
nươc 

, Giả trên không 
va, lu 

Ă Công IY TNHH WW V'f' 
bao gồm chi phí á lại nơi b 93.700 

S89 niềm CG mg Tmng PP_R 25 X 3,4 DH dongjcái TCVN 10097-3:20l3 25mnl x 3/4 
Dạ, Hòa Nm 

vận chuyển 
nước 

, Giả trên không 

” 

va, ,V 
Công ry TNHH Nhw V^Ế' 

bao gồm clli phi á lại nơi b ISS-300 
S90 nganh Co Răng Trong PP›R 32 x I DH đồuãlcáỉ TCVN 'U097-ĩĩĩolĩ ĩĩmm X ' 

Đạt Hòa Nml 
vạn chuyền 

nước 

Á Giá trên không 
vỗ, ,Ư 

Công ry TNHH Nhưa V'V' 
bao gồm chi plli ảtại nui b 5.500 

591 Nành W pP_R 20 DH dồng/cái TCVN 10097-3:20l3 20mm 
Đa, Hòa Nurn 

vận chuyển 
nước 

. Giả nên không 
vã1|ư 

Công ly TNHH Nhưa V If' 
bao gồm chỉ phi á lại nui b I0.m0 

Ĩsgz ngành tui PP-R 25 DH đồng/cải TCVN I0097^3:20l3 Zsmm 
gạ, Hỏa Null] 

Vặnchuyến 
nưa: 

_ Giá lrẽn không 
. vảl,u 

CỐHB *Y TN”” Nhu" V'V' 
bac gồm chỉ phì ả lại nui b 14.800 

x . 
, 

.

. 

"s93 ngành Lai PP-R 32 DH đ0"E/°ấ' TCVN '0097'J-zolĩ' Jz'“"' 
Dat Hoa NM 

vận chuyên 
nước 

, Giá trên không -
` 

“ 
v,,,, 

CỐHB 'Y W”” Nhw V'*' 
bau gồm chỉ phì ả lại nơi ka 26›700 

T . 
. 

.

. 

S94 ngành xai PP-R 40 DH dong1can TCVN 10097-3.2013 40mm 
Dạt Hoa NM 

vận chuyên 
nước 

, Giả trên không 
vãltu 

Công *Y WW "HW V'V' 
ban gồm chỉ phí á lại nơi b 5 I.Jo0 

S95 nxành W pP_R so DH đong/ca! TCVN Io097-3.2013 somm 
Đa, Ho, Nmn 

vận chuyen 
nước 

. Giả trên klìôrlg 

T 
Val ,Ư 

Công ly TNHH Nhim V"' 
bao gồm clli phi á tại nơi b IIS-800 

`596 nlanh Lơi PP_R 6, DH đổng/cải TCVN 10097-Jzzola óãmm 
Đạt HỎI Nm 

vận chuyã 
nước 

, Giá ưẻn không 
vi, ,,, 

. Công IYTNHH Nhw V"' 
bln gồm chi phi ả cai nơi b 5-500 

597 rụành Nối giảm PP-R 25x20 DH dôngjcản TCVN IOO97-3:2olJ 25mm x Zomm 
Đạ, Hỏa ,v,,,,. 

Vân chuyền 
Móc 

,_ GÍÃ hên không 
vi, ,U 

Công IY TNHH Nhw V'v' 
bao gồm chi phí á tại nơi b 9-700 

598 ngành Nối giàun PP-R 31x10 DH tìong/cả! TCVN I0097-3.2013 Jzmm x zomm 
Đạ. Ho_ ;v,,,,, 

vận chuyến 
móc 

,. Giá trên không 
vậ, tư 

Côus 'Y TNHH WW V'F' 
buu gồm CIIÃ phí â tại nơi b 8.800 

a .. 
.

. 

599 ngành Nối giảm PP›R 32x25 DH đang/cu TCVN I0O97›3.20l3 32mm x 25mm 
Đạ, Hòa NM 

Văn chuyên 
nước 

V . Giá trên không Công ry TNHH Nhva 'Ế' 
bao ồm clli hí á tại nơi b 12.000 

vặt 
. 

. 

. Ế 
.

P 
sog nụẵẵ Nối giảm PP-R 40x20 Dl! đồng/cú: TCVN 10097-3.2013 40mm x Zomm 

Đạ, Hoa Nm 
Văn chuyên 

nước 

V _ _ Giả trên không Công *Y TNHH WW 'f' 
bao ồm chỉ hí ni lại nơi I: 12.300 

vã 
. 

. 

. Ế F 
601 nzẫễẵ Nối giảm FP-R 40x25 DH dồng/cản TCVN 10097-3.2013 40mm x 2Smm 

Đa, Ho_ Nm 
vin chuyến 

nước 

_ Giá nên không 
v,, tư 

Côn! 'Y WH" "ùv" V'*' 
ban gồm Chi phi u' lại nơi b 1Z›400 

soz ngành Nối giảm PP-R 40x32 DH đồngjcái TCVN 10097-312013 40mm x Jzmm 
Dạt Hò_ jv,,,,, 

Vận chuyển 
HL'ỞC



Giảtren không Vỗ! Ill 
503 

Zzềàlịh 
Nul giun PP-R 50x20 DH đồnglcái TCVN 10097-3:20I3 somm x 2lJml11 C°"S 'YTNHH mưa V ỉẻl b x . . . . . 

Đạt Hòa N,,,,, 
au gum Phl Phl B tại nm b Z 1.300 

vat Iu 
. _ 

vấu chuyen 

W ““Ế““ Nối giảm FP-R 50x25 DH dồng/cái TCVN 10097-3:20l3 Somm x Zsmm C“"“ẵ 'Y WH" Nhựa V ỉẽl Giái'Ĩ" khÝ“g 

"M Đạ, Hòa Nm bao gum fh: phi ú lại nơi b 21.900 

Vãi lu 

vậỉl chuyen 

605 "ZZH Nối giảnh PP›R 50x32 DH dồng/Cải TCVN 10097-3:2013 somm x 32mm Công ly TNHH Nhựa Việl Gỉẩữệ" U'ệ"ẵ 

ệ 

" 
Đại Hò, Nm ban gom fh: phi â lại ncrỉ b 22.200 

` V5( tư 

vận Ẹhuycn 

606 "bệnh Nói giàtn PP-R 50x40 DH dồng/cái TCVN 10097-3:20l3 Somm x 4omm Công TY TNHH Nhu Việ: 
**'ẽ“s 

"M Dal Hòa Nm ban gum fh: phi ả tại nơi b 22.400 

vật lu 

Văn chuyen 

S07 ngành Nối gìảzn PP-R 63x20 DH dồnglcải TCVN I0097_3:2ol3 6Jmm X Zonm Công ty TNHH Nhựa Việl 
Giả “Ệ" khỄ“E 

"vớt 
Đa, Hủa Nm bao gom _chn phi ả lại nơi b 4! .S00 

Vit [Ự 

vận Chuyên 

i608 neặnh Nõi giảm PP-R 63x25 DH đồng/cái TCVN Io097-3:Z013 63mm x 25mm Cóug TY TNHH Nhựa Việt 
Gii“Ễ“ kM“Ế 

, 

""“° 
Dụ Hòa Nm bm gum Chi phi á lại nơi h 41.200 

` 

vã! tư 

VỆJI Cllìlyêu 

609 ngậm Nõi giảrn PP-R 63x32 DH dồng/cái TCVN 10097-3:2Ol3 sam X gzmm Công ry TNHH N`b\_11i Việt khệ"s 

"M gạ, Hò, Nm bao gom Chj phí ủ tại nui b 42.500 

vã: tư 

Vặn Chuyên 

610 ngành Nối giảrn PP-R 63x40 DH dồngcái TCVN 10097-3-2013 63mm x 40mm CÔ"s 'Y TN“H Nhim Việt 
Giá “Ế" khô“K 

nước 
Đu Hò, Nm bau gom chi phí ú tại nơi b 42›900 

Ấ vảy tu 

vặn chuyển 

ell Eh Nòi giảm PP-R 63x50 DH đồnợcái TCVN 10097-312013 szmm x soma, Công ly TNHH Nhựa y,ẹ-, 
ũíấ khệ"! 

Đạ; Hòa Nm bau gom Ch! phí É tại nơi b 43.300 

Vật tư 

vặn chuyên 

ìslz "gãnh NỐI Răng Ngoài PP-R 20 x I/2 DH đồng1cảỉ TCVN 10097-3›20I 3 20mm x I/Z Công ry TNHH Nhu Việf 
Giá khế"B 

""°“ 
Đạt Hỏa Nm baogum Ệbl Phí à lại nơi b f›4›00O 

z 

vạ, gu 

Văn Chuyên 

613 "sth Nôi Răng Nguà: PP-R 25 x Iu DH đồng/Cải TCVN 10097-3:2ul3 Z5mm x 112 Công ty TNHH Nhựa y,,t, Gỉãừệnkbệugr 
ợ _ 

Y' 

Đạt Hỏa Nm ban gom fh: ph: u lạ: nơi b 82.300 

va. ,, 

vận chuyen 

,E14 ngành Nổi Răng Ngoài PP-R 25 x 3/4 DH đồnglcái TCVN 10097-3:Z0I3 Zsmm x 1/4 Công ly TNHH Nhựa Việl Gíiừẫ" k*`*`ĩ"Ẻ 

T _ _ "vơĩ Đ,g Hỏa Nm hao gom _clu ph! á tại nơi b 98.300 

Ị 

vậx lư 

Vẩn Chuyên 

615 “Rãnh Nối Rỗng Ngoài PP-R 32 X I DH đồng/Cái TCVN IOU97-J:z01J 32mm x I 
CÔ“S 'Y TN“H WW V'ẻl 

khL`Ĩ“g 

M06 Đạ, Hòa Nm huo gom Chi phi ả lại rm b 131,900 

vg,.ư 

vãn chuyêtx 

EIS "sành Nôi Ràng Trang PP-R 20 x lũ DH dồnợọải TCVN 10097-322013 zomm x l/2 CỐ"E 'Y Will' NTl\xa Việt 
GiÁ“Ễ“ kh`Ĩ“g 

` 

_ 
nước 

Đa, Hòa Nm ban gom fh. phỉ ả lại nơi h 50.400 

` vật tư 

Vặn Clĩ\lYElì 

`6ì7 "ạnh Nổi Răng Trong FP-R 25 x I/2 DI! dồng/cải TCVN 10097-3,20l3 Zsmm x llz Công ry TNHH Nhưa Việ! 
Giá“Ễ“ khệ“B 

“HUE 
gụ, Hỏa Nm bao gom ghi phí lì lại nui b 68,300 

vạ, .., 

vận chuyên 

518 "ỉ*"" Nôi Ràng Trong PP-R Z5 X 3/4 DH dổnglcải TCVN T0097-3:20I3 Zsmm x 314 Công xy TNHH Nhựa Vrẻl Giắơâẽn kh`Ế“ẵ 

_ nư 
Đa, Hòa Nm bao gom _chn phỉ á lại nơi b 75.400 

Vã! tư 

vặn chuyên 

619 "gãnh Nối Răng Tmng PP-R 32 x T DH dồngcã TCVN ÌỦ097`3.20| J gzmm X 1 
Công ty TNHH Nhựa Việ: '“Ỉ"Ĩ"ẵ 

"vut 
ga, Hỏa Nm ban gom _chu phi ả la: nơi b I 18.700 

\ 
VAI lư 

Vểũ Chuyên 

`ez0 ngạnh Nối Tlìing PP-R 20 DH dồng/cải TCVN Ịoog7.JízoI3 ,om Công ty TNHH Nhựa Việf 
GÌẾĨTỄ" kbệus 

Eílơc_ 
gạ, Hỏa Nm hao gum fh: phí ú lại nui I: 3.500 

Vân chuyen



Giả lrẽn kllòlìg 
_ Công tyTNHH Nhựa Vlệl bun gằm chỉ phi ú tại nơi ta 6.500 

6621 ngành Nổi mng PP_R 25 DH dông1cải TCVN 10097-J:2ol3 '.75mrn 
Đạt Hòa Nmn 

Vôn Chuyển 
nước 

, Giá nên không vatra 
_ Công ty TNHH Nhưa V'ẹ' bao gồm chỉ phí A lại nơi b 10.200 611 ngành Nối Thẳng PP-R 32 DH ỂỐHƯCẾỈ TCVN '““97"3í2°'3 32”” 

Đềí Hòa N”” 
vùi thuvền 

nước 

. Giả Irẽn không vãltu 
_ Công TY TNHH WW V'°"' hao gồm chi phi á lại nơi b 14.900 613 ngành Nổi Thằng PP-R 40 DH đũng/cải TCVN l°°°7'3ĩ20l3 40”” 

Dal Hòa NW" 
vân chuyến 

nuoc 

_ Guả trên không vả, ,U 
_ Công IYTNHH Nhưa V'*" bao gồm :hi phi ả lại nơ: b 17.000 szu ngành Nổi Tìẳug PP-R 50 DH dõnglcái TCVN l0097>3:20l3 sũmm 

Dal Hỏa ””” 
vận chuyển 

nước 

_ Giả trên không vậ, ,Ư 
_ Công *Y TNHH WW V'*"' bao gồm chỉ phi á tại nơi b 56.500 625 ngành Nối Thẳng PP-R 63 DH đông/Bài TCVN l°°°7'ĩĩĩ0'3 63”” 

Dat Hòa NW" 
vặn chuyển 

nưở( 

,__ GIÃ lrên không 
T”” 

Vã! lu 
_ 

› 3 Công IYTNHH "HW ' 'e' ban gồm chn phi á tạ: nơi b 3l.9Đ0 E26 ngành Ống lrảrlll PP-R 25 DH dõhấcảì TCVN '°°°7`3ĩ2°'3 -5'“'“ 
Đat Hỏa ^'"”' 

vận chuvẽn 
nước 

. Giả trên khủng vấ, ,Ư 
T 

_ Côn! ỈYTNHH N"va V'*”' 
bao gồm chi phỉ á lại nơi b 75,200 E17 numb Rắc CD PF-R 25 DH dông/Cải TCVN 10097-3:2013 zsmm 

Đại Hòa ^'“'" 
vặn chuyển 

nước 

. Giả trên không 
` 

"T 
Vâ,,ư 

“ 

_ Công ly TNHH Nhưa V'e' bao gồm chi phi á tại nơi b 99.800 
`szz ngành Rắc Cu pP.k 3-.› DH dông/cải TCVN l0097›3:20I3 Jzmm 

Đạ, Hô, Nm 
vận Chuyển 

nước 

_ Gi trên không vả, ,Ư 
_ Công ry TNK" Nhưa V'”' 

bao gồm chỉ phí á tai nm b 108.000 619 Mảnh Rẳc Co PP-R 40 DH đõuấỗàl TCVN ĩ°0°7'3ĩ20'3 40”” 
Đạt Hòa NW" 

vặn chuyên 
Hướ( 

. Giá trên uông ặvã, lư* 
_ Công ry TNHH Như V'*' 

blo gồm chỉ phi ả tại nơi b 7.800 sm “sành Tẻ PP_R zo DH đông/cải TCVN l0097›3:20I3 20mm 
Đạ, Hòa Nm 

Vân chuyến 
nước 

. Giá trên không Várlư 
_ Công IY TNHH NHW V'V' 

bao gồm chỉ phí ả lại no1` b 13.400 
631 ngành Tê PP-R 25 DH động/cải TCVN Io097-3:20I3 Zsmm Đu Hòa N”” 

vân chuyển 
nước 

,, Giả :ren không vãllư' 
_ Công ly TNHH Nhưa V'*' bao gồm chi phi a' lại noi b zl.9oo 631 ngành ĩệ pP_R 32 DH dỏng/cải TCVN 10097-3:20l3 32mm 

ga, Hỏa Nam 
vỏn chuyến 

mgc 

_ Giả trên không Vẩtíu 
_ công ty TNHH Nĩlva Viet 

bau gồm chỉ phí zi lại nơi b 43.800 633 Manh Tê PP_R 40 DH dông/Cái TCVN I0o97-J:zol3 40mm 
Đạt Hòa Nm 

Văn chuyến 
nước 

,_ Giá trên không vảtlu 
_ Công IY TNHH Nhw V'”' bao gồm chi phi ả tại nơi b 63.800 634 ngành Tẽ PP-R 50 DH đôuslcảí TCVN ĩ°°97'3ĩ2°'3 50”” 

Dal Hòa NW 
vận chuyển 

nước 

, Giá trên không vãllư 
Ă VI 

A Công ly TNHH Nhưa Vlel 
bao gồm _chi phí Á lại nơi b 154.100 635 ngành Tẽ PP-R 63 DH GOHẾCW TCVN '°°97`ĩ^ĩ0'3 63”” 

Đạt Hỏa NW" 
vận chuyên 

nước 

_. Giá trên không vitlu 
_ Công TY TNHH WW V'F' 

bau gồm chi phi ủ tại nơi b 12.200 636 nganh Tẽ giảm PP-R 25x20 DH đãng/cá: TCVN 10097-3:2o13 25mm x Zomm 
Dạ, Hòa Nm 

Văn chuyển 
"M 

Công ty TNHH Nhưa Viẻl 
á lai nui b 23.800 657 Tẽ giảm PP_R 32x20 DH dồng/cải TCVN 10097-3:20l3 32mm x Zomm 

Dạ, Hòa ỊsỊ,,,,, 
vặn chuyền 

nước 

. Giả trên không Vàltư 
l _ Công ly TNPIIẦ Nhưa V Ir' bau gồm ghi phí ả lại ntri b 23.900 

538 Mành Tẽ giảrn PP-R 32x25 DH donglcảu TCVN 10097-3:20l3 3Zmm x zsmrn 
Dal Hòa NW 

vận cìluyẽn 
nuoc



vâllu Việt 
Giả trên không 

639 ngành Tẽ gỉảun PP-R 40x20 DH dềnưcải TCVN l0097-3:20l3 40mm x zomm ẾỎỆÊÝ 
TN“H Nhựa 

N bau gồm chỉ phí á lại nơi b 47.300 
nưàc Ẹ °a M 

vận chuyển 
vạ. Tu ` 

. .. Giả rr_ên không 
640 ngành Tê giảln PP-R 40x25 DH dũng/cái TCVN 10097-3:zoI3 40mxn x 25mm (ể°ỆẵĨy 

WH" Nh” jì,/'Ẹ' baogâm chỉ pb! A tại nơi b 47.800 
nước ạ °“ ""' 

vận chuyển 
va. .u . .. Giảlren không 

641 ngành Tê giảun PP-R 40x32 DH dồng/cái TCVN lO097-3:20lJ 40min x 3zmm Ẹ›°“ĨlỄy 
TNHH MW ẩ'ẹ' baogồm chỉ phi ú tại nơi la 48.200 

nước ạ' °“ ""' 
vận chuyến 

v;,,u _ 
. .. Giá trên không 

641 ngành Tê gìảln PP-R 50x20 DH dônglcùi TCVN 10097-312013 sũmm x Zomm ẵ°ĨĨỉĨy 
I IỊIH WW ẵ'ẹ' ban gồm chỉ phí ả lại nơi b 83.200 

"ướt 'a “a M 
vậnchuyển 

vã, ,., . .. Giá trên không 
S43 ngành Tê giảm PP-R 50x25 DH dồngựcái TCVN 10097-J:2013 somm x zsmm ẵ“ĨẵẵmHH Nh” bun gồm chỉ phi ãtạỉ nơi b 83.900 

"Vừ a vận chuyển 
vs..., . .. Giảtrèn không 

644 ngành Tê giảm PF-R 50x32 DH dànglcải TCVN 10097-3:2ul3 50mm x 32mm ẵỉẵắmm Nhũ bao gồm chi phi ả lại nơi b 84›700 
nưửcỷ vào chuyển 
vạx lu _ 

. .. Giả rr_ẽn không 
sas nganh Tê giảm FP-R 50x40 DH đông/cải TCVN I009743:20l3 50mm x Aomm ẵ°“ẵịy mm Nh”” gí bun gôm chỉ phi á lại nơi b 85.500 

nước al a 
Vận Chuyền 

va.,u . ., Giảttên không 
S46 Mành Tê glảln PP-R 63x20 DH dồng/cải TCVN 10097-3:20I3 63mm x zomm ẸÌỄÝ 

I llìl Nh”” ẩ"' ban gồm chi phi ả tại nơi b 144.400 
nươc 

°“ M 
vận chuyển 

vạ..., 
_ 

. V,. Giixrẹru khôlìg
Í 

647 ngành Tẽ gỉủrn PP-R 63x25 DH đũng/cải TCVN 10097-3:2ol3 63mm x zsmm ặắợ IIIIIH MW N'e' bangũm chi phí á lại nơi b 145,800 
nưa( 

M mn 
vận cl\uyểI1 

va. lu 
_ 

. T1 Hill . Gil' trên không 
sda ngành Tẽ giảrn PP-R 63x31 DH đôngcải TCVN 10097-3:2ol3 6Jmm x 3Zmm Ẹ“ĨẳĨy Nh”” ẩ'ẹ' ban gồm chi phỉ ủ tại nơi b 147.000 

nước ° °“ ”" 
vặn chuyến 

Vi' “V - Công ty TNHH Nhựa Việt 
Giả "Ễ“ khô“g 

S49 nganh Tè giảun PP-R 63x40 DH dỏng/cải TCVN 10097-3:10l3 63mm x 40mm Đat Hóa Nm bao gôm chi phỉ É lại nơi b l48.40o 
rlươt ' Vận chuyển 
va, ..Ị . .. Già rrẽn không 

650 Manh Tê Răng Ngoài PP-R 20 xl/2 DH đổng/Cái TCVN 10097-3:20I3 zomm x I/2 ẵĩĩẵẵ 
lllĩul Nh” 

IỘIẦĨĂ bangồm chỉ phi Á lại nơi b 69,800 

› 

Móc vặn chuyền 
vạ; lu . . Giá trên không 

651 ngành Tẽ Răng Ngoài PP-R 25 x I/2 DH dônglcải TCVN 10097-J:Z0IJ 2Smm x 1/2 ẵ“ĨẵlẾy 
ĨNHH Ww J'e' ban gồm chi phi ủ lại nơi b 66.500 

nước Ấ* °“ ""' 
vặn chuyển 

vg, lư _ 
> V.. Giá lrèn không 

652 nganh TE Răng Ngoài PP-R Z5 x 3/4 DH dônglcii TCVN 10097-3:20!! 2Smm x 3/4 "H Nh““ NZ buugồm chỉ phi u' tại nui b 96.900 
nước - \'ặn chuyền 

Vặịlu _ 
. V.. Giảtrẹn k!\ông 

553 ngành Tê Ràng Tmng PP-R 20 x llz DH đôngcâi TCVN 10097-3:ZoI3 20mm x I/2 ỆỆẵẵmHH WW Ní buugôm phi phí á lai nui I: 56.500 
nước vặn clluyên 
Vg, ,Ư 4 

. V , Giảnẹn không 
654 ngành Tẽ Răng Tmng PP›R 25 x 1/2 DH dỏnưcải TCVN 10097-3.2013 zsmm x 1/2 ẵ°2`lẾ_lĨ'ĨaTNHH 

Nhựd N'”' baugôm chi phí ú tại nui b 82.700 

» 7 ZỞÉ 
ạ D am 

Vậnclluyển 

vạg.., ` v 

. TNHH Nh V.. Giilrên không 
655 nganh Tê Răng Tmng PP-R 25 x 314 DH động/cái TCVN Ioo97-3:20l3 zsmm x 3/4 W N'“' bao gồm chỉ phi ả lại Wi b 105.000 

nước ạ M 
vặn chuvền 

Vg. 1, _ 
_ 

. TNHH h V.. Gỉảnện không 
sss nganh van PPR 20 DH dông/Cái TCVN I0O97-3:ZOl3 20mm N W 

N baogôm _clxi phi ả lại rm b 264.600 
nuoc vặn ckgyẽn



~ 

Giá :Tên không Công ty TNHH Nhựa giẻ' bao gồm chỉ phi ủ lại nul b 3s7.l00 
Vi* '” 

Z " CVN Io097.3:2013 25mm 
Dal Hòa W" y› chu ến 

557 ngành van PPR 25 DH d°“Ế/C” T 

GỆ lrênykhõng 
"“'°“ 

Công ty TNHH Nhưa Víỉ' ban gồm chỉ phi ả lại noi b 438.800 
Vảtlu 

A - 

7- z 013 32mm 
[ 'a NW" ' Ề 

658 nsẵnh van PPR 32 DH dong/CÁI TCVN I00<› 3 2 
Đt: HD 

ý__ 
Ệịầyẵông 

E” , 
Công ly TNHH Nhưa V'ẽ' bm gồm chi phi á lai nơi b I I-800 

vãllư 
1 -- 

. -2 Zsmm X 20mm ' Nmrl - Ế 

659 Mễnh Cn PP_R 25x20 DH donpcal TCVN 10097 J. 013 
Đại Hoa 

ịkềầyĩằỏng 
, 
""°“ 

Công ry TNHH Nhưa ẩỉẽf bng gồm chỉ phi ả lai nui b IS-20° 
Vậtlư 

= ›- 
. v7 mm X Zũmm ` MI 4 “ 

ôm nRaHh Cn mầm PP_R 32x20 DH đong/Cal TCVN IOOD7 3..Dl3 32 
Đa( HDH 

ẵịềyễĩông 
“ "“°' 

25 Công ry TNHH Nhựa giê' ban gồm Ehi phí ả |ại nơi b I°.300 

` vãílu 
L r- . -1 32mm X mm ^ mn ~ 4 

`66J nạnh Co Êm pP_R 32x25 DH dongjcas TCVN l0097 3, 013 
Dạt Hoa 

Ệfềyẵzông 
, 

""°" 

., , Công ly TNHH Nhưa V"" bao gồm chỉ phi ả rai nư! ka 276.900 
Vã' "' Ổng cồng nhvl HDPE 2 vách Dường kinh Isomm x l3,0n\m (ló,O đang/mc TCVN ll82l_2Iz0l7 lsonlm X 1;`o,,,,,, g ja,o LN/ml) Đại Hỏa Nm 

Văn chuyển 
562 ““"“““ 

kN/n12) K 

Giá trên không 

"“"° 

._ , Công ry TNHH Nhưa Vỉễ' ban gồm chỉ phi ả lại nơi b 3°5- 'O0 
vậflll Ống cống nhịn HDPE 2 vách Dường kixứl 200mm x ls,0mm (l0,U dongmc TCVN I I821_2:2Dl7 Zmmm X ;s_omm (Ịo_o kN/m2) Đạt Hòa Nm 

vận chuyển 
563 "'ĩ',"“ kN1m2) “ 

Giả lrên không 

“"°“ 

. 
V Công ry TNHH Nhưa Vỉé' bau gồm clxi pl\í ả lai nơi b 5Z0›60° 

Ị Vá' 'Ư ÓHE Cổns "HVB HDPE 2 Vảề" D"Ở"B kí"h 250”” X 'ó'0'“"` (a'o dõ“Ếjm“ TCVN I 182!-212017 150mm x l6.nmm (8.0 kNlm2> gạ, Hủa Nm 
vặn chuyển 

654 "*Zà."" kN/ml) I 

Giả trên không 

"“"° 

, , Côngty TNHH Nhựa V'ẻ' bao gồm chi phi á lại nơ. b 559.900 
Vã`“" Ồ"! Cốũs "HW HDPE 7 Vất" WWE kí”” 300”” X '7^5""“ (s'0 d°“Ế/m” TCVN 1182!-2'20l7 300mm x I7,smm (s.0 kN/ml) Dại Hỏa Nm 

vận chuyển 

E65 "ễ°"" 
kN1m2) ' 

Giá lrên không 
.,,,, “”°° 

L , Công ry TNHH Như: Viẽl bao gồm chỉ phi ả Iại nal b 705.200 
Việ I" óng cống nhựa HDPE Z vách Dường kjnh 350mm x I8.0mm (4.0 ỐDHỂ/mt Tcvu 11821-212017 350mm x lu,0mm (4,0 kNlm2) Dạt Hỏa Nwn 

vặn chuyể, 

“Ố “““,"" kNlnu2) I 

Giả [rên không 

""“'“ 

, , Công ly TNHH Nhựa Viẽt bag gồm phi ủ lại nơi b 959.800 
Vằ"“ ong công nhựa HDPE Z vách Dường kinh 400nun x 22,0mm (5v0 đ°"B/mc TCVN |[B2l-222017 400mm K Z2.omm (5.0 kN/mì) Đạ] Hỏa Nm 

vạn chuyên 

E67 “Ếễ"” kNlnxz› ' 

Cuả trên khôllg 

“M 
Ế , Công ly TNHH Nhựa Vlẻl bao gồm chỉ phí ả lại nơi b l.245.Z00 

vaxxư Ống Cống _Yhựa HDPE 2 vách Dường kính 450mm x Z2,0mm (....o đouglmc TCVN ll82l_2z2Ol7 450mm ,, zz_o,,..,, q__,,o kN/m2) 
Dạ, Hòa Nm, 

Văn chuyền 
E58 Mà”” 

kN/m2) ' 7 
Giá lrẻn không 

. 
"""“ 

._ 4 công ly TNHH Nhưa Vỉẻ* bm gồm chj phí á lại nu. la 1.433.400 
Vã' "J ong cống nhựa HDPE 2 vách Dường kinh 500mm x 26,5mm( ° “'°“F~'l“'° TCVN l 1821-1:20I7 500ư\m x 26.5mm (›...U kNlm2) 

Đạ, Hỏa Nm 
vặn Chuyển 

66° ““Ễ"“ kNIm2) ' 

Giá trên không 

“M 
, , Công ly TNHH Nhưa Vlẻl bao gồm chỉ phí ả lại nơi b 2.145.800 

Vã' "' Ỏuz cống nhua HDPE 2 Vách Đường kính 600mm X 29`°mm í5`0 *í”“Ữ“““ TCVN I 1821-2:20I7 600mm x 29.0mm (5,u kNIm2) Đạ, Hỏa Nurn 
vân chuyển 

E7” ““Ễ"” kN/nìl) ` 

Giả llẽrl không 

""°° 

1 4 công ly TNHH Nhưa Vtẻl 
bun gồm chỉ ph! â lại nơi b 2.790.600 

Vãỉỉư ong càng nhựa IĐPE Z vách Đường kính 700mm x 34.omm <4.0 douslmc TCVN I lg2[.lj20]7 700rnm x 34,0mm (4,0 kNlm2) Du Hỏa Nm 
Vản chuyến 

57' "“ả,"" kN/mz) ' 

1 
Giá trên không 

“""° 

Z V công ry TNHH Nhựa Việt bun gồm chi phi á lại nơi b 3.645.600 
vatlư óng cống nhựa HDPE 2 vách Dường kinh 800mm x 39.omm (4.o đonglme TCVN I182l_2iZo,7 amm , ;g_o,,,,,, (A_o kN/H12) Đạ, Hòa Nm 

Văn chuyển 
672 "*Ễ"" mxnúj ' 

Giá trên không 

"""“ 

, , Công ry TNHH Nìlvu Vỉẽ' bun gồm clú phỉ ả tai nơi b 4.576›900 
vátru óng cống nhụa HDPE 2 vách Dường kính 900mm x 44,umm (..,.lJ dong/me TCVN l18zl_zZ2ol7 goornm X 44`omm (____o kN/m2) Đạt Hòa Nm 

vặn chu én 
67” “5Ễ"“ kN/mz) ' 

Giả lrêh không 

"”"“ 

L , công ry TNHH Nhựa Víẻl ngu gồm chi phí ả tại nư: ts 5.647,3oO 67° 
VỄắ'z óng cổng l1ll\rd HDPE 2 vách Đường kjnh Iooom x 50.0mm (4.0 đ°“Ỉlỉ/m* TcvN 11821-2:2oI7 looomm x 5ũ`0mm (4.U kN/H11) Dal Hòa Ng, 

Ỉ Vặn chuyễn 
"" .“ kN/m2) 

_ nuoc



vallư Ổng cổng rxhưa HDPE 2 vách Đường kjnh l20Dmm x 60,0mm (4,0 đồng/mé Công ty TNHH Nhựa Giá ưẻfl không

~ 

675 
Zổĩh kN/mz) I 

TCVN 11821-2:20l7 I200mm x ú0.0mm(4.0 kN/m2) Đaí Hỏa Nm bệngồmfhi phi ảtaỉ nui b R.l49.x00 

V 
vạn chuyen 

vạt lư z I, › 1 . . , Giả trên không 
676 "lanh Ổ“g °°“g “bựa HDPE 1 `a“h Đ“ờ“g k'“h 'sũmm X 'Z'ũm' (8'° d"“'Ự"`° TCCS 09-2022/ĐH Isonun x ì2,0mm (8,0 kN/m2) C°“Ế ỄYTNHH Nh” V'e' bao gồm chỉ phí á lại nơi tx 145.600 

Hướ( kNlnl2) I Đại Hon Nm . : 

_ vạn chuyen 
vat lư .› . . , x . . . Giả ỪÒ1 không 

677 nganh ỆỊI`ỄnĨễ'“g 
“hự” HDPE I vach mng bnh zoom” X '4`ũ '“" (4`o d°“Ếlm° TCCS 09-2022/DH Zoornm x 14,0mrn 14,0 kN/ml) C°“g Ềy WH” WW V"' ban gồm chỉ phl ả tại nơi b 204.400 

nước ) ! Dạt Hua Naln . x 
Vạn chuyen 

va: lư .- . . : , . .. Giả Ifén không 
57g ngành Ĩẳẵnẵng 

nhựa HDPE I vach Duơng Huh 300mm x I9,0mm (4.o dong/mc TCCS Og_2D22lĐH joonm X I q_omm (4_o WIN) Cong ty TNHH Nhựa Vlẹl bm gồm chỉ Phl á tại mỉ b 4o6_l 00 nm ) I Đạt Hoa Nurn . T 

_ 
vạn ch\ưzn 

vả: xu - : , ` . 1 . . .. Gia' trên không 
679 nsềnh nằoug nhua HDPE I \1cìl Ducvrlg kum 400mm x Z8,0mm (4,0 dnnơm: TCCS 0ộ_2n2UDH Wm X ỉsvom (Ayo WIN) Cong 

Ẻy 
TNHH Nhựa Viẹt bm gồm chỉ phí ả lại M h 679.300 

nước ) K Đạ! Hủa NM . z 

Ì Ì Ỉ Vạn chuyen 
vat lư z . . , -. , . .. Giả trên không 

580 ngành Ệ/Ế °Ệ“g 
“h“a HDPE I mh Đ“Ơ“ẵ k'“h 500mm X 3z'ũ“"' ("""`° “°“Ể'“° TCCS 09-2021/DH 500mm x 32.0mm (`.,,0 kNIm2) C°“g 

Ếy 
wii” Nh” Vự' 

ban gồm chỉ phỉ ả tại nơi Ia 954.900 
“vư m.) I Đạ! Hoa Nun . x 

vạn Chuyen 
var lu u z . . . z . . .. Giả ttêrl không 

681 ngành Ệlg 
csng nhựa HDPE 1 vach Duơng kntth óoomm x 32.omm (2,0 dong/mc TCCS o9_2o2mH somnm X 32`0mm (2'0 Wlmzl Cong ky TNHH Nh\m Vzẹr M gồm chỉ phí ảm M b l_l lg_7o 

muc m.) I Dal Hỏa Nm . h ; 
vụn E uycn 

vả: lu . , . x . . x . . .. Giả ưêu không 
682 nganh cì“Ề Ế” 2 'W HDPE °° dz" “°“ẵ Đ“m`ẵ k'“h 'Som X l0'omm d°“g/m” TCVN 11821-3:2uI7 lsomm x l0.0mm (4,0 KN/m2) C““g Ếy TNHH Nh”” V'ẹ' 

bao gồm chi phí á tại nơi h l5u.2I›o 
nước ( ,0 KN/ml) K Dạt Hoa Nuĩrl . ; 

_ Vììll chuyen 
vat tư . , . . . 1 . . __ Già ưên không 

683 ngành Ổ“Ế Ea" 2 'OP HDPE C0 đầu nong Đương kinh 200mm x l4,ornm donzựĩí`° TCVN 1 1821-3:20I7 zoomm x l4.omm (4,0 KNln12) C°“g Ềy TNHH mm V'ẹ' ban gồm chỉ phi á lại nơi b 2545.800 
num (4`0 KN/m2) I Dạt Hoa Nuĩn ún chuyến X 
ỉa: lư . . . L . . x . . .. Giả ltêtì không Ýg x 

684 nganl. ẵ“ằ Ễồặễỹ 
HDPE °” đa" "°“g Đ“°“g k'“h Zsomm X l8'0“““ d°“'t-Ừm” TCVN llszl-3:z0l7 Zsomm x lx.Dmm (4,0 KNlm2) ẵĩẵẵamuh Nhựa bao gồm chỉ phí ả tại nơi b 390.100 

› ”`,` 

"ym ' ' vận chuyển 3 
vac tư . , , 1 . . x v . . Gii trên không Ệ 

585 nganh ẵnằẵẵnlầẳỉp 
HDPE co dau nung Đương kinh 300mm x 2I,0mm donẫ/mc TCVN Il82l_JIzoI7 Ịmrm X 2 lvomm (4_0 KNIm2j ẸZỈẺẶỀWHH Nhựa ẵxẹl bm gồm chỉ phi áỉại nm b 542›70 F Ị 

"ƯỚC ' ' 
am 

vận chuyển 
va: lư › . . , x . , -. . . .. Giả trên không 

EBS Manh Ễịnăẵaẳì/ểểĩp 
HDPE co dau nong Dưưrxg kinh 400mm x 2B,0mm donằ/me TCVN ll8ZI_3iZOI7 Wm X Zxyomm (4v0 mlmzj ẵKaìỊ\Ĩỉlò)lATNHH Nhựa bm gồm chi phi ả tại nơi b 906.900 

Nóc ` › Vổ**E'ể0 
S87 vàllu Ổng gân Z lớp HDPE có dâu nong Đường kỉnh soomm x 37.ornm dõng/mè TcvN ỊỊgzl.3=2ol7 Soorrun x 37,0mm (4,o KN/n\2) Công ty TNHH Nìlưa Viẽl Giả rr_ên không ả gạ; ng; g, 1,16; _ịod 

asa Vằl 'Z Ong gã" 2 IỞP HDPE có đãi* uong Đường kỉnh 600mm X 43.0mm đô"g/mé TCVN I l82l› .Z017 600mm x 4J,0mm (4.0 KNln\2) Công ly TNHH NIl\Ia Viêt Gil' ừệrl không ả lại nơi h 1.853.000 

Vật tư - - 
` z . . ._ GIÃ trên khũng 

689 ngành 
Ồ“g gm 2 lơp HDPE có đâ" “°“g Dưng k'“h óoomm X 43`0mm d°“ĩ/mt TCVN 1182!-3:2nl7 600mm x 43.0mm (6.0 KN/n12) C°“g VTN”” N"““ V"”' 

ban gồm chỉ phi á lại nui b 2.335.300 
nước (6,0 KN/m2) I Dại Hoa Nuĩn . z 

ỷ vạn chuyen 
"ế"" ' ` ll' HDPE- `rãnhD` k'hlO0 70mm 80 dz ' ` V' Gíấ“Ễ“k'“ô“8 

690 Manh O“g Ế” "F *° “"“ẵ '“ '““` X ' ( ` °“Ế'“° TCVN 1182!-312017 loomm x 7,0mm t8.o KNÍHIZ) C°“g Ềy TNHH Nhựa 'e' ban gôm chỉ phí ả lại nơi b ól ,S00 
num KN/mz) I Đạ! Hoa Nm . 1 

_ 
vạn chuyen 

Val lu - . . . ` . z . . .. Gia' trên không 
ll HDPEA ẻranhb k hl50 8.0 3,0 đ C V z . 

691 nganh Ễgằ 
ga" W X mg '“ mm X mm( °“g/mc TCVN l X821-322017 150mm x ›Z.0mm (3.0 KN/n\2) °“g 

Ĩy TNHH Nh”” 'Ẹ' 
bao gom ch: phi ả lạl nơi b IZJ.l0o 

nước m2) I Đạ! Hoa Nuln . L 
Vạn Chuyen 

Vãl |u > . . . . , ; . . ., Giả trên không Ỏ 21 HDPE- hĐ k h 100 7.5 8.0 đ Co TNHH Nh V . _ 

E92 nganh KẦỄẾĨ 
“P X* ra” mg ln mm X mm( onặlme TCVN ll82l`3Z20l7 lm”” X 7v5mmíB.0 KNlnx2) Đarẵẫ 

W NZ ban gôm ẹhl phí átai nơi b 71,600 
fước ' ' 

xqìn chuyên 
"ã"“ ' ` JI' HDPE- `răJ:hĐ ' k' h Iso 9.1 4.0 4' ^ ^ HH Nh V' Gù “Ễ"k“ỏ“8 

S93 nạnh Oằằrẵĩĩ 
“F xe “WS '“ mm X mm( °“Ệm' TCVN 11821-3:20I7 lsomm x 9,Imm (4.o KN/ml) Ẹĩỹẵẫm W NZ bao gôm _chu phí á tai nơi b 129.300 

nưof 
_ 

' ' vận chuyên



~ 

IZ-I:20l ll'BY`l' 

TCVN 8401-2:201 1/ISO CỔNG Tv gỏ l_PHẢN VIỆT dì không có mông 7ỳ900 
Vã' '*' 

1. '4SZ'2ĩ2Wẵ QCVN Ổng thoải uPVC D21x1.0mm PN4 NHƯẨ CHA” AU NAM nm hơp °“g 
tin 

594 ngành Ong lhcảl uPVC D21 X l .omm PN4 mc lẹzzozgịgxb; QCVN XANH "Ước 
12-Izzũll/BYT 

TCVN 8491-2:201IASO CÔNG TY CÒ PHẢN VẾT ầ mng có mỏng 9 800 
Và' 1" 

é 
'“5Z"2ĩ2Wí QCVN Ông thoát uPVC Dz7xl.Dmm FNA NHỰA CHAU AU NAM Th” W “°“g tin 

SBS Mảnh Ống Khoái uPVC D27XI,0mm PN4 m ' 1622023/BXD; QCVN XANH "M 
IZ-I'20lI/BYT 

TCVN 849]-22201]/ISO CÔNG TY gò ỆHẨN VIỆT dì không có ,hạng 12,600 
Vãi tư 

ẻl 
1452-222009; QCVN Ống lhoảl uPVC [)34x |,0mm PN4 NHỰA CHAU AU NAM Theo HỢP ỮHỊỊ 

tin 
696 ngành Ốngthoả1uPVC D34xl .Dmm PN4 m 1612023/BXD; QCVN XANH nước 

12.1 zzoll/BYT 

TCVN 84Dl-2:2011/ISO CỐNG TY (_ZỒ l_›HẢN VIET di khủng có mang lB_m 
vãrlư 

›t 
l452`2ĩ2m9ễ QCVN Ổng Khoát uPVC D42Kl.Zmm PN6 NHỰA CHAU AU NAM Th”” hw “ng 

lin 
697 mành Ống lhoảl uPVC D4Zxl,Zmm PN4 mc l6:2023[BXD; QCVN XANH "VW 

11-l`2DIllBY'1` 

TCVN B49l›2:20I l/ISO CÔNG TY gò IĨHẢN VIỆT di không cỏ ,hỏng 
z2_lW vậllu 

.I Ổng ghoả; uPVC D48x|.4mm PNS NHỰA CHAU AU NAM Ĩ'be0 bap DNS ủn 698 ngành Ống Ihoảl uPVC D48X I .ấmm PN5 m” 1ẹ;2g2JlBxD; QCVN XANH "ươi 
IZ-l:20IllBYT 

TCVN 8401-2:20l IIISO CÔNG TY CỦ PHẢN VIỆT z không có Mng 28 Sm vảttu 
,I 1452-2:2 QCVN Ổng ghgả. uPVC Ds0xl.4mm PN4 NHỰA CHAU Au NAM Tlìetl hợp dụng 

,gn 
sss mành Ổng thoát uPVC D60xl.4mm PN6 m° l6í2023lBXDL QCVN XANH MỚI 

12-lzzoll/BYT 

TCVN B49!-2:20! I/ISO CỔNG TY CỐ PHẢN VIỆT 4 không có mông 40 300 
Vỗ"“ 

M, "*5- ĩĩĩm' QCVN Ổng lhuủt uPVC D7sxl.5mm PN3 NHỰA CH^U ̂ U NAM Th”” “W d““g 
lín 

?D0 ngành Ống Khoái uPVC D75›<l.Smm PN3 gg-zozjjaxug QCVN XANH "M 
12-IỆZOIIIBYT 

TCVN 8491-2:20! I/ISO CỔNG TY CỔ PHẢN VIỆT 1 không có mông 49 100 
Vã"" 

v, 
l^'52`2'Z°° 'QCVN Ông II\oÁI uPVC D90xl.5mm PN3 NI-TLIA CHAU AU NAM Theo hụp đang 

lin
“ 701 ngành Ống moâ! uPVC D90x 1.5mm PN3 M l6J2023lBXD: QCVN XANH "ước 

IZ-1:20!!/BYT 

TCVN 8401-2:201 IIISO CỔNG TY go l_=HẢN VIỆT dl khôngcú mông 7q_3o0 
Vãỉỉư 

r, "'52"2ĩZ°09í QCVN Ông thoát uPVC DI lux l.9mm PN3 NHỰA CMU À” NAM mm hợp °"g 
tin 

702 ngành Ổng lhuál uPvc DI10X1.9mm PNJ mc lózzozj/BXD; QCVN XANH mlởc 

TCVN X491-Zzzollllso CÔNG TY t_:Ó IĨHẢN VIET đì không cả mỏng 87_om 
Vậ'*“ 

mt '^52"2ĩ20o9* QCVN Ống thoái uPVC Dl 25xz.nmm PN3 NHỰA CH^U ̂ U NAM nm “W °“g 
tin 

703 ngành Ổng moảx uPVC DI2sx2.0mm PNJ 1612021/BXD; Qc\IN XANH nước 
12-1:201I/BYT 

TCVN 849]-2:20] IIISO CỔNG TY CÒ PHẢN VET Ề không có mang 
lui 000 

vảtxư 
,K 1452-212009: OCW ỏng thoả: uPVC Dl40xZ.2mm PNJ NIIƯA CHAU AU NAM Theo MW đo"! 

,in 
704 rxtảrm Ổng thoát uPVC Dl40x2.2mm PNJ "'° l6:20ZJIBxD; QCVN XArm rước '



TCVN E491-2:20l I/ISO ỐNG TY CÔ PHẢN vãrlu 1452-2^2009' QCVN . 
C 

- . VIÊT . không có thông 
7D5 ngành ong lhnảt uPVC Dl60x2.5mm PN3 mét 

_ 

^ ` 

_ 
Ong thoát uPVC D160x2.5mm PN3 NHỰA CFLAU AU ' Theo hợp dông . 131.100 

Ỉẵ"Ĩ°ẵẫ1“Ĩp”$'r°“”“ xAr4H "M ““ 

TCVN 8491-z:2011/ISO a . - 

Vả' ““ 
. l45z-2-2009- QCVN A 

CONG TY go ÌĨHAN VIỆT › klxỏng có thông 
706 ngành Ong thoát uPVC Dl80x2.8mm FN3 mét 

1 A2 Zẩmxb_ CVN Ong thoát uPVC Dl80x2.Smm PNJ NHỰA CHAU AU NAM Thao hợp dông I. 
164.800 

"ước lắ-10201]/BY1l`Q XANH `n 

TCVN 8491-21201 IIISO - - 

Vả'“" 1452-2-Z0o9= QCVN . 

CONG TY ẾỒ 'ĨHAN VIET . không có mông 
107 ngành Ống tl10ảIuPVC D200x3.2num PN3 méi leỹzũzằmxù_ CVN Ong thDât uPVC DZDox3.2mm PN3 NHỰA CHAU AU Nm Thcn hụp dỏng Í. 

245.900 
“Ước lzỹl 201 IIBYTQ XANH ln 

TCVN 8491-2:20! IIISO - u 

Vẳ"" 
. 1452-Z'2009' QCVN A 

CONG TY Fò IĨHAN VIÊT . không có thông 
705 ngành Ong lhoát uPVC D225x3.Smm PN3 mét 16_202ầmXẸ_ CVN ong muà: uPVC DZZ5><3.Smm PN3 NITƯA CHAU AU NAM Theo hợp đũng 

tỉ 
255,400 

“ước 12›l›20l1IBYLfQ XANH H 

TCVN 849!-2:20! IIISO A - - 

Vẵ“'" 
. l452-2~20o9- QCVN . 

CONG TY Ế0 ẾHAN VIẺT g không có thông 
709 ngành ong Ltuuảx uPVC DZ50x3.9mm PN3 mét l6_2ũ2`3,BX1'j_ mm Ong thoải uPVC DZ5ox3.9mm PN3 NHỰA CHAU AU NÁM meo họp dong t.n 332.300 

“ướt l2ỹI 20l1IBY,ĩ`Q XANH I 

TCVN 849!-7"701 1/ISO - - 

Vẽ' *V 
. 1452-2-2009 QCVN . V D PN 0 

CONG ỀỆAN VIÊT H h đ. không có lllông 9 600 710 ngành Ong uPVC C0 DZlxl.Zmm PNIO mét 
4 

^ 

_ 
Ong uP CCU Zlxl.Zmm I NHITA ' oo ọp ỏng . . 

nước 16.Z023lBxD, QCVN XANII NAM bn 
12-IỊZOI I/BYT 

TCVN 8491- ZDIIIISO - . 

vặt tư 
' 145 2`3`zWọ QCVN Ồ PVC C0 D27 1 3 PNIO ẸZỆẾ IỀIÊẤAN VIỆT 

11ì h đ” khô“g có 'hở“g IZ 300 711 nganh Ong uPVC C0 DZ7xì.3mm PNI0 mét 
_ 

` ngu x . mm ec Ợp ung . . nn 

TCVN 8491-21201 IIISO - - 

Vã' ““ 1452-2~2o09 0C\IN CÔNG TY Ếo ẾHAN VDÊT ` không có thông 
712 ngành Ống uPVC C0 D34xl .3mm PN8 mél 

1 6_202`3lBXEl. CVN óng uPVC C0 D34xl .3mm PN8 NHỰA CHAU AU NÁM Theo hợp dỏng dn l4.BO0 
z nuủt ' 'Q XANH 
g 

12-l:2DIIlBYT 

Ế TCVN 8491-2:Z01ll1s0 - - › 

Vã`““ 
. Iũs2.2=20Ơ9" QCVN A COEG TY Ếo ẾHM VIỆT - không có thông

I 713 ngành Ong uPVC C0 D42A1.5mm PNó mél j 
" ' 

_ 
Ong uPVC C0 D4Zx 1.5mm PN6 NH A CHAU AU 17100 hợp dũng . 2 .100 ““ 

TCVN 8491-Z:201 IIISO - - - 

Vê' '“ 
Ỏ 1452-2"7009' QCVN . 

CONG TY go ÝHAN VTẺT . không có thông 
714 nganh ng uPVC C0 D48xl ómln PN6 mél 

_ 

"' ' 

_ 
Ong uPVC C0 D4ỉỉx I .Smm PN6 NPIIIA CHAU AU ' Theo hụp dông . 25.900 

` 

“ước 16.2023/EDG), QCVN XANH NAM hn 
` 

12-l:20ll/BYT 

TCVN 8491>2:201lllS0 u ` 

Vả' ““ 1452-zvzooev QCVN CỔNG Ty Ế0 ỀHAN VIỆT › không có thông 
715 ngành Ông uPVC C0 D60>< l ,smm PN5 mét ' ` 

_ 
Ổng uPVC C0 Dsox l.5mm PN5 NHỰA CHAU AU ' Theo hợp dòng . 34.400 

nước l6:2023/BXD, QCVN XANH NAM hn 
12-ÌZZDII/BYT



~ 

TCVN 8491›2:201llISD CỐNG TY CỎ PHẢN VIÊT _ không có thông 47 000 

vả,,u 
,í i452-222009; QCVN Ông uPVC C0 D75X I_gmm PN; N1P{ƯA CHAU AU NẤM Thon hợp dong 

tin
- 

716 ngành Ổng uPVC C0 D75x x.9mm PN9 "“' 
I6;2023/BXD; OCW XANH nước 
IZ-l:20ll/BYT 

TCVN 84191 zzol IIISO cóng Tv co PHẦN VIẾT 1 không có ,hạng 
số 100 

vg,,,u 

méi X452-Z:2oo9; QCVN Ổng UPVC CO Dgg, [_gmm pNA NI-TỰA CHAU AU NÁM meo hợp dung 
tin

› 

717 ngành Ông uPVC C0 D90X1.Smm PN6 
1612023/BXD: QCVN XANH nước 
IZ-1:20! 1/BYT 

CỔNG TY CÔ PHẦN VIẺT . không có thũng 
B4 Doo 

vãi lu 
vl Ông uPVC C0 Dl 10x2,2mm PN4 NHỰA CHAU AU NÁM Thco họp dong 

lin
- 

715 ngành Ổng uPVC C0 DI I0x2.2mm PN4 '“” 
16:2023/BXD: QCVN XANH nước 
lz-l:z0l1IBYT 

TCVN 8491-2:20! I/ISO CỐNG TY CỎ PHẤN VIÊT _ không có thủng 
ì 03 400 

Vã"“ 
A 

mét '4Sz“2ĩZ00°; Qmm Ổng uPVC C0 DI25x2.Smm PN4 NPTƯA CHAU AU NẤM Theo hợp dong 
tin

- 

7x9 ngành Ong uPVC C0 Dl2SxZ.5mm PN4 
ló:2023/BXD; QCVN XANH nươc 
12-112011/BYT 

TCVN 8491-21201 IÍISO CỔNG TY CÒ PHẦN VẾT 3 không có ,hạng 
ì 2X 500 

Vãrtu 
éx 

1452-ZIZOD9: OCW Ống upvc co Dx40x2,Xmm PN4 NHỰA CHAU AU NAM Theo hợp đang 
(in

' 

110 ngành Ông uPVC CO Dl40x2.8mm PN4 "` l6:2ũ23/BXD: QCVN XANH nước 
IZ-l:Z0l|/BYT 

TCVN 849!-2:20] IIỈSO CỔNG TY CÔ PHẦN V ~ 

_ kh-n V [hạn . . EẸT . O 56° Ế 171.600 

vặ,,,, 

ót 
1452-2:2o09; QCVN Ông upvc Cu Dló0x3.Zmm PN4 NHỰA CHAU AU NAM Theo hợp đũng 

tin 

711 ngành Ổng uPVC C0 D1ó0x3.2mm PN4 “' l6:ZDZ3lBxD: QCVN XANH nước 
l2>1:20l I/BYT 

TCVN 849!-2:20! I/ISO CỔNG TY CỎ PHẢN V A 
_ kha có môn . Ạ EET ^ °“g Ế 211.300 

vg,,ư 
I 

méi 1452-7::0o9; QCVN Ông “PVC co DlBũx3_6mm PNẠ NHỰA CHAU AU NAM Theo hợp dong 
tin 

711 ngành Ong uPVC C0 D1B0x3.6mm PN4 
16 oz3lB)(1); QCVN XANH nước 
12 :20I llEVT 

TCVN 8491›2:201l/ISO CÔNG TY CỜ PHẢN VIET ì không có ,hòng 757 800 

vg,,., 

át 
1452-2:2009; QCVN Ủng “PVC go Dzoox3,9mm PN4 NHỰA CHAU AU NẤM Theo hợp đang 

íỉn 
- 4 

723 ngành Ống uPVC CO D200X3.9mm PN4 m 
16:2023IBXD; QCVN XANH nướr 
12-l:2DI1IBYT 

TCVN 8491-2:20] I/ISO CÔNG TY CÓ PHẢN V - kha vx,,-,, . . IẸT ĩ “"g °° ° 8 3l6.o00 

vậ, tư 
_ 

mét 1452-2:2o09: QCVN Ống uPVC C0 Dz25x4.4mm PN«$ NHỰA CHAU AU NAM Thoũ hợp dong 
tin 

714 ngành Ong uPVC C0 D225›<4.4mm PN4 
jẹ;zgzJ[BXD; QCVN XANH nước 
IZ- 22011/BYT 

TCVN 8491-2:20l I/ISO CỐNG TY CỎ PHẢN VIẾT Ã không có thông . . 
, 414.300 

và,.., 

Ẻí 
1452-222009; QCVN Ống uPVC co D250x4,9mm PN4 NHỰA CHAU AU NAM Theo HƠP dong 

tin 

725 ngành Ổng uPVC C0 D250›<4.9mm PN4 '“ 
l6:2o23lBJm: QCVN XANH nưủt 
IZ-1:20! 1/BYT 

TCVN 8491-2:20! I/ISO CỐNG TY CỎ PHẢN VIỆT Ầ không có .hóng 
496 800 

Vã, ,Ư 

mét 1452-2:20o9: QCVN Ông upvc cg Dzggx5.5mm PN4 NPIỰA CHAU AU NAM Ĩìleo HỢP đữug 
,in

` 

726 nganh Ống HYVC CD Dz80x5.Smm PN# 
16; zj/BXD; QCVN XANH r\llr'Yr 

12-1,201!/BYT~~



~~ 

TCVN 8491-2:20! 1/ISO CỐNG Ty co pHẠN V . , . 
_ _ [ET blong co thong 27_g00 

”ã"” 
mét '45Z'2ĩZo09; QCVN Ống uPVC C0 D3l5X6.1mm PN4 Ĩ~lI"IƯÀ CHAU ̂ U NAM W”” “W dồ“g 

tin
6 717 ngành Ổng uPVC Co DJI5x6.Zmm PN4 16;202JIBXD; QCVN XANH -1'-'ở= 

12-1:20! IIBYT Ỉ 
TCVN 849I›2:2UI IIISO CỔNG Ty có PHẢN V . . . 

_ _ ỊẸT khung co mong 9J_loo 
Vã' “" 

mét 1452“2ĩ200g; QCVN Ống uPVC C0 DJ55x7.0mm PN4 NI-TỰA CHAU AU NAM Theo hơp dồnz 
,in

7 72: ngành Ống uPVC C0 D355x7.0mm PN4 Ịózzozj/BXD; QCVN XANH nươc 
IZ-lzzoll/BYT 

TCVN 8491-2:20! 1/ISO CỐNG TY CÒ PHẦN . hô _ _ VIỆT g khũng có I ng 5_4m 
Vã' "' 

- mét l452`Z=2009Ế QCVN Ống uPVC C0 D400x7.8mm FN4 NHỰA CHAU AU NAM W” “W đ°“g 
tin 

99 719 ngành Ong uPVC C0 D400x7.8mm PN4 Ióizozjlaxb; QCVN XANH nước 
11-1:20!!/BYT 

TCVN 8491-2:20! l/Iso CỐNG Ty co PHẦN V . . . 
_ _ TET u_ khung co thong lo_5m 

vãxlư 
-, l^52`2=Z0°°ì QC”” óng uPVC C1 Dzl x l.smm PNl2.5 NPIUA CHAU AU NAM T1100 HƠP đ°"B 

.gn 
vsa ngành Ổng uPVC C1 D2! X l.5mm PN12.5 "'° 

l6:2023lBxIJ: QCVN XANH nước 
12-12201 IIBYT 

“ Ỉ 
TCVN 8A491›Z:20lllIS0 CÔNG TY CỎ PHẦN V a - a 

_ Ịlỉr g khong co thong 
I 4_m vặtxu 

méi IASZ-Z:2Do9; QCVN óng uPVC CI D27xl ómm PNI2›5 NHỰA CHAU ÂU NAM Theo hợp đang dn 131 nganh óng uPVC Cl D27x1.6mm PNl2.5 16 z;;g)uJ; QCVN XANH nước 
12-l:20ll/BYT 

TCVN 8491-Z:10|lI1SO CỐNG TY CỔ PHÂN V - › mô _ _ ỊJẸT g khong cu ng 
1g›loO 

váttu 
_ mẻ, l^52“2ĩĩ°°°ễ QCVN óng uPVC cl DJ4x I .7mm PNl0 NỈÍƯA CHAU AU NAM M 'IƠP đ°"B gị.. 

732 ngành Ong uPVC C1 D34xl ,7mm PNID 16 Z3/BXD; QCVN XANH nước 
12-I:2l7lIlBYT 

TCVN 849!-Zzzol IIISO công TY co PHẢN . M . . VIỆT 1 khong có us 24_ggo 
vãi lv 

mé, l'5ĩ'2ĩĩmT QCVN Ổng uPVC Cl D42›` 1,7mm PN8 NHỰA CHAU AU NAM Tb” “W 'í°““-“V 
lìn 

733 ngành Ông uPVC Cl D42x l.7mm PN8 l6:2o23lB›m; QCVN XANH nước 
12-1:20! I/BYT “Ỉ 
TCVN 8491-Zzzol IIISO CỒNGTY co PHẤN V . . . 

. _ [ET 1 líllong co mong Zg_600 
và: tư 

,l lả5Z›2:Z009; QCVN Ông “PVC C, msn] ,gmm PNH NHỰA CHAU AU NAM Ĩ'lle0 hơp đang 
tin 

,vụ nganh ỎnuguPvC C! msi! hm PNB M' 
16 23/BXD; QCVN XAN); * nước 
12-IIZOII/BYT 

TCVN 8491-Zzzol IIISO CỐNG Ty go ỊĨHẢN VIỆT Z mng có Mng 41 900 
vjlfư 

I 
wlél 

1452-Z:2009; QCVN Ổng “PVC Cl Dóo,1_gmm PN6 NHỰA CHAU AU NAM Theo hợp dong 
lin

. 135 ngành Ong uPVC Cl D601! Bmm PN6 
le 23/BXD; QCVN XANH nước 
l24l:20lI/BVT E “ 
TCVN B49!-21201 lllso CỐNG TY cù PHẢN VIẾT mng có Mng - - 

. -w 53.300 
Vểĩlv 

. me, 1452 ”2M; QCVN Ổng uPVC cl D7s12.Zmm PN6 NHỰA CHAU AU NAM Th°° “W d°“ẵ nn 736 ngành Ong uPVC C1 D75X2.2mm PN6 16- 023/BXD: QCVN XANH mướt 
12-lzzoll/BYT 

7” 
TCVN 84?l›2:20l I/ISO CỔNG Ty có PHẤN V . . . 

. , ỊẸT = Huong co lhnng 65_Soo 
Vảl(hl 

méi i452-222009 QCVN ong upvc C; D9oxz,zmm PN5 NPIUA CHAU AU NAM T000 hợp đang 
lin 

737 I›ịarlI7 óng uPVC Cl D90*2 Zmm PN5 l6:2023/BXD; QCVN XANH nuóc 
I2-1:20! IIBYT

~

~



TCVN 849]-7'20I I/ISO

~ 

CỔNG TY CÒ PHẤN VIET .. không có không ọ, 900 
vả, ,., 

,1 T452 -2009: QCVN ong uPVC C] D1lox2.7mm PN5 NPIUA CHAU AU NAM Theo hợp đang 
,,n

" 738 ngành Ông uPVC Cl Dl l0x2.7mm PN5 “““ 
I6: 23/BXD; QCVN XANH nước 
ll- .ZDIIỈBYT 

TCVN 849!-2:20! IIISO CÔNG TY CÒ PHẢN VIỆT 1 không có .hỏng 
121 000 

vàxxu 
_ 

mé, óng uPVC Cl Dl25x3.Imm PN5 NHỰA CHAU AU NAM “W “VF d°“F 
Tin 

vsa nganh ong uPVC Cl Dlzsxl. lmm PN5 
XANH nllơt 

TCVN 8491-2:20! IIISO CÔNG TY CÒ PHẢN VIỆT L không có .hỏng 
I SI 300 

vả, 1, 
,1 1452-Z:20í›9: QC\7N mg upvc Cl D]ÁOX3,5mm PN5 NHỰA CHAU AU NAM Theo bov đous 

,in 
74D nganh Ổng uPVC Cl Dl40X3›5mm PN5 '“° 

16; 23/BXD; QCVN XANH nươc 
lz-lzzoll/BYT 

TCVN 849l-2:20l IIISO CỐNG TY co PHÁN VIỆT Z không có thủng ZooW vã,,ư 
4| 

T452-212009 QCVN Ổng uPVC C1 D16Ox4_0mm PN5 NPTỰA CHAU AU NAM `l'Plc0 HỢP dung 
,,n

' 
141 ngành Ông uPVC Cl Dl60x4.0mm PNS m* 

Ịó;1o2]IBXD; QCVN XANH nười 
I2-11101 IIBYT 

“ ” 

TCVN 8491-2:20] I/ISO CÔNG TY có PHẢN VIẾT Ề không có mỏng 245 lm 
vảz tư 

él 
l*5ĩ'ĩĩĩWễ QCW óng uPVC Cl Dl60x4.4mm PN5 NHỰA CHAU ̂ U NAM W” “W d°“ẵ 

lin 
yu; nganh Ống uPVC C1 Dl60x4.4mm PN5 'T' Ịójịozj/BXD; QCVN xẠNB nươc 

l2›l:Z0ll/BYY 

TCVN E491-1:20!!/ISO CÔNG TY C0 PHẢN VIỆT l không củ ,hông 
3 II 500 

vốllư 
cv, 

'^52"ĩĩ2m° QCVN ỏng uPVC CI Dzoox4.9mm PN5 NHỰA CHAU AU NAM TM “W d°“E 
lin

` 7A3 nganh Ống LLPVC Cl DZ00x4.9mm PN5 "` l6;20z3lBXD; QCVN XANH nước 
IZ-X220! I/BYT 

,, 

TCVN 849l-21201 IIISO CÔNG TY Co PHẢN VET X không cg, ,hỏng 379 H00 
vã, ,Ư 

méi K452-Z:2oo9; QCVN Ổng upvc cl DzLsx5.5mm PN5 NHỰA CHAU AU NAM Theo HỢP đung 
,in

' 744 ngành Ổng uPVC cl DZ25x5.5mm PN5 
16;zoz3lBxD; QCVN XANH nươc 
12-lzzoll/BYT K _ 
TCVN 8491-Z:Z0l IIISO CỔNG TY C0 PHẢN VIET __ không C,-, mông 499 500 

vãx tư 
mỏi l^5ĩ`ĩĩ2°09ì QCVN óng uPVC C1 D250X6,2mm PN5 NHỰA CH^U ̂ U NAM T"°° “W d°“g 

tin 
745 ngành Ống uPVC Cl D150K6.2mm PN5 

l6:2023lBXD; QCVN XANH nước 
IZ-IZZOIIIBYT 

TCVN X491-2:Z0l I/Iso CỐNG TY CỐ PHÁN VIỆT Ă khạng gú mộng 594 Doo 
vã, ,., 

él 
1452-211009: QCVN ong uPVC C. D2gox6.9mm PN5 NHỰA CHÂU AU NAM Theo hợp dong 

tin
` 746 niãnfl óng uPVC Cl D28ox6.9mm PN5 “` 

16:2023IBxD: QCVN XANH nuởz 
12-lzzol l/BYT 

TCVN 8491-2:201lAso CÔNG TY CÓ PHẦN VIỆT 1 không có .hạng 745 400 
vãi lu 

el 
'45242ĩ20Wí QCVN Ổng uPVC Cl D3l5x7.7mm FN5 NHL'A CHÂU ̂ U NAM Th°° “W “°“ẵ 

lỉu
' 

747 ngành Ổng uPVC Cl D3l5X7.7mm PN5 '“ 
1612023/BXD: OCW XANH nước 
IZ-1:20! I/BYT 

TCVN 8491-2:2oI1As0 CÔNG TY CỔ PHẢN VIET Ầ không có lhông 973 900 
Vải lu 

ỏi 
T452-2:ZD09: OCW Ống uPVC CI DJ5sx8.7mm PN5 NÌÍỰA CHAU AU NAM moo hợp đang 

tin 
748 ngành Ống uPVC Cl D3s5x8.7mm PN5 "' 

I6:2ũZ3/B›(D: QCVN XANH nước 
12-1:20!!/BYT



TCVN 849l-Z:20l I/ISO

~ 

vạ, ,Ư _ ũ ỹ 
CỔNG TY CỎ PHẢN . 

7A9 ngành Ong uPVC Cl D4o0x9.8mm PNS mét '452 2'2°ũg` QCVN Ổng uPVC CI D400x9.8mm PNS NITỰA CHÂU Âu VIỆT Ĩìco hợp dồng k"õ“ẵ Ýó 'h““8 l.2J7.ó00 
nước 16:Z0z3!BxD; QCVN XANH NAM tin 

12-12201]/BYT 

TCVN 849!-Zzzol 1/ISO - A 

Vỗ' “" 
Ôn 145 7009- QCVN Ồn Cẵgũ TY .CỎ ẾH^N VIỆT . kbtìng có thông 

750 ngành g uPVC C2 D2lx1.6mm PNI6 mét _" " 
'_ g uPVC C1 D21x1.6mm PNI6 N A CHAU AU Theta hợp đang . 12,600 

nước QCVN XANH NAM tin 

TCVN 8491-2:2D1 lllso 4 n › 

"ãĩ'“' 
Ổn l4sZ-2-Z0t›9- QCVN . 

Cogc TY ẹo IĨHAN VIỆT 1 không có thông 
151 nganh g uPVC C2 D27xZ.0mm PNlá mét 

_ 

' 

'_ Ong uPVC C2 D27xz.0nun PNI6 NH A CHAU AU Theo hợp dong , l6.oo0 
:ắ"ỉÝằã,”ỉàf'ị+°°"“ XANH "M 
TCVN 8491-21201]/[S0 . 

Vã*'” 
. 1452-2^2oo9^ QCVN CỔNG TY ẾỔ ẾH^N VIỆT . không có không 

752 ngành ong uPVC C2 D34x2.omm PNlZ.5 mẻl 
_ 

` ` 

Q 
Ổng uPVC C2 D34x2.0mm PNlz.5 NPIƯA CHAU AU 11›co họp dung . 22,lO0 Mừ 16.2023/BXD. QCVN XANH NAM tin 

IZ-l:2ol IIBYT 

TCVN 8491-zzzol lllso - . - 

Vẽ' “” 1452-212009' QCVN . 
CONG TY F0 ẾHAN VTẺT - Hlông có thông 

753 ngành ỏng uPVC C2 D42r2.onưn PNIO méi 16_2023m)dj_ Qũm Ong uPVC C2 D42xz.omm PNI0 NHỰA CHAU AU NÁM Theo hợp dông ún 28.JDq 
nươc ' ` XANH 11-l:20llIBYT cạẢA TCVN B49]-2:20] lllso - ›

T 
- CONG TY Ủ PHAN . . .

7 W' '" 
. , 14524222009; QCVN . Ế . VIỆT ; khong co thong S 

754 ngành Ong uPVC C2 D48x2.3mm PN10 mt 
1 

Q Q 
Ong uPVC C2 D48x2,3mm ?N10 NHỰA CHAU AU Thet› hợp dong . 34.100 mỉ 6.20L'KlBXD, QCVN XANH NAM lln 

_ , 
12-1:20! IIBYT ›

Ế TCVN M9! 2-zol 1/ISO - . . v {› 
Vãt*" 

. 1457-2^7o094 QCVN . 
CONG TY F0 'ĨHAN VIỆT , không có lhông sk 755 nganh Ong uPVC C2 D6or2.3mm PN8 méi l6_2"o2'3'/Bxỉềi_ CVN Ong uPVC C2 D6ox2.3mm PN8 NTIỰA CHAU AU NAM Theo llỢ'p dung Í. 

48 
MÓC IZ- I-201 IIBYTQ XANH ln 

Í_ 7 TCVN B49]-2:20] lllso . ` 

Vả' “V 
. 1452-2'2009' QCVN . 

CỔNG TY F0 ẾHAN VIET , không có không 
756 nganh ong uPVC Cz D7sx2.9mm PNR mỏl 

I 
6_zO2'3lBXL`)› CVN Ong uPVC C2 D7Sx2.9mm PNH NTILIA CHAU AU NẤM Tlìco hqp dong 

I. 
69.400 

“uớc 
I 

z` 
l -201 IIBYTQ XANH In 

Vằ"" 1452-Z^Z009 QCVN . 
CỔNG TY gô 'ĨHẨN VIỆT - không có thông 

757 nganh Ổng uPVC C2 D90x2.7mm PN6 mét 16_202ẩlBxD_ QCVN Ong uPVC C2 D90xZ.7mm PNG NITƯA CHAU AU NAM Theo hơp dông 
lin 

76.000 
Muc 

12-l:20I1/BYT 
ỊLJ lí 

TCVN 849!-2:20l lllso - ` 

Vã' '“ 1452-2:2o09 QCVN CONG TY Ếo lĨH^N VIẾT T không có thông 
758 ngành Ông uPVC C2 D110*3.2 PNỐ mét l6_20Z3lBxI`J_ Qmm Ống uPVC C2 DI l0><3.2 PN6 NHỰA CHAU AU NÁM Theo hqp dong 

lin 
I I 1.400 

nước ' ' XANH 
IZ-1:20! I/BYT 

TCVN 8491-222011/ISO - - 

V*"" l452›2-2009 QCVN CỔNG TV F0 'ĨHAN VIỆT - không có thông 
759 nganh Ổng uPVC C2 Dlzsxl 7 PNó mét 

I 
6,2o2"3,BxI'›› CVN Ổng uPVC C2 Dl25xJ 7 PN5 NHỰA CHAU AU NAM nen hợp đang 

tin 
143.400 

7\lIv.'7c 
` ' Q XANH IZ-l:20ll/BYT



~ 
TCV'N 849I›2:10lI/ISO CÔNG TY go IĨHẢN VIET t không có mông 

I 78_3o0 
vạ. gg 

,l 1452-2:Z0O9; QCVN Ống UPVC C2 D, 4o,4_,mm ỳNó NHỰA CHAU AU NAM Thcu hợp dong 
tin 

760 "sành Ống uPVC C2 Dl#°“°›lm"` PN6 "'° lóz2023lBxD: QCVN XANH nươc 
12-1:20l1IBYT 

TCVN 849I›Z:20l Illso CÔNG TY CO PHẢN VIỆT ị không có mông 230 gm 
vax lu 

Et 
1452-212009: QCVN Ống uPVC cz Dl6Ọx4_7mm PN6 NHỰA CHAU AU NAM Tìm HW d“"B 

[ỉn
' 751 ngành Ổng uPVC C2 DI6ox4.7mm PN6 '“ 16;2u2J/BXD: QCVN XANH nước 

IZ-l:20lllBYĩ 

TCVN B49!-2:20] l/ISO CÔNG TY CÓ PHẢN khu Ó ,,,-,, . A VIỆT = °"B° ° 8 z9I.800 
vãllư 

,I 
1452-242009: OCW óng upvc C2 Dlxox5,Jmm ?Nó NHỰA CHAU AU NAM T1100 HƠP đ0"E 

,;,. 
1sz ngành óng uPVC CZ Dl80xS.3mm PN6 '“"` 

l6:2o2JIBxD: QCVN XANH "vm 
IZ-122011/BVT 

TCVN 849!-2:20! Illso CÔNG TY CỎ PHẢN VIỆT = không có lhông 362 300 
vgg.,, 

,I 1452-2:2009ị QCVN Ổng “PVC C2 D20o,5_gmm PN6 N}íƯA CHAU AU NAM Thau hợp đung 
tin

. 763 ngành Ống uPVC C2 D2Doxs.9mm PN6 mc ;6zzgz;ỊaxDg QCVN XANH lvlrơc 
12-l:20lllBYT 

TCVN 8491-212011/Iso CỔNG TY CỐ PHẦN V k - A .hôn . a EET = "°"B °° B 450.100 
Vằllu 

el 
1452-2vì°09v OCW Ống uPVC cz D2ZSx6_6mm PN6 NHỰA CHAU AU NAM Theo hợp đong 

,in 
7m nganh Ông uPVC C2 D225x6.6mm PN6 T" lójloịj/BXD; QCVN x,xNH nươc 

12-l'ZOI IIBVT 

TCVN 8491-21201 Illso CỒNG TY CỎ PHẤN khô I man . . VIỆT : H8 C0 E 582,900 
VAI Ku 

_ 

el 
i452-ZZÌƯWZ QCVN Ống ưvc cz D2S0x7_3mm PN6 NỈ'IỰA CHAU AU NAM Theo hợp đong 

tin 
765 ngành Ong uPVC C2 DZSOx7.Jmm PN6 m Ị6;zoz;ỊBxD; QCVN XANH nước 

12-IỊZOIIIBVT 

TCVN 8491-2:2ol1Aso CÔNG TY CỎ PHẢN MA › ,hòn . . VIỆT = oũs c° 8 699.800 
Vãlĩu 

bl 
"5ĩ'ĩĩĩWẵ QCVN Ống uPVC CZ D28ox7.3mm PN6 NÌỈƯA CHAU AU NAM T"°° “W d““Ề 

[ill 
766 ngành Ổng uPVC C2 DZ80ĩ8.2mm PN6 m ]6;2uz]/BXD; QCVN XANH _ 

nước 
12-l:201lIBYT 

Ị 1 
TCVN 8491-2:20l I/ISO CỔNG TY CÒ PHẢN khỏ Ở ,hỏn - - VIỆT = “Ế ° F 894.300 

vg,,., 
m,I 1452-Z'zDO°7: QCVN Ống uPVC C2 D3 l5X7.3mm PN6 NHỰA CHAU AU NAM Tìlco HƠP dong 

tin 
767 ngành ỏng uPVC C: D3 l5x9.2mm PN6 ° 1622023/BXD; QCVN XANH nước 

12-l:20IllBYT 

TCVN 849l>Z:20l l/ISO CỐNG TY go IĨHẢN VIỆT dz không có thông 
I_ I 5sA6m 

Văĩĩv 
r, 

'°52'2ĩ2Wg° QCVN Ống uPVC C2 DJ5sx7.3mm PN6 NHỰA CH^U ̂ U NAM Th”” “W °“g 
tin 

768 ngành Ổng uPVC C2 D355: l0.n1mm PN6 ME Ị6;20ZJlBXD; QCVN XANH nước 
l2`1:20ll/BYT 

TCVN 849l-Z:20l I/ISO củNo TY CỔ PHẢN V Ó ty,- . . IẸT 1 *"Ô“8 ° “"8 1.071.800 
vã, lư 

el 
1451-222009: QCVN Ống uPVC cz D400X7.3mm PN6 NHỰA CHAU AU NAM Theo hqp đang 

lin 
759 ngành Ổng uPVC C2 D400Xl l.7mm PN6 m 161202;/BXD; QCVN XANH nước 

IZ-IZZOI 1/BYT 

TCVN 8491-2:20! Illso CỒNG TY Co PHẢN VIỆT _ không có mạng 
14 Boo 

Vât ,,, 
,I 

I4SZ-Z:Z009; QCVN Ổng uPVC C3 Dz Ixz.4mm PN25 MMA CHAU AU NAM Theo hợp dong 
tin

` 770 ngành Ống uPVC C3 D2! x2.4mm PN25 m° 
x,A`,`zg{ nước



TCVN 849]-21201!/|SO CÔNG TY CÒ PHẦN M - g,-n . . VIET “E °° ° Ế 22.600 
vảxku 

. 1452-2=2009: QCVN Ông upvc C3 D27x3,0mn| PN25 NITỰA CHAU AU NAM T1160 hợp đồng 
tin 

111 ngành Ống uPVC C3 D27x3.0mm PN25 M' l6í2g2JỊBxD; QCVN XANH Tước 
12-lzzol I/BYT 

TCVN 849142:201IIIS0 CÔNG TY CÒ ›_=H.ẨN VIÊT Ẹ không cg, mông 25.100 
vazzu 

ml 1452-2:2oo9; QCVN óng upvc C3 D;qxg,gm PNIS NI-IUA CHAU AU NAM T1›ex› hợp đong 
tin 

772 ngành Ổng uPVC CJ D34X2.6mm PNIỎ IỔỊZOZẸIBXDỊ QCVN XANH "M 
IZ-lzzoll/BYT 

TCVN 8491-2:Z01IlISO CÔNG TY CỔ PHẢN VIET . không có thông 33 300 
vaxxu 

,I 1452-2:ZoO9L QCVN Ống uPVC ca D42›<2.5mm PNI2.5 NHỰA CHAU AU Nm ì`h4=0 hợp dons 
tin

' 77: ngành Ổng uPVC C3 D42XZ.5mm PNlZ.5 mc 
l6J2023ỊB)gj; QCVN XANH nước 
12-l:2oIlIBYT 

TCVN X691-zzzollnso CỔNG TY co PHẢN VIỆT X mng có mông 41 300 
Vỉ' K" 

-I 
'^5Z"2ĩz°Wỗ QCVN Ổng uPVC C3 D48XZ›9mm FNl2.5 NHỰA CHAU ̂ ” NAM nm “W d°“g 

tin
“ 11.1 ngành Ống uPVC C3 D48xZ.9mm PNl2.s m° 16;2oZJlBxD; QCVN XANH -`ưỞỉ 

12-1:2oI1IBYT 
, , 

TCVN 849!-2:20! lllso CỐNG TY có PHẢN VẾT 2 không có mông 59 mo vát tư 
.I 1452-2ĩZ°09: QCVN Ống upvc cg Dsoxz,9nun PNIO NHỰA CHAU AU NẬM Theo hợp đong 

lin
- 775 nganh óng uPVC C3 D6ox2.9mm PNIO "W l62202JỊBxD; QCVN XANH Fvưởc 

IZ-l:20l|lBYT 

TCVN 8491-212011/ISO CỦNG TY CỎ PHẤN VIÊT __ mông Dò mông S6W vazuư 
, 1452-222009; QCVN Ống uPVC CJ D75x1,6mm PNIO NHỰA CHAU AU NÁM Ĩìloo HỢP dons ,in

" 776 ruàrm Ổng uPVC CJ D75x3.6mm PNIO mcl 
I 612013 mm; QCVN XANH "Wc 
IZ-1:20!!/BYT Z 
TCV'N 8491-2:20! lllso CỔNG TY C0 PHÂN V w lm- g, man . - ET = °"B ° Ế 99.600 

Vẩllư 
el 

1452-2:2009: QCVN Ổng upvc cg Dgox3,smm Png NIIƯA CHAU AU NAM Theo hợp đong 
tin 

777 ngành Ống uPVC CJ D9OX3,5mm Pnẵ m lsỉzozjmxuị QCVN XANH "Vừ 
IZ-lzzol IIBYT 

TCVN 8491-2:10! lllso CỔNG TY CÒ PHẢN VET I không có mang 
I 56 mo vảltu 

, 1452-212009: QCVN Ổng upvc C3 g,1ox4,z,um png NIIIIA CHAU AU NẤM Thco hợp đang 
tin

^ 778 Mành Ổng uPVC C3 Dl I0x4.2mm FN8 "Wi l6Zzu1JfBxD;QCVN XANH "vơt 
IZ-1:20! I/BYT 

TCVN 8491-Zzzol lllso CỔNG TY CÔ PHẢN - nô 1 man - n VIET 1 “B °° Ế ls 1.900 
vãx lu 

,l 1452-212009; QCVN Ổug upvc C] D1z5x4.8mm PNR NHỰA CHAU AU NAM 11sec hap dong 
tin 

779 ngành Ổng uPVC C3 DI2Sx4.8mm PN8 mc l6:2023/BXD; QCVN XANH nước 
12-l:zoIllBYT 

TCVN 25491-2:2D1lIls0 CÔNG TY CỦ PHẢN V khò I 
,y,^,, - › ET 8 "B°° ° Ế 238.500 

Vảtlu 
_ 

.í i452-2520095 QCVN Ống upvc C3 D|4oxs_4mm PNR NHỰA CHAU AU NAM Theo HỢP dữllg tin 
780 ngành Ong UPVC C3 Dl40x5.4mnl PN8 mc lgízgzgjaxn; QCVN XANH Nvớỉ 

IZ-l:20llIBYT 

TCVN E491-Zzzol 1/ISO CỔNG TY CỎ PHẢN VIÊT Ẹ không có lhông 298 ôm vật xu 
vl I452-212009; QCVN Ống upvc cj DỊb0x6.2mm PN8 NỈẮỰA CHAU AU NẤM Thoa HỢ? đo"! ,gn

' 78] nganh Ổng uPVC C3 Dl60x6.2mm PN8 me |6ĩ2g23fBXD; QCVN XANH "ướt 
12-l:20Il/BYT



TCVN 849l-222011/ISO 

12-l:20ll/BYT 

CỔNG TY CQ PHẢN V T kh. ư mông Vã"" 
V, 

'452'zí2W; QCVN úng uPVC C3 Dl80x6.9mm PNB NHƯA CHÂU ÂU NỆM 7"'°° "WP đồ"S ongẵẵ 37Z'600 Tu; ngành Ống uPVC C3 Dl80x6.9mm PNH M6 
lózzgzjjaxlj; Qc\IN XANH "Vừ 
12-l:20llIBYT 

TCVN B49l>Z:20] 1/ISO CỔNG Ty CÒ pHẢN . . . . _ , . . VIET z khong co thong 462 300 
Vỗ' 1" '452“2'2m' QCVN Ồn uPVC C3 Dz0Ox7.7mm PNR NHỰA CHAU AU Ĩ`*'°° W d°"Z - " 783 ngành Ổng uPVC C3 D200x7.7mm PN8 méi 

ló: 23/BXD: QCVN E 
XANH NAM lin nước 

IZ-l:20lI/BYT 

TCVN 849!-11201]/ISO CỔNG Ty củ FHÃN . . 
_ . . VIỆT x không cu lhnng Sxả 600 

vảtlu 
, 1452-ZIZOW, QCVN C3 D225 g_g PN8 NHỰA CHAU AU Tlìoo hựu đong . v 754 rụanh Ống uPVC CJ D22Sx8.6mm PNB mcl 

ls; Z3lBXD; QCVN mg “PVC “ mm 
XANH NAM ỉìll nước 

l1›l:20lIlBYT 

TCVN 849!-2:201 I/ISO CÔNG Ty có PHẦN , , . 
. . VIÊT = ktluns co thun! 153 gm 

Vãỉĩư 
v '452"ĩí2009í QCVN VC C3 D250 9.8 FN8 NĨTỰA CHAU AU “ WW “WP d°"E - C 785 ngành Ống uPVC C3 D250x9.8mm PNB mcl 1a;2023lỀXD; QCVN Ổ“ẵ “P “ '“"“ 

XANH NAM hn nuởc 
12-1:20! IIBYT 

TCVN 849!-2:201llISo CỎNGTYCỐ PHẦN . . . 
. . VIỀT 1 khong cn thung WW Và* "J '“52'2ĩ2mẵ QCVN Ổn PVC C3 Dzaox lo.7mm PNR NHỰA CHAU AU ' Theo hợp dorlg ~ 8 ' 7s6 ngành Ống uPVC C3 Dzaox l(!.7mm PN8 mé' l6:2023lBxD; QCVN Ế " 

XANH NAM 'M nước 
IZ-12201]/BVT 

TCVN 8491-2:2Dl IIISO CỐNG Ty CÒ PHẦN . . . 
_ _ v1ẸT = khong co thong 

I 123 600 
Vã' *V 

- '4S2“2ĩ20WT QCVN ón uPVC C3 D3lsxl2.lmm PN8 NI-TỰA CHAU Au 11:co hvp dons - - ' 787 Mành óng uPVC C3 DJI5x12.lrnm PN8 Mcl lózzgzjfgxni QCVN Ê 
XANH N^M "“ Wờc 

IZ-1:20! I/BYT 

TCVN 849!-2:20! IIISO CỔNG Ty co pHẢN , , . _ _ _ vỊẸT , khang co duong 
1 503 sm Vã"" '^s2'2ĩ1m' QCVN Ồn uPVC CJ Djssx l3,6mm FN8 NHỰA CHAU AU Theo hơp dụng . u = 785 rụành Ống uPVC C3 D3s5x13.6mm PNB mé' lgzzgzgmm; Qcxm F 

XANH NAM '““ nước 
12-lzzoll/BYT 

TCVN S491-2:20! IIISO CÔNG Ty có PHẤN , . . 
_ . T kh n 0 thong Vât!" 

4| 
"s2'2ĩZ0o9Ế cmm Ống uPVC CJ D40oxls.3mm PNB NĨÍƯA CHAU AU EM Ĩ"'°° “W dố"8 D 

gắn "905`5om 789 ngành ong uPVC C3 D4D0x1S,3mm PNB '"° l6:2oz3IBXD; QCVN XANH nuởt 
lz-lzzol I/BYT 

TCVN 8491-2-2011/ISO CỒNGWCỒ PHẦN . . . 
. . V T 7. kh thong V5“'“ 

mét 
l452'2ĩ2m: QCVN Ổng uPVC C4 D34x3.8mm PN25 NHỰA CHAU AU NEM Theo bov dons °ng,Ể 37'30° vao .ganh Ống uPVC Cd D34r3.8mm PN25 lóĩznljmxn; QCVN XANH "M 
12-1:201lIEYT 

TCVN 8491-2:Z01lAS0 CỐNG TY CỦ PHẤN . . 
. . VIÊT 1 krìõhs C0 lbuus 4; ,oo 

Vãìĩ" '“s2'Zĩ1m9ẵ QCVN PVC C4 D42 3.2 FNIG NlĩƯA CHAU AU ' “IW "WP đ°"ẵ - ' 191 ngành Ống uPVC C4 D42x3.2mm PN16 mét lõzzozzmxn; QCVN Ống ll X M 
XANH NAM nn nước 

IZ-I:10lIlBYT Ỉ 
TCVN 8491-2:20! 1/ISO CÔNG TY CỦ PHẦN . . _ . , v]ẸT không co Khung 

SI 800 
Vătỉư 

I '45Z'2=z009' QCVN Ồn uPVC C4 D4BX3.6mm PNI6 NPỈLĨA CHAU AU T*'°° "VF đồ“8 uu ^ 792 ngành Ống uPVC C4 D48x3.6mm PNI6 mc* lázzgzjmxu; QCVN E Mm, NẤM HVỞỈ



ĨCVN 849l-21201 IÍISO CỔNG TY CỎ PHÂN . . . 
_ , . . IẸT -. khung co thong VẬT tư 

, 1452-2.2009, QCVN PNI2_5 A CHAU Au V Theo họ-p dong . 74.oI)o 793 nịẩnb Ổng uPVC C4 D60x3.6mm PNI2.5 ml ,ÓTZGZEBXDỊ QCVN Ồ"E “PVC C4 DWXJ-Ốm 
'XANq'lỤH NAM hn 

Ì 

“VỞ” 
IZ-IZZOIIIBYT 

Ị TCVN 8A9l~1:20l IIISO CỔNG Ty co PHẦN _ , , . - ^ ỈÊT x khong Co lbong Vãllu 
, I452-2:Z009. QCVN 4 s pN1z 5 NĨ-ỈƯA CHAU AU V Theo hơp đong . Í08-'O0 1191 nganh Ống uPVC C4 D75x4.smm PNl2.5 mcl 

I 612023 BXD; QCVN ỔHB "PVC C* U75* * “"“ ' 

XANH NAM un 
Ì ""°< 

IZ-lzzoll/BYT 

TCVN 8491-2:20! IIISO CỐNG Ty Co PHẢN _ , _ 
. . ; khong cũ thũng vãx tư 

, 1452-z:2009; QCVN pN,g A CHAU Au VIỆT meo hợp đang . 123.800 'vss Mành Ống uPVC C4 D9Dx4.3mm PNIO met l6iZD23IBxDì OCW ỎHE “PVC C* D°°“'"3“““' 
XNỆẸH NAM tin 

_ 

"ướt 
12-1:20! I/BYT 

TCVN 8491-2:20l IIISO CỔNG Ty co PHẤN _ , _ 
` 

_ , . IẸT , ldlong cn dìong ; 
vậttu 

, 1452-2.2009; QCVN 5 3 PN10 NH A CHAU Au V Theo hợp dong . 186,800 796 nganh Ổng uPVC C4 Dl lox5.3mm PNIO mat 
1 612023 Mxn; QCVN Ống uPVC C4 DI IOK . mm 

XAÌIỈIYH NAM hn 
"Vớt 

IZ-1:Z0l1l'BYT 

i 

7 
TCVN 849!-2:20! l/ISO CỔNG Ty cg PHẢN _ , _ 

1 

_ . . Ạ lỆT ; khangco mong Về"" 
v '4s2`2-Z009' QCVN 125 6 Ơmưl PNIO N]-ỈỰA CHAU AU V Theo hợp dũng › ZZ9«l00 I`797 nganh Ống uPVC C4 Dl25X6,0mm PN10 mct 16:z023,BXD; QCVN Ổ“B “PVC C4 D ” 

' 

XANH NAM *'" 

Ẹ 

'“""° 
IZ-I:20IIlBYT 

T TCVN 849!-2:20! IIISO CỔNG -ry co pHẢN _ , . ` 

_ _ . , [ET = khong cũ thong ` Vể' *V 
› '^52'ĩ-lm' QCVN ' 

D140 6 7 PNIO NHỰA CHAU AU V Theo hơp đang › 29 "W 798 nsănh Ống uPVC C4 Dl40xs.7mm PN10 met IỎỊZOZEIBXDỊ Qũm OHE “PVC C4 “ 
- '““' 

XANH NAM tin "W 
12-I:20Il/BYT 1 
TCVN S49!-2:20! I/ISO CỔNG Ty có PHẢN _ , _ 

, . . IỆT z khong co thong V*"" '452'2-lm QCVN D160 7 7 PNl0 NIỈƯA CHAU AU V Theo HƠP đong 37Ế-W 199 nganh Ổng uPVC C4 DIó0x7.7mm PN10 mét lóĩzozjlaxn; QCVN Ổ"S “PVC C4 ” 
' mm 

XANH NAM lm 
""°ĩ 

12-I:2oll/BYT 
Í Í 

TCVN 8491-2:20! IIISO CỐNG Ty co pHẶN _ , _ , 
_ . . TET -. kbongco tlmng Vì' 'V 

I '4s2'2ĩ20°9' QCVN uPV C4 D180 8 6 PNIO NHỰA CHAU AU V 
ĩĩloo họp dũug , 476-900 Soo ngành Ống uPVC C4 D18ox8,ómm PNIO ml lôizozamxnz QCVN Ống C “ - '“"' 

XANH NAM un "W 
l2`l.20ll/BYT 

>› 
TCVN E401-2:20! IIISO CỔNG Ty co pHẶN . , _ 

, , . › TET «. khong cu dzong vàllu 
, X452-2.2009, QCVN 4 zoo g 6 PNỊO N}{ỰA CHAU AU V 

111co hợp dong . 592.400 B01 nganh Ổng uPVC C4 D2o0x9.6mm PNIO mei lóízoza/BXD; QCVN Ống uPVC C D x 
. mm 

XANH NAM ,m 
"VỞẤ 

I2-XIZOIIIBYT 
V 

TCVN 8491-2:20! IIISO CÔNG Ty có PHAN _ , . 
. . IẺT x khong co thong var lu 1452-Zzzooe; QCVN pun rA CHAU Au V 

' Theo hợp dong . 749.800 1802 ngành Ổng uPVC C4 DZZSX l0.8mm PNID mét 
i 622021/BXDL QCVN Ổ“ẵ “PVC C4 D275” '0'8mm PN'0 

XANH NAM tin 

Ị 

“H06 
12-l:20l|lBYT 

TCVN 8401-2:20! IIISO CỐNG Ty CỔ PHẢN _ , _ , . . IẸT 7. Hmug co thong vã! tư 
, 1452-2-2009. QCVN vc cả D250 ling FNIO NHỰA CHAU Au V Theo hợp đong › D5z.n600 Bna nganh Ong uPVC C4 D250>*1l›9mm FNIO mei lózzozẵmxbi QCVN Ống uP x mm 

XANH NAM nn 
\ nước l2-l:20ll/'BYT



~ 
TCVN 8119!-22201!/ISO cous Ty co PHẢN VI W - m'n . . IỀT “B °° ° Ế 1.233.000 

vả! zu 
,I 

1452-2zZ01›9: QCVN Ống upvc ca uzgoxỊs,4mm PNIO NEIỰA CHAU AU NAM Theo hợp dàng 
t`n soc ngành Ống uPVC C4 Dzxox lJ.4mm PNIIJ mc 

, 
. 1JỊB)gj; QCVN XANH "vớt 

12-lz20lllBYT 
7 

TCVN 8491-Zzzol IIISO CỐNG TY CÒ PHẦN V - 1 ,h- . - IỀT W°"ẵ °“ °“Ế I.s5s.60o 
Về' '" 

- "52'2ĩzm9ẵ QCVN Ống uPVC C4 D3I5xl5.0mm PNIO NHỰA CHAU AU NAM T"°° “W dồ“B tin aus ngành Ống uPVC C4 Dslsx ls.omm PNl0 mcl 
ls: zjmxug QCVN XANH "uoc 
124l.20lllBYT 

TCVN S491-2-lol lllso CÔNG TY CỒ PHẢN V - I p,- _ _ [ET ., khong Col ong lừ848480o 
vát lu 

.I 
1452-222009; QCVN Ống uPVC C4 DJ5sxl6.9mm PNI0 NHỰA CHAU AU NAM Theo HƠP dong tin B06 ngành Ống uPVC C4 D35Sx I6.9mm FN ID mc 
16: u;gxg; QCVN XANH nước 
l2vl:Z0lI/BYT ff 
TCVN 849!-2:20lIIlS0 CỐNGTYCO PHẦN V A -,p,- 

_ _ [ET khong Cu ung 2_3s3_9ím 
Vá' "' 

méi '452›2=200g; OCW Ổng uPVC C4 D400x19.lmm PNID NHỰA CH^U ̂ U NAM nm “W dổ“g 
lìn B07 nganh Ổng uPVC C4 D400xI9.lmm PNID 

,gí zgịgxu; QCVN XANH "ươi 
12-X2201 I/BYT 

TCVN R491-zszollllso CỎNGTVCÒ PHẦN Vl k › u,,,- _ _ ỆT , llnng cn ong 5s_400 
vật lu 

2,1 
1452-222009; QCVN Ổng upvc cs D42x4_7mm PN25 NHỰA CHAU Au NAM Theo huì! don! 

,gn BDS ngành Ống uPVC Cs D42x4.7mm PN25 m 1612023/BXD: QCVN XANH nước 
12-1:20! I/BYT 7 ” 
TCVN E491-2:20! lllso CỐNG Ty có PHẦN VI . . ui, _ _ ẸT , khong co ang 74_3o0 

V31 “Ư 
^` 

'^5ĩ'2ĩ2W9ỗ QCVN Ống uPVC C5 D48x5.4mm PN25 NHỰA CHAU ̂ U NAM T"°° “W d°“g 
lin B09 n.auh óng uPVC C5 D4Ẹxs.4mm PNZS MC 

js; zslgxng QCVN XANH "vởi 
12-I:2ol I/BYT 

” 

TCVN 80$9l›2:20l IIISO CÔNG TY CỐ PHẢN V - - ,h- _ _ [ET x khong co ong gg_m """' 
mẻ( 

'452“2ĩ2W; QCVN Ổng uPVC C5 D60x4.5mm PNI6 NHƯA CHAU AU NAM TH'° "WP d“"F ủn 810 nganh Ống uPVC C5 D60x4.smm PNIE lóízozjigxn; Qnm XANH mfởr 
12-I:2Ol I/BYT 

TCVN 8491-22201!/ISO CỐNG TY CỔ PHẢN V - › M - . ỈET k**°“E °" “Ế 130.500 
Vỗ' 'U 

m v, '“52'2ĩ2W? QCVN Ống uPVC C5 D75xs.6mm PN1ó NHỰA CHAU AU NAM Th” “W dồ"Ế 
tin 

B11 ngành Ổng uPVC C5 D75x5.6mm PNlf› C lóizozgmxp; QCVN XANH "Vừ 
IZ-1:20! IIBYT 

TCVN 8491-z:201 I/ISO CỐNG TY CÒ IĨHẢN VIET Ă không có mông 
I 53 S00 

Vỗ' 'V 
›x 

'452"2ĩ2W= QCVN Ống uPVC Cs D90x5.4mm PN12.5 NHỰA CHAU ̂ U NAM T'“°° “W đ°"8 dn ' B11 nịành Ổng uPVC C5 D90xS.4mm PNl2.5 mc l6:1o23ỊBxD; Qcvm XANH nước 
12-1:20! IIBYT Ỉ 
TCVN 8491-2:20! I/ISO CÔNG TY CỔ PHẢN Vl - v M - A ỆT 1 kh°“Ể °° “Ế 230›s00 

Vã' tư 
Ế, 

'45ĩ"ĨĩZ°°`7Ế QCVN Ống uPVC C5 D1l0x6.6mm PNl2.5 NHỰA CHAU AU NAM Tìm HỢP d°"E [in B13 ngành Ổng uPVC C5 Dl I0X6.6mm PNlZ.5 m lójzozjfaxp; QCVN XANH nước 
I2-l:ZD11IBYT 

TCVN 8491-2:20l1IISO CỔNG TY CỎ PHẢN V khô v 
,,,-,, . a TET "S °“ ° Ế 280.900 

Vỗ' tư 
v, 

'452'2í2Wễ QCVN Ống uPVC CS Dlzsx7.4mm PNIz.5 NHỰA CHAU ̂ U NAM 11'°° “W đồng 
tin E14 nganh Ông uPVC C5 Dl25›<7.4mm PNI2,5 M" l6:20ZJỊBxD; QCVN XAN), nuoc 

12-1120] I/BYT



~ 

f 
CỒNGTYCÒPHÂN A vg,~ _ A VIỆT ._ khong CD ong 3s9_0oD 

Vả' '“ 
mét 14S2`2í2009 QCVN Ông uPVC C5 Dl4ox8.3mm PNl2.5 NỈĨỰA CHAU AU NAM Th`°° “W đ°“ẵ 

tin 
E15 ngành Ống uPVC C5 DI410x8.3mm PNl2.5 16ĩ2023/BxD;QCVN XANH nước 

12-Izzoll/BYT 

TCVN 8491-2:201 1/ISO CÔNG TY CỎ PHẦN A r m^ A A VỈẺT = kỈ'°"E °° °“ẵ 465.100 
Vẫ'““ 

mét 14s2'2ĩ200g' QCVN Ống uPVC C5 Dl60x9.5mm PNl2,5 NHƯA CHAU AU NAM Theo hơp đong 
tin 

B15 ngành Ổng uPVC C5 D160x9.5mm PNlZ.5 1612023/BXD; QCVN XANH nước 
12-l:2oIIlBYT 

TCVN 849]-232011/ISO CÔNG TY CỎ PHẢN - kh» - mõ a › VIET 1 °“8 °° "Ế 590›800 
Vả'“" 

. 
mét '452'2ĩZ0W' QCVN Ông uPVC C5 Dl8Oxl0.7mm PNl2.5 NHỰA CHAU AU NAM WW “W đ°“Ề nn B17 ngành ong uPVC C5 D18OxlD.7mm FN!2.5 lãĩzozj/BXD; QCVN XANH nước 

12-1 :20I 1/BYT 

TCVN 8491-Zzzollflso CỔNGWCỐPHẤN . . .m. a a VIET = kh°"E ”° °“Ế 730.100 
Vã' K" 

. 
mét '°52“2ĩ2009ĩ QCVN Ống uPVC C5 D20uxI l.9mm PNl2.5 NI-IƯA CHAU AU NAM T"°° “W d°“E 

tin 
B18 ngành Ong uPVC C5 Dzooxl l.9mm PNIz.5 1612023/BXD; QCVN XANH nước 

12- ..oll/BYT 

TCVN 8491-22201 1/ISO CỐNG TY CÓ IĨHẨN VIÊT Ầ không có ,hông 92 00 
Về' “" 

mét 1452“Zĩ2009ẵ QCVN Ống uPVC Cs D2zsx1J.4mm PNI2.5 NHỰA CHAU AU NÁM Theo hợp dong 
tin 

819 ngành óng uPVC C5 D225xI3.4mm PNI2.5 l6í2gZ3ỊBxD; QCVN XANH _af 
nước 

12-l:20l1lBYT 

_L7 TCVN 8491-222011/ISO CỒNG TY CÔ PHẢN Vir A r th- S - - ET 1 k'*°"ẵ °° ”“g 
I.I 79›500 

va: tư 
mét I4s2.2:2009: QCVN óng uPVC C5 D250xlA3.8mm PNI2.5 NHỰA CHAU AU NAM T7100 HW đ°“ẵ nn 

5 , 
B20 nganh Ổng uPVC CS Dzsox I4.8mm PNl2u5 16:2023lB›c1); QCVN XANH nươc 

12-Itzol I/BYT Ì “ ' 

TCVN 8491-2:20! IIISO CÔNG TY CÓ l_ìHẤN VIỆT L không Bỏ lhông vảttu 
ót 

X452-2:2009: QCVN óng upvc Cs 28ox1Ẹ_ómm PN12.5 MMA CHAU AU NAM Theo hợp dung 
tin 

B11 ngành Ổng uPVC C5 ZSOX I6.6mm PN!2.S m xs;2o2JlBXD; QCVN XANH nước 
IZ-l'Z0ll/BYT 

TCVN 8491-2:20! 1/ISO CỔNG TV CÒ PHẦN - vm- - - VIET 1 '“"°"ẵ °° °“Ễ 1.792.500 
Vât Ill 

É, 
'^SZ'2ĩ2009í QCVN Ông uPVC C5 D315xl8.7mm PNlz.5 NÌỈLĨA CHAU AU NAM WC” “W d““ẵ 

tin 
'azz ngành Ông uPVC C5 D3I5>< l8›7mm PNI2.5 m lóízgzị/BXD; QCVN XANH nước 

IZ-112011/BYT K 
TCVN 8491-Zzzol 1/Iso CỐNG Ty có PHẢN V . W .ù. - - IET ầ “E °° °"ẵ 2.281.500 

vặ,,u 
ẻl 

I452›2:2009: QCVN Ổng uPVC cs Djjsxll lmm PNl2,5 NHỰA CHAU Au NAM T1100 HỢP đong 
,in 

B23 ngành Ổng uPVC CS D355x21.1mm PN12.5 m 16:2023/BXD; QCVN XANH nước 
l2>1:20lI/BYT 

if “ 

TCVN 8491-Zzzol I/ISO CỐNG TY có PHẢN VIẾT không có mông
7 

z 

- A 
. = ..B86.000 

z Vãi lu 
C-I 

"'52'ĩĩĩ00°? QCVN óng uPVC C5 D400x23.7mm PNl2›5 NHỰA CHAU AU NAM Thm HỌP đ“"ẵ 
;;,. 

'B24 ngành Ông uPVC C5 D400x23.7mm PNl2.5 '“ 16:2023lBxD: QCVN XANH nllàc 
IZ-lzzol I/BVT 

7 
TCVN 8491-2:20! I/ISO CỐNG TY CỎ l_›HÁN VIỆT 1 không có lhông IỊU 50 

vá, tư 
el 

1452-212009: QCVN Ông upvc cg Dẹoxs,7mm PNZ5 NT-TLIA CHAU AU NAM Thm hợp đong 
tin

' B25 nganh Ổng uPVC C6 D50*ó›7mm PNZS m 16:2ũ23/BXD; QCVN XANH ..uoc

~ 

IZ-l:20l1/BYT



TCVN 849]-2:20! I/ISO

~ 

12-l:Z0lIlBYT 

CỔNG TV CỎ PHẢN VIỆT ._ không có thông ISS ôm 
Vãlỉư 

›, l^*52'2ĩ2009ỉ QCVN Ống uPVC C6 D75x8.4mm PN25 NHỰA CH^U AU NAM Th°° hợp d““g 
tin 

BZE ngành óng uPVC C5 D7sx8.4mm PN25 m” Ị6;zg2J;BxD; QCVN XANH HW: 
IZ-IIZOIIỈBYĨ 

TCVN 8491-2:20! IIISO CỐNG TY CÒ PHẢN VIỆT Z không có lhông 185 800 
Vãi tư 

A, '4SZ"ĩĩZoWễ QCVN ỏng uPVC C6 D9ox6.7mm PNl6 NHỰA CHAU AU NAM Ữ°° "VP đ°“B 
lin

` B21 nganh Ổng uPVC C6 D90X6›7mm PN16 me 1612013/BXD; QCVN XANH FUÚK 
12-l:20lllBYĨ 

7 

TCVN lỊ49l-2:20! IIISO CỔNG TY CÒ PHẦN VIỆT Ă không có .hạng 279W văx lư 
_` 1452-222009: QC`lN ong upvc cs DỊ1oxs,Ịmm pN|s NHỰA CHAU AU NAM T?'°° “VP đ°"B 

xịn
` 828 ngành Ống uPVC C6 Dl l0x8, lmm PN ló mc lg-ggggfaxn; QCVN XANH nước 

12-l:z0l1lBYT 

TCVN 8491-2120! IIISO CỒNG TY CÓ PHẢN VIET 2 khũng có |hÔng 344 500 
v;, ,., 

,I X452-212009: QCVN Ổng uPVC cs D12Sx9.2mm ?N16 NTTỰA CHAU AU NAM That! HVF đung 
l,,,

` B29 rlưanl* Ổng uPVC C6 lJl25x9.Zmm PNIG "'° ló:2o2JlBxD: QCVN XANH num 
IZ-11201]/BYT 

TCVN 849I›2:Z0l I/ISO CÔNG TY CÓ PHẦN VIET z không có ,hạng M 600 Vãi Kư 
-I 

'^52'2ĩĩmí QCVN Ổng \lPVC C6 D14ox lo.3mm PNI6 NHỰA CHAU AU NAM Tììeo HW đ°“ẵ 
lìn 

830 nganh Ống uPVC C6 D14oxlO.3mm PNIÓ “*“ l6:202JlBXD; QCVN XANH nươc 
IZ-lzzoll/BYT 

TCVN B49!-2:20! IIISO CỐNG TY CÒ PHẢN VET Z không có [hõng 572W vi, ,Ư 
,K 1451-122009; OCW Ổng upvc C6 Dlôoxl l.8mm PNIÓ NHỰA CHAU AU NAM Theo bov dong 

ll" 
B31 nganh Ổng uPVC Cỏ Dlsox I 1.smm PNIS m° Ịgzzozj/BXD; QCVN XANH nước 

IZ-l:Z0lI/BYT 

TCVN 849!-2:20! I/ISO CỔNG TY CỔ ẸHẢN VIÊT h dị khõngcó ,hõng 7Z4_8m 
vảrtu 

É, óng upvc C6 Dl80x13.3mm ?N16 MMA CH^U ̂ U NAM T"°° W “"'ẵ 
tin 

B32 ngành Ông uPVC C6 Dl80Xl3.3mm PNIÓ T" 
. xANH Múc 

IZ-lzzoll/BYT 

TCVN 8491-2:20! IIISO CÔNG TY CỎ PHẦN VIET I không có .hóng 891 Sm 
Váĩ ỉu 

é, 
'452°2ĩ20o9: OCW Ổng uPVC C6 D20oXI4.7mm PNIS NHỰA CH^U AU NAM nc” hợp đ°“g 

lin 
833 ngành Ổng uPVC C6 Dzoox I4.7mm PNIS M 

Ị 02]/BXD; QCVN XANH nước 
l2-l:2olIlBYr 

TCVN 8491-2:20] I/ISO CỐNG TY Cù PHẢN V › kh- ,x, mủn . A IET 1 °"8 C F I.l0s.S0O 
Vải tư 

4, 
'45Z'2'20mỉ QCVN óng uPVC C6 DZ25x16.6mm PNIÓ NIÍUA CHAU ÂU NAM T'“°° "VP *'““Ế 

tin 
E311 nganh Ổng uPVC Có D225xl6.6mm PNIó '“° 

I6: 23/BXD; QCVN XANH nước 
I2-l :2oI 1/BYT 

TCVN 8491-2;2o1lIIS0 CỔNG TY CÓ PHẦN VIET _ không có thông 
I 438 Roo 

Vátlv 
EI 

1452-2ĩ200“7ầ QCVN úng uPVC có Dzsox l8_4mm PNI6 NHỰA CHAU AU NAM Theo lìvlì đang 
lin 

' ' B35 ngành óng uPVC C6 D2s0xI›ỉ.A1mm PN I6 "' l6;Z0Z3IBxD: QCVN XANH nước 
IZ-lrzoll/BYT 

TCVN 849]-2:20] I/ISO CỔNG TY CÒ IĨHẢN VIỆT dl không cở lhông l_7Zsvô00 
vát lu 

Ỏ, 
'452'2ĩ2009° QCVN Ổng uPVC C6 280XZ0,6mm ?N16 NI-IỰA CH^U AU NAM n°° hơp °“g 

(in 
835 ngành Ống uPVC C6 280x20.6mm PNI6 ““ l6:202J/BXD: QCVN XANH nươc



TCVN 8491-22201 I/ỈSO CỔNG TY CỎ PHẢN VIÊT _ không có mông Vẽ"" 
› l452'2ĩZ009; QCVN ' VC C6 D315 23.2 PNJ6 NĨ-TỰA CHÂU ÂU ' Ĩ`h°° “VP đỎ“ẵ ` 2'I8l'8oo B37 ngành Ổng uPVC C6 DJl5x23,Zmm PNI6 met 16:29Z3/BXD; QCVN Ong uP x mm 

XANH NAM .xu "Ướt 
12-1:20! IIBYT 

TCVN 8l191v2:20l I/ISO CÔNG TY CỎ PHẦN - . . . 
_ _ [ET kh ng cn thong vàx l\I 

_ 

Ó 
1452-2~20o9; QCVN Ống “PVC có Dẵssxzáulmm PNIÓ NHỰA CHAU AU L/ẤM Theo hợp đổng 

O 
tin 

2.779.400 838 nganh ong uPVC C6 D355x2ó,lmm FNIÓ m ì 
l612023fB)Q3ị QC\IN XANH "vứt 
IZ-l.20lllBYT

( 

TCVN B49]-222011/ISO CÔNG Tv CỎ PHẢN > . . 
_ _ VIET T khong cn mung 

3 632 300 
Vả"“ 

› '452“zĩZ009í QCVN Ó PVC C6 D400 29.4 PN16 NỈ-ÌIIA CHAU AU ` Th”” “W đ°“g 
Ki 

` ' B39 ngành Ổng uPVC C6 D4o0x29.4mm PNIS mcl IÓZZOZEBD; QCVN "S 'I * “W 
XANH NAM “ "ƯỚC 

12-I:201IlBYT “ 
Ỉs%“Ỉìẵẩĩ'ặầãẵ"/ ĨzĨ'aẵ“TĨq`-°Ệ*7“mỄ"“ n Vẵĩ'" 'ĩ 

Ề ' -” PVCDZIPNID AC A A cu 
1"

' M0 ngành Măng sông uPVC DZI PNIO mét QCVN 1 612023 /BXD: Mang :ung u 
XANH NAM ln "ướ= QCVN 12-T2201 I/'BYT 

TCVN 8691-3:2ol II CỐNG Ty có PHAN V , . , A 
_ _ ET , khong CD thũng 

Z 000 
Vât lu 

, ISO 1452-3:2009: › - ưvc D27 ỷN1O N}41'ỰA CI-LAU AU T`hcu hợp dong , - M1 ngành Măng sông uPVC D27 PNI0 met emm l6:2023,BxDị Mung sung 
XANH NAM tin "ước QCVN 12-lzzul I/BYT 

TCVN 8491-3:20! 1/ CỐNGW có PHẦN V , . . . 
_ _ IẸT = khũng CD thong 

._, 300 
Vã! xu 

, ISO 1452-322009: M- - upvc n34 PN|0 NI-ITIA CHAU AU Theo hợp đung Ú
- E42 ngành Măng sông uPVC D34 PNIO mct QCVN 1652023/BXD; ang sang 

XANH NAM n "ươ= QCVN IZ-Y220! IIBYT *f 
TCVN B49!-3:20l I/ CỔNG TY CỔ PHẢN A r A 

. . VIET g khong cu thong 
3 900 

vãx zu 
, ISO 1452~3:2009; . . PVC B42 PNID mqỰẠ CHAU AU ' Theo hợp đang . - E43 nganh Măng sông uPVC D42 PNIO met Qũm 1 612023 BXD: Mang song u 

XANH NAM hn ^vẾ= QCVN 12-1:20! I/BYT -›- ›*>f 
TCVN S49l›3:20l I/ CỔNGW cờ pH_ẶN V, . . . 

Ấ _ [ET ; khũng co mong 
6 800 

Vẻ! zu 
, ISO 1452-322009: v . @vc D4; pNl2_5 NHỰA CHAU AU Tllco hợp dong . A B4.: ngành Mãng sông uPVC D42 PNlZ.5 mc! QCVN l6:20z3/BXD; Mang song 

XANH NAM llu "vức QCVN 12-12201 I/BYT 
TCVN 8491-3:20l I/ CỐNG Ty có PHẤN . . . . 

_ , v[ET 1 khong cũ mong 
5 000 

Vã( lư 
, ISO 1452-312009; . . PVC Dgg pN;ơ NPHIA CHAU AU ' Theo hợp dong . ~ SAS ngành Măng sông uPVC D48 PN 1 0 mei QCVN IỐZZDZỊBXDỊ Mang xong u 

XANH NAM tin "UM QCVN 12-1 :zol IIBYT 7 * 
TCVN 849l›3:2Ol ll CỔNG TY CỎ PHẦN ,ET ` không có lhủng vảzmư 

.I Iso 1452-3:ZDD9; Măng sông “PVC Dôo PNIO NHỰA CHÂU Âu ẸẢM Thao hợp dỏng 
tiu 

I5.600 845 ngành Mãng SỐHẸ "PVC U60 PN 'U me QCVN 1622023/BXD; XANH "vở= QCVN 12-1:20! IIBYT 
TCVN 849I-3:2oll/ cÔNGTyCÓ PHẤN V . , . 

. . KET ; khongco ủìong vãttu 
.ì ISO 1452-3:2009: Màng sông “PVC D75 pNlo NHỰA CHAU AU NAM Theo hơp dong 

tin 
I2. 100 B47 nganh Măng sông uPVC D75 FNIO mc QCVN lójzozj/BXD; XANH "vơt QCVN IZ-1:20! IỈBVT K * 

TCVN 8491-312011/ CÔNGTYCÔ PHẦN , . _, . 
_ _ VỊẸT -_ khung LD Khung 

38 100 
vãtlu 

. ISO 1452-3:2009: . › “PVC Dgg PNIO N}{ỰA CHAU AU Theo hợp đong . › BAE nganh Măng sông UPVC D90 PNI0 mcl QCVN I 612023 /BXD; Mang song Mm] NAM tin "ướt QCVN IZ-122011/BYT 
v TCVN 8491-3:Z0l 1/ CỐNG Ty CÓ pHẤN V T _ không có thông 
ư 

Vài tư 
,I ISO 1452-3:z0D9L Mãng sông "PVC D, ,O pNg NHỰA CHÁU ÂU NEM Theo hợp động 

tin 
28,300 ỊEAĐ nganh Măng sông uPVC D110 PN8 mc QCVN |6;2o2J/BXD; XANH ì nước QCVN 12-11201 IIBYT



ĨCVN Bđ9I-3:20I ll CỔNG TY CÒ PHẢN

~ 

~ ~ 

vảtlu ~ r - 

. . ISO I45Z-3:2009; . - - VIET -. kh lh 
ssu Mãng sung uPVC D125 PN8 mcl QCVN I óizozllaxbị Mãng song uPVC D125 PN8 CHAU AU NAM Ĩ`hẹo hợp dong 

ung ung 631100 

QCVN IZ-l:1Dl1lBYT 
TCVN 8491-Jzznl ll . 

V*"" 
. [S0 1452-J'2009 , 

CỔNG TY ỂỒ Ế"^N VIỆT , không có thông 
851 ngành Củ! đêu uPVC 90 độ D2! PN lo mẻ: 

Q 

' ' 

_ 
Cúi dcu uPVC 90 dộ DZI PNIO NHỰA CHAU AU Theo hợp dong . 1.600 

"vư QCVN l6.2023lBxD. XANH NAM nn 
QCVN IZ-l~Z0I I/BYT 
TCVN 8491-3.20! I/ ` - - 

Vã' '“ ISO l4S2›3`70O9 x 
CỔN(“ TY Ế0 Ế“^N VTET z không cỏ thông 

B52 ngành Cíll đều uPVC 90 dộ D27 PNIO mél ,'" ` Củl deu uPVC 00 đỏ D27 PNIO NHỰA CHAU AIJ Ĩ`Ile0 họp đũng 2.600 

"Vớí QCVN l6:.02JlBxD; XANH NAM lun 

QCVN 12-Izzol l/BYT 
TCVN B49 0I I/ - u 

““*"” 
` Iso I452-3 009 T 

CONG TY 'ẾỒ 'ĨHẤN VIỆT 2 không có thông 
853 ngành Cút deu uPVC 90 dủ DJ4 PNl0 méi ` Cút deu uPVC 90 dủ D34 PN10 NHỰA CHAU AU 111co hup dung . 3.900 

MN" 
Vả"” Ĩsầvrịẵẩẵlẵẫẳl 

I/ CÚNG TY ẾỒ 'ĨHẢN VIET . không có thông 
8541 ngành Cùi dều uPVC 90 dô D42 PN10 méi _ 

"T ` 

_ 
Cút dều uPVC 90 dô Ddz PN lo NHỰA CTTAU AIJ Theo họp dông , 6.400 

nước QCVN l6.2023IBxD, XANH NAM lln 

và.,u CÔNG TY CÒ PHẦN , , . 

.. } , ISO 1452-3:2009. , . 
- - Vl T 1 kh lh 

E55 Mẹnh Củl deu uPVC 90 do D48 PNl0 mcl QCVN 1 612023 IBXDỊ Cut dều uPVC 90 đo mx PN X0 NHỰA CHl\U A11 NỈM 11100 !l0'p dòng °“glỆz 
°“g ID.n0o 

“WL QCVN 12 0I IIBVT 
XANH 

“”“ TCVN 849!-3:20! Il 
"“ĩ'” 

. ISO 1452-3v7009› - 
CỔNG TY ẾỒ Ý“ẦN VIET . không có lhông 

B56 ngành Củi đêu uPVC 90 dộ D60 PN8 mé! ,,', 
' Củi đêu uPVC 90 dò Dfao PNR NHỰA CHAU Au Theo hơp dủng . 

I4.XD0 
, W QCVN 16..0.3lBxD: XANH NAM iln 

QCVN T2-l:20l IIBVT 
TCVN 849l-3:20Il/ . 

ĩ 
"ỗ"" 

. ISO 1452-3-2009› - 

CÔNG TY ẾỔ 'ĨHAN VIET L khũng có uxóng 
E57 ngành Củi đã: \lPVC 90 dô D75 PN8 rrlẻl 

" ' Cút đêu uPVC 90 dũ D75 PN8 NPIỰA CHAU AU Theo l'lu'ỹ dung 26.500 
nử QCVN l6:2023IBxD; XANH NAM ilu 

QCVN II-lzzol I/BYT 
TCVN B49:-3:2Ol I/ - 

Vố*'" 
. ISO 1452-3=Z009 . 

CÔNG TY Ểo ẾHÁN VIỆT . không có thông 
.sss nganh cù; deu uPVC 90 dộ D9U PN8 yr›ól 

_ 

" ` 

_ 
Cúi dên uPVC 90 đõ D9o PNN NHỰA CHAU AU Theo lwp dõng , 45.400 

`ễ°cẵ'›ìằắ`Ĩ°ẳã.”Ỉn“a'ì+ MN" 
TCVN 849K-3:20! ll . 

"*“'“ ISO 1452-3›2o09› . 
CỔNG W F0 ẾHAN VIET z không có íhỔ“8 

.B59 ngành Củl dềxu uPVC 90 đỏ Dl lũ PN8 mẻ! " 

, 
' Củ: deu uPVC 90 đỏ nl lo PN8 NHỰA CHAU AU neo họp dong , 71.100 

nước QCVN l6:Z0.3/BXD: XANH NAM lln 

QCVN l2›l:20I I/BYT 
TCVN 849l-312011! . - 

Vã*'" 
. ISO IAS:-3 70ũ9› . 

CONG TY ẾỒ ĨH^N VIÊT - không có thông 
faõo ngành Cm đêu uPVC 90 dộ D125 PN8 mét 

'" ' 

Ạ 
Cút dên uPVC 90 dô Dlzs PNR NHỰA CHAU AU N Theta hqp dỏng , 102.800 

nm QCVN 1 2023lBXD. XANH AM :nn 

I 

QCVN I- lzzol IIEYT 
: 

TCVN 8401-J:20lII . 

Vẽ"" 
. ISO lã52.3=20o9 

CÔNG Ty ẾỒ ÝH^N VIET - không cả thông 
B61 ngành Tê đêu uPVC Dzl PN10 méi 

V 

' ` 

A 
Tẽ dều uPVC Dzl PNIO NHỰA CHAU AU nma hợp dông . 2.600 

nước QCVN l6.Z023IBXD. XANH NAM lln 

QCVN 12-I 20! IIBYT 
TCVN 849|-1'°0lI/ - 

Vi"“ ISO 1452-3v20o9v . 

CỔNG Ty ẾỒ 'ĨH^N VIET - không có thông 
B62 nganh Tẻ đều uPVC D27 PNIO mới _ 

^ ' Tê đêu uPVC D27 PNIO NHỰA CHAU AU Theo hợp dõng 4,400 
nm QCVN l6.2o23lBXD. XANH NAM lm 

QCVN 12-lzzol IIBYT 
TCVN S491-Jzzol Il . 

Vằ“'" 
. . Iso I452-JIZOO9; Ạ Ế 

CÔNG TY ẾỒ 'ĨH^N VIỆT x không có ưxôa.g 
B53 Mành Tê đêu uPVC D34 PNIO mei 

I 6_202JmxD_ Te deu uPVC D34 PNIO NHỰA CHAU AU NAM Theo hợp đang 'in 
S 900 

nước QCVN T ` XANH QCVN IZ-X120! l/BYĨ



TCVN 8491-Jịzol I/ CÔNGTYCÔ PHẢN V a rm- . . [ET ; khong co Bug 
8_4U0 

vảggự 
méi ISO 1452-3:2009g Tẽ đã “PVC D42 PNIO N}-IỰA CHAU AU NAM Theo hụp dung 

tin 
E64 ngành Tê đêu uPVC D42 PN10 QCVN ]úị202J/BXD; XANH nước QCVN 12-l:ZGl Il'BYT fr K 

TCVN 8491-3:20! 1/ CỔNG TY CỎ PHẢN VIÊT không có thông A - 
. = 12.500 

va. tư 
Ă mcr, 

'S0 l°52'3=2°°°ễ Tê đểu uPVC DAS PN I 0 NTIIIA CHAU AU NAM Theo “VP đ°"ẵ 
g,n 

B65 ngành Tề deu uPVC D48 PNIO QCVN |6;2023/BXD; XANH nước QCVN 12-1:20! l/BYT - 
TCVN 849!-J:2D\]l CỚNGWCỒ PHẢN V , . h. _ A ỊỆT z khong Cot ong 

lq_g00 
vạ, .., 

_ 

mái Iso 14352-3,20179; Tê đều UPVC Dóo pNg NHỰA CHAU AU NAM Then hợp dong nn 
S66 ngành Tẽ đêu UPVC Dóũ PN8 QCVN 16z20z3/BXD; XANH nước QCVN 12-I :Z011/BYT - -r Z 

TCVN B49l›3:20l ll CỐNG TY CÓ PHÂN VIỆT không có ̀ hông . u 
. 1 33.600 

“ãĩ'" 
~ 

méi ISO l452“3í2009i Tê đều uPVC D75 PNB NĨHJA CHAU AU NAM Thm “W "““Ế 
till 

E67 ngành -fê deu uPVC D75 PN8 QCVN 16;2023/BXD; XANH nước QCVN 12-|:201I/BYT 
TCVN 8491-3z20l1/ CÔNGTYCỎPHẢN - Hn .v mn _ Ả VỊẸT ._ Ung Lu ong 

63_ luo 
Vâflư 

_ 

mét ISO 1452-312009; Tẽ đến upvc Dgg pNg NHỰA CHAU AU NAM Theo hợp đang 
tin 

asa ngành Tẽ đêu uPVC D9o PN8 QCVN I6:2023lBxD; XANH nước QCVN I2-1:20! 1/BYT 
. ; I 1/ ' ` 

. . . 
Tcvrị SẬỄTZỀ CONG TY CỎ lĨEI`IIAN VIỆT nm hop dồng khung Ệ., ,hang 93_9O0 

vâx tư 
_ 

mét ĨSO ' 52' ` ` Tẻ đêu uPVC Dl IO PNB NHƯẦ CHÀ” ̂  NAM - 

tin 
&E9 ngành Tẽ đêu uPVC Dl lo PNB QCVN [6;2oz3/BXD; XANH nươc QCVN IZ-1:Z0l1IBYT 

TCVN 849!-31201 ll CỐNG TY có PHẦN VIET không có móng , - - 
. 1 

146.900 
"â“ '” 

- 

mét ISO 145 2'3 12009' Tẻ đều uPVC D l 25 FN8 NPỈƯA CHAU AU NAM "ĩ'^°° “VP d°“Ể 
tin 

87D ngành Tẽ đêu uPVC D125 PNB QCVN l6:2023IBXD; XANH nước QCVN 12-1:20I1/BYT 
TCVN 849I 32011/ CỎNGWCỐ PHẢN V . . ,mô . 

_ _ IẸT g khong cn ng 
1_500 

Vặ"" 
mét Iso '452'3=2°0g: Côn unu uPVC D27l2l PNI0 NHỰA CHAU AU NAM nzco hợp dong 

tin 
B71 ngành Côn thu uPVC D27/21 PN10 QCVN |6;Zo23/BXD; XANH nước QCVN 12-1:20l 1/BYT . _. 

TCVN 8491-3:20ì ll CỔNG TY CỎ IĨHẢN VIỆT dì không cả mủng 
Jlóoo 

vậ( ,U 
mét ISO 1452-3›20o9; Côn mu UPVC Muga pNl0 N1ỉƯA CHAU AU NAM Thao hợp ong 

tin 
E71 ngành Côn thu uPVC D42l34 PNID QCVN 16:2023/BXD; XANH nươc QCVN IZ-1:Z0l1lBYT K- - - 

TCVN 8491-3:20! 1/ CỔNG TY co PHẦN VIÊT không có íhông A - 
. = 0,900 

Vả' '" 
mẻ: ISO l452`3:ZM9; Côn thu uPVC D60/48 PNl0 NI-ỈIIA CHAU AU NAM Theo hợp đong 

tin 
B73 ngành Côn thu uPVC D60/48 PNIO QCVN l6:2023/BXD; XANH nươc QCVN IZAIZZOIIIBYT 

- TCVN 8491-32201 ll công TY có PHẢN VIÊT không có mỏng _ . a 
. ì 17.900 

ụà,1u 
mé` ISO 1452-3=2009. Côn mu UPVC D7Sl60 PNIQ NHỰA CHAU AU NAM Theo hợp dong 

tin 
E74 ngành Côn thu uPVC D75l60 PN10 QCVN 1622023/BXD: XANH nươc QCVN 12-1:20! l/BYT - TCVN 8491-3:20! ll CỔNG Ty có PHẤN VẾT không có thông A a 

. 1 43.300 
Vàĩ tv 

mẻ. 'S0 '452'3ĩ2°o9í Côn llìu uPVC Dl lo/90 PNIO NHỰA CHAU AU NAM Th°° “W d°"ẵ 
tin 

E75 ngành Côn thu uPVC Dl IO/90 PNIO QCVN 16_2o23/BXD; XANH nước QCVN 12-1:20! 1/BYT r - 
TCVN S491-3:201 ll CỔNG TY CỎ PHẦN VIẾT không có thông . - 

. = 151,900 
Vả' '” 

mét ISO l452“3:Z009; Còn thu uPVC Dl60/I10 PNIO NHỰA CHAU AU NAM Th” "VF đ°"g 
tin 

876 nganh côn thu uPVC D160!! IU PNIO QCVN 16;2023lEXD; XANH nươc QCVN 12-122011/BYT 
TCVN 8491-3.201 1/ CỐNG TY có PHẢN VIÊT không có ,hỏng , a A 

. = 233.600 I 

Vã' '“ 
mét ISO l45Z“322009` Côn thu uPVC D200/160 PNIO NHỰA CHAU AU NAM Ĩ1““° “W “'°“g 

(ill 
.B77 ngành Côn mu uPVC D200/160 PNIO QCVN j6;2023/BXD; XANH 
ì 

nước QCVN IZ-l;20lI/BYT



E78 
Vỗ! lu 
ngành 
Hướ: 

Ổng HDPE D50 PN6 méi 

TCVN 7305-2:20DBl 
ISO 4427-ZIZDO7 
ISO 44Z7›2:20l9; 
AZ/NZS 4I30:20I82 
ASTM W l44I3 
DỈN8074:20l l4l2 R 
DIN 8075:Z0l 1-IZẮ 
QCVN ]6:2023lBXD: 
ỘCVNIZ-1:20lllBYT 

Ông HDPE D50 PN6 
CÔNG TY CÒ PHẢN 
NỈĨƯA CHAU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hqp đằng không có mông 

till 
35.300 

S79 
Vât lu 
ngành 
nưứz 

Ông HDPE D63 PNó méi 

TCVN 7305-222008/ 
ISO 4427-2 007 
[SO 4427-222019: 
AĨJNZS 4lJ0:20l8; 
ASTM P7 lũ-I3 
DIN8074:20l l-IZ IẾL 
DIN 8D7S:Z0l l-IZỊ 
QCVN l6:2023/BXD: 
QCVN l2-I:20ll/BYT 

Ổng HDPE D63 PNE 
CÔNG TY CÒ PHẦN 
NHỰA CHÂU Âu 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hop đổng 

không có thông 
Hn 55.100 

Vã( lu 
ngành 
nước 

Ổng HDPE D75 PN6 mél 

TCVN 7305-2:200Bl 
ISO 4417-ZIZOO7 
ISO 4427-2:20l9: 
AZINZS 4l30:Z0l8: 
ASĨM F7 I4-I3 
DIN8074:20l l-IZ 81 
DĨN 8075220! l-12; 
QCVN 1622023/BXD: 
QCVN 12-] Z201]/BYT 

Ông HDPE D75 PN6 
CÔNG TY CỎ PHẦN 
NHUA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp dằng 

không cả thông 
tin 

75.000 

S81 
Vắt lư 
ngành 
nước 

óng HDPE Doo PN6 mét 

TCVN 7305-2:2008/ 
ISO 4427-212007 
ISO 4427-232019; 
AZ/NZS 4130:2018; 
ASTM F7 14-13 
DU`Ỉ8074;20I1-12 Ệ 
DIN 80752201 I-[Zì 
QCVN 16:Z023lBXD: 
QCVN IZ-IIZOIIIBYT 

Ống HDPE D90 PN6 
CỔNG TY CỔ PHÂN 
NHỰA CHÂU ẢU 
XANH 

VIET 
NAM Theo họp đổng 

không có lhông 
till 

I 23.000 

SEZ 
Và: tư 
ngành 
nước 

Ổng HDPE Dl lo PN6 mẻl 

TCVN 7305-ZỆZOOSI 
ỈSO 4427-Z:2007 
ISO 4427-2:20l9: 
AZ/NZS 4l3D:2Ủl82 
ASTM F7 14-I3 
DW8074:ZDl I-IZ ầ 
DIN 8D75:20I]-IZ: 
QCVN 1622023/BXD; 
QCVN IZ-12201]/BYT 

Ông HDPE D1 lo PN6 
CÔNG TY CỔ PHẢN 
N!-XƯA CHÃU ÃU 
XANH 

Vl'ỆT 
NAM Theo hợp dồng 

không có thông 
tin 

l5H.D00 

BB3 
Vã! lu 
ngành 
nước 

Ông HDPE D125 PN6 mé( 

TCVN 7305-2:2008/ 
ISO 44Z7vZ:2007 
ISO 4417-1:20l9; 
AIJNZS 4130:2018: 
ASĨM F7 14-13 
Dmẵ074:20l I-12 SL 
DIN 8075:2011-lZẳ 
QCVN l6:2023/BXD; 
QCVN 12-l:ZOII/BYT 

Ông HDPE D125 PN6 
CÔNG TY CÒ PHAN 
NPTLIA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM 11100 hợp đổng 

không có thông 
tin 

204.500



Vỗl Ill 
nganh Ống HDPE DI40 PN6 mé! 

TCVN 7305-222008/ 
ISO 4427-2'2D07 
ISO 4427-Z:20l9ễ 
AZÍNZS 4130:2018; 
ASTM W I4-I3 
DlN8074:ZDI I-IZ & 
DIN 8075:2011-12; 
QCVN I6 023lBXD: 
QCVN 12-IZZOIIIBYĨ 

Ổng HDPE D140 PN6 
CÔNG TY CÒ PHẤN 
N]-ỈỰA CHÂU Ấu 
XANH 

VIỆT 
NAM 11100 hụp dồng 

không có mòng 
lin 

256.600 

S85 
vảx lư 
nganh Ống HDPE D160 PN6 mél 

TCVN 7305-2:2008/~ 
,20l9: 

AÌJNZÊ Ál30:20l8; 
ASTM F7 14-I3 
Dl?`IB074:20l I-12 đũ 
DIN 8075:20I l-IZ; 
QCVN l6I2023lBXD; 

Ông HDPE D160 PN6 
CỔNG TY CỎ PHẢN 
NìỉƯA CHÁU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM 11100 hqp đổng kbõng có ủlóng 

lin 
33 6,200 

vải lu 
nganh 
nvl:: 

Ông HDPE D180 PN6 

ISO 4427- .20l9: 
A7/NZS 4l30:20l8: 
ASTM F7 14-I3 
DlN8074Ệ20l l-IZ R 
DÌN 8075:20I l-IZ; 
QCVN l6:2023IB›m: 
QCVN 12 ol l/BYT~ 

Ổng HDPE D180 PN6 
CÔNG TY có PHẦN 
NPIỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM 'Pheo hop đổng 

không có thông 
[ill 

420.100 

Vât lư 
ngành 
nươc 

Ổng HDPE D200 PN6 nìẻl 

TCVN 7305 :Z008l 
[SO 4427-2`2007 
ISO 4427-2:Zol9L 
AZINZS 4l30:Z0lẵ1 
ASĨM F7 14-lầ 
Dmso74:20l 1.12 & 
DÌN 8075:20I l-12; 
QCVN 16 OZSIBXDẸ 
QCVN 12 Zol l/BYT 

Ổng HDPE D200 PN6 
CÔNG TY có PHÁN 
NPILIA CHÂU ÃU 
XANH 

VIỆT 
NAM 'l'lIz(› bụp dồng 

không có Ilìỏng 
lin 

521.800 

B88 Ổng HDPE D220 PN6 mẻl 

TCVN 7305 IZIJOBI 

ỈSO 44274 2007 
ISO 4427-212019; 
AZ/NZS 4l30:20I8ẵ 
ASĨM F7 14-IJ 
DIN8074:20l 1-IZ & 
DIN 8075:2011-12; 
QCVN l6tZ023IBXD: 
QCVN 12-1:20ll/BYT

~ 

Ông HDPE D220 PN6 
CỔNG TY CÓ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIET 
NAM mm hợp dồng không có uuòng 

tin 

"›\ 

654.600 

B89 
VẺ! tư 
nginh 
nuơt 

Ổng HDPE D250 PN6 mỏ! 

TCVN 7305 22008! 
ISO 4427› 2007 
ISO 4427-212019: 
AZjNZS4I30:Z0l8: 
ASTM F7 I4-13 
DmR074:20l l-IZ & 
Dm 8075:2011-IZ: 
QCVN 16 OZEIBXD: 
QCVN 12-l:2DIl/BYT 

Ổng HDPE D250 PN6 
CỔNG TY CÒ PHẢN 
NĨ-ILĨA CHÁU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp dồng không có thông 

tin 
8 I 0.900



E190 
vảtlu 
ngành Ống HDPE D280 PN6 mẻl 

TCVN 7305-212008/ 
ISO 4427-222007 
ISO 4427-2:20l9; 
AĨJNẺ 4l30:20lE; 
ASTM F7 l4b|3 
DIN8074:20l I-IZ E 
DIN 80752201 1412; 
QCVN I6:202J/BXD: 
QCVN IZ-ÌIZỦI IÍBYĨ 

Ống HDPE D280 PN6 
CỎNG Tv CỐ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIET 
NAM Theo hop đổng 

không có thông 
lin 

l.005.6()0 

891 
Vổxlu 
nganh Ổng HDPE D315 PN6 mé! 

TCVN 7305-112008/ 
ISO 4427-2:2007 
ISO 4427-2:2ol9; 
AZ/NZS 4I30:2clI8; 
ASTM P7 I4-13 
DlN8074:201 I-12 & 
DIN 8075:z0I 1-I2: 
QCVN I6:2u23lBxD: 
QCVN 12-Izzol l/BYT 

Ông HDPE D315 PN6 
CỔNG TY CỎ PHÂN 
NHUA CHÂU ÂU 
XANH NAM Theo IIọ'p đổng không có thông 

lìn 
l.Z8Z.J00 

E91 
Vằl lư 
ngành 
nươc 

Ống HDPE D355 PN6 nic"! 

TCVN 7305›2:20oBl 
ISO 4427›2:2o07 
ISO 4427-z:zol9: 
AZJNZS 4I30:1ol8; 
ASTM F7 I4-I3 
DIN8074:201 I-12 se 
DIN BD75:Z0I I-I2; 
QCVN l6:2023IBxD: 
QCVN l2-I:2oI I/BYT 

Ống HDPE D355 PNh 
CỔNG TY CỎ PHẢN 
Nl!ƯA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Thct› hợp đổng 

không có thông 
nn l.628.700 

893 
Về! tư 
ngành 
nước 

Ông HDPE D400 PN6 mét 

TCVN 7305`2:ZDOE/ 
ISO 4427v2:2007 
ISO 4427-2:20I9: 
AZINZS 4I30:ZOIB; 
ASĨM F7 14-I3 
DIN8074:2ũ] I-12 Ee 
DIN E075:20I l4I2; 
QCVN 16220238707: 
QCVN 12vl:20lI/BYT 

Ống HDPE D400 PNó 
CÔNG Tv CỎ PHẤN 
NHỰA CHÂU AU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp dồng không có thông 

tin 
2›054.700 

B94 
vat tu 
Mành Ống HDPE D450 PN5 

ĨCVN 7305-2:Z008/ 
ISO 4427-222007 
ISO 4417-ZZZỮI9; 
AZ/NZS 4l30:20l8ẵ 
ASĨM F7 lũ-IJ 
DmB074:20l l`l2 E 
DÌN 8075:Z0l I-IZ; 
QCVN l5:2023lBXD; 
QCVN IZ-Ỉ:20l IIBYĨ 

Ổng HDPE D450 PN6 
CỔNG TY CÓ PHẢN 
NHƯA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp đổng 

không có thông 
tin 

Z.ó25,900 

B95 
vát :ll 
ngành 
nước 

Ống HDPE D500 PNó 

ĨCVN 7305-Z:ZOO8l 
ISO 4427-2:Z007 
ISO 4427-Z:20l9C 
AZ/NZS 4l30:20l82 
ASTM F7 14-IJ 
Dm8074:20I I-12 BL 
DIN 8075:20l l-IZ2 
QCVN l6:2023lBXIJ; 
QCVN l2›l:10lIỈBYT 

Ống HDPE D500 PNG 
CỔNG TY Co PHẢN 
NỈỈƯA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp dồng kìlõng có mông 

tin 
3.197.900



B96 
VII lư 
ngành 
amk 

Ống HDPE D560 PNS mẻ! 

ĨCVN 7305~Z:200Kl 
ISO 4427-2:2007 
ISO 4427-ZIZỦIÝ. 
AĨJNZS 4l3G.20l8; 
ASTM F7 14-13 
DlNE07d:20l l-IZ cắt 
DIN 8075220! I-12: 
QCVN IỐIZOZJIBXDZ 
QCVN l2-lZ20lllBY`I` 

Ống HDPE D560 PN6 
CỔNG TY CÒ ?HÀN 
NHỰA CHÁU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM 'l`l'Ac0 hợp dằng không có thông 

lin 
4,392.000 

897 

E99 

vat lu 
ngành 
num: 

Ông HDPE D630 PN6 mét 

TCVN 7305-2:Z008/ 
ISO 4427-222007 
ISO 4427-Z:20I9L 
ADNZS4I30:20lBi 
ASTM F7 14-13 
DlÌ`Ỉ8074Z20I l-IZ RYL 
DIN 8075:20l l-IZ; 
QCVN l6:2023/BXD: 
QCVN l2-IZZOIIIBYĨ 

Ổng HDPE D630 PN6 
CÔNG TY CÓ PHẢN 
MIƯA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT Theo hm» đổng không có mông 
lin 

5.564.800 

Vốt lu 
ngành Ống HDPE D710 PNG mét 

TCVN 7305-222008! 
ISO ấ427›1:Z007 
ISO 44Z7v2í20l9: 
AZJĨẮZS 4lJ0:Z0l8y 
AS'l'M F7 14-l3 
DlNS074:20l l-IZ &L 
DIN 80751201 l-IZÃ 
QCVN l6:2023lBXD: 
QCVN IZ-|:20I IIBYT 

Ống HDPE D7l0 PN6 
CÔNG Tv CỎ PHẦN 
NHỰA CHÂU AU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo họp dồng không có thông 

lin 
7.085.0tì0 

Vệllu 
ngành 
nước 

Ống HDPE D800 PNG mé! 

TCVN 7305-222008/ 
ỈSO 4427-122007 
ISO 4427-Z:20I9; 
AZJNZS4l30:20lE; 
ASTM F7 l4-l3 
DIN8074:20l I-12 Ệ 
DIN 8075:20l I-IZ; 
QCVN l6:2023/BXDL 
QCVN 12-l:20ll/BYT 

Ổng HDPE D800 PN6 
CÔNG TY CỎ PHẤN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT Thon hợp đồng 
không có thông 

tin 
8.973.000 

vằl lư 
ngành 
nước 

va! lư 
ngành 
nước 

Ổng HDPE D3Z PNIO 

TCVN 7305-2:2008/ 
ISO 4627-2:2007 
ISO 4427-Z:20l92 
AZJNZS 4l30.20lẵỊ 
ASĨM F7 I4-l3 
DIN8074:20l l›l2 Ệ 
DIN â075:20l I-l2C 
QCVN 16:2U23ÍBXDi 
QCVN12-IZZỦIIIBYĨ 

Ống HDPE D32 PNIO 
CÔNG TY CỎ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÃU 
XANH NAM moo hợp đổng không có không 

Iỉll 
2l.4430 

Ổng HDPE D40 PNID mét 

ĨCVN 7305-2:2008/ 
ISO 4427-Z:2007 
ISO 4427›2:20l9; 
AZỈNZS4l30:20l81 
ASTM F7 l4›I3 
DINE074:20l 1-IZ& 
Dm 8075:2011-12; 
QCVN l5ỉ2023lBXD; 
QCVN 12-l:20ll/BYT 

Ổng HDPE D40 PNID 
CỔNG TY CÓ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp đổng 

không có thông 
tin 

32.5430



TCVN 7305vZ:Z008/ 
ISO 4427-Z:2007 
ISO 4427-2-2019: 

vatxu AZJNZS 4l30:20l8; CÔNG Tv CÓ PHẦN V T nganh Ổng HDPE D50 PNI0 mẻl ASTM F7 14-IJ Ông HDPE D50 PNIO NPIƯA CHÂU ÂU NĨM nec hqp dồng "M DIN8074:20l I-IZ & XANH 
DIN 8D75:201I-12; 
QCVN l6:2023IBxD: 
QCVN IZ-lzzoll/BYT 

không Eò thông 5o_1oO 
lìn 

TCVN 7305›2:2o0BI 
ISO 4427-2t2n07 
ISD 4427-122019; 

vattư AIJNZS 1313012018; CỔNG TY CÓ PHẢN 
nganh Ống HDPE D63 PNI0 méi ASTM F7 14-13 Ong HDPE D63 PNl0 NHƯA CHÂU ÂU “W DlN8074:2DlI-12 BL XANH 

DIN 8075220! l-IZ; 
QCVN l6:2023/BXD: 
QCVN 12-I:20IllBYT 

VIÊĨ không có ứlóng 
NAM . KU›000 Theo hợp dồng 

iln 

ĨCVN 7305-2:Z008/ 
ISO 4427-Z:2007 
ISO 4427-2:20l9; 

va: ưu AZ/NZS 4I30:Z0I8; CÔNG TY CÒ PHẦN VIỆT kh. . lh› ngành Ổng HDPE D7s PNI0 méi ASTM F7 14-I3 ủng HDPE D75 PNI0 NHỰA CHÁU ÂU Theo hợp đồng °“g Ý” °“g 
I 14,200 "vớt DrN8074:20l I-12 ac XANH NAM "“ 

DÌN 8075:20l I-l2; 
QCVN l6:2023/BXD; 
QCVN IZ-IZZOIIIBYT 
TCVN 73D5-2:2Do8/ 
ISO 4427.2:2007 
ISO 4427-2:20I9; 

Vải lư AZ/NZS 4130:2018; CÔNG TY CỎ PHẢN VIÊT khỏ . hô nganh Ống HDPE D90 PNIO méi ASTM F7 14-13 Ống HDPE U90 PNIO PII-TỰA CHÂU ÂU NÁM Theo hợp dồng “E °,°' “g 
162.000 W* DIN8074:2Ul I-lz đc XANH ““ 

DIN 8075:20l I-IZ: 
QCVN 16:2o23lBxD; 
QCVN I2-lzzol I/BYT 
TCVN 7305-212008/ 
ISO 4627-2: 007 

~ ~ 

vàxxư AZJNZS 4130:2018; CỦNG TY Co PHẢN 
ngành óng HDPE DI lo PNlo mẻl ASTM F7 14-13 Ổng HDPE Dl lo PNIU NHỰA CHÂU ẢU VIỆT Theo hợp dồng "W" DD`I8074:20lI-12 & XANH NAM 

DIN 8075:2011-IZ; 
QCVN l6:2D23/BXD; 
QCVN IZ-l:20I1lBYT 

không có thông 
tin 

245.6!!0 

TCVN 73O5-2:Z017R/ 
ISO 4427-2:2007 
ISO 4427-2:2019; 

vát tư AZJNZS 4lJ0:20l8; CỐNG TY Co PHẢN 
nílnh Ống HDPE D125 PNIO mẻl ASTM F7 I4-IJ Ổng HDPE D125 PNIO NHỰA CHÂU ÂU VẾT Theo hợp dồng 
""*7= DIN8o74:20l 1-12 st XANH NAM 

DIN 8075:2011-IZ; 
QCVN l6:2oz3lBxD; 

không cỏ thông 
tin 

3l0›000 

QCVN 12-l:20ll/BYT



vả! tư 
nganh 
nước 

Ống HDPE D140 PNIO méi 

TCVN 7J05-Z:2008/ 
ISO 4427-212007 
ISO 4427-Z:2Ul9: 
AZJNZS 4l30.20lK, 
ASTM F7 IJ-IJ 
DỈN8074:20l I-IZ ổi 
Dm 807S:20I 1-ll, 
QCVN l6:2023lBXD: 
QCVN 12-IZZOIIIBYĨ 

Ống HDPE D140 PNIO 
CỔNG TY CỐ PHẦN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM 'I'IIc1› hợp dồng không có duòng 

tin 
386.900 

910 

911 

VI! lư 
ngành 
nước 

vã! lu 
nlẩnh 
nước 

Val tư 
mành 
nước 

Ổng HDPE DI60 PNIO 

TCVN 730S-2:200B/ 
ISO 4427 2~2O07 
ISO 4427-2:2oI9: 
AzjNZsAa130:20l8; 
ASTM F7 I4-IJ 
Dm8074:Z0l I-12 3: 
DIN 8075:2011-IZ; 
QCVN l6:2O23/BXD; 
QCVN IZ I:Z0I IIBYT 

Ông HDPE D160 PN10 
CÔNG TY CỔ PHẢN 
NI-TLIA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp đổng 

klìỏng có thông 
tin 

508 .400 

ỐngHDPE DIEU PNlo mét 

TCVN 7305 :Z008l 
ISO 4427- Z007 
ISO 4427>2:10I9: 
AZ/NZS 4I30:2018: 
ASTM F7 I4-13 
DIN8074:20l I-IZ tỉ: 
Dm 3075:20l l-l2; 
QCVN I6:2023lBXD: 
QCVN IZ-l:Z0l IỈBYĨ

~ 

Ổng HDPE D180 PNIO 
CÔNG TY C0 PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM 'l'IIOo Ilợp đổng không có lhông 

dn 640.100 

Ủng HDPE D200 PNlo mét 

TCVN 7305 :2oo8I 
ISO 4427- Z007 
ISO 4427-212019: 
AZ/NZS 4l30:Z0I8: 
ASTM F7 l4-l3 
DIN8u74:ZOl l-I2 & 
DTN 8075-Zol I-IZ; 
QCVN l6:Z023/BXD; 
QCVN IZAIZZOII/BYT 

Ống HDPE D200 PNIO 
CÔNG TY CO PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp đổng 

không có thông 
lìn 

80l.l00 

9x2 

913 

Vất lu 
ngành 
nước 

Vât lư 
ngành 
nước 

ong HDPE D220 PNIO mẻ! 

TCVN 7305-2:2008Í 

AZ/NZS 4l30:20I8: 
ASTM F7 I4-I3 
DlNH074:20l I-I2 Et 
DIN 8075220! l-IZ; 
QCVN l6:Z023lBXD: 

Ống HDPE D220 PNIO 
CÔNG TY CÓ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIET 
NAM Theo hợp dồng 

không có thông 
tin 

9H6,0ÍÌO 

Ống HDPE D250 PNIO mét 
AZ/NZS4IJO:2DI8: 
ASTM F7 I4-IJ 
DỈN8074:20I I-IZ lữ 
DIN 3075:2011-IZ; 
QCVN l6'Z02JlBXD2 
QCVN l2~l;2ũl IÍBYT 

Ống HDPE D250 PNIO 
CỔNG TY CỐ PHÁN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM meo hợp đổng không có thông 

lìu 
1.221.500 

"Or



91& 
vả! lu 
nganh 
nươc 

Ổng HDPE D280 PNIO mẻ! 

ĨCVN 7305›2:2008l 
ISO 4427-Z:2007 
ISO 4417›2:Z019: 
AZ/NZS 4130:2018: 
ASĨM F7 l4-I3 
DlN8U74:Z0l I-IZ à 
DW 8075:2011-12; 
QCVN l6:2023IBXD: 
QCVN 12-I:20IllBYĨ 

úng HDPE D280 PNIO 
CÔNG TY CÒ PHẢN 
NHỰA CFIÃU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Thoo hơp dằng 

không cỏ thông 
liu 

1.522.100 

915 

916 

Vẳ\ lu 
nganh 
nươc 

Vả: lư 
nganh 
nươc 

Ổng HDPE D315 PNIIJ mél 

TCVN 7305-Z:200BI 

ASTM F7 I4-I3 
DlNS07d:20l1›I2 & 
DTN 8075:2011-l22 
QCVN ]6:2023IBXD: 
QCVN 12-l:20l IIBYT 

ÒngHDPED3lsPNl0 
CÔNG TY CỎ PHÂN 
NHỰA CHÁU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp dồng 

không CỎ lhông 
[Ill 

I .93 B.200 

Ông HDPE D355 PNIO 

ĨCVN 7305-Z:200H/ 

AZINZS 4130:2018: 
ASTM F7 I4-I3 
DINBo74:20l 1›l1 & 
DIN B075120Il-12; 
QCVN l6:2023/BXD: 
QCVN 12-1:Z0IIIBvT 

Ổng HDPE D355 PNIO 
CÔNG TY CỎ PHẦN 
NHỰA CHÂU Ấu 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp đồng 

không có thông 
lin 

2.463.000 

917 
Vl( l\l 
nganh 
HVM 

Ổng HDPE D400 PNIO 

TCVN 7305-2:2008l 

AZ/NZS 4130:2018: 
ASTM Ỉ"I l4vl3 
DỈN8074:Z0l I-IZ tỉ', 

DIN 8075:20ll-lĩì 
QCVN l6:2023lBXD: 
QCVN l2-112011/BYT 

Ổng HDPE D400 PNIO 
CÔNG TY CỔ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Tllcc bvp dồng 

không có thông 
lin 

3.129.800 

918 
vat lu 
nganh 
nườz 

Ổng HDPE D450 PNIO mẻl 

TCVN 7305-2:2008/ 

AZJNZS 4130:2018: 
ASTM F7 14-l3 
D1N8074:2DI I-12 & 
Dm 8075:2011-12: 
QCVN l6:2013lBxD: 
QCVN 12-lzzoll/BYT 

Ông HDPE D450 PNIO 
CỐNG TY Co PHẢN 
NHỰA CHÂU AU 
XANH 

VIỆT 
NAM Tllco hợp dồng 

không cả thông 
lin 

3 .954.800 

919 
Vỗ! tư 
ngành 
nước 

Ồllg HDPE D500 PNl0 méi 

ĨCVN 7305-ZZZOOSI 

A7JNzS 4l3o:10l8: 
AS1M P7 14-13 
DỉN8074:20l l-12 & 
DIN 80751201 l-IZ: 
QCVN l6:2023/BXD: 
QCVN 12-l:2oI IIEYT 

Ông HDPE D500 PNIO 
CỔNG TY CÒ PHẢN 
NHỰA CHÂU AU 
XANH 

VIỆT 
NAM mo hợp dồng không có thông 

llrl 
'3.9 I 8.000



?Zn 
Nưu 
ngành 
hướ 

Ổng HDPE D550 ?N10 mét 

TCVN 7305-2:200R/ 
ISO 44Z7~Z:2U07 
ISO 4427-212019: 
AZ/NZS 4l30:20IB; 
ASTM F7 I4-I3 
DlN8074:20l l-IZ RL 
Dm 8075:2011-IZ; 
QCVN ISỆZĐZJ/BXD: 
QCVN l24I:20ll/BYT 

Ổng HDPE D560 PNIO 
CÔNG TY CỎ PHẢN 
NHƯA CHÂU ÂU 
XANH 

VIET 
NAM Tìm hơp dồng không có thông 

lin 
6.649.300 

921 
vậllu 
ngành 
nmn 

Ống HDPE D630 PNIO ma 

TCVN 7305-212008/ 
Iso A427-2:2007 
Iso 4427-2:Z0l9; 
AZ/NZS 4130:2018: 
ASTM F7 14.13 
DlN8074:20l I-12 ez 
DIN 8o75›2ol I-IZ: 
QCVN l6:2o23/BXD: 
QCVN IZ-1:20! l/BYT 

Ong HDPE D630 PN10 
CỔNG TY CỐ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VTET 
NAM 11m0 hợ;u dồng 

không củ thông 
ún 8.422.0Íì0 

922 

913 

vãi tư 
ngành 
nước 

Ổng HDPE D710 PNIU mé! 

ĨCVN 7305-222008/ 
ISO 4427›2:2007 
ISO 4427-Z:20l9: 
AZ/NZS 4130:2018; 
AS'Ỉ'M F7 I4-I3 
DỈN8074:2D] I-l2 SL 
DW 8075220! l-12; 
QCVN l6:2023lBXD: 
QCVN 12-1:20! IIBYT 

Ống HDPE D710 PNI0 
CÔNG TY CỔ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM T1100 hợp đổng 

không có thông 
ún 10.702.900 

vài tư 
nganh 
nưủ: 

Ống HDPE D800 PNIO mẻl 

TCVN 7305-222008/ 
ISO 4427-222007 
ISO M27-Z:20l9ậ 
AUNZS ỞIJOỈZOIÊỊ 
ASTM F7 I4-I3 
DỈN8074:20l I-IZ AÊL 
DIN 23075.20! I-IZ; 
QCVN 1622023/BXD: 
QCVN 12-1:20!!/BYT 

Ống HDPE D800 PNIO 
CỦNG TY C0 PHẢN 
NIỈỰA CHÂU Âu 
XANH 

VIỆT 
MAM Theo hợp đổng 

không UỎ uzóng 
tin 

924 

925 

vả: lư 
nganh 
nưũt 

Ông HDPE D20 PNIÓ nlẻl 

TCVN 7305-2.2008! 
ISO 4427-212007 
ISO 4427-212019, 
A7/NZS 4I30.Z0l8. 
ASTM F7 I4-I3 
DIN8074:20l l-I2 & 
DIN 8075120! 1-12. 
QCVN l6:2023lBXDặ 
QCVN l2›l:ZOI IIBYT 

Ống HDPE D20 PNI6 
CỐNG TY CỔ PHẤN 
NITUA ClỉÂU ẢU 
XANH 

VIỆT 
NAM meo hợp đổng kl›ông có mông 

tin 

vả: tư 
nganh 
nươc 

Ống HDPE DZS PNI6 mẻ! 

TCVN 7305-2:2008I 
ISO 4427-2:20U7 
ISO 4427-2120192 
AĨJNLỀ Á3l3lJ:20l8; 
ASTM F7 lũ-IJ 
DlN8074:20l I-l2Kt 
DW 8075:2011-12. 
QCVN l6:2023/BXD: 
QCVN l2~l:20IlỉBYĩ 

Ổng HDPE D15 PNI6 
CỔNG TY ỆỒ ẸHẢN 
NHỰA CHAU AU 
XANH 

VIET 
NAM Theo hợp đổng kĩìông có ửlông 

lin 
I9.000



925 
Về! ỉu 
ngành Ổng HDPE DJ2 PNI6 mẻ! 

TCVN 7305-222008/ 
ISO M27-Z:Z007 
ISO 4427-2:Z0l9: 
AZINZS 4130:2013; 
ASTM F7 14-13 
DIN807Ấ:201I›l2 R 
DIN 80752201 I-121 
QCVN l6:2023lBXDZ 
QCVN IZ-IỊZÙI IIBYĨ 

Ống HDPE D32 PN1ó 
CÔNG TY CÓ PHẢN 
NìỉUA CHÂU ÂU 
XANH 

VIẸT 
NAM Theo hợp dằng 

không có thông 
llll 

30.600 

927 

928 

Vất tư 
ngành 
nưở( 

Ống HDPE 040 PNI6 méi 

TCVN 7305-222008/ 
ISO 4427-212007 
ISO 4427-222019; 
AZ/NZS 4130:2018: 
ASTM F7 14-13 
DỈNB074:20l I-IZ & 
DW 8075220! l-IZ; 
QCVN 16:202JỉBXD2 
QCVN l2-l:Z0lI/BYĨ 

Ổng HDPE D40 PNI6 
CÔNG TY C0 PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIET 
NAM `l'I\eu hợp dồng 

không có thông 
lin 

47,4t)0 

V51 tư 
ngành 
nước 

Ông HDPE Dso PN16 méi 

TCVN 7305-Z:200EI 
ISO 4417 722007 
ISO 4427-Z 0I9i 
AĨJNZS 4lJ0:20lSi 
ASĨM F7 IẢ-I3 
DINB074;Z0l l-I2 ấc 
DIN 80751201!-IZ: 
QCVN I6:2023lBXDÃ 
QCVN ll›l:20I I/BVT 

Ổng HDPE Dso PNl6 
CỔNG TY gò PHẢN 
NI-RIA CHAU AU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp dồng 

không có không 
lin 

73.54ì0 

929 
Vât lu 
nganh 
nước 

Ống HDPE D63 PNló mél 

TCVN 7305-222008/ 
ISO 4427-222007 
ISO 4427-212019: 
A7/NZS ếl30:20l8Ị 
ASĨM F7 I4-l3 
DỈN8074:20I I-IZ Lì 
DIN 5075120! 1-12; 
QCVN l6:2023ỈBXD; 
QCVN 12-l:Z0l I/BYĨ 

Ống HDPE D63 PNI6 
CÔNG TY CÒ PHẢN 
NIIỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp đổng 

không có thông 
tin 

IlS.70O 

930 
Vã! tu 
ngành 
nuửc 

Ổng HDPE D75 PNl6 mẻ( 

TCVN 7305-Z:2OOS/ 
ISO 4427-222007 
ISO 4427-Z:20l9; 
AZINZS 4l30:20l B: 
ASTM W l44l3 
DIN8074:20I I-12 Ệ 
DIN 8075:2011-IZ; 
QCVN l6:2023/BXD: 
QCVN 12-l:20l]/BYT 

Ống HDPE D75 PNI6 
CỔNG TY CÒ PHÂN 
NHỰA CHÂU Ấu 
XANH 

VIET 
NAM Thco hợp đồng 

không có lhông 
tin 

I64.300 

931 
vát tu 
ngành 
nước 

Ổng HDPE D9U PNIÓ mét 

TCVN 7305-222008/ 
ISO 4427 
Iso 4427 
AZÍNZS 4l30:20lS; 
ASTM F7 lâ-I3 
DIN8074:20l I-IZ Ế 
DIN E075:20l 14121 
QCVN l6:202J/Bẵũĩằ 
IQCVNXZ-]:2O1I/BYT

~ 
Ống HDPE D9!) PNló 

CÔNG TY CỎ PHẦN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Daeo hơp dồng 

không có thông 
tin 

235.200



931 
Vat lu 
Minh 
nưđz 

Ống HDPE D110 PNI6 méi 

TCVN 7305-212008/ 
ISO 4427-212007 
ISO 4427- ›20[9: 
AZJNZS 4130:2018; 
ASTM F7 là-IJ 
DỈN807ũĩ20l l-IZ S( 
DIN 80752201 l-12; 
QCVN l6:2023/B)ũJl

~ 

~ ~ 

Ông HDPE DIIDPNI6 
CÔNG TY CÓ PHẢN 
NĨỈƯA CHÁU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Ĩ`be0 hợp dồng 

nuông có mông 
lin 

354.300 

933 

93A 

935 

vãi tư 
ngành 
nước 

Ống HDPE D125 PNIỐ méi 

20I9: 
AZJNLỄ Ãl30:Z0l3Ị 
AS'ĨM W 14-13 
D[NB074:20l I-12 & 
Dm 80751201 I-12, 
QCVN IÓZZGZJÍBXDỊ 
QCVN IZ IZZUIÌ/BYT 

Ông HDPE D125 PN16 
CÔNG Tv CỎ PHÂN 
NIIƯA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Ĩ'hc0 hợp đổng 

không có thông 
lin 

458.300 

Vả: xu 
ngành 
rxưởc 

Ống HDPE D140 PNIÓ mét 

TCVN 7305 :2008I 
ISO 4427- 2007 
ISO 4427-2:20l9: 
AZ/NZS 4I30:20l8; 
ASTM l"I I4-13 
Dm8o74:101 I-12 & 
DIN 8075:2011-IZ: 
QCVN I6:207.3IBxD: 
QCVN I2-lzzol I/BYT

~ 

ỎngHDFE DIAOPNIS 
CỐNG TY CỎ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIÊT 
NAM 'Theo hợp dồng 

kruỏng có thông 
tin 

56R›l00 

vã! tư 
nganh 
nước 

Ống HDPE D160 PNIÓ mét 

TCVN 7305 22008/ 
ISO 4417- 2007 
ISO 4427-2:20I9: 
AUNZS 4130:2018: 
ASTM F7 14-13 
DmBu74:20l I-12 & 
Dm 8075:2011-12: 
QCVN 16:2o23IBxD: 
QCVN 12-1:20! 1/BYT 

Ông HDPE D160 PNl6 
CỔNG TY CÔ PHẢN 
NPIỰA CHÂU Âu 
XANH 

VIIỆT 
NAM Theo hợp đổng 

không có thông 
lìn 

751.400 

936 
Vã! tư 
nganh 
nua: 

Ổng HDPE DI80 PNl1› mét 

TCVN 7305 22008/ 

AZ/NZS 4130:2018: 
ASTM F7 14-13 
DD48074:20I l-12 & 
DW 8075:2011-I2, 
QCVN 1622023/BXDí 
QCVN 12-l:20lllBVT 

Ông HDPE D180 PNl6 
CỦNG TY CÔ PHẢN 
NI-IUA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM 11100 hợp dồng 

ktlông cỏ thông 
lln 

945› l00 

937 
VẺ! lu 
ngành 
nươc 

Ổng HDPE D200 FNló mẻl 

ĨCVN 7305-222008/~ ,20I9. 
AĨJNZS 4l30:Z0l8ẵ 
ASTM F7 I4-I3 
Dl}I8074:201I-12 lấc 
DIN 80752201 1-12; 
QCVN l5:2023lBXD: 
QCVN 12-l:20l I/BYĨ 

Ổng HDPE D200 ?N16 
CÔNG TY CỎ PHẦN 
NPXỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIET 
NAM mca hợp dồng không CỎ lhông 

Illì 
l.ll52.500

~



538 
Vât tư 
ngành 
nước 

Ổng HDPE D220 PNI6 mét 

TCVN 7305-Z:2008/ 
ISO M27-2:2o07 
Iso 4427-2:Z0l9, 
AZ/NZS 4130:2018: 
ASTM F7 I4-13 
DrN8074:20l I-IZ & 
Dm 8o75:Z0l I-12: 
QCVN 1622023/BXD: 
OCVNII-1201!/BYT 

Ổng HDPE D220 PNló 
CÔNG TY CÒ PHẢN 
NĨTƯA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM nien hqp đẳng không có thông 

lin 
I.445.800 

940 

Vã! Ik! 
ngảauh 
nước 

Ổng HDPE D250 PN lô mé! 

ĨCVN 730 222008/ 
ISO 442742:'l007 
ISO 4427vZ:20l9l 
AZÍNZS 4I30:20l8Ị 
ASĨM F7 l4>I3 
DỈN8074;20l l-lì SL 
DIN 8075220! I-I22 
QCVN 1622023/BXD3 
QCVN IZ-I:2ỦllỈBYT 

Ổng HDPE D250 PNI6 
CỐNG TY gô PHẦN 
NHỰA CHAU AU 
XANH 

VỈEĨ 
NAM Theo hqp dằng không có thòng 

l|u 
1.798.700 

vảllu 

nuóc 
Ống HDPE D280 PNI6 

TCVN 7305-222008! 
ISO 4427-2:2007 
ISO 4427ơZ:20l9; 
AZNZS 4I30:20lBặ 
ASTM F7 lắ-I3 
DỈN807Ả:20l I-I2 KL 
DIN S075:20l l›l2L 
QCVN l6:2023lBXDễ 
QCVN lZvl:20lllBVT 

Ống HDPE D280 PNló 
CỔNG TY gỏ PHẤN 
NHỰA CHAU AU 
XANH 

VIỆT 
NAM Hưũ hợp dồng không có thông 

lin 
2.254.300 

941 
Vã! lư 
Mành Ổng HDPE DJIS PNl(3 méi 

TCVN 7305-2:2008/ 
ISO 45427-2:2007 
ISO 44Z7›2:Z0l9ắ 
AZ/NZS AIJOZZOIBỊ 
ASTM F7 14-I3 
DIN8074:20l I-I2 At 
DIN 807S:20I l-12; 
QCVN l6:2023lBXD; 
QCVN l2-l:ZOI]/BYĨ 

Ổng HDPE D3l5 ?N16 
CỔNG TY CỐ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM meo Ỉìợp dồng không có lhông 

lin 
2›8S3.500 

9412 

Vất IU 
ngành 
nước 

Ổng HDPE D355 PNIó méi 

TCVN 73D5-Z:2008/ 
ỈSO M27-2:2007 
ỈSO 4427-2:20l9i 
AĨINZS 4l30:20lỀỊ 
ASTM F7 I4-IJ 
DỈN8074:20l 1-I2 KÌ 
DIN 8075:Z0l l-l2; 
QCVN 1622023/BXD; 
QCVN 12-ICZDII/BYT 

Ổng HDPE D355 PNl6 
CỔNG TY gủ PHẢN 
NIIỰA CHAU AU 
XANH 

VIỆT 
NAM 'I'l›eo !l0'p dồng 

không có lhông 
tin 

3.622.500 

943 
Vỗì Ill 
ngành 
nước 

Ống HDPE D400 PNI6 mél 

TCVN 7305-2:2008/ 
ISO 4427-212007 
ISO 4427-212019; 
AZJNZS 4130:2018: 
ASTM F7 14-I3 
D[N8074:20l l-12 & 
DIN 8075:2011-IZ; 
QCVN I6:Z023IBXD; 
QCVN X2-1 .l/BYT~ 

Óng HDPE D400 PNI6 
CỐNG TY go PHẢN 
NHỰA CHAU AU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp dồng 

không có lhông 
tin 

4.6l6.7Ủ0



S44 
Vã! Ill 
nganh 
nước 

Ong HDPE D450 PNIS 

ĨCVN 7305-2I2008/ 
ISO 4427-222007 
ỈSO 4427-222019; 
AZ/NZS 4l30:Z0l8; 
ASTM F7 I4-13 
DĩNBũ74:20l l-12 & 
Dm 8075:2011-12; 
QCVN 16 023IBXD: 
QCVN IZ-l:20l I/BYT 

Ổng HDPE D450 PN16 
CỔNG T\' CÔ PHÂN 
NT-IƯA CHÂU ÂU 
XANH 

VIÊT 
NAM Theo hợp đổng 

không có úlông 
lm 5.843.400 

965 
Vật lu 
ngành 
hướ: 

Ông HDPE D500 PNIG mét 

TCVN 7305 22008/ ~
~ Z019; 

AZINZS 4130:2018; 
ASTM F7 14-13 
DIN8074:20l l-IZ &C 
Dm 8075:2011-12: 
QCVN l2›l:20ll/BYT 

Ông HDPE D500 PNI6 
CỔNG TY CỎ PHẦN 
NHỰA CHÂU AU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp đồng 

không có mỏng 
\in 

7.243.500 

gas 
vật tư 
ngành 
nước 

Ông HDPE D560 PN16 mét 

TCVN 7305-Z:200Bl 
~~ ISO 4427- .20l9; 

AZINZS 4130:2018: 
ASTM F7 14-13 
DD`I8074:Z011-I2 & 
Dm 8075:2011-12; 
QCVN 1622023/BXD; 

Ông HDPE D560 PNIE 
CÔNG TY CỎ PHẦN 
NI-IIJA CHÂU ÂU 
XANH 

VIẸT 
NAM 'I`l1eD hạp đổng 

không cỏ thông 
tin 

9.803.200 

947 
Vã! ll! 
ngành 
nước 

Ông HDPE D630 PNl6 mét 

ISO 4427- .20l9: 
AUNZS 4l30:Z0lỗi 
ASTM F7 14-13 
DĨN8074:20l I-12 Et 
DIN 8075:2011-12; 
QCVN 16:2023/BXD; 

Ống HDPE D630 PNI6 
CỐNG TY CÔ PHẦN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH NAM Theo họp đổng 

không có thông 
tin 

I l.646.800 

948 
Vãi [kl 
ngành 
nước 

Ông HDPE D710 PNI6 mét 

TCVN 7305 '2008/ 
ỈSO 4427-Z;2007 
ISO 4427-222019; 
AZ/NZS 4130:2018: 
ASTM F7 14-I3 
DỈN8074:20l l-IZ :Ì 
DW 8075:2011-I2; 
QCVN 16 023/BXD: 
QCVN l2 20! IIBYT 

Ổng HDPE D7l0PNl6 
CỐNG TY CỎ PHÂN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIET 
NAM Thon hợp đổng 

không có thông 
tin 

I 5.800.900 

949 
Vât tư 
ngành 
nước 

Ông HDPE D800 PNI6 mẻ! 

TCVN 7305 '2D08/

~ ISO 4427 2019, 
AZ/NZS 4130320181 
ASTM F7 I4-IJ 
DỈN8074:2ũl I-12 ỂL 
DÌN 8075:20l l-12; 
QC\ỈN 16 023/BXD2 
QCVN 12 C201 IIBYT 

Ông HDPE D800 PNl6 
CÔNG TY CỎ PHẤN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM mca hợp đổng không có thông 

tin 
20.03 7,700



950 
Vit lư 
ngành 
nước 

Ổng HDPE D20 PNZO mél 

TCVN 7305-2:2008l 
ISO 4427-2:2007 
ISO M27-2:20l9; 
AZ/NZS 4130:2018: 
ASTM F7 I4-13 
DỈNB074:20l l-I2 E 
Dm 8075:2011-121 
QCVN 1622023/BXD: 
QCVN 12-1:20! IIBYT 

Ổng HDPE D20 PN20 
CÔNG TY CÔ PHẦN 
NHỰA CHÁU Ấu 
XANH 

VIJẸT 
NAM Theo hợp dồng 

không có thông 
tin 

l4.800 

951 

952 

vật lu 
ngành 
uvưởz 

Ống HDPE D25 PN20 

TCVN 7305-2:20U8l 
ISO 4427-Z=70n7 
ISO 4427-z:20I9: 
AI/NZS 4l30t20I8; 
ASTM F7 14-I3 
DINS074:20l 1-12 .cz 
Dm 8075:2011-IZ; 
Qc\ỉN 1622023/BXD; 
QCVN l2›l:Z0l l/BYT 

Ông HDPE D25 PN20 
CÔNG TY CỐ PHẤN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp dồng 

không có thông 
tin 

22.300 

vãi tư 
ngành 
nước 

Ông HDPE DJ2 PN20 méi 

TCVN 7305-2:2D0al 
ISO 4427›2:2007 
Iso 4427-2:2ol9: 
AZ/NZS 4130:2018: 
ASTM F7 l4413 
DlN8O74:201 I-12 SL 
DIN 8o75:20I 1-IZ; 
QCVN 16:Z023lBXD; 
QCVN 12-lzzoll/BVT 

Ống HDPE D31 PN20 
CÔNG TY CỎ PHẦN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp đồng 

không củ thông 
lin 

36.800 

Văỉ tư 
ngành 
nươc 

Ống HDPE D40 PN20 mét 

TCVN 730S-2:2008/ 
ISO 44Z7ì2:2007 
ISO 4427-2:20l9; 
AZ/NZS 4l30:20l8; 
ASTM F7 14-13 
DINBD74:20I I-IZ & 
DIN 8075:2011-12: 
QCVN l6:2023lBìũJ; 
QCVN 12-l:Z0ll/BYT 

Ống HDPE D40 PN20 
CÔNG TY CỎ PHẦN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hụp đổng 

không có thông 
lin 

954 
Vất XL/ 
ngành 
nước 

Ông HDPE D50 PN20 mél 

TCVN 7305-2:2008/ 
ISO 4417-2:2007 
ISO 4427-222019; 
AZ/NZS 4130:2018; 
ASTM F7 I4-13 
DỈNB074:Z0lI-12 Ệ 
DIN 80751201 1-12; 
QCVN I6:Z023lBXD; 
QCVN 12-IỊZOIIIBYT 

óng HDPE D50 PNZD 
CỔNG TY CỎ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp dồng 

không có thông 
tin 

87.000 

955 
vật tư 
ngành 
nước 

Ổng HDPE D6: PNZO mét 

TCVN 7305-2:2008/ 
ISO 4427«2:2007 
ISO 4427-222019; 
AZ/NZS 4130:2018; 
ASTM F7 14-13 
DINBD74:201 1-12 & 
DIN 8075:2011-I2; 
QCVN 1622023/BXD; 
,QCVN 12-ILZOIIIEYT 

Ông HDPE D63 PN20 
CÔNG TY CỎ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp đàng 

không có thông 
lin 

138.500



ĨCVN 7305-2:2008/
~

~~

~
~ 

DIN S075:Z0l I-I2L 
QCVN lô 023ll3XD; 
QCVN IZ ›.0lI/BYT~ 

ISO 4427- 2007 
Iso 4427-z:2ol9; 

_ Ồ A 

vg,.ư AZJNZS 4l3o:zoIs: CUNGTYC PHAN . . . 

955 ngành Ống HDPE D7s PN2o rllól ASTM F7 14-13 Ống HDPE D75 PN20 NHƯA CHÂU ÂU mủ Ĩ'hc0 hup dồng kh°“glĩẵ 'h°“ẵ 196.200 
"ước Dm8074:2o1 I-12 SL XANH 

Dm 8075:2011-I:: 
QCVN I6 023/BXD: 
QC`IN IZ .Z011/BYT 
TCVN 7305 Z008/ 
ISO 4417- Z007 
ISO 4427-2:zoI9; 

_ Ồ Ả văl\u AzNZS4l30:20l8; CONGTY C PH N 
_ 

. . . 

951 ngành Ổng HDPE D90 PNZO mẻl ASTM F7 I4-I3 Ống HDPE D90 PN20 NITƯA CHÂU ÂU 1`h:o hợp đóng kh°“gẵằ "'°“g z8l.soo 
"ướt DlI~I8O74:201 I-12 SL XANII 

DIN 8075:2011-IZ; 
QCVN ló 023/BXD; 
QCVN 12 IIIBYT 
TCVN 7305 '2008/ 

2007 
.20l9: 

` Ỏ _ 

v;,.u AZ/NZS 4I3u:20I8; CONG TY C PHAN . . . 

95B mành Ổng HDPE DI 10 PN2o mét ASTM F7 I4-I3 Ổng HDPE DI 10 PN20 Nl-IƯA CHÂU ÂU Theta hợp dồng m“gẵỆ m°“g 
nước DlN8074:20l I›I2 ic XANH 

DIN 8075:2011-IZ: 
QCVN l6:Z023lBxD: 

TCVN 7305 Z008/ 
ISO 4427› Z007 

.20l9; 
_ Ò ẨN vã, ,, AZINZS 4130:2018; CONG TY C PH , , . 

959 ngành Ống HDPE D125 PN20 méi ASTM F7 14-I3 Ông HDPE DI25 PN2o NTRJA CHÂU ÂU Theo hợp đổng u”“gẵỆ 'h°“g 
nươc Dm8o74:2n1I-12 & XANH 

T 

Dm 8075:20ll›I2: 
T

.

l 

Vg, .Ư AZINZS 4130:2018; CÔNG TY CỎ PHẢN . . . 

960 nganh óng HDPE Dl40 PN2o mét ASTM F7 I4-I3 óng HDPE D140 PN20 NTTIIA CHÂU Âu Ẹ `Ỉ`I\c0 hơp đồng kM“gẵỆ 'h°“g 583.300 
nuúc DmE074:Z0l 1-12 L2 XANH 

Dm 8075:20I I-12: 
QCVN 1622023/BXD; 
QCVN 12 l:Z01]/BYT 

“ TCVN 7305 '2008/ 

V ,,,, AZINZs4I30:2018: CÔNGTYCÓ PHẢN 
_ 

, . 

961 uẵảnh Ống HDPE DI60 PN10 méi ASTM F7 I4-IJ Ổng HDPE D160 PN20 NPILIA CHAU ÂU mệ Theo hợp dõng khõ“gtỄằ 'h°“g 896,400 
nươc DlN8074:20l1›12 Bk XANH



962 
Vảx lu 
ngành 
nước 

Ống HDPE D180 PN20 mẻl 

TCVN 7305-222008/ 
ISO 4427-222007 
ISO 4427-2:20I9; 
AZ/NZS 4130:2018; 
ASTM F7 14-IJ 
DIN8074:20l I-12 & 
Dm 8075:2011-IZ; 
QCVN 1612023/BXD: 
QCVN 12-1:20] l/BYT 

Ông HDPE D180 PN20 
CÔNG TY CÒ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIET 
NAM nieu hợp dồng 

không củ lhông 
tin 

l.l33.40 

963 

vit ltl 
ngành 
nllởc 

Ổng HDPE D200 PN20 mẻl 

TCVN 7305-222008! 
ISO 4427-222007 
ISO 18427-2:Z0l9; 
AZ/NZS 4130:2018; 
ASĨM F7 I44I3 
DlN8074:20I I-IZ từ 
DIN 8075:20l I-IZ; 
QCVN l6:202JlBXDị 
QCVN IZ-l:20ll/BYT 

Óng HDPE D200 PN20 
CỔNG TY CỎ PHẦN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM 11100 hqp dồng không cở mỏng 

lin 
l,4l0.000 

Ông HDPE D220 PN20 

TCVN 7305-212008/ 
ISO M37-2:Z007 
ISO 4427-2:Z0l9: 
AZJNZS 4l30:20l8: 
ASTM F7 I4-I3 
DlN8074:2Dl I-l2 & 
DIN 8075:20l 1-12; 
QCVN l6:2023/BXD: 
QCVN I2-l:20lI/BYT 

Ống HDPE D220 PN20 
CÔNG TY CỎ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM 7`hcu hqp dồng không có không 

[xu 
l.743,900 

965 
vit lư 
mành Ổng HDPE D250 PN20 

TCVN 7305-232008/ 
ISO 4427-2:2007 
ISO MZ7›2:20I9: 
AĨJWZS Ểl3U'20I8Ị 
ASĨM F7 I4hl3 
DlN8074:Z0l I-lì RL 
DIN 8075:20l 1-IZC 
QCVN l6:2023/BXU2 
QCVN 12-IIZDIIIBYT 

Ống HDPE D250 PN10 
CÔNG TY Co PHẦN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp dồng 

không cỏ thông 
tin 

2.l52.l00 

966 
vát tư 
Mành 
nước 

Ổng HDPE D280 PN20 mél 

TCVN 7305-Z:2008/ 
ISO 4427-221007 
ISO 4427-2:ZOI9: 
AZJNZS 4l30:20I8Ị 
ASTM F7 I4-13 
DỈNK074:20l I-12 R 
DIN 8075:20l l-IZ; 
QCVN l6:2023/Bìm; 
QCVN IZ-ÌJĨDIIIBYT 

Ổng HDPE D280 PN20 
CÔNG TY CỒ PHẢN 
NHỰA CHÁU ÂU 
XANH 

VIET 
NAM Theo hợp dồng 

không có thông 
lin 

2.695.600 

967 
Vặt Iu 
ngành 
Iìlrỏc 

Ổng HDPE D315 PN20 mét 

TCVN 7305-2:2008/ 
ỈSO 4427-2:2007 
ISO 4427-ZZZOI9; 
AZ/NZS 4130:2018: 
ASTM F7 I4-IJ 
DlNR074:2Dl I-12 51 
DIN 8075:2011-121 
QCVN 1612023/BXD: 
QCVN I2-IZZOII/BYT 

Ống HDPE D315 PN20 
CỔNG TY co PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp dồng 

không có thông 
tin 

3.433.900



~ ~ 

~ ~ 

` TCVN 73D5-2:Z008/ 
ISO 4427-2:2007 
ISO 4427- 2019; 

vạ..., AZJNZS 4I30:20IB; CÔNG Tì' CÒ PHAN 
_ 

_ _
- 

968 nganh Ống HDPE D355 PN20 mó! ASTM F7 14-I3 úng HDPE D355 PN20 NTTƯA CHÂU Ấu VIỆT Theo hợp dông 
kh°“g ỂỎ 'h°“S 4.356.200 

"MỎI Dm8074:20l1-IZ .Ẹc XANH N^M "“ 

DIN 8075:2011-12; 

vjltư AZINLS 4130:2018; CỔNG TY CỎ PHẤN 
_ 

_ , . 

969 ngành Ống I-IIJPE D400 PN20 mét ASTM I-7 14-13 Ổng HDPE D400 PN20 NlĩỰA CHAU AU VIỆT 11100 hợp đông 
k"°“g Ý” m°“g 5.54B.0t)0 

mlởc DlN8074:ZOI I-12 & XANH NAM ““ 

DIN 8075:2011-12; 
QCVN l6:2o23/BXD; 
QCVN IZ-IIZOII/BYT 
TCVN 7305 :20o8/ 

vâlxu CỐNG TY CỎ PHẢN . , . 

970 rựành Ổng HDPE D450 PN20 mét ỏng HDPE D450 PN20 NIIƯA CHÂU ÂU Theo họp dồng km“gắĩ “m“g 7.013.600 
WỞC DDI8074:20l 1.12 S: XANH 

Dm 8075:2011-12; 
R 

QCVN ISZZOZJIBXD; 
V 

QCVN 12-lzzoll/BYT 
Ị 

TCVN 73o5-2:2oo8/ 
ISO 4427-2~2oo7 
Iso 4427-2:2oI9; 

vạ..., AZINZS 4130-ZOIB; CỐNG TY CỐ PHẢN VIỆT I không có mãng 
971 ngàauh Ông HDPE D500 PN20 mẻl ASTM F7 I4-13 óng HDPE D500 PN20 NHỰA CHAU AU NAM Thm: hợp dong 

lin 
8.675.100 

nvởt DlN8074:201I-12 & XANH 
Dm 8075:20l I-I2; 
QCVN 1612023/BXD; 
QCVN 12-lzzoll/BYT 
TCVN 7305-3:2008/ 
Iso 4427-3:2007 

v,r,gg., ISO l3427› 1019; DIN 
_ 4 

CONG TY CÔ PHAN T _ 
. . . 

971 ngành Khâu nổi khăng HDPE DZO chiêc 16963-S:I999-lo; KI|âu nôi ủlăng HDPE D20 NHỰA CHAU AU ẶĨM Theo hợp dỏng W“ẵẵằ 'h°““ 27.70 
nước QCVN XANH 

1612023/BxD:QCVN 
12-1:20! l/BYT 
TCVN 7305-3:ZD0Bl 
ISO 4427- 2007 

vát." 
I _ 

CONG TY CÒ PHẢN . 

973 ngành Klìãu nổi lhằng HDPE D25 chiếc 16963r5: 1999-lo; Khâu nôi thăng ỈĐPE D25 NHỰA CHÂU AU Theo hợp đồng khõugtĩĩ mông dl.500 
nước QCVN XANH 

l6:Z023/BxD;QCVN 
__ _ V_ __ __ _ __ 11-lzịglì/ẸYT V__ ____



TCVN 7305-3:2008/ 
ISO 4417-322007 

vảrtu Iso 4427-312019; DIN CÔNG TY CÒ PHẢN . , . 

97.1 ngành Khâu nồi thẳng HDPE D3: chiếc l6963-5:I999-lo. Khâu nối thắng HDPE D3Z NHỰA CHÂU Âu VIET T1:co hợp dồng 
kh°“g Ế° 'h°““ 53.800 

"Mừ QCVN XANH NAM lln 

l6:2O23/BxD;QcVN _ 12-Izznll/BYT 
TCVN 7305›3:20OR/ 
ISO 4427-3:2o07 

Vảttu 
K V I 

ISO 4017-312019; DIN 
_ _ 

CÔNG TY CÓ PHẢN VET km" có lhỏ“8 
975 ngành Khấu noi lhsng HDPE D40 chiêc 16963-5:I999-Io; Khâu nôi uuãng HDPE D40 NIIƯA CHAU AU NAM Theo hợp dồng “lin 79,9Of› 

""°< QCVN XANH 
l6:202J/BXDỊQCVN 

_ IZ-l :zoi I/BVT 
TCVN 7305-3:Z0o8l 
ISO 4427.3:2007 

Vãlrư ISO 4427-3:2oI9: DIN CÔNG TY CỔ PHẢN VIỆT kh. _. h. 
976 ngành Khâu nồi thằng HDPE D50 chiếc 16963-5:l999-IO; Khâu nổi thằng HDPE Dso NTIƯA CHÂU ÂU Theo hơp dồng 

““g °“ I °“Ế 
l04.04›o 

nm QCVN XANH NAM lln 

l6:2o23lBxD;QCVN 
_ IZ-l`Z0l I/BYT 

TCVN 73o5-3:Zo0s/ 
ISO 4427-3:2oO7 

ÊIIJ Iso 4427-3:20l9; DIN CỔNG TY CỎ PHẢN VIỆT kh. . H. 
977 nganh Tê mn HDPE D20 chiếc I6963-521999-10; Tẽ ren HDPE Dzu NIHJA CHÂU ÂU huou hợp đổng “"'ễ °° ' ““g 34.900 

num QCVN XANH NAM lkn 

l6:2o2J/EXD;QCVN 
IZ-1:20! I/BYT 
TCVN 7305-3:200ĩ(/ 
ISO 4427-3:2007 

và! tư 
4 

Iso 442743:20l9. DTN CÔNG TY CỎ PHẢN VIỆT _ không có không 
978 aga_nh Tẻ ren HDPE Dzs chiêc l696345:l999›10; Tê ren HDPE D15 NHỰA CHAU AU NAM ì'lIco hợp dông 

ll" 
50.000 

“Wc QCVN XANH 
l6:20Z3IB5ũJ;QCVN 
lz-1:10! I/BYT 
TCVN 7305-312008! 
Iso 4427-3:zo07 

vertu 
_ 

ISO 4427-3:Zol9; DIN CỔNG TY CÓ PHẢN VIỆT _ khôn có lhô“ 
979 nnạuh Tê ren HDPE D32 chiêc 16963-511999-Io; Tê ren HDPE DJ2 NHỰA CHAU AU NAM Theo hơp dũng glỉn 

g 57.900 
""°C QCVN XANH 

l6:2D23/BxD;QcVN 
IZ-lzzol l/BYT 
TCVN 7305-312008/ 
ISO 4427-322007 

Vậl lu 
_ 

ISO 4427-312019; DIN CỐNG TY CO PHẢN VIỆT . khôn có lhôn 
BBD ngịnh Tê ren HDPE D40 chiêc 16963-s:I999-10; Tẻ ren HDPE D40 NIỉƯA CHÂU ÂU NAM ĩhbo hợp đóng Etin 

8 113.000 
"U C QCVN XANH 

16 023/BxD:QCVN 
12 .20I IIBYT 
TCVN 73o5-3:200B/ 
ISO 4427-3:2007 

Vâllu ISO 4427›3:2ol9: DIN CÔNG TY CỎ PHẢN VIỆT kh, Ỏ lh. 
981 HEM Tê ren HDPE Dso thiếc l6963-5:1999-Io; Tê ren HDPE Dso NHỰA CHÂU ÂU NAM Theo hợp dồng °“ỗlĨn 

”““ lSl.ZOD 
" QCVN >'xANH 

16:2023IBxD;QCVN 
IZ-l :20l I/BYT



98: 

983 

98& 

985 

vát lư 
ngành 
nqlớc 

va: tư 
ngành 
nưởz 

Vả! tư 
manh 
nươc 

Val lư 
ngành 
nuoc 

ĨẾ đúc ỈĐPE DẨIO cluxẳ. 

TCVN 7305-J:200Rl 
Iso 4427-3:20o7 
ISO 4427-3:2ol9; DIN 
16963-5::<›99-lu; 
QCVN 
16:202J!BxD;QCVN 
lz-lzzol I/BYT 

Tẻ đúc HDPE D110 
CỔNG TY C0 ẸHẢN 
NHỰA CHÂU AU 
XANH NAM nm họp dồng krbòng có thông 

lin 
406,300 ` ' 

Tê dúc HDPE D125 chiếc 

TCVN 7305-3:Z008/ 
ISO 4427-312007 
ISO 4417-3:20l9; DIN 
16963-5:I999-IU; 
QCVN 
IGZZOZJIBXDỊQCVN 
12-1:20! I/BYT 

ĨỆ dúc HDPE D125 
CÔNG TY CỐ PHẢN 
NTIƯA CHÂU ÂU 
XANH 

VÌỆT 
NAM Theo hụp đồng 

không có mông 
tin 

585.000 

Tẽđlìc HDPE DI40 

TCVN 7305-J:2008/ 
ISO 4427>3'Z007 
ISO 4427-3.2019; DIN 
16963-511999-10; 
QCVN 
I6:2023/BJCIJ;QCV?`I 
IZ-I :20l I/BYĨ 

Tè đúc HDPE D140 
CÔNG TY CÒ PHẢN 
NIILIA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Ĩ`bcO hợp dồng 

không có thông 
tin 

893.800 

Tê dúc HDPE Dl60 Chiec 

TCVN 7305-3:2008l 
ISO 4427-3:2007 
ISO M27-3:20l9, DIN 
I6963-521999-l0; 
QCVN 
IGZZOZSÍBXDỊQCVN 
I2-l :ZOI IIBYT 

Têdủc ỈUJPE D160 
CỔNG TY CỎ PHẢN 
NỈIIJA CHÂU ÂU 
XANH 

VIET 
NAM Then hợp đồng 

không có tlxỏng 
lin 

942.500 

987 

DBS 

Vài lư 
ngành 
nước 

Vảỉ tư 
nginh 
nươc 

Vỗ! lư 
ngành 
nước 

Vãi lư 
ngznh 
nước 

Tê dúc HDPE D180 chiếc 

TCVN 7305-312008! 
ISO 4417-3:20o7 
ISO 4427-3:20I9; DTN 
16963-5:l909-10: 
QCVN 
l6:20z3lB7CD;QCvN 
ll-lzznl IIBYT 

Té đúc HDPE D180 
CÔNG TY CỜ PHẢN 
NHỰA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM meo họ-p dằng không có thông 

tin 
I.787.500 

Tẽ dúc HDPE D200 chiec 

TCVN 7305-J:2DOB/ 
ISO 4627- Z007 
ISO 4427› 2019. DIN 
l6963-511999-10. 

~ ~~ 

QCVN 
l6:2023lBXD;QCVN 
12-]:Z0l IỈBYT 

Tẽ đúc HDPE D200 
CỔNG TY CÓ PHẢN 
NHƯA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theta hợp dồng 

không có úlông 
lin 

l.77 l.300 

TÊ dúc HDPE D225 chiếc 

ĨCVN 730S-3;2008/ 
ISO 4427-312007 
ISO 4427-3:20I9; DIN 
16963-5:I999-IO, 
QCVN 
16t2023IBXD;0CVN 
I2-11201!/BYT 

Tê dúc HDPE D225 
CÔNG TY CÒ PHẢN 
NìILIA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Ĩììeo hạp đổng 

không có thông 
lin 

2.925.000 

Tê đúc HDPE D250 chiếc 

ĨCVN 7305-322008/ 
ISO 4427-ĩ`2007 
ISO 442 Z019; DIN 
16963-5: IW9-101 
QCVN 
l6:2023lBXD;ỘCVN

~ 
l2-lĩ20IE`BYĨ 

Tè đúc HDPE D250 
CÔNG TY CÒ PHẢN 
NHƯA CHÂU ÂU 
XANH 

VIỆT 
NAM Theo hợp dồng 

không có thông 
lin 

3.250.D()0



TCVN 7305-312008/

~ 
~~ 

var lu CỔNG TY Co PHÁN VET km" có thôn 
990 ngành Củ: dều HDPE 90 độ D20 chiếc Cút đều HDPE 90 dộ Dzo NHỰA CHAU AU ' mm họp dồng Ế S 34.300 

RWC XANH NAM :nn 

_ À 12-l.2oI1IBYT 
TCVN 7305-3:2008/ 
IS0 4427 172007 _ A 

vát lu A 
CONG TY CÒ PHAN VIET khôn có lm" 

991 nun» Củl dều HDPE 90 dộ D25 chiếc Cúi đêu HDPE 90 dộ D25 NHỰA CHAU AU 1`h:o hop dồng Ế' 
. 

8 39.200 
nm XANH NAM l|n 

ii 7 TCVN 7305-3:2008/ 
ISO 4427-3~2007 

vaxru CỐNG TY CO PHẢN . › . 

992 ngành Củ: đều HDPE 90 dộ D32 chiếc . cúi đều HDPE 90 dô D32 NHỰA CHÂU ÂU Theo hqp đồng kh““8lỆằ 'h““g 53.800 
"ƯỚC QCVN XANH 

TCVN 7305-3:20o8l 
IS0 A5427-J:2007 

, 
Vỗllu 

_ _ 
IS0 4427 Z019; DIN CỔNG TY CỐ PHẢN VIỆT khôn có món 

'993 Mành Cíll đêu HDPE 90 dộ D40 chiéc 16963-S:I999›l0; Củl dều HDPE 90 dò D40 NỈỉƯA CHAU ÂU NAM Thon hợp dồng “lin 
g 85.600 

"vơt QCVN XANH 
l6:2o23lBxD;QCVN 
12-1 :ZOI I/BYT 
TCVN 730s-3:2008/ 

và: tư CÔNG TY có PHẢN . . 

934 ngành Củi đểu HDPE 90 đỏ Dso chiềc 16963-S:I999-lũ; Cút dều HDPE 90 dộ Dsũ NIỈLIA CHÂU Ấu mủ Theo hợp dồng kh°“gẵIỄ 'h°“ẵ I 10.700 
“WÍ QCVN XANH 

Z3/B)m;QCVN 
_ 

IZ-1 :ZO1 IIEYT 
TCVN 7305-3:20OEI 
IS0 4427-J: 07 

vạxxu ISO 4427-3:20I9; Dm CÔNG TY CỎ PHẢN . . 

995 nganh Củ( đều HDPE 90 độ Dl lo chiếc 16963-s:l999-10; Cút đều HDPE 90 dộ Dl lo NTIƯA CHÂU Ảu ẵfẩ Theo hợp đồng kh°“ẾắỈ m°“Ế 273.000 
"vớt QCVN XANH 

l6:2023IBXD;QCVN 
12-1:20! I/BYT 
TCVN 7305-3:z0o8/ 

Vả! tư 
Q 

IS0 4427 2019; DIN CỔNG TY CỎ PHẢN VIỆT không có mỏng 
996 "tành Cút deu HDPE 90 đỏ Dlzs chiếc 16963-SII999-I0; Cút dều HDPE P0 dô D115 NTJIƯA CHAU AU NAM Theo hợp dồng lin 

422.500 
"M QCVN XANH 

l6:2023lBxTJ;QCVN _ I2-1:20! IIBYT 
TCVN 7305-3:2008/ 
ISO 44Z7›J:2007 

vã: tư . CÔNG TY CỎ PHẢN . . . 

997 Mầqh Củ: dều HDPE 90 đỏ D140 chiếc 16963-5:I999-Io; Cùt dều HDPE 90 dộ DIÃO NPILIA CHÂU ÂU KEI 'Ỉ'l1c0 hợp đống 
k“°““ C.” m°“Ề 682.500 

Wm, QCVN XANH NAM :ln 

l6:207.1IBXD;QCvN 
lí-'Ệ2_°!I!B,YI_



TCVN 7305-3:2008/ 
ỈSO 4427-3:2007

~ 

vjtgư Iso 4427-3:2oI9; DTN CỔNG TY CỔ PHÂN VET › khôn có “hõng 
sss ngành Cíll dều HDPE 90 dộ D160 chiếc 16963-5.1999-lo; Củl dều HDPE 90 dộ D160 NHỰA CHAU AU NÁM Theo họp đông - 

gán 
*› 632.500 

nước QCVN XANH 
16:2023/BXD;QcVN 
12-l:Z01l/BYT 

7 77 TCVN 7305-3:200BI 
ISO 4427-3:20o7 

_ Ồ › 

vaì lư ISO 4417-3:Zol9; DIN CONG TY C PHAN . . . 

999 ng-anh Cúl đều HDPE 90 đỏ D180 Chiếc X6963-S:I999-10: Cút đều HDPE 90 dộ D180 NTIƯA CHÂU ÂU Theo hợp dồng kh°“Ếắz 'h““g 1.462.500 
nước QCVN XANH 

l6:2023IBXD;QCVN 
12-1 :zoi 1/BYT 
TCVN 7305-3:20oB/ 
Iso 4427-3:Zũ07 

Ỏ Ả _ 

vg.,., Iso 4427-3:20l9; DIN C NG TY C0 PHAN . . . . 

1000 ngành Củi đều PỈDPE 90 độ D200 chiếc 16963-511999-ID; Củi đều HDPE 90 dô D200 NHỰA CHÁU ÂU Ẹfẩ Ĩìĩco hợp dồng kh°“Ếắấ m°“g 1.486.900 
nưa QCVN XANH 

l6:2023IBxD:QCVN 
IZ-I :20l l/BYT “Ù TCVN 7305-3:2D08/ 
ISO 4427.3 007 

Ồ _ _ 

vã,,u Iso 4427-3:2ol9: DIN C NG TY C0 PHAN . , . 

1001 ngành Cút đều HDPE 90 độ D225 chiếc 16963-5:1999-Io; Cút đều HDPE 90 dộ D225 N1-IIJA CHÂU ÂU Theo hợp đồng kh°“gl°íấ 'h°“Ễ 2.l93,B00 
hướ: QCVN XANH 

16:2023lB›c1J;QCVN 
12-1:20! I/BYT 
TCVN 7305-3:2008l 
ISO 4427-3:2uơ7 

V 

_ _ _ 

vg,,u ISO 4427-3:20l9; Dm CONG TY CO PHAN . . . . 

1002 ngành Cút dều HDPE 90 dộ D250 chiếc 16963-5:I9D9-ID; Củ( dều HDPE 90 dộ D250 NHỰA CHÂU ÂU Ĩììeo hợp đổng kh°“glĩỆ 'h”“E 2.600.000 
nươỉ QCVN XANH 

l6:2o23AaXD;QCvN 
12 .-ol l/BYT 
Dm 8077:2008 & DIN 
3078:2008: TCVN 

Ả _ 

vã,,, 10097-3:20l3ILSO 
I 

CỔNG TY CO PHAN VIỆT _ không có mỏng 
1003 hẽanh Ông PPR D20 x 2,3mm PNIO mét 15874-3:20l3; QCVN ong PPR D20 x 2`3mm PN10 NHỰA CHAU AU NAM Tììeo hợp dõng 

lin 
36.000 

"vơt l6:2023/BXD1 QCVN XANH 
12-1:2o1I/BYT VÁ 
QCVN 12-3:2ol1IBYT 
Dm 8077:2008 St Dm 
8078:2008; TCVN 

_ _ 

vg1,., 10097-3:20l3/ISO 
A 

CÔNG TY C0 PHAN VIỆT _ không có lhông 
1004 nganh Ống PPR Dzs x 2,Emm PNIU mét 15S74v3:20l3; QCVN ong PPR D25 x Z.8mm PNID N'HƯA CHAU AU NAM Theo hop dõng 

|in 
64.400 

nước l6z2023/BXD; QCVN XANH 
lzơlzzol IIBYT VÁ 
QCVN 12-3:20l1IBYT ” Dm 8077:2008 ac DIN 
B078:200 TCVN 

_ _ 

vả, ,Ư 10097 2013/ISO 
_ 

CỔNG TY C0 PHAN VIỆT _ không có íhõng 
!o05 ngành Ống PPR D32 x 2,9mm PNIO méi 15874-3.2013; QCVN Ong PPR D32 x Z,9mm PNIO NHỰA CHAU AU NAM Theo hợp đỏng 

`in 
83.500 

mướt 16:2023/BXD; QCVN XANH 
12-12201!/BYT VÁ 
QCVN 12-3:20l IIBYT



DIN 8077:2008 Ề DÌN 
8078:2008; TCVN

~ Vãlltl 10097-32201]/ISO CÔNG TY CỔ PHẢN . . . 

loos ngành Ổng PPR D40 x 3.7mm PNIO méi 15874-3,201 CVN Ống PPR D40 x 3.7mm PNl0 MMA CHÂU ẢU VIỆT Theo hoja đổng 
kh°“g Ế” ̀ h°“g 

I ll.90D 
"ước l6:2023lBxD; QCVN XANH N^M "" 

X2-1:20! I/BYT VẢ 
› 

QCVN 12-32201!/BYT 
Dm 8077:2008 & DIN 
8078:2008; TCVN 

vãxtu 10097-3:2ol3/ISO CÔNG TY CỎ PHẦN , . A 

1007 ngành Ổng PPR D50 x 4,6mm PNl0 lĩìél 15874-3:2nl3; QCVN óng PPR D50 x 4.6mm PNIO NTILIA CHÂU ÂU VIẾT Theo hơp dồng 
kh““g Ế” m°“g 164.200 

“vớt l6:202J/BXD; QCVN XANH NAM "“ 

IZ-1:20! I/BYT VÁ 
_ _ QCVN 12-3:20! I/BYT 

Dm 8077:2008 S: DIN 
8078:2008; TCVN 

vãttư 
Ă 

10097-312013/ISO CỔNG Tv CỎ PHẢN VIET kh. . lh. 
1006 “Bành Ong PPR D20 x 2.8mm PNI6 méx 15874-322013; QCVN Ống D20 x 2.8mm PNI6 NHƯA CHÁU ÂU meo hợp dồng °“g Ý” ”“g 40.200 

“"°"ỉ 1612023/BXD; QCVN XANH NAM "“ 

12-l:20l llBYT VÁ 
QCVN IZ-33201]/BYT 
DTN 8077:2008 Ẹ DIN 
8078:2008; TCVN 

váttu 10097-312013/ISO CỔNG TYCỎ PHẢN VIET kh^ , h. 
.1DO*3 ngành Ông PPR DZ5 x 3.5mm PN16 mẻư IS874-3›Z0l3; QCVN Ổng D2S x 3,smm PNIÓ N1-IỰA CHÂU ÂU 'l'Ỉlc0 hợp đổng 

°“g Ýo' °“g 74.100 
""ở= l6:2023/BXD; QCVN XANH NAM "" 

IZ-1:20! I/BYT VÀ 
QCV'N 11-31201]/BYT 
DIN 8077:2008 & Dm 
8078:2008; Tc\ỉN 

Vâttu 10097-3.2013/ISO CÔNG TY CỎ PHẢN . , . 

IDID ngành Ổng PPR D32 x 4.4mm PN16 mẻl 15874-3:20l3; QCVN Ông D32 x 4,4mm PNI 6 NHỰA CHÂU ÂU VIET Theo hqp đồng kh°“g Ế” 'h““g 100.400 
""Ởỉ Ió:2O23/BXD: QCVN XANH NAM “'“ 

IZ-1:20] IIBYT VÁ 
QCVN 12 3:2D1 I/BYT 
Dm 8077:2008 & DIN 
8078:2008; TCVN 

Vảllu 10007-3:Z013/ISO CỐNG TY CỐ PHẢN . , , 

lull ngành Ông PPR D40x 5.5mm PNI6 mét X5874-312013; QCVN Ổng D40 x 5,smm PNI6 NHỰA CHÁU ÂU VIỆT 'I`heo hụp dằng k“°“ẾỀ° '“°“g 135.900 
"WE l6:2023/BXD; QCVN XANH NAM "“ 

IZ-1:20! l/BYT VÁ 
QCVN IZ 3›201!lBYT 
DIN 8077:2008 & DIN 
8078:2008; TCVN 

Vãllu 10097-3:2Dl3/ISO CỔNG TY CÒ PIIÀN . . . 

Inlz ngành Ổng PPR D50 x 6.9mm PNl6 mét l5874<3:20l3; QCVN Ông D50 x 6,9mm PNló NHLYA CHÂU ÂU VIỆT Theo hop đằng 
kh°“g Ý” 'h°“g 216.200 

“ước l6:2O23lBxD; QCVN XANH NAM "“ 

12-l:2oI l/BYT VÁ 
QCVN 12-3:20! I/BYT 
Dm 8077:2008 & DIN 
8078:2008; TCVN 

Vâtlư 10097-3:2013lIS0 CÔNG TY CÓ PHẤN . . . 

1013 ngành Ống PPR D20 x 3,4mm PN20 mét 15874-3:20I3; QCVN Ống D20 x 3,4mm PN20 NHỰA CHÂU ÂU VET Theo hợp dồng 
kh”“g Ý” m°“g 44.600 

"Vớt l6::c23/BXD; QCVN XAPEH NAM "“v 

12-1:20ll/BYTVÁ 
QCVN IZ- ZÙIIÍHVT



~~ 
DIN 8077:2008 BL DIN 
80782200 :TCVN 

vạ, .., CÔNG TY CÓ PHẦN , . . 

101A ngành Ông PPR D25 x 4.2xnm ?N20 ..xét lẵỀ7ố-J.20l3; QCVN Ông D25 x 4,2mm Pĩizo NHỰA CHÂU ÂU ỊĨJ Theo hợp đổng kh°“glẾ° 'h°“g 78›SGO 
nước l6:2023/BXD; QCVN XANH '“ 

12-12201]/BYTVÁ 
QCVN IZ-3:20!!/BYT 
DIN 807 .Z008 & DIN 
B07s:Z00 TCVN 

vạ.,, 13/150 CÔNG TY CÓ PHẢN 
_ 

. , . 

1015 ngành Ống PPR D3Z x 5.4mm PN20 mét 15874-312013; QCVN Ông D32 x 5.4mm PN20 NHỰA CHÂU ÂU Ẹfẩ meo hơp dông H'°“gễỆ ̀ h°“g 
115.200 

nước l6:20Z3/BXD; QCVN XANH 
IZ-l:Z0I 1/BYT VA 
QCVN IZ-322011/BYT 
Dm 3077:2008 & DIN 
8078:200 -TCVN 

vg,.., 
_ 

10097-3:z013/ISO 
_ 

CỔNG TY t_:Ó IĨHẢN VIỆT I không có mông 
1015 ngành Ong PPR D40 x 6,7mm FN20 mét 15874-312013; QCVN Ong D480 x 6,7mm PN20 mnJA CHAU AU NAM Thau hợp dong 

Q 
17s.4o0 

nước 16:2023/BXD; QCVN XANH m 
12-1:20! I/BYT VÁ 
QCVN IZ-Jzzoll/BVT 
Dm 8077:2008 Ẹ DIN 
807s:2o0 -TCVN 

vãx lư 10097-3:201J/ISO 
_ 

CONG TY go IĨHAN VIET _ không có thông 
1017 ngành Ống PPR D50 x 8,Jmm PN20 mét 15874-3:Z0l3; QCVN Ong E50 x B,3mm PNZO NI-IIJA CHAU AU NAM 11100 họp đông K. 

277.200 
nước 16:2o23lBxD: QCVN XANH '“ 

12›l:201l/BYT VÀ 
ýý QCVN l2›3:ZOI I/BYT 

ASINZS CÔNG TY CỎ P1-LÂN 
azrư A . - r - 

_ 
. _ , , 1477:2006/QCVN Ong PVC›U hẹ mch(BS) DN 220 x 5.6mm NI-TỰA TIĐEU NIỆN VIET 

:nts nganh Ong PVC-U hẹ lucll(BS) DN 220 x 5.6mm PN6 - 4m met 
_ 

431.400 
ị` “Ướt l6.z0I9lBXDrBS EN PN6 - 4m TIỀN PHONG Fl-l.ÍA NAM 

ISO 1452-z:1D09 NAM 
Ế Vã 

ASINZS CÔNG TY CÓ PHẢN 
Itu , 

' 
_ - A 

ỊIDIĐ Ổng PVC-U hệ inch(BS) DN 168 x 4.5mm PN6 › 4m mét Ìịĩẵỏỉgẵ/XĨẶỂEN ỆẸỄ ẾZIẸ 
U hẹ mchílẵsì DN 168 X 4'5mm 

TIENIJIẾU ểẫẵẵẳằẵ Ẹ 270.700 

ISO 1452-2:2009 NAM ” 
ASINZS CỔNG TY CỎ PHẢN 

luìo 
Vậẳ'Z Ổng PVC U hê inch(BS) DN liã X 3 lmm PN6 ảm méi 1477:2006/QCVN óng PvC›U hệ inch(BS) DN I 14 x 3,Imm NHỰA THIẾU NIÊN VIỆT 127 100 ng n . 

_ . - 
4 

. . . 

“dút 16,20l9/BXDIBS EN PN6 › 4m TIEN PHONG PHIA NAM 
ISO 1452-2:2009 NAM 

V4 
ASINZS CÔNG TY CỎ PHAN 

°“'" 
. 1477:2006/QCVN Ông PVC-U hệ ỉnch(Bs) DN 90 x 2,ómm NHỰA THIỀU NIÊN VIỆT 

1021 ngành Ong PVC-U he ìnuh(BS) DN 90 x 2.6mm PNó - 4m mét 
. 

- v 84.400 
nước I6.20!9/BXD/BS EN PN6 - 4m HEN PHONG PHIA NAM 

ISO 1452-2›Z0O*> NAM 
ASINZS CÔNG TY CỎ PHẢN 

Vải ll/ ^ A ~ ' ' ' 

_ 
. , _ , 1477:2006/QCVN ong PVC-U hẹ mch(BS) DN 60 x 2.5mm MIỰA TPHEU NIEN VIẸT 

Iuzz nganh Ong PVC-U hẹ lnch(BS) DN 60 x 2.5mm PN9 - 4m mct 
4 

- › 54.100 
Hướ( l6.2oì9lBXD!BS EN PN9 . ctm TIEN PHONG FHIA NAM 

_ ISO 1452-2:2009 NAM 
1 ASINZS CÔNG TY CỎ PHẢN 
` Vả' K" 

. 1477:1006/QCVN Ông PVc.U hẻ inch(Bs) DN 49 x 2. 1 mm N]-IỰA HIIÉU NTÊN VIET 
1023 ngành Ong PVC-U hệ inch(BS) DN 49 x Z. lmm PN9 - 4m méi 

_ 

= 

. › 
= 36.000 

\ 

nước 16.2019/BXD/BS EN PN9 - 4m TIEN PHONG PHIA NAM 
[SO 1452-2:2009 NAM 

\ AS/NZS CÔNG TY CỎ PHẦN 
Vã"“ 

. x477:2006/QCVN Ông PVC-U hẻ ỉnch(BS) DN 42 x 1.9mm NHỰA THIỂU NIÊN VIẺT 
1024 nganh Ong PVC-U hệ inDh(BS) DN 42 x l.9mm PN9 - 4m mèl ' 

- . 
' 28.800 

nước l6.20l9lBXD/Bs EN PN9 - 4m TIEN PHONG PHIA NAM 
ISO lósz-Zzznoọ NAM



~ 

CỔNG TY CÒ PHẢN 

HƯỞL 8078:2008/Dm 
8077:2008-D9 ốc DIN 
9078:1008-09 

NAM 

: AS/NZS 
' VÉ! Iu ^ n - 

' “ 

. . 1477:2006/QCVN ong PVC-U hc lncb(BS) DN 34 x 1.6mm NHỰA THIEU NIÊN VIET 
1025 Ông PVC-U hẹ AnEh(BS] DN 34 x l,6mm PNIO - 4m met 16izo|glBXDlBS EN PNI 0 _ âm TIỀN PHONG PHÍA NAM 18,900 

ISO 1452-z:20o9 NAM
Ả 

Vụìl 
ASINZS CÔNG TY CÒ PHAN 

Ế, ” . . . , l477:2006lQCvN Ổng PVC-U hệ ỉnch(BS) DN 27 x l.6mm NHỰA THIỂU NIÊN VIỆT 
1025 Ong PVC-U hc lnch(BS) DN 27 x l›6mm PNIZ - 4m mcl 

1 ôĩzolgmxu/BS EN PN1 2 _ 4m TIÊN PHONG PHM NAM I5.2o0 

ISO 1452-2:2009 NAM 
Vậll 

ASINZS CÔNG TY CÒ PHẢN 
U . _ _

. 

. _ , 1477:2006/QCVN Ong PVC-U hẹ lnch(BS) DN 21 x l.3mm NHỰA THIÊU NIEN VIỆT 
1027 Ong PVC-U he lnch(BS) DN 1! x l.3mm PNI2 - 4m met lszĩolọmxn/BS EN PNIZ _ Ảm TIỀN PHONG PHM NAM lo.500 

ISO I452.2:2009 NAM 
QCVN 
l6:Z0l9IBXD/DIN . . - 

vã! tu 
_ 

16962-5:2000-04/DW 
_ mĩ ẬỆỆỂ VIỆT 

1028 nganh Ong PP-R DN Z5 x 2.3mm PNIO - 4m mét 8077'2008 & Dm Ong PP-R DN 25 x 2.8mm PNI0 -4m TIẾN PHONG PHÍA NAM 64.400 
nước 8078:2o08lDlN NAM 

8077:2008-09 KL DTN 
9078:20oR4J9 
QCVN 
l6:Z0l9/BXD/DIN CÔNGTYCỎ PHẤN 

vặliu 16962-522000-04/DIN NHỰA THIẾU NIÊN VET 
1029 ngành óng PP-R DN 32 x 2.9mm PN10 - 4m mét 8077:2o0R SL Dm Ổng FP-R DN 32 x 1.9mm PNIU - 4m v 

' 83.500 
. TIỀN PHONG PHIA NAM "VW 807 OBIDIN NAM 

807 08-D9 & DIN 
9078:2008n09 
QCVN 
I6:Z0l9/BXD/Dm CÔNGTYCỎ PHẦN 

Vâllư 16962-Szzooo-04/DIN NHỰA THIÊU NIÊN VẾT 
lD3ũ ngành Ổng PP-R DN 50 x 4.5mm PN10 - 4m mét 8077:2008 & DIN Ổng PP-R DN 50 x 4.6mm PN10 - 4m v 164.200 

. TIÊN PHONG PHIA NAM 
"vuc 8078:2008/DIN NAM 

8077'200R-09 & DIN 
9078:2008-09 
QCVN 
l6:Z0l9/BXD/DIN CÔNG TY CÔ PHẢN 

vã 16962 5'2000-04lDI]`I NHỰA THIỀU NIÊN VIỆT till '
- 

1031 ngành ong PP-R DN 20 x 3.4mm PN20 - 4m méi 8077:2008 & Dm Ống PP›R DN 20 x 3.4mm PNZ0 - 4m TIỀN PHONG PHÍA NAM 44.600 
"vớt 8078:2008/DIN NAM 

8077:2008-09 &L DIN 
9078:2008-09 
QCVN 
l6:20l9lBxD/DIN CỔNG TY CÓ PHẢN 

vặttu 
_ 

l6962>5:2000-04/DIN NHỰA THIẾU NIÊN VIỆT 
1031 ngành Ong PP-R DN 25 x 4.1mm PNZ0 - 4m mét K077:2008 & DTN Ống PP-R DN 25 x 4.Zmm PN20 -ấm Ế G PHÍA N 78.300 

nước 8078:2008/DIN 
PHON AM 

B077:20084)9 SL Dm 
9078:2008-O9 
QCVN 
ióizolg/BXD/Dm CÔNG TY CỐ PHẦN 

vậttu l6962-5:Z000-04lDl]`I 
_ NHỰA THIỂU NIÊN VIỆT 

1033 ngành Ồn PP-R DN 40 x 6.7mm PN20 -4m mét 8077:2008 & DIN ong PP-R DN 40 x 6.7mm ?N20 - 4m l78.400 Ế TIỀN PHONG PHÍA NAM



QCVN 
l6:20l 9lBXD/DIN 

8077:2008-Ơ9 ãz DW 
ỉQ78ĩ299ã4>° 

vã: tư I696Z-S:Z000-04/DIN CỔNG TY CỔ Pm" 
1034 mnh Ong PP›R DN so x 8.3mn. PN20 -4m méi 8077:2008 & DIN Ổng PP-R DN 50 x 8,3nun PNZ0 -dn. NHỰỒ THIẾU NÊN VIỆT 277 zoo 

nước 8o78:2oo8,Dm TIÊN PHONG PHÍA NAM ' 

8077:2008-09 & DIN NAM 
9078:2008-O9 
QCVN 
l6:2019IBxD/DIN . . . 

vat III 16962-S:20()0-04/DIN 
CONG TY C” PHAN 

1035 tuanh Ủng PP-R DN 63 x l0.5mm PNZ0 - 4m méi 8077:2008 & DIN óng PP-R DN 63 x I0.5mm PN20 - 4m mẾỰ^ “LẾU NẾN VIỆT 
,g 

nước 8078ĩ2wWm TIEN PHONG PHÍA NAM 36-sm 

8077:2008-09 dz DIN NAM 
9078:2008-09 
QCVN 
I6:20l9lBxDlDIN . . . 

Vâtlư IG962-s:2000-04IDlN CONG TY CO PH^N 
1036 "kềnh Ổng PP-R DN 75 x l2.5mm PN20 - 4m méi 8077:2008 & Dm Ống PP-R DN 75 x l1.5mm PN20 -4m MẾLIA “ưu NẾN VIẾT ms 200 

nước 8078:20oBIDm TIEN PHONG PIĐA NAM " 

8077:2008-09 at Dm N^M 
_ 907s:20o8ơo9 

QCVN 
l6:2Dl9IBXD/DIN . 

Vả! tư l696245:2000-04lDl]`l 
C0“G W CỎ PHẤN 

1037 "sanh Ổng PP-R DN 90 x lsmm PNZO - 4m ưyét 8077:2008 sc DIN Ổng PPwk DN 90 x lsmm PNZO - 4m WNA THIẾU NẾN VIỆT 1 
nươc 807522008/Dm TIỀN PHONG PHÍA NAM W› W 

8077:200&409 & DIN NW 
9078:2008-O9 
QCVN 
l6:2o19/BXDIDDI . 

Vảxlu 16962-5:2o0oơo4IDlI`l Ẹẵịũ E 
1038 “sã"*' Ổng PP'R DN ll0 X l8v3mm PNZO -4m ' 8077:2008 At DIN Ôn PP-R DN 110 18,3 . - A V -T 

nước 
me' 

s078:2008,Dm 
g X mm FWD 4m TIỀN PHONG PHÍA NAM "Z73-W 

8077:20D84J9 At DTN N^M 
907R:20o8-09 
QCVN 
l6:20l9IBxD/DD! › . 

vát lư 16962-5 :Z000-04IDl1~I 
CONG TY CỔ PHA" 

1039 "Bảnh Ổng PP-R DN 125 x Z0.8mm FN20 - 4m mét 8077:2008 & DIN Ống PP-R DN 125 x 20.8mm PNZO - 4m NHỰA mưu NIÊN VIẾT 
1 713 700 

nước 807sJ20o8,Dm TIỀN PHONG PHÍA NAM ' ' 

8077:2008-09 & DTN NAM 
9078:2008-09 
QCVN 
l6:ZDl9/BXD/DIN Ò 

vã: lư 
Ồ 

16962-5:20()O404/Dũ( VIỆT 
1040 "sành "S PP-R DN l40 X Zĩaỗmm PN20 - 4 'I 8077:2008 SL Dm Ồ PP-R DN I40 23.3 PN - 

nước 
m me 

B07sizoo8,Dm 
“Ế X mm 20 dm TTỀN PHONG PHÍA NAM Z' '76'7“° 

8077:2008-D9 & DIN NAM 
9078:2008-09 
QCVN 
l6:20l9lBxDlDIN Ò . 

var lu 16962-5:2D0O›04/DI]`I 
C NG TY CỔ PH^N 

10011 ngành Ống PP-R DN 100 x Z6.6mm FNZ0 - 4m mét 8077:2008 & Dm Ổng PF-R DN 160 x Z6.6mm PN20 - 4m WĨỰA THIẾU WỆN VET 2 894 em 
nươc 8078ĩ200E,Dm TIEN PHONG PHIA NAM ' ' 

NAM



QCVN 
1612019/BXD/DÌN 

vã: lư 
_ 

16962-5.2000-04/Dm CONÊ TY cg PHỒN 
VIET 1041 

Zỗịĩh 
ong PP-R DN 180 x 24.6mm PNI6 - 4m met Ong PP-R DN 180 x 24.6mm PNI6 - 4m TỊIẺINỤ PHI 0ll1NẾG PHỊIEÍA NAM 3.871.800 

8077:2008-09 & Dm NAM 
9078:2008-09 
QCVN 

_ 

l6:20l9/BXD/DIN CÓNGTV có PHẦN 
vatuu 1696:-s:2o004›4lDm NWA THÊU NIĐI VẾT 1043 ngành Ổng PP-R DN Zoo x 33.2mm PN20 - 4m mét 8077:2008 & DIN Ông PP-R DN 200 x 33.Zmm PNZO - 4m IỂ' ÍA 

5.603.900 
nước B078zZ008IDm T N PHONG PH NAM 

8077:2008-09 ez DIN NAM 
___ _ 9078:2008-09 

QCVN 
I6:Z0l9lBxD/DIN . CONG TY CỎ PHẢN 

vả! tư 
4 

16962-5:2000-04/Dm NHỰA THIẾU NIÊN VIỆT 1044 ngành Ong PP-R›UV DN Z5 x 4,2mm PN10 - 4m mẻ( 8077:2008 & Dm Ống PP-R-UV DN 25 x 43.2mm PN20 - 4m IỀN 
v 94,000 

nước KOĨSZZODB/Dm T PHONG FHIA NAM 
8077:2008-09 & Dm NAM 
9078:2008-09 
QCVN 
l6:2Ol9/BXD/DIN . 

Vã( lu 16962-5:2000-D4/DIN VIET 1045 ngành ong PP-R-UV DN 32 x s.4mm PN20 › dm mỏi 8077:2008 &L DIN Ống PF-R-UV DN 32 x 5.4mm PNZO - 4m Ế Í 
138.300 

nước g078i2008IDm 11 N PHONG PH A NAM 
8077:200BA09 sc DIN NW 
9D7H'20DB-09 
QCVN 
l6:20I9lBxD/DIN 1 

Vãi tư X6962-512000-4J4lDĩN VIỆT 1046 ngành Ống PP-R-UV DN 40 x 6›7mm PN20 - 4m mét 8077:2008 & DIN Ống PP-R-UV DN 40 x 6.7mm PN20 - dm › M 214.100 
nước 807512008 mm TIEN PHONG PH NAM 

8077:2008-O9 &L DIN NAM 
9078:2008-09 
QCVN 
l6:20l9lBxDlDIN . . CONG Tv CÒ PHAN 

vặt tư 
_ 

16962.5:200ữ04/Dm MMA THIỂU NIÊN VIỆT IM7 nsành Ong PP-R-ƯV DN 50 x 8.3mm PN20 - 4m mẻ: 8077:2008 & DIN Ống PP-R-UV DN 50 x 8,3mm PNZO - 4m - › 332.500 
nước 8078:2008/Dm TIEN PHONG PHIA NAM 

8077:Z002ỉ4ì9 Ẹc DIN NAM 
9078:2008-09 
QCVN 
l6:20l9lBxD/DD! . CÔNC TY CÒ PHAN 

vật lư I6962>5:2000~04/Dm MNĂ THIỂU NIÊN VIỆT 1048 ngành Ổng PP-R-UV DN 63 x l0.5mm PN20 - 4m mét 8077:2008 LE DIN óng PP-R-UV DN 63 x 10.5mm PNZ0 - 4m TIỀN ÍA 524.300 
“Ước 8078:2008/DIN PHONG P” NAM 

8077:20084›9 & DIN NAM 
9078:2008-09 
ASTM F7l4oI3/ISO 
1452- 2009/ISO 4427- . . CỔNG TY C0 PHAN 

vậccu 2:20l9/As/NZS MMA THIỂU NIÊN VIET 1049 ngành Ổng HDPE (PEl0D] DN 25 x 2.3mm PNI6 mét 4130:2013/QCVN ỏng HDPE (PEIOO) DN 25 x Z.Jmm PNIE Ệ ÍA 
- 19.000 

nước .. 16:ZO19r*BXDlDI'l`ỉ ỊỊAÌỈỊ 
PHONG PH NAM 

8074:20ll-I2àDD`J 
80757201!-IZ



1050 

ịloãỉ 

1054 

1055 

ASTM F714-IJ/ISO 
1452-2:2o09!lS0 4427- . 

vg,.`, 2:z0I9IAS!NZs VIỆT 
ngành Ống HDPE (FEIOO) DN 50 x J.0nun PN10 :.nét 4130:2018/QCVN Ống HDPE (FEIDO) Dìv' 50 x 3.0nlxD PNIG TIỀN PHONG PHÍA NAM 50.100 
nước l5:2oI9/BXD/DIN NAM 

so74:zoI 1-IZ đc DIN 
8o7s:2ol 1-I2 
ASTM F714-l3ỈISO 
1452-zzzooọlĩso 4427- CÔNG TY có PHẦN 

Vở' *" 122019/ẤS/NZS NỈIUA THIỂU NIÊN VIỆT 
ngành Ong HDPE (Pelnoj DN 63 x J.2mm PN8 n›é| AlJo:2ol8lQCvN Ống HDPE (PEIDO) DN 63 x 3.2mm PNB Từ PHONG PHÍA NAM 65.100 
móc l6:Z0l9lBxDlDIN NAM 

8074120! I-12 & DIN 
8075:20l I-lz 
ASTM F714-13/ISO 
1452-2:2o09/ISO 4427- CÔNG TY CÓ PHẢN 

vạ.,, 2:Z0l9lASlNZS 
nganh Ổng HDPE (PEl00) DN 90 x 6.7mm PN 12.5 ulél 4I30:2o1E/QCVN HDPE ưE1m)DN 90 X 6"7mm PN 

ỂỆPĨỂLẾỂỊẾỊỆỆ I9S.80n 
nưdc l6:20l9lEXD/DTN " 

NAM 
80741201!-12 & DIN 
807S:20lI4I1 
ASTM F714-IJ/|S0 
1452-zzzooollso 4427- . 

vạ, ,., Z:Z0I9lAslNzS ẸPỀN VIỆT 
ngành Ổng HDPE (PEIDO) DN I 10 x 6.6mm PN lo mẻl 4lJo:Z0l8IQCVN Ống HDPE (PE100) DN I I0 x 6.6mm PN Iu TIỀN PHONG FHM NAM 245.600 
hưởc l6:20I9lEXDlDlN NAM 

8074:Z0I I-IZ .sc DIN 
8o75:2D1 I-12 “ ASTM F714-l3IISO 
1452-2:2O09nS0 4427› CỐNG TY CỜ PHẢN 

v,.,ư 1:20l9IAS/NZS 
_ NHỰA THIỂU NIÊN WỬ MW ỎngHDPE(PEl0O)DN l25x7.4mm PN lo mẻl 4l30:20lslQcVN 0ngHDPE (PEIDO) DN I25x7,4mm PN IO TIẺNPHONG PHÍA NAM 3IO.0í›0 

nước I6:2019IBXD/DIN NAM 
8074:20I I«l2 .Oz DIN 
8075::Dl I-12 
ASTM F714-l3llS0 
i452-Z›2009lISO 4427- CÔNG TY CỔ PHẢN 

Vỗ"" zĩzũlọ/Asmzs NỈIƯA THIỂU NIÊN VIỆT 
nganh Ổng HDPE (PEl00› DN 140 x 8.3mm PN lo nxẻl 413o:2olBlQCvN Ống HDPE (PEIOO) DN 140 x 8.Jmm PN I0 TIỀN PHONG PHÍA NAM 386,900 
nước I6:20l9IEXDIDrN NAM 

so74:2oI I-IZ ec DIN 
8075:1011-12 Ý ASTM FTIILIJIISO 
1452-221009/ISO 4427. CÔNG TY CO PHẢN 

vả,,u 2:20l9/ASINZS MMA THIÊU MỀN VIỆT 
nganh Ống HDPE (PE100) DN 160 x 9.smm PN 10 mẻ! 4l30:20lHlQcVN ong HDPE (PEIOO) DN I60 x 9.5mm PN I0 TIÊN PHONG Pm NAM 508.400 
nước l6:2olo/BxDlDIN NAM 

8074:2011-I2 BL DIN 
8075:2011-IZ 
ASTM F714-13/Iso 
1452-212009/Iso 4427- CỔNG TY C0 PHẢN 

vối., 2:2oI9/AS/NZS A vl 
nganh Ổng HDPE (PEIOO) DN I80 x Iu,7mm FN 10 mẻl 4130:2018/QCVN ?gg 

HDPE (PEl00) DN 'Bu X '0'7mm PN 
NEL (›40.I00 

nưửc l6:zol9lBXDlDlN NAM 
8074`20l I-IZ EL DIN



ASTM F7lI$-l3lIS0 
1452›2:2009ỈISO 4427- 

~~ 

B074:Z0lI-IỈỆDIN 
8075:201_Ị-ý~ 

CÔNG TY CỐ PHẢN Và! lu 212019/ASINZS 
1055 "sành Ống HDPE (PEIDO) DN Zoo x ll.9mm PN 10 mét 4I30:10I8lQCvN Ỏ“g HDPE ỮEIM) DN 200 X ll'9mm PN NHỰA THIẾU NIÊN VET 802.100 "M lớiỉolgmxumm lo TTẺN PHONG PHÍA NAM 

8074:ZoI I-11 A DIN NM 
__ 8075:20l l4l2 

ASTM F714-IJIISO 
1452-z:2oo9lIS0 4427- . 

' vỗ"" 
Ồ 

zZ20lgIAS/NZS Ống HDPE (PEIOO) DN 725 x IJ 4mm PN ÌIIĨIỂPT VIỆT 'IDS9 rơ HDPE PEIOO DN 225 13.4 FN xo é :2 
' `

, 

ỆỆỆÌ 
ng ( l X mm m ' 

lgiếẫẵẫ/ẵm lo TIỀN PHONG PHIA NAM g86`00n 

8074:2011-IZ At DIN NW 
8075:2011-IZ 
ASTM F714-IJ/ISO 
1452-2›200*›llS0 4-127› . 

vảrlư 2:z0I9/AS/NZS Ỏ 
CỔNG TY ỄÓ PHẾN 

1060 huênh Ống HDPE (PEIOO) DN 250 x 14.8mm PN lo méi 4l30:20l8lQCvN “Ẹ HDPE (P5100) DN 250 X '4"8“"“ PN WNẢ TH' U Nl› N VIET 
1.221.500 

nước 
I 6i20lg,BxD,DIN lo TIỀN PHONG PHIA NAM 
Bo74:20l 1-I2 Ac DIN NAM 

_ 8075:2011-12 
ASTM F714-IJ/Iso 

Ố 
Tv 

1061 nganh Ống HDPE (PEIDO) DN 280 x ló.ómm PN 10 mét 4130:2018/QCVN “Ế HDPE (PEIDO) DN 280 X '6`6'““` PN NHỰA THÌ U NI N VIET 
1.522. 100 

"Wc lsỉìũlg/BXDIDIN I0 TTỀN PHONG PHlA NAM 
8O74:20l 1-I2 A DIN NẤM 
8075:2ol I-l2 
ASTM F7l44l3/ISO 
ẳỄễíầẳĩ?ẵỆs°“2”“ 

ón 
cóNcwịo 

1061 ngành Ống HDPE (PEIOO) DN 315 x l8.7mm PN lo méi 4IJ0:2oIRlQcVN E HDPE (PE100' DN 315 X 'B`7m PN NHỰA THI U NI N VẾT 
1.938.200 nm lãízolg/BXDIDIN 10 TIỀN PHONG PHIA NAM 

8074:20l 1-I2 lt DTN N^M 
_ _ 8075:Z01 I-IZ 

ASTM F714-IJIISO 
1452-2:2009lISO 4427- . 

var lư 2:20I9lASlNZs Ổn Pm 
CONG nẽo P“ẩNN 

1063 nzành Ống HDPE (PEl00) DN 355 x 2I,!mrn PN 10 méi 4130:2018/QCVN Ế PE ỮEIWÌ DN 355 X 2"'“"“ PN NHỰA TH U NI VIET 
2,461,000 

,,,,,v,c 1622019/BXDIDIN Io TIỀN PHONG PHÍA NAM 
8074:20l I-12 .fe DIN NAM 
8075:2ol I›IZ 
ASTM F714-13/150 
1452-2:Z009/ISO 4427- 

Vã"“ Zí20'9lASlNZS Ỏ HDPE PElo0 DN 400 23 7 
CÔNG TY ÊỒ PHÊN V 1064 ngành Ống HDPE (PEI00) DN 400 x 2J.7mm PN lo mét 4lJD:2oIElQCvN “E ( ) X P mm PN NHỰA TH' U NI N 'ỆT 

3.1 29,800 nm I6i2019lBxD/Dm lo TIÊN PHONG PHÍA NAM 
8074:2011-12 R DIN NAM 
8075:2011-IZ 
ASTM F7|4-I3/ISO 
l452-2:2009!ISO 4427- 

Va' ̀ “ 132019/ ̂ S/NZS Ó HDPE PEIOO DN 450 26 7 PN ẸỒNĨ TTỊẾỂỒ PỆẾNI V T 1065 nganh ong HDPE (PI-:looj DN 450 x 26.7mm PN IO mc'l 4IJO:2018/QCVN “Ế í J X - mm HU U N IE 3.954.800 
nước lâĩzolglaxb/Dm 10 TIỀN PHONG PHÍA NAM

4 NAM



' 
*I"~. 

\n“*" 

ASTM l"II4-IJIISO 
1452-Z:Zoo9/ISO 4427- . CỔNG TY CỎ PHAN 

Vã' '“ Zĩzolg/AMB Ồn HDPE (PEIDO) DN 500 x 29 7mm PN NTIƯA THIẾU NIÊN VIET 1065 ngành Ống HDPE (PEIOO) DN 506 x 29.7nlm PN IO ujẻl 4l3o.2GlslQCvN 8 ' 

TIỀN 
. Nm 4.918.000 

nước l5:2019IBJơJlDlN 10 
NAM 

PHONG Pm 
8074:2011-12 ac DIN _ k _ 8075:2011-12 
ASTM l-714-13IISO 

Va' “" 

M27. 
Ổn HDPE PE100 DN 1000 59 3 PN ẵậĩĩlỉẵ ỊĨỉ1ẵỆIĩIIEN VIIỀT 1067 "lảnh Ống HDPE (PEIOOJ DN 1000 x 59.3mm PN lo mét 4l3o:20l8lQCvN E ( ) X " mm 

TIỀN . 2I.216.6oo 
. PHONG PHIA NAM W l6:20l9lBxDlDIN NAM Bo74:2ol I-lz 8: DIN 

8o7s:2ol 1.12 

và K 
QCVN CÔNG TY CỎ PHAN 

z ư - 
. , , . l6:20I9lDxDlTCvN . . . NHỰA THIẾU NIEN VIỆT 1068 ZZH Ong HDPE gal! song 2 lơp 0200 SNc1 met l182l_3í2ol7 I ISO óng HDPE gan song Z lup 0100 SN4 nm PHONG PHÍA NAM 739.400 

11138-3:2o07 NAM 
ỉ 

và I 

QCVN CÔNG TY CỎ PHẢN 
I |I 

. , . , l6:2Ol9lBxDỉrCvN . . , N A THIỀU NIÊN VIỆT 1069 nạnh Ổng HDPE gan sung 2 lơp 0300 SN4 met ll8zl_3IzoI7 / Iso Ổng HDPE gan sung 2 lop E0300 SN4 TỂNU PHONG Pm NAM I.048.200 
nươc 

_ 21138-322007 NAM “Ấ 
vảtlu 

CỔNG TY CỎ PHÂN ' 
ặề. 

. ›. . . . › . .. C Hộp kiẻrn soát kỹ lhuật hai nhảnh uPVC SE NHỰA THIẾU NIÊN VIỆT X xnĩn 
Lìãnãởĩh 

Hop kucm soul ky muạl ha: nharxh uPVC SE DN I loxl IOP-215 ca. TCVN lZ7s5,2020 DN 1 lux] I 0P_22S TÊN PHONG Pm Nm ẹĨ9.90o 
NAM 

x u ,; . ` . L . ỊỊ' CÔNG TY CỎ PHÂN
K 

1071 nganh Hộp kiềm suát kỹ thuật bốn nhảnh uPVC 90wY l10xl6D-200 cải TCVN lZ755:2o20 Ẹfặẹĩĩoĩfểặềổầw' 
b”” "h"“h “PVC Ẹgậmằẫĩ E nước NAM . 

E ẸÊrĩ“rĨỉềrỄỆĨq“xề^›Ĩ' mr Tã 
i.o71 

Zzĩĩh 
Nãp ho ga nhựa AO 200 can TCVN IZ7S5.2020 Năp hu ga nhựa A0 200 TIỀN PHONG PHÍA NAM Tali . oo 

Ế NAM 
Í 

vỗllư 
CÔNG TY CỎ PHẦN 

. , . , . NXIƯ T ' N ` T 
11073 Keo dan uPVC Sũogrtco cho!) họp QCVN l6:20x9/BXD Keo dan uPVC s00gr(cu chon) TWẶHỂẸỂPHT ẵỆM 86,400 

NAM 
Ị 

CÔNG TY CỎ PHẢN 
\ 

" “ 
, . ;. . _ , . ;, NHỰATHIỂUNIỂN VIỆT P107: ẵìh Kẹo dan uPVC l000gr(co Chol) họp QCVN 16.2019/Bìm Keu dan uPVC l00UgT(Cu chn!) TIỀN PHONG PHÍA NAM I73.00(] 

NAM 
V 

CỐNG TY CÒ PHẦN 
vãllư QCVN r - - 

Ilovs ngành van cầu nhựa uPVC BS DN 21 cải l6:20l9/BXDIBS EN van cầu nhựa uPVC BS DN 2! “IỀNìlỤ^ 
THIEU NIỆN VET 25,000 

- W ISO l452_3_Zo09 T PHONG PHIA NAM 
' NAM 

CỐNG TY CÓ PHAN 
Vảtxu QCVN ' - 

.lD76 nganh Vin cầu Iứlựz uPVC ES DN Z7 cái l6:Z0l9lBXD/BS EN van cầu uhm uPVC BS DN 27 MƯA T“rEU N'ẸN VET 
29. loc 

, TIEN PHONG PHIA NAM W ISO 1452-3:Zoo9 NAM 7777 CỔNG TY CỎ PHẢN 
vã: lu QCVN 

1077 Mành van cầu nhựa IIPVC BS DN 34 mái 16:20l9IBxDlBS EN van cầu nhựa uPVC Bs DN 34 ắỆẫằỆằm“ Ệ 49.700 mỉ Iso 1452-312009 NAM



cũng bố giá 
(Đĩnh kèm: Thông bzãrz số 

Giá bárl lợ địa bờ: (cìluu bao gốm thuế giá tri gia tửlg (V A 7`)) (') 
Ghi chú." Kltu vực I (TPHCM sml SÉỊJ nh(ậ7) 

N"“IsÌ'èĨtJ'ậ' Tên vật Ilệulluại vặt I\eu xãy d\_:hị, Dẵshv' rẺ“ễĨJỆỄ“ kv Quy cách Nhà sản xuât xuất xử Điều kiện thương mại vạn chuyển Gh] chủ Khu vực 1 

CỔNG TY CÒ `ẳ 
PHẢN 

Cửa đí 4 cảnh mở quay. Khung nhôm TCVN 125 13 
MẠI

V 

V. ., hệ Xingfa ALUMEN Zmm (S063-T5) _ _ Ồ ư Khả năng cung Câp ,n. _ 
ạ' l'°“ h' 55 sontĩnh diên sơn bột d/m2 2"20l8 3200'3000 TH NG NHAT' VN theo êu Cầu của Ba” g°"-` VỆ" 3 360 000 
kluác °- ' 

, 
› 

` 

Ĩ 
` 

TCvN125l3 PHƯƠNG TAM Y 
. chuyên ` ' 

nhărLKlnh Hãng cương luc 8mm, bao ›7_2018 THẮNG kììách hang 
gồm Phu kiện dồng bộ. A 

TPHCM' 
ĐT 0705 I25 
125 

Cửu di 4 cánh mủ quay. Khung nhônì 
Vât liệu hệ 

Xíngfa ALUMENA l ,4mm (60634 13 Khà nàng cụng Câp Bao gồm Vận 
khác 

'l`5_) hê 55, son tĩnh Lịlệm sơn bột đIm2 TCVNIZSI J 3200'3000 VN theo yêu câu của chuyến 3,120,000 
nhãn, bóng ._Kinh ỈIl'ẫ.\'|g cưỹng luc _7.20I8 klúch hàng 
8mm; bao gôm Phu kiện dông bộ. 

_ 

Ị ` Tỷ ý 
Clìa đi 4 cárll! mở quay. Khung nhôm 

Vât liệu hệ 
Xingfa ALUMEN_ I .2mm (6063- I 3 Khả lĩing cụng cãp Bao gồm Vận 

lểhảc 
'l'5_) hệ S5, son lĩnh qlện, sml bột d/n\2 TCVN IZSI J 3200'3000 VN theo yêu Câu của chuyến 2,940,000 

nhãm bóng ._Kinh hàng cựờng lực _7_201g kflách hàng 
8mm; bao gôm Phụ kiện dông bô. ___' _ ý 

CONG TY C0 
” “ “ 

PHẢN 
Của đi I cár\h mờ qtlay vào trong THƯƠNG MAI 
dủng nhôm Xingfa ALUMEN 2mm TCVNIZSI 3 IZSÔ- 4ễ4 _ Khả mg Cung cấp _ 

Vât liệu (6063-T5) IIÊSS, sơn lĩnh diện, Sưn -2:20I8 TH N NHAT, . ; . Bao gôm Vân 
khác bột nhẵn, bỎng› Kính trắng 8 ly cuờng 

đlmz TCVNIZSI 3 90o°2600 PHƯỜNG TAM VN m°ẳễ°ẵ Ệ” °“a chuyển 3'240`00o 

lực. bao gồm Phu kiện dồng bỏ. -7:20! 8 THẮNG. C “Ế 
TPHCM 
ĐT 0705 Ì25 
l25 77 Ễa đi I cánh mở quay vào IỈCEỈỈ 

7 1 Á 
dủng nhôm Xlngfa ALUMẸN 1.4mm TCVNÌZSI 3 Khả nãng cung Cấp ì 

lực. bao gồm Phu kiện dồng bỏ, -7:20l8 
khach hang



I I Ì ~~ ằ_l.., ịĩỈ_Ỉ Củ: 4577! cmb :TỚ quay 'v Ori; 
dủng nhỏm xingfa ALUMEN l.2mm TCVN 125 I 3 . Khả năn a 

. .. . . V gcungcap x a Val lieu (ÓOỐJ-T5) IICSS, son linh diẽn, Sơn -2:20l8 ,Z600 VN th 
A A . Bao gom Van 2 82 6 

khác bột nhẫn, bóng. Kính trắng 8 ly cuờng 
6/“Ế TCVNIZSI3 900 

elfhẫịầ ỆỆỆỊM chuyến ' 0'°O0 
luc bao gồm Phu kiên đồng '›ộv -7:20l9 Ê ̀ ” ” ` “" 

1 
CONG TY CỐ 
PHẢN 

_ , , , , . THƯƠNG MẠI 
.ẨrẺĩJUt1ịv|JíaE3yỉ`Ira2IIỆIgrL3Ễg(ẵl6uẫ|g TCVN I 25 I3 125 i 424 Khá năng cung cấp ' "` 

. 

.“ -2:20I8 THÔNG NHẤT, . . . B * 

7 Vạ' "°“ 
T5)lìệ 55, son tĩnh diên, sun bót nluan, d/m2 l400'2ó00 HƯÒ T VN meo yeu cau cua a°Ệ°Ế Vá" 3,240,000 kM° bó Kl htrắn 81 cưòn I c bao TCVNIZSIS P 

. 
NG AM khảchhàn C "Ye" 

.“g' “,_ Ế Y. Ế “ ` -7;20I8 THANG, Ế' 
gom Phu kien dong bo TPHCM 

ĐT 0705 125 
_ _ Ỉ 125 _ Ỉ Ê 

Cửa dl 2 cánh mờ quay ra ngoài dùng 
nhôm Xingfa ALUMEN TCvNI25I3 Khả nãn ; 

.. . .. gcung cap A › Vật lieu l.4mm(6063-ĩ5)hc 55. sơn tĩnh dien. -2:20l8 l4m.26m VN th 
. z . Bao gom van 

3 Doo 8 
khác sơn bôi nhă`n bóng, Kinh u-áng 8 ly 

Ừm TCVNl2513 eỉhẵĩẵ ỆỀỆM chuyền 'Om' 
cường lực .bao gồm Phu kiện dồng -7:20I9 

Ề,___ , _,f ,,___ , Ỉ,_ _,1 ,_,_ , - `r ư `“ “ ` 
Của di 2 cảnh mờ quay ra ngoải dủng 

5 nhôm Xingfa ALUMEN TCvNl25l3 Khả năn A 
. .. . . E cung cap ~ . Val Ilẹu 1.2mm(60ó3›T5)he 55, sơn tĩnh điẹn, -2:20I8 IAOOỢZỎOO VN h Ê 

`. . Bao gôm van 
2 000 9 

khác sun bỏt nhẵn, bóọg. Kính trắng 8 ly 
d/ml TCVNIZS I 3 ' 

eshẵcẵ ỆẵẳỆ“a Chuyển '8Z0* 

cường luc .bao gôm Phu kiên đồng -7'2020 
bôv _ _í _ ýf __ỷỷỈị_fị Ế ” 

CONG TY CỔ 
PHẢN 
THUƠNG MẠI 

vách kinh cồ dình dùng khung nhỏm TCVN 125 13 125 › 424 Khả nản cun L 
,_ A g cap L . Vât Ilcu Xlngfa ALUMEN l,4mm (6o63-TSJ -Z:20I8 ZIO0_500o THONG NHAT, VN h 

.Ế ; . Bao gom van 
3 1 000 10 

khác hệ 55, son lĩng: d1ện.sơn bỏt nhẵn, 
đ/mz TCVN I25 I 3 PHỰÒNG TAM í 

ẵẵẳễ“a chuyến ` 80' 

_ 

bóng Kinh trăng 8 ly cường lực -7:2018 THANG, 
' TPHCM 

ĐT 0705 125 
__,, __ ,_Í 1, Ỉ,,_ _ lẵs Í 1 Ẹ ,, ,Ỉ 1 “ 

Ĩlẫh kinh cô địỉnh dùng khunẵẵuõm TCVN 125 13 Khà Mn L 
_ _A , g cung cap ; ,. 

` Vạt llcu Xlngfa ALUMEN I 2mm (60ó3`T5) -2'20l8 
21 , 000 VN m . `. . Bao gOm van 

2 940 1' 
khác hê 55.sun lỉnh diện. sơn bột nhãn. 

dlmz TCVNl25l3 00 S °° Ye" “Ế” C”” Chuyên ' 'W 
. khach hang , ,, , _ỀẸ ỀTEỰẾEẸ Ê 'Y °"Ờ"ẽ lưc -@B _ f__ 7 1 

V. 
I 

. 
ẸhửcẵlmSô>(li`I:Iagt2`aclả\I[ì.IằJv|r\|AỞEllÌluợt 

dủng 
Tcẵẵảfẵlì Khá nãng cung Cấp Bao ồm V.n 12 ĩỄẺ'°“ l,4mm(6063-T5) hẻ 55 soq tĩnh diện. d/m2 TCVN I 25 I 3 1400' 1800 VN theo yêu câu của eẵwển 

ạ 
2,9I6.O00 C sơn bô1nhẫn,bÓng Kính trăng 8 ly 

_ khách hàng 
A g ._ Ă _ -7.20I8 J cuơng Iuc,bao gom phu klẹn đang bo.



CONG CỎ ' 

PHẢN 
TH M l Cù” số ""“”' 2 cánh mù WỌ1 dmg TCVN 12513 lzstfẹẫqf 

Ạ
Â 

. .. nhôm XingÍ`a ALUMEN _ _ 
A Khả năng Cung cap A V. 

13 VỆỊìịf“ 1 2mm(6063-T5) hê 55 wqtũủ diện, d/m2 
I 3 

1400' I 800 VN theo yêu cấu của 2,760,000 
sơn bột nhẵn,bóng. Kính trang 8 ly _ 

. khách hàng 
A . A . -7.2018 THANG, cường 1ưc,ban gom phu kiên dong bo. TPHCM 

Đĩ 0705 125 
125 

của sổ lủa 4 cánh mở trượt dũmg 
nhôm Xingfa ALUMEN TCVN 12513 Khả nãn Cun cầ 

vặt liêu 1.4mm(6o63-T5) hệ 55 sơn lĩnh diên, Nm -2:20l8 24o0_18o0 VN th 
,g x 

B 
. 

F Bao gồm vận 2 916 000 14 khác sơn bỏt nhẵn,bóng. Kính nãng ạ ly TCVN l 25! 3 Ĩảằễủ chuyến ” ' 

Cường lực, bao gồm phu kiện dông -712018 
bô- _ 

Cửa số lùa 4 cánh mờ trượt dùng TCVN 125 13 
Vật liêu 

rứlór!1 Xingfa ALUMENI .2mm _2A20l8 Khả năng cụng căp Bao gồm Văn 
I5 khác (6063-T5) hệ 55 sơn tĩnh diệm sơn đ/n12 TCVN 125 13 2400' 1800 VN theo yêu cảu của ch ến 2.760.0f)0 

bộ( nhẫn,bỏng, Kính ừằqg 8 ly cuờng _7`20l 8 
khách hàng “Y 

luc, bao gồm phu kiện đông bÔ~ ` 

“ CÔNG”TY CỎ Ể 
PHẢN 

. . . THƯƠNG MAI Clịasô2CảImmỞqmyrangoàlbnh TcvNl2513 l2S_424 
'

V 

Vât liệu 
sm' dmg “h°m x'Ể`*ẵf“ ALUĨĂEN.^ -2:20! S THỐNG NHẤT, Kha “a'Ĩẵ °`Ì“g Ếap Bao gồm vặn 

16 Hủ I.4mm(6063-T5) he 55. Sơqtlnh dlcrL d/m2 TCVN 12513 1400' 1800 PHƯỜNG TAM VN theo yeu Cau cua ch ến 2,880,000 
C son bót nhẫn, bópg. Kinh u-ăng 8 ly _7 2018 THĂNG Hlách hàng “Y 

Í 

cường Iưc,bao gôm Phu kiện đồng bô, ` 

1.FHCM` 

ể 

ĐT 0705 l25 
Ỉ 125 

Cửasể2cảIứI mờ quay ra ngoải kỉnh TCVNIZSIS x . . . . 

Vât liệu 
Suot dung nhom Xlflgfa ALUĩ\l[EN_Ã _ZZZOI 8 ơ 

Kha Hălllg c|Alng Ẻsẩp Bao gồm Văn 
17 Húc 1.2mm(6063-T5) he 55. sƠr1_tlnh điẹn, d/m2 TCVN 125 13 l400 I800 VN theo yeu Cau cua ch ến 2.640,000 

Sơn bột nhẵn. bỎ_l'Ig Kỉnh ưãng`8 ly _7v2018 kriảch hàng uy 

cường lực.baD gôm Phu kiêu động bộ. ` 

Cửasổlcảrìh mởhấlrangoải kinh Tcwlĩsla z . . . . . L 

Vât liệu 
suot dung nhom Xĩngfa ALỈ.J.MEỈ`_I. _ZVZOIB Kha narfg clẫng ffap Bao gồm Văn 

`l8 
krlá 

Ì.4mm(6063-T5)hc 55, sơri ,linh dieu. dIm2 TCVNIZS 13 700' I 800 VN theo yeu cau clla ch ến 2,880,000 
' 

C sơn bột nhẵn,bởụg Kinh ưãng 8 ly _7,Z0I8 khách hàng “Y 

cuờng lực ban gôm Phu kíên dồng bộ. ' 

Cửa sồ I cárm mở hấl ra ngoài kính TCVN I2513 V 

vật liêu 
sm' dmg “h°'“ x`Ĩ'gfa ALUMEN.. -2.2018 

Kha MẾẾ c`Ỉng 'Ĩap Bao gồm vân 
I9 khác 

l.2mm (6063-T5)hẹ S5, Sơợ tình dlen` dIm2 TCVNIZSIJ 700' I 800 VN &heo yeu cuu cua chuyể“ 2,640,000 
son bỏt nJ1ẵn,ból_lg, Kinh n-áng 8 ly _7_20l 8 

kÌ\ảch hàng 
cuờng luc bao gôm Phu kiện đồng bộ,

4



Vách mát dựng lộ, đố kinh nổÍ,Cô
I 

TCVNI2513 
. . dinh nhôm Xíngfa ALUMEN (6063- 

› Khả năn cun cấ A , 
20 Vạ' "ệ“ 

T5)hê 65 (6s'77*2.5mm). sun lĩqh d/m2 Tểỗặĩịềls 2500'3500 VN theo yêẵ cấugiềủap B“°ẵ°T vm 3,716,400 
điên sqn bột nhẵn, bóng, Kính tràng _7VZ0_ S khách hàng C “ye” 
I2 ly cuờng lưc ` ` 

vách mặt dưng lộ dố kinh nổi cổ d|nh TCVN 1 97_ 
vật liệu nhôm Xlngfa ALUMEN(6063-ĩÍS)hệ 1_ 201 4 Khả năng cung câp Bao ồm vận 2I , 65 (65* I2(Ĩ'2.5mm), sơn tĩqh diện, d/m2 

16 _ 
2S00'3500 VN theo yêu cều của cấu ểu 4,220,400 

sơn bỏt nhăn, bóng. Kính u-ăng 12 ly 2019/BXD khách hàng Y 
cường lưc 

CỬA NHÔM ALUMEN HẸ IOOO 
VÀ CỬA SỐ LÙA HỆ 76 MÀU SƠN 
TỈNH ĐIỀN ĐÃ BAO GỒM PHU 
KIỆN KIM Km TẠI CÔNG TY CỎ 
PHẢN THƯƠNG MẠI I25 - 424 
THÔNG NHẤT, PHƯỜNG TAM 
THÁNG. THÀNH PHÓ HỒ CHÍ 
MINH - HOTLINE 0705 I25 125 

V ` ` 7 CONGTYCỔỈỈ 77 ”7` ' ” ”””` “”“ 
PHÁN 
THƯƠNG MẠI 

Cửa dl 4 cánh kính suốt nhôm sơn TCVN I2513 I25 - 424 Khả năng cung cấp V^ lí u tĩnh dỉ“n 6063-T5 A EN - z 8 N ^ - 
' 

at ệ 
' 

I .ĩmlĩì Ifẽ IOOO - smm đ/m2 Tcễlẵlẹịã 13 
300° Im Ịẵgẵẵc VN “hg” Ye" cầ" của Baĩẵĩyịnvan 2`°“0'000 

cường luc + Phu kiện đồng bỏ -7'20l8 THẮNG, kha°h mg 
TPHCM 
ĐT 0705 I25 
I25 
CỔNG TY Cỗ 7 7 ”” 7 ” ” 7 ”`” 
PHẢN 

. . u 
. .u THƯƠNG MAI Cưệdlzcảìnhmĩbóngconklnhsuol TCVNIZSI3 l25_424 ỹ L 

Vặt liệu 
“h°“` SƠ" "“h đ`ẹ“ (6Ế'ó3“T5 ) -2'20l8 THỐNG NHẤT Kha mg °`Í“g Ếap Bao gốm vân Z 

, ALUMEN 'I.2mm hẹ IOOO - ẫcrq dlm2 TCvNI25I3 300'l00 PHƯỜNG TAM' VN theo yêu Cau cua 
ch ến 2`880.000 

kinh 8mm cường lực + Phu kiên đông _7 2018 THÁNG khách hàng “Y 
M TPHCM 

DT 0705 125 
_ 7 _ I25 

V_ |_A 
của gi mờ_2 cíkỉh suốt nhôm TCW I25 13 ỉhíẫnẻ cẵễấễ 

”” 
Ã _ 

ề 7 
u 3 ạ' 'ẹu ge" (6063“T5 › ALIJMEN d/m2 T I 3 

300° 1000 VN lheo Xêu cậu của BaĩfỆịỆnvạ“ 2,760,000 
1000 -_ĩịìm kinh Smm cường lực + -7:20|8 much hang ềý Ỉ ỳ 4



I_nrxựvn -v-`r AA 
PHÁN 

Ctìa đi mở 1 cảnh kính suốt nhòm TCWIZSI3 112' 5lU_ẹỆ4G 
MẠI 

V. . son lĩnh dien (60ó3>'l'5 )ALUMEN _ Ỏ HÀ Khả năng cung cấp . . 
ạlllẹu .I Zmm h. GI 2 -2.2018 . TH NGN T, . z . Baogomvan 

. t; m 300 IOOO - VN diec yeu cau cua Ã 2,700,000 
klìác , TCVN125I 3 PHƯƠNG TAM , . chuyen 

K000 - 3 CỈIỆI klnll Bmm Cường lưc + _7Z20I8 THĂNG kìlach hang 
Phu kiện dong bõ TPHCM' 

ĐT 0705 I25 
125 

Của sổ lủa 2 cánh mờ ưucrt dùng TCvN125l3 KM mg cung cấp 
Vật liệu nhôm ALUMEN(6063-T5) he 76(24) -222018 . x . Bao gồm Văn 
khác sun tĩnh dlện,Kinh trắng 5mm cường Ú/m2 TCVNIZSI3 2Z0°76o VN ÊẦỆW chuyến 2'280'000 

lực. Phu kiệndồng bô -712018 “ “Ạ CONG TY CÒ 
PHẢN 
T1-IIIƠNG MẠI 

của sổ lùa 2 Cảrìh mỡ trượt dùng TCVNl2513 I25 - 424 Khả hàng cung cấp 
vật liêu nhôm ALUMEN (6063-T5) hê 76(24) -222018 THỐNG NHẤT, . g . Bao gồm vân 
kI\ác sơn tĩnh điện,Kính nằng 8mm cường dlmz TCvN12513 220°760 PHƯỜNG TAM VN 

m°ỆễỆầ 
cua chuyến 2,632,800 

luc. Phụ kiendồng bô -7:2018 THÁNG, S 

TPHCM , _ Ạ 
ĐT 0705 I25 

_ 
I25 

Cửasốlùa4cánhmờtruợt dùng TCVNl25l3 . A 

. .. . . Kha năng cung Cap Ấ _ 
Vạt llẹu nhom ALUMEN (6063-T5) hẹ 76(24) -222018 _ ; . Bao gum van 
kllảc son tĩnh diẽn. líính ưắng smm cuờng Wm TCVNl25 13 220°760 VN ẵằễm chuyến 2'280'000 

luc. Phu kiên dong bộ -7:20I8 

. 

v Ạ CONG TY CỔ 
Cửa sô lủa 4 cárlh mủ ưuol dùng TCVNIZSI3 PHẢN Khả hàng cung cấp 

Vật liệu nhôm ALUMEN (6063-TS) hệ 76(24) ›2:Z0l8 “MONG MAI . , . Bao gồm vận 
khác son tĩnh diên. Kính trắng smm cuờng đ/ml TCVNIZSI3 220°7ó0 

125 _ 424 
" VN the” ye" CẾ" CM chuyền 2`546'4Ồ° 

.. ; . klưich hang 
lục. Phu klẹrl dong bo -7:20I8 THỐNG NHẤT 

CONỎ TY Có 
PHẦN 
THƯƠNG MẠI 

Vât liệu 
Cửa số lùa 2 cảrm nhôm RMAX sơn 13 

1TĨI5ốÌ3ẵì4NHẤT Khả nãng cung cấp Bao ồm Văn 
, tĩnh diện (6063-TS) hệ 188 kính smm d/m2 " 350' I0<›0 ` VN meo yêu cầu của Ế 

; 2 910 000 
kl1ac , .. g . TCVNIZS 13 PHƯỜNG TAM , chuyen ' ' 

cuong lưc + Phu klẹn dong bO _jĩzolg THĂNG klìach hàng 

TPHCM 
ĐT 0705 I25 

_ 7 Ỉ 
125 _ _ 

vật liệu 
Cửa số lủa 2 cảl1h nhõm RMAX Sơn 13 Khả nãng cung cấp Bao ồm vặn 

khác 
tĩnh diện (6063-T5) hệ Ị88 kính Bmm d/m2 TCVN 125 13 350' IOOO VN meo yêu cầu của Cẩu ến 3,117,600 
cuờng lực + Phu kiện dông bộ khách hàng Y 

-712018



Cuasễì lun L Lalll| ll|U Lluợl dùng 
__*...,. I lL\NlAJlJ 

. .. . _ Khả rlàng cung cấp g . 

II VẵẻĨ“ níìôlẹẵẵểĩlịsrzllỳịìecĩlệĩfng 
dlmz TCẵỄỆẫỄ1 3 400-890 VN 

thelỉ) yêu cầu của BaĩrỆ_Ĩy"ẻẾnV°“ 2, I00,000 

lực, Phu kiẽndỗng bộ -7:20l8 há”” mg 
“ CONG TY cồ ” 

PHÁN 
THƯƠNG MẠI 

Cửa số lùa 2 cánh mờ trượt dùng TCVN 125 13 I25 - 424 
A Khả hàng cung cấp _ 

'Z ”Ê`nịìĨ“ Ệ?rnỆ%ềị“ầ,Ễ'?nắ“2ẵẵ;ĩĨẳằ°cĩĩ,ĩg Wm rcỗẳĩằễ 13 4°0'89° ễẵẵẵẵấĩĩẫ VN ĩh=° cầ" của ”“'ĩngSy"ễn”“" lv920`000 

lực. Phụ kièndồng bộ -712018 THÁNG. u`á°h hmg 
Ĩ`PHCM 
ĐT 0705 I25 
I25 

SONG BẢO VE NHÔM ALUMEN 
ONG TRÒN DZ5 DÀY 1,4 mm MÀU 
SƠN ĨĨNH ĐIỆN ĐÃ BAO GỒM 
PHU KIỆN KIM Km TẠI CỔNG 
TY CỐ PHÁN THƯƠNG MẠI I25 - 

424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG 
TAM THẮNG, THÀNH PHỔ HỒ 
CHỈ MINH - HOTLTNE 0705 I25 
I25 - ('I`I1ay thể cho song bản vê Inox) 

CONG TY CÓ ” 

PHẢN 
THƯƠNG MAI 

Song bảo vẻ nhõln hình bầu duc 20 ° TCVN 125 13 125 - 424 
_ Khả nãng cung cấp ` - -~ c . . . - - 

I “ÊLịL°“ ậ°m lLĨa$"ẬL“Ều“u2Ễy3ỉĨsẫẫạ.ẳẫ› Wm rcỡẵĩằễ 13 `2°°' ' 50° ẵẵẵẵẵẩĩẩặ” VN me" xê" °ễ" l»080»000 

tỉnh điện -7:2018 THÁNG, khach ha“g 

TPHCM 
ĐT 0705 125 
I25 
CONG TY CỐ 
PHÁN 
THƯƠNG MẠI 

Song bào vê nhôm Ổng tròn D 22 TCVN 125 13 125 - 424 Khả nãng cung cấp 
2 Vĩậị'ằ“ Ễẵĩẩảĩ ẺẸẶỂỆỆỄĨÃỂZLEN Wm rcổẳĩễẵ I3 'ĩ°°' '5°° ẵẵẵẵẵểẵầễi V" ỉmfhịê" cề" °“” B“ĩỆỆịỆu”““ 'ĩ°°=°°° 

(ÓOÓ3-T5) son tĩnh diên -7:20! B THÁNG. ch “mg 
TPHCM 
ĐT 0705 I25 
125 

NHOM LAM CFĨẦĨ NẮNG 
ALUMEN - ĐÃ BAO GOM PHU 
KIỆN KIM KHÍ TẠI CÔNG TY CỐ 

IV PHẤN THƯƠNG MẠI 125 - 424 
THONG NHẤT, PHƯỜNG TAM 
THÁNG, THÀNH PHÓ HỒ CHÍ 
MINH - HOTLINE 0705 125 125 ị



“ 'Ạ ” 
' CONG T.” CỔ ' 

PHẤN 
THƯƠNG MẠI 

Lam nhôm là liễu ALUMEN 120 ' TCvNl2513 I25 -424 
_ Khả mgcmg cấp Â . .. . .. . q _ . `, v. 

VN 
ALUMEN hôp 44'76) -7:20! 8 THẮNG, ° Ê 

TPHCM 
ĐT 0705 I25 
I25 
CONG TY CỐ 

` ` 
PHÂN 
THUONG MẠI 

Lam nhõm lả liễu ALUMEN I50 ' TCVN 125! 3 I25 - 424 
_ Khá hàng cung cấp _ 

ALUMEN hôp 44`76) -7:20l8 THĂNG, ° g 
'I'PHCM 
ĐT 0705 125 
I25 Ạ ” CÔNG TY CỎ 
PHẢN 
THƯƠNG MẠI 

l..am nhôm chấn nắng chủ Z - TCvNl25l3 I25 - 424 
_ Khà năng Cung cấp .A , _ _ 

a . 1” ơmz W 
ALUMEN hôp 44'76) -7:20l8 THÁNG, ° “Ế 

TPHCM 
ĐT 0705 I25 
125 
CÔNG TY CỎ ” 

PHẢN 
THƯƠNG MẠI 

I.arn nhôm chẳn nắng chủ Z ư TCVN 1251 3 125 - 424 Khả năng cung cấp _ . . . _ .
. 

wmì VN 
ALUMEN hôp 44'7ô) -7:2OI8 THĂNG. C mg 

TPHCM 
ĐT 0705 I25 
I25 

I PHAN NHÓM NAM SUNG - KINH TRANG CƯƠNG LƯC SAD0 
” Ỉ “ 7 Ỉ ”” *T “T “ 

PHẢN NHOM NAM SWỎ - KINH TRÁNG CƯỜNG LƯC SADO Ì_ Ị ” 7” 
” 

A. PHAN NHÔM NAM SUNG - HANG HỆ _ ”_ _

Ạ 
ASTM Ặhqọ 

day Đon giá bao om 2.0 ; , 

cí” Cùđimờ °"”y 1 °à““l2°á“hl4 
- 

Jliẵ2l2llI4.lz().ề)' '““` 
v Côn TNHH T' theo diễ k'“n ằonễvẵẹ 

Ệẵnẫầnlạẽ 
Ns-S5, kèm chia dồ giữa/ ô Đông/m2 zoi 5 

` 

- 

tỉĩg Nhôìmam Sung Việt Nam 
“Y 
dm mề 'e ccắ ỆÔỈỊ 3,140,000 

` TCVN 9366- Sado ẵày 5 ưlnh lai Hồ 
2:2ol2 mm chỉ Minh

J



I 

ì 
l I 

fý 
l I 

ASTM Ặhfĩầĩndầyo Đơn giá bao 
của Ctìa đí mớ quay 2 cánh / 4 cánh, hệ B22 '“20 mm. 

4 

.. 
gồ"! Vả” 

khung NS-55, krịung bao 100. kèm chia dố Đồngmz J'S2'ẳĩị0°ĩ - Kinh ưắng ẵắẵặntĩíml Ilsíỉ Việt Narn T“y k'ệ“ 
ĩ'L'ẵ“Zôĩế“ 3,630,000 

nhôm giữalô cô dinh ` 

TCVN 9366_ cường luc g 8 
ư1nh`tại HỀ 

2-2012 S"d° dáy 5 Chi Minh mm 

ASTM ạksỗệndầề Đon giá bao 
. E221-20 ° “ “ 

ẬỆ Cửa đi lùa 2 cárứl I 4 cánh - khung Đồn m2 JIS H4l00: Kímlỹớắn Công ry TNHH V..` N Tùy theo diều kiện cằsềấẵền 
nhôĩằ bao 2 ray, hệ Ns-93, kèm ô cố dinh Ế/ 20! 5 “Quẳng lucg 

Nhôm Nam Sung 'Ệ am đơn hàng chân công Z'500'O00 

TCVN 9366- S d dà 5 trình tại Hồ 
2:Z0l2 a ° Y Chi Minh mm 

ASTM ẩhẵầìdẳề Đon giá bao 
. B22!-20 " * CW của di lủa 3 cánh / 6 cánh ư khung . JIS H4I0O: ,mm"r Công ty 'Ỉ'NHH .. Tùy theo điều kiện cằsễấẵền 

kh`Ì“8 bao 3 ray, hẻ NS-93, kèm ô cổ định Đ°“Ễ/ml 2015 
“ K'“h “mg Nhôm Narn Sung V'°t Nam đun hàng chân công 2'67o'00O 

nhom cường lực . . X TCVN 9366- . trình tại Ho 
2=2012 Sad” day 5 Chi Mính › mm 

ASTM Ậhẵẵẫàă Don giá bao 
Cử” Cử” dí lùa 2 “M / 3 mh / 4 °ả“h / 6 Jễzẳẳẵầ- "7 mớ" Công ty TNHH Tùy theo điều kiện ẵẵn khung cảnh,2 ray, hê NS-95PIuS. kèm Ô cố Đổng/n|2 ' 

- Kinh :rần . V`ệl Nam A _ J,|90_0Qo 
nhôm định 

2OI 5 cumg Iucg Nhom Nam Sung 
` dơn hàng cịhan cpnẳ TCVN 9366- . ưlnh ta! H0 

2~201Z Sado day S Chi Mính mm 

ASTM HLPÔ 
dày Đơn giá bao om 1,8 - Ấ _ 

của 4 

B2Z1“2o 
2 8 mm . 

ẵ°"! Vạ” 
Cửa di xép lủa 3 Cảnh I 4 cảnh I 5 : JIS H4l00: `. 

v` Công ly TNHH .. Tùy theo điêu kiện chuyên đến khung , . . Đong/m2 - K nh I àn . V KN . . 3_]70 000 
nhôm canh I 6 canh, hẹ NS-XL60 20] 5 cưlởng ĩựcg 

Nhom Nam Sung le am dun hàng cìflan cọnẵ
' 

TCVN 9366- . trình tại Ho 
2 ZOIZ Sad° day 5 Chí Minh ` mm 

ASTM Ặlằặndỉầ Đơn giá bao 
. . , , . B22 I420 H gồm vãn Cưa Cua dl mơ quay l canh/2 cánh, be JIS H4l00_ mm› C. TNHH T. h d.: k . h z ; 

. . , ạ . 1 . , 
. .. d khung Val gạrứì NS-VC55, kem chla dn giũa Dũnglnlz 2015 

- Klnh Hãng Sm Viet Nam uy 
gầ hảlĩlu 

len Ccmẫnen 2_7ó0_00O 
nhôm lô có định cường lưc g E 

. Ề TCVN 9366- lrlnh Kal HD 
2'20[2 s“d° dày 5 Chi Minh ` mm



Ì I 

Ạ_ 
Í l` Ợ _ V ` 

ASTM Đọ dày Đơn giá bao 
B22!-20 “hõm l"4 ồm v' 

Cử” ' canh/2 h he JISHAIOO mm" C TNHH T Lì: d* k Ệ ếnẵg Cửusômờquayì ' 

Cárl , 

' 

Đồ 2 
Ệ K,nh › ôngty V.. N ùy eo ieu iện C try n 

8 NS-55, kèm ô cố định “gm 2015 cịmgỉsằ Nhôm Nam Sung 
'et am đơn hàng chân công 3'450'W 

TCVN 9366- Sada dà 5 
trình tại Hồ 

2.2012 y Chi Minh mm 

ASTM Ếõ dày Đơn giá bao 
B2Z1›20 “h°m '"4 ồm vận 

của C ' h* lcảnh/2 ánh h“ JISH4100 mm" C' tyTNHH T` time G* k' Ẹ ` đ* ửasómờ at c . e : : . 
V ong .. uy O leu lện C uyên en 

, Đo m2 Kmhưăn . V N _ _ , , 9 NS-55, kèm ô cổ định “Ế 20I5 cuờng Iuằ 
Nììonì Nam Sung 'ẹt am đơn hàng chan cong_ 

3 45° 000 

TCVN 9356- Sado dà 5 
trình tai Hô 

2:20l2 Y chỉ Mính mm 

ASTM Dỹ dày Đơn giá bao 

Cưìầ cửasổ mờ quay I cánh I 2 cảnh hệ 
B22l`20 Tn l`0 gồm Vả" 

. Ệ . JIS H4 100: , 
`l Công ty TNHH .. Tùy theo diều kiên chuyến đến 

IO kh vát NS-vC55,kè h đ ữ Đ* nử K huan . V IN . 3,090,000 
nhầrằ lô cẵaễlầlnh 

m C la 0 gi a ung/ 2015 cịềng Iưcg Nhom Nam Sung 
lẹ am dơn hảng chăn cong_ 

TCVN 9366. Sada dả 5 
trình tại Hô 

212012 Y Chi Minh mm 

ASTM mẵmdàỉd Đon giá bao 

của Cửasổlủa I cảnh/:cảnh/4 cảxứk 
B22l›20 mm 

H 

4 
gốmvảẵ 

I . . 4 Ị 
Ả4 " ` " " 

1 I khung hệ NS-55, kèm chia dô giữa l ô cô Đông/m2 JISZỀI ấm Kính u-Ậrlg ỆỆÝE ILWỂH Vlệí Nam T“y ̀ẫ'e°Ẩẳ°“ k'ẹ“ °ìL'ịyỈ“_đ”“ 2.810.000 
nhôm định cuờng luc om am ung Ơn ng C cong 

TCVN 9366- Sado dà 5 
trình tại Hô 

2:2012 Y Chí Minh mm 

ASTM “ Độ dày Đơn giá bao 
B22l-20 “hôm 2^0 ồm v^ 

Cử” Ẹ V hklnh nh JIS H4lO0 mm" C TNHH T lh d` k Ệ ' T H NS-55: ảc 
' ,mảusơnxĩ ; I 

_ 
, - Ôngty ›. úy eo iêu iện C uyên ên 

12 
điện, bảo hành 05 năm Đonẵlmz 2015 Nhôm Nam Sung viẹt Nm đun hàng cìĩãn công_ 

2'32o'OO0 

TCVN 9366- Sado đã 5 
trình lại Hò 

2:ZOI2 Y Chí Minh mm 

ASTM ĐÝ dày Đon giá bao 

Cửa HE MẮT DUNG NS-65' kết cấu B22 '“20 nhĨrxIỆn2`5 gồm Và" 
, 

. 
_ 

. . ` .T .. g L 

13 khung khung ó5xl20. màu sơn tĩnh diện, báo Đồnglưl2 JIS2Ê'ỉị00` Kinh trắng ỈỆĨIÊỄ 
ty TNHH Việt Nam T“y theo d'°“ k'e“ °h“Ỉy°“Í1°“ 4,100,000 

_ › Om Nam Sung don hàng Chan Cong 
lIlIOn\ llà.|1h05nlSm ` cmmglưc . . A TLVN 936Ỏ- Sadodả IO 

ưllìlìlạlllo 
2.2012 mmy Chí Minh 

Ì L

~



” Ả *ý 
I I I 

”“ Ạr 
Ấ

I Đ^ dà ASTM nhằm zyo Đơẵ giá bao 
. - B22!-20 ` m vận Cưa HE MAT DƯNG NS450: kết cấu mm, . X , 

Ế 
, . ` 

, A JIS H4 l 00: v Cong ty TNHH .. Tủy theo dleu kiện chuyen dên 
khlfnị khung 50x1 12, màu son tĩnh diẽn, bản Đong/m2 2015 Kinh trang Nhôm Nam Sung Viẹt Nam đơn hàng chân công Ã704010()Q 
nhom hành 05 năxn, cuờng lưc . TCVN 9366- Sado dà Io trình Ia: Hồ 

212012 mmy chỉ Minh 

B. PHAN NHÓM NAM SUNG - HANG LUX A ` ” ”” ”Ạ”” “Ì ” ” 

- Đ` dả ASTM môĩn 2ầ Đ"? giá ba” 
. . . . . . . B22 I-20 › gôm Văn Cua Cưađlmơquzlylcanh/2canh,hẹ mm _ _ _. __ . . 

. . L › . ; JIS H4 100: , 
r Cong ty TNHH .. Tuy theo diêu kien Chuyên đên 

khlĩng PẤẦS Ifux ADÓS, kem Chia do giữa I O Đong/m2 2015 
> Kinh trăng Nhôm Nam sung Viẹt Nam dơn hàng chân công 4_920_0OO 

nhom C0 dinh cường lưc _ . , TCVN 9366- Sada dà 8 
trlnh tal Ho 

2:20I2 mm 
Y Chi Minh 

- Đ' dà ASTM 
nhôìl zề Đ”? giá b“° 

. . . . . . B22]-20 ` gom vận Cua CuađlIua2Cánh/4canIL2ray,hẹ mm› . . .; , x L 
. . Á . . A JIS H4l00' v C NTNHH .. T th d k h đ 

kỉ\`IẫHnỆ 
ASI08, kem chia đo giữa / O Đong/m2 2015 ÍỂỆẸ Nẵềầ Sung Viẹt Nam 

uy 
đẫ 

lẹ“ 
ìhầặesôncểl 4,460,000 

“ E . . z TCVN 9366- sado dáy 8 trinh lại Ho 
2:20l2 mm Chí Mính 

- 
* d , 

Cửa Cửa dl lùa 3 cánh I 6 cảnh 3 my hệ B22'“Z0 mm . 
ẵõ“Ĩ ”ậ'Ễ 

khung NS-Lux ASIo8 kèm Chiaydố gifẫa/ô Đồng/m2 JIS H4'oO" 
- Kinh tầáng Cô“g 'Y TNH” Việt Nam Tùy 'he° diễ" kiệ" °h“yẽ“ dẽ" 4 870 000 

nhõm cổ định 
` 2015 cường luc Nhôm Nam Sung dun hàng chân công_ ' ' 

TCVN 9366- Sado dả 8 
trình tại Hô 

212012 mm 
Y Chí Minh 

- Đ” dả ASTM nhõằ I ể _ Đon giá bao 
. B22 IAZO A gồm vận Cua , z . . . 2.0 mm› ` . . Cưa xep lủa 3 canh l 4 canh I 5 canh/ Ã JIS H4l00: . 

v Công ty TNHH .. Tùy ứieo diêu kiện Chuyên dên 

ỆỀỆ 6 Cành. hệ NS-Lux AF80 Đ““gm2 2015 c'ĨJ'ẫ'nhg'ĨĨI'ễB Nhôm Nam Sung V'°` Nam dơn hàng chân công 5'430'0O° 

TCVN 936ó› Sado dà 8 
trình tại Hồ 

2:2o12 mm 
Y Chí Minh 

ASTM Đ.ộ dày Đơn giá bao 
B22! 20 “h°m "Ả g“m ãn Cửa ^ 

_ 
mm› . 

0 
.

V 
Cửa Sô mở quay I cảnh / 2 Cảnh, hệ Ị JIS H4 I00: , r Công ty TNHH .. Tùy theo điêu kiện chuyên đến kh . 

nhầữ NS-Lux Awós, kèm ô cô định Đ°“gl“'2 2015 Ĩị'ễhn“Ĩ3ằ Nhòm Naxn Sung 
V'°' Nm đơn hàng chân công “`5B0'W 

TCVN 9366- Sadoẵả 8 
trình tại Hồ 

2:20I2 mmy Chí Minh ,T T ị.,,,_ ,,,, , ___ ,



Ĩ 

Độ dày 
.lỷ 

Cưa s<3 lùa 2 Cánh / 4 canh - khung ; JIS H4I00: , 4 Cong ty TNHH .. Tuy ứleũ dieu klẹn Chuyen den 
20 

knÌỀ'ễ“g bao 2 ray, hệ NS-Lux Aw76 Đ°“g/“Ế 2015 Nhôm Nam Sung V'°' N”m đơn hàng -chăn công 3'98o"o00 
“' TCVN 9366- S d ẵà 8 

trình tại Hồ 
2:2012 

a 
ẵìm 

Y Chí Minh 

ASTM MĐÝ dàly4 Đơn giá bao 

Cửa HỆNS LUX A65- vách klnh/khung B2zl“20 
Ĩĩỉĩn 

H gồm Vã" 
. 

' 
' 

. a JISI-14100: . 
"r C` TNHH .. T` th đ"* k^ h “ d* 

21 khlfng dírẵìỗ màu anode mờ phun cất, bao Đong/nl2 Zol 5 ưlãnằ Sung Việt Nam 
uy 

dắẵlẩẵề 
lẹn 

ĩhầynesõnịf 2aỔ5Ồ,ỒĨ›0 

nhom harlh Mm TCVN 9366_ Sada ẵảưg ninh tại Hô 
2:2012 mm 

Y Chi Minh 

_ C. PHAN NHOM NAM SUNG - HANG THONG DUNG 
ASTM Đon giá bao 

của 
B22]-20 0 Ệ mm 

' 
gồrq Vãlẫ 

Của dỉ mờ quay I Cánh I 2 Cánh, bẽ - nử JIS H4l00: K,;`h Công ty TNHH V.. N Tùy theo điều kiện chuyên đen 
I 990 000 22 NS›700, kèm ô cố đixlh I kính suôt Đônấ 2015 cịờnễrlựằ Nhôln Nam Sung 

'“' “'" don hàng chân công ' ' 

TCVN 9366- trình lai Hô 
2:1o12 Sadịĩy 5 Chí Minh 

Bộ dày . A TM . Đơn á ban 

C' C' d" ờ I cánh l 2 cánh hê 
B2Ễl“20 

` gổẳlm W ưa 'm q“ay 
. 

' 
= JISH4l00: ,' .` C' TNHH .. T` me đ`* k”” h Ấ đÃ 

23 khlíng NS-“i400, kèm ô cố định I Chia dổ chứa Đonglmz 2015 K1rThlrIăng mm Sung Vlẹl Nam “Y 
dushằẵề 

“Ẹ” 
cchầềezõẵ 2,300,000 

"h°m 'W TCVN 9366- ễắấẵẵả“ị trình tại Hồ 
2:2012 mmy Chi Minh 

ASTM EĨỘ dày Đun giá bao 
C4 B22]-20 “h'Ỉ'n"r`n 

'^2 gồm vận 
ưa . . A v - . - -. Ã Ã Cửa dl mở quay I canh/ 2 canh bẹ a JIS H4I00: . 4 Cong ly TNHH . Tuy úleo điều klẹn chuyen đen 

24 khẾ“g Ns-1000, kèm ô cố định I kính suốt Đ°“Ế/m2 2015 K"Ĩh “í'“g Nhôm Nam sung V'°' Nam don hàng chân công 2'3 '0*0m 
“h°m TCVN 9366- °“°“g.”° trình tai Hồ 

2:2012 Sadrĩĩlay 
5 chỉ Minh 

ASTM Eẵộ dày Đơn giá bao 
C' C' đ ` lcànhlz ' h,h“ 

B22l'20 nhĩnmmliz ẵổmvân W “a '"“”q“*ễY 
, 

W ẹ 
. JIS H4100: . 

`r C' TNHH .. T` IJ1 
d`Ầ k'^ h " d* 

25 kh|.Tng 1000. kèm ô cô đinh I chia dổ chửa Dônglmz 2015 KlrTh trlểng Nẵgĩltỉqm Sung viet Nam 
“Y 

dẵẵhẳẵề 
'ẹ“ 2,540,000 

“h°'“ '“'““ TCVN 9366- s°ẳĩ1°Ị`ẵả”°5 trình lại Hồ 
2.2012 Y ChíMinhmm
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ASTM ỀỌ dày ĐƠ" Síá ba° 
B22]-20 “h°'“ '"' 

gôrĩểì Vâg Cửa . ; . 4 Cảnh h. 888 _IIS H410Ọj Côngty 'I`NHH .. Tủy theo diều kiện chuy nden 
Z 30 Z6 khung Ĩ_7°c'lẾị“*t',_,ỆìIĨ'“"'“' 

' ° ' Đồngmz 2015 
Ẹịjờĩẵỉsẵ 

Nhôm Nam sung V'°' Nm đo!! hàng chân cônẵ 72 =000
. nh' '" 

_ trì h ta” H 
om TCVN 9366 Sad° dỂY 5 

CTIÍ Mlinhu 2:20l2 mm 

ASTM tặô dàấl Đơn giá bao
A B22!-Z0 “ “m " 

ẵũm Vể" Cửa . z . . . mm-. * HH Tủ theo diều kiện ch ến đến ánh / 4 canh. h I88, JIS H4l00. Cong ty TN ›^ Y "Y 2 00,000 27 khung Ệocầlĩĩẫẵ 
ẹ Đồ"8/“Ế 2015 Klrầh trang Nhôm Nam Sung Viẹt Nam đơrl hàng chân cõng_ '2 nhõm TCVN g3óó. S°*ịlWẵảl“*ễ trình tại Hô 

2ĩ20|2 E 
ẵm 

Y Chỉ Minh 

ASTM nẵộ dàlyz Đơfì giá bao 
B22!-20 °m ^ 

Bôm Vỗ" Cửa . z L r - 
~ mm'r C” TNHH . Tủ theo điều kiện Chuyến đến C Ở hat I Cảnh I 2 h, hẹ JIS H4 ỈOOA . ũnẵ W n Y 

_ _ 2`530,0Oo 28 kh““g Nầĩlsẵũnịẻm õ cố đinh 
cm 

Đồ“8/m2 20 Is Klm “ăng Nhôm Nm" Sung viẹt Nm đơn hàng Chan cong nhõm ” 

TCVN 9366. ưinh tại Hồ 
2 2012 a 

ẵm 
Y Chi Minh 

ASTM Ẹỏộ dảI›'2 Dưp giá bao 
BZZI-20 “ m " 

_ 
ÊỐWÉ Vẫ'! Cửa , : › mm , 2 A h h~ Ấ jls Hóloo ,mm'. Công ty TNHH .. Tủy theo diêu kíên chuyên đến 

2 mm 29 khung ẵ`ẵgĨgm,ễquệy E ẵ=nh 
can ` ẹ Đ““F/mĩ ZOIS K"Ĩh “ăng Nhôm Nam Sung v'ẹt Nam đơn hàng Chân công .830, nhôm 

- 
, m oco I 

TCVN 9366_ cương lực 
trình tại Hồ 

212012 Sadn dày 5 
chỉ Mí“h mm 

ASTM PỆỔ dảlyz Đơn giá bao 
B22 I-20 n °m " 

Bôm Vã" Cửa . L . A 4 A - mm', ' HH . Tù theo diều kiên chuyến đến h I hl2 H. h g JIS Hdl00 ., Cougty TN . Y 
2Vg3O,()()() 

30 khung ẸỂĨ8Ĩ8mềm°ễ Cằm °a“ ° Đong/m2 
zol S 

kxgh trăng Nhôm Nm Sung Vict Nam dm hàng chân công nhôm ' 

TCVN 9366. cưmgễực 
ưinh lại Hồ 

2120, 2 SadẵịaY 5 Chi Mính 

ASTM dáy 
Dơọ giá bao 

B22]-20 “h°m 1"2 gôm Vârf Cữ" - = " * h 1 2 ' h h' JIS H4lO0: ,"`“". Côngty TNH!! .. Tùy theo điều kiện chuyền dên 
2 8 000 3 ' kh"“ẵ Klzổcfĩrilnh 

can ` e Đồ“g/m2 2015 Kịẵhnừĩng Nhôm Nam Sung V'°t Nam dm hàng CMH Công ` 50' nhôm ` 

TCVN g366. ° 8_V° trình tại Hồ 
zĩzolĩ S8dẳỆaY 5 Chí Minh fí( f Z--J -ụr-rí
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Đ. . 

ASTM môĩrmdiàlyz Đ”” giá b“° 

của ỳ 

B22l-20 mm 
" 

A 
gồm vârầ 

C' ^ ờh“ 1 ánh/2 h” JISH4l00: , 

'. C' 1NHH .. 
` " "' Ấ 

32 kh““ẵ Nềệlsfẵẵì kìí Ô Ệể định 
Cm Ẹ Đồngm 2015 K'“h “mg Nẵgằntắdm Sun V'ẹ' Nam Tuy 

Ỉẫfẵẵu 
hen n*đen 2'Bs0'000 

“hôm ` `. Ả_ 

TCVN 9366- °“Ờ“g l"° g "Ạ E 
tư-inh

Ạ 

2"2012 Smẵĩy 5 chỉ Minh 

_I`I,_lặlỉN NHOM NAM Suỉdồ - KINH TRANG DAN AN T0 N SAD0 ^_ ” _ “ ” 
__ A. PHAN NẸQM NAM SUNG - HANG HE Ạ ” 

- ` dà ASTM nễẫ zề Dun giá bao 
. . . . , 

B22]-20 ^ gồm vận . . Cưa Cuađ1mƠquay1canhl2cảnhl4 
JIS IIẶIOO_ 

mm. C. mHH _ ,g .À Ấ A Phụ hệntlẽu 
I khung cánh, hê NS-55, kèm chia dô giũa/ô Dông/H12 2015 

' 

- Kinh tráng sm Việt Nam T“y 
TJỆẳẵ“ 

k'°“ 
TềyỆzôĨ“ chuấn: Kỉnlong, 3,230,000 

nhôm cố định TCVN 9366_ dán antoàn 
Ế Ế 

trình tại Hgồ 
Draho 

222012 Chi Minh 

^ịT^2^0 ;›Ĩễ.Ĩn“ẵ`Ĩ› Đ°'3F4ába° 
. . - . . . B2 I- 

` gomvặn ,. .. Cm Cưa dl mo quay 2 canh I 4 Cárứl, he _ 
mm. . _ ,, ._ , Phụ kxcn tịeu 

2 khung NS-SS, khung bao 100, kèm chia dố Đồng/m2 Jlszẵĩẫm" - Kính trắng Việt Narn T“y 
'ấ“ẵrĩIĨẳẵ“ 

kí°“ 
°c'L`ẫYIĨ“ô'Ĩlế“ chuấn: Kínlclng, 3,710,000 

nhôm giữalô cố định TCVN 9366_ dân an toàn 
8 Ế 

ưinh ễi Ặ Draho 
` 

sado dày , . 2.2012 ÓAẬBM Ch1l\/ljnh 

B221›20 ` Ã * 

của Cửa dl lủa 2 cảnh I 4 cảnh - khung . JIS H4100: mm" 
. Công ty TNHH › Tùy theo điều kiện clẵtĩyỉĩeềrĩĩĩlễn Ph“.ki Ue" 

3 khung . . . g . Đông/m2 - Kính ừãng . Việt Nam . . . Chuân' Kinlong, 2.ó'90,000 
. bao 2 ray, he NS-93, kem 0 Co định 20l5 . Nhom Nam Sung đơn hang Cllan cũng nhom dán an tơan _ , , Druỳịo TCVN 9366- Sadũ dà trình tạ: Ho 

222012 6 38 mã chỉ Minh 
E Ý - ỷị-. ỷ 

ASTM Ặhịặdầề Đơn giá hao 
. B22!-20 ` Ấ “

Ạ 

A của đi lùa 3 cánh / 6 cành- lghung Đồng/m2 JIS H4l0O- 
_ KÍTỆ Côngty TNHH V1.1 Nam Tùy theo diều kiên clằkĩyrlễrĩẵtễn PỆ“zkĨệỀĨiĨ“ 

2 800 000 
. 
Ế bao 3 ray, hệ NS-93, kèm õ có định 20l5 Ế Nhôm Nam Sung ẹ đơn hàng clìcãn công C ““" '“ °“g` ' “ 

nhom dán antoàn . . ; Draho TCVN 9366- Sada dả trình tại HD 
V 

Z:z012 
6_38 mã Chi Minh 

ựnỀằ,Ỉ*ă. Đơnsiabao 
. . › . . , . B22]-20 ` gồm Văn . Cưa Cưadllua2carIh/ẵcanh/Acanh/6 l.7mm. . , .^. .. : a Phuklệnllẽu 

. . ; ; JIS H4loO- . 
r C TNHH .. kj .

, 

` 5 khung canh, 2 ray. he NS-95Plus, kèm 0 C0 Đongrr12 2015 
- Kinh ưãng Nẵrầằntắqam sung Vlẹl Nam 

Tuy 
ẵhịẵẩắĩề 

cn 
cfhềyịẵôĩĩl Chuân: Klnlong, 3,350,000 

nhõm dinh dán an toàn _ _ Ấ Draho 

H 6 38 mm



Ĩ I I I I 
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I 

ASTM 
nịìẵnĩ ĩàễ _ Đon giá bao 

của Cửa di xếp lùa 3 cánh / 4 cánh/ 5 . Jễzẵìẵầ- 2"8 m'ầ'^ Công ty TNHH Tùy theo diều kiện cằẫẵễẩẵễn Ph” kíệ“ 'íẽ“ 
6 khiểng cánhló Cánhv hệ NS_XM0 Đông/m2 2015 

' 

- Kính trang Nhôm Nam Sung Việt Nam dm hàng cm" công chuẩn: Kínlong, 3,240,000 
nhom dán an toàn 

, ; Draho TCVN 9366- Sada dà trình &al Ho 
2:20I2 Y Chí Mình 6.38 mm 

ASTM ẩhĩfndỉầ Đơn giá bao 
Ctìa Cửa di mở quay l cáI1hl2 cánh, hệ 

_ 
JễZẵì“Ĩ0(ầ` mm. Côn ty TNHH Tủ theo diều ki." Cằôịấẵễn Phụ kíên tiêu 

7 khung vát cạnh NS-vC55. kèm chía dố giữa ĐòngIm2 ' 

- Kính trăng Ag Việt Nam Y 
. 

° `Ỉy 
. chuẩn: Kínlon 2,840,000 A 2015 Nhom Nam Sung don hang chan cong g' 

rứlôm /Ôcõđịnh dánantoàn 
. . ; Draho TCVN 9366- Sada dà ưlnh tạ: Ho 

2:20I2 
6_38 mấ Chi Minh 

ASTM nlỆĩễ'mdảly4 ĐỢT! giá bao 
Cử” cửasổ mở quay 1 cár1h / 2 cánh hệ - 

JIEễ2i2!31Ỉ2t›(ỉJ- mm". 
H 

Công ty TNHH Tùy then diều kiện ần Ph" kie" “iã” 
8 kh'Ỉ“B NS-55, kèm ô cố dinh 

y Đô“g/M2 2015 
H Kím “ẶẾẾ Nhôm Nam Sung Víêĩ N”” dm hàng chân công °h“ã“í Kí"'°“ẵ 3*5s0`°O0 

rứ\Dm dán an loan . . ; Draho TCVN 9366- Sado dả trinh lai HO 
222012 6 38 mnẳ chỉ Minh 

ASTM nhlĩ.›ômdàIy4 DVH giá bao 
Cử” của số mở hất I cánh/ 2 cánh, hệ . 

JlIễ2I2ỉxI3`120(ĩ›^ mm". 
ỳ 

Công ty TNHH Tủy meo diều kiện ẵgn Ph” kie" 'iẻ“ 
9 kh““g 

NS-55, kèm ô cố dinh Đỏ“ơm2 2015 'Ếím mg Nhôm Nam Sung việ' Nam dơn hàng chân công °h“ẩ“í K'“1°“Ễ' 3`5S0'00O 
nhõm dan an toàn 

, A Draho TCVN 9366- Sada dà trình ta: HD 
2:20I2 6 38 mrấ Chi Minh 

ASTM nrậẵndàấo Đon giá bao 
_ , L _ , . B22]-20 " gồm vân ,. . Cưa Cưa S0 mơ quay I cal1hl2 cmm, hẹ 

. 
mm. . . z .. z Ạ Phu klẹrl llẽu 

10 khung Vảx canh NS-VCSS, kèm chia dố giũa Đổngjnrz JIS H4'O0 Kinh ưàng C°'Ĩ*ĩ 'Y TNHH Việt Nam T“y m°° đÌ°“ k'°“ °h“Ỉy°“.d”“ chllẫnt Kinlong, 3, I 30.000 
. 2015 Nhom Nam Sung dun hang chan cong nhôm /ôcôđlnh dánantoản 

. .'. Dlĩlllo TCVN 936ó- Sado dày trinh :al HO 
2:20I2 

6438 mm Chl Minh 

ASTM mệôẵndàỉá Đơn giá bao 
Cử” Củ" số lù” ' °á"h 12 °á“h / 4 °á“h' 

JIỀ2ĨỉịỈĨ)ỆJ- 
""“'vn 

Côn ty TNHH Tủ theo diều kÍ”n ẵrễn Ph” kie" `ê“ 
Il khung hê NS-55, kèm chía đồ giữa / ô cố Đổng/m2 

zoi 5 
' Kính ưãng Nh.g N S Việt Nam Y 

d hàn 
Ẹ 

hây . chuẩn: Kinlong, 2,890,000 
nhôm dinh dán an toán °m “m mg W 8 ° “ °°“ẵ Dmho TCVN 9366- Sada đã trình tại Hô 

212012 Y Chi Minh 6.38 mm 
› r tư Ì , Ạ



l I Ỉ I l I I 

^STM ặhĩầdĩầ ĐƠ" Eểábao 

của 
B22]-20 mm 

` 

_ 

gồm vân 
H - :v hid ` 'nh a JlSH4I00: . 

"u C' TNHH .. 
` "^ "* ”' * 

ạaẫfẫịĩaẩẵs "Ệ 
S”” “` Đonelmì L Kum Nẵềằằm Nam Tằẩịị °ch›ằ'e”n°Ệa“'n°g“ 

nhôm 
" ' đán an toàn ' ` "= 

TCVN 9366- . trình laì Hồ 
2:20l2 

Sad° d“y Chl Mính 
6.38 mm 

ASTM nẵẵnậẵys Đon giá bao 

Cửa HE MẮT DỤNG NS-ó5^ kết cấu B2Z1“20 mm 
` 

. 

gồm VỀ 
' 

. 
". ,. . : JIS H4100: , 

". Cô TNHH ,. 
' th d" " 

khung khung 65xI20, mau Sưn tinh điẹn, bao Đong/m2 zoi 5 
Kinh ưãng Nhầìtềm Sun Viẹt Nam Tuy dĩhẵu kien Ệôĩen 4,240,000 

nhôm hàrìll05năm Tcwgẵôở dánantoản 
E Ế 

ừỉmwiíẳ 
_ 

Sado dày . . 

2,2012 
10_3B mm Chl Mlnll 

ASTM ẫẵmdẳyo Đon giá bao 

Cửa HẸ MẮT DUNG NS-50' kết cấu B22 "Z0 mm 
H 

. 
gồ"ẵ VÊỀ 

- 

. 

' 

.A JIS H4100: , 

^. C' TNHH ,. T` th d' k““ h 
khung khung 50x! 12, mau Sưn lĩnh điẹn, bảo Đồng/m2 zoi 5 

Kinh ưăng Nẵzỉtầm Sun Viẹt Nam uy 
đẵằhẳẵu 

lẹn 
Cchấncĩôfn 4,180,000 

nhôm hảrm 05 nărn, TCVN 936& dán antoàn 
g 8 

ừình tại HỀ 
_ 

Sada dày . 

2.2012 
I0A38 mm Chi Mxnh 

ị B. PHAN NHOM NAM SUNG - HANG LUX A ` _ “
Ỉ 

^STM ặnềìdẩầ Đơesíảbỡv 

Cửa của di mở quay I cảnh / 2 cánh hệ 
B22"20 mm 

H 

. 
Ễô“2 "â'2 

. A . x JIS 1414100: . 
". C' TNHH .. 

` d'^ " ` '- 

khung NS^LM AD65, kèm chia đo gltm I 0 Đong/m2 2015 
- Kinh trang Nẵẵẵltắlam Sun Viẹt Naxn Tuy 

ầầẵhẩẵu 
k`ẹn 

cằhầyneẳôĩen CỂỆỀCH 5,190,000 
nhôm cô định TCVN 9366_ dán an toàn 

Ế B 
ưỉnh mi Ễổ

' 

2:20l2 
Sad° day Chí Minh 
8.76 mm 

ASTM ểhềậĩdấề Đơn giá bao 

của của đi lùa2 cánhl4Cảnh 2 ray hệ 
B22"20 mm 

H 

› 
ẵồ"Ế vậ? 

.' .' . . JlSH4l . , 
"4 ^ 

., 
` “ ` ^ '^ ^` 

khung NSLux Aslos, kèm chia dố giữa I o Đong/n12 201500 - Kinh trang ẸĨIỀỄ 'ầmẸ“ v|ẹt Nam T“y ẵh“° dẾ°“ k'°“ °h'ĩY°“Ể°“ Ph“gkẵ°” "°“ 4,820,000 
. ; .nh d, . om am ung Ơn hang chan cong chuan. CMECH 

“h°"' °° dl TCVN 9366- a“ a" 'M 
trình tại Hổ 

Zị20l2 
S°d° dày Chí Minh 
8.76 mm 

ASTM dẩắ Đon giá bao 
. . . , . B22 I-Z0 ` gồm vận 

Của Cưađllua3Cánh/6canỈ\,3ray,hẹ IIS HAIOO_ mm, . TNHH ` .L . x A .. .. 

khung N_S-Lux A5108. kèm chia dô giũa I ô Đông/m2 lol 5 
' 

- Kính trăng mam Sun viẹt Nam T“y 
ầhẵẵSềẵ“ 

k'ẹ“ 
°c"h"âyn°'c`ô'ĩì°“ ỆỆrấtĨ°ễậằÊ*CH 5,210,000 

nhóm có dính TCVN g366› cìản antoàn 
Ế Ế 

trình lại ắ ` 

_ 
Sada dày . . 

2 Z012 8V76 mm Chi Minh



`Ĩ“ 
I I 

~ ~ 

ASTM @PÔ Ĩàấ Đơn gia bao 
của C' " I' scánh/4 ảnhlscánhl Jllẵzẵììỉìẹ) 

2ệỗnm'ầ'"Ị C` '* gổriễvâg 
khung ưaxep lua C Đổng/"Q Z 

_ Kính nản ong ty 'I`NHH V.^l N Tủy theo dieu kiện chuy n dcn Phu kiên liêu 
nhôm 6 cánfl, hẹ Ns-Lux AF80 2015 dán an taj Nhôm Nam Sung 

'Ẹ “m dơn hàng chân công chuẩn: CMECH 5'740'000 
TCVN 9366- Sado dày trình lại Hồ 

2ĩ20lZ 
8.76 mm chỉ Minh 

ASTM nlậộ dảĩ4 Đơn giá bao 
của C` “ ^ 

l 'hl atm h' 
B22I.20 

' 

gồrqvận 
khung ưaso mo quay ấ2 , C Đồngmz JIS HẤIỦOĨ Kinh nấn Côrjgty TNHH v,.t N Tùy theo diêu kíên chuyên đến Phu_kiện liêu 
nhõm NS-Lux AW65, kèm 0 co định 

TC\ỆI3Iẫ366 dàn an I Nhom Nam Sung lc am đơn hàng Chán cônẵ chuânỷ CMECH 4,870,000 

' 

' 
Sado dày ưìn}j u{ Hô 

2u20l2 
8_76 mm Ch1Mlnh 

ASTM dảr4 Đon giá bao 
của C' “I” 2 ảnh/4cánh kh 

Bzzlìzo "'rr'l"'n gồmvân 
khung ưaso ua C - ung Đồng/m2 JIS H4I00: Kỉnh trấn Corfg ly TNHH V..t N Tùy theo diều kíên chuyển đến Phu4kíẻn tiêu 
nhỏm bao 2 ray, hè NS-Lux AW76 

Tcễẵlẫĩóó dàn an 'Để Nhom Nam sung 
'e am don hàng chân cônẵ chuân: CMECH 4,300,000 

_ 

' 
Sado dày “í"'} *8{ HỔ 

2-2°l 2 
8›76 mm Chi Minh 

ASTM nfõỆndàấ4 Đơn giá bao 
của HE Ns-Lux A65: Vách kính / khung 

J 
Ễ22 "Z0 

_ 
mm_ _ _ _ổ _ 

gồng vârf 
khung Cố đính, máu anodc mờ phun cắt, bảo Đồng/m2 I H4 loc' Kỉnh trắng COỂẾ ly TNHH Việt Nam Tuy theo dieu kien chuyen dên 

3 020 000 nhôm hành lo năm Tcỗfllẵjôó dán an loàn Nhũm Nam Sung đơn hàng chân cệnẵ ` ' 

ự 

" 

Sado dày ÍIÌYIỈĨI tai_ H0 
2~20lĩ 

8ỷ76 mm Chl Mlnll 

x Í C;lỂỉLP'_Ề'EỌM NAM SUN_“_ẠN9ỊHỘí<3ìụĨNồĨ ” ””” ””” Ỉ * ”” 

ASTM dảị Đon giá bao 
của C' d ' 

I àlìh I 2 cảnh h' Jễzẫịìầ rồ"ẵrầm 
ự 

C TNHH " 

gồm vận W 'm0 QUBY 49 `› e A 
' 

, 
r 

` ỏngty .. Tùy theo diêu kiên ch ồn đề kh`Í“g NS-700, kẻĩn ò cô định / kinh suôt Đ°“glm2 2015 K'“h “ả'Ĩg Nhôm Nam Sung V'°` Nam đơn hàng chềyn côn 
H 

2" 'a'm Hhũm dán an loan Ế TCVN 9366- sưu dày txinh tại Hồ 
2ĩ20l2 

ó_38 mm Chi Minh 

ASTM nlẵẵnặảị Đơn giá bao 
Cửa của di mờ quay 1 cánh / 2 cảnh, hệ lễ2ẵl“20 

, 
0.9 mm` A .Ã __ 

ẵồ"Ị Vâĩị 
khung NS-700, kém ô cồ định /chia đố chứa Đồng/m2 '00^ 

Kirứu trắng CỔỀỄ 'Y TNHH ViệtNam T“y 'h“° đ'°" k'°“ °h“Y““ đ°“ 
2 380 000 mõm Iamri 20I5 dán loàn 

Nhom Nam Sung don hàng chân công ' ' 

TCVN 93664 Sad“"dà trình tai Hổ 
. 0 Y . , 2^20lZ 

ÓVẶ8 mm Chi Mlnh



Bộ dày ASTM . Đon giá bao 
1.2 

của 
B221-20 mm 

Ã 
gồrrì vặt) 

Của di mờ quay 1 cánh I 2 cánh, bẽ ; JIS H4l00: , 
'v Công ty TNHH .. Tùy theo dieu kiện chuyen dên 

24 khẾ“g NS-1000, kèm ô cố đinh I l:I'nh suốt Đ°“g/“Ứ 2015 Km “hg Nhôm Nam Sung V'°' Nam đun hằng CIẾII công 2'42O'm 
“"°'" TCVN 9366- dỆ“adaề'ẵẵỆ“ trình tại Hổ 

2:2012 Chí Mính 
6,38 mm 

ASTM nẵữàỉz Đun giá bao 

Cửa Củađimờquaylcánh/Zcánhhẻ B22l“20 mm 
H 

a 
gồmvậq 

. › . L , L JIS H4l00: , 
'I Công ly TNHH .. Tủy dieu dieu kíên chuyên đên 

25 khiểng l0()0_, kèm O Cố định / chia đo chưa Đong/m2 2015 Kinh ừãlìlg Nhôm Nm Sung Vlel Nam dm hàng chân oông 2,610,000 
“h°“' ""'“" TCVN 9366- dá” m 'Ùm trình tại Hồ 

› 
Sado dày , . 

2.20l2 
6.38 mm CHI Minh 

ASTM nhĐấìI'Ĩàlyl Don giá bao 

của 
B221-20 mm 

` 

Ầ 
gồn! Vâg 

Cửa sổ lủa 2 cảlứl l 4 cẻãxìlì, hệ 888, L JIS Ỉ-14100: . 
`› Công ty TNHH .. Tủy dlco dieu lciện chuyên đên 

26 kèm Ô cồ định Đonglmz 2015 Nhôm Nam Sung vtel Nm dơn hàng cl'L'1n công 2'370'000 

TCVN 9366- . ninh tại Hổ 
2:2012 Ễaẫẫểìíẵ Chi Minh 

ASTM nhlẵộ dàly 
I 

Đơn giá bao 

của 
B221-20 Ệnmm 

" gồm vận 
27 khung Smg 

T” 
mỏm ` 

TCVN 9366- dỆ“adaẳấỆa“ trình tại Hồ 
2:2012 Y Chí Minh 

6.38 mm 

ASTM HẸÔÔ dảlyz Đơn giá bau 
C_ B221-20 mmm gồm vặn 

IIE : A . - ụ . 
- .. ." Á ` ` 

a JIS H4l00: , r C TNHH .. T dì đề kl h đ 
28 “mg Isầĩ3sẵOmlĨẻnhĨĩì 

2 cm' hè Đ°“Ế/m2 2015 Km “mg Nĩurễằntắdm sung V'°' N“'“ uy dẫ 
ạn 

cchầf 2'6S0'0°O 
“hô” ' 

TCVN 9366- trinh tại Hồ 
2:2012 

6A38 mm Ch! Minh 

ASTM Mệôẫndàấz Don giá bao 

của 
B221-20 mm _ 

gồm vâq 
Cửa Sổ mở quay l cảlĩh I 2 cảnh, bệ ; JIS H4l00: . 

A Công ty TNHH .. Tùy theo diêu kiên chuyên dên 
29 khắng NS›838. kèm ô cồ đinh Đơnglmz Z015 lểlnh ưárĩg Nhôm Nam Sung V`ẹt Nam dơn hàng chân công 2'94o`OO0 

“"°'“ TCVN 9366- dỆ2dTẫỆĩ“ lrÌn]1 lại Hổ 
2:2012 Chi Minh 

6.38 mm



TT T Ị I I I I 
”1“ TI* *TỈ *I 

ASTM nạo ÚEIY2 Don giá bao 
của B22l›20 E " 

Ă 
gồrq vậq 

C\Ira số mớ hất I cánh I 2 cánh, hẻ ,\ JIS 114100: . 

'. Công ty TNHH ,. Tùy theo dieu kiện chuyên đen 30 khung NS-838. kèm Ố cổ định Đùngmz 2015 ằáfh taãnàẵ Nhôm Nam Su.v!g Việt Nam đơn hàng chân công Z'940`000 “hõm TCVN 9366- Smfdẵ trình tại Hổ 
222012 Y Chi Minh 6.38 mm 

ASTM ntừậôẫndắyz Đơn giá bao 
của B22 l-20 mm 

" gồm vận 
. x , 

_ V ›4 . T. ; k.. : z 
31 khung Cuaso mở Iẩcánh l Z canh. hè Đôngmz JIS H4l00 Kính ưảng COl'lIgly ĩ`NHH 

Việt Nam uy theo dTeu lẹn Chlliyenầđen 
Zìgsoìooo 

hõ NS-1038. kem 0 co đlnh 2015 dán an toán Nham Nam Sung đơn hang Chan Cong “ m TCVN 93óỎ^ Sada dày lrlnh tại Hồ 
2'20I2 

ỔVJ8 mm Chi Minh 

ASTM BÔ dàlyz Đun giá bau 
C, B22 I-20 “ Ệ ^ 

gồm vận ưa - A 
. . . . » .. : : Cửa sô mờ bãt I cánh / 2 canh, hệ g JIS H4I00, , v Cong ty TNHH .. Tuy theo dieu klẹn chuyen đen 32 kh`Ĩ"g NS-1038. kém ô cồ dịnh Đ°“Ễlm2 20I5 ấẾ'“h Ĩmàẵ Nhôm Natu Sung 

v`e' Nam don hàng chân công 2'950'0°0 
"Ỉ'°"' TCVN 9366- daẩdẵ trình lại Hồ 

2.2012 6 38 mă chỉ Minh 

(Giả áp dụng đổi với 
kính cưởng lực đia chí: Lô R]-R2- 

. . . Công ty TNHH 8mm; dô dày tàng Chân Công R4] Đường số 7, Cửa TẵẸịỆắẸấAPĩỐ LẾHỂẬĨỔL m2 TCVN Sx TM xuât Vl.l Nm thêm Zmm công trình trên đia KCN Hải Sơn (GĐ nhôm K.nh 
)`. “ 

I 

'°“8l 9366:2012 nháp khẩu Dại ẹ thêm l20.000d/l`1'\2, bà_rn thành phố 3+4) mờ rông, xã ' °“°“g "° Y Tân Thành Giá chưa bao gôm Hô Chi Minh Đúc Hòa . tinh Tày 
chỉ phí lhi công lắp Ninh 

đặt) 

dò dày 
'Ị`“'l`1ẵ2b'“h (Giá áp dụng đổi với 
íh" Ừ” kính cường luc địa chi: Lô Rl-R2- 
2 “Ị`ẾMàÌ Công ry TNHH 8mm; đõ dày tang Ciủn công R4! Đườngsố 7. 

Của Của dl l cảnh mờ quay trunợngoảl ml TCVN rịn tinh SX TMỹXuãl 
Việt Nam thêm Zmm công trình lrẽn dial KCN Hải Son (GD 

2 730 000 nhỏm biên dạng hệ Đ'I`l` - S5 liển nep, 9366:2012 đi.n( Nã nhập khâu Đạ! thêm l20.000dlọ12. bàp thành phô 3+4) mờ rộng, Xã s . 

ÍT hê 
u Tân “I'tlành Giá chưa bao gỏTn Hô Chi Minh Đức Hòa , tỉnh Tây .ap A' chỉ phí thi cỏnglãp Ninh Xaxn. trăng 

dải) sữa, 
đen,. ,.) 

. ` (Giá áp dụng đồi với 
lrẫẵ dẵẵìh kinh cường luc dia chỉ: Lô RỊ -R2- 
cảnhgzmm Công ty TNHH Smm; độ dày táng Chăn công R4I Đường sô 7, Cửa Cửadl I cánh mở quay trongngoàl Hú TCVN 
khun bac' SX T'M_Xuất 

Việt Nam thêm Zmm công trình trên dial KCN Hải Sun (GD 
3 120 000 nhôm biên đang hệ Đ'1'I` - 55 liểu nẹp, 9366:2012 ZmmgMảu nhâp khảu Đụl thêm l20.000Ứm2. bảg thành phô 3+4) mở rộng, xã ` ” 

Sm”Vân Tân Thảrm Giá Chưa bao gôm Hô Chi Minh Đúc Hòa , tỉnh Tây 
Gỗ chỉ phí lhi cũng láp Ninh 

đặt)



Ì :Ô dày 

ứmĩhgzzĩậnh (Giá áp dụng dổi với 

khun bao' kỉnh cuờng lưc đia chi: Lô R1_-R2- 
2mmẵMảu Công ty TNHH Bmm; độ dày tăng Chân công 

_ 

B41 Đường sô 7, 
Cửa Của di 2 cánh mủ quay ưonợngoài m2 TCVN sơn`tính SX 'l'MIXuấỈ 

Việt Nam thêm 2mm công trình ưên đia KCN Hải Sun (GĐ 2 795 000 nhôm bíên dạng hê DỮ - 55 liền rlcp, 9366:2012 
diện ( Nâu nhập kỈlâU Dai thẽn! 120.000đ/r4n2. bầfì ửlành phồ 3+4) mờ rông, xã ` ' 

cả phệ, 
Tan Illành Hũ Chi Minh 

ỈlỄIỆílchHòa 
, tinh Tay 

xáxn, trăng 
dặt) 

sữa, 
den,.., .) 

. . (Giá áp dụng dối với 
mĩ' dẵlynh kinh cuờng lưc dia chí: Lô Rl-R2- 

cárlhgzmm 
Công ty TNẸH Smm; đò dày tàng Cl'|ân công R4I Đường số 7, 

Của Cửa đí 2 cảnh mở quay ưongngoải mì TCVN khung bao” SX TM Xuât 
Việt Nam thêm 2mm công trình trên dla KCN Hãi Son (GĐ 

3 185 000 nhôm biên dạng hê Đ1T - 55 liền nẹp, 9366:2012 Zmm Màu nhập khấu Đại thêm 120,000đIr_rl2. bàÍ1 thành phố 3+4) mù rộng, xã * ” 

` 

. Tân ĩììành Gia' chua bao gôm HD Chí Minh Đức Hòa ,tính Tây 
Sơềẵm chi phí thì công lắp Ninh 

đặt) 

đô dày 

ẵmùgzầh (Giá áp dung đối với 

khun baá kỉnh cuờng lưc đia chi: Lô Rl-R2- 

2mmgMảu Công ty TNHH Rmm; đỏ dày tăng Chân công R4] Đường số 7, 
Cửa Cửa đỉ 4 Cành mở quay ưqngngoài m2 TCVN wn dnh SX ̀l'M_Xuẩt 

Việt Nam dlêrn 2mm công trình tJ'ẽn dia} KCN Hải Sơn (GD Z 860 000 nhôm bíên đang hẻ DTT - 55 liên nẹp, d 9366:2012 
diện ( Nâu nhập kl|âu Đại thêm 120.000đ/I_ĩl2, bếần ửìảnh phủ 3+4) mở rông, xã ' ' 

cả phệ, 
Tan Ihành 

ẵẵapỉTuằiĩíẵ`Ễĩẵề 
H0 Ch! Mính 

EỆlrẵlHỒồ 
y tinh TBY 

xám, trang 
dỗi) 

Sữa. 
đcr\, ...) 

. . (Giả áp dụng dổi vởi 

mữ kính cuờng lưc dia chỉ: Lô Rl-R2- 

Cánhgzểm Công ty TNHH 8mm, dô dáy tảng Cflân công R4] Đường sổ 7, 
Cửa Cửa di 4 Cành mờ quay ưongngoàỉ m2 TCVN khun bat?” 

SX Ĩ'M_Xuấ( 
Việt Nam (hẽm 2mm oộng trình trên dịav KCN Hải Sơn (GĐ 3 250 000 nhôm biên đang hê Đ`l`l“ - 55 liền nẹp. 9366:20I2 2mmgMảu nhập khâu Đai dìêm l20.000ỪT2. bảg thành phô 3+4) mở rông, xã ` ` 

` 

. Tân 'I`P|ành Giá Chưa bao gorn Hô Chí Minh Đức Hòa , (inh Tây 
Smơẵm chi phi thu công lấp Ninh 

đặt) 

dô dày 
mmg binh 

cảnh (Gíả áp dung đối VỞÍ 
1.4mm, kính cuờng luc dịa Chi: Lô Rl-R2- 

. g . .. . khung bao Công ty TNHH Bmm, dô dày tàng Chãr\ Công R4l Đường sồ 7. 
Cm C”” ” lm "`5“ẫ`ỉ`ễẽĩ'r|yrt"°“ mg he m2 TCVN 1,4mm. Sx TMÁXuấl 

Việt Nam ữìẽrn 2mm công trình trên diay KCN Hà! Sơn (GĐ 2 548 000 nhôm 
` I ep' 9366:20l2 Màu sơn nhập khâu Đại thêm I20.000đll_ĩ\2. bàn thành phó 3+4) mở rộng, xã ` ' 

lỉnh điện( Tân Thành Giả chưa bao gôm lỉồ Chỉ Minh Đúc Hòa . tỉnh Tày 
Nâu cả phê. chỉ phi lhi công lắp Ninh 
xảrn, ti-ắng đặt) 

Sũaw 
đen,.,.,)



I Ì 

dô dày (Giá áp dung dổi với 
ưung binh kính cuờng lực đỉa chí: Lô RI-R2- 

. ; .. . cành Công ty TNHH Bmmị dô dày tăng Chân công R4I Đường số 7, 
Cửa C”” S° I °á““ mở qẾ'f`y b'°“ dạ“g he TCVN I.4mm, Sx TM xuất .. mem 2mm công trlnh trên đia KCN Hải Sun (GĐ 

A DTT - SS llen v`.'.'.'.`, m2 
_ . z . Viẹt Nam . . a _ 2,938,0()0 nhom 9366 2012 khung bao nhap Huu Dal them l20›0O0dlr_TlZ ba_r\ thành pho 3+4) mở rong, xă 

l`4mm, Tân Thành Giả Chưa bao gôrp Hô Chí Minh Đúc Hòa ,tỉnh Tây 
Màu Son Chí phí thi Công lâp Ninh 
Vãn Gỗ dặt) 

dô dày 
mmg binh

I 

cảnh (Giá áp dung dôi với 
I 4mm, kinh cuờng lực đia chi: Lô RI-R2- 

, ; , . .. . khung bao Công ty TNHH 8mm; dô dày tàng Cllân công R4] Dường số 7 
. Cưa so 2 Car\h mơ quay bien đang hẹ z . . . . . .

' 

Clfu ĐỮ _ 55 liền nẹp, M2 TCYN l.4mm. Sìf '1'MzXuall Việ. Nam lilìem 2mm cọng lrfnh tren đlaỉ KCN HỆ!! ặơn (GĐ Zlôlịịooo nhom 9366 2012 Màu son nhap khau Dal them 120.0006/1.112. bạn thàxìh pho 3+4) mơ rụng, xă 
linh điện( Tân Thảnh Giá chua bao gôợ\ Hô Chí Minh Đức Hòa , tỉnh Tây 
Nâu cả phẻ, chi phí lhi cũng lâp Ninh 
xám, ưẳng dặt) 

Sữa. 
den.`.. .) 

đô dày (Giá áp dụng dổi vủ: 
mmg bình kính cuờng lưc dla chỉ; Lô RI-R2- 

. ; . .. . Cánh Công ly TNH!! Smm', độ dày lãng Chân công R4] Đường số 7, 
Cửa C”“ s° 2 ễáị' da“g he 

M2 TCVN I 4mm, SX TM_xuẳt 
Việt Nam mêm 2mm cộng trình trên diaỹ KCN Hải Son (GĐ 

3 003 000 nhôm ' 9366 2012 khung bao nhập khâu Dai mêm 120 000đlrp2. bản thảllh phô 3+4) mở rông, xã ' ' 

I.4mm, Tân ĩ`l1ành Giá chưa bao gôựl Hồ Chi Mính Đức Hòa ,tỉnh Tây 
Màu Sơn chỉ phi lhi công láp Ninh 
Văn Gỗ đỗ!) 

đô dày 
tmng binh 

Cánh (Giá áp dung dổi với 
l 4mm. kinh cuờng luc dia Chí: Lô RI-R2- 

. ; , . . khung bao Công ty TNHH Rmm; đỏ dày tảng Chân công R4! Đường số 7, 
cýa 

Cm” 
4ễaịị' dạ“g he 

m2 TCyN l fmm. S)f TMẨXuất_ viêì Nam t_l1êm Zmm công trình tfôn d|aL KCN Hậi ẹơn (GĐ 2Y678y000 nhom 9366 2012 Mau Sơn nhap khau Dal them lZ0`000dlIjí\2. bép lhar\h pho 3+4) mo rong, xã 
tình điện( Tân Ĩììảnh Giả chưa bao gôr_n lỉó Chi Minh Đúc Hòa , tính Tây 
Nâu cả phẽv chỉ phi thi công lâp Ninh 
xám, trắng dặt) 

Sữa. 
den, ) 

đỏ dày (Giả áp dụng dổi với 
lrurlg birth kỉnh cường lục d|B chỉ: Lô RI-R2- 

. : , . ., . 
' h Công ty TNHH 8mm; đỏ dày tăng Chán công R4! Đường số 7 

. Cua SO 4 Canh mũ quay bien dang hẹ can 
L . . . . ..

' 

C\fa DỮ _ 55 liến nepy m2 TCW 1 4mm, S>Ể TMẨXuatl Việt Nam (Pem 2mm Cong trịnh trien dịa; KCN HỀ! ằơn (GĐ 3ìo68s0O0 nhom 9366.20l2 khung bao nhap khau Dạ! lhem I20,000đlợ\2 ban thanh pho 3+4) mu rong, Xã 
I 4mm. Tân Thành Giả chưa bao gôm Hồ Chí Minh Dùc Hòa , tinh Tây 
Màu Sun chỉ phi thi Công lâp Ninh 
vân Gỗ dặl)



uy un 
mang binh 

cánh (Giá áp dụng đổi với 
I.4mm, kính cuờng lực dia clìl: Lô R1-R2- 

Ụ 

- khung bao Công ty TNHH Bmm; đô dày tăng Chân Công R4! Đường số 7, 
Cửa Của sô lùa 2 cảxìh biên dạng hệ Đ'I'l` - TCVN I.4mm. SX TM Xuất vỉ.t Nm lllẽm 2mm công ưình trên đia KCN Hải Sơn (GĐ 2 366 mm nhỏm 55 liều nẹp, 9366:2012 Màu sơn nhâp krnấu Đai Ẹ thêxn IZ0.O00đlr_r12. bản thành phồ 3+4) mờ rông, xă ' ' 

lính điên( Tân Thảnh Giá chưa bao gôm Hồ Chí Minh Đức Hòa ,tỉnh Tây 
Nâu cà phê, chỉ phí thi công lắp Ninh 
xảrn, ưằng đặt) 

Sữa, 
đen,.,. .) 

dộ dày (Giả áp dụng dổi với 
thang bình kính cường lực dịa chít Lô R1-R2- 

cánh Công ty ĨNHH Smmị dô dày tăng Chân công R4! Đường số 7, 
Của Cửa số lùa 2 cảl1h_biên dang hệ Đ'ĨT - TCVN I.4mm, SX 'I`M_X\.Iất Via Nam thêm 2mm Công trình trên đia KCN Hài Sơn (GĐ 2 756 000 nhõm 55 liên nẹp, 9366:2012 khung bao nhập khâu Đai llìêưl Ì20.00ỒdÍợẾ. bản tìlảnh phổ 3+4) mớ rông xă ' ' 

I›4mm. Tân Ĩĩìành Giá chưa bau gôm Hồ Chí Mính Đức Hỏa ,lính Ĩãy 
Màu Sun chỉ pm thí công lắp Ninh 
Vãn Gỗ dặt) 

độ dảỹ 
tnmg binh 

cárứl (Giả á.p dung dổi với 
I.4mm, kính cường lực đia chỉ: Lô RI-R2- 

khung ban Công ty Ĩ`NHH 8mm; đô dáy Oâng Chân Công R111 Dường số 7, 
Cửa Của sổ lủa 4 Cálứl biên đang hê DỮ - TCVN I.4mm. SX TM_Xuất V1.1 Nam dlẽrn 2mm Công ưinh ưẽn dia KCN Hài Son (GĐ 2 431 000 nhỏm 55 liền nẹp, 9366:20l2 Màu sơn nhập ldlâu Dại Ẹ diêm l20.000dlm2. bản thảllh phồ 3+4) mờ rộng, xã ' ' 

tinh diên ( Tân Thành Giá chưa ban gồm Hồ Chí Minh Đức Hòa , tinh Tây 
Náu cả phê, chỉ phl lhi Công lắp Ninh 
Xám, ưắng dặt) 

Sữa, 
den,... .) 

đô dày (Giá áp dụng đổi với 
tmng binh kính Cường lực dịa Chỉ: Lô Rl-R2- 

Cảnh Công ty 'I'Ỉ`ll-'IIH Smm; dô dày tăng Chân Công R4l Đường số 7, 
Cửa Cửa sô lủa 4 cảnh bíên đang hê ĐTĨ - TCVN I.4mm, SX ĨMvXuâ1 Việt Nam tlìẽm 2mm cộng trình trên dia KCN Hải Son (GĐ 2 821 000 nhôm S5 liến nẹp, 9366:2012 khung bao nhâp khảu Dai thèn! 110.000đ/I_ĩl2, bản thành phố 3+4) mở rông, xã ' ' 

l.4mm. Tân Thành Giả chưa bao gôm Hồ Chí Minh Đức Hòa , lỉnh Tây 
Màu sơn chi phí thi công lắp Ninh 
Văn Gỗ dặt) 

(Giá áp dụng đổi VỚI 

. 

kinh cuờng lực dia CIII: Lô RI-R2- 
HẸ VÁCH KÍNH ĐTT - 55 yA HẸ Công ty TNIịH 8mm; đô dày tăng Chân công R4! Đường Sổ 7, 

Cllja MẶT DƯẸG DTT - 65_É NHOM ĐẠI TCVN SDẺ Ĩ`MắXuãt_ Việt Nam ĩ2Ỉlẽm Zmm cộng ưfnh tĩên diaL KCN Hfằl ậơn (CĨĐ 
nhom TAN THANH ). Phu klẹn DĨ']'LUX. 9366:2012 nhap klìilu Đạ! them 120.000đ/m2, ban tharứì pho 3+4) mu rong, xa 

Kính cuờng luc Sly Tân Thành Giá Chua bao gồm Hồ Chí Minh Đức Hòa , tỉnh Tây 
chi phi thi công lấp Ninh 

đặĩì



~

I 

(Giá áp dụng dôi với 
Màu Sưn kinh cường lưc đỉa chí: Lô R1-R2- 
tinh diẽn( Công ty TNHEI Bmm; dô dày tăng Chăn công R4] Đường số 7, 

Của Vách kinh DĨT - 55, đô dày mmg m2 TCVN Nâu cả Phê, SX 'l'MỤXuấ( 
Việt Nam thêm 2mm công trình trên dial KCN Hài Sơn (GĐ 

nhôm bình khung bao l›Ảmm. 93ỏó:20l2 xám, uãng nhập ktlãu Đại thêm l20›ỒO0đÍlÌl12. bản tI\ành pho 3+4) mớ rộng, xã 
sữa, Tản 'I`hẩnh Giá chưa bau gôm Hổ Chí Minh Đức Hòa , linh Tây 

den chi phi thi công lắp Ninh 
dặt) 

2,l45,000 

(Giá áp dụng đổi VỞ! 
kinh cường luc đia chí: Lô Rl›R2- 

Công ty TNPỊH 8mm; đô dày tảng Chân công R4I Đường số 7, 
Cửa Vách kính í)'I'F - 55, độ dày trung nử TCVN Màu Sm! SX TM.XUẫl 

Việt Nm thêm 2mm công (rình trên đia KCN Hài Sơn (GĐ 
nhôm bỉnh khung bao !›4mm› 9366:2012 Vản Gỗ nhâp khâu Đạ! lhêrn l20.000dlự!2. bản thành phố 3+4) mở rông, xà 

Tân Thảnh Giả chưa bao gôm Hồ Chi Mính Đức Hòa , linh Tây 
chỉ phỉ thì công lắp Ninh 

dm) 
2,535.000 

(Giá áp dụng đổ! vùl 
Màu sơn kính Cường lực đia chì: Lô R l-R2- 
lỉnh diện( Công ty ĨNẸH Smm', đô dày lảng Chân công R4! Đường số 7, 

Cửa Mặt dụng DĨT - 65 ( 65 X 77 mm), m2 TCVN Nâu cả phê, SX ĩMỹXuảl 
Việt Nam ửlẽln 2mm Còng trình trên dial KCN Hải Sưn (GĐ 

nhôm dô dày 2.5 mm. 93Ó6'20l2 xám, ưãng nhâp khâu Đa! thêm l20.000dIm2› bản Lhảrm phô 3+4) mở rông. xă 
sữa, Tân Thành Giá chưa bao gồm Hồ Chí Minh Đức Hòa . tinh Tây 

dcn.,. .) chỉ phỉ thì công láp Ninh 
đc") 

3,484,000 

(Giá áp dung dổ: với 
kinh cường lực dia chi: Lô R I-R2- 

Công ty TNIỊH 8mm; đõ dày tảng Chân công R4] Đường sồ 7, 
Cửa Mặt dựng DTT - 65 ( 65 K 77 mm), m2 TCVN Màu Sưn SX TM.XuảI 

Việt Nam thêm 2mm công trình trên dia KCN Hài Son (GĐ 
nhôm độ dây 2.5 mm 9366.20l2 Vân Gỗ nhâp khâu Dại thêm 120 000đ/r_n2. thành phố 3+4) mở rủng xã 

Tân Thành Giá Chưa bao gôm Hô Chí Minh Đức Hòa , lính Tây 
chỉ phí th! công lấp Ninh 

dặt) 
3,874,000 

(Giá áp dung dổl VỚI 
kình cuờng luc dia chỉ: LÔ RI>R2- 

Công ty TNFIH smm; dó dày tăng Chân công RAI Dường số 7, 
Cửa CỬA LÙA DTr u 93. Phu kíên m2 TCVN SX TM xuât Vl.k Nm thêm 2mm công trình trên đia_ KCN Hải Sơn (GĐ 
nhôm DỬLUX Kirủĩ Cường luc Sly 9366 20l2 nhâp khẩu Dal ẹ dìêrn l20.000đlrj12, thàrlh phô 3+4) mà ròng, xã 

Tân 'Fhánh Giá chưa bao gôm Hô Chi Minh Đức Hòa , linh Tây 
chi phí thì công lắp 

đát) 
Ninh



I 

(Giá áp dụng đối với 
Màu sun kinh cường lực dia chỉ: Lô RI›R2- 

. , . , ,_ _ tinh diện( Công ty TNHH Rmm, đô dày tăng Chân công R4! Đường số 7, 
Cửa CẾÊ dầễẵẵ °Ĩ'mứjỆlb'ẸỊ'nẺ°ễ'ắ'ễZĩỊr 

' 

mợ TCVN Nâu cả ghẽ, SX 'l'M.Xuất vaì' Nam thêm 2mm cộng trình trên diav KCN Hải Sơn (GĐ 2 600 000 nhôm ' - ầm bắc Zmm ' ' " 9366:2012 xám, ưăng nhập kÌ\a`u Dại thèrn 120.0006/m2, búp mành phô 3+4) mò rộng, xã ' ' 

g sữa, Tân Thành Giả chưa bau gồm Hô Chi Minh Đúc Hòa ,tỉnh Tây 
đen,... .) chỉ phi Lili công lắp Ninh 

đỗi) 

(Giả áp dung đổi vởi 
kính cuờng lực địa chI: Lô RI›R2- 

. . . , .. . Công ty TNHH Emmị dô dày tàng Chân công RÃI Đường Sổ 7, h Đ1T › ; A A . . . .. CCB Cgị dLẾ“ẵ °”m'Ì'nb'ẸỉLhdạ“CáỆ1hỀmm mv TCVN Màu Sơn Sx TM4Xual 
Việt Nam tlìeln 2mm cong mnh ưen dịa} KCN Hal Son (GĐ 2 990 000 nhôm ' 0 

kỉ bg 2 
' “ 9366:2012 Vản Gỗ nhập khâu Dal thêm 120.()00đlm2. bản thành phô 3+4) mờ rông, xã ' ' 

““ẵ “° mm' Tân ĩ`l|àr|Ìl Giá chưa bao gồm Hồ Chi Minh Đức Hòa , Linh Tây 
chi phi lhi công lắp Ninh 

dặt) 

(Giá áp dụng dối với 
Màu sđt] kinh cuờng lưc đỉa chỉ: LÔ RI-R2- 

. . . . .. . linh điện( Công ty TNHH 8mm; đô dày tăng Clìân cũng R4] Đường số 7, 
Cửa cầ đ't1'Ỉ'ẵ Ệ “Éb'ẵỆnỆTẫỆẹ2ẸĨ m2 TCVN Nâu cả ghê, SX TM_Xuất Việt Nam thêm 2mm công tl1`nh trên đia KCN Hải Son (GD 
nhôm ' ° 

kị bĩ zmm 
' 9366:2012 xam. trang nhâp kÌ\âu Đai tlĩẽm I20.0o0đ/r_n2. bảg tI|ảnh phố 3+4) mờ rộng, xã ““ẵ ° ^ 

sữa, Tân Thành Giá Chm bao gôm Hô Chí Minh Đức Hòa ,tính Tây 
den,,...) Chí phi thi Công lắp Ninh 

đặt) 

(Giả áp dụng dổi với 
kinh cường lực đia chỉ: Lô Rl-R2- 

. , , . . Công ty TNHH 8mm; đô dày lỗng Chân công R4] Đường số 7, 
của Cề đầlị Ỉa °Ĩ"nÌ`nb'ẵỆnĨ`ạể`ấỆ`ỈỀ°2ẵ1rrĨ “ mĩ TCVN Màu Sun SX TM_xuât Vl.1 Nam Lhêm 2mm công trình trên dial KCN Hài Sun (GĐ 3 055 000 nhôm ' ° 

bg 2 
' 9366:2012 vân Gỗ nhập khâu Đại ° thêm I20.000d/m2. bàn thành phô 3+4) mở rộng, xã ' ` 

““g “° '““" Tân Thảnh Giá Chưa bao gồm Hổ Chi Minh Đúc Hòa , tỉnh Tây 
chỉ phí thì công lắp Ninh 

dặt) 

(Giá áp dung dối với 
kính Cường luc dịa Chỉ: Lô RI>R2- 

CỬA ĐI, CIỊA SỐ Hê QỮ - 5_5 tiêu Công ly TNẸH Emm; đỏ dày vảng Clán công R4! Đường số 7, 
Cửa chuẩn( NHOM ĐẠI TAN THANH m2 TCVN SX TMẤXuât vi.t Nam thêm 2mm công trình trên dla} KCN Hải Sơn (GĐ 
nhôm ).Phu kiên DTTLUX. Kính cuờng lực 9366:2012 nhâp khảu Đại Ẹ tllẽm 120.0006/r_rl2. bản thành phô 3+4j mở rộng xã 

Sly Tân Thánh Giá chưa bao gôm Hổ Chí Minh Đúc Hòa , tinh Tây 
Ch! phi thí công lắp 

đăi) 

Ninh



I I I 

(Giá áp dung đồi với 
Màu sơn kính cuờng lực đia chi: Lô Rl-R2- 

. . . . tinh diẽn( Công ty TNHH Smm; độ dày tảng Chân công R4! Dường số 7, 
Của Ế”” đ' I CW mơ q““y tỂ°“Ễ/“g°à' TCVN Nâu cả hê, SX TM xuất .. thêm 2mm công mnh trên đia KCN Hải Sưn (GD . bleu đang hệ Đ'l'l` - 55, do dày trllng m2 P - A . Viet Nam . C Á . . 2,565,000 nhũm 

binh cảnh 2mm khun bao Zmm 9366 Z012 xárn, (ráng nhap khau Dal them l20.00Ođ/I_Tl2 bap thành pho 3+4) mo rong, Xă 
' B › 

sữa, Tân Thảnh Giá chưa bao gôm Hô Chi Minh Đúc Hòa , tỉnh Tây 
đen,... .) chỉ phí lhi công lấp Ninh 

đăi) 

(Giá áp dung dổi với 
kính cuờng luc dia chỉ: Lô Rl-R2- 

. . , . . Công ty Ĩ`NHH Zmmị đỏ dày tàng Chân Công R4] Dường sổ 7, 
Cửa Ế” d' ' °Ễ“h mơ "“”y 'Ĩ°"Ế/“g°a' TCVN Màu Sơn Sx TM Xuất .. thêm 2mm công trình trên đia KCN Hải Sơn (GĐ . bien dạng hẹ ĐĨT v 55, đo dày trung m2 . x . A . Viẹt Nam . . A . 2,965,000 nhom 

hình cảnh 2mm khun bao zmm 9366,20l2 Van Go nhap khau Dal them l20.000dÍợ\2. bản thành pho 3+4) mù rong, xã 
' g Tân Thành Giá chưa bao gôm Hô Chi Minh Đức Hòa ,tinh Tây 

ch! phi lhi công lắp Ninh 
đãí) 

(Giả áp dụng dổi với 
Màu sơn kinh cưởng lực đỉa Chí. Lô Rl›R24 

. , _ .. linh đlên( Công ty TNHH 8mm; đõ dáy tăng Chân công R4! Dường Sổ 7, 
Cửa Êm d' 2 °Ĩ“h mơ q“ay tĨ““ẵl“Ề°°' TCVN Nâu Cà phê, SX TM Xuất .. Illêm 2mm công trình trên dia KCN Hải Sơn (GD bien đang he ĐĨT - 55 do day [mng m2 v . Vlel Nam ~ 2 665 000 nhôm 

hình cánh zmm khuẩ bao 2mm 936ó.20l2 xám. trang nháp khâu Dal (hẽm 120 000đ/N12. thảrlh phô 3+4) mở rộng, xă ` ' 

' 8 sữa. 'fán Thảnh Giá Chưa bao gôm Hô Chí Minh Đức lioa , linh Tây 
den, . ) Chi phí thi công lắp Ninh 

đỗi) 

(Giá áp dung dối với 
kính cuờng luc dia chỉ Lô R]-R2- 

. . , . . Công ty TNHH 8mm; dô dày tảng Chán Công R4I Dường sổ 7. 
Cfra Ế”” đ' 2 °Ễ“h m” quay 'Ĩ°“ẵ/“g°“' TCVN Màu Son Sx TM xuất ,. thêm 2mm công trình trên dla KCN Hải Sơn (GĐ bien đang he DỮ - S5 do day trung m2 x ~ Viẹt Nam v 3 065 000 nhỏm 

hình Cánh 2mm khui; bao 2mm 9366.2012 Vản Go nhập khâu Đại Ihẽm 120 OOOÚ/Ỉ4]'\2. thành phô 3+4) mở rộng, xã ` ' 

' g Tân Thành Giá chua bao gôm Flõ Chí Minh Đức Hòa , tỉnh Tây 
ch! phi (hl công lắp Ninh 

dể!) 

(Giá áp dung đồi với 
Màu Sơn kính Cương lưc dla Chi Lô Rl-R2- 

. . , . . tỉnh diện( Công ty Ĩ`NHH Smmị dộ dày lảng Chân công R4l Dường số 7, 
Cửa Ềwd' 4 °Ễ“h m” q““y 'Ì°“g/“8°à' TCVN Nâu cả phê, SX TM Xuất ,. thêm 2mm công trinh trên dia KCN Hải Son (GĐ bien đang he Đ'I'I` - 55 do dày tmng m2 1 . g Viẹt Nam . . . 

v 
. . 2 795 000 nhôm 

hình cảnh zmm khuể bao zmm 936ó:20l2 xám, tràng nhap khau Đai them l20.ÍX)Ồđ/1312, bap thanh phô 3+4) mơ rong, xã ' ' 

` g › 

sữa, Tân Ĩ`hảIủI Giá chưa bao gôm Hô Chí Minh Đức Hòa , tỉnh ĩây 
den, ) chi phi th! công láp Ninh 

đăt)



(Giá áp dung dồi vởi 
kinh cuờng luc dia chi: Lô RI-R2- 

_ _ , .. Công ty 'FNHH Bmm; dộ dáy làng Chân công R141 Đường số 7, 
của Ế”” đ' 4 Cám m” quy 'Ĩ°“.Ế“ẵ°a' TCVN Màu San SX TM xuất .. thêm Zmm công trình trên dia KCN Hải Sơn (GD 

. bien dạng hệ D'Ỉ'l' > 55, đo day mmg m2 
_ 

. ; . ; Viet Nam . _ ; . 3,l85,0()0 
nhom 

hình cùm Zmm khung bao Zmm 9366 2012 Van Go nhap khau Đạ! them l20,000Ơm2. bản thanh pho 3+4) mờ rong, Xã 
` ' Tân ĩĩlảnh Giá chưa bao gôm Hồ Chỉ Mính Đúc Hòa , lỉnh Tây 

chỉ phí thì công lắp Ninh 
đăt) 

(Giả áp dung dối với 
Màu sơn kỉnh cuờng lực dịa Chỉ: Lô Rl-R2- 

. z . .. . tính diẽn( Công ty ĨNHH Smm; đô dày Lang Chân công R4I Đường sổ 7, 
Cửa Cẵa1.Sr°_'5Ệả'ầ'ễ 'ễ'ẩí'yqầễ"ỆỊLlĨạỮg 

hẹ 
m2 TCVN Nâu cả phê, Sx ĩM.Xuất 

Việt Nm tllênl 2mm công trình trên dial KCN Hải Son (GĐ 2 465 000 
nhôm 

I 4mr;1 khun bao 1 4mm 9366:20I2 Xárn, trăng nhập khâu Dal diệm 120.0000/r.'r\2. bản mành phô 3+4) mở rông, Xã ` ' 

` ' g ' ` SỮL Tân Thành Giả chưa bao gôm Hồ Chí Minh Đức Hòa , tỉnh Tây 
den, .. ,) chỉ phí thì công lắp Ninh 

đặt) 

(Giá áp dung đồi với 
kính Cường luc dịu Chĩ: Lô Rl-R2- 

. g . . . Công ty TNHH Smm; đỏ dày láng CÌ\ân oõrlg R4! Dường số 7. 
Cửa CẳaTSr°_l5°á'5 dủõằ qỆềỆ'ẵỆnẳaễĩỆ m2 TCVN Màu Son SX TM.Xuẳt Việt Nam diêm Zmm cõng trình trên dia KCN Hải son (GĐ 2 865 om 
nhôm 

1 Lịmrịl khuấ bao 1 dmm 9366'20 IZ Vân Gỗ nhập khêu Đại diêm 120.0006/r_r|2. bản thành phố 31-4) mở rông, xã ' ° 

' ' E ` ` Tân Ĩ'hành Giá chưa bao gôm Hồ Chí Minh Đức Hòa , linh Tây 
chỉ phí thi công lắp Ninh 

đểlì 

(Giá áp dung dổl với 
Màu sơn kính cuờng luc dịa chì. Lô RI-R2- 

. : , , .. . tinh điện ( Công ty TNHH Smm; đô dáy lảng Chân công R4! Đường sổ 7, 
Cửa CỄ1ỆĨ5ị°ịỈẶ'ẵZyqỊĩẵẫỆZSạỮẵ 

he 
m2 TCVN Nâu Cà phê, SX TM_xuấl Việt Nam thêm Zmm công trình trên điav KCN Hài Sun (GĐ 2 S30W 

nhóm 
1 4m"`1 khun bao I 4mm 93óó'20I2 xám, trăng nhập khâu Dai thêm I20 0006/r_TI2 ủ1àfII1 phô 3+4) mở rông, xã ' ' 

' ' Ế ” 

sữa, Tăn Thảnh Giả chưa bao gôm Hô Chi Minh Đức Hòa , tinh Tây 
den,.,. ,) chỉ phí khi công lắp Ninh 

đặt) 

(Giá áp dung đổ! với 
kính cuờng luc địa chi: Lô Rl-R2- 

. : , . . Công ly TNHH Bmm; đẽ dày [Ang Chân công R4l Đường số 7, 
Của Cềa1Ĩr°Ĩ5ịá'Ệõ'ẵẵqtỆ`a1Ĩ_ề'ẵĨiỆ`ỳỆạ“g 

hẹ 
Nũ TCVN Màu Sơn Sx TM4Xuẳt Việt Nam thêm 2mm công trình trên diav KCN Hài Son (GĐ 2 930 000 

nhôm 
1 âmĩễ khuny bao`l 4mm 93Ó6,20l2 Vản Gỗ nhập khâu Đai ' thêm I20 0O0dIrp2. thành phô 3+4) mở rộng, xã ' ' 

' g ` Tân Thảnh Giá Chua bao gôm Hô Chi Minh Đúc Hòa . tinh Tây 
chỉ phí Ưli Công lấp Ninh 

đặt)



I 

(Giả áp dung đõi với 
Máu sơn kỉnh cuờng lực đia chí: LÔ RI-R2- 

, = , . . [inh diện( Công ty TNHH 8mm; đõ dày tảng Chân công R4! Đưùng số 7. Cửa Cằ”Tị°_ịỆả'ểĩ'ỗ 'sg °Z”uầb'ẫẵLỈ“ễẵẸ° m2 TCVN Nâu cả phê, Sx TM4Xuất Víắt Nam thêm 2mm công trình trên đỉa KCN Hài sun (GĐ 2 630 000 nhôm 
1 Amẩ khutĩy Éaogl 4mm 9366Z20l2 xám, trăng nhâp khâu Dạl " thêm l20,000d/11:12, lhàlủ phố 3Ỏ'ấ) mờ rông, xã ` ` 

› ' g ` › 

Sữa, Tân Ĩhảnh Gíá chưa bao gôm Hô Chí Minh ĐỨC Hòa , tỉnh Tây 
đen,., .) chi phí thl Công lâp Ninh 

đẫí) 

(Giá áp dung đổi với 
kính cuờng luc đia Chí: Lô RI-R2- 

. . .. . Công ty TNHH 8mm; đỏ dày lảng Chân công R4I Đường số 7, . Cm số 4 cánh mơ quay bien dạng hẹ Ạ . . . . .- Cua . . TCVN . SX TM Xuỉll .. them 2mm cong trinh trên địa KCN Hal Son (GD .. ĐTĨ - 55, đ dà b h á h 2 Ì S V . . V I N . . . . . 3,030,000 nhom 
I Ảmm Aầmc 

n m 9366:2012 U on an 
nhap kllầu Đại le am them Ỉ20.000Ế/Iịlll. thanh phổ J+4) mơ feng, xã ` ' g ' ` 

Tân Thảnh Giá Chưa bao gôm Hô Chí Mính Đức Hòa , tỉnh Tây 
chi phí thì Công lắp Ninh 

đặt) 

(Giá áp dụng đồi với 
Màu sơn kinh cuờng luc dla chi' L,ô Rl-R2- 

. z , . .. . tính diện( Công ty TNHH Emm; dộ dày tảng Chân công R4! Đường sổ 7, Cửu C““” Z °““h 1”” b'°“ dmg hẹ BTT ' TCVN Nâu cà phê. Sx TM Xuất .. thèm Zmm công trình trẽn dịa KCN Hải Sơn (GĐ 55 đô dày trung binh Cánh l 4mm Iĩ12 ư v 
. Viẹt Nam V 2 410 000 nhõm ' 

kh b I 4 
' ` 9366:2012 xề'ìrĩl, trảng nhâp khâu Đai thêm 120.0006/r›ĩ\2. thành phô 3+4) mủ rộng. xã ' ' ““g “° ' '“'“^ 

Sữa, Tân 'I`IIảnlI Giá Chưa bao gôm Hõ Chi Minh Đức Hỏa, tinh Tây 
đcn,. ..) chỉ phì thi Công lấp Ninh 

đỗi) 

(Giá áp dụng dối với 
kính cường luc dla chỉ: Lô Rl-R2- 

. z , . . . Công ty TNHH Bmm; đó dáy tảng Chân Công R4! Dường số 7, Cửa Cm 50.2 °.““" 'ua bỂẻ“ dỀ“Ế he BTT ' TCVN Màu Sơn Sx TM Xuất .. thêm 2mm công trình trên địa KCN Hài Son (GĐ 55 do da trun b|nh Carlh I 4mm m2 . Viẹt Nam u 2 810 000 nhôm * 

kí Ệ 1 4 
" ` 9366:2012 Vản Gỗ nhâp khâu Đại thênl Ì20.0Ú0dÍưI2. bản thành phô 3+4) mở rộng, xã ' ' ““ẵ ° ' '“m' 

Tân Thành Giả chưa bao gồm Hổ Chi Minh Đức HỎa,lính Tây 
Chí phí lhi Công Iãp Ninh 

đễ\) 

(Giá áp dung đổx với 
Màu Sơn kinh cưởng luc dịa chí. Lô RI›RZ› 

› : . . ›. . llnh diên( Công ty TNHH Bmm; dộ dày tảng Chân công R4! Dường số 7, H - 
. . A . . . .. Cửa Cslĩsa Sịểẵanừriầa ICÁỆĨ m2 TCVN Nau cả phe. SX TM_Xuat 

Việt Nam them Zmm cong mnh trên dịa. KCN Hal Sơn (GD 
2 SIO 000 nhỏm ` 0 

kỉ Ệ 1 4 m 
` ` 9366:2012 xám. trăng nhập kluảu Đai úìẽm 120.000đ/r_rx2. bập thành phô 3+4) mở rông, xã ' ” ““g 0 m ” 

Sữa, Tản Thảnh Glá chưa bau gôm Hô Chi Minh Đúc Hỏa ,tỉnh Tây 
dcn,.. .) chỉ phi thì công lắp Ninh 

đài) 

(Giả áp dụng dổ! với 
kinh cưởng lưc dịa chỉ LÔ RI-R2- 

, : , . .. . Công ty TNHH ỗmmị dô dày lãng Chân công R4! Đường Sồ 7, Cửa Cề' 
'Ịẵ"LịịÊỄl1°4Ĩ11rLr` M2 TCVN 

ầu Sm Văn Sx TM4Xuât ViệtNam (hêm 2mm công trình trên dia4 KCN Hải Sưn (GĐ 2 910 000 nhôm ' 0 
ká Ệ 1 4 

` ' 93ÔÓ'20l2 nhập khâu Đai thêm 120 0006/H12. bản thành phô 3+ẫ) mờ rộng, xã ' Y mg ° mm 
Tản mảnh Giả chưa bao gốm Hổ Chi Minh Đức Hỏa , Kính Tây 

chl phí thi công lắp Ninh 
đăt)



Á Công bố giá sản phẫm “ 

(Kèn: Thông báo số 
O 5 0O " bàn Thành phố Hồ Chí Minh ` 

gày A0 /Ổ /2026 Sờxây dựng) gừ 
Giá bán tại địa bản 
(chưa bao gồm thuế 

giá trị gia tăng (VAT)) 
(*›

_ Đơn Vị tính: đông 
Ghí chú: Khu vực 1 

TPHCM 

Tên vật 
, .Ạ . . . Tiêu ` . A 

STT 1`Ĩh'Ĩ'Ỉ` l'ẹĨ'Íl°ạẵvạt ĐẾ" VỊ chuẩnkỹ Quy cácll NhaĨa“ Xuất xứ Điều kiệntlìưưng mại Vạẵ Ghichú Khu Vựcl 
vạt llẹu llẹu xay tlllll thuât xuat clluyen 

dựng



Bê tông 
câu kiện 
Các loại 

Cổng ly tâm 
BTCT 
D3 00H l 0, 
L=4m 

md 
TCVN 

91131201
2 

Công ty 
CP Bê 
Tông và Việt Nam 
Xây Lắp 
HODECO 

- Các Phường, xã: Vũng Tàu; 
Tam Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thắng; Bà Rịa; Long Hưong; 
Tam Long; xã Long Sơn; Xã 
Long Điển; xã Phước Hài; Xã 
Long Hải: Theo giá thông báo. 
- Xã Đất Đò: Theo giá thông 

báo cộng thêm 60.000 
đồng/l m3. 

- Phường Phú Mỹ; xã Châu 
Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/lln3› 
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/l m 12. 

Tại công 
trình 

388.000 

Bê tông 
câu kiện 
các loại 

Cổng ly tâm 
BTCT 
D3 OOH3 0, 
=4m 

md 
TCVN 

9113120]
2 

Công ty 
CP Bê 
Tông và Việt Nam 
Xây Lắp 
HODECO 

- Các Phường, Xã: Vũng Tàu; 
Tam Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; Xã Long Sơn; Xã 
Long Điền; xã Phước Hải; Xã 
Long Hải: Theo giá thông báo. 
- Xã Đất Đò: Theo giá thông 

bảo cộng thêm 60.000 
đồng/lm3. 

- Phường Phú Mỹ; xã Châu 
Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồngllm3. 
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng thêm 90.000 

Tại Công 
trình 

đồng/1m13, 

403.000



- Các Phường, Xã: Vũng Tàu; 
Talu Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã 
Long Điền; xã Phước Hải; Xã 

g Ả Công ty Long Hải: Theo giá thông báo. 
Bệ tông ẾỆỆỊY 

tam TCVN CP Bê - Xã Đất Đó: Theo giá thông 
Tai Công 

câu kiện md 91132201 Tông và Việt Nam báo Cộng thêm 60.000 ' 

. 470.000 
, . D400H10, A g ; trình 

cac loạl L=4m 2 Xay Lap đong/1m3. 
HODECO - Phường Phú Mỹ; xã Châu 

Đức: Theo giá thông báo cộng 
thêm 70.000 đồng/1m3. 

- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo Cộng thêm 90.000 

đồng/1m14. 
- Các Phường, Xã: Vũng Tàu; 
Tam Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thẳng; Bà Rịa; Long I-Iưoĩlg; 
Tam Long; Xã Long Sơn; xã 
Long Điển; xã Phước Hải; xã 

,r A Công ty Long Hải: Theo giá thông bảo. 
Bệ tông ẵịĩềẵĩly 

tam TCVN CP Bê - xã Đất Đỏ: Theo giá thông 
Tai công 

câu kiện md 91 132201 Tông Và Việt Nam báo cộng thêm 60.000 ' 

. 510.000 
, . D400H30, A g ; trình 

cac loạ! L=4m 2 Xay Lap đong/ lm3. 
HODECO - Phường Phú Mỹ; Xã Châu 

Đức: Theo giá thông báo cộng 
thêm 70.000 đồng/1m3. 

- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo Cộng thêm 90.000 

đồng/1m15.



- Các Phường, xã: Vũng Tàu; 
Tarn Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; Xã Long Sơn; xã 
Long Điền; xã Phước Hải; Xã 

Đức: Theo giá thông báo cộng 
thêm 70.000 đổngllm3. 

- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng thêm 90.000 

đổngjl ml 7. 

A . Công ty Long Hải: Theo giá thông báo. 
Bộ tông Ệịrằịy 

'am TCVN CP Bê - Xã Đất Đò: Theo giá thông Tai côn 
câu kiện DÓOOHIO md 91132201 Tông Yă Việt Nam báo cộng thêm 60.000 'trình 

g 7]8.000 
các loại L=4m 

' 2 Xây Lăp đồng/lm3. 
HODECO - Phường Phú Mỹ; xă Châu 

Đức: Theo giá thông báo cộng 
thêm 70.000 đổng/lm3. 

- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông bảo cộng thêm 90.000 

đồng/1m16. 
- Các Phường, Xã: Vũng Tàu; 
Tam Thẳng; Rạch Dừa; Phước 
Thẳng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã 
Long Điền; xã Phước Hải; xã 

A . Công ty Long Hải: Theo giá thông báo. 
B_ê tông Ệịẵịy 

tam TCVN CP Bê - Xă Đất Đỏ: Theo gíá thông Tai Côn 
câu kiện D600H30 md 91 l3:20l Tông Yă Việt Nam báo cộng thêm 60.000 'trình 

g 774.000 
các loại L=4m 

' 2 Xây Lăp đồng/lm3. 
HODECO - Phlrờng Phú Mỹ; Xã Châu



- Các Phường, Xã: Vũng Tàu; 
Tam Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thẳng; Bả Rịa; Long Hương; 
Tam Long; Xã Long S011; xã 
Long Điền; xã Phước Hải; xã 

- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng thêm 90.000 

đồngl1ml9. 

Cổng ly tâm 
Công ty Long Hậiĩ Theo giá thông báo. 

Bệ tông BTCT TCVN CP Bê - Xã Đât Đò: Theo giá thông 
Tai công 

Câu kiện md 91 13:20] Tông và Việt Nam báo cộng thêm 60.000 ' 

` 1.084.000 
, . D800HIO, A L ; trinh 

cac loại L:4m 2 Xay Lap đong/ l m3. 
HODECO - Phường Phú Mỹ; xã Châu 

Đức: Theo giá thông báo cộng 
thêm 70.000 đồng/1m3. 

- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng thêm 90.000 

đồngjl m18. 
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; 
Tam Thẳng; Rạch Dừa; Phước 
Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; Xã Long Sơn; xã 
Long Điển; xã Phước Hải; xã 

; A Công ty Long Hải: Theo giá thông báo. 
Bệ tông ẵị'ễẵT'y 

mm TCVN CP Bê - Xã Đất Đỏ: Theo giá thông 
Tai công 

câu kiện md 91 132201 Tông và Việt Nam báo cộng thêm 60.000 ' 

` 1.125.000 
, . D800H30, , _r ; trình 

cac loại L=4m 2 Xay Lap đong/ lm3. 
HODECO - Phường Phú Mỹ; xã Châu 

Đức: Theo giá thông báo cộng 
thêm 70.000 đồng/lm3.



Bê tông 
câu kiện 
các loại 

Cổng ly tâm 
BTCT 
D l OOOH l 0, 
L=4m 

md 
TCVN 

91132201 

Công ty 
CP Bê 
Tông và 
Xây Lắp 
HODECO 

Vỉệt Nam 

- Các Phường, xă: Vũng Tàu; 
Tam Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thẳng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xă Long Sơn; xã 
Long Điền; xã Phước Hài; Xã 
Long Hải: Theo giá thông báo. 
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông 

bảo cộng thêm 60.000 
đồng/l m3. 

- Phường Phú Mỹ; xã Châu 
Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3. 
- Xă Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo Cộng thêm 90.000 

đồng/1m20. 

Tại công 
trình 

1.523.000 

10 
Bê tông 
cẩu kiện 
các loại 

Cổng ly tâm 
BTCT 
D 1 000H3 0, 
L=4m 

md 
TCVN 

9113220] 

Công ty 
CP Bê 
Tông và 
Xây Lắp 
HODECO 

Việt Nam 

- Các Phường, xã: Vũng Tàu; 
Tam Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; Xã Long Sơn; xã 
Long Điền; xã Phước Hài; xã 
Long Hải: Theo giá thông báo. 
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông 

bảo cộng thêm 60.000 
đồngl1m3. 

- Phường Phú Mỹ; xã Châu 
Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng.l1m3. 
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/Im2l. 

Tại Công 
trình 

1.674.000



- Các Phường, xă: Vũng Tàu; 
Tam Thẳng; Rạch Dừa; Phước 
Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tajn Long; xã Long Sơn; Xã 
Long Điền; Xã Phước Hải; xã 

Công ty Long Hải: Theo giá thông báo. 
Bệ tông Gối đỡ ổng TCVN CP Bê - Xã Đất Đỏ: Theo giá thông 

Tai công 
1 I câu kiện cái 91 132201 Tông và Việt Nam bảo cộng thêm 60.000 ' 

` I65.000 
, . D300 , ; ; trình 

cac loạl 2 Xay Lap đong/ lm3. 
HODECO - Phường Phú Mỹ; xã Châu 

Đức: Theo giá thông báo cộng 
thêm 70.000 đồnglm3. 

- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m22. 
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; 
Tam Thắng; Rạch Dừa; Phuớc 
Thẳng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã 
Long Điền; xă Phước Hải; xã 

Công ty Long Hải: Theo giá thông báo. 
Bệ tông G ổ 1. đỡ ổng TCVN CP Bê - Xă Đất Đỏ: Theo giá thông 

Tai Công 
12 câu kiện cái 91 132201 Tông và Việt Naln báo Cộng tlĩêm 60.000 ' 

` 165.000 
, . D400 , ; A trình 

Cac loạ! 2 Xay Lap đong/ 1m3. 
HODECO - Phường Phú Mỹ; xã Châu 

Đức: Theo giá thông bảo cộng 
thêm 70.000 đồngl1m3. 

- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng tllêm 90.000 

đổng/1m23.



- Các Phường, xã: Vũng Tàu; 
Tam Thẳng; Rạch Dừa; Phước 
Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; Xã 
Long Điền; xã Phước Hải; xã 

Đức: Theo giá thông báo Cộng 
thêm 70.000 đồngllm3. 

- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng thêm 90.000 

đồng1m25. 

Công ty Long Hải: Theo giá thông báo. 
Bệ tông Gối đỡ ống TCVN CP Bê - Xã Đất Đỏ: Theo giá thông 

Tai công 
câu kiện D600 cải 91 13:20] Tông Vả Việt Nam báo cộqg thêm 60.000 'trình 

230.000 
các loại 2 Xây Lăp đông/ ]m3. 

HODECO - Phường Phú Mỹ; xã Châu 
Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/lm3. 
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng thêm 90.000 

đổngllm24. 
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; 
Tam Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thẳng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; Xã 
Long Điền; Xã Phước Hải; Xã 

Công ty Long Hải: Theo giá thông báo. 
Bệ tông Gối đỡ ống TCVN CP Bê - Xã Đât Đò: Theo giá thông 

Tai công 
câu kiện D800 cái 9] 132201 Tông Và Việt Nam báo cộqg thêm 60.000 'trình 260.000 
các loại 2 Xây Lâp đông/ Im3. 

HODECO - Phường Phú Mỹ; xã Châu



- Các Phường, xã: Vũng Tàu; 
Tam Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thẳng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xă 
Long Điền; xã Phước Hải; xã 

Công ty Long Hải: Theo giá thông báo. 
Bê tông Gối đỡ ổn TCVN CP Bê - Xã Đất Đỏ: Theo giá thông 

Tai Công 
15 cấu kiên g cái 91 132201 Tông và Việt Nam báo cộng thêm 60.000 ' 

` 360.000 
Các loạii 

Dlooo 2 Xây Lắp đồng/l m3. 
trinh 

HODECO - Phường Phủ Mỹ; xã Châu 
Đức: Theo giá thông bảo Cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3. 
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng thêm 90.000 

đổngl1m26. 
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; 
Taxn Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; Xã 
Long Điền; xã Phước Hải; Xã 

Công ty Long Hải: Theo giá thông báo. 
ASTM CP Bê - Xã Đất Đỏ: Theo giá tllông 

Tai công 
16 Joint cổng Joint D300 cải C443- Tông Yà Việt Nam báo cộng thêm 60.000 'trình 

48.000 
2023 Xây Lãp đông/ 1 m3. 

HODECO - Phường Phú Mỹ; xã Châu 
Đức: Theo giá thông bảo công 

thêm 70.000 đồng/1m3. 
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo Cộng thêm 90.000 

đồngl1m27.

ầ̀



- Các Phường, Xã: Vũng Tàu; 
Tam Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thẳng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã 
Long Điền; xã Phước Hải; xã 

Công ty Long Hải: Theo giá thông bảo. 
ASTM CP Bê - Xã Đất Đỏ: Theo giá thông . , 

17 Joint cống Joint D400 cái C443- Tông và Việt Naxn báo cộng thêm 60.000 Tạ' ̀ °°“g 55.000 
2023 Xây Lắp đồng/lm3. t““h 

HODECO - Phường Phú Mỹ; xã Châu 
Đức: Theo giá thông bảo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3. 
- Xă Xuyên Mộc: Theo giá 
thông bảo cộng thêm 90.000 

đồng/1 n128. 
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; 
Tarn Thẳng; Rạch Dừa; Phước 
Thắng; Bả Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã 
Long Điền; Xã Phước Hải; Xã 

Công ty Long Hải: Theo giá thông báo. 

Ữ V 

ASTM CP Bê - Xã Đất Đỏ: Theo giá thông Tai côn 
18 Jolnt công Joint D600 cái C443- Tông Yă Việt Nam báo cộqg thêm 60.000 “trình 

Ế 71.000 
2023 Xây Lăp đông/ l m3. 

HODECO - Phường Phú Mỹ; xã Châu 
Đức: Theo giá thông báo Cộng 

thêm 70.000 đổng/lm3. 
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông bảo cộng thêm 90.000 

đồng/1m29.



- Các Phường, Xã: Vũng Tàu; 
Tam Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã 
Long Điền; xã Phước Hải; xã 

Công ty Long Hài: Theo giá thông bảo. 

, 
ASTM CP Bê - xã Đất ĐỎ: Theo giá thông Tai công 

19 Joint công Joint D800 cáỉ C443- Tông Yà Việt Nam báo Cộng thêm 60.000 'trình 106.000 
2023 Xây Lăp đông/ l m3. 

HODECO - Phường Phú Mỹ; xã Châu 
Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/lm3. 
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m30. 
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; 
Tam Thắng; Rạch Dừa; Phước 
Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long S011; xã 
Long Điễn; xã Phước Hải; xã 

Công ty Long Hài: Theo giá thông bảo. 

I 
ASTM CP Bê - Xã Đất Đỏ: Theo giá thông 

Tai công 
20 Joint công Joint D1000 cải C443- Tông Yà ViệtNam báo cộng thêm 60.000 “trình 

139.000 
2023 Xây Lăp đông/ 1m3. 

HODECO - Phường Phú Mỹ; Xã Châu 
Đức: Theo giá thông bảo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3. 
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá 
thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m31.


